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gidy phép chuan thuin cia nhom dich thuit Lamrim Lotsawas
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Loi Twa Cia Chu Bién Cho Ban Dich Anh Ngir

Pay 14 tap hai trong ban dich gém ba tip ctia Pai Luan Vé Giai
Trinh Dén Giac Ngo (Byang chub lam rim che ba). Tap nay la
chung cudc ctia mot dé an do Trung TAm Hoc Tap Phat Gido Tay
Tang (TTHTPGTT) dé xuét vao nam 1992. Tap mot da dugc Nha
Xuat Ban Snow Lion xuat ban nim 2000 va tip ba nim 2002. Vi
tri trung gian cua tdp nay cho théy n6 1a phan chinh yéu cta Pai
Luan. Tép ndy ban vé tam Bo-dé (bodhicitta; byang chub kyi
sems) va Bo-tat hanh, cic bac dai nhan ma dong lyc dang sau cac
hanh dong cua ho 13 tinh than vi tha nay.

Ban Dich Thuat Lamrim Chenmo da theo cung mét thu tuc va hinh
thirc da dung cho tap mot va tap ba, ngoai trir viéc dua vao cac ghi
cha vé trich din nhitng tham khao bang tiéng Phan va tham khao
(dugc xac dinh bang chir viét tit D) danh muc Tohoku (Ui et al.
1934) theo vin ban c6 chu giai bang tiéng Ty Tang ctia Tsultrim
Kelsang Khangkar. Nhitng thanh vién cua ban phién dich tham gia
vao tap nay gém c6 Natalie M. Hauptman, Gareth Sparham, Daniel
Cozort, va John Makransky. Nhitng dich gia nay lai ciing st dung
an ban Tso-ngon (mTsho-sngon) cta Lam rim chen mo dugc Tso
Ngon People's Press xuit ban tai Zi-ling vao nim 1985. Cac dich
gia ciing tham khao cha giai Bén Chii Thich Lién Két (Lam rim
mchan bzhi sbrags ma) va ludn luén dung chi giai nay dé dién giai
cac trich dan. Cac hiéu dinh vién lai c6 duoc sy trg gitp quy bau
clia cac hoc gia Phat gido 16i lac duong thdi ngudi Tay Tang
Denma Lochd Rimbochay va Loling Geshe Yeshe Tapkay; cac vi
nay da doc hét van ban va thao luan cac doan khé. Trong sudt 12
nam cua dé 4n, cac hiéu dinh vién d3 biét duoc su quy bau va hiém
hoi cua hai quy nhan nay.

Trong khi 1am viéc véi dé an, t6i thuong c6 4o tudng rang chinh
t6i da lam tit ca moi viéc. Tuy nhién, nhu dugc dé cap trong tap
sach nay, sy phan biét giita cai ta va ngudi khac khong sic nét nhu
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ching ta thuong suy nghi. Do d6, toi mudn cam ta nhimng déng gop
to 16n cua nhitng nguoi khac, nhimg nguoi cling dong nhing vai
tro thiét yéu nhu toi trong viéc dua dé an nay t6i chd hoan tat.
Trong nhirng 161 twa cta hai tip kia t6i dd cam ta nhiéu nguoi, va
t6i lun ghi nhd sy giup d& khong ngimg ctia ho véi tam 10ng yéu
mén sdu xa nhat. ‘Tuy nhién t61 s& thiéu sot néu nhu t6i khong dic
biét cam ta mot sO nguoi ma nhirng dong gop cua ho da déc biét loi
lac cho t61 trong hai ndm qua, thoi gian can thiét dé hoan tat tap
cudi cing nay.
T61 xin dugc dac biét bay té long tri an sau xa nhét 1én Bac Dalai
Lama, ngudn hing khoi bat tuyét cho cong trinh nay. Cac hoat
dong cua ngai la hién than cua nhiing Iy tudng cao ca duge mo ta
trong tap sach, qua that nhu thé ngai la anh sang hy vong cho
nhirng ai v6c muodn hoa binh trong the gi6i day tranh chip nay. Dé
dap lai sy khan cau cta toi, ngai ndi rang ngai s¢ giang dy toan bo
Pai Luan tai TTHTPGTT, va t61 nguyén cau cho vinh du to tat nay
som trd thanh hién thyc. Toi cling khong ngimg doi on thay bon sur
cua to61, Geshe Ngawang Wangyal, anh hudng sdu xa ciia nguoi
trong cudc doi t6i da khién ngudi trd thanh ngudn sic manh yém
tro ludn ludn hién dién. Bao gid ciing vdy, t6i cam kich nhitng nd
luc cia cac dich gia va ciia cac hoc gia ngudi TAy Tang dugc nhic
t61 & trén. Ddc biét t6i mudn noéi téi hai hoc gia ngudi Tay Tang.
Geshe Yeshe Tapkay dau tién dé nghi toi tién hanh dé an nay va
sau do dé an da nhan duogc nhiing tro giup quy bau va khong méot
chut ngan ngai cua ong. Denma Lochd Rimbochay déa lu6n huéng
dan va yém tro cho toi. Toi vo cung biét on 10ng tir 4i quang dai
ma hai vi da danh cho t6i. Trong s0 céc dich gia to61 dac biét cam
kich nhimg nd luc phu trdi ciia Gareth Sparham, ngudi di hiéu
dinh ban thao géc, dua vao tat ca cac ghi chi vé trich dan, va soan
thao thu myc tac gia. Toi ciing rat biét on Guy Newland, ngudi da
dua ra nhiing goi y thich ddng lam sang sua cho ban dich. Téi ciing
cam ta Gray Tuttle va Brady Whitton da dua ra nhimg dé nghi hiéu
dinh ddy tham y. Toi ciing rat biét on ngudi chii bién ctia Snow
10



Lion 1a Susan Kyser vé tt ca nhitng nd luc tot bung trong viéc lam
k¥ ludng cta cd dé cho van ban c6 tinh nhat quan, khong mic phai
nhitng diém trai nguoc nhau. Ngoai ra t6i ciing xin cam ta Steven
Rhodes ctia Snow Lion vé sy tro gitp lién quan dén thu muc tac
gia, ciing nhu Jeff Cox va Sidney Piburn vé sy ting ho va khuyén
khich cua ho.
T6i ciing mudn bay t6 1ong cam kich ciia toi ti toan thé gia dinh,
than hiru, hoc vién, va ung hg vién cuia TTHTPGTT, nhitng nguoi
tir tAm 1ong cta minh da dong gop dé cho cong trinh nay thanh
hinh: song than cua t6i, Eric and Nancy Cutler, tim long tot khong
thé dong luong dwoc cua cac vi 1a diéu t6i khong thé nao dén tra
duoc; Buff va Johnnie Chace va, Ben, con trai ctia ho vé tinh ban
quy bau va yém tro tai chinh; cac ban bé va yém tro vién khéc cia
toi — Alexander Levchuk, Martha Keys, Pierroluigi Squillante,
Mukesh and Sepna Sehgal, Sharon Cohen, Frank and Raksha
Weber, Chip va Susan Carlin, Harvey Aronson va Anne C. Klein,
Elizabeth S. Napper, Thao va Gai Nguyen, Al Bellini, Victoria
Jenks, Jim va Bonnie Onembo, Nick va Shelley Guarriello, Pence
va Joanie Ziegler, David va Victoria Urubshurow, Frank va Khady
Lusby, Jane Bullis, Jim Mershon, Vera Krivoshein, Sally Ward,
Chot va Armen Elliott, va Louise Duhaime; mdt sé hoc vién cta
TTHTPGTT vé su yém trg cia ho — Amy va John Miller, Jennifer
Collins, va Thomas Santornartino; va céc tién si cia TTHTPGTT —
Peter Beskyd, James Goodwin, Frank Viverette, Jerry Cohen,
David va Ming Ming Molony, Davis Smith va Kendra Lawrence,
va Robert Blease.
T6i mudn ndi dén mot nguoi ma qua su cong tac vao dé an nay da
khién cho tt ca moi thit khac c6 thé thuc hién dugc. Tinh chat cac
trach nhi¢ém cua t61 tai TTHTPGTT da tap t61 muc to6i khong thé
nao dit tay 1én ban phim g& chit duge néu t6i khong c6 duoc su hd
tro ctia vo toi Diana. K& tir khi dé 4n khoi dau, nha toi da quén
minh, cing ngdy cang ginh vac thém nhiéu nhiém vy dé
TTHTPGTT hoat dong trdi chay dong thoi giup toi trong dé 4n
11



phién dich nay bat cir khi nao can thiét. Trong sudt 12 nam thuc
hién dé an, t6i kh6 ma co thé di ding nhimg gi di dé ra va diéu nay
chi ¢6 thé thuc hién dugc do long tan tuy sau xa cua Diana ddi voi
tam nhin bao la cua thiy bon su cta ching t6i, nang lyc va long
nhiét tinh v6 bd, mot kha nang bén viing dé ludn dat nhimg quyén
loi ciia minh xubng hang th yéu ciing nhu tri thong minh rat thuc
tién cua nha toi. Cling nhu dtra tré 16m 1én nho vao tinh thuong va
su bao boc cua ngudi me, twong ty nhu vay, Diana chinh 1a nguoi
me cua cong trinh dich thuat nay. To6i s€ mai mai nhé on diéu nay.

Joshua W.C. Cutler

Trung Tam Hoc Tap Phat Gido Tay Tang
Washington, New Jersey
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Dan Y cho quyén 2

[Chuong 1 Céc giai doan cua 1§ trinh danh cho nhitng ¢4 nhén c6 kha nédng cao |
3. Cac cép bac 10 trinh cta sy luyén tap tam thirc danh cho nhitng ca nhan co6 dai
thién can
a) Chi ra rang chi ¢ sy phét trién cuia Tam giac ngd 1a canh cira duy nhat din
dén Dai thira.
b) Lam thé nao dé phat trién Tam giac ngo.
i) Tam giac ngd phu thudc ra sao vao sy nay sinh cua nhitng nguyén nhan
chinh
a’. Su phat trlen ctia TAm gidc ngd qua bon duyén
b’. Su phat trlen ctia TAm gidc ngd qua bdn nguyén nhan
¢’. Su phat trién cua Tam giac ngd qua bdn sirc manh
[Chuong 2 Tu bi, canh ctra budc vao Dai thura]
ii) Giai trinh rén luyén tdm giac ngd
a’ Rén luyén trén nén tang gido huin Bay phép luyén tdm trong truyén
thira truyén tr Truong Léo [Atisa]
1’ Phat trién viing chac vé thr ty ctra cac giai doan
>> Chi 16 ¢6i ngudn ciia Pai thira 1a tir bi
l” Tam quan trong ciia tir bi trong giai doan khoi dau
2> TAm quan trong cua tir bi trong giai doan gura
3’ Tam quan trong cua tir bi trong giai doan cudi
b>’ Sau phép luyén tim con lai déu 1a cac nhan hay qua cia tim tir bi
17> Cach thtc cia ,,Bén phép luyén tim” dau tién — Qua sy phat
trién tinh thuong nhan ra tat ca chung sinh nhu me cia minh hoat
dong nhu 1a cac nguyén nhéan cua tam tir bi
2’ Céch thirc tao long tén tuy vo diéu kién va tam giac ngd nhu la
cac hau qua cua tu bi
[Chuong 3 Bay phép luyén tam]
2’ Sy rén luyén tirng budce
a’” Rén tam dé c6 dwoc sy kién quyét vi loi ich ciia chung sinh
1>’ Xac 1ap nén tang dé phat trién thai do nay
(a) Pat dugc tam binh ddng huéng vé chiing sinh
(b) Yéu mén tat ca chung hiru tinh
(i) Nuéi dudng nhan thirc raing moi ching sinh déu 1a me cia
minh
(i) Nudi dudng ky trc vé long tbt ciia ho
(iii) Nuéi dudng wéc nguyén dén dap long t6t cia ho
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2’ Phat trién thai do kién quyét dén loi ich cua tha nhan
(a) Nuoi dudng tinh yéu thuong
(b) Nudi dudng long tur bi
(c) Nudi dudng sy quyét tim tuyét dbi
b>> Luyén tim kién quyét dat giac ngd
¢’’Nhan ra tam gidc ngg, thanh qua cua sy rén luyén
[Chuong 4 Hoan Chuyén Nga-Tha]
b’ Rén luyén dua trén céc giang day cua dira con cua cic déng chién
théng, ngai Tich Thién
1> Quan chiéu vé nhimg lgi lac ciia viéc hoan doi giita ban than va
nguoi khac {hoan chuyén ngi-tha} va sai sot cua viéc khong hoan dbi
nhu vy
2> Kha ning hoan chuyén ngi-tha néu quy vi lam quen vé6i y nghi vé
viéc lam nhu vay
3’ Cac giai doan cua thién dinh vé lam sao hoan chuyén ngi-tha
iii) Phuong phap tao ra tdm giac ngd
[Chuong 5 L& Phat Tam Bo-d¢]
iv) Lam sao dé tao ra B6-dé tim thong qua cac nghi 18
a’ Pat dén diéu ma quy vi chua dat dugc
1> Nguoi ma trude ngudi do quy vi phat khoi Bo-dé tam
2’ Nhitng ca nhan khoi tao ra tAm giac ngd
3’ Lam sao dé tham gia vao mot nghi 18 phat B5-dé tam
a’’ Su chuan bi cho nghi 18
1> Tién hanh cac thuc hanh dic biét dé quyy
(a) Sau khi da trang hoang noi t6 chirc 18 va thiét 1ap cac vat biéu
tugng cua Tam Bdéo, sap xep vat ciing duong
(b) Thinh cau va quy y
(¢) Bét dau gi6i nguyén quy y
2’ Tich tép cong duc
3”’ Thanh tinh thai do
b>’ Nghi 1& chinh thirc
¢”” Phan két thiic ctia nghi 18
[Chwong 6 Nudi Dudng Bo-dé Tam]
b’ Duy tri va khong lam suy yéu nhimg gi quy vi da dat dugc
1> Viée rén luyén gi6i luat khién quy vi khong lam suy yéu tam giac
ngo trong doi ndy
a’’ Viéc rén luyén gioi luat dé nho lai nhiing loi ich cla Bo-dé tim
nham tang strc manh sy nhiét tinh cua quy vi cho nd

17



b>’ Viéc rén luyén gidi luat dé phat khoi tam gidc ngd sau 1an mdi
ngay nham ting cudng Bo-dé tam thyc sy
1> Kién cuong phat trién Bo-dé tim nguyén
2 Rén luyén nang cao Bo-dé tim nguyén
¢’ Rén luyén gidi luat de khéng c6 y tir bé chiing sinh, ma 1a vi loi
ich cta ho, quy vi phat trién tdm giic ngd
d” Viéc rén luyén gi6i luat dé tich liy cac tu luong cong dirc va tri
tu€ siéu pham
2’ Rén luyén gidi luat khién cho quy vi ciing khong bi tach roi véi tam
gi4c ngd trong kiép sdng twong lai
a’” Tu tap trong gidi luat dé loai bo bon hanh vi den t6i von lam suy
yéu tam gidc ngd
b’’ Rén luyén gidi luat dé ap dung bdn thyc hanh trong sang giir cho
tam giac ngd khoi suy yeu
¢’ Phuong phap tu stra Bo-dé tim néu quy vi lam suy yéu nd
[Chuong 7 Dan Nhap vé Luc-do-Ba-la-mét- -da]
¢) Cach tu hoc Bo-tat hanh sau khi di phat tim giac ngo.
1) Ly do vi sao phai tu tap sau khi da phat tim Bb-dé
ii) Chimg minh ring quy vi s& khong thé nao tré thanh Phat bang cach tu hoc
phuong tién hay tri hué mét cach riéng biét
[Chuong 8 Tu Tép Dai Thtra: Cac Gidi Luat va Ba-la-mat-da]
iii) Giai thich tién trinh tu hoc gidi lut
a’ Cach tu tap theo Dai thira ndi chung
1’ Xéc lap nguyén udce tu hoc gidi luat ciia tim giac ngd {Bo-dé tam}.
2’ Tho gi6i con Phat {Bo-tat gidi} sau khi dd phat nguyén hoc gidi luat
cua tam giac ngo.
3’ Céch thure rén luyén sau khi tho gidi
a” Nén tang cua gioi luat
b” Céch thirc ma tat ca cac gidi luat dugc thu tom trong sau Ba-la-
mat-da
1” Théo luan cha dé chinh, s6 lugng Ba-la-mat-da ¢b dinh
(a) Sé lugng cac Ba-la-mat-da ¢6 dinh dya trén déng Cép cao
(b) S6 lwong cac Ba-la-mét-da ¢ dinh dua trén viéc vién thanh
hai muc tiéu
(©) Sé lugng cac Ba-la-mat-da ¢ dinh dua trén viéc vién thanh
cac muc tiéu cuia nguoi khac
(d) Sé luong cac Ba-la-mat-da cd dinh va su thu nhiép cua
chung ddi véi toan bo hé théng Dai thira

18



(e) S6 lugng cic Ba-la-mat-da c6 dinh trong khuén khd vién
man cua cac 19 trinh hay phuong tién
® Sé luwong cac Ba-la-mat-da ¢b dinh dya trén tam vo lau hoc
{gid1i, dinh, va tué}
2’ Thao luan phy vé thr tu ¢b dinh cia cac Ba-la-mat-da
(a) Thir ty khoi sinh
(b) Thir tw cao thap
(c) Thtr ty tho 1au va vi té
[Chuong 9 B Thi Ba-la-mat-da]
¢” Tién trinh tu tap cac Ba-la-méat-da
1 Céch tu tap cac hanh Bo-tat noi chung
(a) Tu tap cac Ba-la-mat-da dé tang trudng phidm chat ma quy vi
s€ ¢ khi thanh Phat
(i) Céach tu tap Ba-la-mat-da b thi
(a”) Bé thi 1a gi?
(b) Cach bét dau nudi dudng dirc bd thi
(¢’) Phén loai bd thi
(1°) Vi sao moi ngudi nén thuc hanh dirc bd thi
(2°) Cac Phan loai bd thi theo mdi quan hé dén cac ca
nhan
(3”) Cac phan loai bé thi thyc té
(a’”) Phép thi
(b’) V6 1y thi
(¢’*) Tai vat thi
(1) Thuc té bd thi v& Tai vat
(a)) Céch tién hanh tai thi
(1)) Ngudi nhan bb thi
(2)) Bong lyc bé thi
(a’)) Loai dong lyc doi hoi
(b”)) Loai dong luc phai loai trur
[Chwong 10 Cach Thirc BS Thi]
(3)) Céch thirc bé thi
(a’)) Dang bd thi nén tranh
(b%)) Céch thirc bd thi
(4)) Céc vt bb thi
(a”)) Gi6i thiéu vén tit vat bd thi dwoc va vat
khong dugce bd thi
(b%)) Giai thich chi tiét vat bd thi dwoc va vat
khong dugc bd thi
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(1)) Giai thich chi tiét vé vt ndi than {cac
chi tiét cua than thé} khong duogc bd thi
(a)) B6 thi khong thich hop vé phuong
di¢n thoi gian
(b)) B6 thi khong thich hgp vé phuong
dién muc dich
(c”)) Bb thi khong thich hop vé phuong
dién ngudi xin b thi
(2°)) Giai thich chi tiét vé vat bén ngoai {vét
ngoai than} dugc va khong dugc b thi
(a”)) Céach thic khong bd thi vat bén
ngoai
(1)) B6 thi khong thich hop vé phuong
dién thoi gian
(2)) B4 thi khong thich hop vé phuong
dién vat cho
(3”)) B4 thi khong thich hgp vé phuong
dién nguoi {nhan bd thi}
(4”)) B4 thi khong thich hop vé phuong
dién vat chit
(5)) B6 thi khong thich hop vé phuong
dién muc dich
(b”*)) Céch thirc b thi vt ngoai than
(b)) Phai lam gi néu khong thé bé thi
(¢)) St dung bién phap dbi tri chudng ngai trong
viée bb thi
(1)) Chuéng ngai khong quen bb thi
(2)) Chudng ngai tai san sa sut
(3)) Chudng ngai tham chip
(4)) Chudng ngai khong nhin thdy myc tiéu
(2°) B6 thi thuan tay bang ¥ nghi
(d”) Tom tat
[Chuong 11 Tri Gidi Ba-la-mat-da]
(i1) Céch thurce tu tap tri gidi Ba-la-mat-da
(a’) Tri gi6i 1a gi?
(b*) Cach bt dau tu tap tri gioi
(c’) Phan loai gidi luat
(1) Gi6i luat kiém ché
(2°) Gidi luat tich luy cong dic
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(3’) Gioi luat hanh dong vi lgi lac chung sinh
(¢’) Cach tu tap
(d’) Tom tat
[Chuong 12 Nhin Nhuyc Ba-la-mét-da]
(iii) Cach tu tap nhan nhyc Ba-la-mat-da
(a’) Nhan nhyc 14 gi?
(b”) Céch thuce bat dau tu tap nhan nhyc Ba-la-mat-da
(¢’) Phan loai nhan nhuc
(1) Phat trién nhin nhuc bat ké nguy hai xay ra cho minh
(a’”) Ngung sy thiéu nhan nhuc ddi véi nhimg ké lam
hai minh
(1”’) Ngimg su thiéu nhin nhuc ddi v6i nhimg ké
ngan trd hanh phic ctia minh va nhitng ké gay dau
khé cho minh
(a)) Chimg minh rang san han la khong dung
(1)) Phén tich vé mat ddi twong thi sdn han la
khéng chinh dang
(a”)) Phan tich cho thay bat ké ddi twong c6 tu
ché dugc hay khong, thi san han 1a khong
chinh dang
(b%)) Phan tich cho thiy bat ké 1a ngiu nhién
hay ban nang, thi san han la khong chinh dang.
(¢’)) Phan tich cho thay bat ké sy gy hai 1a
tryc tiép hay gian tiép, thi san han 1a khong
chinh dang
(d’)) Phan tich cho thiy bat ké nguyén nhén
thuc dy ké gy ac, thi san han 1a khong chinh

dang
(2)) Phan tich vé mdt chii quan thi san han la
khong chinh dang
(3)) Phan tich vé co ban, thi san han la khong
chinh dang

(a’)) Phan tich nguyén nhén cta vi¢c gay hai va
su sai sot tir dau
(b’)) Phan tich sy cam két cia minh
(b)) Chi ra rang 1ong bi man 1a phi hop
(2”) Ngimg su thiéu nhan nhuc d6i voi nhitng ai
ngan trg su ton kinh, tiéng tim hay danh dv ctia minh
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va voi nhitng ai xem thuong minh hodc nhiing ai ndi
16i xtc pham hay khé nghe vé minh
(a)) Ngimg sy thiéu nhan nhuc d6i voi nhiing
ngudi ngan tré minh ba sy vi¢e —su ton kinh, tiéng
tam hay danh du
(1)) Quén chiéu rang ba thir nay von thiéu cac
pham tinh tét dep
(2)) Quéan chiéu rang ba thir nay vén cé céc
khiém khuyét
(3)) Su can thiét hoan hy nhd c6 nhing ai ngin
trd su ton kinh va vv... cia minh
(b)) Nging su thiéu nhdn nhuc déi voéi nhimg ai
xem thuong hodc noi nhitng 161 xic pham hay kho
nghe vé minh
(b”) Ngung ca sy khong hai long véi thanh cong cua
nhitng ngudi gay hai 1an su thoa thich khi ho gap rac rdi
(2°) Phat trién nhan nhyc chap nhan khé dau
(a”) Ly do phai dut khoat chap nhan khé dau
(b”") Cach thirc phat trién su chap nhan
(1”") Bac b6 ¥ nghi cho rang khi khé dau xay dén thi
d6 1a tuyét d6i kho chiu.
(2”’) Ching minh ring chép nhan khd dau 1a phu hop
(a)) Quan chiéu vé cac pham tinh t6t ciia khd dau
(b)) Quan chiéu vé cac thuan loi cta sy chiu dung
cac gian kho khé dau
(1)) Quan chiéu vé cac loi lac ¢dt 16i chang han
nhu sy giai thoat va vv...
(2)) Quan chiéu vé loi ich cua viéc xua tan khd
dau bét kha tu luong {dau kho khon luong}
(¢)) Céch thirc ma viée chiu dung khé dau khong
con kho nita néu minh timg budc 1am quen véi no,
bt dau véi khé dau nho
(¢”) Giai thich chi tiét tir cac quan diém cua cic nén
tang
(3”) Phat trién nhin nhyc vé sy x4c tin vao gido phap
(d”) Cach tu tap
(¢”) Tom tét
[Chuong 13 Tinh Tan]
(iv) Cach thirc tu tap tinh tdn Ba-la-mat-da
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(a”) Tinh tan 1a gi?
(b) Cach bét dau tu tap tinh tin
(¢”) Phén loai tinh tan
(1°) Céc Phan loai thyc té
(a”) Tinh tén nhu 4o giap
(b”) Tinh tin huan tap cong dirc
(¢”) Tinh tan cta hanh vi vi loi lac cua ching sinh
(2) Phuong phap phat trién tinh tin
(a”) Loai tru cac duyén {diéu kién} khong thuén lgi
ngin tré tinh tan
(1) Nhén dién nhimg yéu t6 khong tuong thich véi
tinh tan
(2”) Van dung phuong phap dé loai bo nhig yéu t&
khong tuong thich
(a)) Ngung thoi ludi biéng tri hodn
(b)) Ngung tham luyén vao nhiing hoat dong thap
kém
(c)) Ngung chan nan hay tu khinh miét
(1)) Ngung chan nan vé muc tiéu
(2)) Ngung chan nan vé cac phuong tién dé dat
muc dich
(3)) Ngung chan nan boi vi bit ké nguoi & dau
déu 1a noi dé tu tap
(b”) Thu thap céc nang luc cia sy thuén duyén
(17”) Phat trién nang lyc cta u6c nguyén
(2”") Phat trién nang lyc cta kién dinh
(3”) Phat trién nang lyc ctia hoan hy
(4”") Phat trién nang lyc clia nglmg nghi
(¢”) Can ctr vao viéc loai bdé nhitng duyén khong thuin
lgi va huan tap thudn duyén, hay chuyén chu tinh tn
(d”) Cach thirc van dung tinh tdn dé dua than va tim
vao trang thai hoat dung {trang thai hoat dong tt}
(d’) Cach tu tép
(e”) Téng két
[Chuong 14 Thién Dinh va Tri Hué]
(v) Cach thuc rén luyén thién dinh Ba-la-mat-da
(a’) Su 6n dinh tir thién {an dinh thién} 1a gi?
(b) Cach bét dau tu tap thién dinh
(¢”) Phan loai thién dinh

23



(d”) Céch thuce tu tap
(¢”) Tong két
(vi) Cach thirc rén luyén tri hu¢ Ba-la-mét-da
(a’) Tri hug¢ la gi?
(b’) Lam thé nao dé khoi pht tri hué
(c’) Phan loai tri hué
(1) Tri hué hiéu biét chan dé {t5i hau}
(2°) Tri hué hiéu biét tuc dé {twong d6i}
(3”) Tri hué hiéu biét cach hanh dong vi loi lac chiing sinh
(d”) Céach thuc tu tap
(e”) Téng két
[Chuong 15 Gitup Nguoi Phat Trién — Bon Phuong Tién Thu Phuc Dé Ti]
(b) Tu tap t&r nhiép phap dé thu phuc dé tir, gitip ngudi khac
tuong thanh
(i) T nhiép phap 1a gi?
(ii) Ly do chung dugc wde dinh la b6n phuong phap
(iii) Céc chuc nang cia T nhiep phap
(iv) Viéc can thiét dwa vao Tir nhiép phap cua nhiing ngudi
thu phuc d¢ tor
(v) Vai giang giai chi tiét
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Chuong 1: Giai Trinh Danh Cho Nhirng Ca
Nhan Cé Kha Nang Cao

3. Cac cép bac 10 trinh cda sy luyén tp tdm thirc danh cho nhiing
ca nhan c6 dai thién can
a) Chi ra rang chi c6 su phét trién ciia Tam giac ngd 1 canh
ctra duy nhét ddn dén Pai thira.
b) Lam thé nao dé phat trién Tam giac ngd {Bo-dé tam} !
1) Tam gidc ngd phu thudc ra sao vao sy nay sinh cua
nhu:ng nguyén nhan chinh
a’. Su phat trlen ctia TAm giac ngd qua bon duyén
b’. Su phét trién ciia TAm giac ngd qua bdn nguyén
nhéan
¢’. Sy phat trién cua Tam giac ngd qua bdn strc manh

30

Céc bac ton kinh va xuat ching déu c6 tdm dai tir bi, con xin cui
dau danh l¢ dudi chan cac ngai [281]

1B5-dé tam (hay tdm giac ngd, tinh than gidc ngd) (skt. bodhicitta) 1a
udc nguyén tir bi d& dat dén giac ngd vi Igi ich cla tat ca ching sinh.
B6-dé tdm dudc phan chia lam hai loai: (1) B6-dé tam tuong déi dan
dén udc nguyén tir bi d€ thanh tuu giai thodt vi Igi ich tat ca ching
sinh va dé tu tap cac phuong tién nham dat muc dich nay; (2) Bo-dé
tam t6i hau la tri tué truc chiing ban chat t6i hau cua cac hién tugng.
Riéng khai niém Bo-dé tam tudng ddi con dugc phan lam hai nhanh:
(1) BO-dé tam nguyén la udc nguyén dat giac ngd cho Igi ich cac
ching sinh khac; va (2) B6-dé tam hanh bao gom B6-dé tdm nguyén
cung vdi viéc xdc ti€n sau hanh Ba-la-mat-da. Bodhichitta. Rigpa
Shedra. Truy cap: 11/09/2011.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Bodhichitta>.
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Sau mot thoi gian thién sdu xa vé nhitng sai sot ciia luan hoi tir
nhiéu phuong dién, quy vi s€ nhan ra rz‘ing luan hdi thue sy chi 1a
mot ddm hoa nguc sang ma thoi. Sau do, quy vi s€ tan luyc véi
mong udc dé dat giac ngd, loai bé moi phién ndo va dau kho. Néu
nuong theo mot 1§ trinh thudc vé tam vo 1au hoc, quy vi sé dat
duoc su giai thoat khoi luan hoi va thuc su khong bi ddo nguoc,
khong gidng nhu trang thai thién dudng trong c¢di luan hoi. Tuy
nhién, nhing sai sot da bi loai trir va thanh tyu cac pham chat tdt
dep cua quy vi s€ khong hoan toan. Vay nén, quy vi s¢ khong hoan
tat cac muc tiéu ciia chinh minh va chi c6 the hoan tit cac muc tiéu
cua tha nhan mot cach gidi han. Sau cung roi thi mot vi Phat sé hoa
dd cho quy vi va quy vi s€ budc vao Dai thura. Nhirng thién tri thic
déu budc vao Pai thira ngay tir budi ban dau. Theo nhu Ba-la-mdt-
da Tdp Ludn, ngai Thanh Diing c6 noi':

Mot khi nguoi tir bo hai thira thap

Vén khong dii sttc mang lai hanh phiic cho ching sinh
Hay budc vao thira do Ptrc Thé Téon tir bi da day

Noi nay chi c6 su gitip d& cho tha nhan [282]

Va

Khi con ngudi thidy niém vui va bit hanh chi twa mot gidc
mong

Va chung sinh suy doi boi sai sot clia vong niém,

Lam sao c6 thé chi lo mong phiic loi riéng minh

B roi di niém vui trong cac hanh vi vi tha tuyét di¢u?

1BA2 Paramita-samasa 6.65-66; D3944: Khi 234b6-7. Hai thira thdp hon la
Thanh Van va Duyén Giac thtra.
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Khi ching ta nhan thay chang sinh, nhu chung ta, roi vao trong bé
luan hdi va ngd vap, khong tim thidy mot huong di an toan vi do
mat tri hu¢ — von giup ching ta phén biét diéu can tiép thu va didu
can loai bo — da khép kin, that 1a t6t hon hay khong néu chim lo
cho tha nhan va dau tranh cho phuc loi cua ho, hdi quy vi, nhiing
nguoi Ehu(f)c dong dbi cua ding Thé Ton? Nhu cing mot ban luin
c6 day :

Sao lai khong — Nhiing ai thudc dong ddi Thé Ton

Va nhitng ai hanh sy vi phuc 16c cua thé gian nay

C6 1ong tir v6i chung sinh 14m 15, boi do mét tri hué bi che mo
Mot long bén chi, hy xa x6a sach mo hd nay.

O day quy vi nén str dung long hoan hy, uy tin va sitc manh dé
ganh véc trach nhi€ém vi hanh phuc cta chung sinh, boi vi ddc tinh
chi biét mang lai loi ich, hanh phuc cho chinh minh ciing c6 ngay
ca trén nhiing con vat. Do d6 su dinh hudng co ban cua cac dai
hanh gia 1a chi tap trung dé thanh tyu hanh phic va loi ich cho tha
nhan. Nhu trong Hoc Sinh Thi cia Ngai Nguyét Quan c6 viét*:

Co doi dao gia sic gdm mi¢t mai

Va khi khé vi khat, chung phuc hanh ubng nudc, noi tim gip
Nhitng ai nd lyc mang phic 1gi cho chung sinh

Bang long tin, niém vui va day stcc manh

Nhu tia néng mit troi chiéu rang moi noi, nhu du hanh trén %)
xe ngua kéo

Pay — nén tang cong hién thé gian, khong suy luong hon thiét
Nhu ban tinh cta ké thién can luén quén tu loi

1BA3 Ibid.: 6.67; D3944: Khi 234b7-235al.
’BA4 Sisya-lekha: 100-101; D4183: Nge 52a5-6.
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Ho hiép than cho nhiing gi dem lai hanh phtc va lgi ich cho
hoan cau.

Nguoi thiy dugc chung sinh bi hanh ha bdi dau khé néu trén va
ngu:(‘)ri‘nhanh chong hanh dong cho lgi ich ctia ching sinh dugc goi
la ,,hién nhan” va la mot ,,bac thién xao”. [283] Cung ban luan co

day':

Nhimng ai nhan thdy nhan sinh bdi ri béi may khoi vé minh
bao phu nhan gian

Bit luc roi vao ngon Itra chay ruc cua dau khd

Va voi vang, ¢b gang nhu thé minh dang roi trén lira

Déy chinh 1a céc ,,hién nhan” hay céc ,,bac thi¢n x40

Do d6, Pai thtra nhu 1a c6i nguén cua tat ca diéu tbt dep cho chinh
minh va cho chung sinh; nhu 1a lidu thubc lam giam di nhitng khd
dau, phién ndo; nhu 13 mot dai 16 duoc chu du boi tit ca thién tri
thirc; nhu 13 ngudn nudi dudng cia tat ca nhiing ai nghe thiy, nhé
tudng, tim dén va tu hoc vdi no; va nhu 1a mot noi c6 dai phuong
tién thién xao dé quy Vi xuc tién vi phuc lgi cua tha nhan, va do do,
gian tiép thanh tyu lgi ich cho chinh quy vi trong toan thé. Ai
budc vao d6 déu nghi rang: ,,O that tuyét voi, t6i di tim thiy
nhitng gi ma toi tim kiém bay 1au nay”. Hay budc vao thira t6i cao
nay voi tat ca ,,sttc manh ctia mot nguoi xuat ching” ma quy vi co.
Trong Ba-la-mdt-da Tap Ludn c6 néi’:

Thura tbi cao nay dugc thau o boi chan tri hué.
Tur né ma nhat thict tri cia dang Nhu Lai phat khoi
Nhu mat cua thé gian nay

1BAS Ibid.: 102; D4183: Nge 52a7-bl.
BA6 PS: 6.69; D3944: Khi 235a2.
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Anh hio quang tir ngai nhu cac tia sing mit trdi moc

Do d6, hiy budc vao Pai thira sau khi quy vi da phat trién niém ton
kinh to tat c6 dugc boi viéc hi€u ra cac pham chat tot dep ctuia no tur
nhiéu khia canh khéc nhau [ctua Dai thura].

3. Viéc rén luyén tam thirc trong cac dao trinh danh cho nhirng
nguoi dai thién can
Viéc rén luyén tam thirc trong cac dao trinh danh cho nhitng ngudi
dai thién can dugc trinh bay véi ba muc sau:
1. Chi ra rang chi c6 su phat trién cua Tam giac ngd {tdm Bo-
dé} 1a canh ctra duy nhat dan vao Pai thira
2. Lam thé nao dé phat trién Tam giac ngd (chuong 1 dén 6)
3. Lam thé nao dé tu hoc Bo-tat hanh sau khi di phat trién tim
Bo-dé (chwong 7 va tiép sau)

a) Chi ra rang chi c6 sy phat trién ciia TAm gidc ngd 1a canh
cira duy nhit din dén Pai thira

Vin: Gia sir 1a hanh gia nén budc vao Dai thira {cd xe 16n} bang
cach trén, thi nhap mon la gi?

Pdp: Nhu Duc Thé Tén da day rang khong c6 cac ¢b xe 16n nao
khac hon Ba-la-mat-da thira {Toan hao thira, Hién thira hay Kinh
thra} va Mat thura {Mat chu thtra, Kim Cang thira}. Canh cua duy
nhat & quy vi budc vao hai Thira ndy d6 chinh 1a Tam gidc ng.
Mot khi quy vi tao nén dugec Tam gidc ngd nay trong tam thic cua
minh thi quy vi dugc cong nhan 1a mét hanh gid Pai thira mac du
van chua tao dung dugc mot s6 dirc hanh khac [284]. Mot khi quy
vi 101 bo tdm giac ngd ndy thi bat ké quy vi co thé ¢ duoc nhimng
pham hanh nao — vi du nhu tri kién vé tinh Khong vv... — thi quy vi
danh mat Pai thira, roi vao cc ting ciia Thanh Vin va cac bac
tuong ty. Piém nay di dugc giang day trong nhiéu Kinh dién Pai
thira va da duoc chirmg minh bang 1y luan.
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Canh ctra ddu tién dé budc vao Dai thira 1a 10ng quyét tim phat
trién Tam giac ngd cho riéng minh. Chi can danh mat Tam Bo-dé
nay thi dugc xem c6 hdu qua 1a roi bd Pai thira. Do d6, viée ¢o 1a
mot hanh gid Pai thtra hay khong tuy thudc vao viéc c6 hién hiru
hay khong tdm nay. Nhu vay sau khi Tam gidc ngd nay duogc phat
khoi, ngay 1ap tic quy vi trd thanh ngudi con cia Pac Thé Ton.
Nhu Nhdp Bé-dé Hanh Ludn cta Tich Thién c6 noi':

Luc bét lyc, bi troi budc trong ti toi luan hoi
Quyet mot long phat trién Tam gidc ngd
Ho, goi 14 ,, nhimg con tré ciia Nhu Lai™ ...

Va:

Hom nay con duogc sinh ra trong gia dinh cua dtrc Phat
Con tr¢ thanh nguoi con cua cac dang Nhu Lai

Nhu vdy diéu nay da chi rd mot khi quy vi phat khoi duoc Tam
gidc ngd quy vi duoc goi la mot ,,Bo-tat”. Hon nira, trong Di-ldc
Hiru Vi Gidi Thodt di ndi cac hanh gia trd thanh cac Bo-tat néu co
Tégn gidc ngd nay mic du van chua trau doi nhitng viéc lam Bo-
tat:

'BA7 Bodhisattva-caryavatara: (BCA): 1.9a-c, 3.26cd. cling dugc trich tai
LRCM: 90.6; Great Treatise 1: 134.

’Nh&c lai, cac thuat nglr nhu “con Phat”, “con cta Nhu Lai”, ... m chi cac
Bo-tat (tai gia hay xuat gia) néu dugc dich theo tir ngit Han-Viét thi tré
thanh “Phat t”. Tuy nhién, vi ngéy nay thuat ngCr nay kh6ng con goi
gon trong nghia nguyen thily ma cac kinh van dé cap (tirc la cac Bo-tat)
nén dé tranh nham lan chung ta s€ khong dung thuat nglr Phdt tu trong
trudng hap kinh van dé cap.

3BA8 Trich dan nay tir Bhavana-krama (Giai Trinh Thién Phén Hai) (BKI),
Tucci 1958:501; D3915: Ki 24a5-6. Ban dich trong Arya-maitreya-vimoksa
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Oi ngudi con cua truyén thira tuyét hao, dau cho kim cuong
quy gia bi tan v& van ludn téa anh sang hon ca cac do trang
hoang dic biét bang vang. N6 van khong mat di tén ,.kim
cuong quy gia”, van ludn tranh xa tit ca nhiing nghéo nan. Oi
nhitng ngudi con cia truyén thira tuyét hao, tuong tu thé,
nhitng nguoi da nudi dudng vién kim cwong quy nay, von 1a
Tam giac ngd va nguyén vong khat khao toi toan giac, dau con
thiéu van dung, n6 van ludn toa sang hon tat ca vat trang hoang
bing vang véi cac pham chat cao, ctia Thanh Vin, va Duyén
Giac Phat. Nhimg ngudi con s& khong bao gid mat di tén goi
,,Bé-tét”, s& x0a bo tat ca nhirng théng kho cta luan hdi,,

Nhu trong Bao Hanh Vwong Chinh Ludn, ho phap Long Thu co
re1
noi :

Néu nhu nguoi ciing nhu nhan loai
U6c mong danh duoc gidc ngd vo song
Thi ngudn cdi didu nay 1a Tam giac ngd
Vitng bén nhu nui ca non cao.

Hon nita theo Kim Cuong Thii Diém Pao Pai Mdt dién co day™:

,,Oi dai Bo-tat, Van-thu-su-loi, mandala Kim Cang thua nay
qua u la bi an, rong 16n ménh moéng, sdu thadm va khong thé

(Di-Lac Hifu Vi Gigi Thoat) c6 18 la mét phan clia Buddhavatamsaka-sitra
(Kinh Hoa Nghiém), D44: A 323a5-bl vdi chit it sai biét.
'BA9 Ratnavali /Raja-parikatha-ratnavali (Ra): 2.73cd-74ab; Hahn 1982:
66.
’BA10 Vajrapani-abhiseka-maha-tantra D496: Da 148b3-4.
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thdu hiéu dugc. That khong hop dé giang nghia cho cac ching
sinh t0i 16i”. [285]

Nay Kim Cang Thu Bo-tat (Vajrapani), nguoi noi Mandala nay
het sttc quy hiém, ta chua ting nghe thdy Mandala nay, va né
can dugc giang giai cho ai?

Kim Cang Thu Bd-tat dap: Oi Vin-thu-su-loi, nhimg ai da dat
dugc Tam giac ngd qua thién dinh, bach Van-thu-su-loi, nhitng
Bo-tat nay thuc hanh Bo-tat dao — canh cira vao Kim Cang
thira — nén nhan 18 quan danh tri hué si€u viét dé budc vao
Mandala Kim Cang thtra nay. Tuy nhién, nhiing ai chua dat
dugc Tam giac ngd hoan toan khong nén nhdp moén Mandala
mat phap nay. Ho khong nén ngay ca nhin Mandala, hon nira
khong dugc phép day cho nhing ngudi nay thuyc hanh vé
Mandala va nhitng cau mat cha”.

Boi vay, chua hé da néu mot gido phap 1a gidao phap Pai thira, ma
diéu cot yéu chung ta phai thyc sy 1a nguoi thyc hanh Pai thura.
Xa hon nira, hoat dong nhu 1a mét hanh gia Pai thira chi phu thudc
vao su nhan thirc v& TAm giac ngd. Do do, néu quy vi chi co hiéu
biét tri 6c vé Tam giac ngd, thi quy vi ciing chi c6 hiéu biét tri oc
vé v nghia dé 1a mot nguoi thyc hanh Pai thura. Néu khi TAm giac
ngd nay la hoan hao, thi hanh gia Pai thira 1a chan chinh.

Nbi dung nay da duoc dan giai boi Hoa Nghiém Kinh'

Oi nhing nguoi con cua noi glong dtc hanh, Tam gidc ngd
chinh 14 mdm méng cta tit ca phdm hanh Phat.

'BA11 Ganda-vyiha-sutra (Phém Hoa Nghiém) trong Buddhavatamsaka-
satra (Pai Phuong Quang Hoa Nghiém Kinh) D44: Ka 309b 1. Trich
dan tim thay trong Bkl, Tucci 1958: 502; D3915: Ki 25al.

32



Vi quy vi can phai linh hoi mot cach day du Ve diéu nay, toi s€ gial
thich n6. Khi nudc, phan bon, dat va hoi 4m vv... phdi hop voi
mdt hat ltia, ching s& tac dong nhu 1a 1 cac nguyén nhan tao mam
non cia cdy laa. Néu nhitng yéu t6 nay phdi hop véi cac hat laa
mi, hat dau, vv..., ching ciing tac dong nhu la nguyén nhan tao nén
mam non cta cac loai hat nay. Nhu vay, cac yéu t6 nay 1a nhimg
nguyén nhén chung dé tao nén sy nay mam. Song, mic du co két
hop voi cac diéu kién [duyén] d6 1én hat liia mach thi ciing khong
thé nao khién chung try thanh nguyén nhan sinh ra mot cdy ma non
cta hat liia gao va cac cdy mam khac hon 1a laa mach [268] . Cho
nén mot hat lta mach la nguyén nhan dac thu {nguyén nhan chinh
yéu! tao ra mam non cia laa mach. Cang nhu vay, Tam giac ngd
vo thugng nhu mot hat gidng, 1a nguyén nhan dac biét cung voi
nhimg nguyén nhén chung khac dé tao ra mam Phat qua. Tri hué
nhan biét dugc tinh Khong 14 nguyén nhan chung ciia ba trang thai
giac ngd (Thanh Van, Duyén Giac Phat, va Bo-tat). Theo nhu Pai
thira Téi Cao Mt dién, ngai Di-ldc c6 néi':

Khat vong dua ta t6i Toi thuong thira 13 hat gidng
Tri hu¢ nhu me giup ta sinh ra cac pham hanh Phat-da.

Nhu vay Tam giac ngd nhu la hat gidng ctia ngudi cha, con tri hué
nhan biét v ngi nhu 13 ngudi me. Vi du nhu ngudi cha Tay Tang
khong thé sinh ra dugc dtra con trai An b9, ..vv, nguoi cha chinh
1a nguyén nhan dic biét dé tao ra noi gidng cia dira bé, trong khi
mot ngudi me Tay Tang co thé sinh ra dugc nhiéu con trai, do d6
ngudi me 14 nguyén nhan chung dé sinh ra nhimg dira bé cia ba ta.
Va Thanh Vian, Duyén Giac Phat cling phu thudc vao tri hué, vi

1BA12 Mahdyanottara-tantra-sastra (RGV): 1.34ab; D4024: Phi 7a6-7.
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nhu trong Tan Dwong Bat-nhd Ba-la-mdt-da, dGc hd phap Long
Thu c6 néi':

Pao giai thoat ma duc Phat, Duyén Giac Phat, Thanh Van duat
khoat dua V‘éo ) )
Chinh la diéu nay, chac chan khong con cach nao khac

Su hoan héo cua tri hué déy la me cua ca nhirng d¢ tu Tiéu thira 1an
Dai thtra, vi n6 [tri hué¢] cling dugc ké dén nhu 1a nguoi me. Do
vay, khong thé phan biét duoc Tiéu thira, Pai thira br:ing tri hué
hiéu biét tinh Khong, nhung c6 thé phan biét ching dwoc bang
Tam giac ngd va nhitng viéc 1am c6 hiéu qua 16n caa Bd-tat. Theo
nhu Bdo Hanh Viong Chinh Ludn Long Thu d3 noi*:

Vi khét vong nguyén, hanh,

Va hoan tit cac hién dang cua Bd-tat

Khong thé giai thich theo Thanh Vin thira

Thi lam sao nguoi c6 thé thanh Bo-tat qua con duong d6?

Nhu vay dic Long Thu dé ndi quy vi khong phan biét nhimg thira
nay bang tim nhin triét ly, ma bang nhiing hanh vi. Néu nhu trong
cach nay, tri hu¢ nhan biét tinh Khong, khong phai 1a 10 trinh Dai
thtra dac biét thi n6 ciing s& tiép tuc ma khong ké réng co cac 10
trinh chia sé khac. [287] Tur ddy, mic du quy vi rét it thuan thuc
V01 cac giao phap, song sau khi dé c6 dugc méot Tam giac ngd lam
huén thi c6t yéu du quy vi chua tu tap nd, nhung sau khi nghi nhé

'BA13 Prajfia-paramita-stotra Pandeya 1994: verse 17; D1127: Ka 76b3-
4, T4c gia cd thé khdng rd quan trong la Long Thu, Lakéa Bhagavati
(Danh Thién), va Rahulabhadra (La-hadu-la-da-la).

’BA14 Ra: 4.90; Hahn 1982:126-127.
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vé no du chi qua ngon tir trong budi dau, thi quy vi da chi ¥ tao
dugc mot nd luc 16n cho mot phan nhoé don gian cua 16 trinh.

Thuong, mot dura tré sinh ra can phai nhd ca cha va me, quy vi
cling can phai c6 day du ca phuong tién va tri hu¢ dé c6 mot 16
trinh tu tap hoan thién. Cu thé, quy vi can phai c6: phuong tién
chinh yéu 1a Tam gidc ngd; va tri hué chinh yéu l1a tri kién vé tinh
Khéng. Néu quy vi chi thién dinh chdm chi vé mét trong hai yéu t6
trén, va quy vi chi don thuan tim sy giai thoat khoi luan hoi, dé dat
dugc cach giai thoat nay thi quy vi chi can thién dinh vé ¥ nghia

cua tinh Khong, tirc 1a v6 nga, thién dinh khong sai sot nham dat
tu¢ giac. Tuy nhién, néu quy vi xem minh 1 hanh gia Dai thira thi
con can phal nuoi dudng Tam giac ngo. Tai sao? Boi vi quy Vl can
c6 tri hué dé ngan ngira roi vao ludn hoi cuc doan va quy vi can ¢6
tir bi dé ngin ngira roi vao cuc doan cua an tinh [niét-ban], Cho
nén tri hué¢ khong ngan ngura dugc quy vi roi vao trang thai cuc
doan cua an tinh. Theo nhu Hién Qudn Trang Nghiém Ludn Ngai
Di-lic da néi':

Qua tri kién nguoi khong & lai luan hoi
Qua tur bi nguoi khong luu trong an lac

Néu 12 hanh gia Dai thira, quy vi can phai rén luyén Tam giac ngo,
boi vi ngay ca trong Tiéu thira quy vi cling s& khong roi vao tot
cung cta luan hoi va diém chinh can tr& trén duong Bo-tat do la
roi vao cyc ky an tinh.

Khi nhitng nguoi con cia dirc Thé Ton, 1a nguoi gidi thich ding
dan cac chu gidi vé y nghia chu tdm cua dang Thé Ton, phat khoi

'BA15 Abhisamaya-larikara-prajiiaparamitopadesa-sastra (AA): |.10ab;
D3786: Ka 2a5.
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tinh than giac ngo ton quy nay trong tdm thirc cua ho thi ho kinh
ngac va nghi rang mot 16 trinh tham di¢u nhu thé da xuét hién. Tuy
thé, ho khéng c6 cung cam xtic nhu thé khi ho dat dén mot pham
chat tot dep nho lam hai long cho cac pham phu. Nhu Nhdp Bo-dé
Hanh Luén ¢6 ndi':

Tam vi tha nay khong sinh ra

Trong tha nhan ngay ca cho lgi ich cta chinh ho
Day la vién ngoc quy cua tam

Mang lai diéu diéu ky chua timg théy.

Va:
buc hanh nao sanh bang day?
Béng hitu nao lai nhu thé? .
Cong dtrc nao xtrng ngang bang?

Va

Con xin cubi lay trudc tat ca
Nhimng ai da khéi tao ngoc thiéng ctia tam thire nay. [288]

Va

Day 1a thtr bo tinh tiy
Puogc danh ra tu sira cua nhitng 101 day si€u viét.

Nhu vay Tam giac ngd chinh 1a 10i huan thi t6i thuong, 14 phan
trich tinh tay nhat ctia kinh dién.

1BA16 BCA: 1.25,1.30bcd, 1.36ab, 3.32cd.
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Do d6, du rang theo nhu ton gia Atisa v6i quan diém Pai thira cua
va su phu Ser-ling-ba (gSer-gling-pa) cua ngai voi quan diém
satyakaravadin' thi ngai Atisa dat dugc Tam giic ngd dwa vio
chinh minh va d3 khién ngai thanh trd giéi nhit cua thién su cua
ngai. Néu nhu nhitng hanh gia nao thau hiéu dugc nhiing cbt 16i
cta Kinh dién, hay xem tiéu sir cua dai su Atisa thi s& hiéu ranh rot
hon vé diém mau chdt cua 16 trinh nay.

Néu quy vi phét trién tdm nay mot cach khong tinh toan sau nhiéu
nd luc, quy vi s& nhap vao Tam giac ngd va nhu vay quy vi da tao
ra dugc mot méau chdt nhé 1am don béy cho Bo-tat hanh. Du sao
néu nhu quy vi thiéu mat TAm giac ngd nay thi cho du cung dudng
ngoc nga chau bau chat ddy Tam thién dai thién thé gidi trong coi
Ta-ba nay cling khong dugc xem la viéc thuc hanh Bo-tat Pao.
Ciing vay, nhiing hanh vi dugc xem la Ba-la-mat-da tur tri gidi cho
dén tri hué, cling nhu 13 viéc thién quan 1én chinh minh thong qua
mot vi bon ton, va thién quén 1én cac duong kinh mach, khi luc
luan xa , ..vv... thi cling khong duogc xem la viéc thuc hanh Bo-tat
dao.

Neu nhu tdm thirc quy gia cua quy vi khong thyuc hién nhiing diém
mau chét dé tu tap thi bat ké quy vi cb ging dé nudi dudng thién
dac trong bao lau cling khong thanh dat dugc bao nhiéu. Tya nhu
1a viéc cit co voi mot chiée liém cun. Néu nhu quy vi dung Tam
giac ngd nhu lam chia khéa cua tu tap thi n6 nhu 1a viéc cét co voi
chiéc 1iém sic bén — ngay ca khi khong cét co, quy vi vin mai bén

1BA17 Duy thirc dugdc chia thanh nhém Satyakaravadin (That tudng Duy
thirc) khéng dinh sdc (nguyén t(r) ciia mau xanh trong nhén thic linh
hoi mau xanh la that va nhém con lai la Alikakaravadin (Huyén tudng
Duy thirc) phd nhan diéu nay. Xem thém Great Treatise 3, note 535.

Diéu nay co6 nghia la tu tudng cua Atisa da vugt trén su phu.
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ludi liém, va khi cit thi s& duoc mot khdi lwong 16n trong mot thoi
gian ngin. Ciing nhu vay, néu Tam giac ngd nay duoc tién hanh
mdt cach triét dé thi trong mdi gidy phat quy vi c6 thé tay sach cac
chudng ngai, tich liiy cong duc va tri hu¢ si€u vi¢t. Ngay cd mot
dirc hanh nho ciing co6 thé lan téa rong 16n, va nhimg cong dirc do
néu 1am khac di s& bj danh mat sau mot khoan thoi gian khong han
ky. Theo Nhdp Bo-dé Hanh Ludn c6 noi':

Strc manh cua toi 161 to tat va manh liét vo cung
Ngoai Tam giadc ngd hoan hao
Li€u dtrc hanh nao chién thang n6i né khong?

Hay:

Nhu ngon lira & cubi mdi kié;p luong
S¢€ 1ap trc thiu tan cac ti 161 16n lao. [289]

Lai ntra:

Néu ai ngh: ,, 101 s€ got sach

Chi nhimng diéu phién ndo ctia nhan sanh”
Co6 duoc cha tam loi ich d6

Ho nhan dugc cong dlic vo han

Dén khi d6 con diéu chi dé noi

V& nbi khat khao nhim dé xo4 tan

Bét hanh vo luong ctia mdi ching sanh
Va dé phu cho ho v6 van thién hanh

Va

'BA18 BCA: 1.6bcd, 1.14ab, 1.21-22,1.12.
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Duc hanh khéc, thay tya nhu than chudi

Cho xong qué , ching déu tan lui

Tam gidc ngd nhu cay ban udc nguyén
Ludn cho qua, khong tan ia, ma chi sum xué

b) Lam thé nao dé phat trién Tam Bo-dé
Lam thé nao dé phat trién Tam gidc ngd dugc giai thich qua bon
phan sau

1. Tam giac ngd phu thudc ra sao tir cdc nguyén nhan phat sinh
2. Nhitng giai doan rén luyén Tam giac ngd (chuong 2 — 4)

3. Thudc do thanh qua cua Tam giac ngd (chuong 4)

4. Tiép nhan Tam giac ngd ra sao qua qua trinh hanh 18
(chuong 5-6)

i) TAm giac ngd phu thudc nhw thé nao vao cic nguyén nhan
xac dinh dé phat sinh
Tam giac ngd phu thudc ra sao vao cac nguyén nhin xac dinh dé
phat sinh duoc giai thich qua ba phan

1. Su phat trlen clia tAm qua bon duyén canh

2. Su phat trién ciia tim qua bén nguyén nhan

3. Su phat trién ctia tAm qua bdn strc manh

a’ Sw phat trién ciia tim qua bén duyén canh

1. Quy vi phat trién Tam gidc ngd hodc bang cach tu thziy cho
minh mot nang lyc phi thuong cua cac dirc Phat, cua cac vi Bo-tat,
hay bdi tu nghe vé ching tir mot nguoi dang tin can, va sau do
nghi rang »SU gidc ngo nay ma trong do ho tu tai hay trong do6 ho
muu cau thi rit manh mé&”

2. Dau cho quy vi chua thay, nghe vé nang lyc nhu vy, thi bang
con dudong nay, quy vi co thé phat triécn Tam gidc ngd qua cach
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lang nghe tap hop Kinh dién von ding gidc ngd vo thuong nhu 1a
diém xudt phat va tir diy khat khao dat duogc tri hué siéu pham cua
dtrc Phat.

3. Dau cho c6 thé chua nghe thy gido phap, quy vi van c6 thé phat
trién TAm giac ngo bang cach hiéu ra rang nhimg 1oi day Xudt
ching ctia cac vi Bo- tat dang dan mai mot va sau d6 nghi rang »Ta
s€ dut khoat phat trién Tam giac ngd dé luu gitr nhitng gido huén
clia cac vi Bo-tat duoc dai lau, boi 18 su ton tai ciia nhimg gido
huén nay sé& giup vo van chung sinh tiy sach dau kh6”

4. Dau cho quy vi khong nhdn thdy su mai mot cia nhiing gido
huén nay, song quy vi ngdm nghi: ,,Qua that 1a khé phat trién Tam
gidc ngd, ngay ca voi cac bac Thanh van, hay Duyén giac trong
thoi dai mat phap hién nay, khi ma day diy nhiing v6 minh, v
liém si, khong biét xdu hd, ghen tudng, bun xin vv.... Nhu vay thi
didu gi can thiét dé dé cap dén viéc phat trién ciia TAm giac ngd tdi
thuong? Néu 14 toi, tai mot thoi diém nao d6, ma toi phat trién TAm
gidc ngd thi chic chin nhiing chung sinh khac ciing s& lam theo”.
Nhu vy quy vi phat TAm gidc ngd trong bdi canh nhan ra ring sy
kho khin doi hoi dé phat trién n6 [290]

Su quan tam dén Tam giac ngd khoi sinh nhu thé nao tir bén duyén
canh trén da truyén cho quy vi cdm hung mong mudn thanh tuu
giac ngd. Cac cach thirc ma dicu nay xdy ra la nhu sau:

1. Sau khi quy vi nghe thiy vé mot nang lyc siéu pham, quy vi
cho’t bung tinh va nghi ,, Ta s€ dat dugc giac ngd nhu theé” va bat
dau phat Tam giac ngo.

2. Qua viéc ling nghe dugc nhimng pham hanh t6t dep cua mot vi
Phat tir mot vi dao su, trudc hét, quy vi phat trién tin tam, ké tiép 1a
nay sinh 10ng khao khat dat dwoc nhitng pham hanh nay.
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3. Khéng chiu ndi khi thdy duoc ¥ tudng vé nhitng 101 gido huan
ctua Dai thtra dang bi mai mét, thi quy vi nudi dudng mong udc dat
duoc tri hué siéu viét cua dirc Phat.

Vé diém cudi ndy, quy vi nhan thay rang, néu nhu nhimng 10i day
ctia dirc Phat khong bi mat di, thi dau khé cua ching sinh c6 thé
két thiic. Miac dii muc tiéu ciia quy vi qua la nham xo6a b dau kho,
tuy nhién diéu kién chinh khién 1am xuat hién Tam giic ngd 1a do
khong chiu duoc khi nhitng gido huén cta dic Phat co thé bi mat
di. Ngoai ra, sy phat trién ciia Tam giac ngd s& dugc giai thich
thém trong phan sau vé cach thic Tam giac ngd ndy sinh ra sao
trong viéc phu thudc vao tam tur bi.

4. Sau khi quy vi nhan thay duoc sy quy hlem cua tam giac ngo
day ¥ nghia nay nhu thé nao, quy vi phat trlen khao khat dat dugc
Phat qua von duoc kich hoat mot cach nén tang bdi sy tinh thirc
nay.

Dbi v6i hai thanh phan ciia TAm giac ngd bao gdm wdc ao dat dén
giac ngo, va nhdm dén muc dich mang lai niém hanh phuc cho tat
ca chiing sinh thi su phat trién thir tuv nay ciia Tam gidc ngd dugc
thiét 1ap trong khuon khé cua viéc tao ra khat khao dat duoc giac
ngd chtr khong duoc thiét 1ap trén khudn khd ctia muc dich {néu
trén}.

Thiéu 1ong khat khao dat t6i Phat qua vén xuét phat tir viéc nudi
dudng niém tin vao nhitng phiam hanh cua dirc Phat thi quy vi
khong thé vuot qua duoc y tuong vé sy man nguyén cho rang an
tich [Niét-ban] tw minh né cling da du dap tng duoc nhimg muc
dich riéng cta quy vi. Long khat khao dat t61 Phat qua, ma dugc
tinh dén qua rén luyén vé tinh yéu thuong cling nhu tim tir bi va
nhéan thay dugc rang viéc dap img muc dich cua chung sinh nhu la
dleu can thiét c6 nang lyc nho tan gdc y twdng min nguyén cho
rang an tich cua riéng minh du dé dap Gmg nhimg muc dich cua
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ching sinh, nhung khong du kha niang ngin chan y tudong vé sy
man nguyén nghi ring an tich di cho chinh muc dich cua riéng
minh. Bén canh 1ong udc ao dat dugc Phét qua nay von dén tir viéc
vun trong long tin vao nhiing pham hanh cao dep cua dirc Phat, thi
khong c6 bat ctr didu gi can tro duoc y tuong mén nguyén nghi
rang chi riéng sy an tich cia minh c6 kha ning hoan tat muc dich
ctia chinh minh. That qua quy vi can phai vuot qua y tuéng min
nguyén cho rang su an tich ciia minh 1a ddy du dé hoan tat loi ich
cta chinh quy vi, béi 1&: (1) Nhitng hanh gia Tiéu thira vén don
thuan thoat khoi luan hdi, thi chi loai trr dugc mot phén cua cac
sai sot va chi c6 dugc mot phén cta chanh tri kién va do do6 thiéu
di su dap ung hoan hao cho cac muc dich cta chinh hg. (2) Nhiitng
hanh gia nay chi duoc giai thoat khoi nhitng vin dé cuia luan hoi
chtr khong phai nhitng vin dé cua sy an tich. (3) Diéu dap tng
hoan hdo cho myc dich ctua quy vi d6 chinh la: Phap Thén Phat.
[291] Do d6, mot khi quy vi nudi dudng niém tin vao nhiing pham
hanh cao quy cua dirc Phat, quy vi sé nhan ra ring can phai dat
duoc Phat qua nhu 1a muc dich can thuc hién ctua minh, chua ké
dén muc dich cta cac ching sinh khac. Nhan thirc ra diéu nay la
hét strc quan trong dé khong 1am cho quy vi quay trd lai con dudng
Tiéu thira.

Trong bdn sy phat trién Tam giac ngd vira dugc dién gidi trén thi
hai yéu t6 dau khong dugc cam sinh tir tAm tir bi, hay tinh thuong.
Trong céac Kinh ciing nhu Ludn khac ciing dd c6 nhiéu giai thich vé
su phat trién Tam giac ngd nhu la niém ao udc dat duoc Phat qua
dem dén don thuan boi nhitng phdm hanh cao dep ctia Phap Than
Phat va Sac Than Phat. Sy kién dinh dé dua tit ca moi chung sinh
hiru tinh dat Phat qua cling dugc xem la 1a sy phat trién cua TAm
giac ngd nay. Nhu vdy quy vi can phai xem xét timg diéu trong
hai diéu nay, dugc tinh dén mot cach don gian nhu 1a ,,Sy Phat
trién Tam giac ngd”. Du sao, vé viéc phat trién mot Tam gidc ngd
hoan hdo tron ven thi s€ khong ven toan néu chi c6 khat khao dé
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dat dén Phat qua dua trén viéc thiy duoc su can thiét dé thoa man
cac muc dich cua tha nhan. Quy vi phai c6 long khat khao dat toi
Phat qua von boi nhan ra ring diéu nay khong thé thiéu dugc cho
muc dich cua riéng minh. Xa hon nira, chu dinh nay khong cho
phép bd qua loi ich cua nhiing chung sinh khac, ma cling 1a vi lgi
ich cta ho. Bé6i 1€ trong Hién Quan Trang Nghiém Ludn noi téi
hai chii tim dé dat t6i giac ngd va dé mang lai phuc loi cho céac
chung sinh nhu sau':

Phat trién Tam giac ngd
La khat khao gidc ngd toan hao cho phuc lgi ctia chiing sinh

b’ Phat trién TAm giac ngd qua bon nguyén nhén
Quy vi phat trién Tam giac ngd dwa vao

1) Dong truyén thira hoan hao

2) Puoc duy tri boi mot bac Thay

3) Long tur bi hudng tdi ching sinh

4) Khéng chan nan boi cac kho khan caa luan hoi

¢’ Phat trién Tam gidc ngd thong qua bon sirc manh

Quy vi phat trién TAm giic ngd qua bdn sirc manh sau day
1) Stic manh cua ban than: long udc ao dat to1 giac ngd hoan
hdo thong qua sttc manh, nang luc cua ban than
2) Strc manh cua nhitng chiing sinh khéc: long uéc ao dat tdi
gidc ngd hoan hao thong qua tha luc {ndng luc cuia nhiing
chung sinh khac} [292]
3) Sirc manh ctia nguyén nhan — d6 13 viéc phét trién tim nay
qua viéc tré nén quen thude voi Dai thira va gio day chi boi sy
tan than cac chu Phat, chu Bo-tat.

1BA19 AA: 1.18ab; D3786: Ka 2b5.
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4) Strc manh cua sy ap dung: trong cudc song nay quy vi da
quen thudc véi cac hanh vi thién duc trong mot thoi gian dai
nhu 13 viéc dua vao mot chiing sinh kiét xut va viéc quan
chiéu vao cac gido phap ma quy vi da nghe.

Hon nita, ngai V6 Trudc dd noi trong Bo-tat Pia (Bodhisattva-
bhumi) ' rang sau khi quy vi phu thudc vao bon duyén canh va bén
nguyén nhan (mdt cach riéng 1€ hay chung nhau) thi quy vi phat
khoi duge mot Tam gidc ngd vitng chic néu quy vi nudi dudng nd
tr sitc manh cua ban thén, hodc trr sitc manh cua nguyén nhan.
Tam nay s& khong viing chic néu quy vi phat trién tir sirc manh
cua nguoi khac, hodc tir sttc manh cua sy ap dung.

Mot khi quy vi da hiéu rd rang nhiing 16i gido phap néi chung, hay
nhiing gido phap Dai thira n6i riéng dang bi bién mat va rang trong
thoi mat phap nay thi viéc nhén ra rang mot Tam giac ngd dugc
phat trién tir siu tham ctia con tim la hét strc hiém c6. Tin cdy vio
mot su phu wu ta, véi su ) gang thuce hanh — bao gom viéc hoc,
suy luan va vv... vé tang Kinh Dai thua — va vun tréng cOi ré cua
su phat trién TAm giac ngd tir tin day long, chir khong phai do bét
budc cua nguoi khac, cling khong phai do thiéu suy xét ma theo
chan nguoi khac, ma cting khong phai theo phong tuc tp quan, ma
do tir chinh sirc manh cua ban than minh. Tét ca Bo-tat hanh déu
phai nhat thiét dit trén nén tang do.

1BA20 Yoga-carya-bhiamau-bodhisattva-bhimi (Bbh), Wogihara 1971:16-
17; D4037: Wi 10a7-b2.
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Chuong 2: Tw Bi, Canh Cira Budc Vao Dai
Thira

i) Giai trinh rén luyén tam giac ngd
a’ Ren luyén trén nén tang gido huan Bay phép luyén tdm trong
truyén thira truyen tir Truong Lao [Atisa]
I Phat trién viing chac ve thtr ty ctra céc giai doan
”> Chi 106 c0i1 nguon cua Pai thira 1a tir bi
1>’ TAm quan trong cta tir bi trong giai doan khoi
dau
2’ TAm quan trong cua tir bi trong giai doan gitra
3’ Tam quan trong cua tir bi trong giai doan cudi
b’’ Sau phép luyén tdm con lai déu 13 cac nhan hay qua
cua tam tur bi
1”> Cach thirc cua ,,B6n phép luyén tam” dau tién —
Qua sy phat trién tinh thwong nhan ra tit ca ching
sinh nhu me¢ cia minh hoat dong nhu 1a cac nguyén
nhén cua tam tur bi
2’ Cach thirc tao 10ng tan tuy vo diéu kién va tim
giac ngd nhu la cac hau qua cua tur bi

&

ii) Giai trinh rén luyén tim giac ngé

Vi€c ren luyén tam giac ngd gom 2 phan
1. Ren luyén trén nén tang bay phép luyén tam trong truyén
thira 6 nguon tur Trudng Lao [Atisa] (Chuong 2- 3)
2. Ren luyén trén nén tang nhiing huén thi cta ngai Tich Thién
ngudi con ciia Pang Chién Thing (Chuong 4)

a’ Rén luyén trén nén tang bay phép luyén tim trong truyén
thira tuyén xuong tir Truéng Lao
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Bay phép luyén tim niy bao gom: [7] gidc tim ma tir d6 qua vi
Phat Ba-la-mat-da sinh khoi; gidc tdm nay sinh ra tir [6] long tan
tuy vo diéu kién; tAm 1ong nay nay sinh tir [5] tAm tir bi; tAm tir bi
nay dugc phat sinh tir [4] tinh thuong; tinh thuong nay duoc khoi
1én tur [3] mong muon dén dap lai long tot sw an can cua nhiing
ngudi me; mong mudn dén dap lai 1ong t6t, su 4n can cua nhimg
nguoi me dugc sinh ra tir [2] viée hoi tudng vé long tdt, su 4n can
ctia nhirg nguoi me; va hdi tudng nay vé 10ng tot; su an can cla
nhitng nguoi me dugc phat khoi tir [1] viéc nhan biét tat ca cac
chung sinh déu 13 nhirng ngudi me cta minh.

Rén luyén trén nén tang bay phép luyén tim gdm 2 phan

1. Phét trién vimng chéc theo thir tu cla giai trinh
2. Tap luyén tiém tién (Chuong 3)

1’ Phat trién virng chic theo thir tw ciia giai trinh
Viéc phat trién vimg chai theo thtr ty cua giai trinh gdm 2 phan
muc
1. Chi 10 cdi ngué)n cua 10 trinh Pai thtra 1a tir bi
2. Lam thé nao dé sau phép luyén tdm con lai hodc 1a nhan
hodc 1a qua cua tadm tir bi

a>> Chi rd i ngudn ciia dao phap Pai thira 1a tir bi
Viéc chi rd cdi ngudn cua dao phap Dai thira 1a tir bi gdm 3 phan
[293]

1. TAm quan trong cua tir bi trong giai doan khai dau

2. Tam quan trong cua tur bi trong giai doan glu:a

3. Tam quan trong cua tir bi trong giai doan cudi

1°° TAm quan trong ciia tir bi trong giai doan khéi diu

Mot khi tam thure cua quy vi rung dong boi tam dai tir bi, quy vi sé
chac chin nguyén ude giip giai thoat toan by chung sinh thoat
khoi luan hoi. Néu tam tir bi ctia quy vi yéu thi quy vi khong co
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cam giac nay. Vi 1€ do, tdm tir bi quan trong trong giai doan khaoi
dau. Vi viéc cam nhén trach nhiém dé giai thoat toan bo chung sinh
doi hoi phai co mot tim dai tir bi néu tim cua quy vi khong ganh
véc trach nhiém nay thi quy vi van khong dugc xép vao hang hanh
gia Pai thira. Theo nhu V6 Tdn Y Pai thira Kinh ¢6 n6i’

Hon nira, ton gia Xa-loi-phat, tim dai tir bi ctia cac vi Bo-tat 1a
v6 han. Tai sao? Ton gia Xé—lqi—phét, vi déy 1a diéu kién tién
quyét. Ciing nhu hoi thd 1a diéu kién dau tién cho stic séng cua
modt con nguoi, tm Dai tir bi cua Bo-tat la diéu kién tién quyét
dé dat t6i Pai thira mot cach ding dn?

Cling nhu theo kinh Dinh Dao Trang (gaya—szrsa) co day
,Bach Van-thu-su-lgi, dong luc cua Bo-tat hanh 1a gl‘? DPoi
tugng cua no la gi?” Van-thu-su-lgi dap: ,,Nay Devaputra , dai
tir bi 1a dong luc cua Bo-tat hanh, ddi tugng cia nd 1a chung
sinh hitu tinh”.

'BA21  Arya-aksayamati-nirdesa-nama-mahayana-sitra, D175: Ma
132a5-6. Trich dan dugc tim thay trong Bkl, Tucci 1958: 497; D3915:
Ki 22a6-bl. )

2Theo ban dich cta Thich Tri Tinh trong kinh Phdp H6i V6 Tén Y Bo-tét
thudc Kinh Pai Bao Tich thi doan kinh nay da dudgc dich thanh “Hédy
goi la Bo-tat tu hanh dai to’ ma chang thé tén vdy. Thua Ton gid Xd
Loi Phét! Pai BO-tat tu hanh dai bi cling chang thé tan. Tai sao? Nhu’
mang can cua nguoi thi 18y hoi thc vao ra lam goc. Bo-tét tu hoc Pai
thua nhu véy 18y dai bi lam goc.”
Kinh Bao Tich. Thu vién Hoa Sen. Truy cap 04/08/2010.
<http://www.thuvienhoasen.org/kinhdaibaotich-09-61-4.htm>.

3BA22 Arya-gaya-sirsa-nama-mahayana-sitra, {Pao Trang Binh Bai
Thua Kinh}y D109: Ca 286b3-4. Trich dan dugc tim thay trong BkI,
Tucci 1958: 497; D3915: Ki 22bl.

“Devaputra dich theo nghia la Thién TU.
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Do do tir bi la co s6' cua viée xic tlen cac hanh vi boi vi quy vi
nhan thay rang quy vi s& khong giit ndi hanh nguyén ciia minh néu
thiéu tu tap trong viéc tich liy hai dai thién duc {Hai bd tu lwong:
cong duc (tib. asgzenFzaw) va tri hué (tib. adnP=aw)} va quy vi bat
dau cong viéc kho khin cho viée tich lily cac dai thién dirc nay”.

2>’ Tam quan trong cua tir bi trong giai doan giira

Quy vi ¢co thé phat trién tAm giac ngd & mot thoi dlem va sau do
xuc tién Bo-tat hanh. Nhung khi quy vi nhén ra rang chung sinh
nhiéu hang ha sa s, va hanh dong khéng phu hop, rang viéc rén
luyén s& rat kho khan va khong gi6i han va rang quy vi phai can
dén thoi gian 1au vo han, thi quy vi c6 thé danh mat can dam va roi
vao Tiéu thira. Tuy nhién, qua vi¢c tuy luyén tdp lam quen dé lam
cho 1ong tir bi ting truong hon 1a diéu khong xay ra & mot lan phat
trién, khién quy vi tré nén it quan tdm dén chinh hanh phuc hay
dau khd cua riéng minh va chun budc trong viéc hd tro cho ich lgi
cua tha nhan.

Do d6, quy vi s& dé dang hoan tit moi sy tich liiy. [294]. Theo nhu
Giai Trinh Thién (Bhavanakrama) phan dau ciia Ngai Lién Hoa
Gidi co df;ly1

Bai 18 cac vi Bo-tat hanh dong bfmg tam dai tr bi, cac ngai
luén man can, c¢b gang vi phuc loi ctia chiing sinh, khong mang
dén ban than. Hau qua 13 cic ngai da tién hanh tich liiy hai dai
thién dirc day kho khin, mét moi, va doi hoi thoi gian lau dai.
Cing nhu Tin Luc Dudng Hanh An Kinh (Sraddha-
baladhanavatara-mudra-sitra) co day

1BA23 BkI, Tucci 1958: 497-498; D3915: Ki 22b2-4.
2BA24 Arya-sraddha-balddhanavatara-mudra-nama-mahayana-sitra,
D201: Tsha 15a4.
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Al c6 tam dai tu bi s€ ludn nhan liy cudc song phién nio,
budng bo cude séng an lac dé giup d& tat ca chung sinh
duoc hoan thién hon

Néu cac Bo-tat tién hanh viéc nhu thé nay trong su kho khin
cuc ky, thi ho s€ hoan tat mot cach tron ven va nhanh chong
cac tich lity nay. Ho chic chin sé& thanh tiu trang thai cao cua
nhét thiét tri. Nhu vay cdi ré duy nhat ciia Phat tinh d6 1a tim
tu bi.

3>’ Tam quan trong cia tir bi trong giai doan cuoi

Duya vao sttc manh cua dai tr bi, cac duc Phat ngay ca khi da dat
duoc muc dich, cac ngai khong tru lai trong binh an (nhu cac hanh
gia Tiéu thira) ma tiép tuc ctru do vi loi ich cua chang sinh chimg
nao khong gian nay con; néu thiéu tAm tir bi, cac dirc Phat ciing chi
nhu cac Thanh Vin ma théi. Theo nhu phan tht nhi Giai Trinh
Thién cua dtc Lién Hoa Gidi co day1:

Tu khi cac vi Phat Bhagave'ln2 thAm nhuan tam dai tir bi, cac
ngai con & lai mai cho dén luc tin cung cua thé giéi ma trong
d6é chung sinh dang cu ngu, mac du cac ngai da hoan thanh
tuyét hao {Ba-la-mat-da} cho muc ti€u cua riéng cac ngai.

Va cling vay: )
Nguyén nhan duy nhat khién cidc dic Nhu Lai khong ¢ lai
trong Niét-ban cua hy lac d6 1a tam dai tur bi.

'BA25. Bhavana-krama Quyén nhi (Bk2), D3916: Ki 42b-7.
2Bhagavan dich theo nghia la Aéng Hy Lac nhung trong nhiéu kinh luan
déu thay dich thanh Thé Ton
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Tén gia Nguyét Xtng di chi day rang gidng nhu nhitng hat gidng,
nudce, su chin ro déu quan trong cho viéc bat dau, tién trién va két
thiic cia vu gat hai, tam tur bi hét stre quan trong cho giai doan khoi
dau, giita va két ctia mua git Phdt qud. Nhu trong Nhdp Trung
Ludn Thich khing dinh"

Tam tir bi riéng n6 dugc xem nhu hat mam cho mua thu hoach
tuyét voi ctia dang Chién Thang

Ciing nhu nudc gitp cho su phét trién ciia n6

Va bdi sy chin mui cua trang thai an lac vo bién

Cho nén ngay tir dau con xin tan duong tam tir bi [295]

V6i y tuong manh mé vé quan diém nay, Phdp Tdp Kinh
(Dharmasamgiti-siitra) cé n6i

Bach Thé Tén, cac vi Bo-tat khong nén hoc nhiéu giao phap,
Thé Tén, néu cac vi Bd-tat ndm bét va hiéu duge mot diéu day,
cac ngai s¢ co toan bd Phat phap trong ban tay cua cac ngai.
Gi4o phap day 1a gi? D6 1a tam dai tir bi.

Bach Thé Tén, voi dai tir bi thi tit ca gido phap cta Phat déu
nam trong ban tay ciia cac Bo-tat. Vi nhu Chuyén Luén Vuong
san ¢ binh luc cho tran danh cta minh. Ciing nhu thé, Bach
Thé Tén, & dau c6 dai tir bi cia cac Bo-tat, thi & d6 c6 di ca
cac gido phap cua Phat. Bach Thé Tén, vi nhu mot khi c6 mot
strc sdng, thi s& hién hitu tit ca cac co quan thy cam. Thua Thé

1BA26 Madhyamakavatara (MAV): 1.2; D3861: Ha 201a2-3.
2BA27 Arya-dharma-samgiti-nama-mahayana-satra, D238: Zha 84a5-b3.
Trich dan tim thay trong Bkl, Tucci 1958: 497; D3915: Ki 22a3-6.
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Ton, twong tu vay, mot khi tdm dai tir bi con thi tat ca nhitng
pham hanh cua céc vi Bo-tat sé trinh hién nén 1

Mot khi quy vi tin chic duoc rflng tam tur bi 1a chia khod tuyét diéu
dan dén dao phap thong qua chirmg minh béng ly 1€ va thong qua
v s6 kinh dién, tai sao quy vi khong gitr liy tam giac ngd cung voi
cdi ngudn cua né 13 tdm tir bi khién tré thanh 16i huan thi t6i cao?
Nhu dai su Shang-Na-Chung (Zhang-Sna-Chung) da noi: ,,Méc du
ta da hdoi Trudng Lao [Atisa] v€ nhiing huan thi, ngai da tra 1oi
khong c6 gi ngoai trir "Tur bo thé tuc, vun trdng tim giac ngd’”.
Khi nghe thy diéu nidy Geshe Drom-Dén-Ba (dGe-bshesBrom-
ston-pa-rgyal-bai-byung-gnas) dé nguong ngung thay cho Shang-
Na-Chung va néi: ,,Quy vi di nhan duogc 15i huan thi t01 hau cua
ton gia Atisa”. Geshe Drom-Don-Ba da nhan thirc dugc cdt 161 cua
101 day nay.

Su thuyet phuc nay hét sirc kho khian dé dat dén, quy vi can phai
truy tim cho minh kién thirc vimg vang qua viéc thuong xuyén tay

Theo ban PhHit Thuyét Phap Tgp kinh phién am Han-Viét Tran Tién
Khanh va Tran Tién Huyén 2/10/2008. Tué Quang Foundation.
Chanh Tén Tu Dai Tang Kinh. No. 761. Nguyén Nguy Bo-dé Luu Chi
Han dich. Truy cap 08/06/2010.
<http://www.daitangvietnam.com/phienamdaitang.htm.> thi doan
vdn nay da dich trong dang Han-viét nhu sau:

NAi thoi Quan Thé Am B Tat bach Phat ngdn, Thé Tén, B Tat bat tu
tu hoc da Phap, Thé Ton, BO Tat nhuoc tho tri nhat phap thién tri
nhat phap du nhét thiét chu Phat Phap tu nhién nhu tai chudng
trung. Thé Tén, ha gia thi nhdt phap, sd vi dai bj, BS Tat nhuoc hanh
dai b, nhat thiét chu Phat Phap nhu tai chuong trung. Thé Tén, thi
nhu Chuyén ludn Vuong sJ thua luén béo, tuy véang ha xu’ nhét thiét
t binh tay thudn nhi kha. Thé Ton, Bo-tat Ma-ha-tat diéc phuc nhu
thi, thua dai bi tam tuy chi ha xu, bi chu’ Phat Phap tuy thuan dai bi
tu’ nhién nhi kh.
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xo6a di nhimg 6i 16i, tich lity cong dirc, va trau doi kinh dién nhu
trong kinh Hoa Nghiém va cac bai luan da chi rd. Theo nhu Bach
Ngii Thép Ké Tén Tung, Mau Hau c6 noi’

Chi c6 Ngai, dirc Chién Thang thau hiéu tim gidc ngd qui gia
Hat mam cia giac ngd toan hao

Pé trd thanh tinh thy

Khong mot ai khac cé thé dat didu chic chan nay [296]

b’ Cach thirc sau phép luyén tidm con lai hodc la ciac nhan
hoic 1a cac qua cia cia tam tir bi

Giai thich vé cach thirc ma sau phép luyén tim con lai hodc 1a cac
nhan hoic 14 cac qua cta cua tAm tir bi bao gdm hai phan:

1. Cach thirc ma, bon phép luyén tdm dau tién — qua sy phat
trién tinh yéu thwong nhén ra tit ca chung sinh nhu me cia
minh, tac dong nhu cac nguyén nhan cia tam tur bi.

2. Cach thirc ma long tan tuy vo didu kién va Tam giac ngd 1a
cac két qua cta tir bi.

1>’ Céch thirc ma, bon phép luyén tim diu tién — qua sy phat
trién tinh yéu thwong nhin ra tat cd ching sinh nhur me cia
minh, tac dong nhw cac nguyén nhan cia tam tir bi.

N6i chung, néu quy vi thuong xuyén luu tdm dén nhimg khd dau
ctia cac ching sinh, tat yéu quy vi s& phat trién ¥ thirc mong mudn
don gian 1a gitp ching sinh thoat khoi phién ndo. Tuy nhién, dé

1BA28 Sata-paficasataka-nama-stotra: 19; DIl 47: Ka 110b6-7. Theo ban
dich tiéng Tang thi tdc phdm nay dugdc cho la cla ngai Advagosa {Ma
Minh}.
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phat trién 16i tmg xur nay mot cach dé dang, manh m& va vimng
chéc, quy vi trude tién can phai cham nom, va c¢6 sy cam thong voi
ho. Vi hién tai quy vi khong thé chiu ndi khi cac ban quy vi dau
khé; quy vi lai ha hé v6i dau khé cta ké thu minh; va quy vi khong
dao dong voi dau khd cua nhitng ngudi ma véi ho quy vi co cac
xuc cam trung tinh, tic l1a nhiing ai khong la ban cling khong 1a
thu.

Quy vi c6 tmg xir theo cach dau tién, boi vi quy vi thuong mén
nhiing nguoi ban cua minh. Tuong xing vGi su cham nom cua quy
vi cho ho, 14 viéc quy vi khong thé chiu ndi khi thiy sy dau kho
ctia ho. Khi tinh cam doi voi nguoi ban 14 it va vira thi cam giac
kho chiu truée dau khd ciing chi ¢ gidi han. Song néu tinh cam
nay that 16n thi quy vi ré rang khong thé chiu ndi trudc dau khod
ctia ho chiit ndo du rang ho chi dau dén chit it.

Khi quy vi nhin thay nhiing ké tht dau khd, quy vi khong nhiing
khong nu6i dudng mong mudn giai thoat ho khoi dau khd, ma quy
vi con nghi rang ,,Cau cho chung né khoéng hét khoi khd va dau
kh6 nhiéu hon thé nira”. Piéu nay 1a do quy vi thiéu long cam
thong voi ho. Sy thiéu cam thong cuia quy vi voi cac ké thi con ti
xtng v6i niém vui ctia quy vi trén phién ndo cua ho nita.

Vi¢c khong c6 kha nang dong cam hay phan cam voi cac kho dau
cua nhitng ngudi ma quy vi cd cam xuc trung tinh voi ho 1a két qua
cua vi¢c khong co sy cam thong lan thiéu vang long vu ai dén ho.

Mot cach hé qua, dé co long yéu thuong 601 v6i chung sinh, hay
nudi dudng quan diém rang cac chung sinh gan giii voi minh, xem
ho nhu nhiing nguoi ban, ho hang. Boi 18 me 1a nguoi gan giii
nhit, hiy nudi dudng su nhin nhan tt ca cac chung sinh déu nhu
me minh. Ciing thé, hiy nh¢ dén long tbt ciia ho nhu 13 nhiing ba
me ciia minh va phat trién nguyén vong dén dap nhimg 1ong t6t
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ctia ho. Py 14 ba budc dé quy vi hoc yéu thuong va cham nom d6i
vo1 cac chung sinh nhu 1a mot nguoi me lo lang cho dtra con doc
nhat cia minh. Long yéu thuong nay lam phat khoi tdm tor bi.
[297].

M&i quan hé nhan qua giita tir bi va tinh thuong 13 niém mong udc
cho chung sinh dugc hanh phuc vo han dinh. Ba muc dich — bao
gém nhin nhan tit ca cac ching sinh nhu me cia minh, nhd dén
long tot ciia ho, va mong mudn dén dap lai long tot nay — 1a nén
tang cho ca tinh yéu thuong mong mudn ching sinh dugc hanh
phiic 1an 10ng tir bi udc nguyén cho ho dugc thoat khoi dau kho.
Cho nén, quy vi can phai nd luc vun trong ca ba muc dich nay. Cac
dai su Nguyét Xtung, Nguyét Quan va Lién Hoa Gidi da giai thich
viéc nudi dudng nhan thirc xem tat ca cic chiing sinh nhu 1a nhimmg
nguoi ban, ho hang cta minh 13 nguyén nhan thuc diy phat trién
tam giac ngo.

2> Cach thirc ma long tin tuy vé diéu ki¢én va Tam gidc ngd 1a
két qua cuia tir bi

Nghi Van : Mot khi quy vi rén luyén tam thirc timg budc dé phat
trién tam tir b, quy vi phat khéi uoc ao dat duge Phat qua dé dem
lai loi ich cho ching sinh. Diéu nay déng 1y da du. Tai sao lai can
thiét phai phat trién 10ng tin tuy vo diéu kién trong khi phat trién
tAm tir bi va phat tim B)-dé?

bDap: Mac du cac dac Thanh Van, Duyén Giac Phéat c6 mot tinh
thuong, bi man vo han, bdi d6, cac ngai nghi rang ,,Chung sinh ¢c6
thé tim dwoc hanh phuc va thoat khoi moi phién ndo0”, nhung cac vi
phi Pai thira ndy lai khong nghi rang: , Toi sé ganh vac trach
nhiém téy trir dau kho va dem lai hanh phuc cho moi chung sinh”.
Vi thé quy vi phai phat trién sy tan tuy vo diéu kién dé vuot 1én tat
ca nhitng ¥ twdng manh mé khac, that khong ¢ khi nghi rang: ,, Tat
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ca ching sinh c6 thé tim duoc hanh phuc va thoat khdi moi phién
nd0”. Quy vi phai nhan thic thém mét cach yéu thuong vo diéu
kién xem day nhu la mdt trach nhiém tao ra boi chinh minh. Tur @6,
quy vi nén phan biét gitra hai cach nghi nay. Nhu Hdi Hué Vin
Kinh (Sagaramati-pariprcchd-sitra) tuyén thuyét1:

Nay Sagaramatl gia su mot chu nha, hay mét thuong gia co
duy nhat mot ciu con trai, hip dan, dang yéu, quyén rii, va vui
vé. Gia st cau bé con tré, hay choi nghich, cau ta roi vao mot
hd ban. Khi me va ho hang cia cau bé biét duoc bén khoc, than
van va dau 1ong nhung ho khong nhay Xuéng hb dé kéo dira bé
1én. [298] Méc du vay, khi bd cua dira bé vé va thay con trai
ctia 6ng roi vao hd ban, ¥ nghi dau tién cta 6ng ta 1a mudn ciru
con, khong do du di nhay ngay vao hd ban 16i dira bé 1én.

Su tuong quan vé ¥ nghia va cac tinh tiét ctia ciu chuyén 1a hd ban
tugng trung cho ba gidi {duc gidi, sic gidi va vo sic gidi}; dua
con trai duy nhat tuong trung cho tit ca ching sinh; nguoi me va
ho hang tuong trung cho dirc Thanh Vian va Duyén Giac Pht,
nhiing nguoi nhin thdy cac ching sinh roi vao luan hoi, da dau
kho, thuong x6t nhung khong c6 kha ning bao vé ching sinh. Con
chu nha hay thuong gia {nguoi cha} tuong trung cho vi Bo-tat. Do
do, dleu nay noi 1én rang tam tr bi cua dirc Thanh Vian, Duyén
Giac gidng nhu tinh thuong cia ba me d6i voi dira con trai duy
nhat bi roi vao hd ban. Vi thé phat trlen long tan tuy vo diéu kién
dé ganh vac trach nhiém giai thoat tat ca chang sinh dan toi giai
thoat phai dit trén nén tang tam tir bi.

BA29. Cf. Arya-sagaramati-pariprcchd-néma-mahdyana-sitra, D152:
Pha 86a3-6.
283garamati dich nghia la “Hai Hué” hay “Bién Tri Tué”.
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Mot khi c6 y dinh gitp giai thoat tat ca ching sinh khoi kho dau,
quy vi nhan ra rang trong tinh trang hién tai thi quy vi khong thé
hoan tat duoc ¥ dinh du chi cho mot chung sinh. Hon nita, néu quy
vi dat dugc trang thai cao ctua hai vi A-la-han kia [Thanh Van,
Duyén Giac] thi quy vi ciing chi c¢6 du kha ning nhim dén sy giai
thoat chi cho mot sé it chung sinh, nhung s& khong du kha ning
xéc 1ap cho ho dat dwogc toan giac. Do d6, néu quy vi nghi: ,,ai co
thé 1am man nguyén tat ca muc dich tam thdi va muc dich cudi
cung cta vo han chung sinh?” Quy vi s& nhan ra rang chi c6 duy
nhit dc Phat méi c6 kha ning nay. Sau d6, quy vi sé& phat trién
mong muén dat dugc Phat qua mang lai lgi ich cho tt ca céac
chung sinh.
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Chuong 3: Bay Phép Luyén Tam

2’ Sy rén luyén tirng budc
a’’ Rén tam dé co duogc su kién quyét vi loi ich ctia chung sinh
1>’ Xac 1ap nén tang dé phat trién thai o nay
(a) Pat duoc tim binh dang hudng vé ching sinh
(b) Yéu mén tat ca chung hiru tinh
(i) Nudi dudng nhén thirc raing moi ching sinh déu
la me cua minh
(il) Nuoi dudng ky trc vé long tt ctia ho
(iii) Nudi dudng wdc nguyén dén dap long tot cua
ho
2°’ Phat trién thai d6 kién quyét dén loi ich cuia tha nhan
(a) Nuoi dudng tinh yéu thuong
(b) Nudi dudng long tur bi
(¢) Nudi dudng su quyét tim tuyét dbi
b>’ Luyén tam kién quyét dat gidc ngd
¢’’Nhan ra tam giac ng0, thanh qua cua sy rén luyén
Cy

2’ Su rén luyén tirng buée
Sy rén luyén timg budc gém co ba phan:
1. Rén luyén tim dé co dugc su kién quyét tdm vi loi ich cua
chung sinh
2. Rén luyén tam quyét dat giac ngd
3. Nhén ra tam giac ngo, két qua cua sy reén luyén

a’’ Reén luyén tAm dé c6 dwoc sw kién quyét vi loi ich ciia chiing
sinh

Luyén tdm dé c6 duoc sy kién quyét vi hanh phuc cta ching sinh
gdm c6 hai phan:
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1. Xéc lap mot nén tang dé phat trién thai do nay
2. Phat trién thai d§ quyét tam vi loi ich cua tha nhan

1”’ Xac 1ap mét nén tang gé phat trién thai d9 nay
1. Bat dugc tdm binh dang véi chung sinh
2. Yéu mén tat ca chung hiru tinh [299]

(a) Pat dwgc tAm binh ding hwéng vé chiing sinh

Nhu t6i da giai thich vé giai trinh ctia cac phép tu tién yéu va cac
phap tu thudc loai do6 trong truong hop cua nhirng nguoi so can va
trung can. Hay thyuc hanh cac phap tu tién yéu d6 va sau do duy tri
thién.

Ngay tir ddu, hdy xac 14p mot tdm binh dang, loai trir di nhimng
thién huéng’ bét ngudn tir nhitng tham 4i véi mot vai chang sinh
va thu dich véi mot s6 khac. Néu khong thi, bat ctr tinh yéu thuong
hay long tir bi ma quy vi khoi 1én déu sé 1a thién vi; quy vi s&
ching bao gid cam nhan dugc mot tinh yéu hay 1ong tir bi binh
dang. Boi vay, hiy vun trong binh dang. C6 ba loai binh dang: (1)
tinh binh than {tinh xa} ddi vdi cac dung C(A)ng2 , (2) cam giéc binh
dang va (3) sy binh dang vo lugng. Trong phan nay, su binh dang
chi dén diéu cudi cung {binh dang v6 lwong}. Nguoi ta nodi rang,
su binh ding v6 lugng c6 hai loai: (1) mong udc ching sinh déu
duogc giai thoat khoi cac phién ndo nhu 1 tham ai va thu dich va

Trong chuong nay ching téi dung thudt ngit thién hudng, thién kién
hay thanh kién dé chi cac trang thai tdm khdng binh dang hay céc
cam xuc, phan dodn ma khdng cd cac dit kién hay ly 18 hop ly dé
chirng minh cho chdng, chi thuan dua theo cdm xdc hay cam tinh.

2BA30 Trong bdi canh dung céng (chi dé vé& Pinh tir thién) btang
snyoms dudc dich la “tinh binh than”, nhung trong hoan canh cutia cac
cam xuc va t&r vo lugng tam, nd dugc dich la su khong thién vi hay
binh ddng, Xem Dai Luan quyén 3, chd thich 149.
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(2) c6 duoc tam binh dang sau khi da thoat khoi nhimg tham ai hay
thu dich hudng dén chung sinh. Trong phan nay thi sy binh dang
vO luong ndi dén 1a loai binh dang thur hai.

Sau day la cac bude dé nudi dudng tim binh dang vo lugng. Boi vi
quy vi c6 thé d& dang cong bang véi nhimg nguoi quy vi cd cam
gidc trung lap, dau tién hiy lay nhimg nguoi d6 lam ddi tuong
thién, mot nguodi ma khong giup dd ciing khong 1am hai quy vi.
Hay thanh tyu tdm binh dang véi nhiing ngudi nay, bé di nhiing
tham ai va thu dich ctua quy vi.

Mot khi quy vi da dat duoc diéu nay, hiy tiép tuc nudi dudng tim
binh déng véi mét vi bang hitu. Viéc quy vi thiéu di sy binh ding
vOi nguoi ban nay l1a boi mue d6 sy gan bo cua quy vi voi nguoi
d6 hay 1a do nhiing thién kién bat ngudn tir sy gan bo va thu dich
cuia minh.

Sau khi quy vi di dat dugc tdm binh déng voi ngudi ban nay, hiy
nudi dudng tdm do véi mot ké thu. Viée quy vi thleu tdm cong
béng vOi nguoi nay 1a boi su thu dich cua quy vi, thiy rang 6ng iy
hay ba 4y 1a that khong thé vira y minh. Cubi cung, sau khi quy vi
da c6 tam binh déng véi nguoi nay, hiy phat trién tim d6 ra voi tat
ca chung sinh.

Vén: Thé thi loai thién nao c6 thé loai trir dugc tham 4i va thu dich
vo1 ba loai ngudi nay?

Dap: Giai Trinh Thién, quyén hai cua Lién Hoa Gidi cong hién’
hai céch thirc: (1) Quan chiéu nhu sau: “Tu quan di€m cua ching
sinh, tat cd déu muon hanh phtc va khong muon kho dau. Béi vay,

1BA31 Bk2, D3916: Ki 42b7-43a4.
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vige gitr lai mot sO nguoi gan giii va gitp do ho trong khi xa lanh
s6 khac va 1am hai hay khong giup d& ho la khong thich hop”.
[300] (2) Quan chiéu nhu sau: “Tir quan diém cta toi, néu toi da
lién tyc tai sinh tur v6 thuy, moi chung sinh déu d3 1a ban bé cua toi
hang trdm lan. Vi ai toi nén gén bo? Vi ai t6i nén thu dich?”

Hon thé nita, lién quan dén su gén bo véi ban be, Nguyét Thuong
Nit Kinh (Candrottama-darika-vyakarana-siitra) c6 noi réng1:

Trudc day ta giét tit ca cac nguoi,

Va cac nguoi di danh dap roi quén ta,

Tt ca chiing ta déu da thu han va giét hai nhau.
Lam sao cac nguoi c6 thé tham 4i?

Theo diéu ma trude ddy t6i giai thich trong phan vé 15i 1am cua sy
khong chéc chén?, hdy suy nghi lam sao ma nhiing ban va thu lai
c6 thé thay d6i nhanh thé. Bang cach suy nghi nhu vy, hiy dimg
lai su thu dich va tham chép.

Trong bdi canh ndy, su quan chiéu doi héi quy vi phai phén biét
dau la ban, dau la thu. Quy vi khong ngung di y niém v€ ban hay
thu ma 1a hay gat di thanh klen bat ngudn tir tham ai va thu dich
von dua trén 1y do rang, mot s6 1a ban, sé khac thi 13 ké thu cua
minh.

(b) Yéu mén tét ca chiing hiru tinh

1BA32 Arya-candrottama-darika-vyakarana-nama-mahayana-satra,
D191: Tsa 231b4-5
2BA33 LOi [Am cla su khdng chdc chan la diéu dau tién trong sau khd
dau. Xem LRCM: 221; Pai ludn quyén 3: 281 — 282.
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. . a . A 5 N e A s J A A M 1
Giai Trinh Thién ctiia ngai Lién Hoa Gidi c6 d¢€ cap rang :

Bugc thAm duom trong tinh yéu thuong, tdm thirc cia nguoi
gidng nhu dat x6p va phi nhiéu. Khi nguoi gieo trong hat giong
cta long tur bi, né 16n 1én dé dang va rat phat trién. Boi vdy, sau
khi nguoi di truyén cho tim minh long yéu thuong, hiy nudi
dudng long tur bi.

Tinh yéu dé cap ¢ day 1a quan diém yéu mén ching sinh nhu thé
d6 1a nhitng dira con than yéu cua quy vi. Bang cach nudi dudng
tam binh dang, quy vi s& xda bo dugc thai dd khong cong bang dén
tir xu huong tham ai va thu dich cua minh, va tam cua quy vi s&
gidng nhu mot canh dong tot. Ngai Lién Hoa Gidi noi rang, néu
quy vi nhuém thAm tdm minh bang thir nudc cia tinh yéu thuong
tat ca ching sinh, sau do, quy vi gieo trong hat giéng lanh manh
ctia long tir bi, thi quy vi s& dé dang khoi tao ra mot long dai tir bi.
Hay hiéu rang diéu nay la mot diém cuc ki quan trong.

(i) Nudi dwdng nhan biét ring moi chiing sinh déu 13 me ciia
minh

Boi vi luan hoi 1a khong c6 diém khoi dau, nhimg 1an quy vi sinh
ra vi thé ciing khong c6 diém khoi ddu. Do d6, quy vi cir chét di va
tai sinh sau d6. Hoan toan khong thé c6 mot loai than nguodi nao
ma quy vi chua ting 13 trong luan hoi [301]. Ciing hoan toan chiang
¢6 noi nao ma quy vi chua timg sinh ra, ciing chang c6 ngudi nao
ma quy vi khong phai timg 14 ho hang, chiang han 1a me ctia quy vi.

1BA34 Bk2; D3916: Ki 43a2-3.
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Trong Du Gia Sw DPia Ludn ({voga caryd-bhumi) cia ngai Vo
Trudc ¢6 mot doan kinh nhu sau

Ta rat kho khin dé tim ra noi ddu ma nguoi chua timg sinh ra,
chua timg di dén, hay 1a chua timg chét tai d6 trong qué khtr xa
xua. Ta rat kho khan dé tim thdy bat cir ngudi ndo trong qua
khtr 1au dai ma da chua tung 1a cha, me, chq, di, anh chi em, tu
vién truong, dao su hay ai do tuong tu nhu dao su cua nguoi.

Hon thé nita, moi chung sinh truéc day khong chi 1a me cta quy vi
ma ciling s€ 1a me cua quy vi trong tuong lai dén vo sé lan. Hay
quan chiéu vé diéu nay va tin tudng rang moi chung sinh déu da
timg 14 cac ba me cta quy vi. Khi quy vi da phat trién viing chic
1ong tin nay thi quy vi ¢6 thé d& dang nhé duoc long tét va nhing
diéu ho da lam. Néu quy vi khong thé phét trién nd, quy vi s&
khong thé c6 nén tang cho viéc hodi tudng lai long tt cta ho.

(ii) Nudi dwong hoi irc vé 1ong tdt ciia ho

Bo-do-wa (Po-to-ba) ndi rang, sau khi quy vi nhdn ra ring tit ca
ching sinh deu timg la minh, quy vi s& nhanh chong nh¢ lai long
t6t ciia ho, néu ngay tir dau quy vi da nudi dudng hoi trc vé 1ong tot
ctia me¢ minh trong doi nay. Hay lam nhu vay ung theo su trinh bay
cua ngai sau day.

Hay tudng tuong mot cach rd rang me minh & trudc mat. Hay nghi
vai lan nhu sau: “Ba khong chi 14 me minh trong doi nay ma con
trong vo s6 doi trudce tir thoi vo thi”. La me, ba bao vé quy vi khéi
moi hiém nguy va cho quy vi tat ca loi ich va hanh phuc. Dic biét
trong doi nay ba cuu mang quy vi mdt thoi gian dai trong bung.

'BA35 yoga-caryd-bhami (Sa'i dngos gzhi), D4034: Tshi 100b6-7. VEé viéc
sir dung thudt ngir Sa’i dngos gzhi, xem Dai ludn quyén 3, chi thich
45.
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Sau do, khi quy vi 1a mét dira be so sinh, khong tu lam duoc bat ctr
diéu chi, ba giit 4m co thé quy vi trong long va ning niu quy vi
trén tay. Ba cho quy vi ba va ding miéng nhai thirc an cho mém dé
moém cho quy vi, hut 14y nuéc mii ctua quy vi va dung tay minh
don phan ciia quy vi. Nhu thé, theo nhiéu cach khac nhau, me nudi
dudng quy vi khong mét moi.

Hon thé nita, khi quy vi d6i khat, ba cho quy vi 4n udng; khi quy vi
lanh, ba cho quan 4o; khi quy vi nghéo kho, ba cho quy vi nhimng
thir tai san ma ba yéu thich. Tham chi, hon thé nira, th& ba cho quy
vi khong phai 1a nhitng thir ba gianh duoc dé dang, ma 1a thir ba da
danh giit dugc voi nhiéu khdn kho to tat khi ma ba phai 1am nhiing
hanh dong sai trai va mang 1y tiéng x4u va kho dau [302].

Néu quy vi bi 6m, bi dau hay trong nguy kich, me quy vi s& lya
chon ring tha ba bi ém, tha ba bi dau con hon va ba c6 thé chét
thay cho quy vi. Bang cach dwa nhiing cam x@ic nay vao hanh
dong, ba da [am moi th dé xua tan cac kho khan. Néi tom lai, hay
quéan chiéu timg diém mot vé viéc bang cach nio me minh di cung
ing sy giup do va hanh phic cling nhu xua tan nhiing hiém nguy
va dau khd & mirc hiéu biét va kha ning tdi da ctia ba.

Bing cach nudi dudng ky tc vé 1ong tot cia me minh, quy vi s&
khong chi nhé bang 10i. Khi quy vi da khoi 1én nhitng hoi tuéng
nhu vay, hay nhan ra rﬁng, cac ban be va ho hang nhu cha quy vi
chang han déu ting 12 me cta quy vi va hay nudi dudng su ghi nhé
vé long t6t ctia ho. Sau d6 lam twong ty v6i nhitng ngudi ma quy
vi ¢6 cam xuc trung 1ap. Mot khi quy vi da c6 dugc mot thai do
nhu vdy vdi ho, tuong tu nhu véi ban be ciia quy vi, hdy nhén ra
rang ké thu ciing dd timg 13 me ctia minh va hiy nuéi dudng ky tc
vé 1ong tbt ctia ho. Khi quy vi di co thai do nay voi ké thu, gidng
nhu & véi me minh, hdy nhan ra moi ching sinh trong muoi
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phuong déu 1a me minh va sau d6 dan dan véi mac do tang 1€n,
hay nudi dudng noi nhd ve long tot cua ho.

(iii) Nudi dwong tAm nguyén dén dap long tét ciia cic ba me
minh

Nhitng ching sinh nay, nhitng nguoi me tét bung cua quy vi
(ngudi ma quy vi khong nhén ra do qua trinh chét va dau thai),
dang chiu kho dau va khong c¢6 noi nuong tya. Khong co gi xau hé
hon 1a viéc hét suc dé tu giai thoat cho minh khéi luan hdi trong
khi xem nhitng chung sinh nay, nhitng ngudi me cua quy vi, nhu la
khong quan trong Va bo roi ho. Trong Hoc Sinh Thu ciia ngai
Nguyét Quan co viét':

Khi nguoi thdy ngudi than ddm chim trong bé luan hoi,

Va tua nhu ho roi vao bién lira,

Khong c6 gi then hon chi ¢b ging giai thoat chinh minh,

Va tho o nhitng ai ma nguoi khong biét do tién trinh sinh tir.

Vi véy, hiy quan chiéu rang: “Néu bé roi nhiing ching sinh tot
bung nhu vy 1a khong phu hop, thim chi 13 v&i nhitng ngudi bat
hao, vay lam sao cho ding trong truong hop cua t61 day?” va nhan
lay trach nhlem dén dap long tot cta ho. Trong cing mot ban vin
c6 dé cap rang

Mot tré so sinh trong tay me khong thé lam gi
Va chi bt dong sita boi long day yéu thuong,
Véi cing tinh yéu iy, me ganh bao diéu kho .
Ai, diu 1a ké rat té, lai mudn bé me minh? [303]
Ai, dau 1a ngudi x4u xa, lai nd roi di

1BA36 Sisya-lekha: 95; D4183: Nge 52al.
2BA37 Ibid: 96-97; D4183: Nge 52a1-3.
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Va b roi ngudi da cho nguoi mdt mai am,
ba cham so6c chat chiu con tré voi long tur ai,
La nguoi chiu bao dang cay va khong cho tua nuong?

Trong Tan Duong Cong BPuc Vo Luwong (Gunaparyanta-stotra) cuia
ngai Triratnadasa c6 doan ':

“P6 khong phai cach cia t6i nham giai thoat cho minh trong
khi bé roi cac chung sinh nay

Nguoi ma vo minh mu quang lam lu mo toan b tri thong minh
Va 1a b me, 1a con cai vén phuc vu va yéu mén gitp do
minh”.

Nghi vé diéu ay, ti tha thiét nguyén s& giai thoat chung sinh
khong nguoi bao vé.

C6 nguwoi ban khodn nghi van: Lam sao ta c6 thé dén dap sy gitp
dd cia ho?

Pdp: Bat ké bao nhiéu tai san va hanh phiic ma cac ba me quy vi
c¢6 dugc trong luan hoi, tit ca déu danh lira me quy vi. Vi vy, quy
vi can dén dap cong on cua ho, nghi rang: “Trudc kia, me quy vi
da bi thwong ning vi su dién rd cua nhimg khé dau ngy tri trong
ho. Sau do, t61 dé tao ra thém cac khé dau nita cho nhimg ching
sinh von d bi dau kho rdi, ctr nhu t6i boi voi sat mudi vao vét
thuong vay. Gio ddy, t6i s& dwa nhitng ching sinh khé dau nay vao
con dudng hanh phuc cua giai thoat, Niét-ban”. Trong Trung Pao
T dmzLuén (Madhyamaka-hrdaya) ctua ngai Thanh Bién co viét
rang”:

'BA38 Gunaparyanta-stotra, D1155: Ka 196b3-4.
2BA39 Madhyamaka-hrdaya D3855: Dza2b2-3.
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Hon thé nita, tua nhu xat mudi

Vao vét thuong nhiing ngudi bi sé hiru

B&i dién rd cia cam xuc kho dau,

T6i tao thém phién ndo cho nhimng ai bénh vi dau kho.
Luc hién nay, c6 gi nita khac hon niét-ban

Dé dén dap cong on cua ho

Nhitng ngudi ma trong nhiéu doi kiép trudce

Di gitip toi bang thwong mén va chiéu hau?

Nguoi ta néi rang, long tot khong duge dén dap con hon ca vige
ganh vac nang né cua dai duong cong véi nti Tu Di va rang viéc

trd on ngudi khac tao ra sy tan than cua céc cac thién tri thuec.

Trong Long Virong Cé Ké (Naga-raaja-bheri-gatha) c6 noi rflng1:

Ca dai duong, Tu Di va Trai dat

Khong phai la mdt ganh nang voi ta. [304]
Trong khi d6 khong dén on nguoi khac

S€ lai 1a ganh nang 16n cua ta.

Thién tri thirc luén xung tan nhiing ai

Tam thire ho khong kich dong hang say,

Nhan thiy ra va dap dén hanh dong ay

Va nhiing ai chang phi hoai 1ong tha nhén tir té.

Mot cach toat yéu, me cua quy vi da thiéu tinh tri, khong thé duy
tri an nhién. Ba nhu ngudi mu, khong c6 sy dan dat, va trong timg
budc di nhu thé ba dang tién gan dén vach dimg kinh khung. Néu
ba khong thé dat hy vong vao dira con cuia minh, thi ai nén nhan
ly trach nhiém nay? Néu dira con ciia ba khong nhan ldy trach

'BA40 Nidga-raaja-bheri-gatha, {nghia la Cac bai k& vé tréng cla Long

Vuong} D235: Sa 205b3-4.
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nhi¢m giai thoat ba khoi ndi so hai nay, thi ai s€ lam thé? Pira con
phai giup ba giai thoat. Gidng nhu vdy, su dién 10 cta nhitng phién
ndo quiy rdi su an binh trong tdm thirc ctia chiing sinh, ttc nhiing
ba me cua quy vi. Vi vay, ho dang thiéu tinh tri vi ho khong thé
kiém soat tim minh. Ho thiéu di d6i mit dé nhin thiy cac ngi
duong di dén cac trang thai cao hon [tai sinh lam nguoi hay troi]
va sy t6t dep chic chan [giai thoat hay toan giac]. Ho khong dao su
that sy, nguoi chi dan cho nhiing ké mu. Ho say chan vi cac hanh
dong sai 1am cua ho lam qué quat ho trong moi thoi diém. Khi cac
ba me nay nhin thiy bd vuc cta vach dung luan héi noi chung va
cac cdi khd dau néi riéng, ty nhién ho trong vong & nhimng dtra con
minh, va nhitng dira con nay c6 mdét trach nhi€ém gitip me thoat
khoi tinh trang d6. Vi véy, voi diéu nay trong tim, hiy dén dap
cong on cua nhig ngudi me minh bang cach gitp ho thoat khoi
1u€1n1h6i. Trong Bo-tat Hoc Ludn cia ngai Tich Thién co khéng
dinh:

Bi béi i v6i khé dau, bi mu do v6 minh

Bi ngi truot trong mdi budec

Trén con duong vach dung chénh vénh,

Nguoi va ké khac ludn ném trai nhiing kh6 dau —
Moi chiing sinh ciing déu khd dau tuong tu.

Mic di ngudi ta néi rang viée tim kiém 15i 1dm ctia nguoi khac 1a
khong thich hop va nhén ra nhimng phém hanh cua ho du la don
gian nhat ciing rat tuyét voi, 6 day diéu thich hop nhat 1a viéc xem
xét nhitg ngudi khac ¢6 can sy gitip d& nhu thé nao.

2> Phat trién thai d§ quyét tAm vi loi ich ciia tha nhan
Phat trién sy quyét tdm vi loi ich cua tha nhan gom c6 ba phan:

1BA41 Sjksa-samuccaya, Vaidya 1961b: 195; D3940: Khi 194a5-6.
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1. Nudi dudng tinh yéu thuong
2. Nuoi dudng long tur bi )
3. Nudi dudng su kién tdm nhat tri

(a) Nudi dudng long yéu thuong

Dé hiéu vé nuoi dudng long yéu thuong, quy vi can biét nhitng chu
dé sau. Doi tuong cia tinh yéu thuong 1a tat thay ching sinh,
nhirng nguoi ma khong c6 hanh phuc. Céac khia canh chu quan 1a
viéc nghi rang: “S& tot dep 1am sao néu ching sinh dwgc hanh
phuc”, “Cau mong hanh phiic dén véi ho” va “Téi s& gitip ho hanh
phuc”. [305]

Lién quan dn loi ich cua tinh yéu thuong, Dinh Viong Kinh
(Samadhi-raja-sitra) c6 dé cap1:

Ludn cung duong nhiing chiung sinh cao ca
Nhiing vat pham cung duong nhiéu khon ké
Nhiéu ty dat dai ciing khong thé sanh bang
Mot phan loi ich cta thai do yéu thuong

Nguoi ta ndi rang loi ich ciia tinh yéu thuong thi 16n lao hon nhiéu
so v6i cung dudng to tat dén cac bac cao ca nhat [chu Phat va Bo-
tat]. Ciing nhu vay, Van-thu-su-logi Phat Do Trang Nghiém Kinh
(Manjusri-buddha-ksetra-guna-vyitha-sitra) co doan?:

1BA42 trich dan tUr Siksa-samuccaya, D3940: Khi 171b2-3. Cf Samadhi-
rgja-satra, Vaidya 1961a: 169; D127: Dal15bé.
2BA43 Arya-Mafijusri-buddha-ksetra-guna-vyiha- mahayana-sitra, {Van-
thu-su-loi Phat b6 Trang Nghiém Pai Thua Kinhy D59: Ga 262b4-
263al.
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O ving déng bic 1a cdi dat cua Péang Chién Thing
Buddhesvara {tén dich nghia Tu Tai Vuong Phat} goi 1a “Coi
trang nghiém boi mot ngan vii try”. Nhitng chiing sinh ¢ d6 c6
hanh phtc gidng nhu niém hoan hy ctiia mét vi ting trai nghiém
mdt su tich diét. Néu quy vi c6 thé khai 1én tinh yéu thuong &
day trong cdi Diém Phu Pé hudng vé tit ca hitu tinh chung
sinh chi don gian 1a trong mdt cai bung ngdn tay, cong dic cod
dugc s€ vuot qua cong duc gianh dugc khi gitr dirc hanh trong
sach trong mot ty ty nam. Vay liéu c¢6 can phai dé cap dén cong
dtrc duy tri thai 46 yéu thuong trong ca ngay 1an dém?

Hon thé nita, trong Bao Hanh Vwong Chinh Ludn cia ngai Long
Tho thuyét1:

Cung duong ba tram bat vat thuc

Du thyc hién ba 1an mdi ngay

Vin khong bang mét phan cong dirc

Ctia yéu thuong chi trong khoanh khic.
Du nguoi chua giai thoat bdi yéu thuong
Nguoi s& duge tam pham tanh tot:

Chu thién va nguoi s& yéu mén nguoi,

Ho cling s€ luén luén bao v¢ nguoi
Nguoi s& c6 niém vui va thoai mai vé vat chat;
Chat doc va vii khi khong hai dugc nguoi.
Nguoi dat myc dich khong can cb gang,
Va tai sinh vao gioi cua Pham Thién.

Neu quy vi c6 long yéu thuong, thi chu thién va con nguoi s¢ yéu
mén quy vi va tu nhién bi thu hat vé huéng quy vi. Hon thé nita,

1BA44 Ra: 5.283-285; Hahn 1982: 88.
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Pang Chién Thiang da danh bai doi quan ciia Ac ma nho sttc manh
cua tinh yéu thuong, vi thé tinh yéu thuong 1a nguoi bao vé tbi
thuong, va vv.... Vi vdy, mic du rat kho dé phat trién tinh yéu
thuong, quy vi can phai nd lyc 1am nhu vay. Boé-tat Hoc Ludn cb
ndi rang quy vi nén toan tdm suy nghi vé cac cau ké trong Kim
Quang Minh Kinh (Suvarna-prabhasa- siitra)’ trong do6 thdo luan
v€ viéc nubi dudng tinh yéu thuong va long tir bi. [306] Kinh do6
cling noi thém rang it nhat quy vi nén tung doc va thién vé bai ké
sau day cua kinh nayz.

Thong qua am thanh tiéng tréng vi dai ctia hao quang vang
thiéng liéng

Nguyén cho moi khd dau cua nhitng ¢di thip, nhitng khéd dau
mang dén boi tir than,

Nhitng kho dau ctia sy nghéo d6i, va moi kho dau s& dugc xua
tan

Trong ca tam thién dai thién thé gidi.

Sau day 1a cac giai doan nudi dudng long yéu thuong. Pau tién,
nudi dudng tinh yéu thuong dén nhig nguoi ban. Sau dé, nudi
dudng tinh yéu thuong dén nhitng nguoi ma quy vi cd cam xic
trung 1ap. Ké d6, nudi dudng tinh yéu thuong dén nhimg ké thu
ctia quy vi. Sau d6 hiy nudi dudng tinh yéu thuong dan dan dén tat
thay chung sinh.

MGt s6 nai dich thanh Kinh Anh Sang Hoang Kim, trong khi tén that sy
nén dat theo IGi chir thuan Viét 1a Kinh Anh Sang Véng. & day, chung
ta dung 16i d3t tén Han-Viét cho th6ng nhat vai hau hét tén kinh dién
Viét ngir hién tai déu dung tur Han-Viét.

2BA45 Arya-suvarna-prabhasottama-sitrendra-rgja-nama-mahayana-
sutra, D556: Pa 172al.
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Va sau day la cach thire dé nuéi dudng tinh yéu thuong. Quy vi chi
c6 thé phat trién long yéu thuong khi quy vi di lién tuc suy nghi vé
nhitng chung sinh bi hanh ha vi nhiing kh dau ra sao, hiy phat
trién tinh yéu thuong bang cach lién tuc suy nghi vé nhiing chung
sinh thiéu hanh phuc thé nao, ca bi 6 nhidm I4n thuan khiét. Khi
quy vi di quen véi didu ndy, quy vi s& tu nhién mong mudn cac
ching sinh dwgc hanh phuc. Thém vao d6, hiy goi ra nhidu dang
hanh phtc trong tim va sau d6 hién dang cho cc chiing sinh khac

(b) N uoi dudng long tir bi

De hiéu duoc vé viéc nudi dudng 1ong tir bi, quy vi phai hiéu biét
vé nhitng chu dé sau. Déi tuong cua 10ng tir bi 1a moi chung sinh
von trai qua bat hanh du 13 bat ctr loai nao trong ba loai khé'. Khia
canh chil quan 13 nghi ring: “Sé& tot dep lam sao néu moi ching
sinh duoc giai thoat khoi khd dau”, va “Toi s& khién ho giai thoat
khoi khd dau”. Cac budc ciia sy nudi dudng long tir bi 13, dau tién
nudi dudng long tir bi hudng vé nhirng ngudi ban, sau d6 hudng vé
nhiing ching sinh quy vi c6 cdm xtc trung 1ap va sau d6 la nhiing
ké thi. Khi quy vi da c6 1ong tir bi binh dang v6i nhimng ké thu va
nhitng nguoi ban, hiy dan dan nudi dudng nd hudng vé tat ca moi
chiing sinh trong mudi phuong.

Theo nhimng bai giang vé tri kién, Lién Hoa Gi6i dd vach ra con
duong dé tuan ty nudi dudng tim binh dang, tinh yéu tthO’ng va
1ong tir bi trong khi phan biét cac ddi twong cu thé cua thién?. bay

INh3c lai ba loai khé bao gdm: (1) khd vi dau dén (khd khd), (2) khé vi
su' thay d6i (hanh khé) va (3) khG vi duyén sinh (hoai kh&). Xem
thém chi tiét trong 77 Diéu PE. Chuaeng hai. Ba Loai Khd. Dalai Lama.
Truy cap: 24/12/2011.
<http://www.quangduc.com/coban-2/374tudieude2.html>.

2BA46 Bk1, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 23b4-7.
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1a mot diém cyc ky quan trong. Néu quy vi rén luyén nhimg thai do
vé su binh dang, tinh yéu thuong va long tir bi thiéu han viéc phan
biét va chon lay cac ddi tuong cu thé, ma chi dung mot dbi twong
chung tir dau, thi quy vi s& chi ¢6 v¢ tao ra nhiing thai do nay. Sau
do6, khi quy vi cb gang ap dung chung vao nhiing ca nhan cu thé,
quy vi sé chiang thé khoi tao ra thai do nay huéng dén tit ca moi
nguoi. Nhung mot khi quy vi dd co nhimng kinh nghiém chuyén doi
huéng vé mot ca nhan trong thuc hanh thién cia quy vi nhu giai
thich trudc ddy, sau d6 quy vi s& dan dan tang 1én s0 luong ca nhan
quy vi quan tuong trong thién. Cudi cung, hay lay tat ca ching sinh
no6i chung 1am d6i twong thién cua minh. [307] Khi quy vi duy tri
thuce hanh nay trong thién, quy vi s& tao ra nhirng thai d6 dang dén,
du 1a véi cac cd nhan hay véi mot nhom.

Sau day la cach thirc dé nudi dudng 1ong tir bi. Hiy xem xét nhimng
chung sinh nay — nhirng ba me ctia quy vi — trai qua nhitng dau kho
chung va riéng sau khi roi vao luan hdi ra sao. Trudc day toi da
giai thich diéu néy1. Hon nita, néu quy vi da phat trién mot nhan
thirc vé nhitng dau khd chung va riéng ciia chinh minh bang cich
rén luyén trén 10 trinh cua mdt nguoi trung can, thi quy vi s€ danh
gia dugc tinh trang cua minh va nudi dudng long tir bi huéng dén
nhimg nguoi khac. Qua viéc lam theo phwong phap nay, quy vi s&
dé dang sinh ra long tir bi. Viéc xem xét nhimg dau khé cua chinh
minh tao ra 1ong quyét tAm giai thoat. Nghi vé nhimg dau kho cta
nguoi khac tao ra 1ong tir bi. Tuy nhién, néu trudc tién quy vi
khong xem xét nhitng dau khd ctia minh, quy vi s& khong thé dat
dén diém quan trong cua thyc hanh.

1BA47 LRCM: 209-232; Pai ludn quyén 1: 268-295.
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Day 1a nhitng minh hoa don gian vé cach thién ra sao. Nhiing thién
tri thirc nén thuc hanh chi ti€t vé mot tram muoi kho dau duoc
quan sat boi long tir bi. PBiéu nay dugc giai thich trong Bo-tat Pia’.

Hon thé nita, nguoi ta ndi rang, ¥ tudng cia cac vi Bo-tat vé khod
dau trong thoi gian nudi dudng long tir bi 1 nhidu hon ¥ nghi cia
cac vi Thanh Vin, ngudi ma nhan thdy kho dau véi mot thai do
tinh ngd — kién thuc tdi hau va thyuc té cua su that vé khd dau cua
cac Thanh Van. Néu quy vi quan chiéu tir nhitng quan diém vo
luong vé& cach ma chung sinh thiéu vang hanh phic va gip kho
dau, quy vi s€ phat trién rat nhleu tinh yéu thuong va long tu bi.
Hon thé nita, néu quy vi nghi vé diéu nay trong mot thoi gian dai,
tinh yéu thuong va long tir bi ctia quy vi s& manh mé va viing chic.
Vi thé, néu quy vi hai 1ong véi chi mét it gido huén ca nhan va bo
quén viéc tu lam quen v6i nhing giai thich vé cac kinh ludn cd
dién, 10ng tir bi va tinh yéu thuong cta quy vi s& rat yéu.

Hon thé nita, sau khi qu}'l vi da phan biét xuyén sudt cac déi tuong
cua thlen theo cac giai thich trudc day — long tir bi 13 gdc ré ra sao,
phat trién Bo- de tam 1a canh cira cta Pai thira thé nao, va vv..
sau d6 quy vi can phai phan tich nhiing giai thich nay bang tri hue_:
phan biét va goi ra nhiing trai nghiém sau khi duy tri ching trong
thién. Quy vi s& khong thé dat dugc diéu gi voi nhimg kinh nghiém
khong 1 rang xay dén khi quy vi tién hanh mét nd luc tap trung
ngan ngui ma thiéu viéc lam sang to chu dé mot cach chuan xac
v6i sy hiéu cia minh. Nén biét rang diéu nay ciing ding v6i nhimg
loai thuc hanh khac. [308]

Giai Trinh Thién ph?ln mot cua ngai Lién Hoa Gidi dua ra phuong
phép cho su phat trién long tur bit:

1BA48 Bbh, P5538: 190.5.1-192.1.1.
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Khi quy vi ty dong cam thdy long tir bi, von c6 mong udce chu

quan dé hoan toan xoa tan nhing khd dau cua tat ca ching sinh
— giéng nhu mong udc cua ba me duoc tiy sach nhimg bat
hanh ctia dura con yéu ctia ba — thi long tir bi s€ hoan thién va vi
thé duoc goi 1a dai tir bi.

O day, ngai Lién Hoa Gidi néi rr:ing khi quy vi tu dong cam thiy
long tir bi cho moi ching sinh gidng nhu long tir bi cua nguoi me
dén voi dira con yéu dau va bé bong cua minh, thi quy vi s& co
1ong dai tir bi toan hdo tuyét dbi. Thong qua diéu nay, hiy hiéu
phuong phap dé phat trién 1ong dai tir bi.

A = < R 2,0 FA \ e LN s e s 2
Lay doan van nhu diém khoi dau, ngai Lién Hoa Gidi n6i rang”:

Khi quy vi hira nguyén s& hudéng dan tt ca ching sinh bang
viéc ty tao duyén vai long dai tir bi, quy vi khdi tao dugce tam
giac ngd mot cach khong tdn stre, von c¢6 duoce ban tanh cua sy
wdc nguyén dat dén gidc ngd hoan hao vo thuong.

O day ngai no6i rang dai tir bi, didu ma ngai da giai thich bén trén,
12 nguyén nhan can thiét cho su phat trién B6-dé tdim nguyén.
Ciing hdy hiéu diéu nay 1a mot phuong phap cho sy phat trién Bo-
dé tam. Hon thé nira, khang dinh nay lién quan khong chi dén viéc
phat trién tam giac ngd cho mot nguoi da dat dén 16 trinh cao, ma
ca lién quan dén viéc phat Bo-dé tdm cho nhitng nguoi méi bat
dau. Trong Pai thira Tong Ludn (Mahdyana-samgraha) cia ngai
Vo6 Truodc cod doan3:

1BA49 Bk1, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 23b7-24al.
2BA50 Ibid. D3915: Ki 24a2.
3BAS1 Mahayana-samgraha, D4048: Ri 31b1.
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Thir ma c¢6 nhitng thudc tinh cta long tot,
Ning lyc cta khao khat mong mudn vimng bén
Luén khoi thuy ba vo luong kiép

Ciia mot vi Bo-tat.

Vi thé tham chi mot vi Bo-tat bit dau ba vo lugng kiép cua su thyuc
hanh cling phai phat trién B6-dé tam nhu the.

Boi véy, gia sir quy vi & chd khong gan giii voi nhimg ddi tuong
nay va quy vi chi don thuan 1a khoi tim: “Nguyén cho con dat dén
Phat qua vi loi ich tat ca chung sinh, va dé 1am diéu do, con s& nudi
dudng phdm hanh nay”. Quy vi c6 thé mic mot 16i 16n khi giai tri
b?mg su tu phu sai lam: “Toi da dat duoc nd” véi nhiing thir ma
quy vi chua hé dat duoc. Sau d6 néu quy vi cho rang tdm giac ngd
1a gido hudn c4 nhan cbt 151, tuy nhién, thay vi rén luyén trong no,
quy vi tim kiém mot thir gi khac va tu tap thi do, thi quy vi chi
dang cho ring d3 vuot qua rat nhiéu muc chiung ngd khac nhau.
[309] Néu nhing ai biét vé cac diém mau chét cia Dai thira nhin
thay quy vi lam diéu nay, ho s& cudi quy vi. Rat nhiéu sach noi
rang nhimg dira con cua cac dang Chién Thang vO thugng ciing rén
luyén Bd-dé tdm nhu vay trong nhiéu kiép luong, coi do6 1a thuc
hanh chinh yéu quan trong nhat. Cho nén c6 can thiét dé dé cap
dén viéc Bo-dé tam d6 c6 thé am 1 dat dén boi nhitng nguoi khong
c6 gi hon la mot hiéu biét thién can. Didu d6 khong cé nghia 14 nd
{Bo-d¢é tam} that khong thich hop dé thién trén cac dao phap khac,
nhung diéu d6 noi 1én rang quy vi phai tri gilt sy rén luyén tam
giac ngd nhu 13 gido huin cot 16i va duy tri né trong thién.
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Co nhung nguoi ma tham chi khong co bat ctr kinh nghiém nao ké
trén,’ nhung van biét vé cac tu tap Dai thura va c6 niém tin ving
chéc vao Dai thira. Pau tién ho phat trién Bd-dé tAm, nhan céac gidi
thong qua cac nghi 1&, va sau d6 rén luyén tim Bo-dé. Vi du, trong
Nhdp Bé-dé Hanh Lugn® dAu tién mo ta vé viée tiép thu tm giac
ngd va nhan cac gidi rdi sau d6 tiép nhan cac giai thich chi tiét lam
sao dé thuc hanh Bd-dé tim trong bdi canh 6n dinh thién (mot
trong sau Ba-la-mat-da, von 1a cac tu tap tiép theo dé phat khoi tim
giac ngd). Tuy nhién, dé xac 1ap quy vi trd thanh ngudi tiép nhan
thich hop cho cac thuc hanh nay, trude tién quy vi phai rén luyén
nhiéu loai thai d6 truéc d6. Sau khi quy vi da rén luyén tam minh
bang cach nghi vé céc loi ich, bang cach thyc hanh bay chi cing
du:ong bang cach quy y, va sau khi quy vi da hiéu nhiing cach ren
luyén nay, thi quy vi phat trién niém mong moi duy tri Bo-dé tam.

'BA52 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 587.6) ndi rang diéu nay
chi dén LRCM: 308.08, mét cach khong dung cong phat sinh Bo-dé
tam.

BA53 BCA: 3.22-26.

3Bay chi cling dudng cé ngudn géc tir cac hanh nguyén Phd Hién. Phan
giang giai nhac dén & day la moét s6 doan ké cod trong Nhdp Bo-dé
Hanh Ludn cla Ngai Tich Thién. Dfc Dalai Lama da ¢ mot budi
thuyét giang riéng vé Phat B6-dé Tam Nguyén va c6 chi day chi tiét
vé bay chi cing dudng nay. Trong dé bao gom: (1) Banh le va (2)
cung dudng chu Phat, chu Bo-tat, (3) Xin sam hdi sai pham clia minh
tir vo thay, (4) Chia sé vui mirng vé moi hanh vi cong di'c nham dem
lai hanh phuc cho ching sinh, (5) Cau xin chu Phat mudgi phuong
ding gido phap dé héa do chlng sinh, (6) Cau xin chu Phat khdng
nhap vo du niét-ban dé clru d6 ching sinh, (7) Xin hdi hudng tat ca
cdng dlc dé tay trir dau khé cla tat ca ching sinh. The Teaching on
Aspirational Bodhicitta. Dalai Lama. Tibetan Cultural Center.
Bloomington, Indiana July 27, 1996. Truy cap: 24/12/2011.
<http://www.bodhicitta.net/The%20Teaching%200n%20Aspirational
%?20Bodhicitta.htm>.
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Mot vai nguoi noi dung, du chi thong qua viée thét ra  nhiing ngdn
tir rang dé tién bd trén con dudng tu tp, quy vi can phai ting
truong kién thire vé tanh Khong. Dé tién bo trén duong tu, twong
tw vy quy vi can duy tri tAm giac ngd trong thién va sau do ting
cuong no 1én hon nira trong nhirg cach déc biét hon khi quy vi ¢
murc cao hon, nhung nhimg nguoi nay khong chi don thuan noi
suong. Day la doc dao da dugc di qua cua tat ca cac dang Chién
Thang, tic 1a hai muoi hai loai Bo-dé tam" duoc day trong Hién

1 Céc trang thai B6-dé tdm dugc phan loai theo cach so sanh hinh anh.
Theo nhu ban luan Bét-nhd Ba-la-mat-da Thich Hién Quan Trang
Nghiém Phdm cla ngai Su-t&r Hién (skt. Haribhadra) thi 22 dang Bo-
dé tam, so sanh tuagng (ng va dac tinh la:

(1) nguyén udc — dat — dac tinh nén tang cla tat ca cac phap thién
dirc
(2) y tudng — vang rong — khdng ddi cho dén khi gidc ngd
(3) y tudng dac biét — trang non — tdng trudng hoan toan tat ca cac
pham hanh
(4) dung cbng — Itra — d6t tan nhién liéu clia ngan che bang tam minh
bao gom tdc mang minh (thdy biét dugc cac tién ki€p), thién nhan
minh (biét cdi chét va tai sanh cla cac loai hitu tinh) va lau tdn minh
(doan trir tat ca cac tham duc lau hodc)
(5) b6 thi — kho chau bau I6n — théa man cho tét ca ching sinh
(6) tri gidi — d& quy — ho trg diing dan cac pham chéat quy gia
(7) nhan nhuc — dai dudng — khong bi quay nhiéu bdi cac su kién
khéng mong mudn
(8) tinh t&n — kim cudng — khéng thay ddi théng qua su’ thuyét phuc
manh mé
(9) dinh luc tir thién — vua clia cac ngon nui — khong chao dong bdi
nhirng xao lang
(10) tri hué — dugc thao — lam binh lang hoan toan cac can bénh cla
ao tudng va che chudng .
(11) phuong tién thién xdo — hudng dan tinh than — khong bo rai
quyén Igi ctia chang sinh trong moi trudng hgp
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Quan Trang Nghiém Ludn’. Hay hiéu nhitng diéu nay tir su giai
thich cua cac nha tién phong vi dai lién quan dén cach lam sao tién
bd trén con duong tu tip bang hai phuong tién: tim gic ngd va tri
tué vé tanh khong. [310]

(12) cau nguyén — vién ngoc udc — dat dugc cac thanh qua mong
muon tuang ng
(13) nang luc — mat trdi — hoan toan chin mudi cong ddc trong tdm
thirc cac dé tir
(14) tri hué cao thugng — nhac thién cung — chi ra gidao phap lam cho
dé ti cam hing
(15) tri thdu sudt — dai vudng — hoan tat cac Igi ich cho tha nhan
thong qua nang luc vo ngai
(16) cong dic va tri hué — kho bau — nhu cac kho bau cua hai bo tu
luvang
(17) cac Phap tuong Ung véi I8p giac ngd — dai 16 — sé di trén con
dudng ma cac thanh nhan di
(18) tur bi va tué giac siéu viét — ngon nui — khdng rdi vao ca luan hoi
lan niét-ban, di lai dé dang
(19) tri gilt va can dam — dong sudi — bam tru vao cac phap da nghe
va chua nghe khéng mét moi
(20) Phap hdi — am thanh ém diu — cng bé mot cach hai long cac dé
t mong mudn giai thoat
(21) dbc dao dudc di qua — dong song — khong khac khi ti€n hanh Igi
ich cho tha nhan
(22) c6 dudgc Phap than — may — kha ndng ludn co thé tién hanh 12
hanh vi Phat nhu nhap cdi Dau xuat hay Tinh do, nhap thai me, tai
sinh, ¢ k§ ndng cdng nghé, hy lac véi cac d6i ngau, phat trién tir bo
thé tuc va thanh tu si, tu tdp khd hanh trong 6 ndm, tu tap dudi chan
cdi bo-dé, vugt thdng ma vuong, toan giac, chuyén phap luén, va
nhap dai bat niét-ban.

1BA54 AA: 1.19-20, trich dan & day nhu la Pha rol tu phyin pa’i man
ngag gi bstan bcos, Luan giang vé Bdt-nhd Ba-la-méat-da Ludn
(PrajAaparamitopadesa sastra).
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(¢) Nudi dudng sw quyet tam tuyét ddi

O diém két thuc cua thién vé tinh yéu thuong va long tur bi hay
nghi, “Chao 061, nhitng ching sinh ma toi hang yéu quy nay bi mat
di hanh phuc va bi day vo boi nhitng dau kho; 1am sao t6i co thé
cho ho hanh phuc va giai phong ho khoi khé dau?” Nghi theo cach
nay, rén luyén tam quy vi it nhat trong suy nghi nhu vay dé nhan
liy trach nhiém giai phong ching sinh. Du suy nghi nay duoc miéu
ta trong cac hoan canh cua thyc hanh vé dén dap céng on me cua
quy vi; & day né biéu thi ring that 13 chua da dé co long tir bi va
tinh yéu thuong von chi nghi: “Se€ t6t 1am sao néu ho c6 dugc hanh
phiic va dugc giai phong khoi khé dau”. Vi, suy nghi niy cho thay
trach nhiém quy vi phai phat trién 1ong tir bi va tinh yéu thuong dé
c6 kha ning tao ra sy quyét tim: “T61 s& mang hanh phuc va loi lac
dén cho moi chung sinh”. N6 sé& rat hiéu qua néu quy vi thuc hanh
diéu nay lién tuc, ludn gitr chanh niém vé nd trong moi hoat dong
thé tuc trong subt giai doan hau thoi thién va vv..., chi khong chi
trong budi thién tap. Giai Trinh Thién phan hai ciia ngai Lién Hoa
Gi6i co viét':

Hay nudi dudng long tir bi ndy hudng vé tat ca ching sinh trong
moi thoi, du quy vi trong thién dinh hay trong cac hoat dong khac.

Long tir bi & ddy chi 1a mot vi du; quy vi can phai lam y hét vay
khi duy tri bat cir loai thién nao. Pao su vi dai Nguyét Quan cd noi
rang [trong Tuyén Nhap Tung (Deéami—stava)]:2

T vo thuy, cay tam thirc
ba tham dugm mat dang cac kho dau
Va nguoi chang thé 1am diu ngot vi ném cua nd

1BA55 Bk2, P5311: 31.2.3-4.
2BAS6 Desana-stava, D1159: Ka206a5.
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Thi 1am sao mot giot nudc ctia pham tanh t6t ¢6 thé lam anh
huong?

Vi vy ngai néi, chang han quy vi khong thé 1am cho than cay Tig-
ta to 16n va dang trd nén ngot hon bang cach d6 chi mot giot nude
duong vao nd. Tuong tu vdy, dong tam thuc da thAm sau ‘nhing
cam xtic dau kho cay dang tir thoi vo thuy khong the thay d6i hoan
toan chi voi mot sy nudi dudng cac pham tanh tdt ctia tinh yéu
thuwong, 10ng tir bi va vv.... Boi vdy, quy vi can duy tri thién cua
minh mdt cach lién tuc.

b’>’ Ren luyén long quyét tam giac ngo

Khi quy vi da dugc truyen cam himg boi nhiing qua trinh néu ra
truéc ddy va dd nhan thiy ring quy Vi can giac ngo vi lot ich tat
thay chiing sinh, quy vi s& phat trién wdc mudn thanh tyu né. [311]
Tuy nhién, d6 chua phai 1a da. Pau tién, hiy ting trudng tin tim
cang nhiéu cang tot bang cach quan chiéu nhitng pham tanh t6t ciia
than, khau va y cta dirc Phat va cac hoat dong %iéc ngd cua ngai
nhu da dugc gidi thich trong chuong vé quy y.' Sau dé, nhu da
dugc day rang niém tin 1a nén tang co ban cua udc nguyén, hay
phat trién niém mong muén dat duoc nhitng pham tanh tot nay tir
sdu tham trai tim cia quy vi va hiy mang lai mot su chic chin
rang dat dén toan tri ngay ca vi loi ich ctia chinh minh ciing 1 hoan
toan can thiét.

Mic du ¢6 nhiéu nguyén nhan cho sy phat trién tdm giac ngo, Nhu
Lai Tri An Pinh Kinh dugc trich trong Giai Trinh Thién, c¢b ndi
rang that 1a ddc biét nhat dé phat trién nd cho chinh quy vi, vuot
qua boi 1ong tir bi.

'BA57 LRCM: 134-140; Pai /udn quyén 1: 181-187.
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¢’> Nhén dién Bo-dé tam, két qua ciia su rén luyén
Dmh nghia tong quat vé tim giac ngd theo sau y nghia dugc dua ra
trong Hién Qudn Trang Nghiém Ludn: [“Sy phat trién Bo-dé tam
1a mong mudn cho mét su gidc ngd toan hao vi phuc loi cta tha
nhan”] duoc trich dan truée do." Lién quan dén cic chuong nho,
Nhdp Bo-dé Hanh Ludn theo cing véi phdm Hoa Nghiém va viét
rang d6 1a Bo-dé tAm nguyén va Bo-dé tam hanh:?

Chi nhu nguoi ta phan biét

Giita mong mudn di va dang di

Tuong tu thién tri thirc nén biét phan chia
Cua hai thtr nay theo thir tu.

Mic du c6 rat nhiéu bat dong vé hai loai d6 1a gi, hiy biét rang
nguyén udc l1a hodc: “Xin cho con tré thanh mdt vi Phat” hay:
“Con s& thanh Phat” vi loi ich cua tat ca chiing sinh va rang chimg
nao quy vi chua nhan cac giéi [Bo-tat], thi d6 1a {Bd-dé} tam
nguyén von hién dién, bat ké quy vi ¢é tu tap trong hanh dong vé
B thi {tri gidi, ...} va vv.... Mot khi quy vi tho gi6i, tAm hién dién
12 Bd-dé tm hanh. Giai Trinh Thién phén mot ¢co doe_ln:3

Bo-dé tam nguyén 13 ¥ dinh ban dau: “Nguyén cho con thanh
Phat vi loi ich ctia chung sinh”. Bo6-dé tAm hanh hién dién mot
khi nguoi nhan cac gi6i va dan than vao viée tich lily cac cong
dtrc va tri tué toi thuong.

C6 réat nhiéu tranh c@i xung quanh van dé nay, nhung t6i khong
thao ludn chi tiét ching ¢ day. [312]

1BA59 LRCM: 291.14.
2BA60 BCA: 1.15; Ganda-vyiha-sitra, D44: A 308a7-b1.
3BA61 Bk1, Tucci 1958: 503; D3915: Ki 25a3-4.
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Chuong 4: Hoan Chuyén Ngi-Tha

b’ Rén luyén dya trén cac giang day tir dia con cua cac ding

chién thing, ngai Tich Thién
1’ Quan chiéu vé nhiing loi lac ctia viéc hoan ddi gitra ban
than va ngudi khac {hoan chuyén nga-tha} va sai sot cia
viéc khong hoan d6i nhu vay
2’ Kha niang hoan chuyén ngi-tha néu quy vi 1am quen voi
¥ nghi vé viéc lam nhu vay
3’ Céc giai doan cua thién dinh vé& 1am sao hoan chuyén
nga-tha

iii) Phuong phép tao ra tinh than giac ngd

i

b’ Rén luyén dua trén cic giang day tir dira con ciia cac ding
chién thing, ngai Tich Thién
Rén luyén dya trén cac giang day cua dira con cua cac dang chién
thing, ngai Tich Thién bao gom ba phan:
1. Quan chiéu vé nhimg loi lac cua viéc hoan chuyén ngi-tha
va 161 1am cua viéc khong hoan chuyen nhu vay.
2. Kha nang hoan chuyén ngi-tha néu quy vi lam quen véi y
nghi vé viéc 1am nhu vay.
3. Cac giai doan cua thién dinh vé lam sao hoan doi giita ban
than va nguoi khac.

1’ Quan chiéu vé nhirng lgi lac cia viéc hoian chuyén nga-tha
va loi lam cta viéc khong hoan chuyén nhw vay
Nhdp Bé-dé Hanh Lugn ¢ viét":

1BA62 BCA: 8.120, 8.129-131.
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Ai mong udc nhanh chong bao vé
Ban than minh va ca tha nhan

Can hoan d6i ban than va nguoi khac
Thyc hanh diéu bi mat tuyét voi ndy.

Va:

Niém vui thé tuc nao sanh duoc

Khoi 1én tir mong udce vi hanh phic cho nguoi

Khé dau thé tuc nao hon duge

Khoi 1én ttr mong udc hanh phuc cho minh

Can phai n6i thém diéu chi nira?

Hay nhin vao khac biét giita hai diéu:

Nguoi binh thuong hanh ddng cho ban thén;

Béc hién triét xir su vi nguoi khéc.

Néu nguoi khong thuc sy chuyén d6i

Hanh phtc ctia chinh minh thay cho khé dau cta tha nhan
Nguoi s€ khong dat thanh Phat qua

Va tham chi ¢ trong luan hoi, nguoi s& chang c6 niém vui.

Hay xem xét 1am sao viéc tu cho minh 1a trung tam lai 1a canh ctra
cho moi khd dau va viéc cho ngudi khéc 1a trung tam lai 1a nén
tang ciia moi su tuyét voi.

2’ Khi ning dé hoan chuyén ngé-tha néu quy vi 1am quen véi y
nghi vé viéc 1am nhw viy
Lay vi du vé ké thu trg thanh mot nguoi ban. Pau tién, khi quy vi
nghe thay tén ciia ké thi, sy s¢ hdi ndi 1én. Sau d6 quy vi hoa giai
va tro thanh nhimg nguoi quy vi than dén murc khi nguoi ban méi
ndy vang mit, quy vi s& thay rat buon. Sy dao nguoc nay dén tir
viéc quy vi da lam cho minh quen véi mét thai d6 mai. Giéng nhu
vay, vi thé néu quy vi 1am quen véi cai nhin danh chinh minh nhu
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la quy vi hién dang c6 céi nhin danh nguoi khac hién tai [véi thai
d6 tho o] va cac quan diém danh ngudi khac nhu quy vi dang dung
cac quan diém d6 danh chinh ban than quy vi [v6i mot thai do
cham nom], quy vi s& hoan d6i dugc ban than va ngudi khac. Nhdp
Bo-dé Hanh Lugn c6 viét:"

Dung quay lung lai voi kho khan nay

Du nguoi da s¢ hai khi nghe tén ai do6

Gio day, nho stirc manh cuia viée tao duyén
Nguoi khong thich sy ving mat ctia ngudi do.

Va ciing viét:

Khong hé kho khan khi xem xét than t6i
Vi cach nhin ma t61 hudng ve than nguoi khac.

Vin: Boi vi than thé ngudi khac khong phai than thé quy vi, lam
sao quy vi ¢6 thé phat trién mot thai do twong dong ma quy vi cd
v&i chinh minh?

Pdp: Than thé cia quy vi duoc sinh ra tir tinh cha va huyét me.?
Mac du n6 dugc tao ra boi cac phan cia than thé nguoi khac, quy
vi van cir tin n6 1a ctia minh béi sw anh hudng cua cac diéu kién
trude day. [313] Tuong ty vay, néu quy vi trd nén quen véi viéc
cham nom nguoi khac nhu quy vi lam véi chinh minh, quy vi s€
nhin né theo quan diém ma quy vi c6 v6i chinh minh. Nhdp Bo-dé
Hanh Ludn c6 viét:®

1BA63 BCA: 8.119, 8.112cd.
2BA64 V& mot trinh bay vé qua trinh tai sinh, xem Aa/ Ludn tap 1.
3BAG65 BCA: 8.111.
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Bdi vay nhu khi nguoi quan niém “t61”

V6i lién hé dén nhimg giot tinh cha

Va huyét ngudi khac, nén nguoi c6 thé tao duyén
Cho viéc chim nom ngudi khac nhu thé chinh minh.

Quan chiéu mot cach xuyeén subt vé nhitng o1 lac cua vi¢c dat
nguoi khac lam trung tam va nhiing 16i 1am cua viéce ty dat minh
lam trung tdm. Bang cach d6 quy vi s& tao ra duoc mdt niém vui
16n lao tir sau tham trai tim khi thién dinh vé sy hoan dbi giita ban
than va ngudi khac. Sau d6 hdy nhan ra rang quy vi c¢6 thé thuc sy
tao ra n6 khi quy vi tré nén quen voi no.

3’ Cac giai doan thién dinh vé 1am sao hoan chuyén ngi-tha
Céac cum tir “hoan doi giita ban than va nguoi khac” va “bién quy
vi thanh nguoi khéac va nguoi khac thanh quy vi” khong chi ra mot
su rén luyén trong thai d6 ma nghi rang: “t6i 1a ngudi khac” hay
“mét ctia nguoi khac 1a cua t6i”. Chiing cho thiy mot sy thay d6i
trong dinh hudng gitra hai trang thai cta tdm riang ty chim nom
ban than va thd o ké khéc, trong khi quy vi phat trién thai 6 chim
nom nguoi khac nhu quy vi dang 1am véi chinh ban than minh va
thd o ban than nhu quy vi dang lam véi nguoi khac.

Vi thé, ngai Tich Thién c6 day trong cdu trén rang quy vi phai
“hoan d6i nhitng hanh phuc cta ban thian bang khd dau cua ngudi
khéc” nghia la coi viéc cham chit cho minh nhu ké thu va sau do
ngung di viéc nhdn manh hanh phiic c4 nhan. Thém vao do, quy vi
phai coi viéc chim nom ngudi khac 1a phdm tanh tt, ngung di viéc
thd o nhitng kh6 dau ctia ngudi, va thay vao d6 nhdn manh viéc
x6a di khd dau cua ho. No6i tom lai, 1oi khfmg dinh nay nghia la
quy vi can xua tan nhimg kho dau ctia ngudi khac trong khi khong
quan tdm dén hanh phuc cta chinh minh.
C6 hai chudng ngai trong su rén luyén thai d6 hoan chuyén ngi-tha
nay:
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1. Quy vi c6 su phan biét thir bac giita ngudi von hanh phiic hay
khd dau — gitta minh va ngudi khac — phan biét ho nhu 1a sy khac
bi¢t gitra xanh hay vang. Sau d6, quy vi dat dugc hanh phuc va xua
tan nhitng kh6 dau ciia ban than boi vi quy vi nghi ho nhu 1a “cua
minh”, va thd o hanh phuc va khd dau cua ngudi khac vi quy vi
nghi rang chiing “thudc vé ngudi khac”.

Boi véy, phuong thude cho van dé nay 1a dimg tao ra sy phéan biét
gitta minh va ngudi nhu 14 khac nhau mét cach ¢t 16i. Thay vao
do6, hiéu ring minh va nguoi khéc 1a phy thudc 1n nhau nhu khi
quy vi nhan biét v& minh, quy vi blet ve nguoi; va khi quy vi biét
v€ nguoi khac, quy vi cling biét vé& minh. N6 giéng nhu khi nhan
biét vé& ngon nai gan va ngon nui xa. Mot cach tuong dbi véi vi tri
clia quy vi ¢ day, quy vi nghi rang mot ngon nii & do thi xa, tuy
nhién khi quy vi di dén ngon nai & Xa nay, quy vi s€ nghi rang né &
gan [314] Boi vay viéc nhan blet vé minh va vé nguoi khac khong
giéng nhu nhan thirc vé mau séc, vi, bat ké mau sic lién quan dén
cai gi, quy vi nhan biét d6 chi 1a mau xanh va khong biét dén vai
mau khac. Hon thé nira, trong Bo-tdt Hoc Ludn cua ngai Tich
Thién c6 viét:'

1Uan (skt. skandha) la cac yéu td két thanh con ngudi bao gém 5 uan:
(1) sac hay luc can (skt. rGipa) — cac giac quan gom mat, tai, mi,
IuGi, than va y; (2) tho (skt. Vedana) — cac loai cam xuc; (3) tudng
(skt. samjfia) cac tri gidc nhan biét gdbm mau sac, am thanh, mui, vi,
cam giac, va y thic; (4) hanh (skt. samskara) nhitng hoat dong tam Ii
sau khi c6 tudng, vi du chud y, danh gia, vui thich, ghét bo, quyét tam,
tinh giac ... ; (5) thirc (skt. Vijfiana) sau thdc nhan thirc, nhi thir, ti
thirc, thiét thirc, than thic va y thlc. Ngd udn. Wikipedia.org. Truy
cap 26/12/2011.

<http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_u%E1%BA%A9N>.
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Bing céach trd nén quen voi sy binh dang giita ta va nguoi,
Tam giac ngd s& tré nén bén ving.

Ta va nguoi déu phu thudc 14n nhau

Nhu bo ndy va bo kia cia mot con séng, ching déu 1a sai.
Bo& bén kia khong tu nd 1a “kia”

V61 moét ai khac, no lai 1a “bd nay”

Tuong tu vay, “ta” khong ton tai tu riéng minh n6

Vi ai kia, no lai 1a “ngudi khac™.

Boi vay, ngai Tich Thién c6 chi ra ring ta va nguoi chi duoc thira
nhén trong mdt tham chi€u cu thé va khong ton tai mgt cach ban
chét.

2. Quy vi can loai bo chuong ngai vé ¥ nghi rang: “Toi s& khong
cb ging dé xua tan nhimg kho dau cua ngudi khac bot vi khé dau
cua nguoi khac khong gay hai cho t61”. N6 s€ glong nhu khong
tich Iiy tai san khi quy vi con tré vi chang so hai tudi gia vi quy vi
nghi kho dau khi gia s& khong lam hai quy vi trong tu01 tré. Hoac,
nhu dugc noi trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn,' no s& giéng nhu 13
khong lam diu vét dau ¢ chan cua quy vi bang ban tay, vi chan cua
quy vi 1 “khac”. Gia va tré (hay tuong ty 13, kiép trudc va klep
sau) chi 1a cac minh hoa; nguyén Iy ndy ciing ap dung cho bubi
sang va t6i, ngdy trudc va sau va vv....

Vin: Nhung tudi gia va tudi tré 1a mot dong tlep ndi, con chan va
tay 1a mot uan?, vay ching ddu c6 twong dong véi ban than va
nguoi khac?

'BA67 BCA: 8.99, 101.
2BA66 Siksa-samuccaya, Vaidya 1961b: 191; D3940: Khi 192a4-5.
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Dap: “dong tlep nbi” va “uan” duoc chi ra trong nhiéu thoi diém
va trong nhiéu bo phan; chiing khong c6 mot ban nga day du. “Ban
ngd” cua chinh quy vi va “ban ngd” ctia nguoi khac phai phai dugc
khang dinh véi mot uan va mot dong tiép ndi, nén ta va nguoi
khong duge xac 1ap theo phuwong cach ctia mot ban chit von co thé
duoc khéng dinh moét cach doc lap.

Tuy nhién, tir thoi vo thily, quy vi di thiy nhimg khd dau cia
chinh minh 1a khong thé chiu dung ndi boi vi quy vi da dugc tao
duyén boi viée ty cham nom minh. Vi thé, néu quy vi tré nén dugc
tao duyén vdi viéc cham nom nguoi khéac, quy vi s€ khoi 1€n dugce
thai do vé viéc thdy khd dau cta ngudi khac 1a khong thé chiu
dung ndi.

Sau khi quy vi loai bo nhitng chudng ngai dé hoan ddi ban than va
nguoi khac theo cach nay, con duong thuc su dé thién dinh 1a nhu
sau. [315] Vuot ra ngoai bam chap vao ban than, thai do yéu
thwong chinh minh sé& tao ra nhiéu diéu khong mong mudn tir subt
thoi vo thiy dén nay. Méc du quy vi mudn lam diéu gi d6 hoan hao
cho minh, quy vi nhdn manh vao phuc loi cia minh va xac tién céc
phuong thirc khong dung dan. Quy vi di gianh vo sé kiép dé lam
diéu nay, nhung chua hé dat duoc chat muc dich nao cho muc dich
ctia minh va cho nguoi. Khong nhimg khong dat duoc nhitng diéu
ndy, quy vi con bi day vo boi khd dau. Néu quy vi thay thé nhiing
ban tdm vé& hanh phuc c4 nhan bang hanh phtc cua nguoi khac,
quy vi chic chn s& trg thanh mot vi Phat tir rat 1au rdi, va da hoan
thanh cac muc ti€u cua minh cling nhu cta tha nhan mét cach hoan
bi va toan hao. Bdi vi quy vi dd khong 1am diéu nay, quy vi da sir
dung thoi gian mot cach vo ich va vit va.

Hay quyét dinh chic chin bang cach nghi rang, “Bay gio toi hiéu
nhirng 10i 1am cua vi¢c yéu thuong chinh ban than va loi ich cua
viéc yéu thuong ngudi khac. Véi rat nhi€u no luc, nuong tya vao
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chénh niém va tinh giac, to1 sé khong yéu thuong ban than nira, ké
thu 16n nhét cua t6i, va toi s& khong cho phép nhiing yéu thuong tu
ngi tiém tang khoi 1én”. Theo cach nay, hay lién tuc dimg viéc yéu
thuong tu than. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn c6 noi:!

Tu yéu thuong ban than tat da hai toi

Vo sb doi trong ¢di luan hdi

Nguoi! Oi cai tim, mic du nguoi di gianh v6 s kiép
Mudn hoan tét phiic loi cho riéng minh,

Qua khé khin v6 cing nhu thé

Nguoi chi nhan vé sy kho dau.

Va:

Néu ban dau nguoi da hanh xa vi hanh phtc ngudi khac
Piéu kién nay vén thiéu di

Hanh phuc hoan hao cta Phat qua

Pi khong thé xay ra

Vi thé, dung tu cho minh 1a trung tdm cting dumg ung ho cho xu
huong nay. Quy vi can rén luyén nhiéu nira trong thai do san sang
b thi cho tit ca ching sinh than thé, ngudn tai luc va gdc ré cua
dac hanh ctia minh; va quy vi phai lam viéc vi phuc loi ctia nhitng
nguoi ma quy vi cho di nhitng thir nay. That 1a sai lém khi [am
nguoc lai, boi vay dung co thai d¢ nhin than thé, ngudn tai luc va
moi gbc ré cua thién dirc ctia minh nhw 1a cho cac muc dich riéng
quy vi thoi. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn noi:2

“T61 bi kiém ché bdi tha nhan”;

'BA68 BCA: 8.154 cd, 8.155, 8.157.
2BAG9 BCA: 8.137-138.
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Nguoi! Oi cai tam, hiy biét chic chin diéu nay
Bay gio dimg nghi dén diéu chi khac

Ngoai hanh phuc cua tat thay chiing sinh. [316]
That 1a sai khi dat muc dich riéng minh

Nhan, nhi, ... toi, chiu kiém ché tir ngudi khac
Boi vay, khong dung khi 1am diéu sai voi tha nhan
Nhaén, nhi, ... toi, déu vi hanh phuc cua ho.

Néu quy vi danh mat y nghi rang than thé va nhiing thir khac cta
quy vi déu 1a vi hanh phiic ctia nguoi khac va nghi rang chung 1a vi
hanh phuc riéng quy vi, hodc néu quy vi thiy chiing 14 cac tac nhan
vé than, khau va ¥ gy hai cho ngudi khac, thi hiy dimg lai viée
nghi nhu thé bang cach quan chiéu vé cach nio ma diéu nay trudc
day dem lai cho quy vi sy gy hai v6 luong va cach nao ma quy vi
van méc 18i 1am trong khudn kho sy trinh hién hitu ich ciia n6, von
1a sai lac. Néu quy vi bi kiém so4t boi cach nghi sai 1am nay, n6 s&
chi tao ra nhiing khd dau khong thé chiu dung ndi. Nhap Bo-dé
Hanh Ludn c6 viét:!

Khi nguoi [y€u chinh ban than minh] tan pha ta trudc kia,
D6 1a mot 1an nita.

Bay gio, ta nhan ra nguoi; nguoi s€ di dau?

Xua tan y tuong,

“Ta van c6 phic lgi riéng minh”.

Ta da ban nguoi [tam ta] cho ké khéc.

Dung chan nan, hay cho di nang luong cua nguoi.
Néu ta tré nén bét can

Va khong dem nguoi cho chiing sinh

Nguoi chic chian dem ta qua

V61 nguoi gitr dia nguc.

1BA70 BCA: 8.169-172.
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Bdi vay nguoi da cho ta

Mot thoi gian dai kho dau

Gi0 ta nh¢ lai nhitng han thu

Ta s€ phé huy y tudng ich ky ctia nguoi.

Tuong tu vy, khi quy vi quan chiéu nhiéu 1an vé loi ich cta viéc
yéu thuong nguoi khac, quy vi s€ tao ra dugc sy tha thiét 16n lao tir
sdu tham trong tim. Hay dung thai do hién tai khong quan tam den
nguoi khac va giit khong dé diéu nay khoi 1én. Thong qua triu mén
coi ngudi khac 1a dang yéu nhiéu nhu quy vi c6 thé, phat trién thai
d6 ma yéu thuong nguoi khac dén mic ma quy vi yéu thuong ban
than trude kia — “Yéu thuong ngudi khac nhu quy vi lam véi chinh
ban than minh”

bé tao ra dugc thai d6 yéu thuong ching sinh theo cach nay, quy
vi can nhd vé long t6t cua ho hay nhén ra rang ho glup quy vi. Vi
du mot khi nguoi nong dan thdy rang, thong qua viéc gieo trong
cac hat glong khoe manh, ho s& thu hoach mot vy mua tdt twoi, ho
s€ danh gia cao dat mau md. [317] Glong nhu vay, mot khi quy vi
chac chan ring quy vi s& dat dugc tat ca cac hoan thién tam thoi va
t6i hau thong viéc gieo trong cac hat gidng bd thi, va vv... trén
canh dong chung sinh, quy vi s& yéu thuong ngudi khac. Hay quan
chiéu vé diéu nay. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn c6 viét:2

Chung sinh va cac Nhu Lai la tuong tu —

Tir ho nguoi dat nhitng phim tanh Phat-da
Sao nguoi lai khong kinh trong cé chung sinh
Nhu nguoi di kinh cac ddng chién thing?

1BA71 BCA: 8.136d.
2BA72 BCA: 6.113.
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Lién quan dén diéu nay, viéc giét hai chiing sinh dan quy vi xudng
ba cd1 khé dau. Néu quy vi ctru ching sinh thoat chét, quy vi s&
sinh vé mot ¢di hanh phiic va sdng rat 1au & d6. Tuong ty nhu vay,
trdm cap hay cho di ngudn tai luc cta quy vi, thu ghét hay vun boi
tinh yéu thuong va 1ong bi man, s& tao ra nhiing két qua lan luot 1a
tai sinh vao nhimg coi khé dau hay 1a nhitng cdi hanh phuc. Quéan
chiéu cuy thé rang quy vi can tap trung 1én cac chung sinh nhu khi
quy vi phat trlen tam giac ngd, va bang cach dat duoc tim Bo-dé vi
loi ich cua tat thay chung sinh, quy vi s& dat dén Phat qua - vi thé
diéu nay phu thudc vao chung sinh. Hiy quan chiéu vé viéc 1am
cho b thi, va cac dirc hanh khac dén murc toan thién trong sy phu
thudc vao ching sinh nhu dugc day trong cac chuong vé su can
thiét 1am cho ching sinh hanh phiic. Bé-dé Tam Ludn cua ngai
Long Tho c6 (‘Ioan:1

Nhing hiu qua mong va khong mong mudn ¢ —
Mot cude doi trong c¢di phuc hay khé trong gidi Ta-ba
Khoi 1én qua cac ich loi va hiém nguy

Ma nguoi lam v6i ca thay chiing sinh.

Néu nguoi dat Phat qua vo song

Trong sy phu thude vao cac chiing sinh,

Sao lai ngac nhién rang trong ba cdi

Nguon gdc ctia moi chu thién va nguoi.

Déu dua vao Pham Thién, D& Thich, Hic Thién
Va cac vi ho phép ciia ca thé gian

Ciing déu phat khoi 1én qua cach

Chi giup do céc chung sinh?

T4t ca moi kho dau

Ma chiing sinh dang ném trai

'BA73 Bodbhicitta-vivarana: 77-80, Lindtner 1986: 206-208; D1801: Nya
41a5-bl.
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Nhu suc sinh, quy doéi, va dia nguc

DPéu dén tir sy 1am hai chung sinh.

Céac khd dau cua thiéu an

Khat uéng, bao luc va tra tin

Vén khé ma dao nguoc va can kho

La két qua cta 1am hai chung sinh. [318]

Muc dich ctia Thanh Vin thira thi thip hon bdi vi ho khong nhan
manh vao hanh phtc cia nguoi khac, trong khi Phat dat dén két
qua cubi cing boi vi ngai nhin manh vao hanh phuc cua ngudi
khac. Nguoi ta néi rang khi quan chiéu theo nguyén tic nay, quy vi
khong nén ngay ca tham chip vao phuc loi riéng cta ban than du
chi trong mot chéc lat. B6-dé Tam Ludn c6 viét:"

Véi nhitng nd luc xua tan nhu mot lidu thude doc

Viéc thiéu di quan tam dén chung sinh cua nguoi

Phai chang Thanh Vin khéng dat duoc su giac ngd thap hon
Bai vi ho thiéu di su quan tam?

Bang cach khong tir bo chiing sinh

Chu Phat toan hao dat thanh giac ngo.

Mot khi cac Bo-tat xac minh cac két qua
Khot 1én tur viée gitip d& va khong gitp do
Lam sao cac ngai c6 thé trong mot chdc lat
tham chap vao hanh phuc ctia ban than?

Boi vay, sau khi cac dtra con cua cac dang chién thing hiéu rang
hoan toan tap trung dén loi ich tha nhan va muc dich cua giac ngd
khoi 1én tir cdy mam ciia Bo-dé tAm, va sau khi cac ngai da thay
gbe ré ciia n6 1a long tir bi, thi cac ngai s& chi tip trung nhiéu vao

1BA74 Ibid: 82cd-84, Lindtner 1986: 208; D1801: Nya 41b1-3.
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viéc vun bdi long tir bi nay. Céac ngai tré nén c6 duyén day du voi
n6 sao cho long tir bi va tam Bo-dé cua cac ngai tro nén ving chic.
Do d6, cac ngai khong thé gitp ngoai trir viéc tién hanh cic hoat
dong doi hoi kho khan thir thach 16n lao. Bo-de Tam Lugn cling
viét:

Két qua cua giac ngd chi vi loi ich tha nhan

Lén 1én tir mam non cla tAm giac ngd

Péu ¢6 nén tang 1a 10ng tir bi viing chac

Pay 1a viéc chu Bo-tat ludn vun boi

Nguoi on dinh diéu nay qua viée tao duyén

Du ban dau so hii boi kho dau ciia nguoi khac

Sau d6 bo ca hanh phiic ciia hy lac trong thién dinh
Va nhap vao Dia nguc Vo6 Gian.

That 1a ngac nhién! That dang tan duong!

Do 1a con dudng tdi cao ctia cac chung sinh siéu viét.

Bay gio hdy phat trién su chic chan vé nhimg phuong phap nay
qua gia tri vé& cac cAu néi cia cac dang siéu viét, nhu sau:

Ngai Atisa noi rang: “Tay tang nhan biét ‘cac vi Bo-tat’ ndo ma
khong biét cach rén luyén trong tinh yéu thuong va 10ng bi man”.
Mot nguoi héi: “Vay thi [am sao ma cac vi Bo-tat thuc hanh?”
Ngai dap, “Ho phai rén luyén theo ting giai doan ngay tir dau”.
[319]

Lang-ri-tang-ba (Glang-ri-thang-pa) noi: “Sha-bo-ba (Shva-bo-pa)
va ta co6 muoi tam k¥ nang thudc vé con nguoi va mot ky nang vé

1BA75 Ibid: 85-87ab, Lindtner 1986: 208-210; D1801: Nya 41b3-4.
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con ngya, tong cong 1a mudi chin.’ Cac k¥ nang ctuia con ngudi chi
don gian 1a phat trién tam B)-dé cao nhét va sau d6 hoc dé 1am bat
ctr diéu gi vi loi ich ctia chung sinh. K§ ning vé con ngua 1a: boi vi
yéu thuong chinh ban than minh s& lam cho tinh than gidc ngd
khong thé khoi 1én, lam mat 6n dinh tim Bo6-dé da phat khoi va
ngan can sy tang truong cua nd, hay rén luyén bang cach tranh xa
viéc y€u thuong ban than va lam diéu gi quy vi c6 thé dé gdy hai
cho tam Bo-dé d6. Yéu thuong ching sinh va lam bat cu diéu gi
quy vi co thé dé giup d& ho”.

Nal-jor-ba-chen-po (rNal-‘byor-pa-chen-po) da giai thich cho
Geshe Drom-don-pa rang ngai d c6 diéu nay va rang viéc dinh tur
thién ma & d6 ning luong can bang thim thiu, va vv.... Geshe dap
rang, “Tham chi néu nguoi dd thién dinh bi phan tim béi tiéng
trbng 16n bén tai, néu nguoi khong c6 tinh yéu thuong, 1ong tir bi
va tim giac ngd, nguoi s& sinh vao mot noi ma dé tranh noi do
nguoi phai sam héi ngay dém”. Drom-don-pa nghi rang Nal-jor-
ba-chen-po dang xuc tién dé khién tai sinh trong mot trang thai
khong c6 sy nhan nha, nhu la tai sinh lam mot chung sinh binh
pham trong cdi v6 sic hay tuong ty.

Kam-lung-pa (Kham-lung-ba) néi ring, “Thong qua viéc khong wa
thich ching sinh cta ching ta, tic 1a diéu quan trong nhét, thi
chung sinh s& 1am twong tu [vi du, khéng mang dén nhimg ich loi
cua cac duc hanh] Ién ching ta”.

1BA76 Ngag-dbang-rab-brtan (mChan: 612.3-5) giai thich réng cac ky
nang clia con ngudi 1a dé duy tri ban bé, con clia con ngua la dé vuat
qua ké thu. MuGi tam diéu khong can dugc liét ké bdi vi nguyén nhan
cla tinh than giac ngd la chdng sinh — tirc ban bé cla ching ta — va
vi thé€ muGi tdm diéu am chi dén chdng rat nhiéu hay bao quat. Ngu y
cla ky ndng clia con ngua y noi ké thl cta ching ta chi cé mot — tic

la viéc tu yéu thuaong ban than.
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Du quy vi ¢6 cdy trong cac cdi ré cta Dai thira hay khong, du quy
vi ¢6 budc chan vao Dai thira mot cach chan thanh hay khong, tat
ca déu dua trén nhimng diéu nay [tinh yéu thuong, 10ng tir bi, chim
nom nguoi khac va nhiing diéu nhu thé] Béi vay, hay luon xem
xet rang quy vi nén lam gi dé phat trién chung. That 1a tuyét voi
néu quy vi co phét trién chung; néu khong, dung dé o nguyén nhu
vdy. Ludn nuwong tua vao vi thiy, nguoi ban loai chi day nay. Luén
lién két v6i ban be nguoi dang rén luyén tim theo cach nay.
Thudng xuyén doc cac kinh dién va cac luan giai miéu ta ching.
Tich lily nhitng nguyén nhan cho nhimng diéu nay. Don sach nhiing
chudéng ngai ngin can diéu nay. Hon thé nita, néu quy vi ren luyén
tdm theo cach nay, quy vi chic chin s& dat dugc tit ca cac hat
giéng cho viéc phat trién cac diéu ndy, boi vay cong viéc 1a khong
qua lon lao; hay hoan hy trong no. birc Truong Léao [Atisa] noi
rang:

Ai mong muon budc vao canh cira cac giao phap Dai thura
Nén phat trién thong qua nd luc vuot cac dai kiép

Tinh than giac ngd, twa nhu mat troi xua tan bong tdi

Va mat trang lam diu sy day vo cua strc nong. [320]

iii) Phwong phap tao ra tim giac ng{)2
Hay hiéu phuong phap tao ra tdm giac ngd nhu da giai thich trudc
dﬁy.3

'BA77 Mahayana-patha-sadhana-varna-samgraha, D3964: Khi 300a6-7.
2BA78 Dau dé nay khdng dugc 13p lai trong ban van tiéng Tang & day,
(LRCM: 320) nhung dugc thém vao vi su' nhat quan. N6 da dugc dua
ra trugc day tai LRCM: 289.8.
3BA79 LRCM: 308.
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Chuwong 5: L& Phat TAm Bo-dé

iv) Lam sao dé tao ra Bo-dé tim thong qua cac nghi 18
a’ Pat dén diéu ma quy vi chua dat dugc
1’ Nguoi ma trude ngudi d6 quy vi phat khoi Bo-dé tam
2’ Nhitng c4 nhan khai tao ra tdm giac ngd
3’ Lam sao dé tham gia vao mot nghi 1& phat B4-dé tam
a’’ Su chuén bi cho nghi 18
1>’ Tién hanh cac thuc hanh dic biét d&é quy y
(a) Sau khi d trang hoang noi t6 chirc 1& va
thiét 1ap cac vat biéu twong ctia Tam Bao, sip
xép vt cung duong
(b) Thinh cau va quy y
(c) Bét dau giéi nguyén quy y
2>’ Tich tap cong duc
3°° Thanh tinh thai d6
b>* Nghi 1& chinh thirc
¢’’ Phan két thuc cta nghi 18

%

iv) Lam sao dé phat khéi Bo-dé tim thong qua cac nghi I&
buc Truong Lao day r:ing:1

Nhitng ai mong mudn rén luyén sau khi da phat khoi Bo-dé
tam
Hay vun boi véi sy no luc trong thoi gian dai

'BA80 bMahayana-patha-sadhana-varna-samgraha, {Pai Thua Bao
Thanh Tuu Phap Hang Tapy D3954: Khi 300a7.
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Bon nén tang cua Pham Thién — tinh yéu va nhiing diéu twong
t.!

Boi d6 ho xua tan moi bam chip va ti hiém

Va phét khéi tAm giac ngd qua 1& nghi chan chinh.

Mot khi quy vi da rén luyén tdm minh theo cach nay va c6 mot sy
chéc chan vé viéc phat trién B6-dé tam, hay tham gia vao mot budi
18 dé phat khai no.
Sy giai thich viéc 1am sao c6 thé khoi sinh tAm giac ngd thong qua
maot budi 18 gdm c6 ba phan:
1. Pat dugc cai ma quy vi chua dat dugc
2. Duy tri va khong 1am suy giam diéu quy vi dd thanh tyu
(chuong 6)
3. Phuong phap dé stra chita Bo-dé tim néu quy vi 1am no suy
giam (chuong 6)

a’ Pat dén diéu ma quy vi chwa dat dwoc
Pat duoc Bo-dé tdm thir ma quy vi chua hé dat duoc gém co ba
phan:

1. Ngudi ma trude ngudi d6 quy vi phat khoi Bo-dé tim

2. Nhitng nguoi phat khoi tdm giac ngd

3. Lam sao dé tham gia vao mot nghi 18 phat khoi Bo-dé tam

1’ Nguwoi ma truwde ngudi dé quy vi khéi phat khéi Bo-dé tim

Riéng mot 161 day trong Dao Su So Tac Thir Dé (Guru-kriya-
krama)? ¢ doan, nguoi ma trude mat nguoi do quy vi phat khoi
Bo-dé tam nén 1a “mot bac dao su c6 du pham chat”, dirc Trudng

1BA81 BSn nén tang cd ban cta Pham Thién (tsangs pa’i gnas; brahma-
vihara) la tr v lugng tam ttr, bi, hy va xa.
2BA82 Guru-kriva-krama {nghia la Cac Giai Tang Hoat Dung ctia Thién
Xao Su?}, D3977: Gi 256b2.
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Lao da khong giai thich gi thém. Cac vi thay trudc d6 timg khang
dinh nguoi ma truée mat nguoi d6 quy vi phat tam giac ngd chi co
Bo-dé tam nguyén va duy tri gioi cua Bo-dé tam nguyén do 1a chua
du, ma nguoi ay phai c6 cac gioi vé Bd-dé tam hanh. Piéu nay phu
hop véi Jetari, nguoi tung noi rang, “Sau khi quy vi dd dén trude
mat vi thdy ngudi ma co gidi nguyen Bo- tat . Thap Gido Phap
Kinh (Dasa-dharmaka-sitra) c6 dé cap den cac vi Thanh Van
trong khuén kho cua viéc phat Bo-dé tim sau khi nguoi khac da
khich 1& vai ngudi phat khoi Bo-dé tam dé. Pidu nay duogc ké ra
am chi dén nhimg c4 nhan duogc khich 16 boi nhitng ngudi khac dé
phat khai Bo-dé tAm sau khi cac vi Thanh Vin da khuyén khich va
phat khoi trong ho mot y twong vé sy tinh ngd voi luan hdi. Cac vi
Thanh Vian khong hé tién hanh nghi 18.

2’ Nhirng nguoi phat khai Bo—de tam

Noi chung, nhu ngai Jetari noi, nhu:ng nguoi phat khoi Bo-dé tam
1a nhimg “déra con ciia mot dong truyén thira tuyét hao, nhiing
nguoi rat t6t vé than va tim”. Boi vy, tat ca chu thién, long, va
Vv..., nhig ngudi ma tinh than va thé chat phu hop véi viéc khai
1én Bo-dé tam nguyén 1a ngudi thich hop dé phat khoi Bo-dé tam.
Tuy nhién, Bo-dé Pao Bang Ludn (Bohdi-marga-pradipa-parijika)
noi rang, tai diém nay , “Ho [nhiing ngudi phat khoi tam gidc ngd]
chan ngan ludn hoi, khong quén vé cai chét va co dai bi va dai tri”.
Boi vay, nhitng ngudi phat khoi Bo-dé tdm da rén luyén tim minh

'BA83 Bodhicittotpada-samadana-vidhi (nghia 13 Nghi € phat tdm Bo-
dé), D3968: Gi 242a1.

2BA84 Arya-dasa-dharmaka-nama-mahayana-satra, {Thap Phap BPai
Thua Kinfiy D53: Kha 168a4-5; cf. Bkl, Tucci 1958: 500; D3915: Ki
24a3-4.

3BA85 Bodhicittotpada-samadana-vidhi, D3968: Gi 241b7-242a1.

“BA86 Bodhi-marga-pradipa-pafjika, D3948: Khi 247a5-6.
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trong cdc giai doan cua dao phap nhu dé giai thich trude day va vi

thé dat duoc cac kinh nghiém chuyén hoa lién quan dén B6-dé tam.
[321]

3’ Cach thirc dé tham gia vao mdt nghi 1& phat khéi Bo-dé tAm
Viéc giai thich lam sao dé tham gia vao mot nghi 18 phat khéi Bo-
dé tam gdm c6 ba phan:

1. Su chuén bi cho nghi 18

2. Nghi 1€ chinh thire

3. Phén két thiic cia nghi 18

a>> S chuén bi cho nghi 18

Su chuan bi cho nghi 1& gdm c6 ba phan:
1. Tién hanh cac thyc hanh dic biét cho viéc quy y
2. Tich tap cong duic
3. Thanh tinh hoa thai do

1°’ Tién hanh cac thwe hanh dic biét cho viée quy y
Tién hanh cac thuc hanh dic biét cho viéc quy y bao gdm c6 ba
phan:
1. Sau khi da trang hoang noi hanh 18 va xép dat cac vat bicu
tugng ciia Tam Bao, sip xép cac vat phdm cing duong
2. Thinh ciu va quy y
3. Bit dau gi6i nguyén quy y

(a) Sau khi da trang hoang noi hanh 18 va xép dit cac vat biéu
twong ciia Tam Bio, sip xép cac vat phim cling dwong

Hay tao thanh mot noi trang nghiém va thanh tinh trong mot ving
dat khong c6 nhitng ching sinh t6i 161, & d6 trai ra va xtrc 1én
khoang dat bang nim san pham tir bo [nudc tiéu, phan, bo, sita va

1BA87 LRCM: 292-320.
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sita chua] cling véi thir nuéc thom cua gd dan huong, vv..., va ric
1én nhimg canh hoa thom. Sap xép nhirng chiéc ngai cao, ngai nho,
hay nhiing chiéc bé 1a nhiing vat biéu tugng ciia Tam Bao dugc
dtc boi kim loai hay cac vat liéu khac, cac bd kinh van va tuong tu
thé, va hinh anh cac vi Bo-tat. Quy vi ciing hay chuan bj cac vat
cung duong nhu la long hay nhing thir nhu thé, ciing nhu 1 hoa va
Vv...; va ciing sin sang cac dung cu 4m nhac, thirc an va do trang
tri. Sau d6, chuan bj mot phap toa cho vi thdy va trang tri nd véi
bong hoa.

Cac vi thay trudc kia timg ndi ring dau tién quy vi nén tich liy
cong dirc bang cach kinh trong va phuc vu cong dong va bang cach
cing dudng banh cho cac tinh linh. Nhu trong Hién Kiép Pai thira
Kinh (Bhadra-kalpika-siitra)', néu quy vi khoéng c6 dd cing
dudng, quy vi co thé dat dugc tham chi boi viée cing dudng chi
vai tua vai. Nhung néu quy vi c¢6 kha ning, quy vi phai phai tim
kiém mét cach tha thiét va khong chut lira ddi va sip xép chung
theo cach ma ban be ctia quy vi s€ than phuc. Khi mdt vai vi thﬁy
Tay Tang thinh cdu dic Trudng Lio trao truyén nghi 1& dé phat
khoi tam giac ng tai Samye (bSam-yas) va Mang-yul, ngai noi
rang ho s& khong phat khoi n6 boi vi ho dé cing duong thap kém.
Ngai ciling n6i thém rang vé6i sy kinh trong cac biéu tuong, quy vi
dut khoat phai c6 hinh 4nh linh thiéng cta dic Thich-ca Mau-ni
Phat, vi sdng lap cua gido phép, va vdi sy ton kinh cac bo kinh van,
quy vi nén c¢6 mot Bdt-nha Ba-la-mdt-da Kinh 16n béng hay 16n
hon Bdo Duc Bat Thién Ké (Ratna-guna-sancaya-gatha). Sau khi
quy vi da lam diéu nay, nhu ngai giai thich trong Pao Sw So Tdc

'BA88 Arya-bhadra-kalpika-nama-mahayana-sitra, {Bat-nha Ba-la-mat-
da Bao buc Bat Thién Kéy D94: Ka 288b7, trich dan trong siksa-
samuccaya, Vaidya 1961b: 8; D3940: Khi 7b1.
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Thir bBé 1, quy vi s€ moi mot doan cac chung sinh ton quy, tung
doc ba lan Phdp Van Chdn Ngon (Dharma-megha-dhdram‘)z, va
tan than ho. [322]

Sau d0, cac dé tir tim rira, mic quan 4o trang nghiém va ngdi chap
tay thanh kinh. Dao su khuyén khich dé tir khoi 1én mdt cach chi
thanh niém tin rd rét vao nhirng pham tanh tét dep cua tran canh dé
tich Ity cong dirc va tri tué t6i thuong, bao ho quan tuong rang ho
dang ngdi truéc mat chu Phat va Bo-tat, va sau d6 yéu cau ho hiy
thuc hanh ciu nguyén bay chi cung duong mot cach cham rai®.

Hau hét cac hoc gia Tay Tang truge kia* noi rang khi quy vi phat
khoi Bo-dé tam voi dong truyén thira dugc trao truyen tor ngai
Long Tho va ngai Tich Thién, quy vi thuc hanh cau nguyén bay
chi, va rang khi quy vi phat khai n6 theo dong truyén thira cua duc
Di-lac va ngai V6 Trudc, quy vi chi thyc hanh hai — té long ton
kinh va cting duong. Hon nira, trong truong hop sau, cac ngai noi
rang, néu quy vi thuc hanh sam héi toi 16i, quy vi can phai cam

'BA89 Guru-kriya-krama, D3977: Gi 256b3-4.

2BA90 Om namo bhagavate vajra-sara-pramardane tathagataya, arhatye
samyak-sambuddhaya, tadyatha, om vajre vajre, maha-vajre, maha-
teja-vajre, maha-vidya-vajre, maha-bodhi-citta-vajre, maha-bodhi-
mandopa-samkramana-vajre sarva-karmavarana-visodhana-vajre
svaha.

3BA91 ‘Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 617.1) ndi réng cac ban khac
nhau cta cau nguyén bay chi la dén tir PhS Hién Hanh BS Tat Nguyén
(Samantabhadra-carya-pranidhana). V& nhitng ban nay, hdy xem
LRCM: 56-59; Pai Ludn quyén 1: 94-98. {Xem thém chu thich chi tiét
vé Bay Chi Cling Dudng trong chuong 3 quyén 2}.

*BA92 V@ tri ki€n clia Sakya Pandita (Sa-skya Pandi-ta), xem Rhoton
2002: 82-83, 91-92,chu thich 2. Khangkar 2001: 38 trich dan bsTan
rim chen mo (An Ban Lhasa): 205b4-206a3.
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thay an ndn, va vi vay quy vi s€ khong hanh phuc; tdm giac ngd
can phai dugc phat khoi trong tam ma cd sy hoan hy va vui
mung”.

Luan diém nay 1 khong chinh x4c. V& cac nghi 18 cuia Bo-dé tim
va cac gioi ludt, dirc Truong Lao noi réng , “ton kinh, nghi 1& cung
duong va vv...”, bao gdm nim nhanh khac cua su cau nguyén trong
cum tu ¢ VV....” Ngai no6i mot cach rd rang trong Dao Su So Tdc
Thir Bé* rang quy vi nén thuc hanh bay nhanh trudc khi quy vi
phat khoi Bo-dé tam. Hon thé nita, néu quy vi chap nhan 1y 1 nay
[lién quan dén su sam hdi] trong luin diém néu trén, thi quy vi
phai chap nhan rang tim giac ngd khong dugc phat khoi trong hé
thng ctia ngai Long Tho va ngai Tich Thién.

(b) Thinh ciu va quy y

Bo1 vi nguoi ta noi rang” quy vi nén c6 y tuong rang dao su cta
quy vi la Ton Su [duc Phat], cui dau danh 18 dao su véi sy tin
twong rang ngai 1a duc Phat, sau d6 cung dudng mandala va cac
vat pham khac. Véi dau gdi phai cham dét, chip tay cung kinh va
thinh cau Bb-dé tam, tung doc nhitng 15i sau day ba lan*:

Nhu cac vi Phét toan hao trudc day, cac Nhu Lai va cac bac A-
la-han, cac dai Bo-tat & cac mirc cao khoi 1én Bo-dé tim hoan

'BA93 Cittotpada-samvara-vidhi-krama (Tam Gidc Gidi Phat Thu Dé {t(ic
la Tha tuc nghi lé phat B6-dé tam va Bo-tat gigi}), D3960: Gi 254a4.

2BA94 Guru-kriya-krama, D3977: Gi 256b3-5.

3BA95 Dasa-cakra-ksitigarbha-nama-mahayana-satra, {Thap Ludn Dia
Tang Pai Thua Kinky P905: 96.3.6-7, trich dan tai LRCM: 43.18; Dai
ludn quyén 1: 81,

“BA96 Cittotpada-samvara-vidhi, { Tém Gidc Phét Gidiy D3969: Gi 245a5-
6.
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hao va vo song tir dau, Oi Pao su, xin hiy giup con, (ndi tén
quy vi) phat khoi Bo-dé tdam hoan hao vo song do.

Sau d6, hdy tién hanh thuc hanh quy y cu thé véi hoan canh nay.
Dbi tuong cua su quy y 1a cac dirc Phat Thé Ton, gido Phap chinh
1a chan 1y vé dao phap nhén manh cac sy diét do Pai thira’; v
cong ddng cac vi Bo-tat cao quy {ting- gia}, nhiing nguoi sé khong
thé bi doa. [323] Noi chung hay nghi vé cac ngai nhu sau: “Tir nay
cho dén khi con dat den trung tim cua giac ngd, va dé bao vé
chung sinh, xin khan ciu chu Phat hiy 1a cic vi thdy quy y cho
con, xin khén cau giao Phap hiy 1a noi nuong tya thuc sy cua con;
va khan cau Tang chung, xin hdy giup con c¢6 dugc noi nuong

. Sau d6 hay suy nghi cu thé nhlr sau: vi trong Bo-dé Pao
Dang (Bodhi-patha-pradipa) néi rang , “V61 v nghi khong lay
chuyén ...”, hiy khao khat manh liét, “T6i s& khong bao gid' quay
lung lai v6i cach nghi nhu thé vé& quy y”, va quy y bang cach nhu
da giai thich ¢ trén [dAu gdi cham dat, tay chép lai]. Hiy tung doc
nhirng dong sau day ba lan®:

“Oi Pao su, xin lang nghe con. Con, (n6i tén cta quy vi), tir
nay cho dén ngay giac ngd nguyén quy y theo cac vi Nhu Lai
Phat tdi thuong gitra mudn loai. Oi Pao su, xin ling nghe
nhing 161 cua con. Con, (ndi tén cua quy vi) tr nay cho dén
ngay giac ngd, nguyén quy y chanh Phap t6i hao, giao Phap an
binh thoat khoi moi bam chép. Oi Pao su, xin ling nghe nhing
10i ctia con. Con, (n6i tén ciia quy vi), tir nay cho dén ngay giac

1Diét d6 & day 1a chan ly th& 3 trong T Diéu Pé: Diét Bé. O day, cd
nhan manh thém tinh tr “Pai thira”.
2BA97 Bodhi-patha-pradipa, D3947: Khi 238b4.
3BA98 Cittotpada-samvara-vidhi, D3969: Gi 245a7-b2.
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ngd, nguyén quy y noi tang doan vi dai, voi cac thanh vién cua
chu Bo-tat cao quy, nhitng ngudi khong thé lay chuyén”.

Mic du c6 yéu cau cho viée quy y timg dbi tugng trong Tam Béo
va mdt 101 1€ it dung cho viéc quy y trong gido Phép, téi da bién
soan nghi I¢ chinh xac nhu ngai Atisa da bién soan.

(¢) Bat dau giéi nguyén quy y
Dao su & day can cung cap cac didu gidi da dugc giai thich trude
kia” trong hoan canh céc gido Phap cho nguoi ha can.

2’ Tich tap cong dirc

Vvé nghi 18 phat khoi tAm giac ngd, ngai Atisa co giai thich? rang
tai diém nay quy vi cling to long ton kinh, cing duong va vv..
[324] Theo Bé-dé Pao Pang Ludn & doan noi rang quy vi can tlen
hanh cau nguyén bay chi, goi lai trong tam tat ca cac vi Phat, Bo-
tat, cac vi thay trudc kia va hién tai cia quy vi. Hay hiéu rang viéc
cing duong dén chu dao su cling nén dugc thuc hién vao luc ma
quy vi thyc hanh céc cung duong trudc d6>. Thyc hanh bay chi cau
nguyén bang cach theo cic ban vin vé Phé Hién Hanh Bo-tdt
Nguyén (Samantabhadra-caryd-pranidhana) hay Nhdp Bé-dé
Hanh Luén4.

3>’ Thanh tinh thai dj ciia minh

1BA99 LRCM: 304.18-309.20.

2BA100 Cittotpada-samvara-vidhi, D3969: Gi 245b2-4.

3BA101 RCM: 322.2-4.

“BA102 Cic ciu ké cé tUr Samantabhadra-carya-pranidhana (D44: A
358b7-359b2) trong LRCM: 56-59 (Pai Ludn quyén 1: 94-98); BCA:
2.1-65, 3.1-21.
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Béi vi trong Bo-dé Pao Pang Ludn, ngai Atisa néi rang" dAu tién
quy vi nén cam thay tinh yéu thuong trong con tim minh va sau do
khoi Bo-dé tdm bang viéc nhin nhitng ching sinh kho dau, ghi
khic mot cach rd rang trong tdm thirc cac dbi tugng va khia canh
chil quan cua tinh yéu thuong va 1ong bi man nhu di giai thich
trude day?

b’> Nghi I€ chinh thirc

Trude vi dao su, quy vi nén quy g01 cham dit hay ngdi xep bang
chip tay thanh kinh, phat khoi Bo-dé tam. Lién quan dén véan dé
nay, Bo6-dé Pao Dang Ludn c6 noéi’

Phat trién tam gidc ngd
La htra nguyén khong thé chuyén doi.

Va Tam Giac Gioi Phat Thw Dé (Cittotpada-samvara-vidhi-
krama) néi rzing:4 “... cho dén khi con dat giac ngd”. Boi vay,
khong phai 13 quy vi phat khoi duge tAm giac ngd bang cach chi
nghi rang:“Toi s& dat Phat qua vi chiing sinh”. Thay vao do, quy vi
hay tap trung vao y nghi nhu v@y va hdy hira nguyén: “Toi s&
khong xa rdi quyét tam dat den Phat qua vi loi ich cua tat ca chung
sinh cho dén ngay toi giac ngd”. Bai vy hiy phat khoi thai do nay
v6i hai khia canh trong sy phu thudc vao nghi 18.

bung phat khoi thai d6 nay theo cach ma quy vi khong du kha
ning dé hoc hoi cac diéu gidi cua Bo-dé tim nguyén. Néu nguoi ta

'BA103 Bodhi-patha-pradipa, D3947: Khi 238b6.
2BA104 LRCM: 304.18-309.20.
3BA105 Bodhi-patha-pradipa, D3947: Khi 238b6. .
4BA106 Cittotpada-samvara-vidhi, D3969: Gi 245b6. Ciing dugc trich dan
bén dudi.
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qua nghi 18 dé phat khoi chi mot ¥ nghi: “T6i s& trd thanh Phat vi
tat ca ching sinh”, thi n6 s& thich hop dé trao nghi 1& cho moi
nguoi, bat ké 1a c¢6 kha ning hoc hoi hay khong vé cac diéu gidi
Bo-dé tim nguyén. Trong trudng hop cua Bo-dé tim nguyén, hai
cach dé phat khoi B-dé tam — cho nhitng ngudi ¢6 kha ning hoc
hoi cac didu gidi va di kém véi cac hira nguyén, va cho nhimng
nguoi khong c6 kha ning 1am nhu vay — 14 thich hop, nhung dén
khi phat khoi Bo-dé tdm hanh théng qua cac nghi 18, thi s& hoan
toan sai néu trao cho ngudi khong c6 kha ning hoc héi cac diéu
gidi nay. Boi vay, mot vai ngu(‘yi1 d3 hiéu sai hoan toan khi ho
khang dinh sy phan biét ring trong dong truyén thira ctia ngai
Long Tho thi s& thich hop néu trao truyén cac Bo-tat gidi trong
nhiéu nghi 18 ma nguoc lai s& khong thich hop néu 1am véy trong
dong truyén thira ctia ngai V6 Trudc. Hon thé nita, mot vai ngudi
no6i rang khi nhitng ngudi méi bit dau dang thuc hanh, ho nén lap
lai nhiéu 1an viéc phat khoi tim B6-dé tdm hanh thong qua céc
nghi 1&. Tuy nhién, vi nhitng ngudi méi bat dau lai khong hicu biét
cac gioi noi chung va nhiing vi pham co ban ndi riéng, ho khong
thé giai thich nhimng chi tiét cu thé vé diéu gi nén duoc lam, va dat
chung trong tinh thé gay nguy hai. [325]

Ngai Lién Hoa Gi6i trong Giai Trinh Thién, trich din Gidn Vieong
Kinh (Rajavavadaka —sitra), ndi rang néu quy vi khong du kha
ning hoc hoi cac gidi vé bd thi, vv..., quy vi van dat dugc rat nhiéu
c@ng dtc tham chi trong chi viéc sinh ra Bo-dé tam, va sau d6 noi

réngzz

1BA107 Cf. Rhoton 2002: 82, ban 13. )
2BA108 Bk1, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 24a7, trich Arya-rgjavavadaka-

nama-mahayana-sitra. {Gian Vuong Pai Thua Kinh}.
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Tham chi nhitng ngudi khong thé hoc hoan toan cac Ba-la-mat-
da nén khéi B6-dé tam dé tham nhuan phuong tién, bdi vi co
két qua 16n lao.

Nén rd rang rang trong khi that chinh xac dé trao cac nghi 18 cta
viéc phat khoi tam giac ng cho nhing ai khong thé tu hoc cac gisi
ctia sy bd thi, vv..., thi hoan toan sai 1dm néu trao cho ho cac gidi
ctia Bo-tat.

Nghi 1¢ cho viéc phat khoi B6-dé tAm nhu sau. Hiy tung nhitng 10i
sau ba lan":

Chu Phat va Bo-tat ngu trong muoi phuong, xin hay lang nghe
con. Oi bao su, xin hay ling nghe con. Bang phuong tién veé
cac ngudn goc dtrc hanh cua con trong ban tanh sy bd thi, tri
gi6i hay thlen dinh — diéu ma con, (ndi tén cua quy vi), trong
doi nay va tat ca kiép khac, di nudi dudng va khién cho nguoi
khac vun boi, hay hoan hy trong viéc trao ddi —con, (ndi tén
cia quy vi) s€ phat khoi dai Bo-dé tdm vo song, toan hao tir
nay cho dén ngay dat dén trai tim cia gidc ngd, nhu moi vi
Phat toan thién trudc kia, cac bac A-la-han va cac dang Thién
Thé, va chu vi dai Bo-tat thudc cac dia cao da phat khoi Bo-dé
tAm vo song hoan hao. Con sé& giai thoat tit ca chung sinh von
chua duogc giai thoat. Con s€ phong thich cho moi chiing sinh
chua dugc phong thich. Con s an tdm nhitng ngudi chua dugc
an tim. [326] Con sé& khién nhitng ngudi chua dat dén Niét-ban
dat duogc no.

'BA109 Cittotpada-samvara-vidhi, D3639: Gi 245b4-246al.
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Mac du n6 khong duge ndi o rang quy vi phai lap lai nhing 161
nay trudc vi thay trong ca phan nay va phan quy y cta nghi 18, quy
vi can phai lam nhur vay.

Nhiing chi dan nay 1a thu tuc dé theo khi mot vi dao su hién dién.
V& viée tién hanh ma khong c6 dao su, trong Gide Gidi Phdt Thir
Dé Truong Lao noi réng1:

Maic du khong c6 dao su, van c6 mot nghi 1& gé phat trién Bo-
dé tam cho moi ngudi ty lam theo. Tudng tuong dirc Phat
Thich-ca Mau-ni va cac déng Thién thé trong mudi phuong,
hdy t6 long ton kinh va nghi 1& ciing duong, vv..., sau d6 theo
cac tién trinh quy y tuwong ty nhu trude, bo di tir “dao su” va
thinh nguyén dao su.

¢’’ Ket thuc nghi le
Dao su noi cho dé tir cac diéu gidi Bo-de tam nguyén.

1BA110 Ibid: 246a1-2.
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A

Chuong 6: Nudi Duéng Bo-dé Tam

b’ Duy tri va khong lam suy yéu nhing gi quy vi da dat dugc
1’ Viéc rén luyén gi6i luat khién quy vi khong 1am suy yéu tim
giac ngd trong doi nay
a’’ Viéc rén luyén gidi luat dé nho lai nhitng loi ich cua
Bo-dé tam
nham ting sttc manh sy nhiét tinh ctia quy vi cho nd
b’* Viéc ren luyén gioi luat dé phat khoi tam giac ngd sau
1an mdi ngay nham ting cuong Bo-dé tam thyc sy
1>’ Kién cuong phat trién Bb-dé tam nguyén
2 Rén luyén nang cao B6-dé tim nguyén
¢’’ Rén luyén gidi luat dé khong cé ¥ tir bo chung sinh, ma
1a vi lgi ich cua ho, quy vi phat trién tam giac ngd
d”’ Viéc rén luyén giéi luat dé tich liy cac tu luong cong
due va tri tu¢ siéu pham
2’ Rén luyén giéi ludt khién cho quy vi cting khong bi tach roi
voi tam giac ngd trong kiép song tuong lai
> Tu tap trong gidi luat dé loai bo bdn hanh vi den téi von
lélm suy yéu tim giac ngd
b’ Rén luyén gidi luat dé ap dung bbn thuc hanh trong
sang gitr cho tdm giac ngd khoi suy yéu
¢’ Phuong phap tu sira B6-dé tam néu quy vi 1am suy yéu n6

X

b 'Duy tri va khong lam suy yéu nhing gi quy vi da dat dwoc
Quy vi can phai biét cac gidi luat, vi vay toi s& giai thich ching.
Diéu nay co hai phan:
1. Viéc rén luyén gi6i luat khién quy vi khong 1am suy yéu Bo-
dé tam trong doi nay
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2. Rén luyén gi6i luat khién cho quy vi cling khong bi tach roi
véi tam giac ngd trong kiép séng tuwong lai

1’ Rén luyén gi6i luat khién quy vi khong lam suy yéu Bo-dé
tam trong doi nay
Viéc rén luyén gidi lam cho quy vi khong lam suy yéu tdm giac
ngd trong doi nay c6 bon phan:
1. Viéc rén luyén gioi luat dé nho lai nhiing loi ich cua tam
gidc ngd nham lam ting sirc manh cia sy nhiét tinh cla quy vi
cho tam do
2. Viéc rén luyén gi6i luat dé phat khoi tim gidc ngd séu lan
mdi ngay nham ting cudng Bo-dé tim thuc sy
3. Viéc rén luyén gidi luat khong phai 1a dé tir bo chung sinh
mot cach tinh than ma vi loi ich phat trién tam giac ngd
4. Viéc rén luyén gioi luat dé tich lity cac tu lvong cong dirc va
tri tu€ siéu pham

a’’ Viéc rén luyén gi6i luat dé nhé lai nhing loi ich cia tim
giac ngd nham lam ting sitc manh cia sy nhiét tinh cia quy vi
cho tinh than d6

Hay nghi dén nhiing loi ich cia taim giac ngo, sau khi quy vi da
hodc nghién ctru chiing trong céac kinh dién hoac ling nghe chung
tr dao su cua minh. Ching dugc giai thlch chi tiét trong cac Pham
Hoa Nghiém, nén hiy xem xét tir d6." Nhu da néu trén? vin ban
nay cho biét: “tam gidc ngd giéng nhu hat gidng cta tit ca cac
pham chat Phat”, va kinh ciing khang dinh: “tam giac ngd tua nhu
mot ban tong két b01 vi n6 bao gom tit ca cac Bo-tat hanh va
nhirng nguyén wdc”. [327] D6 1a mot “tong két” theo ¥ nghia rang
tat ca moi viéc duge bién dich thanh mot chi dan ngén gon, mac du

'BA111 Ganda-vyliha, D44: Ka 309a3-325a3.
2BA112 LRCM: 285.15.
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¢ vO tan cac giai thich chi tiét vé cac phan. Glong nhu mot tong
két ctia cac bo ‘phan nay, duoc cho 1a mot tom tat trong d6 dem dén
tap hop cac diém mau chdt cua tit ca cac Bo-tat dao

Nhimng loi ich dugc dé cap trong cac Bo-tdt Pia' 1a nhing diéu vé
Bo-dé tim nguyén. BO luan d6 day hai loi ich cho thé hé 6n dinh
dau tién cua Bo-dé tim: trd thanh mot mién dat tinh khiét dé tich
lity cong dirc va nhan day du cong dtc ho vé.

Loi ich dau tién, viéc tré thanh mot mién dét tinh khiét dé tich liy
cong duc, 1a nhu sau. Nhu Nhdgp Bo-dé Hdnh Lugn day: “va duogc
ton kinh trong thién gioi va nhan gioi quy vi tré thanh mot d6i
tugng ton tho cho tat ca chung sinh lap tirc sau khi quy vi da phat
trlen B6-dé tam. Ung theo véi tuyén thuyet rang ngay sau khi phat
trién tam giac ngd, quy vi vuot qua tat ca cac dai ‘A-la-han trong
dong truyén thira cia minh, quy vi trd nén cao cap va cao nhat.
Ngay ca khi quy vi thyc hién mot hanh dong nho c6 cong duc, nd
mang lai cho cac hu qua v luong, vi vay quy vi 1a mot mién dat
cho viée tich lay cong duc. “Nhu tat ca cac thé gii phu thudc vao
nguoi, nguoi ciing giong nhu dia tang {dat}”. Vi vay, quy vi giéng
nhu mot nguoi cha cho tat ca chung sinh.

Loi ich tht hai, viéc nhan day du cong dac ho vé, 1a nhu sau. Khi
quy vi luén duoc bao vé thong qua dang hd phap, vén nhidu gip
hai 14n s6 luong cta nhitng nguoi sdng trong dat nude ciia Chuyén
Luan Vuong, quy vi cé thé khong bi ton hai bdi Da-xoa {skt.
yaksa}3 hodc cac thd than ngay ca khi quy vi dang ngu, say ruou,

1BA113 Bbh, Wogihara 1971: 19; D4037: Wi lla7-bl.
2BA114 BCA: 1.9d. Ba dong d4u tién clia bai k& nay cé & LRCM: 284.6
3Tén phién 4m 1a Da-xoa (chn. &X). Da-xoa la ching sinh, mét trong Bt
bd chung hay Thién Long bat b dugc nhac dén trong nhiéu kinh Dai
thira vdi tén Phan [an lugt la: (1) Deva: Thién (trGi, Pham thién), (2)
Naga: Long (rdng, ran), (3) Yaksa: Da-xoa, (4) Gandharva: Can-that-ba,
115



hoic bat can. Céc Mat va than chu kién thirc vén c6 thé chira tri
dich bénh, thuong tich, va nhiém trung nhung von khong c6 hi¢u
qua trong tay ctia chung sinh lai tréd nén c6 hi¢u qua khi mét ai do
v61 mot sy phat khoi 6n dinh cua tdm giac ngd str dung dén chung.
Tai sao lai dé cap dén mat chu hoat hoa khi dugc st dung boi cac
chung sinh? Bé-tdt Pia day rang khi tdm giac ngd cua quy vi on
dinh, quy vi ciing c6 thé d& dang hoan tat cac tich Iy tu lvong cua
cac hanh vi — an binh va vv...". Vi vay, néu quy vi c6 diéu nay, quy
vi cling nhanh choéng hoém thanh cac tri thc tinh than thong
thudng. Bat ctr noi nao quy vi dang &, noi dé s& phat sinh sy v
ngai {khong so¢ hai}, khong c6 doi kém va khong gay thiét hai cho
cac chung sinh khong phai la con nguoi ciing nhu 1a quy vi s€ dap
tat nhimg viéc nhu vay da xay ra. [328] Ngoai ra, sau khi chét, quy
vi & ¢ it rac roi, va quy vi s€ dugc khoe manh ty nhién trong cudc
song tiép theo ctia minh; ngay ca khi mot sd tac hai phat sinh, né sé
khong kéo dai hoac tréd nang. Khi quy vi tham gia vao cac phuc lgi
ctia cudc sdng chung sinh — nhu thi phép, vv... — co thé cia quy vi
s& khong cam thdy mét moi, quy vi s& khong hay quén, ciing nhu
tam tri cua quy vi s€ khong bi thoai hoéa.

(5) Asura: A-tu-la (than), (6) Garuda: Ca-Lau-La (chim than tri ran), (7)
Kinnara: Khan-na-la (huong thuc, nhac si cho chu thién), (8) Mahoraga:
Ma-Hau-la-gia (dia long). Tuy nhién, Theo Phéat gido Tay Tang, Da-xoa
cling la mot trong 8 loai than linh thé tuc (skt. Lokapala): (1) maéra (tib.
w5): Ma vuang, (2) matrika (tib. xx): giac thé hung nd dang nit, (3) naga
(tib. z): long, (4) Tang ngli' ging (tib. 3=): nguGi hau clia heruka (Mot giac
thé hung nd), (5) rahuila, (tib. gossady): cac linh tanh (6) Tang nglr sen
(tib. =) cac than thé hung ac, (7) raksasa (8s%): Yéu tinh, (8) Yaksa (ws=
35): Da-xoa.
'BA115 Bdn loai hanh vi d6 1a binh 18ng, giam nhe, tdng cudng va bao
dong.
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Néu quy vi 1a mot trong nhitng nguoi tri giit trong truyén thira Bo-
tat, tw nhién quy vi it c6 xu hudng rdi loan chirc ning, mot khi quy
vi da phat trién tim giac ngd, nhitng khuynh hudng rdi loan chirc
nang cua tam va than cua quy vi la cyc ky nhe. Quy vi kién nhan
va té nhi, nén néu mot nguoi nao d6 lam hai quy vi, quy vi chiu
dung duoc va khong gay hai tro lai. Néu quy vi thdy nguoi khac
lam t6n thuong nhau, quy Vi rat khong hai long. Quy vi it khi gién
dir, ghen tudng, khong gat gdm, che gidu, va vv..., néu nhirng Gmg
cam d6 phat sinh, chung khong manh li¢t, khong keo dai, va nhanh
chong tan bién.

That kho khan cho quy vi dé duoc tai sinh trong cac gidi dau khé,
ngay ca khi quy vi dugc tai sinh 6 do, quy vi s€ nhanh chong duoc
giai thoat. Ngay ca trong khi ¢ do, dau khé cia quy vi s& dugc nhe
va vi n6 quy vi s& rat that vong vé luan hdi va phat khoi 1ong tir bi
cho chung sinh ¢ do.

Néu cong duc cua Bo6-dé tam di duoc hinh thanh, nd s& thim chi
khong con vira trong bau trdi. Cong dirc cliing dudng vat chét 1én
dtc Phét ciing khong bang dwoc tham chi chi mot phan cua né.
Nhitng cau hoi cua Vé Uy Tho Gia Trudng Vin Kinh (Viradatta-
grha-pati-pariprccha-siitra): !

Néu bét ctr cong durc nao thu duoc
Tur tdm giac ngd ma co6 hinh tudng
N6 sé& 1ap day 1én toan bo bau troi
Va sau do vugt qua troi cao.

Néu c6 ai phu day cac cdi Phat
Bing chau bau ciia cai that nhiéu
Vi nhu cat cia séng Hang sau rong

1BA1 16 Arya-viradatta-grha-pati-pariprcchd-néma-mahayana-sitra {V6
Uy Tho Gia Truéng Vén Pai Thua Kinh — tic ngudi chi nha tén Vo Uy
Tho hdi kinh}.
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Va cung duong dang Ho phap Thé gian,
Cong dirc d6 van cao hon nhiéu

Trong su cing dudng, nguoi do chip tay,
Kinh phat khoi tdm giac ngd nay.

Khong c6 gi6i han boi cong dirc y.

Trong khi ngai bai Tru:ong Lao di nhiéu vong quanh phap toa kim
cuong & Bo-dé Pao Trang, ngai nghi, “Lam thé nao toi co6 thé co
duoc su giac ngd vién man mdt cach nhanh chong?” [329] lién sau
d6, ngai da thiy cac pho twong nho dung 1én va hoi nhitng pho
tugng 16n hon: “Nhitng ngudi mudn nhanh chéng dat duoc Phat
qua nén tu tap diéu gi?” Cac twong 16n hon tra 15i: “Ho cén rén
luyén theo tdm gidc ngd”. Ciing trong khong gian phia trén di¢n
thd chinh, mgt phu nit tré da hoi cau nay véi mot phu nir 16n tudi,
va Atisa nghe cung mdt cau tra 1oi nhu trude. Vi vay, bao rang,
ngai di trd nén chic chin hon vé tAm giac ngd.

Theo d6, viéc hiéu rang tdm giic ngd bao gom cac diém mau chdt
clia tat ca cac biét huan Pai thira, 1a mot kho bau vi dai cua tat ca
cac thanh tyu tinh than, 1a nhimg tinh ning v6n phan biét Dai thura
v6i Tiéu thira va 1a cac co s tuyét voi thuc ddy quy vi xuc tién cac
hanh vi Bd-tat hiéu qua to 16n. Tham chi vi¢c tré nén nhi¢t thanh
hon trong nudi dudng Bd-dé tim hoat hoa giéng nhu mot ngudi
dang khat nghe noi vé nude. Vi, khi cac ding Chién Thing va cac
con cua minh s dung tri tué¢ tuyét voi cua ho dé kiém tra cac 1o

1BA117 Didu nay va nhitng cau truyén tiép sau dién ra & nai tén 1a Bo-dé
Pao Trang, ngi dirc Phat Thich-ca thanh dao trong khi thién dinh dudi
cOi B6-dé. Nai ma & d6 ngai ngoi dugc biét la Kim Cudng Toa, va mot
thap I6n da dudc xay dung gan do. Cac pho tugng dé cap & day dat
trén cac phia vach cla ng6i thap va ngoi chanh dién trong cau truyén

k€ tGi toa lac trén nén cha ngoi thap.
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trinh tu tap rat chi tiét trong nhiéu kiép lugng, ho da thiy day la
phuong tién 51eu viét dé tro thanh mot vi Phat. Nhu Nhdp Bo-dé
Hanh Ludn day.

Chiéu kién trong nhiéu kiép luong, dao su cua cac Bac Hién
Thanh
Da tri kién rang riéng mot minh di€u nay la that loi lac

b’’ Rén luyén giéi luit dé phat Bo-dé tim ngd sau lin mdi ngay
nhim ting cuong Bo-dé tAm that sy

1. Khong tir bo phat trién ciia B6-dé tim nguyén

2. Rén luyén nang cao Bo-dé tim nguyén

1°> Khong tir bé phat trién Bo-dé tim nguyén

Qua sy chung kién cta chu Phat, Bo-tat va céc su phu, trong su
hién dién cia ho, quy vi da cam két chinh minh dé giai thoat tat ca
chung sinh chua dugc giai thoat, va vv.. . Néu sau d6 quy vi théy
rang ching sinh thi rat nhiéu va hanh vi cta ho thi vi ky, hodc thy
rang thoi gian ma trong d6 quy vi phai phan dau nhiéu kiép lugng
that dai, hoac 1a quy vi phai rén luyén trong hai su tich liy tu
lwong 14 v6 han va kho lam, va quy vi lay diéu nay nhu 1a mot 1y
do dé tré nén chan nan va tir bo trach nhiém cua minh dé phat trién
tam gidc ngd, thi d6 1a mot tdi 161 16n hon 1a mét sy vi pham céc
gidi })igt giai thoat ca nhan. [330] Bat Thién Bdo Puc Tap Ké
thuyét:

Dau nguoi thyc hanh thap thién nghiép trong mudi triéu kiép
luong,

'BA118 BCA: 1.7ab.B.
2BA119 Ratna-guna-saficaya-gatha {Bdo Puc Bét Thién Tap Kéy 31.5;
D13: Ka 18b3.
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Néu sau d6 nguoi phat khoi mong muén tré thanh mot Poc
gidc phat A-la-han,

Nguoi gay hai va lam suy yéu Bo-tat gidi ciia minh

Diéu nay vi pham tdm giac ngd ning hon ca pham trong gidi.

Do d6, noi rz‘ing mot Bo-tat gio1 nhu thé 1a sai sot. Viéc han ché
khoi cac sy xem xét Thanh Van va Duyén Giac 1a gioi luat cao
nhat cua cac Bo-tat, nén néu cac Bo-tat da lam suy yéu su han ché
nay, thi ho s& pha huy gidi luat ctia chinh ho. Vi néu cac Bo-tat
khong bo sang mot bén han ché nay, sau do6 tham chi ho da theo
dudi cac tha vui cam giac, thi ho s& khong pha hiy thai do cia su
han ché vdn dac trung cho Bo-tat. Mot 1an nita, Bdt Thién Bdo Dirc
Tép Ké khing dinh’

Du chu Bo-tat huong thu nam d6i tugng gidc quan,

Néu ho nuong tua noi Phat, Phap va Tang,

Va cb dinh tdm tri minh trén toan tri, suy nghi, “Toi1 s& dat Phat

qua”,

Hay hiéu rang nhimg hién nhan nay giir tri gi6i luat Ba-la-mat-

da.

Néu ho tir bo ¥ dinh d4 htra ctia minh, ho phai di lang thang trong
mot thoi gian 1au dai trong cac tai sinh dau kho. Nhdp Bo-dé Hanh
Ludn noi:

N6i rang mot khi nguoi quyét dinh

Pé cho di luong nho mét diéu gian don

Va sau d6 khong dem no dé cho di,

Ho tu khién minh tai sinh nhu mot nga quy.

Vay lam sao nguoi c¢6 thé dugc tai sinh trong c¢di phiic hanh

1BA120 Ibid.: 31.4; D13: Ka 18b2.
2BA121 BCA: 4.5-6,3.27.
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Néu nguoi lai danh lira tit ca chung sanh
Sau lghi da chan thanh moi ho
bé dén voi hy lac vo thuong?

Do d6, bai van cting noi:

Nhu ké mu tim vién bao ngoc
Tir trong mot dbng rac to,
Bing co hoi tim giic ngd

ba khéi hi¢n trong toi.

Hay suy nghi: “Tuyét voi 1am sao khi t6i d dat duoc mot diéu nhu
thé nay”, va khong bao giod tir bo no. Danh sy quan tim dic biét
cho diéu nay, thé nguyén 1ap di va 1ap lai khong bao gio tir bé nd
ngay ca du chi 1a mot khoanh khic.

2> Rén luyén ning cao Bo-dé tim nguyén

That khong da khi chi don thuén la khong tir bo Bo-dé tim
nguyén, hdy tang cuong n6 voi nd lyc rit 16n ba lan trong ngay va
ba lan vao ban dém. Néu quy vi c6 thé thuc hanh cac nghi 1& bao
quéat no6i trén, thi hdy lam nhu vay. [331] Bang khong, hiy hinh
dung mién dt tich lily cong dic va sau khi quy vi thuc hién cac
cing duong, hdy tinh loc tinh yéu, long tir bi cua quy vi, va vv...
Sau do, tiép thu tdm gidc ngd sau lan, hay doc tung ba lugc cau ké
sau day trong mdi lan:

Con xin quy y cho dén khi gidc ngd
Vao Phat, Phap va chu Tang;

1BA122 bodhisattvadikarmikamargavatara-desana { Bo-tat Bao Nhép Mén
Gido Phap} (giao phap nhap mén cho tu tap Bo-tat dao), D3952: Khi

296b7-297al.
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Bing cong dirc thyc hanh sau Ba-la-mat-da
Xin cho con thanh tyu Phat-da dé ho trg ching sanh.

¢’’ Rén luyén gi6i luat dé khong co ¥ tir bé chiing sinh, ma 1a vi
lgi ich ciia ho, quy vi phat trién tim giac ngd

Mic du diéu gidi ndy khong tim thiy trong cac phan thich hop cia
Bo-dé Pao DPang Luan hodac Cdc Nghi Thirc Bo-dé Tam va Bo-tat
Giéi, thi trong Bo-dé Pao Pdang Ludn Thich, Atia cho biét:!

Bang cach chiam soc va khong tir bo chiing sinh, nguoi duy tri
tam gidc ngd vi ddi twong ciia nd {tdm giac ngd}, duy tri loi
ich ctia n6, duy tri cac nghi 18 dé phat khai né, duy tri sy ting
truong noi chung cia nd, va khong quén no.

Diéu d6 dugc liét ké trong bdi canh niay va khong mau thudn véi y
nghia chu dich cta chanh vin nén hiy rén luyén diéu nay ludn thé.
Bi danh gia vé viéc tir bo chung sinh mot cach tinh than 1a khi quy
vi phat khoi nhitng suy nghi, “Bay gio to61 s€é khong bao gio lam
viéc cho phuc loi ciia nguoi nay”, dwa trén mot sd diéu kién nhu
hanh dong khong thé chép nhan duoc, vv...

d’’ Rén luyén gi6i luit dé tich liy cac tw lwong cong dirc va tri
tué siéu pham

Sau khi quy vi da tiép thu B6-dé tam nguyén thong qua cac nghi 18
ctia n6, hay phan ddu hang ngay dé tich liy cac tu luong — nhur
ciing dudng Tam Béo, vv... — dé ting cudng tim giac ngd. Mic du
t6i khong thay c6 ngudn c6 thim quyén noi vé didu nay nhu 1a mot
diéu gidi khac hon so voi cac khang dinh cua cac dai su trude day,
thi n6 van rat loi lac.

'BA123 Cf. Bohdi-marga-pradipa-pafijika, D3948: Khi 252al-2.
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2’ Rén luyén giéi luit ciing khién cho quy vi khong bi tach roi
v6i tAm gidc ngd trong cac kiép sf)ng twong lai
Vi€e tu tap trong gioi lut cling khién cho quy vi khong bi tach roi
vo1 tam giac ngd trong k1ep song tuong lai gébm co6 hai phan
1. Tu tap gioi luat dé loai bo bdn hanh vi den téi von lam suy
yéu tim giac ngd
2. Rén luyén gidi luat d&& ap dung bén hanh vi trong sang giir
cho tAm giac ngd khoi suy yéu

a’> Tu tip trong giéi luat dé loai bo bon hanh vi den t6i von
1am suy yéu tdm giac ngd

Chuong Ca-diép {hay Ca-diép Pham Luan} trong Bdo Tich Kinh'
c6 cac 1oi day rang danh muc bdn hanh vi lién quan dén viéc
khong hién thuc hoa hay quén ling B6-dé tam trong cac kiép song
tuong lai va danh muc tu tdp quan hé dén viéc hién thuc hoa va
khong quén tam giac ngd, khong lia bo tam nay cho dén khi quy vi
dat dén giac ngo. [332] Chung duoc trinh bay nhu la gi6i luat cua
Bo-dé tam nguyén. Bon hanh vi den t6i 1a nhu sau.

1. Lira dbi cac tru tri, cac dao su, cac théy giang, va nhiing nguo’i
xung dang cua cac cing duong. Hiéu biét dugc diéu nay trong ndi
dung cuta hai tiép cin: cac ddi tuong cua hanh dong cua quy vi va
nhimg gi quy vi lam dbi voi cac d6i twong nay. Theo giai thich
trong Ca-diép Pham Ludn Thich (Kasyapa -paritvarta-{ikd) cua
Sthiramati {tén dich nghia: An Hu¢}, 2 thi cac ddi tugng la cac tru

BA124  Arya-kasyapa-paritvarta-tika-néma-mahdyana-satra  {Ca-diép
Phdm Pai Thua Kinhy Cha 120a6-b6. Tén {Phan} day du cta bd Bdo
Tich Kinh bao gbm 49 ti€u kinh (Pagel 1995: Appendix III) la Arya-
mabha-ratnakdta-adharma-paryaya-sata-sahasrika-kasyapa-paritvarta-
tika, P760, vols. 22-24.

2BA125 Phan dé cap vé bdn hanh vi den t8i va bon thuc hanh trong sang
dugc trich trong phan sau tim thdy trong Arya-maha-ratnakita-
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tri va dai su (diéu nay 14 hién nhién) cac guru (nhitng ngudi mudn
giip do), va nhitng nguoi xung dang cua cac cung duong (du
khong co6 trong hang ciia hai nhém trude do, ho c6 cac pham chit
cao dep). Nhitng gi quy vi c6 thé lam 1én cac ddi twong nay sé 1a
mdt hanh vi den t6i? Goi 12 mot hanh vi den tdi, néu quy vi mot
cach ¢ ¥ thirc Itra déi bat ky ngudi nao trong sb ho. V& cach quy
vi ltra doi ho, Ca-diép Phdm Lugn Thich ndi rang khi ho tir bi giai
thich vé su pha gidi, va sau d6 quy vi lam ho b01 16i vé chinh quy
vi bang su d01 tra, d6 1a “den t6i”. Piéu d6 nodi rang bat ctr khi nao
quy vi cd ging dé danh lira cac guru cua quy vi vé chinh minh véi
¥ dinh Ira ddi, d6 1a “den t&i”. Tuy nhién, diéu d6 phai 1a mot dan
dit sai lac boi ltra dbi — su sai lac von khong phai 13 Lira dbi s&
duoc giai thich dudi day. Piéu nay 1a boi vi bién phap khic phuc
cua no la dleu dau tién trong bon hanh vi trong sang, va Bo-tat Hoc
Ludn’ néi ring loai bo cac hanh vi den t6i 13 mot hanh vi trong
sang. Hon nita, nguoi ta nodi rang cac dé tir khong thé sira duoc sy
lira ddi cac guru cua ho khi ho néi mot diéu véi guru va lai bi mat
n6i mot diéu hoan toan khac voi nguoi ngoai, la nhirg nguoi sau
d6 noi, “Hay can than, diéu nay sé dén tai caa thay”.

2. Lam nguoi khac cam thay hdi tiéc vé mot didu gi d6 ma ty nd
von khéng phai 1a dang tiéc. Piéu ndy duoc hiéu théng qua hai
cach tiép can tuong tu dugc dé cap trude day. Dbi twong 13 nhimng
c4 nhan dang nudi dudng cac thién dirc ma khong hdi tiéc. Quy vi
lam gi v6i ho? Quy vi ¢d ¥ 1am cho ho héi tiéc vé mot diéu ma ho
khong nén héi tiéc. Ca-diép Pham Ludn Thich giai thich rang cac
hanh gia dé tir gdy hiéu nham mot cach gia doi trong viéc lién hé

dharma-paryaya-sata-sahasrika-kasyapa-paritvarta-tika, D4009: Ji
206B3-207a4.
1BA126 Siksasamuccaya Vaidya 1961b: 33; D3940: Khi 35a2-4.
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dén mot 16 18 vé sy rén luyén khi ho dang theo dudi rén luyén diéu
d6 mot cach dung din 1 hanh vi “den t6i”.

Dbi voi hai hanh vi den tdi dau tién, dugce xem 13 khong co gi khac
biét bat ké 1a quy vi co thé hay khong thé ltra d6i hay quy vi c6 thé
hay khong thé gy ra sy héi tiéc. Ca-diép Pham Lugn Thich dong
tinh vé& van dé nay. Ban luan d6, tuy nhién, xem trudong hop sau
ciing 12 mot trudng hop dan dat sai lac. [333]

3. Phat biéu mot cach ché bai, vv... vé con ngudi von bude vao
Dai thira mot cach dung dan. Mot sé ngudi noi rang ddi tuong 1a
nhiing ai c6 tim giac ngd, di tiép nhan no théng qua cac nghi thirc
ctia nd. SO ngudi khac noi déi twong dé 1a binh dang gitra nhitng ai
truge day da phat trién tim gidc ngd va ca nhimg ngudi hién tai
chua c6 tam d6. Khang dinh vira roi mau thuin véi cac kinh vin va
1a sai. Ban luan {Ca-diép Pham Ludn Thich} chi don gian noi
“mot vi Bo-tat” khong 1am rd gi hon nita. Mic du trong ngit canh
cac kinh dién khac c6 nhiéu ménh dé day rang nhimng ai co Bo-tat
gio1 tirc nhirg nguoi dang tu hoc cac rén luyén la da budce vao Dai
thira mot cach ding dan; & day, to1 nghi rang dbi twong duoc hiéu
nhu 13 vi Bd-tat bat ky, bat dau voi nhitng ngudi da phat khoi Bo-
dé tam nguyén.
Diéu gi di lam 1én nhimng vi Bo-tat nay 1a phat ngdn mot cach ché
bai, db 13i, toi phi bang, va vv... Su khéng dinh rﬁng nhitng gi dugc
néi 1a da duogc thic day boi han thu thi phu hop voi ban luan. Tuy
nhién, dau cho ngay ca ban luén noi rang cac Bo-tat dugc dé cap la
siéng nang tim kiém gido phap, va ngén tur dugc noi ra dé dimg lai
niém tin hay u6c muoén cua ho vao thuc hanh Dai thira, c6 vé nhu
1a da du néu ho hiéu ¥ nghia ciia nhitng gi duoc noi. Ban luén giai
thich rang mot didu che bai nao do, vi du nhu 1a néi rang ong ay
hay ba 4y “c6 tinh xau”, trong d6 quy vi khong dé cap dén bat ky
16i cu thé nao; mot sy dd 16i 13, vi du nhu noi rﬁng “Ong ta khong
doc than”, trong d6 quy vi c6 ndi cu thé; va mot su phi bang 13, vi
du nhu ndi rang “trong cach nay hodc cach kia, ong ta quan hé tinh
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duc”, 1am cho no cu thé hon. Ban luan gan thuat ngtr “chi trich”
cho ba loai nay.

T61 da thao ludn mot cach tom luqc1 vé nguy co cua su xic pham
to tat ndy sinh trong chung ta. That vy, néu cac Bo-tat co mot y
nghi xem thuong d6i véi nhimg Bo-tat khac, thi ho phai ¢ trong
dia nguc nhiéu kiép lwong nhu s nhimg khoanh khic cua thoi gian
ma ¥ nghi d6 xay ra. Tich Chiéu Than Bién Dinh Kinh (Prasanta-
vinisaya-pratiharya-samadhi-sitra) néi rang khong c6 hanh vi nao
khéac ngoai viéc vu khéng c6 thé khién mot vi Bo-tat co thé bi
giang vao cac cdi dau kho. [334] Bdt Thién Bao Pirc Tip Ké:?

Néu cac Bo-tat da khong nhan dugc mdt tién doan vé su giac
ngd cua ho

P c6 mot tranh chip trc gidn v6i cac Bo-tic von di nhan
duoc mot tién tri,

Thi ho phai mang 4o giap ciia thuc hanh mot 1an nira

Cho sb kiép luong nhiéu nhu nhiing khoanh khic cta thai do
thé thién sai 1am cua ho.

Do d6, né noi rang ho phai di du hanh theo dao trinh, bat dau tré
lai mot 1an nira, trong nhiéu kiép twong xtng véi thai do gian di
ciia minh; ho tré nén & khoang cach rat xa véi sy giic ngd cua
minh. Vi 1y do nay, hiy ngan chin sy tirc gian clia quy vi trong tat
ca cac dip, va néu né phat sinh, ngay lap tic tha nhan né va cd
géng kiém ché ban than. Cung van ban day:?

Hay phat trién chanh niém, nghi rang,

1BA127 LRCM: 178-179; Pai Phdp 1: 231-233.
2BA128 Ratna-gupa-saficaya-gatha: 24.5; D13: Ka 14b4-5.
3BA129 Ibid.: 24.6b-d; D13: Ka 14b5-6.
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“Trang thai tam nay khong phai 1a tao dung”

Tha nhan timg trudong hop, va kiém ché minh khong 1am diéu
do nira.

Khéng vui mung trong d6; hiy rén luyén trong gido huin cta
dang Phat-da.

Néu quy vi cho hén thu mét co hoi, tinh yéu va long tir bi ma quy
vi da phat trién s& bi suy yéu va s& kho c6 thé phat trién bét ky tinh
yéu va long tir bi méi nao, ngay ca khi quy vi tu tap trong mét thoi
gian dai. Vi vay, quy vi di cit bo cac gbc 1é ciia Bo-dé tam. Néu
quy vi ding han thu lai — tirc 1a cac nghich duyén cua tinh yéu va
long tir bi — va nudi dudng tinh yéu va long tir bi theo giai thich
trude,! sau do chung s& dan dan ting cudng va cudi cing trd thanh
vO han. Luong Thich Lugn (Pramana-varttika-karika) cua Phap
Xtmg {skt. Dharmakirti} khang dinh:?

Néu khong bi hai boi diéu ma véi no 1a khong twong thich,
Tinh yéu tu nhién di vao tam thirc.

Va ciing thé:

Khi nguoi ty [am quen véi

Thai d§ cua long tir va cac loai tuong tu,

Tang 1én tir cac hat gidng trudc, cac trai nghiém nhu thé,
Lam thé nao ma nhiing thai d¢ kia van nhu xua?

4. Trong mét truong hop khong c¢6 sy chén thanh, bang cach sir
dung su ltra doi va trinh bay sai lac d€ c6 dugc su phuc vu cua
nhirng nguoi khac. Poi tugng 1a bat ky ching sinh nao khac ngoai

'BA130 LRCM: 304.18-309.19.
2BA131 Pramana-varttika-karika. 2.129cd, 2.126; Miyasaka 1972: 20-21.
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quy vi. Nhiing gi thuc hién 1én ching sinh nay? Quy vi hanh dong
Itra déi va trinh bay sai lac. Su chan thanh dwogc giai thich trong
Ca-diép Pham Ludn Thich" 1a thai d6 binh thuong cua quy vi. Su
lira ddi va trinh bay sai lac 1a gian lan trong khi tinh toan véi mot
quy md va vv... Nhu Gyal-wa-yen-jung (rGyal-ba-ye-'byung) cho
biét, no 1a, chang han nhu viéc giri vai nguoi d¢én Do-lung (sTod-
lung) dé khién ho di dén Rag-ma [mot noi xa khéi D6-lung nhiéu],
va sau d6 khang dinh rang ho ciing c6 thé di dén Rag ma. [335] Vi
Di¢u Phap Tap Ludn (Abhidharma- samuccaya) cua Vo Trudce
{skt. Asanga} ndi rang ca hai su Ira dbi va trinh bay sai lac phat
sinh do tham chap vao vat chat, cac su phuc vu va 1a su tuong tu
dugc bao gom trong 16p tham chap hay v6 minh. Ngai day rang lira
dbi 1a sy gia vo ring quy vi c6 mot chat luong di€u hao ma quy vi
khong co, va trinh bay sai lac 1a che dau 18i ctia quy vi. Che diu co
nghia 13 str dung mét s6 phuong phap dé gitr bi mat mot 16 1am.

b’> Rén luyén gi6i luat dé ap dung bén thywe hanh trong sing
giir cho tam giac ngo khdéi suy yéu

1. Viéc tir b6 néi doi mét cach cé y thire véi bat ky ching sinh nao
bat ké ngay ca trong liic ndi dua hodc tham chi vi loi ich cho cugc
song quy vi®. Bbi tuong dau tién trong bdn thuc hanh trong sang la
bat ky chiing sinh ndo. Nhiing gi quy vi lam 14 tir bo lira ddi co ¥
thirc ngay ca vi loi ich ctia cudc sdng ctia quy vi hodc tham chi
trong lic noi dua. Bang cach nay, quy vi khong danh lira cac ddi
tuong dac biét trong cac hanh dong ctia quy vi — tru tri cua quy vi,
dao su, vv... v6i su dbi tra.

'BA132 K&syapa-paritvarta-tika . D4009: li 207a4.
2BA133 Abhidharma-samuccaya, D4049: Ki 50b6-51al.
3BA134 Tén clia bdn thuc hanh trong sang khéng dugc néu trong Tang
ngl nhung lai dugc tich hgp trong van ban Tang. Ching dugc néu
danh sach & day vi ly do r6 rang
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2. Khéng liva gat ma giit lai sw chdn thanh dén tat cd ching sinh.
Céc d6i tuong thir hai trong bon thyc hanh sang to 1a tat ca ching
sinh. Nhitng gi quy vi 1am 1a khong lira déi ho, nhung duy tri su
chan thanh cua quy vi; c6 nghia 14, tri gilr trong su chan that. Day
1a bién phap khic phuc cho hanh vi den t6i thu tu.

3. Phat trién y tudng rang tat ca cdc vi Bo-tdt la nhitng Tén Si.
Céc dbi tuong cuia viéc thuc hanh trong sang thir ba la tat ca cac
Bo-tat. Nhimg gi quy vi lam 1a phat trién y tuong rang ho 1a tuong
tu nhu Ton Su, va bay to trong bon hudng ca ngoi cac pham tinh
ctia ho. Chung ta tu dudng mét sé nho giéng nhu thé vé dtrc hanh,
nhung tim théy rang n6 khong co cac dau hiéu cua sy gia tang va
c6 nhiéu ddu hiéu suy giam, diéu nay chi don ‘gian la két qua cua
viéc thu ghét cua ching ta, coi thuong hoac méng nhiéc cac Bo-tat
va dao hitu. Vi vay, nguoi ta noi rang néu quy vi co kha nang loai
b6 hai 16i 1am dau tién cing nhu viéc mang nhiéc Bo-tat, tit ca
nhirng thiét hai lién quan dén cac d6i twong néu trong Bo- tat Hoc
Lugn s& dugc ngan chin. Diéu nay dua trén viéc xem xét rang quy
vi khong biét ai 1a mot vi Bo-tat, vi vay, nhu di néu trong Ca-diép
Pham Luén T hlch, , quy vi nén rén luyén trong cam nhéan thanh
tinh v& tat ca chung sinh; nhan thirc do dén tir viec phat trién y
tuéng rang tit ca ching sinh déu 1a cac Tén Su . Quy vi nén ca
tung cac Bo-tat khi c6 nhitng nguoi ling nghe tai d6, nhung quy vi
khong phai ganh nhan hau qua sai s6t néu quy vi khong di ra ngoai

1BA135 K&syapa-paritvarta, , D87: Cha 120b5. Y ndy ndi tat ca chlng
sinh la Phat nghia la hdy ton kinh tat ca ching sinh cling giéng nhu
ching ta tén kinh ddc Phat, vi ca hai déu binh dang trong y nghia
rang ca hai déu gidp ching ta dat dén Phat qua.
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bbn phuwong d,é ca tung chu Bo-tat. Day 14 bién phéap khic phuc cho
hanh vi den to1 tha ba.

4. Khién cho cac ching sinh ma quy vi dang gitip d& dugc truong
thanh khong mudn thira nho, nhung tan dong theo su gidc ngd toan
hao. Ddi twong cta viéc thuc hanh trong sang thir tu 1a cic chung
sinh ma quy vi dang giup do dé truong thanh. Nhiing gi quy vi lam
cho ho 14 khién cho ho khéng mong mudn thira nho [Tiéu thira]
nhung lai tudn theo sy gidc ng toan hdo. [336] Hon nita, tir quan
diém cta quy vi 13 that can thiét cho ho dé két ndi véi 16 trinh Pai
Thira, nhung néu cac dé tir cia quy vi khong phat trién y dinh do,
quy vi phai ganh tra 16i 1am, béi vi quy vi chi don gian 1a khéng
thé hoan thanh n6. Thyc hanh trong sang nay giip loai bo hanh vi
den tdi thtr hai [lam cho nguoi khac cam thiy hdi tlec vé mot diéu
gi d6 khong phai hé dang tiéc], bai vi néu quy vi mudn tir sdu tham
trai tim cua minh cho ngudi khac tir dau hudng dén cuc diém cua
tat ca hanh phuc, thi quy vi s& khong lam diéu gi d6 mang lai vé
bt hanh 1én nhitng ngudi khac ciing nhu 13 1am cho ho cam thiy
héi tiéc vé hoat dong thién duc ctia ho. Sw Tir Van Kinh (Simha-
pariprccha-sitra) cling cho biét:!

Néu nguoi trau doi tAm gidc ngd trong tat ca kiép sdng
Va khong tir boé nd ngay ca trong mo,

Thi con gi can dé dé cap dén?

Vi¢e khong tir bo n6 khi nguoi chua nga?

Dtic Phat day: “La nguyén nhan dé budc dén giac ngd
Cho chiing sinh ¢ cac lang mac va thanh ph

Hoic bat ky & noi nao ho co thé tra.

'BA136 Arya-simha-pariprccha-néma-mahayana-sitra {Su' Tu'[ Cau] Vén
Pai Thua Kinh}y D81: Cha 28b7-29al. Trich dan tim thay trong Bo-tat
Hoc Ludn, Vaidya 1961b: 33; D3940: Khi 35a6-7.
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Thi nguoi s€ khong roi tdm giac ngd”.

Hon ntra, Van-thu-su-loi Phat B9 Trang Nghiém Kinh nbi réng
néu quy vi c6 bén diéu ndy — gdm pha huy tdm kiéu man, loai bo
su ghen ti, trir khur tinh keo kiét, va vui suéng khi nhin théy su
thinh vuong ctia nguoi khac — quy vi khong tur bd 161 uwdc nguyén
[BS-dé tAm nguyén]. Mot khi quy vi trau doi tim giac ngd nay, quy
vi s€ khong bi chia lia khoi thai d§ cao quy nay ngay ca trong cac
doi sdng tuong lai. Piéu nay dugc néu rd tron% Bado Vin Kinh
(Ratna-megha-sitra) cia cac Bao Pinh Tdp Kinh:

Néu nguoi rén luyén tim giac ngd trong tit ca cac hoat dong va
néu nguoi m¢ dau sy nudi dudng cong duc bang tdm giac
ngo...

Va trong Dinh Vuwong Kinh:
Bao nhiéu 1an ngudi thuong kiém tra
Bay nhiéu lan tam tri ho khdi tac

Nhimng diéu gi ho dang suy nghi qua.

Va ciing c6 trong céc kinh dién khac nira.

1BA137 Siksdsamuccaya {Bo-tét Hoc Ludn} Vaidya 1961b: 33; D3940:
Khi 35a7-b2, Trich dan ManAjusri-buddha-ksetra-guna-vyiha-
mahayana-sitra { Vén-thu-su-loi Phét BS Trang Nghiém Kinh}, Arya-
ratna-megha-nama-mahayana-sitra {Bao Van bPai Thua Kinh} va
Samadhi-raja-sitra {binh Vuong Kinh}. Geshe Yeshey Tapkay da tai
cau trdc lai phan nay dé theo sat v8i BS-tat Hoc Ludn P5336:199.3.6-
8. Ong da xem cau ba gzhan du'ang sems rin po che dang mi ‘bral ba
ninhu la ngdn tUr cta chinh Tsongkhapa. Hai dong cudi trich dan tu
Binh Vuong Kinh — de la gnas pa’i rnam par rtog pa des/de Ita de Itar

de la sems gzhol ‘gyur— da dugc thém vao cho rd.
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¢' Phwong phép diéu phuc tAm giac ngd néu quy vi lam suy yéu
né

Nhiéu hoc gia khang dinh quan diém sau day: “Quy vi tir bo Bo-dé
tdm nguyén néu mot thoi gian nao do tréi qua co b6n hanh vi den
tbi, cung v&i hanh vi thir nam — viéc tir b céc chiing sinh mot cach
tinh than — hodc hanh vi thr sau, b6 sang mot bén Bo-dé tam bang
cach nghi rang: ,,T6i khong thé hoan thanh Phat qua”. Tuy nhién,
néu trong mot khoang thot gian quy vi héi tiéc sau diéu nay, thi
ching da lam suy yéu Bo-dé tim nguyén nhung khong lam quy vi
tir bo n6 va néu quy vi that bai dé tiép nhan tim giac ngd sau lan
mdi ngay va dé cho viéc rén luyén cua quy vi trong hai sy tich liy
tu luong bi thoai hoa, thi didu d6 chi lam suy yéu tim giac ngo.
Néu mot nguyén nhén cua viéc tir bo n6 xay ra, quy vi phai lap lai
cac nghi 1& cho viéc ap dung Bo-dé tam nguyén, nhung néu chi co
mot sy suy yeu thi quy vi khong phai lip lai né; viéc tién hanh
mot sy sam héi 1a da”. [337]

Dbi v6i diéu nay, néu quy vi di suy nghi, “T6i khong thé hoan
thanh Phat qua”, thi quy vi lap tuc tr bo tam gidc ngg, that khong
bao gio can thiét phai dua vao doan vin trén vé mot thoi gian nhat
dinh, khang dinh nhu thé 13 hoan toan khong chinh xéc. Bon hanh
vi den ti khong phai 1a nguyén nhan cta viée tir bo tm gidc ngd
trong kiép nay, nhung 14 cac nguyén nhan khién cho viéc khong
hién 16 tdm gidc ngd trong cac doi twong lai, vi vay ching ta nén
ngin can chung trong doi nay. Bo-dé Pao Ping Ludn day:

Dé ghi nhd dugc tim gidc ngd ngay ca trong cac kiép song
tuong lai,
Hay duy tri céc rén luyén da duoc giai thich.

'BA138 Bodhi-patha-pradipa {B6-dé Pao Péng Luény, D3947: Khi
239a3.
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Cum tir “da duogc giai thich” ¢ nghia nhu dugc dién giai trong Ca-
diép Pham Ludn Thich. bay 1a nhimg gi kinh van y chi 1a boi vi
kinh nay néi rd rang diéu dé trong bdi canh cua bén thuc hanh
trong sang:

Nay Ka- dlep, Bo-tat co bdn thuc hanh s& lam hién 16 tAm giac
ngd trong tat ca kiép séng ngay 1ap tic sau khi duoc sinh ra va
s& khong tir bo n6 hodc quén nd cho dén khi ho dat dén trai tim
cua giac ngo.

Vi vy, mac du kinh khong néu rd trong bbi canh cua bon hanh vi
den t6i liu rang chung c6 hay khong gay anh hudng dén kiép song
nay hay cac kiép sau, thi hay hiéu rang diéu do 1a danh cho cac
kiép sau. (Tuy nhién, néu quy vi quay sang tiép nhan thuc hién
nhiing diéu den t5i trong cudc doi nay, thi tim gidc ngd cua quy vi
s& suy yéu). Bang khong, néu cac Bo-tat, nhitng nguoi dang gitr
gidi ciia minh chi noi dbi mot chat nhu mot tro dua, lira ddi nguoi
khac va ty xuyén tac ban than ho trong mét cach tam thuong , noi
mot didu gi d6 hoi xau vé cac Bo-tat trong su glan d hodc chi phat
khot su héi tiéc nho véi nhimg nguoi khac vé viéc nudi dudng mot
coi ré thién dic cta ho, va néu ho trai qua mot khoang thoi gian
ma lai khong cam théy héi tiéc, thi ho s& danh mét Bo-tat gidi cla
ho. Ho danh mét béi vi ho danh mat Bo-dé tam nguyén va, theo
Bé-tat Pia va Bo-tat Hoc Ludn,? khi quy vi ddanh mat Bo-dé tim
nguyén, quy vi ciing da lam mat cac gioi nguyén. Néu quy vi
khang dinh rang chung lam mat di cac diéu gi6i, thi quy vi phai
thira nhan cac thyc hanh den téi nay nhu 12 pham gidi trong yéu,

'BA139 Kasyapa-paritvarta, D87: Cha 120a3-4.
2BA140 Bbh, Whbgihara 1971:160-161; D4037: Wi 85b7-86a4. Siksa-
samuccaya, Vaidya 1961b: 41; D3940: Khi 43a5-b2.
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nhung diéu nay khong duoc dé cap & bat cr dau va 1a diéu khong
dung. [338] Hon nita, viéc phan xét vé mot khoang thoi gian dugc
dwa trén giai thich trong Upali Van Kinh (Updli-pariprcchd-sitra),
nhung vi t61 da chiing minh chi tiét trong Lé Trinh Co Ban Pén
Tinh Gidc (Byang chub gzhug lam) cua toi — 1a mot giai thich vé
chuong Giéi Luét ctia Bo-tdt Pja — rang day khong phai la y chi
ctia kinh nay, nén toi sé khong giai thich né mot lan nira ¢ day.

Pé tir bo chiing sinh mot cach tinh than c6 nghia 1a khi xem xét
dén ho, nodi chung, quy vi nghi: “T6i khong thé 1am viéc cho phiic
loi ctia nhiéu ching sinh”. Khi quy vi tir b ho v6i ¥ nghi nay, that
rd rang 1a quy vi ciing tir bo Bo-dé tdm nguyén. Va khi viéc xem
xét mot chiing sinh cu thé, néu quy vi ¢6 y tudong: “Toi s& khong
bao gio 1am viéc cho phuc loi clia ngudi nay”, thi gidng nhu viée
pha hily toan bo su tich lity bang cach loai trir chi mot phan cta no,
quy vi tiéu diét tdm giac ngo, von duoc phat trién vi loi ich cua tat
ca chung sinh. Néu khong, quy vi s& c6 thé gat sang mot bén nhiéu
chung sinh — chung sinh thr nhi, thir ba, tht tu, va vv, chi phat
trién tam giac ngd vi loi ich ciia cac chung sinh con lai va boi do
nhit thiét phai phat khoi tim giac ngd toan hao va day di. Nhung
day khong phai 1a truong hop nhur thé.

A A - A ’ ;.2 A , s A 5 A A LA
Bo-dé Pao Dang Ludn Thich n6i” vé cac gioi luat cua Bo-dé tam
rang c6 cac h¢ thong {cac quan diém} khic nhau cta vua

'BA141 Byang chub sems dpa'i tshul khrims kyi rnam bshad byang chub
gzhung lam, Tatz 1986:187-194. Tua dé & day la Tshu/ khrims le'v
mam bshad. Arya-grhapati-upali-pariprcchd-néma-mahdyana-satra
{Gia Truong upali Cdu Vén Pai Thua Kinh} la D68.

2BA142 Bohdi-mérga-pradipa-parijika D3948: Khi 249b3-250bl.
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Indrabhiiti', Long Tho, V& Truéc, Thanh Thién, Tich Thién,
Nguyét Quan, Tich Hy, vv... Dugc biét 1a mot s6 vi khing dinh
rang cac diéu gidi cia Bo-dé tAm 1a: “tat ca cac diéu gidi cho ca sy
phat khoi cia tim gidc ngd 1an viée tham gia vao cac Bo-tat
hanh”2. Nhitng ngudi khac, khang dinh rang: “Cac nguoi phai tri
gilr timg gidi da dugc thuyét giang trong cac kinh dién”, trong khi
van c¢6 nhitng nguoi khac néi ring ching 1a: “tit ca cac gidi luat
cho mot nguoi trén con dudng tich lity {tich liy dao}”. Mot sb
khong khing dinh rang chung la: “mot rén luyén cu thé nhu thé
nay hay thé kia”, nhung nhimng ngudi khac khang dinh rang: “cong
thém vao voi gioi luat quy y, cac nguoi tri gitr tam thyc hanh bao
gdm viéc khong tir bo chu tim xtc tién bon thyc hanh trong sang
va viéc quén di ¥ dinh dan dén bdn hanh vi den t6i”. Ban luin nay
giai thich, “Guru cua t6i ndi rang vi mdi mét trong cac hé thong
ctia nhitng bac dao su déu duya trén kinh dién, nguoi nén tri giit hé
thong {gi61 luat} nao ma guru cua nguoi ban cho”. Ban ludn cho
rang tat ca cac diéu nay 13 ¥ nghia cta céac kinh dién. [339]

Noi chung, cac dao su vi dai cia dong truyen thtra 1a hau dué cua
Geshe Drom-don-ba khong coéng nhan Bé-dé Pao Pding Ludn
Thich 1a mdt ban luan ctua ngai Truong Lao, nhung cac dong
truyén thira Nag-tso (Nag-tsho) chip nhan day 1a trudc tic cia
Ngai Truong Lo va ciing chdp nhin né nhu mot gido Iy mat
truyén ctia Nag-tso. Tuy nhién, cac hoc gia trudc day déu cho rang
Ati$a trudc tac mot ban luén ngén trong khi & Bu-rang (Pu-rangs).
Nguoi ta ndi rang sau khi ngai dén Sam-ye, c6 mot dich gia hoi xin
néu ong ta co thé thém thit vao nod, va hau qua 1a dich gia nay da

IM&t cach ngdn gon thi day la tén ciia mét vi vua. Tuong truyén vi vua nay
dugc ddc Phat Thich-ca ban truyén nang luc tu tap. Indrabhuti. Rigpa
shedra. Truy cap: 29/01/2012
<http://www.rigpawiki.org/index.php?titte=Indrabhuti>.

2Tirc la Bo-dé tdm hanh.
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md rong nd. Do d6, ngai Trudong Lao vi dai da soan thdo mot ban
luan ngin. Piéu nay dugc bd sung boi nhiéu giai thich vén dugc
dya trén nhiing 101 day cua nhiéu dao su khac nhau. C6 mot sd
nhirng sai lac 1& rang, va ciing c6 nhiéu giai thich dung din vé y
nghia ctia kinh dién. Vi véy, toi da trich dan n6 trong bd luan Giai
Trinh Ben Gidc Ngo (Lamrim) ndy va cac noi khac trong viéc giai
thich vé nhiing diém vén khong c6 sai lac.

Céc gi6i ludt néi trén cta Bo-dé Pao Ping Ludn Thich khong dang
tin cdy. Diéu khang dinh ring gi6i luat vé tim gidc ngd 1a: “tit ca
cac gioi ludt cho ca sy phat khoi Bo-dé tam 1an sy tham gia vao
cac Bo-tat hanh” 13 sai 1am, boi vi néu quy vi ¢6 nhiing gi6i luat
ctia sy phat khoi “vé B6-dé tdm” ciing 13 gidi luat cho Bo-dé tim
hanh, thi that khong thé nao du dé cac gidi chi dé tranh khoi bon
hanh vi den ti va xtc tién bon thuc hanh trong sang cong thém
vao v6i gioi luat vé quy y. Néu quy vi chi ldy: “Sy phat tim giac
ngd” dé xem la Bd-dé tam nguyén, thi khi noi dén gi6i luat cua Bo-
dé tam nguyén, that s& khong can thiét dé rén luyén trong mdi gisi
da duoc khang dinh trong cac kinh dién, cing khong can thiét dé
cho moi nguoi {tu tap} dén cac gioi d6 bao gdm ca cac nhimg ai
tham gia Bo-tat hanh. Néu khong, cac gidi luat ciia Bo-dé tim
nguyén s& hoan toan khong khac chi voi cac gidi luat dén tir Bo-tat
gioi.

TAt ca cac gi6i luat noi trén (trir hai gidi luat vé cac thuc hanh
trong sang va den téi vén theo Ca-diép Pham Ludn Thich) déu
chiéu theo Bo-dé Pao Ping Ludn va Tam Gidc Gidi Phat Thir Pé.
C6 mot tuyén thuyét ndi dén sy rén luyén gidi luat trong Thdt Phdp
Kinh (Chos bdun po'i mdo), nhung vi kinh d6 day, “Mot nguoi
muon nhanh chéng dat duoc cac tri kién siéu viét phai tudn theo
gi61”, nhitng gidi ludt nay la khong dac biét danh cho tam giac
ngd, vi vay t6i da khong viét vé ching ra day.
Nhu vay, 1ap thuyét cua t6i 13, v6i ngoai 16 vé gi6i luat khong tir bo
Bo-dé tdm nguyén va khong tir bo chung sinh mot cach tinh than,
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viéc vi pham gi6i luat khong cau thanh mét toi pha 8101 lién quan
dén tam giac ngod cho dén khi quy vi nhan dugc Bo-tat gioi. Tuy
nhién, néu quy vi vi pham gioi lut, quy vi ct dut diéu nguyén vén
dén tir cam két vé dao hanh trong thoi gian tam truée khi quy vi
phat Bo-tat gidi; do d6, quy vi dinh dang dén mot hanh dong xu,
quy vi nén thyc hién mdt 161 sdm hdi v&i bdn nang 1L1’C.1 Sau khi
quy vi nhan Bo-tat gidi, viéc vi pham cac gi6i luat nay 1a mot sy
phéa gidi ma gio day huy hoai cac gidi luat da dugc thé nguyén.
[340] K¢ tir khi né tré thanh mot su vi pham, thi cling da dé quy vi
sua chita n6 theo cung cach ma quy vi da dugc chi dan, mot thu tuc
dugc bao gdm trong gidi ludt cho viéc tham gia B6-dé tAm hanh,
va khong tién hanh ¢ bat ctr noi nao khac. Tuy nhién, viéc phat
khoi tim gidc ngd sau lan mot ngay 1a mot gidi cu thé véi Bo-dé
tam nguyén.

1BA143 B6n nang luc cia sdm hdi xem LRCM: 195-203; Pai Phap 1:251-
259 {Xem lai quyén 1 chuong 15 bdn ndng luc [an lugc 1a Nang luc
diét trlr, Nang luc cla viéc ap dung cac bién phap ddi tri, Nang luc
cla viéc xa lanh cac 10i [am va Nang luc nén tang}.
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Chwong 7: Dan Nhép vé Luc-dd Ba-la-méjt-da1

¢) Cach tu hoc Bo-tat hanh sau khi d phat tim giac ngd {Bo-dé
tam} 2
i) Ly do vi sao phai tu tap sau khi da phat tim B6-dé
ii) Chimg minh rang quy vi s& khong thé nao trd thanh Phat bang
cach tu hoc phuong tién hay tri hué mot cach riéng biét

30

¢) Céch tu hoc Bo-tat hanh sau khi da phat tim Bo-dé
Muc nay bao gom ba phan:

1. Ly do phai tu tap sau khi dd phat tim Bb-dé

'Luc d6 Ba-la-mét-da tic Ia 6 phuong tién tu tap hay hanh tri toan hao
danh cho hang Bo-tat bao gom: bd thi, tri gidi, tinh tan, nhan nhuc,
thién dinh, va tri tué. Cac Ba-la-méat nay dugc dé cap nhiéu trong cac
kinh dién Dai thira vi d6 la mét trong cac phuong tién tu tap chinh
(cho ca hién thira lan méat thira). Trong quyén hai va ba cla trudc tac
nay, ngai Tsongkhapa danh hau hét cac giang huan vé tu tap luc do
Ba-la-mat-da.

2Bb-dé tam (hay tdm giac ngd) (skt. bodhicitta) la udc nguyén tir bi dé
dat dén giac ngd vi lgi ich cla tat ca chung sinh. B6-dé tam dugc
phan chia lam hai loai: (1) B6-dé tam tuong doi dan dén udc nguyén
tlr bi d€ thanh tuu gidi thodt vi Igi ich tat ca ching sinh va dé tu tap
cac phuong tién nham dat muc dich nay; (2) B6-dé tdm t6i hau la tri
tué truc chiing ban chat t6i hau cla cac hién tugng. Riéng khai niém
B6-dé tam tudng doi con dugc phan lam hai nhanh: (1) B6-dé tam
nguyén la udc nguyén dat giac ngd cho Igi ich cac ching sinh khac;
va (2) B6-dé tdm hanh bao gom BG6-dé tam nguyén clng vdi viéc xdc
ti€n sau hanh Ba-la-mat-da. Bodhichitta. Rigpa Shedra. Truy cap:
11/09/2011.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Bodhichitta>.
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2. Chimg minh ring quy vi s& khong thé ndo tr¢ thanh Phat
bang cach tu hoc phuong tién hay tri hué mot cach riéng biét

3. Giai thich tién trinh hoc giéi luat (Chwong Tam va céc
chuong sau)

1) Ly do vi sao phai tu tap sau khi da phat tam giac ngo

That ra n6 1a truong hop ma lgi lac to tat dén tir tim Bd-dé ma
khong can tu tdp hanh bd thi va vv... V& phuong dién nay, hiy doc
doan trich tir Di-ligc Gidi Thodt da dé cap trudc déy1. Tuy nhién,
quy vi van phai rén luyén Bo-tat hanh. Néu khong chi trong dén
diéu nay, quy vi s& khong bao gid thanh Phat. Do d6, hiy tu tap
Bo-tat hanh. Cho nén, Gaya Son Pinh Kinh day 1"a°1ng:2

Giac ngd danh cho cac dai Bo-tat nhiép tam tu tap, chir khong
danh cho nhiing ké nhap tam phuong phap tu tép sai.

Va Pinh Virong Kinh ciing day rang: 3

Do d6, hiy nhiép tdm tu tdp. Vi sao? Thwa Hoang T, boi vi
khi ngai tdn tdm tu tap thi sé khong kho dat gidc ngd toan hao.

'BA144 Arya-maitreya-vimoksa {Di-I5c Giai Thodt, ban Anh nglf tua la
Cudc Doi cua Di-lacy dugc trich dan trong LRCM: 284.10. Khangkar
tham chi€u dén D44: A324a5-7.

2BA145 Gaya-sirsa {Gaya Son Binh Kinh ban Anh ngil tua dé la Gaya
Dé Nhat (Nghia) Kinh}y D109: Ca 291b3-4. Doan trich dugc tim thay
trong Bk1, Tucci 1958: 502-503, D3915: Ki 25a6.

3BA146 Trich dan tim thdy trong Bk1, Tucci 1958: 502-504; D3915: Ki
25a7-bl. Cf. Samadhi-raja-siatra. {Binh Vuong Kinhy Vaidya 1961a:
54; D127: Da 28b6-7.
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“Tu tap” c6 nghia 14 thyc hanh phuong tién vé viéc thanh tyu qua
vi Phat, nghia 1a tu tdp Bo-tat hanh. Phan thu nhat Giai Trinh
Thién cling day ra'lng:1

Cac bac Bo-tat, dd phat tim Bo-dé, hiéu rang néu khong tu
thuan dudng cho minh thi s& khong thé thuan dudng ngudi
khac va do d6, tu tap hanh bd thi va cac hanh khac; khong tu
tap thi cac ngai khong thé dat giac ngd.

Va Luong Thich Ludn ciia ngai Phap Xtng cling day 1"a°1ng:2

Dé loai bo kho dau, céc bac dai bi

Thyc hanh phuong tién;[341]

That khé thuyét giang vé cac phuong tién va két qua ctia ching
Khi ma ching vin con an tang véi cac ngai.

Nhitng ngudi cé tam dai bi d6i véi ké khac c6 wdc nguyén giup cac
chung sinh khéc thoat khd. Bé lam viéc nay, vaéi thién tam: “Cau
cho chung sinh thoat khoi dau kh” van khong du; ho phai xuc tién
cac phuong tién dé bién diéu nay thanh hién thyc. Gio day, néu ho
khong trudc tién tién hanh cac phuong tién do, thi ho s& khong thé
giai thoat cho tha nhan. Do d6, néu quy vi muén dem lai loi lac cua
ngudi khac, trude hét quy vi phai tu thuan dudng. V& diém nay,
Dinh Vuong Kinh day rang quy vi phdi tn tam tu tap. Tu tap la
hoc va rén luyén cac gi6i luat lién quan dén Bo-tat gidi sau khi quy
vi da tho lanh. Do d6, that 13 quan trong khi cac nguoi khong 1am
14n chut ndo vé nhimg gi dua dén viéc tan tm tu tap.

1BA147 Bk1, Tucci 1958: 502-503; D3915: Ki 25a5-6.
2BA148 Pramana-varttika-karika: 2.132; Miyasaka 1972: 20-21.
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ii) Chirng minh rang quy vi sé khong thé tré thanh Phat bing
cach tu hoc mot cach riéng bi¢t phwong tién hay tri hué

Ué6c mudn dat qua vi Phat van chua du; quy vi phai thuc hanh
phuong tién bién n6 thanh hién thyc. Phuong tién nay khong duoc
sai lac vi du cho c6 nd luc dén ddu ching nira trén con dudng sai
lac thi quy vi s€ khong thé nao gat hai dugc két qua; didu nay ciing
giéng nhu 13 vt mot cai sung voi hy vong ldy dugc sira. 'Phuong
tién, cho du c6 dung, nhung néu khong hoan thién trong tat ca cac
dac tinh cu thé, thi viéc no lyc ciing ching thé mang lai két qua
ciing gidng nhu thiéu giéng, nudc, dat hay cac yéu td twong tu sé
ngan khong cho cay gla moc 1én. Do d6, phan tht nhi cua Giai
Trinh Thién day rang:

Néu cac nguoi nghiém tic nd luc 1én mot nguyén nhén sai lac,
thi du voi mét khoang thoi gian rat 16n cling s€ cting s€ khong
mang lai két qua mong muon, cling gidng nhur vat sita mot cai
sing vay. Khong the c6 qua tr mot phirc hé nguyén nhéan
khong day du, cling gidng nhu cay gia khong thé moc néu thiéu
gidng chiang han. Do d6, ngudi nao mudn dat két qua thi phai
phu thudc vao cac nhan va duyén ddy du va khong sai sot.

Viy thi bd nhan duyén diy du va ding dén d6 1a gi? Pai Nhdt
Chanh  Giac  Thuyet Danh Phdp Phuong Tién (Maha-
vairocanabhisambodhi-nama-dharma-paryaya) day re“mg:2

1BA149 Bk2, D3916: Ki 42a4-5.
2BA150 Maha-vairocanasambodhi-vikurvitadhisthana-vaipulya-sotrenda-
raja-nama-dharma-paryaya, D494: Tha 153a5. Trich dan tur Bkl, Tucci
1958: 507; D3915: Ki 27b5-6.
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Nay cac Mat Vuong, tri tu¢ siu pham cua toan giac {nhat thiét
tri} dén tir long tir bi nhu nén tang ctia né. Picu d6 dén tir tim
Bo-dé nhu 1 nhan. Thanh tyu vién man dugce nhd phuong tién.
[342]

Lién quan dén diéu nay, toi da thuyét giang vé tam tir bi. Nha tién
phong vi dai Lién Hoa Gidi (skt. Kamalasila) da giang ring ‘tim
B6-dé’ 1a ca Bo- de tam t6i hau 1an Bd-dé tam twong ddi, cling nhu
“phuong tién” 1a tt ca cac cong hanh nhu bd thi va vv....
Ldp truong doi nghich: Mot s6 nguoi nhu Ha-Shang (Hva-shang)
{tén dich nghia 1a Hoa Thwong}Trung Qudc dd c6 mot ¥ niém sai
1am vé 10 trinh cta hai loai tim Bo-dé, noi rang bat ky ¥ tuéng nao,
du 1a thién hay ac, ciing déu tr6i budc ching ta vao luan hdi, nhu
vdy, hau qua cua n6 khong vuot thoat khoi luan héi. Piéu nay ciing
gidng nhu bi cot troi bang soi ddy vang hoic soi day binh thuong,
hay tya nhu may tring hodc may den che phu bau troi, hay nhu 1a
ndi dau do bi cin boi mot con ché tring hodc ché den. Do d6, hiy
try tAm trong trang thai thiéu ving bat ky tu tudong nao 1a con
duong dé dat qua vi Phat tuong lai. Cac thién hanh nhu bd thi hay
tri gioi dugc day cho nhiing nguoi kem thong minh, khong c6 kha
nang thién quan vé sy tdi hau [tinh Khong]. Xuc tlen cac tu tap nay
sau khi cac nguoi da tim thay diéu toi hau cling gidng nhu vua roi
ngai vang 1am dan gia hay tim con voi truc rdi tim ddu chan nd
sau. Ha-Shang dd cb ging chimg minh 1ap thuyét nay bang cach
trich dan tam muoi doan kinh tdn dwong trang thai tdm thuc thiéu
ving bat ky tu tuong nao nay.

Pdp: Cau noéi cua Ha-Shang: “Moi tht duoc tién hanh bang
phuong tién khong phai dao phép thuc thy dé thanh Phat” 13 su
chéi bo 16n vé tuc dé. Va boi vi 6ng ta da bac bo viéc phan tich
bang tri hué phan biét thuc tai vo nga, von 1a gido 1y trung tim cia
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Pang Chién Thang, nén 6ng ta da xa roi hé thong lidu nghTa.1 Dai
Bo-tat Lién Hoa Gidi mot cach xuét séc da trich dan rét nhiéu kinh
dién va bién ludn chét ché lugce yeu vé ta kién cho rang dao phap
siéu pham bao gdém viéc binh 6n tdm trong mot trang thai thiéu
vang bat ky y tuong nao. Su an tra tim nay chi 1a mot thuc hanh
duoc Xép loai mdt cach dung dén vao trong mot 16p vé dinh tr
thién, bat ké né cao cp dén thé nao di ching nira. Sau d0, ngai viét
rat chi tiét con duong tu chan chinh lam dep da chu Phat. [343]

Tuy nhién, van con co ké chi tiép tuc 1ap lai nhitng viéc ma Ha-
shang da lam, boi vi thoi mat phap da gan ké, bai vi nhimg bac
hién gia, trudc day, thong qua cac kinh dién liu nghia2 va su suy
luan chinh xac, da khéng dinh chic chin cac diém then chét cua
duong tu trong toan thé 1a khong con thém bét, boi vi phude dirc
cia ching sinh qua mong manh, va boi vi co nhleu ngudi thiéu
niém tin vao gido phap va thiéu thong tué. Mot sb nguol xem
thuodng cong hanh, von 13 mot phan cia dudng tu — bao gdm cac

!1jéu nghia I3 y nghia toi hau tuyét déi khéng sai sét do6 la chan ly téi
hau. V& phan kinh luén lieu ngh/”a, cac kinhNIuén dugc hiéu cljl'nh Xac
theo nghia den khong can c6 thém cac dién giai hay suy dién dugc
xem 13 kinh liéu nghla Cac kinh khong liéu nghia thudng dugc goi la
kinh dién nghia i can c6 su gidng giai va suy dién thém vé ndi dung
clia kinh cho phu hdp vdi ton chi. Nhu vay céc kinh liu nghia dugc
hie:?u la kinh van néi vé thuc tai t6i hau ma khéng can thém céac suy
dién. Tuy theo cach nhin nhan chan ly téi hau, cé khi mét kinh Ia lieu
nghia d6i vGi b phai nay lai trg thanh dién nghia véi bd phai khac.
Chédng han bd kinh Bdt-nhd Ba-la-mét-da 1a kinh liu nghia cta phai
Trung Quan thi lai dugc xem la kinh can c6 su dién nghia theo phai
Duy Thrc.

2BA151 Maha-vairocanasambodhi-vikurvitadhisthana-vaipulya-sitrenda-
raja-nama-dharma-paryaya, {Dai Nhat Phat Thuyét Yéu Luoc Niém
Tung Kinfly D494: Tha 153a5. Trich dan tir Bkl, Tucci 1958: 507;
D3915: Ki 27b5-6
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gi61 ludt va nhimng thir trong tu can hanh tri — loai bo chung khi tu
tap dao phap; mot s6 nguoi khac khong chip nhan ta klen bac bo
yéu t6 phuong tién cua Ha-shang nhung lai khing dinh ring quan
diém triét hoc cua dng nay 1a tuyét voi; va cling ¢ nhimg ngudi bo
tri tué phan biét sang mot bén rdi cho réng thién khong suy tu cua
Ha-shang 1a tt nhat.

Puong tu cua nhitng ngudi ndy thuc ra khong hé theo hudng hay
tiép can voi thién 1én tinh Khoéng. Nhung ngay ca khi quy vi cho
rang day 1a thién quén tinh Khong, thi quy vi khong nén tiép tuc
noi rang nhitng ai di co tri kién dén duoc tir viéc nudi dudng mot
phuong phap hanh thién khong sai sot, sau khi ho di tim thiy y
nghia dich thuc ciia tinh Khong, thi {ho} hdy nén don thuan thién
1én tinh Khong va “dung nudi dudng cac trang thai thong 1€ ctua
tAm gin lién v6i cac cong hanh”, hay, “khong can phai nd lyc trén
nhing trang thai tim thtrc thong 1é Ay theo nhiéu cach khac nhau
va phat trién chung nhu 13 thyc hanh ¢t 16i”. N6i nhu vy 1a mau
thuin véi tt ca kinh dién va hoan toan phi ly boi vi myc tiéu cua
hanh gia Pai thira 14 vo try xtr niét-ban. Dé lam duogc diéu nay, quy
vi phai thanh tyu v6 try tdm trong c6i luén hdi bang tué giac hiéu
biét thyc tai, cac giai doan cua dao phap dua trén “dudng tu tham
diéu” t6i hau, tap hop tué giac siéu viét, diéu dugc goi la* ‘yéu t6 tri
hug¢”. Quy vi cling phai thanh tyu v6 try an tinh, tic niét-ban thong
qua tué giac hiéu biét tinh phan hod cta phép, cac giai doan cia
duong tu dya trén cac chén ly udc 1€, dua trén 1§ trinh tu quang
dai, su tich liy cong dic, diéu dugc goi 1a “yéu tb phuong
tién”.[344] Do d6, Nhw Lai Bdat Kha Tuw Nghi Mat Thuyét Kinh
(Tathagata-acintya-guhya-nirdesa-siitra) day rang.

BA152 Trich dan tUr Arya-tathagata-acintya-guhya-nirdesa-nama-
mabhayana-satra {Nhu-lai B&t Kha Tu Nghi Mat Thuyét Pai Thua
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Vi¢c huan tap tri hué¢ si€u pham doan di¢t phién ndo. Viéc huan
tap cong dirc nudi dudng moi chung sinh. Bach Thé Tén, vi
thé, cac dai Bo-tat phai tinh tAn huan tap ca tri hu¢ si€u pham
14n cong dirc.

Hu Ighéng Bdo Vin Kinh (Gagana-gafija-pariprecha-sitra) day
rang:

Vi sy hiéu biét vé tri hué, nguoi da hoan toan doan di¢t moi
phién ndo. Véi sy hiéu bi€t vé phuong tién, nguoi da thu nhiép
toan bg chung sinh.

Giai Tham Mat Kinh (Samdhinirmocana Siitra) day révlng:2

Hoan toan quay lung véi loi ich cua tit ca chung sinh va bo
tham gia cac hanh vi c6 dong co {vao viéc lam lgi ich cho
chung sinh} — Ta chang hé day day 1a su gidc ngd vo thuong va
hoan hao.

Duy;ma—cdt Sé Thuyét Kinh (Vimalakirti-nirdesa-siitra) day chi
tiét:

Kinh} D47, c6 tir phan th( ba cta Bhavana-krama { Giai Trinh Thién —
quyén hay (Bk3), Tucci 1971:12; D3917: Ki 61a2-3.

'BA153 Arya-gagana-gafja-pariprcchd-néma-mahayana-satra { Hu' Khéng
Béo Vén Pai Thua Kinhy D148: Pa 253b6; Bk2, D3916: Ki 53bl-2.

2BA154 A_rya-samdh/-n/'rmocana-néma-ma/]éyéné-sﬂtra {Dinh Giai Thoat
Pai Thua Kinfy D106: Ca 19b6-7; da dan trong Bk2, D3916: Ki 53b2-
3 va Bk3, Tucci 1971: 22; D3917: Ki 64b7-65al.

3BA155 Arya-vimalakirti-nirdesa-nédma-mahdyana-sitra {Duy-ma-cét S
Thuyét Pai Thua Kinh — chit Vimalakirti, tl'c Duy-ma-cat con dugc
dich nghia la 7inh Xung} D176: Ma 201a7-b2; da trich dan trong BKI,
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Cai gi 1a sy cau thiic cho cac vi Bo-tat va cai gi 1a sy giai thoat
ctia ho? Su bam chip lang thang khip c&i luan hoi ma khong
c6 phuong tién la su cau thuc cho mot vi Bo-tat; di trong coi
luan hoi ma c6 phuong tién 1a su giai thoat. Sy tham luyén lang
thang khép i luan hoi ma thiéu tri hué 1a sy ciu thiic mot vi
Bo-tat; di trong coi1 luan hdi ma ¢6 tri hué 1a su giai thoat. Tri
hu¢ khong duoc két hop vé1 phuong tién 1a sy cau thic; tri hu¢
két hop v6i phuong tién 1a giai thoat. Phuong tién khong duoc
két hop v6i Tri hué 1a su cdu thic; phuong tién két hop véi tri
hué 1a giai thoat.

Do d6, khi quy vi dang di trén 10 trinh, ngay tai thoi diém mong
cau qua Phat, quy vi phai phu thudc vao ca phuong tién 14n tri hug;
néu chi c6 mot trong hai thi quy vi s& khong thé thanh tyu duoc.
Gaya Son Dinh Kinh day rang.

Néu cac nguoi tom luoc cac dao phap ciia cac Bo-tat thi s& co
hai. Hai 19 trinh nay 1a gi? Phuong tién va tri hu¢. [345]

Cat Twong T i Thang Ban So Vieong Kinh (Sri-paramddya-kalpa-
raja) day re'mg:2

Tri hu¢ Bat-nha 1a me. Thién xdo trong phuong tién la cha.

Tucci 1958: 504; D3915: Ki 25b3; Bk2, D3916: Ki 52b4-5; va Bk3,
Tucci 1971: 22; D3917: Ki 65a2-4. Phan trudc la mot doan trich.
'BA156 Gaya-sirsa D109: Ca 288b7-289al; cited in Bkl, Tucci 1958: 505;
D3915: Ki 25a6; Bk2, D3916: Ki 52b3-5.
2BA157  Sri-paramadya-nama-mahéayana-kalpa-raja {Cat Tuong Téi
Thang Pai Thua Ban So Vuong } D487: Ta 2. Trich tir Bk2, D3916: Ki
52b3-4.
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Va Ca-diép Phdm cing day r’fmg:1

Nay Ca-diép, nhu thé nay. Gidng nhu cac vi Vuong gia thuc
thi trach nhiém cai quan cta hoang gia theo 15i tiu trinh cia
quan than, thi tri hué Bo-tat két hop voi phuong tién thién xao
thyc thi cdc hanh dong ctia mot vi Phat.

Do do, hay hanh thién 1én tinh Khong, von c6 vu thé tuyét di dbi
VO su két hop toan dién, nghia 1a tinh Khéng duge vién man trong
tat ca cac mat ctia phuong tién — bao gdbm bd thi va vv.... Néu chi
hanh thién 1én tinh Khong mot cach cb 1ap, quy vi sé khong bao
gid dat chan trén con duong Dai thira dugc. Bdo Pinh So Van Kinh
(Ratna-coda-sitra) day vé diéu nay rét chi tiét:?

Sau khi nguoi da khoac 1én minh 4o giap yéu thuong va ty dat
minh trong trang thai dai bi thi hdy 6n dinh tdm trong thién Ién
tinh Khong hién tién, von c6 uy thé tdi cao 14 trang thai két hop
duogc véi tit ca cac phuong dién. Vay tinh Khong vén c6 uy thé
t6i cao 1a 14 trang thai két hop duoc v6i moi phuong dién d6 1a
gi? Do 1a tinh Khong khong xa lia bd thi, khong xa lia tri gidi,
khong xa lia nhan nhyc, khong xa lia tinh tin, khong xa lia
thién dinh, khong xa lia tri hué va khong xa lia phuong tién.

'BA158. Arya-kasyapa-parivarta-nama-mahayana-sitra {Ka-diép Phém
Pai Thua Kinh}y D87: Cha 129a6; da dan trong Bk2, D3916: Ki 52a6;
Bk3, Tucci 1971: 27; D3917: Ki 67b2-3.

2BA159 Arya-ratna-coda-pariprcchd-néma-mahdyana-satra { Bdo Binh S6
Véan bai Thua Kinhy D91: Cha 120b2-4; da trich trong Bk2, D3916: Ki
51bl and Siksasamuccaya {Bo-tat Hoc Luan}, Vaidya 1961b: 145;
D3940: Khi 150bl-2.
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Toi Thuong Mdt dién luan binh ludn vé doan chanh van nay nhu
1
sau:

B6 thi, tri gibi, nhan nhuc va vv... 1a hoa si; Tinh Khong tdi
thuong trong moi phuong di¢n dugc noi nhu chan dung.

Poan van nay so sanh sy tuong tu vé viéc tap hop mot nhém hoa si
dé v& chan dung vua. Mot ngudi biét vé cai dau chir khong biét vé
chi tiét khac, nguoi kia biét v& cai tay chir khong biét v& co quan
khac. Néu ving mot hoa si thi s& khong thé hoan thanh birc tranh.
Chan dung nha vua dugc vi nhu tinh Khong va céac hoa si dugc vi
nhu hanh bé thi va vv.... Do d6, néu phuong tién, tuc hanh bd thi
va vv..., khong ddy du thi nhu 1 chin dung bi cit méat dau hay tay
chan. [346]

Xa hon nira, lay tinh Khong c6 1ap 1am d6i twong thién va noi:
”Chang can nudi dudng diéu chi khac” dién ta mot y tudng ma dirc
Thé Ton cho 13 mot quan diém bj chéng ddi, va do do, da bac bo
n6. Néu 10i phat biéu nay dang, thi sy hanh tri trong nhiéu kiép
lugng ctia mdt Bo-tat vé bd thi, gidi luat, vv..., 1a sy hanh tri tri hué
sai lac, s& khong hiéu biét dugc liéu nghia {y nghia vé thuc tai t6i
hau}, nhu dic Thé Tén da day trong Nhdt Thiét Quding Phd Tdp
Kinh (Sarva—vaidalya—samgraha—sﬁtra):2

1BA160 RGV: 1.92; P5525:25.5.2-3. An du ban dau ndi dén bdc tranh
than thé mdt phu nit. BS thi, tri gidi, nhan nhuc, va van van la cac nét
phat hoa {/ekhaka} véi véi cac sac va Khéng von co uy quyén tbi cao
cla trang thai lién quan dén tat cd cac phudng dién cua than
(pratima) ma dudc to diém bang mau san cla than thé.
2BA161 Arya-arva-vaidalya-samgraha-nama-mahayana-satra { Nhét Thiét
Quang Pha Tdp Kinh}: Dza 183a3-7.
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Nay Di-Lac, nhiing ké dai dot chu dinh bac bo cac hanh Ba-la-
mét-da khac, do do, s& ndi vé viée tu tap dung dén sau hanh
Ba-la-mat-da cua cic Bo-tat nham dat giac ngd nhu: "Cac Bo-
tat chi can tu tri hué ma thoi, nhirng hanh con lai déu vo dung”.
V6 Ning Thang (skt. Ajita) [Di-Lac], nguoi nghi sao? Thé thi
vua xt Kasi [mot tién kiép ctia dic Thich-ca-mau-ni] thuc
hanh tri hu¢ sai lac khi 6ng dem cua thit minh cho diéu hau an
dé ctru bd cau?

Di-lic dap: “Bach Thé Ton, khong phai vay”. buc Thé Toén
tiép tuc: “Nay V6 Nang Thing, khi ta tu tap Bo-tat hanh, phai
chang cac goc ré clia cong hanh ma ta d3 huan tap — bao gom
cac goc ré ctia cong hanh di cung véi luc dd — c6 gay hai cho ta
khong?”

Di-lic dap: “Bach Thé Tén, khong phai thé”. Thé Tén tiép:
“Vo Nang Thang, cho dén nay, nguoi di tu tip hanh bd thi hon
sau muoi kiép, nguoi da tu tap hanh tri gigi hon sau muoi kiép,
nguoi da tu tap hanh nhan nhuc hon sau muoi klep, nguoi da tu
tap hanh tinh tAn hon sau muoi kiép, nguoi da tu tap thién dinh
hon sau muoi kiép, nguoi da tu tap tri hué¢ hon sau muoi kiép,
theo vay, nhitng ké dai dot kia lai noi rr:ing chi dat giac ngd
bang con duong duy nhét 14 con duong cia tinh Khong. [347]
Céach hanh tri cta ho hoan toan bét tinh.

Do d6, n6i rang: “That khong can thiét cho nguoi di hiéu biét tinh
Khong dé nd lyc cham chi tu dudng phuong tién” 1a mot y kién tir
khudc that sai 1Am, hau qua {cta diéu khang dinh nay} 1a: “Cac
thoi tién kiép thanh thién cta dirc Tén Su cta ching ta”, da 1a
nhitng lic ma ngai khong hiéu biét vé 1idu nghia.

Ldp truong déi nghich: Viée tri hanh b thi, vv..., theo nhiéu cach
khac nhau chi 13 khi nguoi chua thau hiéu tinh Khong. Néu nguoi
dd co tri kién vé tinh Khong mot cach viing chic thi viéc nay
khong can thiét.
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Pdp: Pay 1a mot ta kién. Néu né dung thi nhitng dira con cua chu
Phat {4m chi cac Bo-tat} nao da chimg cac qua vi cao tham va ngd
duogc tué giac vo niém1 siéu viét ¢6 thé hiéu biét duoc chan Iy tdi
hau, va dic biét la cac dé bat dia Bo-tat, von diéu khién duoc tué
gidc vo niém, s& khong can tu tdp Bo-tat hanh. Diéu nay la khong
dung vi Thap Dia Kinh (Dasa-bhimika-siitra) day rang tuy trén
mdi qua vi, c6 sy nhan manh riéng cho timg hanh, nhu bd thi
chang han, nhung diéu nay khong c6 nghia la cac ngai khong tu tap
cac hanh khac; nén, ngudi ta nodi ring cic ngai déu tu tip ca sau
hay muoi hanh Ba-la-mat-da trén mdi qua vi. Hon nita, béi vi cac
ngai Vo Nang Théng [Di-Lic], Long Tho, va V6 Trudc di giang
kinh theo cach nay, that khong thé dién dich theo cach khéac dugc.

Mot cach cu thé, cac Bo-tat doan diét moi phién ndo & qua vi thi
muodi. Do do, khi cac ngai an dinh 1én su tdi hau, noi ma cac ngai
da doan diét tit ca cac dién tuérngz, chu Phat khich 1€ va giai thich
rang cac ngai phai tu tdp Bo-tat hanh: “Duy chi véi tri kién vé tinh
Khong nay thi cac nguoi khong thé trd nén giac ngd bai vi Thanh
van va Duyén gidc cling da thanh tyu v6 phan biét tri”. Hay nhin
than bat kha tu ludng {khong thé do dac dugc} cia ta, tri hué siéu
viét bat kha tu luong cia ta, canh gioi bat kha tu luong cia ta va

v.... Cac nguoi cling khong c¢6 nang lyc cua ta va vv.... Hay hoan
hy nd lyc dé thanh tyu nhitng thudc tinh nhu vay. Nhung dimg
budng bo sy kién tri ndy [thién quan tinh Khong] va vv.... [348] Tu

1BA156 Gaya-sirsa D109: Ca 288b7-289al; cited in Bkl, Tucci 1958: 505;
D3915: Ki 25a6; Bk2, D3916: Ki 52b3-5.
2Nh3c lai, thudt ngit Anh 13 elaboration. Day la mét loai ti€n trinh dinh
danh cla tam nham thém that, dién giai va md rong mot cdm nhéan
sau khi cac thirc thu cdm nhan thong tin tir d6i tugng bén ngoai von
dang hoan toan khach quan khong nhi nguyén.
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hai 1ong v6i mot tang thién dinh thir yéu nao d6 va bo qua cac phap
tu khéc 1a diéu bi cac hoc gia ché nhao. Thdp Pia Kinh day rang

Hay lang nghe! C6 nhiing dtra con ciia chu Phat, cac Bo-tat,
nhimng ai von d3 an tra & Bat dong dia [dia thir 8], von di phat
khoi nang luc nguyén ciu trude d6, va nhitng ai da an dinh
trong “dong nhap gido phap” [thién 1én tinh Khong]. Cac Pang
Thé Té6n di thanh tyu nhing diéu d6. Mot tri hué siéu viét Nhu
Lai da day: “Hoi nhitng dra con cua truyen thira chinh phap,
lanh thay, lanh thay! Myc tiéu nay — bao gom tri kién vé tat ca
cac pham chat Phat — 13 sy nhan nhyc cta lidu nghia. Tuy vay,
cac nguoi chua c6 dugc muoi nang luc cla taz, vO uy va vv...,

v niém, phi dinh danh, hay vd phan biét (eng. Nonconceptual, skt.
avikalpa) la trang thai ma tam thirc ngung khéng con cac no Iluc hay
dung cong dinh danh (eng. conceptual) hay khong con cd su phan
biét nhi nguyén. Trang thai dinh danh la trang thai ma tdm dua ra su
phan biét, xac dinh, gan tén, khai niém, so sanh ... Ién cac déi tugng
ma tam dang tuong tac (hay dang nghi dén). Nhu vay trang thai dinh
danh nay chi hién hitu khi cé su tham gia cta y thic. DB6i v8i nam
thirc con lai (bao gébm nhan, nhi, ti, thiét va than thc) thi vi ching
khdng thé chi ddng cé qué trinh dinh danh nén céc thic nay dugc
x€p vao loai v niém. Do dd, chi co trong y thirc mdi c6 sy’ phan chia
lam hai loai phi dinh danh va dinh danh. Vi du kinh dién sau day minh
hoa vé hai loai dinh danh va phi dinh danh: 7hut thu cém nhu nguoi
cam ma chi thdy — y danh dinh nhu ké noi nhung lai md. Xem thém
Six consciousnesses. Rigpa Shedra. Truy cap 17/09/2011.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Six_consciousnesses>

2Con goi la Thap Phat Luc theo cach dinh nghia clia Kim Cang thira bao
gom: (1) ménh luc — kha nang tir bd hay duy tri su song tuy y trong
vO han kiép lugng; (2) tdm luc — diéu khién dugc trang thai thién
theo y muén; (3) phap gidi luc — cd thé hién thuc hod su’ phong phu
cla chu thién, Bo-tat, hay nguGi nhu'y. Day la két qua cia hanh bé
thi; (4) hanh luc — c6 nang luc hoan tat nhitng gi minh muén; (5)
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cac pham chit Phat trong toan by su phong phu cua ching.
Hay nhan nhuc mot cach hy lac trong viéc truy tAm cac pham
chat t6i hao {Ba-la-mat-da} nay. Ding budng bo 16i vao nhin
nhuc nay [thién quan tinh Khong]. H&i nhitng dta con cia
dong chinh phap, méc du cac nguoi da thanh tyu an tinh va giai
thoat, hay nghi dén cac pham phu, cac ké non da, vn khong c6
dugc chut binh an trong tdm hon va ludn bi cac cam xic phién
ndo khac nhau chi phéi. Hai nhitng dé tir ctia dong chinh phép,
hay nh¢ lai cac ciu nguyén trude ddy, didu ma cac nguoi phai
dat dén vi 1oi lac cua ching sinh, va ctra ngd bat kha tu luong
dén tri hu¢ siéu pham. Lai nira, hai nhitng dira con cua dong
chinh phép, day la thuc tai cia cac phap. Du cho c6 Nhu Lai

sinh luc — ¢6 nang luc thi hién cac loai ra d&i khac nhau tuy y & bat
ky dau sdc tudng nao. Day chu yéu la két qua cta hanh tri gidi; (6)
nguyén luc - c6 kha ndng hoan thanh cac udc nguyén cla cac dé tu.
Pay la két qua cua hanh nhan nhuc tugng 'ng véi uGc nguyén trong
tu tap dao phap clua dé tl; (7) cdu /uc — kha nang hoan thanh cac
cau xin clla ngudi cau nguyén. Day la két qua cla hanh tinh tan; (8)
Diéu luc — C6 ndng luc khdng bi trd ngai dé hién thi cac diéu ki diéu.
Pay la két qua cua hanh thién dinh; (9) Tué /luc— S& hitu dai tri hué
thady biét khdng bi ngadn trd, dinh mac va cé thé thdy biét xuyén sudt
qua khd, hién tai, vi lai; (10) Phdp /uc— cb nang luc khdng bi trd ngai
dé gido huan theo udc mubn clia cac dé tir bao gdm tat ca cac hinh
thirc biét truyén trong 12 loai kinh dién. Hai nang luc thr 9 va thd 10
la két qua cla tri hué. Ten Powers. Rigpa Shedra. Truy cap:
11/09/2011.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Ten_powers>.
So sanh thém vdi khai niém Thap Phat tri dé cap kha ndng tri kién
clla mot vi Phat bao gom: (1)Tam thé tri (2) Phat Phap tri (3) Phap
gidi vO ngai tri; (4) Phap gidi vo bién tri; (5) Sung man nhit thiét thé
gidi tri; (6) Ph& chiéu nhat thiét thé gidi tri; (7) Tru tri nhit thiét thé
gidi tri; (8) Tri nhit thi€t chung sanh tri; (9) Tri nh(t thiét phap tri;
(10) Tri v6 bién chu Phat tri.
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hay khong, phap gidi cua thyc tai van ¢ day; do l1a tanh Khong
phap, su bat lidu tri moi thtr. Nhu Lai khong chi n6i bat chi vi
didu nay; tit ca cac bac Thanh vin va Duyén giic ciing da
thanh tyu duoc ban chat that vo niém nay. [349] Lai nira, hoi
nhitng dtra con ctia dong chinh phép, hiy nhin than bét kha tu
ludng cua ta, tué giac siéu pham bat kha tu ludng cua ta, Phat
gi6i bat kha tu luong ciia ta, sy giac ngd vé tri hué bat kha tur
ludng cua ta, hdo quang bat kha tu luong cua ta, va tinh 4m bat
kha tu luong cua ta — va hay tao ra cac thu tuong tu cho chinh
nguoi.

Théip Pia Kinh ciing dua ra mot hinh anh v& mot con tau dong rudi
ra khoi du6i mot ludng gi6 thudn loi.' Hanh trinh ma n6 di dugc
trong mot ngay vuot xa ngay ca hanh trinh n6 di qua trong mot
tram nam sau khi xut phat tir mot bén cang dung gi6 va phai nd
luc dé di chuyén né. Tuong ty vy, kinh day rang sau khi da thanh
tuu dé bat dia, chi trong thoang chdc ma khong can nd luc vuot
buc, cac nguoi s& di dugec mot chang duong dén nhat thiét tri, von
khong thé thanh tyu trude khi dat qua vi nay, ngay ca khi cac
nguoi tinh tin tu tap sudt moét tram ngan kiép. Do d6, cac nguoi s&
ty Ira déi minh khi noi ring “Ta c¢6 con dudng tat” va sau do
khong tu tap Bo-tat hanh.

Ldp trueong chong doi: Toi khong khang dinh rang hanh bd thi,

V..., la khong can thiét, ding hon 1a chung hoan toan hién di¢n
trong trang thai tim thirc khong ¢ ¥ tudng, boi vi su thiéu ving
chép thi vao ngudi cho, vat cho, va ngudi nhan lam cho hanh bd
thi v6 phan biét hoan toan hi¢n dién. Va ciling nhu vy, cac hanh
con lai cling hoan toan hién di¢n. Mat khac, cac kinh van cting day

1BA163 Ibid.: 242al-5.
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rang nguoi phai tu tap téng hop tit ca sau hanh Ba-la-mat-da trong
tung hanh mot.

Pdp: Néu chung hoan toan hién hitu trong mot trang thai tim thirc
khong c6 tu tuong thi khi cac thién gia khéng theo Phat gido &
trang thai cAn bang thién va ngay ca trang thai nhit tim cua dinh,
thi tat ca cic Ba-la-mat-da s& hién dién ddy du boi vi ho khong
chép thu vao nguoi cho, vat cho, hay ngudi nhan. Pac biét 1a cac
bac Thanh vin va Duyén giac chimng ngd ban chit chan that, nhu
da trich dan trude day tir Thdp Pia Kinh, tat ca cac hanh Bo-tat s&
hoan toan hi¢n di¢n va nhu vay, that 1a vo 1y vi ho lai trd thanh céc
hanh gid Pai thura. Va néu nguoi kh'fmg dinh chi tu tdp mdt hanh la
du boi vi cac kinh vin thuyét rang tat ca sau hanh Ba-la-mat-da
dugc thu nhiép trong mdi hanh thi, boi vi cac kinh ciing thuyét
rang ca sau hanh déu hién dién ngay ca khi ciing duong mandala
trong lac tung cau ké dau “Hoa phan bo vao véi nude va vv...” nén
chi can thyuc hién viéc nay théi 1a du. [350]

Céc {Bo-tat} hanh thAm nhuan quan diém triét hoc va tri tu¢ tham
nhuin phuong tién c6 thé dugc hiéu qua su twong tu sau. Khi mot
ngudi me dau dén vi cai chét ciia dira con yéu quy ctia minh xtic
tién chuyén tro va hoat dong v6i ngudi khéac thi nhitng tinh cam ma
ba thod 10 khong loai trir dugc sttc manh cia uu phién. Tuy nhién,
khong phai moi cam xuc ma ba thd 16 nhat thiét phai 13 vu phién.
Ciing nhu vay, néu tué giac thau hiéu tinh Khoéng rat manh mé,
mac du cac tam trang lién can véi bd thi, to long t6n kinh, di nhiéu
hay tung niém khong phai 1 tu tuong vé tinh Khong, thi diéu nay
van khong loai trir viée quy vi lién can dén ching trong khi duoc
pht cho tiém ning hay ning lyc vé viéc nhan biét cua tinh Khong.
Vi du nhu khi bat dau nhéap thoi thién, néu trudc tién, quy vi phat
khoi tim gidc ngd rat manh mé thi tim Bo-dé nay sé khong co mot
cach hién 16 khi ma sau d6 quy vi nhap vao can bang thién trong
mat sy tap trung 1én tinh Khong. Tuy nhién, didu nay khong ngin
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tré su tap trung dugc thAm nhuin boi thé ning cua tim gidc ngd
do.

Pay 1a th vén duoc tham chiéu dén boi thuat ngit “bd thi khong
dinh méc”. Pay khong phai 1a sy thiéu ving hoan toan mot thai do
rong luong, trong d6 bd thi khong thé thuin duyén. Hay hiéu céac
hanh con lai theo cach tuong ty. Hay biét réng do6 1a cach thac
khién phuong tién va tri hué khong thé tach roi nhau.

Hon nira, quy vi khong nén hiéu nham céc tuyén thuyét cho ring
cac phap trong cdi luan ho6i nhu than thé, cic ngudn niang hay tai
lc va tudi tho cua quy vi la két qua cua viée tich lity cong dirc; cac
phap do6 ciing thiéu ving phuong tién thién xao va tri hu¢. Khi su
tich lly cong dirc d6 hoa quyén véi cac thir nay thi that hoan toan
thich hgp dé chiing 1am cac nguyén nhan ciia su giai thoat va nhat
thiét tri. C6 vo sb doan kinh van noi nhu vay, nhu céc cau sau tur
Bao Hanh Vwong Chinh Lugn: !

Tém lai, sdc than
Tau Dai vuong, dugc sinh ra tur su tich lily cong dtrc.

Xa hon nira, dudng nhu quy vi dang noi rang tat ca cac hanh vi bat
thién va phién ndo, vn 1a nhan cho nhiing canh giéi thap doi khi
c6 kha nang tré thanh nhan cho qua Phat, va cac hanh, nhu bd thi
hay tri gi6i chang han, vn din dén tai sinh & nhitng canh gidi cao,
lai dua diy vao cdi ta-ba, chtr khong thé tré thanh nhan cho qua
Phat. Do d6, hdy tu tran tinh trude khi phat ngon. [351]

Xin dimg hiéu nham y nghia ctia nhimg 16i sau day tir kinh dién:?

1BA164 Ra: 3.12; Hahn 1982: 74-75.
2BA165 D3 trich trong Sitra-samuccaya, {Kinh Dién Tap Ludn}y D3934:
Ki 163a6 and Bk3, Tucci 1971: 22-23; D3917: Ki 65a5-7.
156



Hanh tri sdu Ba-la-mat-da, nhu hanh bé thi chéng han, 1a hoat
dong ma quy.

Tt Tam Udn Kinh (T ri—skandha—sﬁtra):1
Hay sam hdi cac diéu sau: Sa sat tir mic do vé su ton tai khach

quan va viéc bo thi cac tang pham vat, viéc gilt gidi luat bdi vi
tin tuwdng vao uu the cua gidi ludt va vv...

Va tir Pham Thién Vin Kinh (Brahma-pariprccha-sutra)2
Moi phan tich déu 1a tu tudng dinh danh; vo niém la gidc ngo.

Y nghia cta doan kinh tht nhét 1a cac hanh, nhu bé thi chang han,
néu cé tir dong co dinh mic vao hai loai ngd [nhan ngd va phap
ngﬁs] th1 s& khong thuan khiét va do do duoc thuyét 1a “hoat dong
ma quy Boan kinh nay khong day rang cac hanh, nhu bd thi va

., 12 hoat d6ng ma quy; néu khong, vi doan kinh van d6 dé cap

'BA166. Arya-tri-skandha-nama-mahayana-sitra, {Tam Uén Pai Thua
Kinh} D284: Ya 72M-2; cited in Bk3, Tucci 1971: 23; D3917: Ki 65b3-
4.

2BA167 Arya-brahma-visesa-cinti-pariprccha-satra { Pham Thién Bsc Thu
Tu Khao Vén Kinfy D160: Ba 58b5; cited in Bk3, Tucci 1971: 23-24;
D3917: Ki 65b5-7.

3Chéap vao nhan nga cd nghia la chdp vao su ton tai tu tinh (hay ndi tai,
thiét yéu, nén tang hay khong phu thudc) cta ching sinh bao gom
than-tam hay cac bd phan cta than-tam. Con viéc dinh méc vao phap
nga tirc la cho rang co su tu tinh clia cac phap (khéng danh cho tam
thirc ngudi) hay cac bd phan thudc tinh ctia ching. TUr day vé sau
chiing toi sé dung hai thudt ngi nay theo y nghia nhu vira giai thich.
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dén tat ca cac hanh Ba-la-mat-da, cic nguoi ciing ¢ thé khing
dinh rang cac hanh dinh va tué tir thién cling 1a hoat dong ma quy.

Poan kinh tht hai c6 nghia 1a cac Ba-la-mat-da khong tinh khiét
{kh6ng thanh tinh} boi vi chiung dang bi thuc day boi su chap tha
va day rang quy vi phai sam héi 1 d3 pham cac hanh vi nay. Kmh
khong day rang quy vi khéng dugc thyc hanh hanh bo thi, vv..
bang khong, viée dé cap dén mot su sa sut dén muc do Ve su ton ta1
khach quan nhu trong doan “Sa sut tr mirc do vé su tOn tai khach
quan va b thi cac ting vat” s& trd nén khong can thiét, va thay vao
d6, kinh van nay sé khang dinh 1a “hdy sam hdi viéc bd thi néi
chung”, ma cum tur nay that ra khong hé duoc dé cap dén.

Phuong phéap déi dap nay, dugc cAu trac trong phan tha ba {quyén
ha} cta Giai Trinh Thién, nhan manh mot diém cuc ky quan trong,
boi vi Ha-shang hiéu nham doan kinh nay va khang dinh rang toan
bd cac hanh vi dugc danh gia qua cac biéu tuéng, trong d6 hanh vi
duoc tién hanh 13 sy ndm bat {su hiéu} 1én cac biéu tudng vé mot
nhan nga va phap ngi. Néu tit ca cac tu tuong dinh danh thién dl'rc
— nhu thai d6 rong luong khi ngh1 rang, “T6i s& cho cai nay”
thai do kiém ché khi nghi rang, “T6i s& khong lam diéu bat thlen
nay” — da déu 12 mot sy ndm bat 1én mot ban nga cua cac ddi
twong, {su niam bt nay} dang hiéu sai ba pham tru [tic nhan, dbi
tuong, va ngudi nhan], thi s& 1a dung dan va thich hop rang nhimng
ai tim thiy quan diém v6 ngi cua cac d6i tuong phai nén bac bo
hoan toan cac ¥ nghi dinh danh giéng nhu 1a viéc ho bac bo thu
han, cao ngao, va vv..., va s€ that 1a sai 1am cho ho dé nuoi dudng
cac thién duc kia mét cach c6 chu dich. [352]

Gia su moi y tudng dinh danh, vbn nghi “Day la cai nay”, da la cac
khai niém vé nga cua cac dbi twong von hiéu sai vé& ba pham tru
nay, thi clru xét thé ndo vé viéc quan chiéu cac pham chat cia mot
vi thdy, vé viéc quan chiéu sy an lac va thuan duyén, cai chét va sy
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khé dau cua cac gisi dau khé, vé viéc rén luyén tu tip quy y; vé
viéc suy nghi cach thirc mot hanh vi khoi sinh mét hau qua chic
chin; vé& viéc luyén tap tir bi va Bo-dé tam; va viéc thuc hanh gi6i
ludt cua viée xuc tién Bo-dé tam? Boi vi tat ca cac dao phap nay
chi yéu cau quy vi dem lai thuyét phuc vé mot sd tri kién bang
cach nghi “Pay la cai nay”, “Cai nay dén tir cai kia”, “Cai nay co
pham chat t6t hodc cai kia sai sot” quy vi s& ting cuong quan diém
ctia minh vé cai ngd cua cac ddi twong tuong Gmg v6i sy viing tin
cta quy vi 1én véi cac dao phap nay. Nguoc lai, quy vi s€ tr6 nén
kém chéc chin vé cac dao phap twong xtmg voi mot sb tri kién cia
tinh v ngé cua cac d01 tuong ma quy vi co thé duy tri trong thién
dinh. Nhu vay, yéu t6 hanh vi va yéu t6 tri kién s& loai trir 1an
nhau, giéng nhu néng va lanh; va sau d6 quy vi sé khong bao gio
phat trién duoc mét sy viing tin manh mé va ving bén vé ca tri
kién 13n hanh vi.

Do d6, vé phuong dién muc dich, khong hé c6 mau thuin khi ca
hai phap than va sdc than Phat déu nhu 13 sy thé hién cac thanh
tuu, nén, trén dudng tu, quy vi phai dem t&i cho minh sy thuyét
phuc khong mét chit mau thuan cta (1) mot tri kién chic chin vé
su tranh khéi hoan tge‘m rgoi dién tu(}n% bat ky nao bodi khai ni¢m
cua cac bién tudng veé sy ton tai thit sy~ trong hai loai ngd ngay ca
trong mot hat tir {hay mot phan nho nhat} ctia mot ddi tugng tinh
than va (2) mot tri kién chic chin rang “Piéu nay dén tir diéu kia”
va “cai ndy c6 pham chét tot nay hodc khuyét diém no”. Diéu nay,
dén luoc no, lai phu thudc vao cach quy vi xac dinh Nhi Déz, quan

Y chi § day vé khai niém “ton tai that su” tirc a su ton tai ban chét,
khong bi phu thudc vao cac nguyén nhan sinh ra no, hay tu ton, bén
virng khong chiu anh hudng tac dong cla moi truGng bén ngoai.

2Nhj P& (skt. dvasatya, tib. w2a=aw) la khai niém déc thu trong Phat gido
phan biét hai khia canh cta thuc tai mot 1a khia canh tuyét doi noi
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diém triét hoc vé su ton tai. Quy vi s& dugc tinh dén nhu “mot
ngudi hiéu biét Nhi Dé va tim ra ¥ chi caa dtrc Phat” néu quy vi tin
rang hai nhan thic hiéu qu'ci1 sau day di nhién khong chi chong lai
nhau ma hd tro nhau: (1) nhan thirc hiéu qua xac lap duogc su tdi
hau {chan dé hay liéu nghia}, von dugc xac dinh thong qua kinh
dién va 1ap ludn, 1a trang thai thiéu Véng du la mot hat tor {mot
phan nho nhat} vé dic tinh ban chét trong cach thirc vé trang thai
hién hitu hay trang thai ban thé cta phap {hién twong} bit ky trong
ca luan hoi hay niét-ban; va (2) nhan thuc hiéu qua quy ude {udc
1€ hay tuc dé} von xac 1ap cac nhan va qua, trong cac hoat dong
phan hoa cila chiing 1 chic chin ma khong c6 bat ky mot sy mo
ho ctia nhan hay qua nho nhit nao. [353] T6i s& giai thich diéu nay
trong phan tué giac {thudc quyén ba cta bd dai phap nély}.2

Vé doan kinh thir ba, dugc trich din tir Pham thién Van Kinh, vi
nglr canh cua doan kinh 1a sy phan tich vé viéc sinh khoi va vv...,
nham tuan tu day rang bd thi, vv... khong phai duge sinh khdi mot
cach tuyét ddi, kinh van dung dén thuat ngit “tu tuong danh dinh”

dén cac dac tinh t6i hdu cla cac phap (Chan dg, tib. z5sa3s=) va
khia canh kia la sy trinh hién cac ddc tinh tuang déi clia thé gidi
thudng tuc, udc 1é hay théng tuc (Tuc d€, tib. 75 £<3s=) ca hai khia
canh nay déu la cac dac trung cla cung mot thé gidi thuc tai don
nhat. Xem thém 7he Two Truths. Guy Newland, Snow Lion
Publications. 1992. ISNB: 0937938793. Dich Viét cua Lé Cong Da:
Sac Tudng Va Thét Tudng PE. Truy cap 17/09/2011.
<http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-8928 5-50_6-4_17-
| 262_14-1_15-1/>.

10 day thudt nglt "nhan thlc” khéng phai dé chi riéng cac tién trinh cam
xuc thu nhan tir bén ngoai ma bao gom tat ca cac dang tu tudng y
nghi (c6 tir cac d6i tugng cla cac thic ké ca y thic bén trong).
Trong tap 3 sé cd thém cac chi tiét ban vé nhan thirc hiéu qua.

2BA168 Xem LRCM: 564-805; Dai Phap 3: 107-359.
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dé chi ra rang chung {cac hanh Ba-la-mét} chi la cac quy gan boi
tu tuong dinh danh. Bai kinh khong hé day rang quy vi khong nén
tu minh tham gia vao cac hanh nay va tir bo chung

Nhu véy, boi vi ching c¢6 luc ndo ma chang can thiét thice hanh sau
hanh Ba-la-mat-da nay, cho dén khi quy vi thanh Phat nén bon
phén cua quy vi 1a tu tap cac hanh nay. Néu ngay luc nay day, quy
vi hét strc tan tdm nd lyc thi quy vi s& tinh tan thanh tyu nhimg
phap co6 thé thanh tyu dugc. Riéng dbi v6i nhitng phap chua thé
thanh tyu dugc ngay, hay nguyén thuc hanh chung nhu la cac
nguyén nhan cho kha nang thuc hanh ching, hay tich llly cong
dtrc, xoa sach cac che chudng, va hay cau nguyén nhiéu. Mot khi
quy vi 1am diéu nay thi chang bao lau, quy vi c¢6 thé thuc hanh
dugc ching. Ngoai ra, néu quy vi dang & vi thé ca nhan minh
khong thé hiéu cac hanh hay khong thé thuc hién ching, va sau d6
quy vi ndi véi nguoi khac 1a “Cac anh khong cin phai tu tip
chung”, thi khong nhitng quy vi tw pha huy minh ma con dem huy
hoai dén cho nguoi khac nira, tham chi n6 cling tré thanh mdot
duyén x4u cho su suy ddi cua gido phap. Vay dimg lam diéu nay.
Nhu ngai Long Tho d3 day trong Kinh Dién Tap Luan (Sitra-
samuccaya): !

Viéc phan biét ngay ca cac phap vo vi {cac hién tuong phi céu
hop} va van khong bi v& mong voi cac cong hanh hiru vi 1a
hoat dong ta ma. Viéc hiéu biét ngay ca dao giic ngd va van
khong truy tAm 19 trinh céc cac Ba-la-mét-da 1a hanh dong ta
ma.

Va:

'BA169. Sitra-samuccaya, D3934: Ki 164a2-4; cited in Bk3, Tucci 1971:
22; D3917: Ki 65a4-5.
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Mot Bo-tat thiéu phuong tién thién xdo khong nén nd luc dé
dat trang thai thyc tai tham sau.

Va Nhu Lai Bat kha Tu nghi Mat thuyét Kinh day ring:

H&i cac dé tir ciia dong chinh phap, [nd] cling gidng nhu thé
nay day. Lira, chang han, c6 nguyén nhan nén chay va tat di khi
nguyén nhan nay khong con. Tuong tu vay, tdm thirc dugc kich
hoat boi mot d6i tugng dugc doi theo; néu khong, no6 s€ ¢ trang
thai khong hoat dong. Cac Bo-tat, cung v6i phuong tién thién
xao nay, thong qua viéc thanh tinh vé tri hu¢ Ba-la-mat-da cua
minh, hiéu biét su xoa bo mot ddi twong that su ton tai dugc
dai theo, va, cung ltc, ho khong loai bo su theo doi céc coi 1é
ctia thién duc. [354] Cac ngai khong dé cho sy ddi theo cua cac
phién ndo phat khéi tuy nhién van cai dit sy chl tim cua minh
1én cac dbi twong duoc theo ddi ctia cac Ba-la-mat-da. Cac ngai
phan biét rd mot su duy tri vé tinh Khong nhung van theo doi
va quan tim dén moi ching sinh voi tim dai bi.

Quy vi phai phan biét duoc nhiing 10i thuyét giang vé cach thirc vi
sao khong hién hiru mdt ddi tuong dugc doi theo va nhiing 101
thuyét giang vé cach thirc hién hitu ctia mot ddi tuong duge theo
do6i. Mot cach twong tng, trong luc phai n6i long tréi bude cua cac
phién ndo va cc quan niém vé cac biéu tudng cta sy ton tai that
sw, quy vi phai bam chat soi ddy tu tap gioi hanh, va trong luc quy
vi nhd tan gbc ré ca hai hanh vi sai 1am [cac hanh vi sai vé ban. chat
va cac hanh vi sai do cAm doan], quy vi khong dugc bimg ré cac

1BA170 Trich dan trong 7athagata-acintya-guhya-nirdesa-sitra { Nhu-lai
Bat Kha Tu Nghi Mat Thuyét Pai thua kinh}y la tir Bk3, Tucci 1971:

27-28; D3917: Ki 67b4-6.
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hanh dong thi¢n lanh. Viéc tri gilt tu tdp gidi hanh va viéc bam
chép vao nhén thuc céac biéu tudng cua su tdn tai that su thi khong
gidng nhau va viéc budng loi hanh tri cic gidi nguyén va viéc tha
long day chuyén ctia quan niém vé ngi ciing khong hé giéng nhau.

Quy vi phai thanh tyu nhét thiét tri tr cic nguyén nhan chic chén,
mdi mdt nhan van ty n6é diy di. Do d6, hiy nhan biét cac hang
ngudi sau 12 ngudi thiy khong du dao hanh va ngan tré viéc huan
tap hai loai cong duc: do6 la nhiing ngudi tuyén bb “ban ha hang
tram con chim bang mot vién da tu gian na” va nhiing nguoi co
duge mot cude song sung suong, thu nhan va cho rang ho phai tan
hudng cudc sdng theo nhidu cach khac nhau nhung chi tu tip trong
mot linh vuc nao d6 cua dao phap.

Sy khéc nhau giira Tiéu thira va Dai thira dugc thé hién ¢ chd cac
hanh gia c6 tu tap vo lugng cong dirc khi thuc hanh giao phap boi
vi “Thira khiém tén” va Tiéu thira cling ddng nghia véi nhau va y
nghia cta “khiém t6n” 13 “mot phén Quy vi phai dat duoc ngay
ca it hon céc két qua hién tai — bao gdm d6 an thirc uong, va tuong
tu — thong qua nhiéu nhan va duyén, nén that 13 sai 1am dé cho
rang mot phan nao d6 du dé thanh tyu muyc tiéu cao nhat ciia mot
nguoi, tic Phat qua, vi theo ban chat cua duyén khoi, két qua 1a
twong hop voi cac nhan cta chiung. Véi didu luu tdm nay, trong
Dai Bi Lién Hoa Kinh (Karuna-pundarika-siutra), dc Phat da day
réng “diéu nao mot phan dén tir mot phan, va didu gi vién man
den duoc tir diéu toan thién” [355] Viéc nay dugc thuyét giang chi
tiét trong Nhuw Lai Sinh Kha Nang Tinh Kinh (Tathagatotpati-
sambhava):1

'BA171 Tathagatotpati-sambhava, {Nhu’ Lai Sinh Khd Néng Tinh Kinh —
Kha nang Nhu Lai ra doi trong tuong laiy la chudng 43 cua kinh
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Chéng c6 Nhu Lai nao phat khoi tir mot nhan duy nhét. Vi sao?
Nay nhiing dira con ctia Dang Chién Thing! Cac Nhu Lai dugc
xac 1ap mudi 1an cia mot trim ngan cic nguyén nhan xac lap
bat kha tu ludng. S6 mudi 1an d6 1a gi? Chung 1a: nguyén nhan
chan that cua tinh trang khong thod man voi1 vo luong cong duc
tu tap va tri hué siéu viét va vv....

Diéu nay ciing dugc thuyét giang chi tiét trong Duy-ma-cdt Sé
Thuyét Kinh:"

H&i cac dao hitu! Than Nhu Lai dugce hinh thanh tir hang tram
thién hanh, tr moi pham hanh, tir thi¢én dao bat kha tu nghi va
VV....

Va ho phéap Long Tho da néi trong Bao Hanh Vieong Chinh Lugn:?

Khi cac nhan ctia ngay ca sic than Phat
Khong thé do luong dugc cling nhu thé gidi
Thi 1am sao c6 thé do ludong

Céc nguyén nhan ctua phap than?

Nhu da giai thich trude day, cach tu tap phuong tién va tri hué nay,
v6n bao gdm ca sau Ba- la-mat-da, la phf) bién trong ca Mat Chu
thura va Dai thura. Trong rat nhiéu Mat dién cd, chung ta thay dugc
dé cap thuong xuyén vé toan bo 16 trinh Ba-la-mat-da — bao gdm

Buddhavatamsaka-sitra, {Hoa Nghiém Kinh} D44: Ga 80a4-bl; da
trich dan trong Bk3, Tucci 1971:12; D3917: Ki 61a3-5.

1BA172  Vimalakirti-nirdesa-nama-mahayana-satra D176: Ma 183b3-
184al; da trich tur Bk3, Tucci 1971:13; D3917: Ki 61a5-6.

2BA173 Ra: 3.10; Hahn 1982: 73.
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luc d6, ba muoi bay pham tro dao', mudi squ tanh Kh()ng2 va vv...
— trong ngit canh cac giai thich vé toan bo thién cung va cic cdi
troi tra ngu cua chu thién 1 cac pham tinh noi tai cua tdm thirc. Do
d6, hay biét rang toan bd nhiing 151 giai thich cua kinh van Bdt-nhd
Ba-la-mdt-da vé nhimng ndi dung nao dugc tiép nhan va nodi dung
nao bi loai bo dugc chi day tron ven trong Mat Chu thura, ngoai trur
truong hop cac giao phap Mat dién danh cho mot s6 ngudi ngoai 18

1C4c pham tinh nay bao gdm: T niém x{&, T& chanh can, TU Phap nhu'y
tuc, Ngli Can, Ngii Luc, That giac chi va Bat chanh dao tdng cong la
37 phuang tién tu tap. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub
Sopa. VolI3. P493. Wisdom. 2008.

216 loai tanh Khéng (skt. sodasasiinyatd; tib. s=35aggr) dugc dé cap
trong Nhap Trung Ludn Thich cia Nguyét Xirng bao gém: (1) Khong
tanh cta ngoai dién (tib. 33=<35), (2) Khong tanh cta ndi tai (tib. 5=
g==%s), (3) Khdng tanh cta ngoai dién va ndi tai (tib. 3s=5=<%s), (4)
Dai Khong tanh (tib. as5g=«%s), (5) Khdng tanh cua V6 thuy va Vo
Chung - hay Khong tanh clia su khong c6 khai dau va khong cé két
thac (tib. Eq‘&'gr:'maqm'ag'naﬁrzq%ﬁ), (6) Kh6ng tanh cta Duyén (tib. G
§:‘n‘%ﬁ), (7) Kh6ng tanh cua Phi Duyén (tib. ag\ra{‘g&ﬁ:‘q%ﬁ), (8) Kh6ng
tanh cla Khong tanh (tib. g=«3s3==%s), (9) Khdng tanh vugt khéi cac
cuc doan (tib. seravasvsag==3s), (10) Khdng tanh ban chat (tib. ==
sEyE==3s), (11) Khdng tanh cla cai khdng thdy dugc (tib. sss3mas=a
s==%5), (12) Khdng tanh t6i hau (tib. =5%55==%s), (13) Khong tanh
cla sy bat kha khiém thiéu (tib. <<35<ag==%5), (14) Khdng tanh cua
ban chat cdt I6i cla cac phi thuc thé (tib. mzvaasazassg=«3s), (15)
Khéng tanh cua tat ca cac hién tugng (tib. svessessg==3s), (16) Khong
tanh cla cac dac tinh (tib. s=5353=<%5). Sixteen kinds of emptiness.
Rigpa Shedra. Truy cap 19/02/2012.

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Sixteen_kinds_of_emptiness
>,
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ma qua do ho phai su dung trai nghi¢ém vé céc doi tugng cam giac
vao 10 trinh tu tap va vv....

Hay stir dung céac 101 giai thich & trén nhu hat nhan va hay quéan
tuong vé né that chu dao. Néu quy vi khong chic chian vé mot 16
trinh tu tap: khong nhiing khong chi la mot phan ma 13 toan bd vé
moi phuong dién, thi quy vi chwa hiéu nén tang cua 16 trinh Pai
thira noi chung. Do do, héi cac thién tri thire, hay phat khoi mot
niém tin vimng chic vé dao phap phuong tién va tri hué nay, bang
nhiéu cach thirc, hdy lién tuc nudi dudng kha ning tuw nhién cua
quy vi d6i vé6i thira tdi cao.[356]
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Chuong 8: Tu Tap Pai Thira: Cac Gi6i Luat
va Ba-la-mat-da

ii1) Giai thich tién trinh tu hoc gidi luat
a’ Cach tu tap theo Pai thira n6i chung
I’ Xéc lap nguyén udc tu hoc gidi luat cuia tam gidc ngd
{B6-dé tam}.
2’ Tho gidi con Phat {Bo-tat gidi} sau khi di phat nguyén
hoc gidi ludt cuia tdm giac ngo.
3’ Cach thuc rén luyén sau khi tho gidi
a” Nén tang cua gi6i luat
b” Cach thirc ma tat ca cac gidi ludt dugc thu tom trong
sau Ba-la-mat-da
1” Théo luan cha dé chinh, sb luong Ba-la-mat-da
c6 dinh
(a) S6 luong cac Ba-la-mat-da ¢6 dinh dya trén
dang cip cao
(b) Sé lugng cac Ba-la-mat-da ¢ dinh dua trén
viéc vién thanh hai muc ti€u
(©) S6 luong cac Ba-la-mat-da ¢6 dinh dya trén
viéc vién thanh cadc muyc ti€u cuia nguoi khac
(d) S6 lugng cac Ba-la-méat-da ¢ dinh va sy thu
nhiép cta chung d6i voi toan bo hé thong Pai
thtra
(e) S6 lugng cac Ba-la-mét-da c¢d dinh trong
khuén khdé vién min cua cac 16 trinh hay
phuong tién
(f) S6 luong cac Ba-la-mét-da ¢ dinh dua trén
tam v 1u hoc {gidi, dinh, va tu¢}
2 Thao luan phy vé thir ty ¢b dinh cua cac Ba-la-
mat-da
(a) Thtr tu khoi sinh
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(b) Thir tr cao thap )
(c) Thr ty tho l1au va vi té

o

iii Giai thich tién trinh tu hoc gi6i luat

Giai thich tién trinh tu hoc gi6i luat bao gdm hai phan:
1. Cach thtrc tu tap theo Dai thira néi chung (chuong 8 va cac
chuong sau do)
2. Cach thuc tu tap theo Kim Cang thtra néi riéng (Chuong 27
trong Cudn 3)

a’ Cach thirc tu tap theo Dai thira néi chung

Phédn nay bao gém ba ndi dung
1. Xéc 1ap nguyén udc tu hoc gidi luat cia Bd-dé tAm
2. Tho Bo-tat gidi sau khi dd phat nguyén hoc gi6i luat cia Bo-
dé tam
3. Cach tu tap sau khi tho gioi (chuong 8 va cac chuong ké
tiép)

1’ Xac 1ap nguyén wéc hoc gidi luzflt ciia B6-dé tam

Theo gioi ludt biét giai thoat gioi va Mt thira, thi s€ 1a khong phu
hop néu quy vi tu hoc gidi ludt trude khi tho gidi; tuy nhién, voi
cac Bo-tat gioi thi khac. Trudc het quy vi tim hiéu cac diéu giéi
k¥ cang va sau khi da tu tip, néu quy vi cé nhiét tim tho gidi thi

1Con goi 1a Ba-la-dé-mébc-xoa (skt. Pratimoksa) la cac gidi théng dung
cho ti kheo va ti-kheo ni.
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quy vi s& du’O’c tho gidi. Lién quan dén diém nay, Bo-tdt Pia Ludn
day rang

Pbi voi nhimg nguoi muén tho Bo- tat gioi, trudce hét, cac
ngudi phai blet trude vé cac diéu gisi nén tang {trong gioi} va
cac ngudn goc ctia su vi pham danh cho Bo-tat di duoc day &
day trong “Yéu Luoc Ciia Cdac Nén Tang Bo-tar” trong cc gido
phap Bo-tat tap kinh. Néu sau khi da thanh tdm nghién ctru va
phan tich tu duy, nhitng ngudi nay cé cam hung, va néu viéc
d6 duoc tién hanh khong boi vi Iy do ctia mot ngudi khac va
khong nham dua tranh véi ai thi hiy biét rang ddy 1a nhitng Bo-
tat dang tin cdy. Nhitng nguoi nay phai nén duoc truyén gisi
luat va phai nén theo ding nghi thire.

Pay 1a mot phuong phap rat tét boi vi néu quy vi hiéu gisi luat,
dua ching nhép tdm, tdn tam x4c 1ap mot udc nguyén hanh tri va
sau d6 tho gi6i thi dudng tu ctia quy vi sé cuc ky on dinh.

[357] Giai thich cac gi6i luat ca & ddy 14n phan dudi s& qua nhiéu
101 nén toi sé& chi ra chiing & phan dudi. 2

2’ Tho giéi Bo-tat sau khi da xac 1ap nguyén wéc tu hoc cic
gidi luat.

T6i da hoan tat chi tiét, trong chu giai Lo Trinh Co Ban Pén Tinh
Thirc cta t6i trong chuong gidi ludt cua tac phim Bo-tdt Pia
Ludn®, trudc tién 1a cach thire tho gidi, lién sau d6 cach thuc dé giir

1BA174 Bbh, Wogihara 1971:155; D4037: Wi 85a4-6. Ngag-dbang-rab-
brtan (mChan 671.3-4) cho rang “Téng K&t Cac Nén Tang Bo-tat” la
bao gbm ca chuang Bbh vé gidi luat lan Bbh tu nd.
2BA175 LRCM: 364.10. Toan bd phan vé& dan bai cua tiéu dé “c” tién
trinh vé viéc tu hoc sau Ba-la-méat-da” bat dau trong chuang 9.
3BA176 Tua dé & day la Tshul khrims le'n 'grel pa.
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gin khong bi pham trong gidi va cac gioi nhe va sau d6 lam sao tu
stra néu chung sa sut. Diéu dut khoat that can thiét 1a quy vi doc va
hiéu ndi dung nay trudc khi tho gidi.

3’ Cach tu tap sau khi tho gioi

Phén nay bao gém ba ndi dung:
1. Nén tang ctia gioi luat
2. Lam thé nao gidi luat dugce bao ham trong sau Ba-la-mat-da
3. Tién trinh tu tap cic Ba-la-mat-da (tir chwong 9 tro di)

a” Nén tang cuaa giéi luat

C6 vo s cach phan loai tht rd rang nhung néu quy vi sip xép Bo-
tat gidi theo loai thi quy vi c6 thé nhap tat ca chung véo trong sau
Ba-la-mat-da. Do do, sau Ba-la-mat-da 1a cdt 16i vi dai cia moi
diém mau chét vé Bo-tat dao. Bén phong cach thu nap dé tur [su
rong lugng, noéi ning dé nghe, deo dudi muc tiéu va hanh vi kién
dinh] ciing dugc bao ham trong sdu Ba-la-mét-da nhu dugc gial
thich sau day. Sy rong luong thi qua hién nhién r6i. N6i niang dé
nghe 1a viéc trao truyen gido huan cho cac dé tir, lay sau Ba-la-
mét-da lam diém xuét phat; deo dudi muc tiéu 1a viéc xac 1ap cho
nguoi khic cac muc tiéu clia cic gido huin nay; va hanh vi kién
dinh co6 nghia 1a chi thyc hanh nhu 1a céc dé t.

Du rang su that 13 toan bd Bo-tat dao thi ciing duoc gdp vao trong
cac phap tom gon khac nhu hai su tich lu§71 tam vo lau hoc hoc

Djch tir thuét ngir Anh “Two Collections” y nghia bao gébm hai thuat ngi?
Phan punyasambhara va jiianasambhara tuagng (ng vdi hai tich luy vé
cong ddc va tri hué. Tuy nhién, theo hoc gia Alexandre Berzin thi dich
thuat nglr sambhara thanh tich luy hay mang IuGi (eng. collections or
networks) la khong dugc chinh xac. Bing han né phai dugc dich
thanh mang Uo7 tinh thuc tham diéu. Nhu vay thi thuat nglr trén co
thé hiéu la mang Iudi tinh thuc thém diéu cua céng dirc va tri hué.
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[gi6i, dinh va tué] va vv..., thi nhitng phap nay van khong c6 kha
nang sinh khdéi cac hiéu biét nhu sdu Ba-la-mat-da c6 dugc. Do do,
sau Ba-la-mat-da 1a mot bd hoan thién nhat.

b’> Cach thitc ma tit ca cac gi6i luit duge thu tom trong sau
Ba-la-mat-da
Phan nay bao gém hai ndi dung:
1. Théao luan cha dé chinh, sd luong ¢ dinh cac Ba-la-mat-da
2. Théo luan phu vé thir tu ¢6 dinh cua cac Ba-la-mat-da

1” Thao luin chii dé chinh, s6 lwong ¢ dinh cic Ba-la-mat-da
Ptic Thé Ton phac thao so luge vé sdu Ba-la-mat-da va Nhiép
Chanh Thanh Gia [Maitreya]1 tao ra tri kién chic chan vé nhimng
diéu nay bang viéc phat trién thanh cac diém mau chét cia Iy do co
ban cho viéc cu trac nén cac Ba-la-méat-da theo véi chu y cua duc
Phat. Cac 10i giai thich nay cho thay s luong cic Ba-la-mat-da 1a
c¢d dinh. Khi quy vi tin vao va kinh ngac boi diéu nay thi quy vi s&
hiéu ring tu tip sau Ba-la-mat-da la gido huin t6i cao. Do d6, hiy
tiép thu sy thuyét phuc nhu thé.

Luan ban vé chu dé chinh, s6 lugng c6 dinh cac Ba-la-méat-da bao
gom sau ndi dung:

1. SO lugng c6 dinh cic Ba-la-mat-da can cu trang thai cao
{ttrc 1a nham vao viéc tai sinh vao c¢di nguoi hay troi}

The Two Enlightenment-Building Networks. Berzin Archieves. Truy
cap 18/09/2011.
<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level4_deepe
ning_understanding_path/path/2_enlightenment_build_networks.html
>,

Tlc 1a ngudi s& 1én thay vi tri cho dirc Phat Thich-ca trong tuang lai.
Pay la mot danh xung khac ctia Phat Di-lac.
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2. Sb lugng cb dinh cic Ba-la-mat-da cin cr viéc dap tng hai
muc ti€u {cua hanh gia}

3. 86 lugng cb dinh cac Ba-la-mat-da cin cr viéc dap ung cac
muc ti€u cua chung sinh khac

4. S6 lugng ¢d dinh cac Ba-la-mat-da va sy thu nhiép cua
chung ddi véi toan bd hé théng Pai thira

5. Sb luong ¢b dinh cic Ba-la-mat-da trong khuon khd vién
man cua cac 10 trinh hay phuong tién

6. S6 lugng ¢d dinh cac Ba-la-mat-da cdn cu trén tam vo lau
hoc.

(a) S6 lugng ¢6 dinh cac Ba-la-mat-da can cir trang thai cao
Quy vi can dén vo luong lién tuc cac kiép sdng dé hoan tat day da
cac hanh Bo-tat hidu qua mot cach to tat. [358] Hon nira, dé nhanh
chong thanh tyu dao phap trong nhiing klep ndy, quy vi can co
cudc song tuyét di¢u v€ moi mat. Cudc song hién tai cua chung ta
khong tuyét hao vé moi mat, chi c6 mot sb mat thuc su tuyét hao
ma thoi; chung ta khong tién bo dugc voi diéu do mac du ching ta
van thyc hanh gido phap. Quy vi can mot cudc song ¢6 bon diéu
tuyét diéu sau: (1) Tai luc dé sir dung [qua cta bd thi Ba-la-mét-
da] (2) Mot than thé dé hanh dong [qua cta tri giéi Ba-la-mat-da]
(3) Nhitng ngudi dong hanh dé cung hanh dong [qua cta nhin
nhuc Ba-la-mat-da] (4) Cong viéc ma quy vi c6 thé dam nhiém mot
khi da tién hanh [qua tinh tin Ba-la-mat-da]. Boi vi, trong nhiéu
truong hop, bon loai tuyét didu nidy mot minh c6 thé tré thanh cac
duyén cho cac phién ndo, nén quy vi khong the dé cho phlen nao
kiém soat minh [qua cua thién dinh]. Boi vi, néu chi c6 bén diéu
tuyét diéu ndy thi van khong du nén quy vi ciing phai phan biét
duogc cai nao tiép nhan va cai ndo budng bo, chinh xac 13 nhimg
diéu can 1am va nhing diéu can bo [qua tri hué Ba-la-mat-da]. Néu
khong, ciing gidng nhu mot cdy tre hay cay ma dé chét di sau khi
cho qua hodc con la chét luc co thai, quy vi s& bi bon diéu tuyét
diéu nay huy hoai.
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Nguoi tri hiéu duge 1am thé ndo sau thir nay — bao gdm bdn diéu
tuyét di€u, su kiém soat phién ndo va tri kién vé cac diéu dé tiép
nhan hay dé budng boé — 13 cic qua cia nhitng thién nghiép trudc
day va ho lai nd lyc déu dan ting trudng cic nguyén nhan lanh.
Trong khi ké dai lai st dung can kiét cac nhan lanh da tich liy
nhung ho khong ting thém thién nghiép méi, ho s& phai ddi dién
khé dau trong tuwong lai.

Khi quy vi lai 1am ra sau hanh nay trong cac kiép vé sau, cac san
pham ciia chiing s& khong phai 1a khéng c6 nguyén nhan hay duoc
hinh thanh tir cac nhan khong hoa hgp ma ding hon 1a dugc hinh
thanh tr cdc nhan hoa hop 1a cac Ba-la-méat-da ma ) lugng cd
dinh 1a sau. Do d6, trong kiép séng ndy, quy vi phai lién tuc tu tao
thanh théi quen véi viée thuong xuyén nuong tua vao sdu Ba-la-
mét-da béi vi su wu viét tdi cao cua céc qua s€ tuong ing voi sy uu
viét cia cac nhan. Mot cudc séng véi bdn didu tuyét di€u tao nén
trang thai cao tam thoi trong khi trang thai cao tdi hau, von bao
gdm tir su tuyét diéu t6i hau vé than thé, vv..., ton tai & cip do Phat
tinh. Do do, Pai thwa Kinh Trang Nghiém Luan (Mahayana-
sutralamkara) day re°1ng:1

Trang thai cao 1a s¢ hitu cua tai lyc va than thé tuyét hao
Ban déng hanh va su tién hanh tuyét hao

Khong chiu khuit phuyc trude stitc manh cta phién nio
Va khong bao gio sai lac trong hanh dong... [359]

(b) S6 lwgng c6 dinh cac Ba-la-mit-da cin cir viéc dap ing hai
muc tiéu

'BA177 Mahdyana-sitralamkara-karika {Pai Thua Kinh Trang Nghiém
Ludn} (MSA): 16.2; D4020: Phi 21a6-7.
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Khi mét ngudi cé cudc séng ¢ trang thai cao tu hoc cac hanh Bo-
tat Ba-la thi nhitng hanh dong nay c6 thé duoc phan chia lam hai
loai: nhitng hanh dong dép tmg muc ti€u cua chinh nguoi do va
nhirng hanh doéng dap img muc tiéu cua tha nhan. Do d0, c6 mot s6
¢d dinh cac Ba-la-mét-da can ctr viéc dap g hai muyc tiéu nay.

bé dap tmg muc tiéu cua tha nhén, trudc hét, quy vi phai giap ho
c6 do dung vat chat. Boi vi chang c6 loi lac nao s& dén tur sy bd thi
di kém theo v6i viéc 1am hai chung sinh, nén quy vi can giit gi6i
luat, von s& mang lai loi ich 16n cho nhitng nguoi khac ma do
chinh 1a trang thai phan khéang lai vd&i viée lam hai nguoi khéac
cling nhu 14 cac nguyén nhan cua viéc gdy hai nhu thé. Pé mang
didu nay dén mirc phat trién day du clia no, quy vi cling can nh?tn
nhuc dé bo qua sy gay hai da dugc tién hanh 18n quy vi, boi vi néu
quy vi mat nhan nhuc v&i sy gy hai va tra thi mot hay hai lan thi
quy vi s€ khong thanh tyu tri gidi Ba-la-mat-da thanh tinh duogc.
Khi quy vi khong tra thu, nho sy nhan nhuc ciia minh, quy vi giup
nguoi khac khoi viée tich luy toi 16i va hudng thién cho ho bang
cach cam hda ho voi sy nhan nhuc cua quy vi. Do d6, thuyc hanh
nay cling mang lai loi ich 16n cho ngudi khac.

Quy vi hay dat dén muc tiéu cta minh, 1a niém hy lac ctua giai
thoat, thong qua nang luc cua tri hu¢. Vi quy vi sé khong thanh tuu
dugc diéu ndy v6i mot tAm phan tan, quy vi phai dit tim minh
trong trang thai can bang thién" qua cic phuong tién cua thién
dinh, dat dén mot tm thac kha dung trong do6 quy vi dat su chu

1Can bang thién (eng. meditative equipoise) la trang thai thién sdu ma
tai d6 dong tam thic cia hanh gid khong con bi chi phdi bdi cac
trang thai trao cif va hén tram, tdc la khéng con cac dao dong nita.
Dong tam thirc lic d6 dugc xem la khdng bi phan tan ciing khong bi

mé tram sang to va bén viing.
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tAm cua minh mot cach ¢b ¥ 1én mot d6i twgng thién bét ky. Vi mot
ke biéng ludi khong thé 1am duogc viée nay, quy vi can phai tinh
tAn ngay dém, khong chun bude, do d6 dy 1a nén tang ctia cac Ba-
la-mat-da khac.

Dé hoan tat hai muc tiéu nay, thi ) lugng cac Ba-la-mat-da dugc
co dinh 1a sau. Pqi thira Kinh Trang Nghiém Ludn day rang: !

Nhitng ai nd luc vi lgi lac ciia ching sinh

Thuc hanh b thi, khong 1am hai va nhan nhuc

Va hoan toan dép trng muc ti€u cua chinh minh

V6i thién dinh va giai thoét ciing nhu véi nhitng nén tang cua
chung.

Trong sau hanh nay, khong c6 sy dap tng day dt muc tiéu cua
ngudi khac?. Sy d& cap vé& “an dinh {binh on} va giai thoat” lam
tach biét gitra hai viéc nay nhu 1a (1) Sy binh 0n ctia tam thue 1én
mot doi twong thién, day 1a dau vét cta thién dinh va (2) Su giai
thoat khoi luan hoi, von 1a déu an cia tri hué. Hay luu y khong 1an
16n dinh tur thién va tri hué. [360] Nhu thé, nhimg ai khang dinh
rang su thién tap Ve viéc c¢b dinh chi tAm cia thién gia trong mot
trang thai thiéu ving ¥ tuong dinh danh 1a thién tdp tham siu that
ra dang ndi vé mot mang duy nhat cia thién dinh, von 1a mot trong
sau Ba-la-mat-da nay. Quy vi phai dat dén mot tri kién chic chin
vé sau Ba-la-mat-da trong tong thé ciia chung.

1BA178 MSA: 16.3; D4020: Phi 21a7.
2BA179 Geshe Yeshe Tapkay ndi réng Tsongkhapa dudng nhu dua ra
modt ménh dé téng quét rdng ngudi ta can nhiéu hon 13 su Ba-la-
mat-da dé hoan toan ddp (ng cac muc dich cho tha nhan nhiing
phap nhu [a hodn chuyén nga tha va Bo-dé tam.
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(¢) S6 lwong cb dinh cac Ba-la-mat-da ciin ¢ vao viéc vién méin
dap trng hoan toan cac muc tiéu cua nguoi khac

Trude hét, quy vi phai giam thleu sy doi ngheéo cia nguodi khac
bang cach bd thi tai san. Ké tlep, quy vi khong duoc hai bat ky
nguoi nao va hon nira, phai nhan nhuc khi bi hai. Khoéng chut chan
nan, quy vi phai hoan hy nhan nhuc giup d& ké da hai minh. Quy vi
hay dwa vao thién dinh va cam hoa nhitng ngudi nay bang cach thi
trién than thong va vv.... Khi ho di sin sang tho lanh gido phap,
quy vi hdy dua vao tri hu¢ va dua ra nhiing 15i thuyét giang hay,
x6a tan nghi ngai cua ho va tir do, dua ho dén véi su giai thoat. Boi
vi quy vi thuc hién tit ca nhiing diéu nay, s6 luong cic Ba-la-mat-
dg du1qc ¢b dinh lai 13 sau. Pai thira Kinh Tj rang Nghiém Ludn day
rang:

Thong qua viéc gitip nguoi khac giam nghéo, khong hai ho
Nhan nhuc khi bi lam hai, khong chén nan khi bi lam hai

Hay 1am ho vui long, néi nang diu dang véi ho

La nguoi dap (mg muc tiéu cta tha nhan von dap Gmg muc tiéu
cta chinh nguoi.

Poan k¢ nay, cung véi doan ¢ trén, noi réng quy vi s& khong thé
dap ung muc tiéu ctia quy vi va cta ngudi khac néu quy vi khong
dwa vao sau Ba-la-mat-da. Mot khi quy vi viing tin vé cach ma
trong d6 dap trng muc tiéu cua quy vi va nguoi khac thong qua sau
Ba-la-mat-da, quy vi s€ tran quy viéc tu tap sau Ba-la-mat-da nay.

(d) S6 lwong c¢6 dinh cic Ba-la-mét-da va sy thu nhiép cia
chiing ddi véi toan by hé théng Pai thira

Quy vi dimg dung trudc ciia cai vat chat boi vi quy vi khong bam
chap vao nhitng thir ma quy vi c6 va khong theo dudi nhimg thir

1BA180 MSA: 16.4; D4020: Phi 21a7-b1.
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ma quy vi thiéu thén. Béi vi quy vi c6 kha nang tri gidi, quy vi tho
lanh va ton trong gidi luat. Quy vi kién nhin voi khd dau dén tir
cac chung sinh hiru tinh va cac phap vo tinh va quy vi nhiét tdm
v6i bat ky cong dirc nao ma quy vi nudi dudng, do do, cho c6 nan
1ong boi bat ky cac thir nay. Quy vi tu tap du- -gia khong roi rac ve
dinh tir thién va tu tip du-gia khong roi rac vé tué giac. Sau thu
nay thu nhiép toan bo cac phap tu Pai thira ma qua do6 quy vi s&
tinh tan nhd sau Ba-la-mét-da, boi vi quy vi hoan tat cac phap tu
nay theo cac giai doan qua phuong tién ctua sdu Ba-la-mat-da va
quy vi s& khong can gi hon ngoai sau Ba-la-mét-da nay. Pai thira
Kinh Trang Nghiém Ludn day rang: !

Toan bo Pai thira dugc tom tit trong

Viéc khong tham cua céi

Ton quy ma khong chan nan trong hai duong
Va céc phap du-gia khong roi rac.

Vi di€u nay, that 12 mau thuan néu mudn budc vao Pai thira
nhung lai choi bé viée tu tap sdu Ba-la-mat-da.

(e) S6 lwong cb dinh cac Ba-la-mit-da duéi géc d vién min
cia duong tu hay phwong tién

Dao, hay phuong tién, dé khién khong bi tham chip vao tai san ma
quy vi dang s& hitu chinh 1a hanh bé thi boi vi quy vi s& khong
bam chdp vao cua cai cia quy vi nita bang cach quen thudc véi
viéc cho tang chung di. Phuong ti¢én ngan khong cho quy vi ban
tam vé viéc tim cach so hitu cai ma quy vi khong ¢ la gioi luét boi
vi khi tho ty kheo gioi, quy vi s€ khong ¢6 tat ca cac mdi ban tim
ctia viéc kiém séng. Phuong tién dé khong bo roi ching sinh 1a
nhan nhyc bdi vi quy vi s& khong tuyét vong trudc khd dau do

1BA181 MSA: 16.5; D4020: Phi 21b1.
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nguoi khac hai quy vi. Phuong tién dé tang truong thién hanh la
tinh tAn boi vi quy vi s& ting truong thién hanh khi quy vi tinh tan
d6i voi cong vieec ma quy vi dam nhan. Phuong tién dé xua tan vo
minh 14 hai Ba-la-mét-da cudi béi vi thién dinh x6a tan phlen nao
va tri hué€ xo0a tan cac ngén tr¢ nhan thirc. Nhu vay, sb lugng cac
Ba-la-mat-da duoc cb dinh 13 sau. Dai thira Kinh Trang Nghiém
Luan day r’fmg:1

Khéng chap thi vao cac ddi tugng 12 mot phuong tién;
Phuong tién khac 1a khong ban tdm tim cach sé hitu chung
Khong bo roi chung sinh, tang trudng cac thién hanh

Va xua tan che chudng 1a nhitng phuong tién khac.

Nhirng 10i giai thich sau ddy tao ra niém tin vitng manh vé sau Ba-
la-mat-da. Dé khong phan tim boi cac déi twong nhuc duc, quy vi
can hanh bd thi ma khong tham chdp. Pé ngin chin cac cam
nghiém giac quan khdi sinh, quy vi can gidi hanh, vn han ché sy
phan tdm boi cac su viéc vo nghia 1y [cac hanh dong sai 1am do bi
ngin cdm hodc cic hanh dong sai 1am do ban chat]. Trong hoan
canh co rat nhiéu ching sinh tng xir khong tot ma quy vi co6 nguy
co gip gd thuong xuyén, quy vi can mot co duyén manh mé dé lay
nhan nhuc nhu 1a mot bién phap ddi tri dé budng xa vi phuc loi cua
ho. Nhim ting cuong cong duc trong khudn khé ctia mot sé 16n
cac hanh vi va tu tp cua no trong thoi gian dai, quy vi can c6 hanh
tinh tan, vén mang lai niém himg khoi 16n lao va lau dai c6 dugc
tir viéc quan chiéu loi ich cua cac hanh vi thién duc . . Nham doan
diét phién ndo, quy vi can tu tap thién dinh va e pha huy céac hat
gidng va cac che chudng nhan thirc, quy vi can tri hué. [362]

1BA182 MSA: 16.6; D4020: Phi 21M-2.
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(f) S6 lwong 6 dinh cic Ba-la-mét-da ciin cir trén tam vé lau
hoc

Ban chét ciia viée tu tap gidi luat [phan dau tién cta tam vo lau
hoc] 13 hanh tri gidi luat. Tién dé cua viéc tu tip gi6i luat 1a hanh
b thi vi mot khi quy vi da c6 long bd thi, von gitp quy vi khong
coi trong cua cai, quy vi co thé tudn thu gidi luat mot cach thich
hop. Phuong ti¢n hod tro tu tap gidi luat 1a hanh nhan nhuc boi vi
10ng nhan nhuc, khong tra thu khi bi chiri ming chang han, s& gitp
quy vi nghiém chinh git gin gidi luat. Thién dinh 1a luyén tam
[phan tht hai, tu tip vé thién dinh] va tri hué 1a tu tap vé tri hué
[phan thtr ba]. Hanh tinh tin thi dugc thu nhiép trong ca ba phap
tu, do do, sb luong cac Ba-la-mat-da duoc git lai 1a sau. Pai thura
Kinh Trang Nghiém Luén day r’fmg:1

Prtic Phat da trinh bay dung vé sau Ba-la-mat-da

Lién quan dén tam vé 1au hoc: ph'?ln dAu tién 12 ba hanh
Hai trong sau Ba-la-mat-da lién quan dén hai phan con lai
Con Ba-la-méat-da kia dugc bao ham trong ca tam hoc.

V6i mot doi sdng thién hao, quy vi s& dap tmg muc tiéu ciia ngudi
khac hay cta chinh quy vi. Quy vi thuc hanh mét s6 phap mén vi
c6 duoc nhiéu phuong tién khac nhau, tuy thudc vao truyén thira
ma quy vi quy ngudng. Hay hiéu theo cach ring sdu Ba-la-mat-da
bao gom va sé& dap tmg cac phuong dién néu trén — cudc sdng, cac
muc tiéu, Dai thira, cac phuong tién va cac tu tap. Hay quan chiéu
cho dén khi quy vi duoc thuyet phuc thém that sau cach thirc sau
Ba-la-mat-da 13 tong cua tit ca cac diém cdt 16i trong tu tap Bo-tat.

Hon nita, ¢6 hai nguyén nhan khién cho nguoi ta thoat tién khong
thé vuot thoat luan hoi duogc 1a tham chap cua cai va tham chap gia

1BA183 MSA: 16.7; D4020: Phi 21b2-3.
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dinh. Cac bién phap ddi tri 1an luot 1a Ba-la-mat-da b6 thi va gisi
luat.

Mot 1an quy vi c6 thé phat khoi cac tham chap sau day, nhung van
quay di ma khong dat dén diém cudi cung. C6 hai 1y do: khd dau tir
hanh dong sai trai cta chiing sinh va trd nén chan nan vé chiéu dai
cua thoi gian ma quy vi dé ra cong. Cac bién phap d6i tri 1an luot
1 nhan nhuc va tinh tin. Mot khi quy vi hiéu cach thuc duy tri viéc
xem nhe moi khd dau va nguy hai, ciing nhu 13 duy tri mot nhiét
tam dé xem vinh hang nhu 13 chi c6 mot ngay, quy vi phai thuc
hanh chiing theo nhiéu cach khac nhau. [363] Néu quy vi thuc hién
diéu nay thi quy vi s€ phat khoi dugc long nhan nhuc va sy tinh tin
von c6 thé tac dong nhu bién phap d6i tri cac nguyén nhéan khién
quy vi quay di. Do do, chung rat 1a quan trong. Dung ban tam dén
van dé cac Bo-tat hanh, ngay ca voi moi lién h¢ dén sy nudi dudng
thién dtc ngay nay, c6 nhiéu nguoi khéi dau nhung chi c6 mot sd
it khong quay budc sau mot thoi gian boi vi (1) kha ndng chiu
dung gian kho cta ho kém coi (2) nhiét tim cta ho ddi voi dudng
tu khong dang ké. Pay 1a hau qua cia viéc khong thuc hanh cac 16
day biét truyén vé& nhan nhyc va tinh tan.

C6 hai Iy do khién thién duc ctia quy vi tré nén udng phi ngay ca
khi quy vi khong quay budc sau mot thoi gian tu tap: do la su xao
lang, no6 khién quy vi khong cha tam dugc vao mot ddi tuong thién
lanh trong lac hanh thién va phat khoi tri hué sai lac. Bién phap
chira tri 1an luot 1a thién dinh va tué gidc. Thién dinh 1a mot bién
phap di tri boi vi chang han ngay ca véi cac thyc hanh cong dirc
nhu tung chu hay tung kinh hang ngay déu 1a vo nghia néu sy chu
tdm cua quy vi lang thang dén noi nao khac. Tué giac 1a mot bién
phap dbi tri boi vi néu quy vi that bai trong viéc phat trién tri hué
dé khai trién toan bo kho tang tri kién cua Phat, thi quy vi s& sai
lam vé diéu can dugc tiép nhan va cai phai bi loai bo, ngay ca d6i
v6i diéu hién nhién, va sau do, tw minh s& hanh xu sai trai. Diéu
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nay xac dinh s6 luong cic Ba-la-mat-da 1a sau trong vai trd chiing
la bién phap doi tri dé loai bd cac phap khong twong hop véi thién
duc.

Sé lugng ¢ dinh cac Ba-la-mat-da duge gut lai thanh sau can ctr
trén dir liéu rang chung 1a nén tang cho viéc thanh tuwu ting phim
tinh cta Phat. Do 1a vi bén Ba-la-mat-da dau tién 1a tién dé cho
thién dinh, nén, qua bon Ba-la-mét-da nay, quy vi thanh tyu dugc
thién dinh — Ba-la-mat-da ctia sy phi phan tam. Hon nita, khi quy
vi nudi dudng tri hué trén co so dinh tAm nay, quy vi s& thau hiéu
duoc thuec tai.

C) dinh s luong cic Ba-la-mat-da lai thanh sau vé phuong dién
phu hop cua ching voi viée giup d& chung sinh truong thanh cling
dong nghia voi diém thir ba [dap Gmg muc tiéu ctia nguoi khac] da
dé cap trudc day.

To1 da giai thich ¢ day cac 101 day cua ton gia Vo Trudc nhu la da
duoc trinh bay boi dai su Su Tur Hién {skt. Haribhadra} [trong tac
pham Hién Quan Trang Nghiém Pham (Abhisamayalamkdrdloka)1
ctia ngai]. Didu cuc ky quan trong 13 viing tin vao siu Ba-la-mat-
da.

2” Thio luin phu vé thir tw ¢6 dinh ciia cic Ba-la-mit-da
Phan nay c6 ba ndi dung:

1. Thir tur khéi sinh

2. Thir ty cao théap

3. Tht tu tho 1au va vi té

1Tén Phan day du cla bd luan nay |a Arydsta-sahasrika-prajiaparamita-
vyakhyana-abhisamayalamkaraloka-nama (nghia I? Bat Thién Bat-nhd

Ba-la-mét-da Thich Hién Quan Trang Nghiém Phéam).
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(a) Thur tu khéi sinh

Khi quy vi c6 thi hanh b thi, ding dung va khong tham chéap dbi
vO1 cua cai tic 1a quy vi hanh tri gio1 luat. [364] Khi quy vi giir
giéi dé khong lam diéu gi sai trai thi quy vi nhan nhuc ddi véi ké
hai quy vi. Khi quy vi c6 1ong nhan nhuc thi quy vi s& khong chan
nan truge gian kho; cac duyén {diéu kién} dé tir bo thién duce rat it,
nén quy vi c¢6 ning luc dé tinh tin. Mot khi quy Vi tinh tan ngay
dém, quy vi s& phat khoi dugc sy tap trung tir thién khién dé dang
cho vi¢c dung cong su chu tdm cua quy vi lén cac ddi tuong thién
dic cia thién. Khi tim quy vi o trang thai cAn bang thién, quy vi s&
théy biét thuc tai mot cach chinh xéc.

(b) Thir ty cao thip )
Moi Ba-la-mat-da dimg trudce thi thap hon Ba-la-mat-da dung sau.

(¢) Thir ty thd ldu va vi té

Ba-la-mat-da ding trudc dé tu tip va thuc hanh hon Ba-la-mat-da
ding sau va do do, thé lau hon Ba-la-mat-da sau. Ba-la-méat-da sau
kho tu tap va thuc hanh hon Ba-la-mat-da trudc va do do, vi té hon
Ba-la-mat-da trudc. Pai thira Kinh Trang Nghiém Ludn day rang: !

Béi vi Ba-la-mat-da sau khoi sinh phu thugc vao cac Ba-la-
mat-da trudc

Boi vi chiing dugc phan thanh thip cao

Va boi vi chiing vi té va tho 1au

Nén chung duoc thuyét giang theo thir tu.

1BA184 MSA: 16.14; D4020: Phi 21b4-5.
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Chuong 9: Bo Thi Ba-la-mit-da

¢” Tién trinh tu tip cac Ba-la-mat-da
1 Céch tu tap cac hanh Bo-tat néi chung
(a) Tu tap cac Ba-la-mat-da dé ting truong pham chit ma
quy vi sé& c6 khi thanh Phat
(i) Cach tu tap Ba-la-mat-da bd thi
(a’) B6 thi 1a gi?
(b”) Céch bat dau nudi dudng dirc bd thi
(¢’) Phén loai bb thi
(1) Vi sao moi ngudi nén thuc hanh dirc bd thi
(2”) Cac Phan loai b thi theo mbi quan hé dén
cac ca nhan
(3”) Cac phan loai bb thi thuc té
(a’’) Phap thi
(b>’) VO uy thi
(c’”) Tai vat thi
(1°") Thyc té b thi vé Tai vat
(a)) Céch tién hanh tai thi
(1)) Nguoi nhan b thi
(2)) Pong luc bd thi
(a’)) Loai dong luc doi hoi
(b”)) Loai dong luc phai loai
trur

%

¢” Tién trinh tu tip cac Ba-la-mdt-da
Phén nay bao gém hai noi dung;
1. Cach tu tap hanh Bo-tat n6i chung (chuong 9 — 15)
2. Cu thé, cach thuc tu tap hai Ba-la-mdt-da sau cing (quyén 3)
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1” Céch tu tip cic hanh Bd-tat néi chung

Phan niy bao gdm hai muc:
1. Tu tap cac hanh dé tang truong phim chit ma quy vi s& co
khi dat thanh mét vi Phat (chuong 9 — 14)
2. Bbn cach thu nap dé tr dé gitp nguoi khac trd nén chin chin
(chuong 15)

(a) Tu tip cac Ba-la-mat-da dé ting trwéng pham chat ma quy
vi s€ ¢6 khi tré thanh mét vi Phat
Phan niy bao gém sau ndi dung:

1. Céch tu tip Ba-la-mat-da bd thi (chuong 9 — 10)

2. Céch tu tap Ba-la-mat-da tri gidi (chuong 11)

3. Cach tu tap Ba-la-mat-da nhan nhuc (chuong 12)

4. Cach tu tap Ba-la-mat-da tinh tan (chuong 13)

5. Cach tu tap Ba-la-mat-da thién dinh (chuong 14)

6. Céch tu tap Ba-la-mat-da tri hu¢ (chuong 14)

(i) Cach thirc tu tap b6 thi Ba-la-mat-da

Phan nay bao gdm bdn nodi dung:
1. B6 thi 1a gi?
2. Céch bat dau su nudi dudng bd thi Ba-la-méat-da
3. Phén loai bd thi Ba-la-mat-da (chuong 9 — 10)
4. Toém tat (chuong 10)

(2’) Bo thi 1a gi?

Bo-tat Pia Kinh day r:‘?tng:1

1BA185 Bbh, Wogihara 1971:114; D4037: Wi 61b4-5.
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Bén chét ciia b thi 1a gi? D6 1a ¥ dinh di kém su vo chip ding
dung cua cac Bo-tat ddi voi tat ca cac vat so hitu va than thé
cua ho, va phat khéi tir dong luc do, cac hanh dong bd thi lién
quan dén than va khau dugc cho ra.

Do d6, b thi 1a cong dirc vé thai do rong luong va cac hanh vi vé
than va khiu dugc thuc day boi diéu nay. [365]

Viéc dem lai sy hoan tat ciia Ba-la-mat-da bd thi khong phai 1a loai
b6 su nghéo kho ctia ngudi khac bang cach ting qua cho ho.

Néu khong thi chu Phat da khong thé thanh tyu duoc Ba-la-mat-da
bd thi vi van con c6 vo sb6 nguoi nghéo. Do d6, khia canh than va
khau cua sy bd thi khong phai 1a chu yéu, cai chu yéu chinh 1a khia
canh tinh than {khia canh y}. D6 12 bdi vi quy vi thanh twu Ba-la-
mét-da bd thi sau khi quy vi dd pha bo sy chap tha chi li dbi véi
moi thir ma quy vi s¢ hitu — than thé, tai san, va cac cdi 1é cua cong
dirc — va quy tao duyén cho tim thirc b thi chung cho chung sinh
tir tan dy con tim. Khong nhitng thé, ma con hdi huéng qua {coéng
dic} cua viée b thi nay cho ho. Do d6. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn
day rfimg:1

Néu b6 thi s& toan hao {tirc 12 Ba-la-mat-da}
Bing viéc loai bo nghéo khon cta ching sinh
Thi do chiing sinh van con ting ban

Sao chu Phat thanh tyu dugc Ba-la-mat-da nay?

N6i rang bb thi duoc toan mén {tirc 1a Ba-la-mat-da}

Qua thai d6 bd thi cho ca chung sinh

T4t moi thir ma nguoi so hitu, ké luén cac qua cta bd thi d6
Cho nén, bb thi 1a mot trang thai cua tam.

1BA186 BCA: 5.9-10.
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Do d6, ndi dung cua phap tu tap Ba-la-mat-da bd thi kéo theo viéc
phat khoi nhidu cach chi ¥ khac nhau dé cho di

va tang cuong su bd thi ndy mot cach viing chic, ngay ca khi quy
vi ¢6 khi thye sy khong cho ai mot vat gi.

(b’) Cach bit diu nudi dudng dirc bd thi

Viéc don thuan dep bo tinh bun xin lién quan dén tai san va than
thé ctia quy vi thi khong phai 1a b6 thi Ba-la-mét-da boi vi tinh bun
xin thudc vé sy tham chip va nhu néu thé ngay ca hai hang A-la-
han Tiéu thira ciing d hoan toan dep bo duoc tinh d6 cung cac hat
gidéng cua né. Do vay, diéu nhat thiét 0 day la khong nhing quy vi
phai dep bo tinh keo kit bun xin, von ngan tré quy vi thyc hanh
bd thi, ma con phai phat trién tir ddy tim minh y dinh cong hién
nhitng nguoi khac tit ca nhing gi quy vi dang s¢ hiru. Dé lam viéc
nay, quy vi phai thién 1én cac sai 1am cua tham chip va loi ich cua
b6 thi. Do d6, toi s& ban thao cac diéu nay.

Nguyét Dang Kinh (Candra-pradipa-sitra) day nhu sau:!

Nhimng ké non dai 4y bam chap

Vao than thé théi hu nay

Va stc séng voi vang, ma von ca hai déu khong doc lap
Va tya nhu mong nhu tro huyén 4o. [366]

Nén, nhiing ngudi ha tri dy tao nhiéu diéu kinh khiép

Roi vao sy khong ché cua tdi 161
R61 s€ bi mang di bdi co xe cua than chét

'BA187 Candra-pradipa-sitra (tén khac cla Samadhi-raja-sitra {tic
Binh  Vuong Kinh}), D127: Da 73b4-6; dugc dan trong
siksasamuccaya, Vaidya 1961b: 14; D3940: Khi 13b5-6.
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Vao dia nguc bat kham nhan chiu .

Diéu nay néi 1én rang quy vi phai nén ngimg tham chap bang cach
quan than nay la bat tinh, cudc séng vO1 vang nay tya nhu mot
dong thac chay xubng tir dinh ndi. Ca than thé 13n cudc doi déu la
mot cai ngd phu thudc bdi vi chung bi nghiép luc chi phdi, va ca
hai déu sai lam nhu mot gidc mo hay mot tro huyén 40. Hon nita,
néu ‘quy vi khong két thuc tham chép thi quy vi s& bi n6 khdng ché,
khién 1am nén sai 1am to tat va sa vao cac ¢di kho dau.

Vo Bien Mon Da La Ni Mat Ngir (Arya-ananta-mukha-nirhara-
dharani) cling day rémg:1

Nguyén nhan ching sinh tranh chip nhau
Chinh 14 bam chap vao tu nga

Vay hdy tir bo diéu nguoi tham ai

Xo6a bo thém mudn nay 1a Mat ngon?

BA188 Su trich dan cua Arya-ananta-mukha-nirhara-dharani /
Aryananta-mukha-sadhaka-nama-dharani {V6 Bién Mén Thanh Tuu
Nhén Mt Ngi'}, D525 (cf. Arydnanta-mukha-sadhaka-nama-dharani-
tika { Vo Bién Mdén Thanh Tuu Nhdn Mat Ngi¥ Thich} cua Jianagarbha
{tén dich nghia Tri Tang}.

2Poan nay dugc déi chiéu theo ban dich cla ngai Sopa. Theo nhu ban
Anh ngir cta Cutler chiing t6i thay cd chi tiét khong ro y. Nguyén van
clia doan nay theo Ban Cuttler nhu sau:

As to living beings who dispute with others,
It is tightfistedness that is the root cause.
So renounce that which you crave.
After you give up craving, the formula will work.
Tic la:
Nhirng ai tranh chap v&i ngudi
Nguyén nhan chinh a keo ban
Nén khi t&r bo diéu nguci tham mudn
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Bo-tat Hoc Ludn day ra"mg:1

Than t6i va tam toi

Thay doi timg sat na

Néu, v6i than vo thuong,
Lam bui hong tran nay

To61 dat thanh giac ngd

Vén truong ton va thanh tinh
Thi ching phai Ia toi

Thanh tyu diéu vo gia?

Va Bén Sinh Kinh (Jataka-mald) day r:?mg:2

Than thé nay khong c6 ty nga, dang hu hoai, ma ciing chang c6
ban chét

Pau kho, bac hanh, thudng xuyén bét tinh

Phai chang mang lai l¢1i lac cho ching sinh

Ma khong hoan hy thinh tinh

Thi chfmg la mdt bac thién tri

Maic du quy vi bo nhiéu nd luc chim séc than thé minh, vén chfmg
c¢6 ban tanh, quy vi s& phai lia bo né. Bang cach thanh tdm bd thi
n6 cho nhimng ngudi khac, quy vi s& vién thanh da phan muyc tiéu
cua minh va cua tha nhan. Sau khi da tu duy: ”Minh s¢€ 1a dai dot
néu khong luyén tdm dé 1am viéc nay”, hdy lam tit ca nhiing gi co

Thi phuong tién sé hoat hoa.
'BA189 Siksa-samuccaya Vaidya 1961b: 194; D3940: Khi 13b6-7.
’BA190 Jitaka-mala 22; D4150: Hu 3b4-5.
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thé dé phat sinh y dinh b thi than quy vi va cac thir twong tu cho
nguoi khac. Nhdap Bo-dé Hanh Ludn day rémg:1

Bang cach bd thi tit ca,

T6i vuot qua phién nio
Nén, tim dat niét-ban

Cubi cung ciing bo lai

Hét moi thir trén doi

Nén t6t nht bd thi

Cho tit ca chung sinh. [367]

Va Ba-la-mat-da Tap Ludn day r?mg:2

Néu nguoi thiy cua cai vo thuong
Va ty dong tim dai bi khoi sic
Nguoi s& hiéu véi 1y 18 xac tin
Nhiing cua cai minh c6 trong nha
Vén that 1a thude vé nguoi khac

Chéng gi dang ngai voi nhitng th cho di

Chinh cua cai trong nha mdi lam nguoi s¢ hai

Rang né chua du, n6 tam thuong, hay phai thuong xuyén gin
gi ,

Néu khi nguoi b6 thi n6 cho nguoi ngoai,

Thi nhiing s¢ hai trén chang bao gi¢ 4m hai dugc nguoi

V(’yi,bé thi, ngwoi dat phiic hanh trong nhiéu kiép toi
Thiéu cho di, kh6 dau khoi ddy ngay ca trong doi nay

1BA191 BCA: 3.11.
2BA192 PS: 1.49-54; D3944: Khi 221a3-4 {Pay la tac phdm cua ngai
Aryasira tirc Thanh Diing}.
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Cua cai tai 1oc vi tya sao bang sa
Du chang dugc cho di, chung van s€ ngung c6 mat.

Tai vat khong dugc dem cho bi chuyén hoa va s€ ra di
Qua bd thi chung luu lai tré thanh kho tang tran quy
Cua khong dang gia s€ trd nén gia tri

Khi nguoi {dung vao} nd lyc ctru gitip chiing sinh.

Thién tri thirc tan duong bb thi

K¢ dai kho thich tich luy giau sang
Qua 6m niu, chang lc tai nao giit duoc
Bai cho di, diéu hanh van ting cuong

B4 thi cac thir, nguoi khong con 6m chép cac phién nio,
Khéng con nudi dudng phién ndo khén cing trén dudng ha tién
Cac thanh gia day b6 thi 1a dao phap tuyét hao

Nguoc lai v6i diéu d6 1a duong hudng xau xa.

Néu quy vi dang hién tir tn day con tim tit ca ci ngudn cia thién
hanh, bat luan 16n nho thé nao, cho muc dich thanh tyu loi ich va
hanh phiic bao quat, cua toan by chung sinh, ca trong tam thoi hay
16t r40, va sau d6 khi cho di mot diéu gi do, thi cong duc quy vi
nhan dugc s& dinh dang dén timg chung sinh. Do d6 quy vi dé
dang hoan tat viéc tich luy cong dac. Bdo Hanh Vieong Chinh
Ludn thuyét raLlng:1

Néu cong dirc nhan vé
Do ciung duong dang hién
Duoc d6i thanh sic tudng
Thi bao cong duc do6

'BA193 Ra: 5.86-87; Hahn 1982:162-163.
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Hon ca cat song Hang
N6 s€ chang thé nao
Chtra vira trong thé gidi.

Day la diéu Phat ban

Ciing c6 mdt chting minh,
Chung sinh 1a v6 van

Nén loi ich nguyén ban
Cong duc cling vo han [368]

Hon nita, khong nén chap thu vao nhimg hanh trang va s¢ hiru, von
da ngan khong cho quy vi tang cuong kha nang bb thi, Von da lam
manh sy keo ban cta quy vi, von da lam ngung phat trién hay lam
suy giam khuynh hudng bd thi caa quy vi. Pimg mang theo nhiing
thir hanh trang nay hodc tham chép, dimg nhan nhiing moén qua vat
chat, ngay ca khi n%um khac trao tang cho quy vi. Ba-la-mdt-da
Tdp Ludn day rang:

Bo-tat xa budng moi so hiru

Vén 1am tang tinh keo ban

Hodc giam di long rong lugng

Nhitng thir gia tra von tré thanh chudéng ngai.

Bo-tat khong nén thu nap

Chau bau, cta cai hodc ca giang san
Néu chang hai dén long d6 luong

Va che khuét dao gidc ngd Ba-la-mat-da.

Néu quy vi hanh dong theo cach nay thi sy keo kiét s& co thé khién
quy vi cam thay tham chap vao cua cai. Néu dang the thi hay xa ly

1BA194 PS: 1.3-4; D3944: Khi 218b7-219%al.
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bﬁng cach quan: “Thanh nhan dat giac ngd sau khi da bd thi moi
thtr s& hitu. Trudc day, khi nhé lai wéc nguyén theo guong cac
ngai, minh da bd thi than thé minh, moi thtr cia cai va toan bd
thién hanh Ba-la-mat-da cho tat ca ching sinh. Néu minh van con
bi tham chdp vao ctia cai, thi minh ciing s& hanh xir nhu mét con
voi bi mit troi hanh ha, di xubng séng dé tim, roi 1én dat kho va
lan 16n trén dat do. Sau do, lai thay minh pha day dét cat, no quay
ra tim nude va 1lam cing mot hanh dong tré lai”. Ba-la-mdt-da Tdp
Luagn day r’fmg:1

Nhé dén hanh dong thanh nhén cao ca

Gang strc noi guong va quan chiéu hanh nguyén cua ta
Hay thau hiéu cac ¥ tuong tuyét voi sau

Moi chép thi vao cia cai déu ly xa.

“Ta bb thi than nay cho moi chiing sinh

ROi ta budng xa cong hanh cua sy bd thi 4y.
Cudc séng cua ta, bam chép vao ngoai canh,
La v6 nghia, nhu con voi dang tim nudc”.

Néu quy vi c6 thé khoi tam hoan hy manh liét nhu khi quén chiéu
loi ich vo van cia viéc bd thi cling nhu phat khdi sy s¢ hai tran
ngap khi nghi vé cac khiém khuyét cta tinh keo ban thi thai do
rong luong s& dén vOi quy vi mot cach ty nhién. [369] Do do, hay
khoi y nghi bé thi tat ca cho nhimg nguoi khac vao giai doan cudi
cua viéc nudi dudng long bi man hoéc khi két thuc viéc quan chiéu
nhimg cau chuyén vé cudc doi cua duc Phat, chu Bo tat va vv..
Nhap Bo-dé Hanh Ludn day cach thuc hién diéu nay.

1BA195 PS: 1.5-6; D3944: Khi 219al-3
2BA196 BCA: 3.10.
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Ta s& b thi ma khong cam thiy mat

Than thé ta va tai san cia ta

Ciing nhu tron ca cong hanh qua khtr, hién tai va vi lai
Vi loi lac cho ca moi loai chung sinh.

Quy vi cha tam vao ba vat: than thé, tai san va géc ré cong hanh
clia quy vi va mot cach tinh than bé thi cho tat ca chung sinh. Néu
quy vi doan di¢t long tham xem moi thur 1a tai san cua riéng va lién
tuc tao duyén cho chinh minh thai d¢ bd thi tat ca cho tha nhan thi
quy vi s€ dugc goi la Bo-tat. Ba-la-mdt-da T, dp Ludn day rfimg:1

“T4t ca nhitng thtr nay 1a ctia nguoi
Ta khong tu hao rang chiung thudc vé ta”.

K¢ nao thuong xuyén c6 y nghi kinh ngac nay

Va noi theo pham chat ctia dirc Phat toan hao
Puoc goi 1a mot vi Bo-tat —

Puc Phat — déng t6i cao bat kha tu nghi da thuyét.

Hién nay, vi quyét tim ctia quy vi chua chin chin va con yéu 6t
nén quy vi chua thuc su bd thi xuong thit minh {than thi} vv...
mic du 14 trong ¥ nghi, quy vi di b thi than quy vi cho moi chung
sinh. Tuy nhién, theo Bo-tdt Hoc Ludn, néu quy vi khong tu tap
than thi va doi séng cta quy vi bang y nghi thi quy vi s¢ khong thé
quen vGi vi€c nay va nhu thé, s& khong thé bé thi than thé va doi
séng cta quy vi. Do do, hiy tu tdp ¥ nghi b thi nay ngay tir bay
gio.

Néu quy vi st dung thuc pham, y phuc, nha ctra vv..., ma quy vi da
thanh tim bd thi cho tat ca ching sinh va quy vi lam nhu vay vi
long tham cho g1 ich ¢4 nhan ma quén di y nghi: ”Toi s€ st dung

1BA197 PS: l.licd-12; D3944: Khi 219a6.
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chung vi lgi ich cua ngudi khac” thi quy vi da pham trong gidi {vi
pham nang}. Néu quy vi khong khoi long tham nhung lai quén y
nghi chu trong dén tit ca chung sinh hodc néu quy vi sir dung céac
tién ich d6 cho mot ca nhan cu thé vi long bam chép thi quy vi
pham phai khinh giéi {vi pham nhe}. [370]

Vé cac tai san vat chat ma quy vi da b thi cho ngudi khac, Bo-tdt
Hoc Ludn cho ra"mg1 khi quy vi st dung céc thir nay vi tu loi khi y
thirc hoan toan rang chung 1a tai san cta nguoi khac thi quy vi
dang an cap va khi tong gid tri da dat dén muc day da thi quy vi
pham nghich t0i trong biét giai thoat gidi. Tra 101 cho van dé nay,
mot s6 nguol lai noi rang boi vi quy vi da bb thi thuc pham VV..
ctia minh cho tat ca chiing sinh, thi tong gi4 tri mot phan cua mot
ngudi sé& khong thé nao diy du dugc va nhu thé quy vi khong
pham nghich toi. S6 ngudi khac néi rang diéu nay khong diung boi
vi quy vi dd b thi tai san cua quy vi nhu mot tong thé cho ting
chung sinh mot. Mot s6 nguoi nita 1y luan rang mic du viéc bd thi
cho tha nhan ctia quy vi di dién ra trong ¥ nghi, nhung c4 nhan cac
chung sinh khong s& hiru cac tai san nay nén chang pham nghich
to1.

An y chinh cta 16i tuyén thuyet nay trong Bo tat Hoc Ludn 1a quy
vi pham nghich tdi (véi gia thiét rang yéu cau ddi voi tong gia tri
da duoc thoa man) khi quy vi thanh tim b thi thuc phdm vv... cho
mdt chiing sinh va nguoi nay biét dugc didu nay, di s¢ hiru thyuc
pham duoc bé thi nhung ngay lic d6 quy vi lai tiém dung cua bd
thi cho muc dich c4 nhan. Do d6, 1ap luan ctia nhitng ngudi khac 1a
sai.

1BA198 Sjksa-samuccaya Vaidya 1961b: 79; D3940: Khi 80b3-4.
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S& khoéng c6 sai sot trong vi€e st dung mot sO tai san ciia ching
sinh khac néu trong lac sir dung céc tai san nay, quy vi nghi “Toi
1am nhu vay vi loi lac ctia ho™. Bo-tdt Hoc Ludn day rang:

S& khong pham t6i néu khi str dung tai san cta ngudi khac
nguoi ¢ nghi rang: “Ta dang cham soc cho than thé ta vén do
ngudi khac sé hitu voi cac tai san nay von do ngudi khac s
hiru”. Céc nd 1¢ khong co tai san vat chét riéng dé ma sinh ton.

C6 thé quy vi nghi: "T6i di pham tdi vi sau khi di bd thi cac vat
dung nay cho cac chung sinh, t6i st dung ching ma khong dugc
phép cua ho”. Bo-tat Hoc Ludn day r:ng:2

Mot ngudi t6i t& lam viée cuc nhoc thay cho nguoi cha co thé
su dung vat dung ctia chi ma khong xin phép khi tdm thirc cta
nguoi chu khong rd rang do bénh tat vv... ma khéng bi pham
to1.

Pung 1am mét tin tdm va nghi rang: “B6 thi tit ca bang ¥ nghi
trong khi khong thyuc sy bd thi moi thir cho chung sinh ciing dong
nghia v&i noi dbi, va do do, 1a khong co6 thuc chat”. Bo-tdt Hoc
Luagn day rfing:3

Mot sb ngudi gan gui voi mot vi Bo-tat tu tap {bd thi} theo
cach nay s& khong thé hiéu biét thdu ddo va sinh ra mat tin tm.
Diéu nay that khong xac dang boi vi ho di qua quen thudc véi

1BA199 Ibid.: Khi 80b4-5.
2BA200 Ibid.: Khi 80b5-6.
3BA201 Ibid.: Khi 80b6-7.
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mot ngudi, von c6 hanh bd thi vi dai va tuyét voi. [371] Viéc
ho ngd vuc phuong phap tu tap nay la sai trai.

(¢’) Phén loai b thi
Phan nay c6 ba ndi dung:

1. Cach thitc mdi ngudi nén tu tap

2. Phan loai bé thi theo hanh gia cu thé

3. Phan loai b thi thyc thu (Chuong 9-10)

(1°) Céch thirc mdi ngudi nén tu tap

Nhiép Pai Thira Ludn cta ngai Vo Trudc day rang quy vi phai tu
tap hanh b thi két hop véi sau pham tru tdi thugng sau. Nén tang
161 thuong (1) c6 nghia 1a quy vi tu tap hanh b6 thi trén co so so
Bo-dé tam; vi du nhu quy vi hanh dong sau khi dugc thuc day tir
dong co cua tam Bo-dé. Cdc vdt bo thi téi thiong (2) mot cach
téng quat co nghia la quy vi b thi tt ca nhing gi ¢6 thé cho, va
tham chi khi tién hanh cac hanh vi bd thi cu thé, quy vi khong tir
b6 ¥ nghi b thi tit ca. Muc dich t6i thwong (3) 1a khi quy vi bb thi
cho moi chung sinh vi hanh phtc tie thoi va lgi ich tdi hau cua ho.
Phuwong tién thién xdo toi thirong (4) 1a khi viéc bd thi thim nhuan
tu¢ giac si€u pham khong phan biét {phi danh dinh}; cac vi Bo-tat
moi tu tap nén xem day la tu¢ giac hiéu blet su thiéu ving tu tinh
clia cac su vat {cac phap}. Hoi hudng toi thuong (5) c6 nghia la
quy vi hdi hudng cong dirc bd thi dé hoan thanh giac ngd. Thanh
tinh toi thirong (6) co nghia la quy vi doan trir ca phién nio chudng
{cac chuong ngai do ph1en ndo giy ra} 1an s& tri chuéng {cac
chudng ngai do hiéu biét gy ra}.
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Trong Bat Thién Tung Bat-nhd Ba-la-mdt-da Kinh' day rang quy
vi phai tu tap hanh bo thi trong mbi lién hé véi sau Ba-la-méat. Vi
du nhu khi quy vi b6 thi Phap, uy luc s& cuc ky 16n néu quy vi tu
tap ca sau Ba-la-mat-da. Quy vi ¢ gidi hanh khi quy vi khong dé
minh vuéng vio cac mdi ban tim cua cic bac Thanh Vin va
Duyén Giac. Quy vi c6 nhin nhuyc khi chiu bat ky gian kho nao
trong lic cdu mong cac pham tinh cua toan tri va khi quy vi chiu
nhan nhuc lac bi nguoi khac nguoc dai. Quy vi tinh tan khi khao
khat mong cau su ting truong mii ctia dic bd thi. Quy vi co thién
dinh khi cdng hién cho sy vién mén toan giac cong dirc ma quy vi
nudi dudng bang nhat tim khong bi tron 13n véi cac mdi ban tim
ctia Tiéu Thira. Va quy vi c¢6 tri hué khi hiéu biét rang nguoi bé thi,
vat bd thi va nguoi dugc bd thi cling déu tua nhu tro huyén thug?tt.2

(2°) Phan loai bo thi theo hanh gia cu thé
Noi chung, cac Bo-tat tai gia bo thi cua cai vat chat va cac Bo-tat
xuat gia bo thi gido phap. [372] Bo-tat Gioi Kinh day r:ng:3

Nay Xa-loi-phat, Bd-tat xuat gia chi giang mot doan ké bén
dong cling c6 cong dirc vuot xa hon Bo-tat tai gia cung duong
cac cd1 Phat trang phu day chau bau, nhi€éu nhu cat song Hang

1Skt. Asta-sahasrika-prajiaparamits, nghia la Kinh Bat-nha Ba-la-méat-da
80,000 cdu tung. DPay la tdc phdm cla ngai Su TU Hién (skt.
Haribhadra). .

2Cach thlrc chung ma nhitng hanh gia tai gia lan xuét gia tu tap cd hai
phuadng dién. Phuong dién dau dé cap dén sau pham tru toi thugng.
Phuang dién thir nhi la phudng thi'c ma trong d6 viéc tu tap bo thi sé
bao gbm tat cd cac Ba-la-mat-da khac. Steps on the Path to
Enlightenment. Lhundub Sopa. C9. P272. Wisdom. 2008.

3BA202 Trich dan cua Bodhisattva-pratimoksa-catuska-nirhara-nama-
mahayana-satra { Bo-tat Gidi Tu' Vién Man Dai Thua Kinhy D248, tu
trong Siksa-samuccaya Vaidya 1961b: 80; D3940: Khi 81a7-b2.
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Ién cac vi Nhu Lai, A-la-han, Phat toan giac. Nay Xa-loi- phit,
Nhu Lai khong cho phép nhitng nguoi xudt gia bd thi cua cai
vat chét.

Bo-tat Hoc Ludn noi ¥ chi ctia dic Phét ¢ day 1a cac bd thi vat chat
s¢ tro thanh chudng ngai cho viéc tu hoc va cac vi¢c tuong tu.
Nguoi xuat gia bi cAm khong dugc bb thi ctia cai vt chat ma ho c6
duoc nho lao dong, nhung ho phai bd thi ching néu ho nhan duoc
nhiéu cta cai nhd tro luc cua phude dirc trude day va khong dugc
lam ngan tr¢ cong hanh cua ho. Sha-ra-wa (Sharaba) cling noi
rang:

Ta khong néi véi nguoi vé loi ich cua viée bo thi ma ta dang
noi véi nguoi ve cac khiém khuyét cua tinh bun xin.

That khong vui chut nao khi nghe thdy rang nguoi xuét gia lam t6n
hai gi¢i hanh cua minh vi ¢ ging ciing cuc kiém cua cai vat chat
dé ma b thi.

(3°) Phan loai bb thi thyc thy
Phan nay bao gém ba ndi dung:
1. Phap thi {tib. &x335=}
2. Vo 1ty thi {tib. &raBwaa s}
3. Tai thi {tib. al:'%z:"a\w"gﬂ'q} (Chuong 9-10)

(a”) Phap thi

Phap thi 1a cac giang day gido phap tdi thuong mot cach khong sai
sot, giang day cac ngh¢ thudt va cac moén twong tu (cac nghé
nghiép thé tuc trong sach va thich hop dé hoc) va khuyén bao
nguoi khéc tudn thu gidi ludt can ban.

(b”) Vb iy thi
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Vo uy thi 1a bao v€ ching sinh khoi s¢ hai vé con ngudi, nhu céac
vi vua va cac té€n an trom, khoéi s¢ hai cac chiing sinh phi nhan, nhu
su tu, cop, ca sau, va khoi s¢ tur dai, nhu nude va Itra chang han.

(¢”) Tai thi

Phén nay duoc giang giai theo hai ndi dung:
1. Tai thi thyc thu (Chuong 9-10) [373]
2. Tai thi chi qua y nghi

(1”) Tai thi thuc thu

Phan niy bao gém ba ndi dung:
1. Cach tai thi (Chuong 9-10)
2. Phai 1am gi néu quy vi khong thé bé thi (Chwong 10)
3. Cac bién phap ddi tri cac chudéng ngai ngin tré bd thi

(a)) Cach thi hanh tai thi
Doan nay bao gdm bbn muc:
1. Nhitng nguoi nhan bb thi
2. Pong lyc bd thi
3. Cach b thi (Chuong 10)
4. Nhitng vat bo thi (Chuong 10)

(1)) Nhirng ngwdi nhan b thi

C6 muoi dbi tugng: (1) nhitng ngudi ban va ngudi than giup do
quy vi, (2) nhitng ké thu ham hai quy vi, (3) nhiing ngudi binh
thuong khong gy hai ma ciing chang giip quy vi, (4) nhitng ngudi
cod pham chat tot, c6 gidi hanh chang han, (5) nhiing ngudi co
khuyet diém, da pham gidi ching han, (6) nhiing nguoi ¢6 vai vé
thip hon quy vi, (7) nhiing ngudi ngang bang quy vi, (8) nhiing
ngudi cd vai vé cao hon quy vi, (9) nhiing nguoi giau c6 va hanh
phuc, va (10) nhimng ai khén khé va ban cing.
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(2)) Pong luc bd thi
Bao gdm hai phan:
1. Loai dong lyc doi hoéi
2. Loai dong luc can loai bo

(a’)) Loai dong lwc doi héi

Dong lyc cua quy vi phai nén c6 ba thude tinh: (1) sy tap trung vao
muc dich, nghi rang: "Trén co so cua viéc nay, toi s¢ hoan tat tu
tap bd thi Ba-la-mat-da vén 1a mot tién d& cho giai thoat vo
thuong™; (2) mot su tap trung vao vat b thi, nghi rang: ”Ngay tir
dau, mot Bo-tat cho di tat ca vat dung s¢ htru cho cac ching sinh;
do do6, cua cai vat chat ma toi dang bd thi thudc vé ngudi khac nhu
thé ho dang nhén vat uy thac” va (3) mot sy tép trung vao nguoi
nhan b thi, nghi rang “Bo1 vi nhimg nguoi nay, dau c6 hoi xin bd
thi hay khong”, déu dem dén sy hoan tit cho b thi Ba- la-mat- da
cua tdi cho nén ho la thay t01”. Ba-la-mdt-da Tdp Ludn day rang.

Khi c6 nguoi dén xin vat gi

Pé tao tién dé cho toan giéc,

Cac Bo-tat xem tat ca sé hitu déu thudc vé nguoi khéc,
B6 thi nhu sy giao pho

Va xem nguoi d6 nhu vi thay.

Vé viée bd thi vat riéng 1&, hay thau hiéu chi tiét trong Béng Tuw
Vin Kinh (Subdhu-pariprecha) va Ba-la-mdt-da Tdp Lugn vé dong
luc cua su tap trung 1én muc dich bd thi cta quy vi, von 13 tu tudong
“T6i s& bd thi vat nay vi myc dich nay hay no”. Vé dong luc cua su
tap trung 1€n nguoi nhan da dugc giai thich bén trén, thi quy vi nén
ap dung n6 trong moi tinh hudng bé thi; vi vay, d6 1a dong luc
chung. [374] Cac dong luc cu thé, s& hinh thanh khi quy vi bd thi

1BA203 PS: 1.55; D3944: Khi 221a7-bl.
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cho nguoi gay hai minh lic ma quy vi da xéac 1ap mat thai do yéu
thuong; khi b thi cho nhimg ké dau khd ma quy vi da xac 1ap mot
thai do tir 4i; khi bd thi cho nhiing ai c6 nhiéu phdm chat tot dep
ma quy vi da xac 1ap thai 6 hoan hy; va khi b thi cho ngudi gitp
quy vi ma quy vi da xac l1ap thai o vo tu.

Hon nita, quy vi phai c¢6 tim binh dang dbi voi tat ca nguoi nhan,
hay bd thi cho chiing sinh, chang han nhu nhitng ngudi cau xin va
VV..., moi ket quéa cong dirc cua viée bd thi, va dic biét, 1a hay co
long bi man véi cac nguoi nhan dang c6 hoan canh khén kho. Ngai
Nguyét Xiung day rang:

Mot khi viée bd thi khong co keo ban
Nguoi cho phai bd thi mét cach bi man
Vit cho phai di v6i tim binh déng

Cho ca ai cao ca hodc thip hon.

Qua cua viéc bd thi nhu thé

Dong thoi dén cho ngudi 1an ta .

Thanh chung tan duong dutrc bd thi khong keo ban
Cho nhitng ngudi cau tim bd thi.

Va Tan Duong Cong Duc Vo Luong day rfilng:1

Tham chi khi mot sb gip ké khdn cung va thap kém
Ho ching quan tam va, vi tham nhiéu thanh qua
Nén tim dén ngudi nhin bd thi c6 pham chat tét cao.
Ho c6 mot dong luc cbt 161;

'BA204 Gunaparyanta-stotra, D1155: Ka 197a4-5.
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Phat day du la nhitng nguoi cho,
Ho ciing giéng nhu nhirg ngudi nhan.
Do d6, hdy giit tan tim tir long bi man
Ma bb thi cho cac ngudi hoi xin.

(b’)) Nhitng dong luc cin bi loai trir

1. Péng liec tin vao ta kién. Khong c6 dong luc nay c6 nghia la quy

Vi khong bb thi trong luc nghi rang: ”B6 thi chang duoc loi lac gi
4”, Viéc cung té mau nguy hai la ton giao”, ”T61 dang bb thi boi

vi to1 tu ap dung diéu tdt va loi lac” hodc: ”Chi riéng vdi su hoan

tat bo thi, t6i s& thoat khoi cac bam chap thé tuc va siéu thé”.

2. bong luc kiéu man. Khong c6 dong luc nay c6 nghia 1a quy vi
khong khinh ré nguoi xin, quy vi khong tranh dua véi nguoi khac
va sau khi di bd thi déu gi d6, quy vi khong nghi mot cach kiéu
man rang: “Ta rong lugng biét bao, ching ai c6 thé 1am duoc nhu
vay”. [375]

Nghiép Chuong Thanh Tinh Kinh (Karmdavarana-visuddhi-sitra)
giai thich rang khi pham phu b thi, ho mat niém tin noi nhimg
nguoi keo kiét, boi vi tam san han va vi s€ bi tai sinh vao dia nguc,
nén, diéu nay gy chudéng ngai cho vige b6 thi. Khi nhitng pham
phu nay tri gitr gio1 ludt, ho noi xau nhitng ngudi pham gidi, do do,
ho mét nlem tin noi nhiéu chiing sinh va s& doa sinh vao cbi thap
boi su mét niém tin nay; va khi nhitng pham phu nay tu hanh nhan
nhuc va nhitng phap twong tu, ho giém pha nhiing ké khong nhan
nhuc va nhu vay, gdy chudng ngai cho viéc tri gidi cua chinh ho
VV....
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Do d6, quy vi phai lam theo 101 day cta 7Tdn Duwong Cong Durc Vo
Luong {skt. Gunaparyanta-stotra} .

Vao lic nhimg ngudi khac hoc theo nguoi, that 1a hién tri
nguoi chang tu cao;

Nguoi ca ngoi va kinh trong nhitng nguoi ¢6 chut pham hanh
dep

Nguoi vi hudn tip duoc nhidu pham chat tot, nguoi cling nim
bat ngay ca mot khuyét diém nho trong chinh hanh vi minh.

3. Dong luc vi sw héu thudn. Khoéng c6 dong luc nay c6 nghia la
quy vi khong bo thi véi hy vong dugc tdn duong hay dugc danh
tiéng.

4. Pong lyc cua sy nan chi. Khong c6 dong luc nay cd nghia 1a sau
khi quy vi bd thi thi tré nén hoan hi tham chi hon ca luc trudce khi
hanh dong bd thi, long quy vi tran ngép niém tin va sau do chéng
héi tiéc gi sau khi di bd thi; va ngay ca khi quy vi nghe vé hanh b
thi v luong ctia Bo-tat, quy vi chang nan 1ong ma con ting thém
hing khéi va khong xem nhe chinh minh.

5. bong luc cua sy lanh dam. Khong c6 dong luc nay c6 nghia la
quy vi bo thi véi long bi man khach quan, vo tu doi voi ké thu, be
ban va nguodi thuong.

6. DPong lyc mong dwoc bao dap. Khong c6 dong luc nay cd nghia
1a quy vi khong b thi véi hy vong nguoi nhén b6 thi s& gitp d&
quy vi nhung boi vi quy vi thiy nhitng ching sinh nay khéng co
hanh phuc, bi thidu d6t boi lira duc, khong c6 kha ning thoat khd
va bam sinh khon cung.

1BA205 Ibid.:Kal97b3.
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7. Dong luc mong thanh qua. Khong c6 dong luc nay co nghia la
quy vi khong hy vong vé thanh qua ctia mot than nguoi tot va giau
co trong cac kiép sau nhung quy vi b6 thi boi vi quy vi thdy rang
tt ca cac su vat cu hop {phap hiru vi} déu khong co ty tinh
nhung lai c6 thé dan dén giac ngd vo thuong. Diéu nay khong ngin
tré quy vi du doan cac hau qua ngin han nhung khéng cho quy vi
liy than nguoi va cia cai trong kiép luan hoi 1am muc dich.[376]

Bénh canh cic dong luc nay, quy vi phai bd thi ma khong co dong
luc vé sinh nhai sai trai, theo d6, quy vi nghi rang ”Néu t6i b thi,
thi nguoi 1anh dao vv... s€ xem t61 nhu mot nguodi rong luong va
t6i s& duoc ton trong”. Pimg bd thi vi s¢ ring minh s& nghéo hoic
v6i dong luc lira dao ngudi hoi xin bd thi. Hay bd thi khi quy vi
khong bi phan tdm, khong c6 tim oan ghét hay san han. Hiy bé thi
khi quy vi khong ¢ trong tam trang nan long do cac hanh vi sai trai
cua nguoi hoi xin b thi. Ngay ca khi quy vi thiy khuyét diém cua
ké da doi gat quy vi vv..., ding b thi voi dong luc tuyén cao
nhirng sai sot nay cho nguol khac. Cubi cung, hiy b thi véi niém
tin khong thé lay chuyén duoc 1a mdi hanh dong bb thi riéng r& s&
lam khoi phat mot hau qua riéng €.
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Chuong 10: Cach Thitc B Thi

(3)) Céch thtrc bd thi
(a’)) Dang b6 thi nén tranh
(b)) Céch thirc bd thi
(4)) Cac vat bd thi
(a”)) Gi6i thiéu van tat vat b thi duoc va vat khong
dugc b thi
(b)) Giai thich chi tiét vat b thi duoc va vat khong
duoc bd thi
(1)) Giai thich chi tiét vé vat ndi than {cac chi
tiét cta than the} khéng duoc bb thi
(a”)) B6 thi khong thich hop vé phuong
dién thoi gian
(b)) B6 thi khong thich hop vé phuong
dién muc dich
(c”)) B6 thi khong thich hop vé phuong
dién nguoi xin bd thi
(2’)) Giai thich chi tiét vé vat bén ngoai {vat
ngoai than} duoc va khong duoc bb thi
(a”)) Cach thirc khong b thi vat bén ngoai
(1”")) B thi khong thich hop vé phuong
dién thoi gian
(2”’)) B thi khong thich hop vé phuong
dién vat cho
(3”)) Bb thi khong thich hop vé phuong
dién nguoi {nhan b thi}
(4”")) B thi khong thich hop vé phuong
dién vat chit
(5”’)) B thi khong thich hop vé phuong
dién muc dich
(b)) Cach thirc b thi vat ngoai than
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(b)) Phai 1am gi néu khong thé bé thi

(¢)) Str dung bién phap dbi tri chudng ngai trong viéc bd thi
(1)) Chuéng ngai khong quen bd thi
(2)) Chuong ngai tai san sa sut
(3)) Chuéng ngai tham chap
(4)) Chuéng ngai khong nhin thiy muc tiéu

(2”) B6 thi thuan ty bang y nghi
(d”) Tom tat

X

(3)) Céch thirc bd thi

Phén ndy c6 hai noi dung
1. Dang bd thi nén tranh
2. Céch thirc b thi

(a”)) Dang bd thi nén tranh
Hay bo qua mot bén mudi ba cach thirc b thi sau boi vi chiing can
dugc loai trir: (1) khong bd thi ngay ma chi bd thi sau khi dd chan
chir; (2) bé thi dudi ap luc; (3) bd thi sau khi da ty minh tham gia
cac cong viéc khong phu hop ca vé phuong dién gido phap 1an cac
phuong thure thé tuc; (4) Tao trudc mot cam két réng “ta s& bd thi
bao nhiéu ddy ndy” nhung sau dé lai bé thi voi sd luong it hon
hodc phim chét kém hon; (5) bd thi d& nhan lai didu minh mong
mudn; (6) bé thi timg phan trong khi ¢ thé b thi tit ca trong mot
lan; (7) nhu 13 nguoi cai tri, tha ngudi phdi ngdu hay con céi cia
ngudi khac ma von minh da bét coc; (8) dung ap luc dé 1ay cua cai
cta cha me, t6i t& vv... r0i bd thi cho nhting nguoi khac; (9) bd thi
bang phuong phap ma né s& gy ton thuong cho nguoi khac; (10)
thué dung nguoi khiac dé thyc hién viéc bd thi trong khi minh
khong 1am chi ca; (11) bd thi trong lac chi trich hay khinh miét
ngudi xin bd thi, trong luc quy vi dang gian tiép chi trich va co
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khinh thi v&i nguoi hoi xin hodc trong lic quy vi lam nguoi nhan
so hii v6i nhimg 161 néi kho nghe; (12) bd thi trong luc quy vi
dang pham cac gidi luat do dtrc Phat ran cAm va (13) khong b thi
khi vira tao dugc cua cai ma chi bd thi sau khi da tich lily chung
trong mot thoi gian dai. [377]

That vay, cac Bo-tat xem viée bd thi cua cai ma quy vi tich trir 1a
sai trai, nhung khong co gi sai trai khi bd thi ngay lac vira co
chung. B4i vi ching c6 thém chat cong dtc nio trong viée tich liy
ctia cai rodi bd thi ngay trong mot 1an, va boi vi quy vi da khude tir
nhitng 101 ciu xin b thi trong lac quy vi dang tich trit ciia cai; rdi
quy vi cam thiy ray rut va co khi lai b thi cho nguoi khong co
nhu cau hoi xin. Nhitng diém néu trén, dé cap trong Bo-tdt Dia, rat
quan trong béi vi quy vi c6 thé thay rang trong sudt qua trinh tich
trit clia cai, quy vi gdy ra nhiéu phién ndo nhu tinh bun xin vv..
rang ric réi trong viéc bdo v¢ tai san tr¢ thanh mot chuong ngai
cho nhiéu thién hanh va thong thuong 1a quy vi sé danh mét ching
vao mot lac ndo d6 va cudi cung s& khong con co thé bd thi duoc
nira.

(b”)) Céch thirc bd thi

Trudce tién, hady né nu cudi voi vé mat rang ro r6i m&i cho mot
nguoi nhan bat ky, thé hién sy kinh trong bang 10i 1& chan that.
Hay bd thi bang chinh dbi tay ctia quy vi, vao lic thich hop ma
khong 1am thuong ton ngudi nao hét va chia sé ndi thong kho cua
kho khin bat ky. Két qua cua nhitng hanh dong nay dugc mo ta
trong Dé Gia Phdm:"

'BA206 Satyaka-parivarta (nghia la Ngudi Thuyét Chan Ly thudc chuong
thr tu cua Arya-bodhisattva-gocaropaya-visayavikurvana-nidresa-nama-
mahayana-sutra (dich la: Bo-tat Hanh Canh Bién Hién Phuong Tién
Canh Pai Thua Kinh) D146: Pa 112b2-3.
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Bang tim long tir thién c6 boi mét ¥ thire phuc vu, nguoi sé
nhén dugc sy phuc vu tir nhitng ngudi khac, nhu than nhan cua
nguoi ching han; v6i su bd thi bang chinh déi tay ctia minh,
nguoi s& c6 duoc nhitng ngudi phuc vu nguoi; véi su bd thi
vao thoi diém thich hop, nguoi sé thanh tyu muc dich ctia minh
dang luc.

Va lai nira:

Bing tam 10ng tir thién khong gay ton thuong bét ky ai, nguoi
s& co duoc cua cai On dinh; véi viée bd thi trong luc chiu dung
diéu khong thoai mai, nguoi s& c6 dugc nhitng ngudi ban dong
hanh than thudc.

Vi Diéu Phdp Bdu Ludn cta ngai Thé Than thuyét rang tir viéc 1am
tur thién bﬁng chinh d6i tay ctia minh, quy vi s€ nhan dugc lugng
clia cai to tat. Vi Diéu Phdp Bdu Ludn Ty Thich giai thich rang
“cuia cai on dinh” c6 nghia la nhiing cta cai d6 khong bi ai xam
pham va khong bi Itra vv... huy hoai. [378]

Hon nira, c6 mot cach thirc giap nhiing nguoi khac tr6 nén rong
luong. Néu quy vi c6 mot sb cua cai, hay dén nha cac ngudi keo
kiét, chua tung bd thi, du chi mot vai 1an. Vi thai d6 hoan hy va
thu gidn, hiy din dét ho nhu sau: “Tdi thuc sy c6 mot sd lugng 16n
cac tai vat. Téi mong c6 mdt sé ngudi dén hoi xin dé toi hoan thién
b thi Ba-la-mat-da. Do d6, néu ngai c6 gap nhimg nguoi hoi xin,
thi thay vi quay lung di va chang b thi gi, hay ldy tai vat cia toi
dé bd thi cho ho. Hodc hiy dan ho dén voi toi va hiy hoan hy véi
su rong luong cua téi”. Viéc nay khong lam hao hut tai san ctia cac
ngudi keo kiét ndy va ho s& hoan hy thyuc hién 10i yéu cau cua quy
vi. Theo cach thuc nay thi ho gieo mot hat giéng dé loai bo tinh
keo kiét. Bang cach thirc tir tir 1am quen voi hanh dong nay, ho s&
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cho di mot it tai san ctia minh va bét tham chdp mot chat. Roi cur
nhu thé, sy giam thiéu tham chép ctia ho s& 1én mirc théng thudng,
ctr nhu thé, ho s& bt tham chap rat 1on. Nhu 13 thong 18, hy bd thi
nhirng th ma quy vi so hitu cho nhimg ai nhu 13 thay tru tri, thay,
cac hoc tro va ban bé, ma vén 1 nhitng ngudi tham chap nhiéu va
khong thé bd thi, va bd thi cho nhimng ai khéng nhu thé nhung lai
chang co6 gi dé bd thi, va sau d6 khién cho ho cing dudng cho tam
bao thay vi quy vi tu lam. Hanh dong ndy cua quy vi s& tao ra rat
nhiéu cong duc. N6 hoa giai cac phién ndo ctia mot sd nguoi, dap
mg nguyén vong thuc hanh gido phap trong sd tha nhan, tap hop
moi ngudi lai chung quanh quy vi va gitp ho tinh tan.

Tuwong ty vy, néu quy vi khong co tai san riéng thi quy vi c6 thé
tao dung tai san bang mot nghe tay chan hay mot cong viée 16i bd
thi n6 di. Hodc quy vi c6 thé ké cho nguoi khac nghe mot cau
chuyén dao, trong do tham chi nhiing nguoi cung dinh hay dau khé
cling mong mudn dugc b thi. Hodc 13 ty dua nhiing ke xin bb thi
dén nha cac ngudi gidu co va cé tin tim va gitp d& t6 chirc bd thi
trong pham vi ma quy vi c6 thé. Lai nira, khi phén loai tai vét b
thi, hiy b thi nhimg thr tot trudc va bd thi tat ca cac tai vat dung
cho muyc dich thi¢n nguyén.

(4)) Vat b thi

Phén ndy c6 hai ndi dung:
1. Gi6i thidu van tat vat bd thi dugc va vat khong duge bd thi
2. Giai thich chi tiét vat bd thi dugc va vat khong dugc bo thi

(a”) Giéi thiéu vin tit vat bd thi dwoe va vat khong dwoc bd

thi

Noéi tom luoce, cac Bo-tat nén b thi tha nhan nhimg vat dung co

thé mang lai ngay 1ap tirc cac xc cam thii vi ma von khong co cac

nguyén nhan giy ra sy tai sinh dau khd va sé& mang ich loi tdi hau

cho ho, do viéc hodc 13 xo0a sach toi 16i ctiia ho hodc dit ho vao véi
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cong dirc. Ngay ca khi nhimg thi vat nay khong tirc khic mang lai
hanh phuc, céac Bo-tat van nén bd thi néu ching mang lai loi lac
sau cung. Cac Bo-tat khong duoc b thi nhitng vat gy dau don tirc
khic va cudi cing gay tén hai hodc nhiing vat dem lai sy tha vi
trude mét nhung cudi cung lai gy ton hai.

(b’’)) Giai thich chi tiét vat b6 thi dwoc va vat khong duoc bd

thi

Phan nay c6 hai noi dung;
1. Giai thich chi tiét v& vat noi than dugc va khong duoc bd thi
2. Giai thich chi tiét vé vat ngoai than duoc va khong duoc bd
thi

(1”’)) Giai thich chi tiét vé vat ndi than dwge va khong dwoc bd
thi
Mot khi quy vi di hiéu rd vé cach ma nhitng vat ndi than khong
dugc dung dé bd thi, quy vi s& biét dugc ¥ nghia cua diéu trai
nguoc: nhiing gi ma quy vi nén bb thi. Do @6, trudc tién, toi s&
giang vé vat khong dung dé b thi. Co ba y:

1. B thi khong thich hop Ve phuong dién thoi gian

2. B4 thi khong thich hop Ve phuong dién muc dich

3. B4 thi khong thich hop vé phuong dién ngudi héi xin vat thi

(a”)) Bo thi khong thich hop vé phwong dién thoi gian

Ngay tir lac dau, cac Bo-tat bd thi cho moi ching sinh than thé ctia
cac ngai vv... mot cach thurc hoan toan chan thanh. Tuy nhién, du
quy vi c6 thé duoc yéu cau, thi ding bd thi nhuc thdn minh vv...
cho dén khi nao quy vi phat trién dugc thai do dai bi. Roi quy vi sé
khong phai tuyét vong trude ndi kho khan khi duoc yéu cau b thi
nhitng vat ndy. Bé-tat Hoc Ludn day rr:ing:1

1BA207 Siksasamuccaya Vaidya 1961b: 79; D3940: Khi 34a2-3.
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Dau 14 su tinh tdn di khién nguoi nan chi? D6 13 khi mot nguoi
c6 suc luc nho bé lai ddm nhiém hanh dong ning né hodc mo
rong trong mot thoi gian dai; hodc 1a khi nhiing ai ¢6 tin tdm
chua hoan toan chin mudi lai dam nhiém nhitng thao tac kho
khan, ch'fmg han nhu bd thi thit da cia minh va vv.... Mic du
nhitng Bo-tat mdi bat dau nay di bd thi than thé minh cho tat
cd moi chung sinh, ho van né tranh viéc st dung than thé
khong dung luc. Néu khong thi ho s& tuyét vong khi c6 nhiing
chung sinh dén hoi xin bé thi thit da ctia ho va nhu thé, lam
tiéu ton vo luong két qua tot do viée phung phi hat gidng Bo-dé
tam cta ho. [380] Do d6, Hiw Khéng Bdo Van Kinh {Kinh hoi
vé bau vat tir hu khong} day rang: "Cac wéc nguyén chua ding
luc 1a hoat dong ma quy .

Nhép Bé-dé Hanh Ludn ciing day ra"mg:1

Pimg b thi than thé ctia nguoi

khi 10ng bi man chwa thanh tinh.

Bang moi gia, hdy thi than dé dat muc tiéu cao ca
trong kiép nay va nhing kiép vé sau.

(b’’)) B6 thi khong thich hep vé phuong dién muc dich o
Dung bo thi than thé quy vi cho myc dich nho nhoi. Nhdp Bo-dé
Hanh Ludgn day ra'lng:2

Pung hai than vi 1y do vun vat ’
N6 dung cho tu tap gido phép tdi cao
Theo cach nay nguoi s€ nhanh chéng

1BA208 BCA: 5.87.
2BA209 BCA: 5.86.
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hoan thanh muc dich cta cac ching sinh.

Khi tir trong tim nhin vé minh, quy vi da khong con cac chudng
ngai dé b thi — bao gébm keo kiét va vv... — va khi tir trong tam
nhin vé tha nhan, {quy vi} ¢ mét muc dlch vé viée thanh tyu cac
muc tiéu ctia nhiéu chiing sinh can ma muc dich nay von to tat hon
viéc thén thi cua quy vi, thi dung bb thi than thé va vv... néu dugc
hoi xin. Khi quy vi dugc yéu cau b thi than thé vv... cho nhimng
muc dich sai trai, nhu giét choc chang han, von 1am nguy hai quy
vi va nguoi khac thi hay ding bé thi né dau chi 1a tam thoi.

(¢”)) B6 thi khong thich hgp vé phwong dién ngwdi héi xin
Pimng bd thi tay chén vv... cho cac ac than hay cho ké b1 ac thﬁn
nhap yéu cau v6i chu tdim gy hai boi vi didu nay s& gy ton
thuong cho ho. Bung b6 thi khi ngudi dién hay ngudi co tdm than
khong 6 6n dinh yéu cau boi vi nhitng nguoi nay khong that tam yéu
cau va cac doi hoi cua ho khong dang quan tam. Chang nhiing s&
chang pham gi6i néu khong b thi cho ho ma s& pham gidi néu bd
thi.

Tty duyén, ngoai nhirng truong hop trén quy vi nén b6 thi than thé
minh néu dugc yéu cau. Ngoai ra, c6 hai cach thirc b thi than thé:
(1) Chat dat tay chan rdi bd thi hoan toan va (2) Tu giao ndp minh
tam thoi cho nguoi khac dé 1am nod boc ch'fmg han dé vién thanh
muc dich ton gido cua ho.

(2”)) Giai thich chi tiét vat bén ngoai than dwoc va khong duoc
dung dé bd thi
Phan nay c6 hai noi dung:

1. Cach thirc khong bd thi vat ngoai than

2. Céach thire bd thi vat ngoai than

(a”)) Vat ngoai than khong dwoc b thi
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Phan nay co nam y:[381]
1. B thi khong thich hop Ve phuong dién thoi gian
2. B6 thi khong thich hop Ve phuong dién vat thi
3. B6 thi khong thich hop vé phuong dién ngudi nhan
4. B4 thi khong thich hop vé phuong dién vt chét
5. B6 thi khong thich hop vé phuong dién muc dich

(1)) Bé thi khéng thich hgp vé phuong dién thoi gian
Mot vi du ctia hanh dong nay la bo thi com sau bira trua cho ngudi
xuat gia hay nguoi tho gidi mot ngay.

(2”)) B6 thi khong thich hop vé phwong di¢n vt thi

Viéc b thi; khong phu hop vé phuong dién vat thi chang han 1a b6
thi thirc an va thirc uong thira cho mét nguoi gitr gioi; b thi thire
an va thic uong bi 6 nhiém, dinh phén, nudc tiéu, nuéng miéng,
nude miii, dd bi nén ra va mau mu; bé thi téi, hanh, thit, reou hodc
d6 an ubng di bi dinh nhing thir nay cho nhiing nguoi cir nhiing
thtr ndy hay dang giit giéi cAm dung nhitng thir nay, mic du ho co
thé cling mudn dung nhimg thtr nay; b thi mot dira tré, mot ngudi
n6 boc hodc nhimg d6i tuong tuong tu — ngay ca khi quy vi da giai
thich 18 ¥ nghia cua viéc b6 thi va nhimg ngudi nay vui vé chip
thuan — theo yéu cau ctia mot nguodi ma quy vi khong ua thich, cia
ma quy, yéu tinh, cho ké thich gay g6, ké vo on hay déng tri; bé thi
thitc an udng khong tot lanh va ngay ca bd thi thic an udng tét
lanh nhung véi sé luong khong diéu d6 cho nguoi bénh; bd thi
thirc an thom ngon khi dugc yéu cau cta nhitng ngudi cuc ky tham
an von di no du rdi; va bd thi kinh dién cho nhiing triét gia ngoai
dao thich thuong mai, dang tim chd chi trich, hodc khong mudn
hoc héi y nghia cua kinh dién. Do 1a cach thirc dién dat trong Bo-
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tat Dia." Hay tim hiéu thém chi tiét trong Quyét Dinh Yéu Ludn
(Vinis'caya-ss‘amgrahani):2

Néu nguoi bd thi mot ban kinh vin Phat giao day du theo yéu
cu cta nhimg nguoi c6 tri tué non kém thi nguoi di pham
giéi. Néu nguoi xin thinh kinh tir nguoi khac rdi bd thi cho ho
thi nguoi ciing pham giéi. Néu nguoi bd thi nhung long nghi
rang nguoi c6 thé khéu goi sy hing thi noi ho hodc khién ho
hanh tri gido phap tham di€u thi nguoi sé khong pham
gi6i.[382] Néu nguoi bd thi mot ban vin giao thuyét doi tra
hay mdt tap luan do nhiing triét gia ngoai dao soan thdo cho
cac chung sinh c6 tin tdm sau khi nguoi da in chép no ra hay tu
cubn sach ma nguoi sin co hay xin duoc ctia nhitng ngudi khac
thi nguoi da pham gioi.

Cac Bo-tat x6a bo kinh van cua cac triét gia ngoai dao ma ho s¢
hitu va in chép kinh Phat hodc phai nhan thirc rang kinh vin ngoai
dao khong hé c6 thuc chit, phai thong bao rd rang cho nguoi khac
biét hay t6t hon 14 x6a bo chung di va in chép cac kinh Phat.

Néu c6 ngudi hoi xin quy vi, mot vi Bo-tat, mot xdp gidy tring du
dinh dé in chép kinh thi quy vi phai hdi: “Nguoi dinh lam gi voi
xap gidy nay”. Néu cau tra 101 1a “Tdi s€ dung n6 vao muc dich
thuong mai” va do la Xap glay ma quy vi du dinh dung de in chép
kinh thi khong nén bo thi. Néu quy vi c6 mot khoan tién tuong
duong voi tri gia xap gidy thi hdy bd thi {sb tlen} cho nguoi ta.
Néu khong du s6 tién trong duong véi luong gidy d6 va khong thé
bd thi tién 14n gidy, thi quy vi s& chang pham gidi.

1BA210 Bbh, Wogihara 1971:126; D4037: Wi 68b4-5.
2BA211 Viniscaya-samgrahani D4038: Zi 39a3-b2. {tén khac Yoga-carya-
bhdmi-nirnaya-samgraha tic Du-gia Hanh bia Binh Hop Luan}.
214



Néu quy vi khong dinh ding chong glay trang cho mot muc dich
ton gido, thi s€ that 1a vui sudng dé khién chong gidy d6 duoc tré
nén hiru dung qua viéc bb thi n6 di. Ciing giong vdy, nguoi s€
khong pham gidi néu khong dap tung 10i hoi xin bd thi chong gidy
d6 xuat phat tir tham vong chuyén tai mot quyén sach c6 ndi dung
that sy x4u xa. Ciing cung nhu thé cho truong hop cd ngudi xin
gidy dé in chép mot ndi dung xoang xinh. Nhung hiy y thtc rang
quy vi s& pham gidi néu tir khudce 101 yéu cau cua mot ngudi mudn
in chép mdt ban van cé ndi dung cao thuong.

(3”)) Bo thi khong thich hop vé phwong di¢n ngudi nhan bo thi
Mot vi du vé& bé thi cho ngudi nhan khong thich hop 1a viée b thi
mot kinh van theo yéu cau cua mot nguoi trong khi quy vi van
mong mudn tim hiéu van ban nay — quy vi van chua nam dugc
muc dich cia van ban nhung khong con bi dinh mic cua su keo
kiét.

Ly do vi sao viéc cho nay lai khong thich hop dugc néu ra sau day.
B thi gido phap nay 1a nhim vao bét ky trong ba muc dich: (1)
Loai bo tinh keo kiét (2) hoan tit viéc dai hudn tap tué giac tdi
thuong va (3) vién thanh muc ti€u 16n lao cua nhiing nguoi khac.
Nhu vy, néu quy vi khong bd thi thi quy vi van co thé hoan thanh
hai muc dich con lai trong khi, néu bd thi, hai muc dich nay sé
khong con duge thuc hién nita. [383] Quy vi khong can thyuc hién
muc dich thtr nhat vi trong truong hop nay, quy vi khong con tinh
bun xin nén chang can loai bo phién nio nay. Néu quy vi khong bd
thi thi quy vi s& thay su huan tap tué giac toi thugng sé ting trudng
trong luc, néu bd thi thi su ting tnmng s& khong bang. Hon nita,
néu quy vi khong bd thi thi quy vi s& thanh twu duoc su huan tp
tué giac tdi thuong vi lgi lac va hanh phuc cua toan b chung sinh
va nhu vay, quy vi s& c6 thé mang hanh phuc dén cho nguoi hoi
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xin cling nhu tit ca cac ching sinh khac. Trong khi néu quy vi bd
thi thi chi c6 mdt chiing sinh dugc hanh phuc ma thoi.

Cac muc dich 16n, nho déu duoc dé cap theo cach thirc nay trong
Bé-tat Pia." Nhdp Bé-dé Hanh Ludn ciing day rang:2 “Dimng bo cai
16n vi cai nho”. Do d6, & ddy khong chi ¢ van dé khong pham gidi
néu khong b thi.

Céch thirc tir chdi bd thi 1a tranh dung tir ngir tho 18, nhu: “ta s&
khong bo thi vat ay cho nguoi” ma thong bdo bang phuong tién
thién xdo r6i moi nguoi do di.

Phuong tién thién xao c6 nghia nhu sau. Trudc hét, véi tAm y
thanh tinh, cac Bo-tat cung duong moi vat s¢ hitu cho tat ca chu
Phét va chu Bo-tat mudi phuong. Py ciing gidng nhu cach thuc
cac ty kheo giit ting y va cac vat dung tuong tu va dé riéng ra
trong y nghi cho thay try tri hay su phu ctia ho. Boi vi cac ty kheo
da cung duong ting y nhu vay nén mic di ho dé danh vat dung s
hiru nhung lai dugc goi 1a “cac Bo-tat sdng trong gia dinh t6n gié”3
va dut khoat 1a c6 cong duc tang trudng vo lugng.

Sau do, cac Bo-tat gilr vat dung s¢ hitu cua minh lam tin nhu thé
d6 danh cho chu Phat va chu Bo-tat. Néu c6 ké héi xin va néu vt
dung 4y thich hop cho ké nay thi Bo-tat s& bd thi véi y nghi “T6i
khong ¢ vat dung s& hitu nao ma chu Phét va chu Bo-tat lai khong

1BA212 Bbh, Wogihara 1971:126-127; D4037: Wi 68b6-69a6.
2BA213 BCA: 5.83c.
3BA214 “Cac Bb-tat s6ng trong gia dinh ton gid” nghia 1a cac téng si
thudc truyén thira dugc xac dinh do bdi viéc tir bo thé tuc trong {gia
dinh d6} mai thanh vién chi cé6 mét bo y bat cii tu tap nhitng diéu ho
nén ti€p thu va tranh nhitng gi ho nén xa bd.
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b thi cho moi chung sinh”. Néu vat dung iy khong thich hop dé
bd thi, thi tuy theo cac vat dung da dugc cua ho da duogc cling
dudng 1én chu Phat va Bo-tat theo cach thic tuong ty nghi thire dé
nhan vat dung s& hitu cua minh, céac Bo-tat thong bao cho nguoi
xin biét tinh trang va ndi véi tir ngit diu dang “Nay thién nhan cua
t61, vat ndy thudc vé nguoi khac. Pay khong phai 1a thir ma ta co
thé bd thi cho nguoi”. Hodc cach khac 1a Bo-tat co thé b thi sb
tién gp hai hay ba lan tri gia cudn sach ma ho da tir chdi bd thi
cho ngudi xin. [384] Trong moi trudong hop, thi nguoi xin b6 thi s&
nghi vé Bd-tat nhu sau “Khong phai la 1ong tham chap da ngan
nguol nay b6 th1 cudn sach cho ta; 6ng ay khong co quyén bd thi
cudn sach nay ”. Hanh dong nay la su rong luong cua nguoi khon
ngoan.

@) Bo thi khong thich hop vé phwong dién vat chit

Mot s6 vi du cho viéc bd thi khong thich hop vé phuong dién vat
chét 12 b thi cha me; bd thi cac thirc dn uong cd sau bo; bd thi vo,
con, nd bdc vv... ma quy vi chua bao trudc hay da bao trudc nhung
ho khéng ddng ¥; hodc bd thi vo, con 1a nhiing nguoi thuge loai da
quen voi su tién nghi. Méac du quy vi khong nén bb thi vo, con vv..
dé phuc vu cho nguol khac, to1 da bao gom cac b6 thi nay vao
nhém “vat chdt” vi b thi vat chit 1a hinh thirc bd thi dugc nhat
manh nht.

Quyét Dinh Ye éu Ludn day rang ngay ca khi quy vi khong thoa mén
mot yéu cau xin bd thi ba loai ting y va bat ky loai y phuc nao
khac ngoai nhitng loai y ma dirc Phat di cho phép ngudi xuat gia
dugc sé hitu, quy vi s& khong pham 15i néu quy vi khong c6 thai
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d6 tham chip ching va ching 14 can thiét d&& quy vi nudi dudng
cong dtrc. Do do, luan day 1rémg:1

Néu cac Bo-tat xuat gia bd thi vat dung co du — bao gém céc
tang y khac voi tam y cta ho — da dugc dirc Phat cho phép, von
14 tai san cua chinh ho, va cin thiét dé duy tri sy thodi mai cta
ho, va roi bd thi sau khi dd xem xét k¥ cang nhimng nguoi mudn
c¢6 va hoi xin thi ho s& khong pham 18i. Ngay ca khi khong bd
thi thi ho ciing khong pham chit 13i nao néu 1y do khong bd thi
1a vi muc dich nudi dudng cong dic va néu ho khong tham
chap vao chung.

Bo-tat Gidi Kinh day r:‘ing:2

Nay Xa-loi-phét, néu cac Bo-tat lai cho di ba loai ting y cua
minh, ddi x{r vi ngudi hoi xin quan trong hon chinh minh thi
ho di khong tuy theo vai tham vong {dé xem xét c¢6 nén bd thi
khong}.

'BA215 Viniscaya-samgrahani, D4038: Zi 39al-3. Ba loai y téng: I3p 4o
trong, ao gilra, va do choang ngoai cho mot tang hay ni. Cac tang ni
phai ludn gilr mot bo y tang. {Mot b6 ao tang (skt. kasaya tén phién
am: ca-sa) s€ gom ba loai a0 hay ba thir téng y (hay tam y) tdc la ba
I6p 4o cho tang si bao gom: (1) ndi y (skt. Antaravasaka — tén phién
am Y an-da-hoi) dung mac bén trong; (2) tang y (skt. Uttarasanga -
tén phién am Y udt-da-la-tdng) dung dé mac khi tho trai, giang kinh,
Ié bai ... nén con goi la nhap ching y; va (3) dai y (skt. samghati —
tén phién &m Y tdng-gia-1é) do dap ngoai chi dung khi di hanh khat,
I thap, kinh lé cao tang hay nghe kinh. Tang Si va Chiéc Ao Ca Sa.
Thich Bong Tri. Truy cap 10/10/2011.
<http://www.phattuvietnam.net/nghiencuu/14930.html>}

2BA216 Trich dan nay cla Bo-tit Gidi Kinh {skt. Bodhisattva-pratimoksay
la tir trong Bo-tat Hoc Luén {skt. Siksasamuccaya} Vaidya 1961b: 80;
D3940: Khi 81b4-5.
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Do d6, néu Bo-tat xuat gia bd thi ba loai ting y cua ho thi ho s&
pham gidi. [385]

(5”)) Bo thi khong thich hop vé phuwong dién muc dich

Vi du cho viéc bd thi khong thich hop vé phuong dién muc dich 1a
khi quy vi dap img yéu cau xin doc dugc, khi gi6i, lira hodc rugu,
vén nhdm 1am hai cho chinh ban than quy vi hay nguoi khac; khi
quy vi dap ung yéu cdu xin bd thi cac mon dé choi va giai tri c6
quan can dén mot hiém hoa bi ngin cAm vi viéce tich tich liy cac
nguyén nhan tai sinh ¢ co1 thap; hodc khi quy vi dap ung yéu cau
xin, hay hoc vé biy, 6 phuc va vv... nham dé sin bat cac ching
sinh. Diéu niy c6 nghia 1a that sy khong thich hop ngay ca khi chi
dan vé cac th nay nham muc dich gy hai cho sinh mang va tai
san ctia ho. Mot s6 vi du khac 1 bd thi dat dai hay ao hod khi ma
chung duoc hoi xin dé gay hai chung sinh cu ngu trong cac vung
nude hay dat kho; bd thi cho nha cam quyén nhimg noi chén nay
dé lam hai nguoi sinh song ¢ do; hodc khi dugc hdi xin nhitng vat
thi boi mot ngudi ma quy vi khong wa, thi thay vao d6 lai dem bd
thi cho ké thu cia nguoi nay.

(b”)) Céch thirc bd thi vat bén ngoai (vat ngoai than)

Quy vi phai b6 thi vat ngoai than néu thoi diém b6 thi khong bi dao
su ngan cdm nhan vt thi d6 va néu viée b thi cho nguoi nay 1a
phu hop va thich dang. Hon thé nira, néu quy vi, voi tu cach nguoi
b thi 1a mot ca nhan nguoc lai v6i diéu giai thich trén {ttc 13 ban
than nguoi cho vi ly do gi do khong thich hop dé glu vat thi} va
tham chap kinh van, thi quy vi phai bd thi cho nguoi héi xin va
nhiing ai mong mudn hiéu kinh vin nay, ‘ngay ca khi quy vi van
chua hoan tit ap dung no. Noi thé nay, néu quy vi c6 ban thir hai
thi quy vi bé thi ban nay va néu khong c6 thi b6 thi chi phi in chep
kinh van. Néu quy vi khong c6 tién thi dit khoat 1a quy vi nén b
thi kinh van véi y nghi: “Du véi viée bd thi ndy, toi co thé van con
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t6i da trong kiép nay nhung diéu d6 khong sao; toi s& khong dung
thir cho long tham chap ctia minh .

V& vat chat, quy vi phai bo thi tat ca ngoai trir nhitng thur 1iét ké &
trén. Néu quy vi 1a nha cdm quyén va co nguoi hoi xin vg con cua
ngudi khac va vv... thi that khong thich hop dé dép tmg yéu cau bd
thi nay qua viéc chia 1& gia dinh ctia ho nhung quy vi c6 thé bd thi
cho ho toan b gia dinh va nha ¢ va cac thtr trong tu cung nhau.
Cung nhu véy, quy vi phai dap ing yéu ciu bd thi d6 choi ma véi
cac thir ndy khong thé trd thanh nguyén nhan khién nguoi ta tai
sinh ¢i thap; b thi cac biy khong 1am hai chung sinh khac; bd thi
dat kho hodc ao hd ma chung sinh tra ngu khi khoéng c6 su nguy
hiém nao xdy ra; va bo thi do an, thirc udng khong c6 sau bo. [386]
Tham chi quy vi cling nén b thi thudc ddc, khi gidi, ltra va ruou
néu c6 nguoi xin dé nham dem lai lgi cho chinh ho va ngudi khac.

Véin: Ngai phai 1am gi khi bd thi vat chat va c6 hai ngudi cling hoi
xin, mot nguoi thi nghéo va nguoi kia thi giau?

Pdp: Néu quy vi cing gip hai ngudi ngay tir diu ndy va co thé dap
tmg yéu cu clia ca hai thi ctr bd thi. Tuy nhién, néu quy vi khong
the lam nhu vay thi trude tién quy vi phai nghi: “Ta s€ dap ung yéu
cau ctia ngudi nghéo kia” va lam viéc dé bd thi cho ngudi nay.
Nhu vay, quy vi phai cho ngudi giau c6 biét tinh hinh va néi 1o 18
diu dang: “Ban oi, t6i da du tinh ngay luc dau s& b thi vat nay cho
ngudi nghéo khé kia” va bé thi tai vat cho nguoi khong o tai san.

T6i da viét cac cach thirc tu hoc cac loai bd thi khac nhau vi chung
cuc ky quan trong cho nhiing ngudi méi hanh tri giéi Bo-tat.
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Ngoai trir vai trudng hop dic biét, toi da giai thich tat ca theo chu y
cua Bo-tat Pia.

(b)) Phai 1am gi néu khong thé bo thi

Trong trudng hop 1ong bam chap ché ngy, khi c6 ngudi héi xin,
quy vi hiy nghi nhu sau: “Tai vat ndy va ban than toi chic chan s&
xa roi nhau bdi cai chét; N6 s& bo ta va ta sé& bd no. Viy thi, ta
cling c6 thé hoan hy bd thi vat nay, dat né vao chd hitu dung, chia
tay no cling giéng nhu tai thoi diém chét di. Néu ta bd thi thi ta s&
khong tham chap cua cai vao phut gidy ta lia doi. Ta s& khong hdi
han va long ta s€ hoan hy va vui suéng ”.

Néu quy vi khong thé bd thi ngay ca khi quy vi d3 quan chiéu theo
cach ndy, sau d6 thong bao cho ngudi hoi xin bang phuong tién
ctia ba diéu ma ho nén biét. Viéc nay dugc mo ta trong Cur si Ugra
Véin Kinh?; vén thuyét diéu quy vi nén néi: “Toi 1a ngudi mdi tu
tap Dai thura va toi van 1a ngudi ¢6 cin co va thién cin chua chin
mudi. Téi ciing bi anh hudng boi thai do thiéu rong luong. Hon
nira, t6i 1a nguoi chap manh mé& vao quan diém vé ngi va vé nhan
thirc thudng hang cua ngd va cac thugc tinh cua ngd. Do do, héi
nguoi trac tuyét, hay thir 16i va ding dua toi vao tinh thé kho Xu.
T6i s& cb gang lam thoa man nhimg y tudng cla cac ngai va cua tat
ca chung sinh”. [387] Theo Bo-tdt Hoc Ludn, diéu ndy nham loai
trir 161 1am tiép theo cua timg viéc danh mét tin tudng cia ngudi
khac, nhung khong loai trir duoc 18i 1am cua su keo kiét, mot 16

1BA217 mot thi du vé& mét trudng hgp ddc biét sé la I6i giai thich vé cach
thirc dan dat mét ngudi keo kiét trd nén r6ng lugng (LRCM: 378).
Pay la trerng hdp d3c biét vi théng thudng quy vi phai ho trg.
2BA218 Trich dan vé Cu’ S7 Ugra Ciu Vién Pai Thua Kinh {skt. Arya-grha-
paty-ugra-pariprccha-nama-mahayana-satray D63: Nga 264b5-265a4
tir trong 7dp Bo-tat Hoc Luén {skt. Siksasamuccayay Vaidya 1961b: 14-
15; D3940: Khi 14al-15a4.
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1Am noi Bo-tat ma tit ca déu nhin vao. Tuy nhién, duong nhu thyce
hién diéu nay c6 thé ngin ngira viéc pham trong gidi vé viéc khong
b thi gido phap va tai san do tinh keo kiét. Ba-la-mdt—-da Tap
Ludn cling day rang:

Néu nguoi khong thé b thi do cin co qué thap
Mic du c6 ngudi dén hoi xin

Pé tranh cho ho khong bi tui than

hay an wi ho véi ngén tir mém mong

Tir nay néu c6 ngudi dén xin b thi

hay ¢ ging khong dé ho tui than va tuyét vong
va stra chita khuyét diém keo kiét.

Hét 1ong ¢b gang doan trir sy bam chap.

(¢)) Dua vao cac bién phap dbi tri cac chwéng ngai trong viéc
bo thi

Theo nhiing chi tiét duoc tim thiy trong Quyét Pinh Yéu Ludn,
{skt. Yoga-carya-bhiumi-nirnaya-samgraha dugc dich 1a Du-gia
Hanh Bia Dinh Hop Ludn} c6 bon chudng ngai sau:

(1)) Chudng ngai khong quen b thi

(2)) Chudng ngai tai san sa sut

(3)) Chuéng ngai tham chap

(4)) Chuéng ngai khong nhin thdy muyc dich

(1)) Chuwéng ngai khong quen bo thi

Chuéng ngai khong quen bd thi 1a khi quy vi khong mudn b thi
cho ngudi hoi xin ngay ca khi quy vi c6 tai vat dé bo thi. Bién phap
dbi trj 1a tranh pham khuyét diém khong quen bd thi bang cach

1BA219 PS: 1.57-58; D3944: Khi 221bl-2.
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nhanh chéng tinh thirc, xem xét tinh trang va quan chiéu: “Khuyét
diém nay dut khoat la hau qua cua sy khong quen bb thi trudc day

cua ta” va: “Hon nfira, néu ta khong bd thi vat nay, ta ciing s&
khong thich bd thi trong kiép sau”. Do d6, hiy rong luong.

(2)) Chuwéng ngai tai san giam thiéu

Chudng ngai tai san giam thiéu 1a khi quy vi khong cam thdy rong
luong boi vi quy vi co it cua cai. Bién phap dbi tri 12 bd thi sau khi
quy vi mong muon chap nhan ndi khd cua su ngheo kho véi y
nghi: “Trong sudt thoi gian troi 1an trong luan hoi, ta dd khong
gitip d& tha nhan va da phai chiu nhiéu ndi kho khong thé chiu
dung ndi nhu d6i, khat vv... cling nhu 1 phai bi khong ché cua mot
tac nhan nao khac — ma do6 chinh la nghi¢p ban dau cua ta. [388]
Boi thé, ngay ca néu ta chét tir ndi kho cua cude doi nay do giup
d& nguoi khéc, thi chi ¢ t6t hon cho ta khi rong luong; trong khi
quay lung di voi nguoi hoi xin that la diéu khong phai. Ngay ca khi
khong c6 nhitng tai vat kia, ta s& van s& séng nhu mot so6 lodi cay
dai”.

A3)) Chlr(rng ngai tham chz'lp

Chudng ngai do tham chap 1a khi quy vi khong cam thiy do luong
chung nao quy vi van con bam chap nhitng vét chit cuc ky hip dan
va quy gia von dugc dem bb thi. Bién phap dbi tri la nhanh chong
nhan biét khuyét diém tham chap cua quy vi roi suy nghi “Nhan
thirc sai 1am cho rang ‘ta hanh phuc’ trong mbi lién hé dén tha co
ban chét 1a kho s& dem lai kh6 dau cho ta trong trong tuong lai”.
Hay hiéu diéu nay, doan trir tAm tham chdp va b thi tai vat cia

quy vi.

(4)) Chuéng ngai khong nhin thiy muc dich

Chuong ngai khong thdy dugc muc dich 1a khi quy vi khong hiéu
biét loi ich cua viéc dat gidc ng hoan hao, Von phu thudc vao bd
thi, nhung lai nghi vé loi ich c6 nhiéu cta cai rdi méi b thi. Bién
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phap ddi tri 12 nhanh chong nhan biét khuyét diém nay va xem xét
cach thirc, ma noi chung, tat ca cac vat do duyén sinh huy di¢t 1ap
tirc theo ting thoi diém, va néi riéng, cua cai ciing sé tiéu tan va lia
xa quy vi; va sau d6 hoan toan hdi huéng cong dire bd thi cho muc
dich dai gidc ngo.

Néu quy vi bd thi ma chi nghi dén nghiép qua cta bb thi 1a cua cai
va nhimg thtr twong tu thi quy vi s& c6 nhiéu cta cai nhung s&
khong dat giai thoat ciing giéng nhu céc thuong gia bd thi khong
do du tit ca hang hoa cua ho cho nguoi khac danh d6i 1dy mot céi
gia 1a lgi nhuan, nhung lai khong nhan dugc cong duc. 7w Bach K¢
Tung cua ngai Thanh Thién day rz‘ing:1

“Tr sy bd thi cho nguoi nay

ta s& nhan vé mot phan thudng to tat”.
Cho va nhan nhu thé dugce xem thép
Thanh muén loi lac trong kinh doanh.

(2”) B6 thi thuin tiy bang y nghi

Viéc bb thi thudn tiy bang ¥ nghi c6 nghia 1a sau khi dén chd vang
ngudi, quy vi hudéng tim vao trong, véi dong co thuan khiét va tin
tam tir day con tim, quy vi kién tao bang cac y tudng mot luong
khong 16 bat kha tu nghi cac vat thi phong phu va quéan tudng 1a
minh dang cting duong cho tt ca cac ching sinh khac. [389] Viéc
nay lam tang truong vo lugng cong dirc khong may khé khin, va
hon nita, dazy 1a su bd thi cua cac Bo- tat thién tri nhu dé cap trong
Bo-tat Pia.* Tuy Pong Tir Vin Kinh® day rang day 1a viéc duoc

'BA220 7w Bdch Ké Tung (skt. Catuh-sataka-sastra-karika-nama) 5.95;
D3846: Tsha 6a7.
2BA221 Bbh, Wogihara 1971:126; D4037: Wi 68b3-4.
3BA222 Pdng Tur Vén Kinh (skt. Subahu-pariprcchd) D70: Ca 156a4-bs.
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hoan tit boi nhiing ai khéng c6 ciia cai nhung ciing van thich hop
nhirng nguoi giau co.

Nhitng cach thé nay danh cho cic Bo-tat thién tri bd thi khi ho
khong c6 cua cai va cong an viéc lam cho dén khi ho dat dugc muc
thir nhat {dia dau tién}, qua vi hoan hy dia ma tai d6 khéng con sy
nghéo khé vé cua cai. Bo-tdt Pia day raLlng:1

Nhu vay, ddy 1a cach thirc bé thi ctia cac Bo-tat thién tri khi ho
khong c6 cua cai va cho dén khi ho dat qua vi hoan hy dia. Vi
Bo-tat hoan hy dia dat duoc qua vi siéu vuot cac cdi tai sinh
ngheo kho nén ho ciing cua cai bat kha can kiét trong tat ca cac
kiep.

(d”) Tom tat

Sau khi quy vi da tho Bo-tat gidi, hiy c6 cac khan nguyén tu hoc
cach thuc hanh bd thi & cac mic d6 cao, va roi sau d6 hay hanh tri
cac phap nay. Hay thong hiéu va tu hoc nhiing diéu dugc phép 1am
va khong dugc 1am trong cac cach thie bd thi ma quy vi ¢ thé tién
hanh ngay 1ap tirc nhu da gidi thich bén trén.

Cu thé 1a quy vi phai dya vao cac bi¢n phap ddi trj su keo kiét vé
than thé, cua cai va cac thién can cua quy vi. Sau khi quy vi da ch
gang tinh tin déu din trong phap bd thi, quy vi phai phat tdm hoan
hy trong viéc thuc hanh va phai khéi 1én cam xtic nudi tiéc vi da
khong luyén tdm theo cach thirc ndy sém hon. Béi vi, nhu Pong
Tir Van Kinh?® da day ring mot khi quy vi 1am diéu nay, quy vi s&
c6 thé hoan tit duoc bd thi Ba-la-mat-da khong miy kho khin
trong mot kiép séng khac, trong khi néu quy vi chiu thua khong

1BA223 Bbh, Wogihara 1971:126; D4037: Wi 68b3-4.
2BA224 Pdng Tur Vién Kinh D70: Ca 157a6.
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lam gi va bé n6 qua mdt bén, thi, khong nhitng quy vi s€ lién tuc bi
6 ué boi cac 16i rat ndng, ma trong nhing klep khac, cac nguoi

ciing s& khong mudn tién hanh b thi, va nhu thé didu do6 s& tro nén
vo cung kho dé nhap Bo-tat hanh. [390]

Hon nita, Bo-tat Hoc Ludn day rflng:1

Tam Bo6-dé 1a gdc ré cua cac bd thi nhu thé

Viy nén, dimg tir bd dong co nay dé lam bd thi

Pang Chién thing da day “Hinh thirc bé thi t6i thuong trén thé
gian

1a wéc mudn b thi kém voi tam Bo-dé

Do do, hay toan tam {gitt chanh niém} véi Bé dé tam — tirc 1 nén
tang cua cac Bo-tat hanh — hiy tu tap, hay cau giai thoat va hay
khan nguyén dé tro nén giac ngd tao nén goc ré& cia tat ca moi bd
thi va loai bd thi ti cao, nén hiy tu tp chiam chi cac diéu nay. Day
1a diéu mau chét tuyét voi duge tong két ¥ nghia trong Pong Ti
Vin Kinbh.

1BA225 PS: 1.61; D3944: Khi 221b4.
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Chuong 11: Tri Gid¢i Ba-la-mat-da

(i1) Cach thuc tu tap tri gioi Ba-la-méat-da
(a’) Tri gioi la gi?
(b”) Cach bt dau tu tap tri gi6i
(c’) Phan loai gidi luat
(1) Gi6i luat kiém ché
(2°) Gi6i luat tich luy cong duc
(3°) Giéi luat hanh dong vi lgi lac chung sinh
(c’) Cach tu tap
(d’) Tém tét

%

(ii)) Cach thirc tu tap dirc hanh tri gi¢i
Phéan nay c6 nim noi dung:
1. Tri gioi 1a gi?
2. Cach thtrc bat dau nudi dudng duc hanh tri gisi
3. Phan loai gioi luat
4. Cach thuc tu tap
5. Tom tat

(a’) Tri gioi la gi?

Tri gidi 1a mdt thai do kiéng tranh, hudng tam thiac xa khoi viéc
gay hai chung sinh khac ciing nhu 1a nhitng gdc 1& cta cac nguy
hai nhu thé. Do do, quy vi thuc thi viéc tri gidi Ba-la-mat-da b?mg
cach dan dan tang truong thoi quen véi thai do néi trén dén khi quy
vi dat dugc thanh tyu. Tuy nhién, day khong phai la truong hop
quy vi tién hanh tri gi¢i Ba-la-mat-da dén chd vién mian trong thé
gioi bén ngoai qua viéc dua cac chung sinh dén mot trang thai
thoat khoi tit ca cac nguy hai. Néu khong, boi vi van con chiing
sinh chwa thoat khoi nguy hai, chu Phat nhap thé trong qua khir da
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khong thé thanh tyu duge viée hoan thién hanh tri gidi cua cac ngai
— diéu nay von phi ly — va do do, khong thé dan dit chung sinh tir
noi nguy hai dén chén ty do. Boi thé, du moi chiing sinh trong thé
gio1 bén ngoai c6 thoat hay khong thoat duoc sy nguy hai cling
khong khéc biét nhau trong ngit canh nay; tu tdp hanh tri gidi chi la
su thuén thuc trong ndi tam cua quy vi véi thai do kiéng tranh, xa
lanh viéc hai ngudi. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang:”

O dau chung sinh nhu ¢4 c6 thé duoc chuyén doi
Noi ma chiing s& khong hé bi giét?

Do d6, bang cach thanh tyu thai do kiéng tranh
Nguoi dat gidi hanh Ba-la-mat-da. [391]

Maic du duc hanh tri giéi dugce phan ra thanh ba loai [tri gidi kiém
ché, tri gi6i huan tap cong dirc, tri gidi hanh vi vi loi lac chung
sinh], trong ndi dung nay, n6 dugc giang giai nhu la thai do kiéng
tranh theo nghia cua hanh tri gioi kiém ché — nhanh chinh trong ba
phan loai. Hon nita, vé phuong dién dong co, chinh muoi diéu gidi
loai bé muodi dleu ac2 va v€ phuong dién n6 thuc su 1a gi, chinh
bay diéu gidi, von 1a ban chat hanh dong cua cia than va khau, 1a

1BA226 BCA.-5.il.
2Mudi diéu thién (thap thién dao) va mudi diéu bat thién (thap bat thién
dao) that ra la cac ndi trdi ngugc nhau khi gilr gigi khong vi pham cac
diéu bat thién tdc la thi hanh mudi diéu thién. Mudi diéu bat thén can
trdnh bao goém giét hai, trdom c3p, ta dam (ba gidi vé than), ndi ddi,
ndi vu khdng, ndi I6i vd nghia, ndi 18ng ma, dém pha (4 gidi vé khiu),
tham lam, san han, va cd chdp nhitng quan diém sai trai (si) (3 gidi
vé y). Nhu vy ba diéu thudc vé& than va bon diéu thudc vé khau 1ap
nén 7 diéu gidi.
228


http://bca.-5.il/

su kién tranh bay diéu bat thién. Nhap Trung Ludfa Thich
(Madhyamakavatara-bhdsya) ciia ngai Nguyét Xung day rz“mg:1

No6 duoc goi la tri gioi vi n6 khong dung nap phién ndo, vi no
khong cho 16i 1am phat sinh, vi n6 1a nguon mat me dap tat ngon
lira ctia niém dau thuong hay vi né 1a chd dua cua su hoan hao boi
do n6 1a nguyén nhan cia hanh phuc. Hon nira, né duoc dac trung
boi bay dicu giéi. Ching dugc Ba pham tinh: khong tham chap,
khong han tht va chanh kién chinh lam dong co thic diy cua
chung. Do do, tri giéi dugce gidng giai nhu 1a thip dao nghiép
{mudi con duong cuia hanh vi} trong ndi dung bao ham dong co.

(b’) Céch thirc bit diu tu tap hanh tri giéi

La mot ngudi phat tim cu giac ngd {Bo6-dé tAm} va phat nguyén
tu tdp Bo-tat hanh, quy vi di hira mang lai cho moi ching sinh
trang nghiém tri giéi cua chu Phat toan hdo; do do, quy vi phai
thanh twu cac muc dich ctia moi chiing sinh. Vé viéc nay, trudc hét
quy vi phai phat trién stitc manh hanh tri gi6i thanh tinh ctia chinh
quy vi; bai vi néu su tri gidi cua chinh minh khong dugc thanh tinh
va suy thoai, thi quy vi s& doa sinh ¢di thip va do d6, quy vi s&
khong thé vién thanh loi lac cua chinh quy vi hudng chi 1 loi lac
ctia ngudi khac. Boi thé, mot khi bat dau hanh dong vi loi lac cta
nguoi khac, hiy dé cao tri giéi cia quy vi. Quy vi can tap trung
cao do vao viéc tri gilt n6 va kiém ché hanh vi ctia minh. Pung
budng loi chut nao. Ba-la-mdt-da Tdp Luan day rz?tng:2

BA227  Madhyamakavatara-bhasya  (MAVbh)  chd  gidi  vé
Madhyamakavatara 2.1a;D3862: Ha 231a2-4. Day la cach dung theo y
nghia clia mdt sd gbc tir Phan ngtt cd thé tao thanh tir mdi s'ito (nghia la
"gigi"): s'i ("d€ xudng"), s'i ("tri theo") and syai (cp. slta) (nghia la
"lam ha nhiét").

2BA228 PS: 2.1, 2.48; D3944; Khi 221b4, 224al-2.
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Nhitng ngudi ¢ gdng mang dén cho tit ca chung sinh
Su trang nghiém tir hanh tri gigi ciia chu Phat toan hao
trudc tién tinh hoa tri gio1 cua chinh ho;

Vi tri gidi thanh tinh, ho phat trién uy lyc. [392]

Va:

Néu nguoi khong thé thanh tyu loi lac cho minh vi pham gidi
Thi uy luc dau dé 1o 1oi lac cho nguoi?

Do d6, nhing ai phan d4u vi loi ich tha nhan

Khong buong loi viéc tu tap tri gidi.

Hon nira, tri gioi1 thanh tinh dugc dya trén viéc tu tdp — nhu da
duogc ghi thanh diéu luat — tiép thu diéu gi va dimg lam diéu gi.
Hon nita, viéc nay phu thudc vao mot thai d6 manh mé va bén bi
mong mudn tri gitr giéi. Nhu vy, hay phat tién mot udc nguyén tri
gi6i ctia quy vi qua viéc quan chiéu trong mot thoi gian dai vé
nhirng hau qua nghiém trong khi pham gidi va nhiing lo1i ich cua tri
gioi.

Lién quan dén diéu thtr nhét, hau qua nghiém trong cua viéc pham

gi6i1, Ba-la-mdt-da Tdp Ludan day re°1ng:1

Do d6, hiy thiy dugc ndi so hii khén ta
Va doan trir di€u phai doan trur du 1a nhé nhat.

Do d6, mot khi da khiép s¢ cac hau qua nghién} trong tur nhﬁ:ng
hanh dong sai trdi cia minh, quy vi phan dau kiém ché khong dé
tai pham, du 1a 161 nho nhat nhat. Hay nghi nhu t61 da giang giai

1BA229 PS: 2.49ab; D3944: Khi 224a2.
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true day vé hau qua nghiém trong cta thap bét thién hanh — tirc 1a
cac hanh vi tho 1au nhat von khong thich h(_)’p.1

Vé phuong dién loi ich cua viéc giir gi6i, t6i da giang giai ¢ phan
truge? va noi dung nay cling dugc dé cap trong Ba-la-mdt-da Tap
Ludn® ctia ngai Thanh Diling {Aryastra} vi dai.

Nhiing t6 chit thiéng liéng, nhitng kha ning ctia con nguoi,
nho d6 ma hoan hy

Va niém hy lac t6i thuong va nhimg mui vi toi thuong 1a sy
diéu ky cua cac giac thé

C6 diéu gi tuyét voi hon dén tir giGi luat?

Ngay ca chur Phat va gido phap ciing khoi sinh tir day.

Hon nita, tuy thudc theo viéce tri gigi dong tam thic cua quy vi dan
dan phat trién; Viec tu tap cua quy vi tré nén sanh cung voi chu
Bd-tat-ma-ha-tat*, vén c6 ban tanh bi man; va quy vi s€ dat tri hu¢
siéu pham thanh t1nh loai bo dugce tit ca cac mdm mdéng cta hanh
vi sai trai {ac nghiép}. Nhimg trang sirc thé tuc, khi dugc mang
trén minh cac nguoi rat tré va rat gia, 1am ho trong rat budn cudi
va do d6 1a x4u xi. Nhung bat ky nguoi ndo c¢é trang nghiém giGi
luat — gia, tré hay trung nién — cling déu hoan hy; do d6, né 1a thu
trang strc tt nhat. Mui huong ngot ngao ciia gidi luat danh tiéng
toa khiap muodn phuong trong khi cac mui huong ngot ngao khac
phai theo huéng gi6 va do d6 bi han ché. [393] Kem tam mui dan

1BA230 LRCM: 158-203; Dai Phap quyén 1, chucng 14 and 15.

2BA231 LRCM: 269-270; Great Treatise 1:342-343.

3BA232 PS: 2.47; D3944: Khi 223b6-224al.

*Thudt nglr Phan 13 Bodhisattva-mahasattva dich nghia la dai Bo-tat.
Riéng thuat nglr maha-sattva ham y su’ thanh tinh vi dai. Bo-tat ma-
ha-tat la tén phién am thuGng thay trong cac kinh Han-Viét.
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hwong, vén giai nhiét, bi cAm ding cho cac nguoi xuét gia nhung
nudce giai nhiét phién ndo thi khong bi cAm va 1a thich hop cho ho.
Mot ké bat chudc dang vé bén ngoai cia mot ngudi xuét gia nhung
c6 dugc hat ngoc gidi luat thi si€u viét hon nguoi khac. Ba-la-mdt-
da Tdap Lugn’ day rang:

Gioi luat 1a con duong thanh tyu dac biét

Thanh tyu ngang bang nhiing ai c6 ban tanh bi man,
va ¢6 duge ban tanh vo song cua tué giac toi thuong.
Khong chut ty vét, d6 1a loai trang nghiém t5t nhét.

Do 1a mui hwong ngot ngao lan toa tam gidi

va la nudc thom khong cam nguoi xuat gia dung.
Ngay ca nhing ké bét chude dép y, néu tri gioi luat
Ho s& hon han nhitng nguoi con lai.

Hon nira, nhiing 1oi ich khac ciling khoi sinh tir viée tri gidi: méac
du quy vi khong dung 10i 18 khon khéo va khong cb ging hét stc
trong gian nan, quy vi s€ tu nhién huén tap dugc ngay tic khic
nhing ngudn tai luc can thiét; ngay ca khong ¢6 vi lyc hay de doa
ma tat ca chung sinh déu danh 1& quy vi; khong c6 don dai phu
phiém vé dong ho quy vi; nhitng ngudi trude ddy chua hé biét hay
gitip d& quy vi thi nay lai dbi xtr tir té v6i quy vi mot cach tu nhién;
chu thién va nguoi déu ton quy hat bui dudi bude chan quy vi va
mang vé dé tho tu. Ba-la-mdt-da Tdp Ludn day rﬁngzz

Ngay ca khi khong nhic dén hay trai qua gian kho
Nguot 1ap tire tich luy cac nhu yéu va sy phuc vu
Chang hé de doa ma ca thé gigi bai yet nguoi

'BA233 PS: 2.60-61; D3944: Khi 224b3-5.
2BA234 PS: 2.62-64; D3944: Khi 224b5-7.
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Nguoi ¢6 duge uy luc ma chiang cAn dung cong hay chiu cuc
nhoc.

Nguoi thudc loai nguoi ma ching ai dam 16ng ngon.
Tham chi nhing ké khong quen biét nguoi tir trudc
Chéng hé giup d& hay dap tmg cac thir nguoi can
Déu bai yét nguoi — mot ngudi hanh tri gidi hanh.

Thién nhan sung bai hat bui dugc ban chan nguoi gia ho,

Khau dau trén d6; chu thién va ngudi déu cti dau

Dit bui trén dinh dau va mang theo tit ca nhitng gi thinh duoc.
[394]

Do d6, nguoi tri gidi thude vé dong truyén thira t6i thuong.

Thién tri thirc von quan chiéu k¥ nhing loi ich va hau qua nghiém
trong trén day phai tri gioi cua ho nhu dugc giang giai trong Ba-la-
mat-da Tap Luén:1

Do tham chip hanh phtc cua ho {ching sinh}, chu Bo-tat
khong pham gidi ludt, von can dugc gitr gin.

Va

Boi vi nguoi diéu phuc chinh minh, nguoi ¢6 dugc hanh phuc;
Béi vi nguoi c6 trang suc dugc xung tung bdi bac thién tri,
nguoi gitr gin gidi luat;

Khi vién thanh moi phap tu,

Hay nuong dya hoan toan vao gidi luat ma khong kiéu ngao.

1BA235 PS: 2.49cd, 2.51¢c-52b; D3944: Khi 224a2-3,224a4.
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Hon nira, sau khi quy vi da xua di ndi so hai thuan tay vé cac canh
gi6i dau khd va udc mong ddi voi sy thu thing cua chu thién va
cdi nguoi, hay tri gigi cua minh vi viéc dua moi ching sinh trong
gi6i luat. Ba-la-mdt-da Tap Ludn day rz‘ing:1

Bét cir ngudi ndo phat nguyén xac 1ap gioi luat thudn tinh
MBJi chiing sinh trong thé gidi vo luong

Va dya vao gidi luat dé 1am 1¢i cho thé gian

Puoc goi la tri gidi Ba-la-mat-da.

Do d6, hiy xua di ndi so hii vé cac gi6i khon kho

Va udc mong dén cac digu ky cua nhitng vuong qubc va dia vi
thanh cao;

Gin giir gi6i luat khong hoen 6 va hay dua trén

Sy tri gi6i vi nguoi dang phan dau vi loi lac cua thé gian.

(c’) Phan loai gidi luat
Co ba loai gioi luat
1. Giéi luat kiém ché
2. Giéi luat huan tap thién hanh
3. Gi6i luat hanh dong vi lgi lac ching sinh

(1) Gi6i luat kiém ché
Bo-tat Dia day rang gidi luat kiem ché 1a bay di€u cua biét giai
thoat gi(’wi.2 Do do, gia st c6 nguoi da tho biét giai thoat gidi va

1BA236 PS: 2.59,2.65; D3944: Khi 224b2-3,224b7.
2BA237 Bay loai trong biét giai thoat giGi dugc liét ké theo ngudi nhan
gidi: Ty-kheo {skt. bhikkhu} va ty-kheo ni {bhikkhunt}; sa-di nam
{skt. samanera} va sa-di nir {skt. samaneri}, nam cu si {skt.
upasaka} va nif cu si {skt. upasika}, va hoc ton ni {sikkhamana} dé
trg thanh mét ty kheo ni [Sau hai ndm tri giGi d& xem c6 thé du
duyén tra thanh ti-kheo ni] {O day thuat nglt hoc tén ni dugc ngudi
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ciing hanh tri Bo-tat gidi, thi gisi luat kiém ché hodc 1a nhing diéu
biét giai thoat gidi thyc thu cua nhom cac cu si hay tang si, hodc la
mdt thuc hanh kiém ché hay kiéng tranh vén c6 lién quan dén cac
diéu gidi that sy do. [395] Lai nira, gia st ¢6 nhitng nguodi da tho
Bo-tat gidi ma von khong thuan tién dé tho nhan biét giai thoat
gioi, thi giéi luat kiém ché chinh 1a sy tu tap kiém ché va kiéng
tranh, khong thuc hién cac hanh vi sai trai vé ban chat hay bat ky
hanh vi ndo bi giéi cdm vén lién quan dén cac diéu ludt biét giai
thoat gioi.

(2°) Gidi luat huan tap cong dirc

G161 luat huan tap thi€n hanh {cong dic} c6 nghia 1a quy vi
chuyén chu vao cac thién hanh, nhu sau Ba-la-mat-da chéng han,
1oi phat trién cac thién ‘hanh ma quy vi chua phat trién trong tAm
thire, tranh khong 1am ton hai dén cac thién hanh ma quy vi da phat
trién va ting cudng ca hai 1én mot tAm cao hon.

(3’) Gié6i luat hanh dong vi lgi lac chiing sinh

Gi6i luat hanh dong vi lgi lac chung sinh ¢6 nghia la quy vi chuyén
chu vao loi lac cua mudi mét loai chung sinh va sau d6 hoan tat
cac muc tiéu cia ho trong kiép nay va cac kiép sau theo mot
phuong thtrc thich hgp ma khong c¢6 hanh vi sai trai nao.' Boi vi

dich dung chiéu theo chit Phan cla né dong thdi nhan thdy cé su
khac biét vé cach xac dinh trong mét so tai liéu phat giao Viét nglr
dung chi ngudi mdi gia nhap tang doan trong vong hai nam tap su va

thudng goi la hoc niz}.
1BA238 Mudi mét loai ching sinh {thdp nhat ching chdng sinh} la (1)
ngudi can su gilp d3; (2) ngudi béi réi d€ cd dugc phuong tién ding
dan; (3) ngudi gilp dd; (4) nguGi phién ndo do s¢ hai; (5) ngudi
phién ndo do dau budn; (6) ngudi ngheo kho; (7) ngudi mong mudn
ndi trd ngu; (8) ngudi mudn hai hoa tinh than; (9) ngudi hanh vi
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t6i dd dé cap chi tiét dén cac diéu noi trén trong tac pham Lo Trinh
Co Ban Pé Tinh Giac' cua ta, nhat dinh quy vi nén doc di doc lai
tac pham nay.

Nhu vay, boi vi cac biét gidi thoat gidi la mdt phuong dién cia gidi
ludt cho cac tu si xuat gia di tho Bo-tat gidi, chung khong dugc
tach riéng khoi Bo-tat gidi. Lai nira, trong ba 16p giéi luat, gi6i luat
kiém ché — tire la cac biét giai thoat gioi that su hay la viéc tu tap
xuc tién nhimg gi duoc tiép thu hay tir bo nhing gi bi kiéng tranh —
that cuc ky quan trong trong giai doan khoi dau, ngay ca d01 VOl
cac Bo-tat tu tap theo cach ndy. Quyét Dinh Yéu Ludn day rang.

Trong ba phuong dién cua gidi luat, thi giéi ludt kiém ché bao
gdm va dat mirc hai giéi luat kia; khi nguoi hanh tri va giir gin
gidi luat kiém ché thi nguoi ciing hanh tri va giit gin hai gi6i
luat kia va khi nguoi khong hanh tri va giit gin gioi luat kiém
ché thi nguoi ciing khong hanh tri va gitr gin hai gi6i luat kia.
Hau qua 1a néu gidi luat kiém ché cia cac Bo-tat thoai chuyén
thi tat ca cac gidi luat khac cling thoai chuyén.

Néu quy vi nghi rang biét giai thoat gio1 la danh cho cac bac Thanh
Van, néu quy vi bo qua cac phép tac luat 1 va nghiém cAm cla
gidi ndy va noi rang: ”Co nhitng diéu gidi khac, cac Bo-tat gidi, dé
hanh tri” thi quy vi khong nim duoc diém mau chét cua viée tu tap

ding dan; (10) ngudi hanh vi sai trai; va (11) ngudi can dugc gilr gidi
bgi cac nang luc siéu nhién.

'BA239 Byang chub sems dpa’i tshul khrims kyi mam dugc chi tiét hod tr
byang chub gzhung lam, Tatz 1986:115, 121-132. Tén & day la 7shul/
khrims le'v mam bshad.

2BA240 Viniscaya-samgrahani { Quyét Binh Yéu Ludn)} P5539: 80.5.5-7.
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Bo-tat gidi boi nguoi ta thudng néi rang gidi luat kiém ché 1a nén
tang va nguon goc cua hai loai gioi luat kia. [396]

Hon nita, khia canh cha yéu cua giéi luat kiém ché 1a kiéng tranh
thuc hién cac hanh vi sai trai vé ban chat. Hon nita, tit ca céc thira,
thfip va cao, déu day rz‘“mg viéc kiéng tranh thyc hién cac hanh vi
sai trai vé ban chét 1a viéc kiéng tranh thap bét thién nghiép, von
ciu thanh tir diém then chdt cta cac sai 1am chinh yéu trong hanh
vi sai trai vé ban chat. Quy vi phai ngan chin mot cach ding dan
chinh than, khau, ¥ ciia minh, qua viéc khong cho phép du mot tia
¥ loé 1én cta dong co don thuan cho mudi hanh vi sai trai d6. Ba-
la-mdt-da Tap Ludn day rz‘ing:1

Pimg dé cho muoi thién hanh thoai chuyén

D6 1a dao phap dén diéu lac qua vi cao hay giai thoat

Bang cach tri giir cac gidi nay, nguoi dat muc tiéu ciia minh
Vén 1a quan chiéu dic biét, trong d6, nguoi nghi vé viéc gitp
dd chiing sinh

Hay kiém soat than, khau, ¥ nguoi that dung dén
Phat thuyét “gidn ngon: ddy 1a gioi”.

Moi gidi ludt gom trong nén tang nay

Vay nén hiy tri gidi kiém ché.

Dao su Nguyét Xting cling gidng gidi tu tap tri gidi Ba-la-mat-da la
xa lanh mudi hanh vi bét thién trong chuong tri gidi Ba-la-mét-da
ctia tac pham Nhdp Trung ludn Thich cia ngai va nhing 10i giang
giai nay ciing dugc thé hién trong nhiéu bd kinh, nhu Bo-tdt Dia
ching han. Do d6, néu tir ddu quy vi luyén tdm qua su kiém ché

1BA241 LRCM: 371.13.
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nhu dugc dé cap & trén thi quy vi s& dé dang thanh tyu hai loai gi6i
luat kia.

(¢’) Cach thirc tu tap

Quy vi tu tap ba loai gidi luat trong su lién h¢ voi sdu pham tru tbi
thu:(_mg1 va sau Ba-la-mét-da. Khi quy vi tu tap két hop véi sau Ba-
la-mat-da thi sy rong lugng cuia hanh tri gidi sé xac 1ap cac chung
sinh khac trong hanh tri gidi sau khi quy vi di tu 6n dinh chinh
minh trong d6. Cac Ba-la-mat-da con lai duoc dé cap & trén.?

(e’) Tom luge

bung dé suy yéu ma hiy ngay cang tang cuong tdm giac ngd {tdm
Bo6-dé} — nén tang ctia cac Bo-tat hanh — 13 gbc ré cua viée tién
hanh tri gidi va vv.... D6 ciing 1a cach tot nhat tir bo viéc gay hai
cho bat ky chiing sinh ndo. Hay thiét tha thuc hanh dtc tinh tri gidi
ctia nhitg bac dd dat qua vi cao va rdi hiy tu dudng tdm minh.
[397] Hay thanh tdm hoc hoi tirc khic nhiing gi cin theo, nhiing gi
can bo va bat dau hanh tri giéi luat ciia mot Bo-tat bac thap. Cu thé
1a hing ngay hay thudng xuyén rén luyén mot thai dg kiéng tranh
nhimg hanh vi ma quy vi biét 1a sai trai vé ban chit, nhu mudi
hanh vi bét thién chang han, va nhimg hanh vi sai lac do bi ngan
cAm. Lai nita, trong sd nhiing gidi cdm ndy, hiy nd lyc lap di lap
lai viéc ap dung thai dg kiéng tranh dbi v6i cac vi pham trong yéu
vé cac gidi ma quy vi da tho nhan. Mot khi quy vi lam nhu vay,
quy vi s& c6 kha ning thanh tuu Bo-tat hanh trong mot kiép khac
nhu 1a mot hau qua hoat hoa twong ung vé duyén khai véi it kho

1S4u pham tru tdi thugng tdc 1a: (1) Nén tang tdi thugng, (2) Cac vat thi
toi thugng, (3) Muc dich t6i thugng, (4) Phuang tién thién xao toi
thugng, (5) H6i hudng tbi thugng, va (6) Thanh tinh t6i thugng. Xem
lai gii thich chi tiét trong chugng 9.(c').1 Phan loai bd thi.
2BA242 LRCM: 371.13.
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khin va gian khé hon. Tuy nhién, néu quy vi xem nhe nhing diéu
ndy, quy vi sé& lién tuc bi 6 nhiém béi trong toi va pham gioi; hon
nita quy vi s& khong thé nao tu hoc Bo-tat hanh trong nhiéu kiép.
Do d6, tir nay hiy phan du cho cac thuc hanh nay.
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Chuong 12: Nhan nhuc Ba-la-mit-da

(ii1) Cach tu tap nhan nhuc Ba-la-méat-da
(a’) Nhan nhyc 12 gi?
(b”) Céch thuc bét dau tu tap nhan nhuc Ba-la-mat-da
(c’) Phan loai nhan nhuc
(1) Phat trién nhin nhuc bat ké nguy hai xay ra cho minh
(a’’) Ngung su thiéu nhin nhyc ddi v6i nhitng ké 1am
hai minh
(1”’) Ngumg sy thiéu nhan nhuc d6i véi nhimg keé
ngan tr¢ hanh phiic cua minh va nhiing ké gay dau
khé cho minh
(a)) Chirng minh rang san han 1a khong ding
(1)) Phan tich vé mit dbi tuong thi san han
la khong chinh déng
(a’)) Phan tich cho thiy bat ké d6i tuong
6 tu ché duogc hay khong, thi san hén la
khong chinh dang
(b’)) Phan tich cho thdy bat ké 1a ngau
nhién hay ban nang, thi san han la khong
chinh dang.
(¢’)) Phan tich cho thiy bat ké su gy hai
1a tryc tiép hay gian tiép, thi san han 1a
khong chinh dang
(d’)) Phan tich cho thiy bit ké nguyén
nhan thac day ké giy éc, thi san han la
khong chinh dang
(2)) Phan tich vé mit cha quan thi san han 1a
khong chinh dang
(3)) Phan tich vé co ban, thi sin han la
khong chinh dang
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(a’)) Phan tich nguyén nhan cua vi¢c gay
hai va sy sai sot tir dau
(b)) Phan tich su cam két ctia minh
(b)) Chi ra rang 10ng bi man 1 phu hop
(2””) Ngumg sy thiéu nhin nhyc ddi véi nhimng ai
ngin tré su ton kinh, tiéng tim hay danh du cta
minh va v6i nhitng ai xem thuong minh hoac nhiing
ai n6i 101 xtic pham hay kho nghe vé minh
(a)) Ngimg sy thiéu nhin nhuc d6i véi nhimng
nguoi ngan trd minh ba sy viéc —su ton kinh,
tiéng tim hay danh du
(1)) Quan chiéu ring ba tht nay vdn thiéu
cac pham tinh tét dep
(2)) Quan chiéu rang ba thir nay von c6 cac
khiém khuyét
(3)) Su can thiét hoan hy nho c6 nhitng ai
ngan trd sy ton kinh va vv... cia minh
(b)) Nging su thiéu nhan nhuc d6i voi nhiing ai
xem thuong hodc ndi nhitng 1061 xuc pham hay
kho nghe vé minh
(b>’) Ngung ca su khong hai long véi thanh cong cua
nhirng ngudi giy hai 1an su thoa thich khi ho gap réc rdi
(2°) Phat trién nhan nhuc chip nhan khé dau
(a”) Ly do phai dut khoat chap nhan khé dau
(b>") Céch thirc phat trién su chap nhan
(1””) Bac bo ¥ nghi cho rang khi khd dau xay dén thi
do 1a tuyét d6i kho chiu.
(2””) Chirng minh rang chap nhan kho dau 1a phu
hop
(a) Quan chiéu vé cac pham tinh t6t cua khé dau
(b) Quan chiéu vé& cac thuan loi cta su chiu
dung céc gian kho kho dau
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(1)) Quan chiéu vé céc loi lac cbt 15i ching
han nhu sy gidi thoat va vv...
(2)) Quan chiéu vé loi ich cua viéc xua tan
kho dau bat kha tu luong {dau khd khon
ludong}
(¢) Cach thirc ma viée chiu dung khd dau khong
con kho nira néu minh timg budc lam quen voi
no, bat dau véi khd dau nho
(c”) Giai thich chi tiét tir cac quan diém cia cac nén
tang
(3°) Phat trién nhin nhuc vé sy xéc tin vao gido phap
(d’) Céch tu tap
(¢”) Tom tit

3

(iii) Cach tu tip nhin nhuc Ba-la-mit-da
Giai thich vé cach tu tap nhan nhyc Ba-la-mat-da gém c6 nam ndi
dung:

1. Nhan nhuc 13 gi?

2. Cach bat dau nuoi dudng nhan nhyc Ba-la-mat-da

3. Phan loai nhan nhuc

4. Céch thuc tu tap

5. Tom tat

(a’) Nhan nhuc la gi?
Nhan nhuyc 1a (1) khong chu trong dén nguy hai xay ra cho ban
than, (2) chap nhén kho dau phat sinh trong dong tam thirc quy vi,
va (3) xac tin vé glao phap va gitt ving tin tam. Co6 ba yéu to
khong twong hop véi cac didu niy: tuong phan véi diéu thir nhat 1a
su thi han; voi diéu thi hai 1a sy tha han va thiéu can dam; véi
diéu tha ba 13 thiéu 1ong tin va khong ua thich. Nhin nhuc Ba-la-
mat-da c6 nghia la quy vi don thuan hoan tat viéc tao diéu kién cho
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mot trang thai cua tam ma & d6 quy vi da ngung duogc san han va
cac xuc cam tuong ty. Diéu d6 khong phu thudce vao viée giai thoat
cho tit ca chung sinh khoi cac hanh vi thiéu dao duc {ctia ho}, boi
vi quy vi s& khong thé nao 1am viéc nay duoc, va boi vi quy vi
thanh tyu hoan tit muc tiéu cia minh bang cach ren luyén tam thuire
ctia chinh minh. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang.

K¢ hanh xir tiy tién nhiéu nhu hu khong

Nguoi s& chang thé nao d6i thay duoc ho
Nhung néu don thuan chién thing tdm san han
Thi diéu nay khéc chi danh bai moi ké thu. [398]

O dau nguoi kiém cho du s da thude
Pé bao trim ca bé mat thé gian day?
Chi cAn mang mot doi dép da nay

C6 khéc chi phii che toan trai dat.

Tuong tu thé, khong thé nao doi duge
Vit bén ngoai, nhung néu mot khi
Ta thay di trang thai ctia tdm minh
Thi d4u can ddi thay cac vat khac?

(b’) Cach thirc bit diu tu tip nhin nhuc Ba-la-méat-da

Mic du c¢6 nhiéu cach dé tu tdp nhin nhuc Ba-la-mat-da, dé mo
dau, t0i s& giang giai vé quan chiéu 1én cac loi lac cia sy nhin
nhuc va nhiing khiém khuyet cua su thiéu nhan nhuc. Cac loi lac
nay duoc dé cap trong Bo-tat Pia:?

1 BA243 BCA: 5.12-14.
2 BA244 Bbh, Wogihara 1971:195-196; D4037: Wi 105b3-6.
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Trude tién, cac Bo-tat xem xét cac loi ich cua nhan nhuc. Ho
nghi rang “nhitng ngudi c6 1ong nhin nhuc s& khong c¢6 nhiéu
ké thu va s& khong c6 nhiéu phan ly véi nhitng nguoi than can
ctia ho. Ho s& c6 nhiéu hanh phtc va man nguyén. Ho s€ khong
héi tiéc vao thoi diém lia bo ¢di doi va khi than x4c tan rd, ho
cling s€ tai sinh vao hang ngti chu Thién trong cac cdi hanh
phtc & trang thai cao quy”. Bang cach nhin vao cac loi ich nhu
vay, ho ciing tr& nén nhan nhyc. Ho tng xir v&i ngudi khac
trong viéc tri gilr nhan nhuc, va ho cling tan than long nhan
nhuc. Khi nhin thy nhitng ngudi ¢6 dire tinh nhan nhuc, ho lay
lam hoan hy va 10ng tran ngap niém vui.

Ba-la-mdt-da Tap Lugn day rﬁng:1

Puoc day rang “Nhan nhuyc 1a phuong cach hay nhat
Khic phuc khuynh huéng xem thudng loi ich tha nhan
Nhan nhuc, ddi tri sai sot san han,

Bao vé moi toan hao cia thé gian nay

Nhian nhyc 14 trang strc dep nhat ctia ngudi diing manh
Uy luc 16n nhét cua cac bac tu khd hanh

Va la dong nudc dap tat lira ac tAm

Nhian nhyc rira bét di nguy hai ctia doi nay va kiép khac.
Nhitng miii tén trong 161 n61 tir nhitng ai vo ky luat

Bi lut cuin boi giap nhan nhuc cua thuong nhan

Nhirng ké v6 luan sau nay dang loi hoa my
Von vi sy hap dan béi vo trang strc cua danh thom.[399]

Lai ntra:

1 BA245 PS: 3.3-5,3.8bc; D3944: Khi 225al-3,225a5.
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Nhan nhyc ciing 14 tho khéo cham khéc ség than Phat
Trang nghiém thanh hdo tuéng cho cac pham hanh tuyét voi.

Nhu vay, ngai Thanh Diing {skt. Arya$tra — tac gia cua Ba-la-madt-
da Tdp Ludn} tan duong nhan nhuc béi nhiéu loi lac ma ndé mang
lai: n6 ngan khong cho quy vi quay lung bé lai lgi ich cta nguoi
khac do cac cam nhdn sai lac cua chung sinh; né giup quy vi ngung
khoi tam sén hén, v6n 1a ké thu hiy diét nhiéu thién cin; n6 1a mén
trang stc quyén ril vi nd chiu duoc tac hai cua nhimg ai c6 chut
quyén lyc; n6 1a stc manh si€u viét cua nhitng tu si khé hanh, von
bi gidy v boi phién ndo; né 1a dong nude dap tit dam lia 16n cua
ac tam; no 1a 4o giap khong thé bi dam thing boi cac miii tén ta
kién cua nhitng nguodi hanh xur vo ky luat; no 1a tho khéo tac tuong
kim than Phat, thu hit 4nh mét va tdm thuac chung sinh. Hon nira,
Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rflng:1

K¢ nao tinh tin tu tap va chién théng duoc san han
Dugc hanh phuc trong kiép nay va ca nhitng doi sau.

Khi quy vi thuong xuyén c6 nhan nhuc, quy vi s& khong lam hu
hoai thai d§ hoan hy cua minh, do do, quy vi luoén luén hanh phuc,
ngay ca trong doi nay. Hon nira, nhan nhyc két thic sy tai sinh vao
cdi thap trong cac kiép sau, khién tai sinh mot cach dic biét trong
cac canh giéi hanh phiic va cudi cing mang dén sy tot dep chic
chin, do d6, mot cach tdi hau, quy vi s€ dugc hanh phtic trong kiép
nay va nhimg kiép sau.

1BA246 BCA: 6.6cd.
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Hay quan chiéu vé cac loi lac nay cho dén khi quy vi dat ¢én mot
xac quyet manh mé, chac chan vé moi quan hé nhan qua, trong do
nhirng 101 lac nhu vy phat sinh tir nhan nhyc.

Vé nhing khiém khuyét ciia san han, nhitng khiém khuyét v6 hinh
de cap sau day. Nhap Bo-dé Hanh Ludn thuyét:1

Bét ky nhiing thién hanh nao,

Nhu hanh bé thi va cing duong cac Thién Thé {skt. sugata}
Ma nguoi da huan tap duoc qua ca ngan kiép luong

Tt ca déu tiéu tan trong mot thoang han san.

Ngai Thanh Diing néu 1én vin dé ndy mdt cach chinh xac nhu
duogc trinh bay trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn. Vin-thi-su-loi Du
Hi Dai thira Kinh {skt. Marijusri-vikridita-nama-mahayana-sitra}
c6 dé cap dén viéc thién duc tich lily trong hang tram kiép lugng bi
tiéu huy va Nhdp Trung Qudn Ludn cua ngai Nguyét Xung ciing
day rang thién duc tich lily qua nhiéu trdm trung kiép tu tap bo thi
va tri gidi Ba-la-mat-da s€ bi ti€u tan voi chi mot thoang y nghi san
han.[400]

Vé viée nguoi tho nhan va cac tho nhan sy san han huy hoai nhu
thé phai 1a ai, thi mot sd cho rang la cac Bo-tat, trong khi mot s6
khac lai khéng dinh 1a mot ngudi tho nhan thong thuong. Y kién
thi nhat phit hop véi cau ké sau trong Nhdp Trung Qudn Ludn:?

Cho nén, mot thoang san han dén con Phat {mot Bo-tat}
Ph4 huy thién dac phat khéi do bo thi va tri gigi
ba tich Iy hon nhiéu tram kiép lugng.

1BA247 BCA: 6.1.
2BA248 MAV: 3.6ac; D3861: Ha 203a5-6.
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Lién quan dén ngudi khoi san han, Nhdp Trung Qudn Ludn cia
ngai Nguyét Ximg day ring néu san han boi cac Bo-tat co thé pha
huy céc thi¢n can cua ho, diéu do khong noi dén su san han cua
nguoi khong phai 1a Bo-tat huéng dén cac Bo-tat. Bat ké viée liu
nguoi nhan cua san han nay c6 ding la mot Bo-tat hay vi¢c liéu
cac khiém khuyét dugc hiéu vdn 1a nguyén nhan cua sy san hén la
that hay khong thi viéc huy hoai cua cac thién cin ciing s& gidng
nhu di dwoc gidi thich trén day [nghia 1a thién cin tich liiy sudt
hang tram kiép luong bi tiéu tan).

N6i chung, sy pha hiy cua cac thién cin khong nhat thiét doi hoi
su san han hudng tdi cac Bo-tat hay khong phai Bo-tat. Bo-tat Hoc
Ludn dz_iy:1 2

Kinh thudc Nhat Thiét Hitu Bo {skt. Arya-sarvastivadin} ciing
thuyét: dirc Thé Ton day “Nay céc ty kheo, hiy xem xét mot ty
kheo co tin tdm ha bai hoan toan mdt bao thap c6 chira méng
tay va toc cua dirc Phat”.

“Bach Thé Ton, vang”.

'BA249 Siksg-samuccaya D3940: Khi 84a2-7.

2Trich dan nay thudc vé& Phadm H6 Tho Dung Phudc (quyén 10) 78p Bo-
tat Hoc Ludn t&t Chanh Tén Tu Pai Tang Kinh. Co mot ban dich Viét
ctia Thich Nhu Dién (dich tir Han van — ban in 2010). C6 vai chi tiét
sai biét vé ndi dung clia doan kinh van nay von cé goc Han van. Ciing
tim thdy mét s& ban dich Anh ngi nifa dugc phd bién, chdng han thu
vién Dai Hoc Toronto Canada (Truy cap: 30/10/2011
<http://www.archive.org/details/sikshasamuccayacO0santuoft>) cho
thdy cac ban Anh ngir du khac khac nhau vé van tu nhung déu dong
nghia nén ching téi quyét dinh theo sat ndi dung nguyén Ban Anh
ngtr.
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“Nay cac ty kheo, vi nay s€ trai nghiém tri vi nhu mot vi
Chuyén Luan Vwong mét ngan lan sb luong cac hat cat trong
pham vi tdm muoi bén ngan dam dudi mat dat dugc che phu
do than thé cia ngudi nay khi ha bai — sau cho dén 16p dia
vang chong d tran gian®.

Ké tiép, t6n gia Uu-ba-ly {skt. Upali}, lic d6 dang ¢ xa noi
duc Phat dang ngdi, chip tay cung kinh bach rang: “Thé Ton
da bao rfing thién can cua vi ty kheo nay rat 16n. Bach Thé Ton,
lam sao ma céac thién can nay lai c6 thé can kiét, giam sut, xo6a
bo va tiéu tan?” [401]

“Nay Uu-ba-ly, khi mot tdi nhu 4c y da xay ra cho mot dao hitu
thi diéu d6 tya nhu mot Vét thuong hay mot phé tat. That Ta
{cling} khong thiy hét ndi toan bo tac hai ciia no. H3i Uu-ba-
ly, diéu {toi 161} nay lam suy giam, x6a bo va tiéu tan cac thién
cin to tat d6. Cho nén, nay Uu-ba-ly, néu nguoi khong cam
xuc ac y 1én mot tan cdy chay rui thi ¢6 can chi phai dé cap vé
viéc cam xuc {4c y} d6 hudng téi mot than xac co y thuc?”

Ldp thuyét ciia mot sé hoc gid: “y nghia cua viée pha hity thién can
1a trong viéc pha huy kha ning trd qua nhanh chong cua nhing
thién dirc trude day, quy vi lam chdm qua trinh trd qua cua chung.
Do d6, san han chang han, s€ trd qua trude nhung chac chin khéng
phai la truong hop cac hat glong thién can s¢ khong tr6 qua khi gap
du duyén sau ndy, boi vi, néu cho riang khong c6 16 trinh thé tuc
nao c6 thé loai bo nhitng nhan can loai bo thi {1 trinh 4y ciing}
khong thé loai bo cac hat gidng phién nio dugc”.

Dap: Lap luan nay la khong c6 co s¢ boi vi (1) ngay cd viée tinh
hoéa theo d6 pham phu tay trir cic bét thién dirc bang bién phap dbi
tri ctia n6 14 bdn ning lyc ciia sam hdi ciing khong phai 1a sy loai
bo cac hat gidng cta no; tuy nhién, cac hat gidng dé s& khong thé
tr6 qua du cho sau nay ching c6 thé gap du duyén; (2) ngay ca khi
thién va bat thién nghiép, von dugc hoat dung thong qua cac qua
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riéng biét cua chung, khong bi mat di cac hat gidng, thi du ngay ca
cac hat gidng d6 gip du cac yéu cau, ching khong con co thé tr6
qua dugc; va (3) khi quy vi dat duoc trinh d6 cudi cung va trinh d6
nhan nhyc cta giai doan chuan bj [trinh d6 ther 2 va thir 3 cta cip
do thir tu] thi quy vi khong loai bé nhan cua ac hanh dan dén ta
kién va cac cdi doa sinh thap, tuy nhién, ngay ca khi gap du duyén,
nhan ciia ac hanh khong thé dan dén ta kién va cac cdi doa sinh
thip duogc nira.

Hon nira, 1ap ludn nay 1a khong c6 co s¢ boi vi doan ké da trich
dan & phﬁn‘ trén [Vi Diéu Phap Bau Ludn Ty Thich cua ngai Thé
Than] noi ra“mg:1

Khi cac nghiép khoi sinh ludn hoi

C6 nghiép ning, c6 nghiép gan ké

C6 cai quen thudc, co cai dd gdy trudc hét
Trong sb nay, nghiép ban dau sé& chin trude.

Bét ky thién hay bat thién nghiép nao dang tyu qua that s& tam thoi
ngung co hoi trd qua ctia mot nghiép khac; tuy nhién, cling khong
c6 nghia 13 {ching ta} khong thé xac lap duoc rang viéc hoat hoa
cia qua di trudc c6 pha huy thién duc hay bat thién dirc khong
Ciing khong phu hop dé cho rang: “viéc pha huy cdc thién can” co
nghia la tam thoi tri hodn qua trinh tré qua; néu khong, diéu phi Iy
theo do 1a tat ca cac nghi¢p bt thién manh mg phai dugc xem la
tac nhan huy di¢t cua céc thién can. [402]

Do d6, lién quan dén van dé nay, dao su Thanh Bién {skt.
Bhavaviveka} noi (nhu da giai thich)" rang trong ca truong hop

'BA250 Abhidharma-kosa-bhasya D4090: Khu 94b4-5, cling dugc trich dan
trong LRCM: 188.16; Hai Phap 1: 242.
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tinh hoéa ac hanh béng b6n ning luc sam héi 1an sy pha hiy cac
thién can véi ta kién va ac y, thi cac hat gidng cta thién nghiép hay
bat thién nghiép déu khong thé thé trd qua khi gap du diéu kién doi
hoi ciing gidng nhu hat dau bi hu khong thé tro thanh cay gia du co
thé gap du diéu kién.

Hon nira, nhu da giai thich? mic du quy vi got rira sy huan tap toi
18i théng qua viée tinh héa bang bdn ning lyc sam héi®, didu nay
van khong mau thuin voi thue té 13 quy vi lam cham di viéc phat
sinh céc 10 trinh tu tap cao hon. Theo do, dbi v6i mot sb nguoi, san
han pha hily cta cai va than thé quy hiém cua ho — tirc 1a cac qua
twong Ung cla viée bd thi va gin giit gidi luat — nhung khong thé
pha huy kha ning d& dang tai tao ra cac thién can boi viée bd thi va
tri gidi qua cac y nghia vé hau qua ung xir twong hop mot cach
nhan qua cia cac thoi quen bd thi va tri gidi ciing nhu 13 thai do
kiéng tranh cua ho. DPdi voi mot s6 nguoi khéc, sdn han pha huy su
xuat hién lién tuc ctia mot loai mg xir thién dic tuong hop nhan
qua nhu 1a tri gi61 va vv..., nhung san hén lai khong pha huy su tao
thanh ctia mot than quy hlem clia cac tai san va vv.... Mot sb [Bo-
tat] ching ngd dugc dao phap qua do ho thang tlen dén su hoan
thién trong mot kiép luong néu ho khong khoi tdm sén han d6i voi
mot vi Bo-tat khac di c6 linh kién vé su giac ngd sép t6i cia minh

1BA251 LRCM: 199-200; Dai Phap 1: 255-256.

2BA252 LRCM: 201-202; Pai Phap 1: 257. ~

3B6n nang luc cla viéc sdm hdi bao gdm: (1) N&ng luc vé ho trg — nghi
nhé dén tat ca ching sinh c6 thé bi Iam tdn thuong, phat Bo-dé tam
va quy y Tam Bao; (2) Nang luc vé héi tiéc — tu kiém thao va cong
nhan cac hanh vi tiéu cuc cia minh; (3) Nang luc vé giai trir — tu hira
khong tai pham cac hanh vi sai trai do; va (4) nang luc vé hanh vi doi
tri — ti€n hanh cac hanh vi thién ddc chdng han nhu bai lay Phat, doc
chan ngbn (Mat chu), clng dudng, ...
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(nhu da giai thich ¢ phan trén)." Néu ho chi khoi mot niém san han
d6i v6i mot vi Bo-tat khac nhu vay thi dao phap khong bi loai bo
ra khoi dong tdm thtrc ctia ho nhung su tién bd trén 16 trinh tu
cham lai theo d6 dai ctia mot kiép luong.

Tém luge, cling nhu trong truong hop tinh hoa bat thién duec,
khong can thiét tinh hoa timg hau qua tGng xir, vé viéc pha huy
thién dirc, khong nhat thiét phai pha huy timg hanh vi hdu qua tng
xtr. Tuy nhién, boi vi didu quan trong va cap thiét 1a viéc phan tich
n6 theo cac kinh sach cua dtrc Phat vo song va viéc suy luin dya
trén cac kinh van do, quy vi nén nghién ctru kinh sach ky cang va
tién hanh phan tich.

Nhu vay, nhitng khiém khuyét vo hinh cta san han 1a né tu phéng
hoat cac qua, von cuc ky khoé chiu, va né ngan chan viéc khdi sinh
cac qua thién dtrc doi nghich, von rat thi vi.

Nhing khiém khuyét nhan tién cta san han trong kiép nay 1a quy
vi s& khong thé ndo trai nghiém duoc tim an lac va thién lanh;
niém vui va hanh phiic ma quy vi da co trude day phai tan va quy
vi khong thé nao 1y lai niém vui va hanh phuc do; quy vi s¢ khong
thé nao nga ngon; va quy vi s& 1am suy yéu su 6n dinh trong do
tam quy vi dugc binh than. Khi 1ong quy vi tran ngdp sy thi han
thi ngay c4 nhitng ngudi ma trude day quy vi quan tdm cham soc
s& quén di long tot ciia quy vi va sé giét quy vi; ngay ca ban be va
nguoi than cling s& cam thay kho chiu va roi xa quy vi; mac du quy
vi chiéu tdp nguoi khac voi sy bb thi cua mlnh ho van khong 6 lai;
va vv.... Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang.

1BA253 LRCM: 334.
2BA254 BCA: 6.3-5.
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Bam chip vao ndi dau tinh than cia san han
Tam céac nguoi khong ném trai binh an
Khong tim ra hanh phtc hay hy lac

Giic nga chua yén va nguoi mat quan bang.

Cé nhirng ai phu thudc vao nguoi chu
Lo cho ho béng cua cai va phuc vu
S& ndi day va s& trir khur

Vi chu khoi tam san han kia.

San han cua 6ng ta 1am ban be chan ngai
Dau 6ng ta chiéu ngudi qua cia cai

Ho chéng phuc vu 6ng. No6i tom lai
Chéng ai ndo gién sin lai hanh phuc.

Boén Sanh Kinh ciing day rfimg:1

Khi bé ngoai nguoi hdm hyc vi Itra sdn han
Nguoi khong thé dep diu trang sirc ngoc nga
Nguoi c6 thé duoc ngi trén givong xa hoa
Nhung tdm nguoi phai x6t xa do san han.

Quén hoan tat cac muc tiéu loi lac cho minh

Giay x¢ boi san han, nguoi dim than vao ac dao.

Pha tan thanh tyu cua muc dich va danh cao

Su cao thuong cta nguoi lui tan nhu anh tring mo khuyét.

Maic du ban bé thuong yéu
Nguoi van roi vao vuc tham cua sai lam.
Tri phan 191 - hai cia nguoi suy yéu

1BA255 Jataka-mala: 21.29-33; D4150: Hu 73al-4.
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Nguoi hau nhu pham gidi va tdm xdo tron.

Qua sén han, nguoi quen dan hanh 4c
Nén doa day gidi dit nhiéu trim nam.
C6 méi hai nao 16n hon thé da lam ra
Gay hai 16n cho minh ngay ca vi ké thu?

San han nay 1a ké thu trong
Ta biét dugc nhu viy.

Ai ¢6 thé chiu dung

Su tang cuong cua n6? [404]

Hay quén chiéu cho dén khi nguoi xac quyét chic chin rang cac
hau qua nghiém trong nhu vay phat sinh tir san han. Do do, Nhdap
Bo-deé Hanh Ludn day rz“mg:1

Chéng c6 16i 1am nao nhu san han

Va diing khi ndo nhu sy nhan nhuc

Do d6, hiy nghiém can tu tap

Nhian nhyc trong nhiéu cach khac nhau.

Trudc hét, hdy hiéu cac loi ich va khiém khuyét rdi nd luc tu tap
nhan nhyc theo nhiéu cach khac nhau. Ly do an dang sau dong ké
dau tién duoc ngéi Nguyét Xtung dan trai trong Nhdp Trung Ludn
Thich Chu Giadi.

Nguoi khong thé nao luong dugce cac hdu qua cua san han cling
nhu nguoi khong thé nao can do dugc nudc ngoai dai duong
vo1 mot céi can. Do d6, vi viéc phong 16n cua céc hau qua

1BCA: 6.2.
2BA257 MAVbh, D3862: Ha 237al.
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khong dé chiju va viéc 1am tén hao cong duc, thi to1 16i nao 16n
hon 14 thiéu nhan nhuc dé phoéng chiéu cac hau qua tdi té va su
hao ton cong dirc thi khong co 16i 1am nao 16n hon thiéu di dirc
tinh nhan nhuc.

Vi rang, mic du cac 16i 1am khac ciing dan dén viée trd qua cuc ky
kho chiu, ching khéng phai la nhimng trong toi khi xem xeét riéng
1&, néu chung khong pha huy cac thién can. Tuy nhién, nhiéu sai
trai khac hon san han lai két hop ca viéc nay sinh qua khing khiép
14n viéc pha huy céc thién cin, nhu ta kién pht nhan nhan qua, tr
bo gido phap tdi thuong, ngd man ddi véi Bo-tat, bon su, va nhitng
vi turong tu, do do la xem thuong ho qua muc va vv.... Bo-tat Hoc
Ludn cling day nhitng diéu nay.

(c’) Phén loai nhin nhuc

Phén loai nhan nhuc c6 ba phan:
1. Phét trién nhan nhuc bat ké nguy hai xay ra cho minh
2. Phat trién nhan nhuc chp nhan kho dau
3. Phat trién nhin nhuc vé sy xac tin vao gido phap

(1) Phat trién nhin nhuc béat ké nguy hai xay ra cho minh

Co hai y:
1. Ngung su thiéu nhin nhuc dbi véi nhitng ké lam hai minh
2. Ngung ca su khong hai long véi thanh cong ctuia nhitng
nguoi gy hai 1an sy thoa thich khi ho gip réc rdi

(a”) Ngung su thiéu nhin nhuc d6i véi nhirng ké 1am hai minh
Viéc ngung sy thiéu nhin nhuc d6i véi nhimg ké 1am hai minh ¢
hai y:
1. Ngimg su thiéu nhan nhyc déi véi nhimg ké ngan tr¢ hanh
phtic ciia minh va nhiing ke géy dau khd cho minh [405]
2. Ngung sy thiéu nhan nhuc ddi v6i nhiing ai ngin trd sy ton
kinh, tiéng tim hay danh dy ctia minh va voi nhitng ai xem
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thuong minh hodc nhing ai néi 10i xtc pham hay khé nghe vé
minh

(1”) Ngirng sy thiéu nhin nhuc d6i véi nhitng ké ngin tré
hanh phiic ciia minh va nhirng ké gy dau khé cho minh
Viéc ngimg su thiéu nhin nhuc dbi v6i nhimg ké ngan tré hanh
phiic ctia minh va nhiing ké gay dau kho cho minh c6 hai y:

1. Chimg minh rang san han 1a khong chinh dang

2. Ching minh 16ng bi man 1 phu hop

(a)) Chitng minh ring sin han 1a khong chinh dang

Cobay:
1. Phén tich vé mat dbi tugng thi sdn han 1a khong chinh dang
2. Phan tich vé mat cha thé thi sdn han 1a khong chinh dang
3. Phan tich vé& mat co ban, thi san han la khong chinh dang

(1)) Phan tich vé mat ddi twong thi sin han la khong chinh
dang
Viéc phan tich vé mat dbi tuong thi san han 1a khong chinh déng
c6 bbn ¥
1. Phan tich cho thay bat ké ddi twong co tu ché duoc hay
khong, thi sin han van la khong chinh dang
2. Phan tich cho thay bat ké 1a ngiu nhién hay ban chét, thi san
han 1a khong chinh dang
3. Phén tich cho thdy bat ké su gdy hai I3 truc tiép hay gian
tiép, thi san han 1a khong chinh dang
4. Phan tich cho thdy bat ké nguyén nhan thuc day cua ké gay
ac, thi san han la khong chinh dang

(2’)) Phan tich cho thiy bat ké ddi twong c6 tw ché dwoce hay
khong, thi sin han la khong chinh ding

Hay phan tich voi § tudng “Dau la co so hop ly dé khoi tam thu
han v6i nguoi gay hai?” Khi d6, quy vi co thé nghi ring “Thoat
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tién, ho c6 ¥y nghi lam hai ta, chuén bj phuong tién, roi sau d6 hodc
1a ngdn trd hanh phuc cua ta, hodc lam kho ta vé than xac hay tinh
than, nén su thu han 1a co 1y”. Phai chang quy vi khoi tAm san han
boi vi ho 1am hai quy vi trong lac ho tu kiém soat rang s& khong
lam hai quy vi hay 1a quy vi khéi tdm san hén boi vi ho tuyét nhién
khong tu kiém ché duoc va 1am hai quy vi trong luc bi thuc ép mot
cach vo vong bai mot didu chi khac? Trong truong hop dau tién,
san han cua quy vi la khong chinh dang boi vi nhimg ke lam hai
quy vi khong tu khong ché duoc minh, vi khi cac nhan va duyén —
bao gom cac hat gidng {tap khi} da duoc dé lai tir cac phién nio
ma von ching {cic tap khi d6} di tr& thanh thoi quen, mot ddi
tugng gan do va cac tri kién sai 1am {ta kién} — duoc hoi du, chung
lam phat khoi ¥ tuong gay hai mic di nguoi gay hai khong hé nghi
1a: “Ta s& khai 4c tam”; trong khi néu cac nhan va duyén chua hoi
du, ching s€ khong bao gio lam sinh khoi y tuong gay hai ngay ca
khi nguoi gy hai nghi rang: “Ta s€ khoi ac tam”. Nhitng nhan va
duyén nay tao ra ¥ muén lam hai; didu nay dén luot n6, dén hanh
vi 1am hai va r6i diéu nay tao khd cho ngudi khac; nén, nhimg
ngudi gy hai khong hé c¢6 dit mot may may tu cha. Hon nita, ho
tréd thanh tua nhu 14 t61 t& cia chinh phién ndo cua ho béi vi ho
dang chiu sy khéng ché cta cac thir khac: nghia 1a cac phién nio
ctua chinh minh.

Trong truong hop sau, quy vi khdi tdm san han boi vi nguoi gay
hai tuyét nhién khong tu kiém ché duoc va lam hai quy vi trong luc
bi thac ép mot cach vo vong bdi mot diéu chi khac, nén gay cho
quy vi dau don; the thi san han cua quy vi toan toan phi ly. [406]
Vi dy nhu c6 mot s6 ngudi bi ta ma nhap va chiu sy diéu khién cua
ta ma c6 thé mong mudn gdy dau dén cho nhing ai dang gitip ho
thoat khoi tinh trang ma nhép va do d6 danh dap nguoi giap va

.. Ciing nhu véy, khi Bo-tat bi nguoi khac hai, cac ngai nghi
rang “ho 1am vay boi vi ta ma cta phién ndo di tudc mat quyén tu
kiém soat ciia ho”. Khong mot chut san han di voi nhimg ngudi
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nay, cac ngai phai khoi tim cau giac ngd voi y nghi: “Ta s& nd lyc
trong Bo-tat hanh dé giai thoat cho nhitng nguoi nay khoi phlen
ndo”. Do d6, Twr bach Ké Tung cuia ngai Thanh Thién day rang.

Tua luong y khong danh nhau chi an can hd trg
Nhirng bénh nhan ma nhép diu ho ndi san
Nén, thanh nhéan thay phién ndo 1a sai sot

K¢ dang phién ndo chang phai 1a 1am 15i.

Pao su Nguyét Xung ciing khang dinh rang:

“Pay khong phai 1a 16i & ching sinh

Vién dé chinh 13 phién nio tinh than”.

Vay nén, thién tri thuc biét dung phén bién
Khong danh nhau phan phai trai voi ai.

Mic du nhiéu 1ap luan dugc dua ra trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn
{cua Tich Thién}, that d& dé xac quyét diéu nay va né {nhin nhuc}
1a mot bién phap d6i tri san han manh mé. Bo-tdt Dia {cua Vo
Trugce} ciing c6 cung mot y twong tu, & chd kinh day rang quy vi
¢6 thé chiu dung duoc nguy hai sau khi da thién quan vé ¥ tuong
cua cac cac phap don thuan?; do do, hay khéng ngimg quéan chiéu

1BA258 Catuh-sataka: 109; D3846: Tsha 6a7-bl.

Theo giang giai clia Sopa Rinpoche vé cau nay thi ly do khién ngudi bi
lam hai khdi tam san han la vi ho chi don thuan thay ké gay hai la
doc 1ap, that cd va tuyét doi dugc xem la “ké thu” nhan thiric nay khéi
lén do v6 minh. Trong khi néu cé nhan thirc ding dan vé dac tinh
thi€u vang tu ton, tu hitu hay déc 1ap ciia moi phap (k& ca ngudi gay
hai), ta thay ro cac hdu qua déu tuy thudc cac nhan va duyén thi cac
phap déu don thuan cd ban chat do, khong cd mot ké thu that su va
doc 1ap kia. Steps on the Path to Enlightenment. Vol3. Lhundub Sopa.
Wisdom 2008.
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vé bién phap ddi tri nay cho dén khi quy vi dat dugc mot sb tri kién
lién quan dén no.

Néu nhimg nguoi ndy tu kiém soat duoc minh thi ho da khong co
bat ky kho dau nao, vi ho khéng mudn khd dau va vi ho c6 thé
kiém soat duoc dau khé. Hon nita, quy vi c6 thé ngimg san han
bang cach nghi rang: “Khi nhimg nguoi nay chiu tac dong manh
boi phién ndo thi ho c6 thé ty tir, nhay xudng vuc siu, dung vat
nhon, hung khi dé tu hai minh, tuyét thuc va vv... [407] Néu ho
lam duoc diéu nay dbi véi cai ngd vo cung tran trong va quy yéu
ctia minh thi d1 nhién ho s& di hai nguoi khac”. Nhdp Bo-dé Hanh
Ludgn day rang.

Do d6, mdi vat déu phu thudc vao vat khéac

V4, bai vi dén luot nd ciing phu thude, né khong tur ton.
Hiéu dugc diéu nay chd sinh san han

Vi moi thir, tit ca déu chi tya nhu 4o anh ma thoi

Lai nira:

Cho nén, néu nguoi thiy mot ban hay thu

Pang lam diéu sai trai

Thi hiy nghi ring “Diéu nay khéi sinh do duyén cy thé
Va hay an tru trong phuc lac

Néu tat ca chung sinh

Péu dat dugc thanh qua

Theo nhu ho udc vong

Vay do ching ai mong dau khd

S& khong ai tho khd dau.

29

1BA259 BCA: 6.31, 6.33-34, 6.37.
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Lai nira:

Trong khi b cac khd dau ctia minh kiém soat
Mot s6 nguoi t huy ngay cé thin xac quy yéu.
Thi sao nguoi c6 thé ngdng trong hay ky vong
Ho s€ khong gay hai than xac nhitng nguodi ngoai.

(b)) Phin tich cho thiy bat ké 13 ngiu nhién hay bén chat, thi
san han la khong chinh dang

Lbi 1am hai nguoi hoac la ban chit hoac khong 1a ban chit cua
chung sinh. Néu 12 ban chit cia ho thi viéc khoi tdm san han la
khong ding, didu d6 giéng nhu khoi tim san han di voi lira vi nd
nong va thidu chay 1a khong ding. Tuong tu vy, néu d6 1a ngau
nhién thi khoi tim san han ciing khong ding, diéu ndy tua nhu khi
khoi va cac thir nhu thé xuat hién {ngau nhién} trong bau trdi, that
1a sai dé ma san han chi vi cac vét do cua khoi va vv.... Quan chiéu
nhu vay roi hiy ngung san han. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rﬁng:1

Néu viéc gay chuyén hai nguoi
La tu nhién voi i tré

Thi that sai khi gian chiing
Nhu gian ltra vi d6t thiéu.

DAu, sai s6t do tinh co

Va tanh chiing sinh bon thién
Thi, san han van khong ding
Tuya thu gidn khoi trén troi

(¢’)) Phén tich cho thiy bit ké sw gy hai la truc tiép hay gian
tiép, thi san han 1a khong chinh dang

1BA260 BCA: 6.39-40.
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Neu quy vi san han ddi véi tac nhan gy hai, vén tryc tiép giy ra
moi nguy hai, thi quy vi s& phai ndi gian déi véi cay gdy va vv..
cling gidng nhu quy vi ndi gian dbi voi ngudi gy hai'. Néu quy vi
ndi gidn nguoi gian tiép gdy hai thi ciing giéng nhu nguoi di thuc
ép cdy gy va cac thir nhu thé dé ga 2y ra sy tai hai, chinh thai d6 thu
dich ciing da thuc ép nguoi gy hai”. [408] Do do, hay ndi gian véi
thai do thu dich nay. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang: 3

Cay gay va hung khi tryc tiép gdy hai
Nhung néu ta gian dir voi ké vung ciy

Thi boi thai d§ han thu thuc ép ho

T4t hon 1a nén gian di v6i thai do han thu.

Néu quy vi khong noi gian 1én cay gay thi san han v6i nguoi vung
gdy cting khong dung; Néu quy vi san han 1én nguoi vung gay thi
viéc san han ddi véi thai d6 thu han ciing 1a diéu dung ddn. Néu
khong tin vao diéu nay, thi tdm thac quy vi da bi lac vao ta dao. Do
d0, hiy xac quyét vé sy thong nhat hoan toan cua lap luan & dy va
hdy dinh huéng tam thirc minh khong san han ngudi vung gay
cling nhu quy vi da khong n6i gian lén cay gdy. Hon nita, hay dung
lap luén da giang ¢ phan trén dé phu nhan y tuong vé moi thtr déu
c6 su tu kiém soat dé hiéu duoc rang quy vi khong nén phén biét
cdy gdy va ngudi vung gy qua viéc lidu rang chung co ac y hay
khong.

Vi cdy gay hay cac thr dung 1am vii khi tuong tu 13 tac nhén truc tiép
danh trdng ngudi bi hai.
2Vai trd ngudc lai, thai do thu dich mdi that su gian tiép gay ra su tai
hai, khéng phai cy gdy dung dé danh, hay ngudi gay hai.
3BA261 BCA: 6.41.
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(d’)) Phan tich cho thiy bat ké nguyén nhén thic diy cia ké
gay ac, thi sin han l1a khong chinh ding

Su trai nghiém khd dau phét sinh boi nhitng ngudi gay hai khong
xay dén ma khong c6 nguyén nhan hodc phéat sinh tir nhimg
nguyén nhan khéng c6 lién quan gi voi nhau, nén, no xuat hién tir
nhitng nguyén nhan twong hop véi nhau; nghia 13 tir cac bat thién
nghi¢p ma quy vi da pham trong qué khu. Do d6, nguoi gay hai bi
thic bach mot cach khong cudng dugc khién gay hai do nghiép
luc. Hau qua 13, hdy ty trach minh véi y nghi: “Pay 14 16i 1am cia
ta va ta da sai 1am khi san han ké khac” va hay ngung san han
trong tat ca cac dip. Dleu nay cting gidng nhu chung sinh tao ra 4m
binh bang nghiép xau cua ho roi chinh nhu'ng am binh nay lai [am
hai ho. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang.

Trudc day, ta da

Hai ngudi nhu thé
Thi nay bi hai

Gidng vay ciing phai.

Lai ntra:

Tré dai khong mudn khé dau

Lai tham luyén nhan cua bao dau khd.
Sao nén ndi gian véi ngudi

Khi dau dén 4y mudi phan tai ta

Ciing gidng nhimng vé binh dia nguc
Va dia nguc Rung L4 Guom Dao
Nghiép hai nay ta tu tao [409]

Nén san hén biét bao cho ai?

1BA262 BCA: 6.42, 6.45-47.
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Nhitng ai tam khoi hai dén ta
Déu do boi nghiép ta da théi thuc
Néu vi thé ho sa dia nguc

Chang phai 14 ta hity hoai ho sao?

Ngai Sha-bo-ba cling no6i rang: “Khi quy vi néi: Toi khong co 16i,
thi diéu nay chung t6 rang thuc su quy vi ching nhap tam chut
gi4o phép nao’.

(2)) Phan tich vé mit chii quan thi sin hin 1a khong chinh
dang

Néu quy vi ndi gian véi nguoi gay hai vi nguoi do thiéu kha ning
chiu dung khé dau, thi diéu nay 13 mau thudn boi vi ngay ca khi
quy vi that bai dé ganh chiu chut dau khé trong hién tai, quy vi
dang tich cuc tao nhan cho v6 luong khé dau trong cac o1 thap
Do d6, hiy tu cam thay xau h véi ¥ nghi: “Ta that 1a ngu ngdc” va
hdy hanh dong kiém ché con gian. Nhdp Bo-dé Hanh Lugn day
rang:

Néu ta khong thé ném trai

Chi mot chut dau khd trong hién tai

Vi sao khong ngung con gian

Nguyén nhan cua khd dau trong dia nguc.

Phién ndo phat khoi do vi€c gy hai 1a hau qua cua nghiép Xau tir
trude; bang cach ném trai no, quy vi lam cho nghiép nay tiéu tan.
Néu quy vi ganh chiu cam kho quy vi s€ khong tich lay thém cac
t6i mGi va s& ting trudng rat nhidu cong dirc. Do do, quy vi khong
duoc xem nguoi gdy hai pha huy thién duc cua ho ra sao ma hay

1BA263 BCA: 6.73.
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xem ho nhu kiéu nguoi trong d6 ho dugc nghi dén nhu 13 nguoi da
tién hanh cac hanh V1 nhim tdy sach cac toi 16i cua quy vi. Bon
Sanh Kinh day rang.

Ta khong nghi nguoi nay tu pha huy thi¢n dire
Ma nghi rang nguoi hanh dong tay toi 16i cho ta
Néu ta khong nhan nhyc ngay vé6i ca ngudi niy
Thi con ké nao lai t€ bac hon ta?

Nhap Trung Quan Ludn Thich ciia ngai Nguyét Xung day rﬁng:2

nguoi mubn noi rang nguoti dé tinh hoa
Cac qua cua nghi€p xau da tao khi xua
Sao nguoi lai van gieo thém mam dau kho
Qua viéc ndi san va him hai tha nhan.

Do d6, ciing gidng nhu quy vi chap nhan chday mau hay phong nhu
m(f):[ phu:opg cach diéu tr} bénh ndng, diéu }hichthp la chiu chuat
kho dau d€ ngan ngtra kho dau to tat {do thi¢u nhan nhuc}. [410]

(3)) Phan tich vé co ban, thi s4n han la khong chinh dang
Phan nay c6 hai ndi dung:®
1. Phan tich nguyén nhan cua vi€c gay hai va su sai sot tir dau
2. Phan tich sy cam két cua minh

'BA264 Jataka-mala; 33.15; D4150: Hu 132a7-bl.
2BA265 MAV: 3.5; D3861: Ha 203a4-5.
3BA266 Hai phan muc nay khdéng dugc trinh bay rd rang trong bd luan
nhung dugc bao ham trong dan bai cla sTag-bu-yongs-‘dzin, trang
139.
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(2’)) Phan tich nguyén nhan cuaa viéc gay hai va sy sai sét tir
diu ‘
Nhdp Bé-dé Hanh Ludn day rang:’

Ludi kiém nguoi va than thé ta
Péu 1a nguyén nhan gay dau kho.
Nguoi ¢ kiém, ta ¢6 than minh
Lén th nao ta nén san han?

Néu, do bam luyén mu quang, ta c6 dugc
Tai thit mau mu mang hinh dang nguoi
Pau dén dén khong chiu dugc khi bi cham
Ta phai gian ai khi than nay dau?

Lai nira:

Néu c6 ai, vi mo hd nén lam hai ké khéc
Ngudi bi hai, trong bdi rdi ndi gian ké gay hai
Vay thi ai la nguoi khong dang trach

Va con ai 1a ké dé quy 16i day?

(b’)) Phan tlch su cam két ciia minh

Hay phat trién nhan nhyc mot cach tinh can v6i y nghi rang
“Thiéu nhin nhuc va ndi sn han 1a khong dung din, ngay ca d6i
v6i cac bac Thanh Van, 1a nhitng nguoi chi tu tap dé thanh dat muc
tiéu riéng ctia minh. Do d6, di nhién 1a khong ding véi toi roi. Toi
phat nguyén thanh tuu loi lac va hanh phic cho moi chung sinh khi
t61 khoi tAm cdu giac ngd {tam Bo-dé}. T6i hanh dong vi phuc lac
ctia ngudi khac va quan tdm dén moi chiing sinh”. Ngai Bo-do-wa
cling noi rang:

1BA267 BCA: 6.43-44,6.67.
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Giao phap cua dirc Phét la khong pham 16i 1am. Khi quy vi that
bai trong viéc nudi dudng nhan nhuc véi mot y gdy hai rat nho
thi quy vi dua ra 161 nguyén: “Cau cho viéc nay nhd tan goc ré
gido phap”. Boi d6, quy vi khong giit giéi nita va didu nay
bimg ré gido phap. Chung ta khong cé gido phap nhu mot hé
thong toan dién; khi ching ta pha gidi, ching ta lam tiéu tan
nhirng cai ma chung ta c6 dugc.

Lai ntra:

Khi mdt con bo Yak {mét loai bo tot} dugc dong yén dé cho
hang, néu yén xiét chat vao dudi né thi né s& nhay chom l1én va
cai yén lai dap vao chan né. Néu cai yén duoc néi long, day dai
s& 6t xudng va bo s& vui suéng. Tuong tu vdy, néu nguoi
khong tha long v6i nguoi gy hai thi nguoi do s€ tra nia va
chic chan 1a nguoi s& trd nén wu phién hon.

(b)) Chirng minh long bi man la phu hop

Hay quan chiéu tir ddy con tim ctia minh rang: “Tét ca ching sinh
da ¢ trong luan hoi tir vo thity va khong c6 ai 1a khong phai 1a than
b?mg quyén thudc cua ta — cha, me vv.... Do vo thuong, ho chét di
va trd nén khén khd boi ba loai khé dau’. Bi ma phién ndo lam
dién ddo, ho tu huy hoai phuc lac cua chinh ho trong kiép nay va

1Xin nhac lai 3 loai khé dau d6 la (1) khd' vi dau don (khé khd) tirc 1a cac
khG dau thé chat hay vat ly; (2) khd vi su’ thay dbi (hoai khd) tirc 1a
loai khé do su’ bién d6i hoai diét cta luét vo thudng mang lai; va (3)
khé vi duyén sinh (hanh khd) la cac khd s& tinh than do v minh
khdng hiéu rd ban chét t8i hdu vé thuc tai. The Fourth Noble Truths.
Dalai Lama. P50 — 57. HarperCollin. 1997. Ban Dich Viét Vo Quang
Nhan. Truy cap: 11/08/2011.
<http://old.thuvienhoasen.org/tudieude-ducdatlailatma-02.htm>.
266



cac kiép sau. [411] Ta phai phat khoi 1ong bi man d6i voi ho. No6i
gian hay tra niia thi lam sao ma dung duoc”.

(2”) Ngirng sw thiéu nhin nhuc dbi véi nhirng ai ngin tré sy
ton vinh, tiéng tim hay danh du ciia minh va véi nhirng ai xem
thwomg minh hodc nhirng ai néi 10i xtic pham hay khé nghe vé
minh
C6 hai ndi dung:
1. Ngimg sy thiéu nhin nhyc dbi véi nhitng ngudi ngan tro
minh ba sy viéc —su ton vinh, tiéng tam hay danh du
2. Ngimg su thiéu nhan nhyc ddi v6i nhiing ai xem thudng
hodc néi nhitng 16 xtic pham hay 161 khé nghe vé minh

(a)) Ngimg su thiéu nhin nhuc dbi v6i nhimg ngudi ngan tré minh
ba sy viéc — sy ton vinh, tiéng tim hay danh dy {ctia minh}
Noi dung nay co6 ba y:
1. Quan chiéu rang ba thir nay von thiéu cac phdm tinh tét dep
2. Quan chiéu rang ba thtr nay von c6 cac khiém khuyét
3. Sy can thiét hoan hy nhd c6 nhiing ai ngan trd sy ton vinh va
VVv... cia minh

(1)) Quan chiéu ring ba thir nay von thiéu cac phim tinh tt
dep

Khi nguoi khac ca ngoi quy vi va lan truyén danh tiéng ctua quy vi,
thi diéu d6 khong phuc vu cho ca hai myc dich: trong kiép nay, nd
khong mang dén cho quy vi su truong tho, strc khoe vv... va trong
nhiing kiép sau nd cling ching mang lai cho quy vi cong dirc vv..
Do d6, ding tham chdp vao danh tiéng va 10i ca ngoi ma hay tu
trach minh véi ¥ nghi: “Su kho chiu ciia ta khi danh tiéng va 10i ca
ngoi khéng con ciing chang khac gi tiéng khoc tré tho khi 1au dai
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cat, ma von chang c6 cac yeu to can thiét cia mdt noi trii ngy, bi
sup d6’. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day réng:1

To6n vinh, danh tiéng va danh du

Chang mang lai cong dtrc hay truong tho
Ciing chang mang lai thé Iyc, hay strc khoe
Ciing chang mang thé hinh tét dep.

Mot lghi hiéu dugc phuc loi ctia chinh minh
Thi doi véi ta, nhitng thir d6 ¢6 y nghia gi?

Lai ntra:

Khi lau dai bang cat ciia minh sup d6
Tré con khoc 16c rat bi than

Ciing gidng vay, tam thirc ta that kho dai
Khi 16i ngoi ca va danh tiéng lui tan.

(2)) Quén chiéu riang ba thir nay von c¢é khiém khuyét

Hay khoi tam chan ghét ba thir ndy véi ¥ nghi: “Loi tan duong,
danh tiéng va danh dy lam ta phan tdm véi diéu vo nghia, pha huy
su chan ghét cua t6i ddi véi ludn hoi, lam toi ganh ghét nhiing
nguoi cod phém tinh tot va lam hu ‘hon 2g cac hanh vi thién dtc
minh”. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang:

Tén vinh, danh tiéng va danh dy 1am ta phan tim
Pha hay su chan ghét cua ta

Lam ta thém ganh ghét nhitng ngudi c6 pham tinh tot
Va huy hoai tat ca nhitng gi thién hao. [412]

1BA268 BCA: 6.90-91ab, 6.93.
2BA269 BCA: 6.98.
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(3)) Su cén thiét phai hoan hy nh nhirng ai ngiin tré ba diéu
nay

Hay két thuc con gian va cam thiy su hoan hy tan day long voi y
nghi: “Trong truong hop do, viée giy ton hai dén sy tan dwong,
danh tleng va danh du cua ta bao vé ta khoi bi doa cac canh gioi
khd dau, cét dut tham luyén va, nhu dugc Phat gia h, dong canh
ctra ngd vao chén khd dau ma ta sip vao”. Nghi nhu vay, tir trong
tham tam, quy vi phai ngung con gian va cam thdy hoan hy. Nhdp
Bo-dé Hanh Ludn day rang:

Vay, chang phai nhiing ai hily hoai
Sy ton vinh, danh tiéng, danh dy nay
D4 tién hanh viée bao ho cho ta
Khoi lac sa canh gidi doa day?

Ta cham chi tim noi giai thoat

Va can chi budc véi lgi danh

Lam sao ta ¢ thé thu han

V61 nguoi clru ta khdi vong tréi bude?

Ta sip sira budc vao coi khd
Nhung, nhu dugc chu Phat gia hg,
Ho mang dén co may thoat kho.
Lam sao ta san han véi ho day?

(b)) Két thiic 1ong thiéu kién nhin ddi véi nhirng ké ngin tré
su ca ngoi, danh tiéng hay danh du va doi véi nhirng ké khinh
khi minh hodc néi nhirng 1oi xiic pham hay kh6 nghe doi voi
minh

1BA270 BCA: 6.99-101.
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Hay ngan chin ndi bat hanh v6i y nghi: “Vi tim khong phai 14 vat
chat nén ké khac khong thé tryc tiép 1am hai n6 dugc. Trong khi
tam c6 thé bi gian tiép 1am hai boi viéc truc tiép 1am hai than thé,
ma than thé khong thé nao bi 1am hai boi sy khinh khi, nhitng 16
xuc pham va nhiing 1061 khé nghe. Nhiing thr nay khong lam hai
dugc ca than thé 1an tAm thtc nén ta phai hoan hy”. Khi quy vi
ngin chin su bat hanh cta quy vi thi .quy vi khong dugc cho phép
thi han phat khéi. Do d6, Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang

Boi tam thirc khong 1a vat chét
Nén chua ai hity duoc tAm than
N6 lai két that chit cung than thé
Nén n6 t6n hao vi n6i dau thé chat

Su khinh khi, nhitng 161 xtic pham
Va ngon tir khéng miy thuén tai
Khong gay hai duoc than thé chét
Vay sao tam lai phai han san.

Ngai Sha-ra-wa da day:

Bit ké ba vi Geshe Kam-lung-ba, Neu-sur-ba (sNe’u-zur-pa)
va Drab-pa (Grab-pa) c6 nghe thiy gi, diéu nay chang khac véi
viéc noi chuyén voi dét va da, nén cac ngai da tru trong an lac.
Boi vi ngay nay, moi ngudi déu phan mg rt nhanh chong véi
nhirng gi nghe day nén ho trd nén bat hanh.

Khi ¢6 nguoi ri tai voi ngai Shen-don (gShen-ston): “Anh ta da
ndi nay noi no” thi ngai trd 101: “Nguodi ta van néi sau lung nha
vua. Mi da pham t0i noi 101 chia r€, vay hdy sdm hoi di”. [413]

1BA271 BCA: 6.52-53.
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Khi ¢6 nguoi no6i voi hanh gia Shay-rap-dor-jay (Shes-rab-rdo-
rje) rang: “Ngudi ta dang néi chuyén vé chung ta va noi rang
cac thi gia cua chung ta qua tha 1ong” thi ngai tra 1oi: “Pdy,
chuyén noi ctia con ngudi s& dé cap vé con ngudi, ho s& noi vé
didu gi khac dugc?”. Tir d6, ngudi d6 ngung hoan toan khong
con noi 101 chia ré€ nira.

Phdn bién: Khi c6 nguoi khinh khi t6i chang han, nhimg nguoi
khac s& khong thich t6i, nén, day 1a 1y do lam t6i phién vé chuyén
do.

Pdp: Piéu nay sé c6 phan dung néu viéc khong wa thich quy vi caa
nguoi khac 1a nham hai quy vi. Pang nay, viéc ho khong ua quy vi
chang dong cham gi dén quy vi, vay hady thoi phién nao dbi V01 su
khinh khi cta nguoi khac. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang.

Viéc nguoi khac khong ua thich ta
Khong thé nao lam huy hoai ta
Trong kiép nay ca nhiing kiép sau.
Tai sao ta cam thay bat mén?

Phan doi: Di nhién 1a viéc ho khong wa t61 khong lam hai dugc toi
nhung 18 thudc vao chuyén do toi co thé bi ngin tré trong viée tiép
nhan cac tha tir ho, nén toi s& ndi gian nhirng ké khinh thi, méng
mo hay noéi 10i kho nghe ddi véi toi.

Pdp: Cho du quy vi co tiép nhin cac phdm vat tir ho, quy vi van
phai dé chung lai trén c6i1 doi nay trong khi tdi 161 san han sé theo
quy vi. Do do, trong hai lya chon — gitra hai di€u: chét yéu trong

1BA272 BCA: 6.54.
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khén kho ¢6 doc hodc sdng lau mot cach khong ding din — lya
chon thir nhat s& tt hon.

Ngay ca khi tiép nhan dugc cac pham vat ctia ho va sbng lau, quy
vi s& van phai chét boi vi quy vi chua thoat khoi luan hodi. Vao thoi
diém lia doi, that ching c6 chi khac nhau giira viéc quy vi d vui
séng mot traim nam hay vui sdng méi chi c6 mot ndm vi hai trudng
hop nay khong c6 gi nhiéu hon viéc don thuan chi 1a cac dbi tuong
cua tri nhéd; va, vao lac do, that khong hé c6 dem lai sy khac biét
nao cho hanh phiic va dau khé ciia quy vi. Pidu niy tuong tu nhu
cach thirc ma trong mot gidc mo, su trai nghiém vé sung sudng
khong khac biét chat nao trong phuong dién hanh phuc hay dau
khé cua quy vi khi tinh giéc.

Khi quy vi quan chiéu nhu vay va théi bam luyén loi 16¢ va danh
du, quy vi s& khong tré nén budn phién vi nhiing 161 khoé nghe va
su khinh bi. Quy vi khong quan tam dén viéc tré nén nguoi dac
biét trong anh mét nguoi khac, nén, _quy vi s€ khong danh mét su
toai ¥ cia quy vi. Do d6, Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang.

Dau khéng thich bi khinh khi va twong tu
Vi chung anh huong su thinh vuong cua ta
Ta bo lai nhitng thanh dat trén doi

Nhung chic chin 12 mang theo t6i 15i. [414]

Chang tha ta chét tot hom nay

Con hon sbng dai doi sai lac.

Ké nhu ta c6 thé séng 1au

Nhung sau d6 chi 1a khé dau cta cai chét.

Ai d6 ¢6 thé tinh con mo

1BA273 BCA: 6.55-59.
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Sau khi thdy hanh phuc ca tram nam;
K¢ khac ¢6 khi tinh giac

Chi thdy minh hanh phuc trong phit gidy.

V6i ca hai, khi vira tan gidc mong
Hanh phuc kia ciing khong thé quay vé
Thoi khic lia doi hau nhu thé d6

Dau doi nguoi c6 ngan hay dai lau.

Sau khi thu ddc that nhiéu thi

Ta c06 khi vui huong that kha lau
Nhung rdi d6 twa khi ngudi gip cudp
Luc lia doi ta trén tryi va tréng tay.

Vi nguoi mudn ching sinh déu hanh phuc

Nén nguoi di phat tim cau giac ngo.
Nhung khi ho tu tim ra phic hanh
Sao v6i nguoi, nguoi lai ndy han thu?

Néu nguoi mudn cho chiing sinh loi lac

(b”) Ngung ca sw khong wa thich thanh cong ciia nhirng ngudi
gay hai 1in viéc vui mirng khi ho gip ric réi

Hay quéan chiéu nhu sau: “Sau khi t6i dd phat tim Bd-dé vi muc
dich hoan thanh lgi lac va hanh phuc cua tat ching sinh, t61 lai san
han véi nguoi gdy hai khi ho ¢6 dugce hanh phtc riéng. Sau khi toi
da noi rr:ing ta mudn cho moi chung sinh thanh Phat thi t61 lai
khong hanh phiic khi nguoi gay hai ¢6 duge du rat it thinh vuong
va danh dy. Diéu nay that 1a v6 cing mau thuin”. Quy vi phai loai
b6 su ganh ghét ddi v6i moi thanh tyu ciia ngudi khac va cam thay
hoan hy tir trong tham tam. Néu khong, tim Bo-dé cua quy vi va
su thanh tyu loi lac va hanh phuc cua ching sinh khong 1a gi ca
ngoai trir 101 18 sudng. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang:
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Thanh tgu Phat qua, ba cdi ton nghiém,
Sao nguoi lai kho6 dau khi dugc thay
Moi lgi danh dau nho nhat cia nguoi

Khi mét than nhan tim noi trg giup

V6i ngudi ndy, nguoi tit phai chim nom—
Lam dbi tugng lo toan va rong lugng
Nguoi ¢6 han khong, thay vi hoan hy?

Néu khong mudn chung sinh dugc diéu nho
Sao c6 thé uéc ho giai thoat day?

Va & dau 1a tim cau bén giac

Cua nhiing ai han nguoi thanh dat?[415]

Du ké thu dugc vat chi tir ngudi khac

Hay vat d6 van o tai manh thudng quan

N6 van khong 13 vat clia nguoi, sao gian dir
Bit ké rang duoc hay ching duoc cho?

Cac ac y cua quy vi, vui mung khi ké thu cua quy vi gép rac 1di
hay mong muén sy huy hoai cta ho, ngay ca khi khong thé lam hai
ho, chung chi mang dén dau khd dén cho chinh quy vi ma thoi.
Tuy nhién, néu 4c y nhu thé da gay hai ho, quy vi nén chim dut nd
hoan toan. Trong khi quan chiéu rang khuyét diém nay s& lam tén
hai quy vi va ngudi khac. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang:"

Khi ké tha cta ta dau khd

C6 gi dé ta lai hai 1ong?

Nhitng udc mudn don 18 coa ta
S& chang khién ho thanh tai hai.

1BA275 BCA: 6.87-89.
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Ca khi néu udc mudn d6 1am ai dau khod
Thi diéu gi day khién ta lai hai long?
Néu ta bao ta s& tré nén thoa man

Thi con chi c6 thé gay that bai hon.

Mot khi ta mic ludi ciu sic nhon, khing khiép
Cua nhitng ngu pha — nhimg phién nio kia,
Chéc chén ta s& bi ludc boi am binh

Trong chiéc binh danh cho ching sinh 4m ph.

Quy vi s& cam thay bat hanh néu quy vi nhin mét cach tuyét ddi vé
cac chudng ngai khong mong moi xay ra cho cac su viéc mong
mudn cua quy vi va ban be, cac sy vi€c xay ra trong cac huong ma
minh khong muén co, ciing nhu 13 cic thuan loi xay dén cho su
thinh vuong ctia nhimg ké thu. Néu diéu bat hanh nay gia ting thi
quy vi s& tré nén thu dich. Néu quy vi két thic su khong ua thich
mot cach tuyét d6i ddi voi ba diéu trén thi quy vi s& ngan chin
duogc bat hanh. Mot khi quy vi lam dugc nhu vay, quy vi s& khong
con cam xuc thu dich. Do do, hdy xua tan su khong wa thich mot
cach tuyét ddi tir cac diéu nay bang cach dung lap luan da giang
giai ¢ trén. Hay dung nhiéu tiép can dé ngung con gian vi no 1a
mot 16i 1am to tat.

Nhimng giao huin néi trén — bao gdbm nhiing dong 1ap luan cia chu
Phét va chu Bo-tat da trinh bay ¢ trén — trang bj cho quy vi nhimng
k¥ ning dé danh bai ké thi 16n nhat cta quy vi: sin han. Ching
bao gdém viéc tranh ludn vé chinh phién ndo cua quy vi va viéc
nhin vao bén trong chinh minh. Khi quy vi phan tich ky cang vai
tué giac phan biét va ngung san han qua su lap luan chi tiét, quy vi
s€ ngan chan dugc nhiéu loai san han khac nhau va quy vi tré nén
nhan nhyc trong nhiéu phuong dién.[416] Boi vi day la mot trai
nghiém c6 duge nho viée thau subt duoc hiéu biét von sir dung lap
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luan khong sai sot dé nim bat ¥ nghia cua cac kinh dién dung dén,
no s€ luu lai mat tap khi cuc ky 6n dinh.

Nhitng ai phan bac thién quan phan tich voi tué giac phan biét 1a
nhitng nguoi phan bac toan bo viéc nhap Bo-tat hanh vi dai nhu
vdy. Hay hiéu rang su phan bac d6 1 chuéng ngai tdi t& nhat cho
viéc dung cudc doi nhan nha vi 1¢i ich cua minh va tha nhan. Hay
tranh xa né ra kéo khong quy vi sé& bj 6 ué.

(2°) Phit trién sy nhin nhuc chip nhin kho dau

Viéc phat trién sy nhan nhuc chép nhén khd dau c6 ba noi dung:
1. Ly do phai dat khoat chap nhan khé dau
2. Cach thire phat trién sy chap nhan
3. Giai thich chi tiét tir cac quan diém cua cac nén tang

(a”) Ly do phai dirt khoat chap nhan khé dau
Nhdp B6-dé Hanh Lugn day rang:”

Nhaén ctia hanh phuc chi doi khi xay dén
Nhan cua dau kho lai xuat hién thuong xuyén.

Boi vi quy vi lién tuc trai nghiém véi loai khd dau nao d6 phu hop
v6i minh, dut khoat 1a quy vi phai biét cach dem né vao véi duong
tu. Néu khong, nhu dé cap trong Bo-tat Hoc Ludn, hodc 1a quy vi
s€ khdi sinh thu han hoac 1a quy vi tr¢ nén nan chi ddi voi viée tu
tap; moi tinh hudng déu gay tré ngai cho viéc dung coéng ctia minh
vao duc hanh.

Hon nita, mot sd khd dau sé& do nguoi khac tao ra, mot s6 kho dau
lai do nghi¢p trudc day cua quy vi, du quy vi ¢6 no lyc hay khong

1BA276 BCA: 6.12ab.
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trén 16 trinh tu. Mot s6 khd dau, nhu s& duoc gidi thich dudi day,
xay ra khi quy vi xuc tién hanh vi thién dirc va s& khong xuét hién
khi quy vi khong tién hanh viéc nay. Trong thoi gian nay, quy vi
khong thé nao xua tan cac khd dau chic chin duogc tao ra béi
nghiép lyc tir trude va cac duyén tirc thoi. Quy vi phai chip nhan
chung khi chung khéi hién bai vi (1) néu quy vi khong thuc hién
diéu nay thi bén canh khd dau chinh, quy vi s& c6 thém khé dau do
su lo au phat sinh béi chinh cac y tuong cua minh va khi d6 dau
khé s& trd nén rat kho chiu dung; (2) néu quy vi chip nhan khé dau
thi quy vi dé dau kho chinh xay ra, khong dung n6 lai nhung quy
vi s& khong bao gio khé dau do lo ling vén tao ra sy bat cap quéa
murc khi quy vi tip trung 1én kho dau chinh; va (3) boi vi quy vi st
dung mot phuong tién dé dem kho dau chinh vao dudng tu, quy vi
s& 1am voi rat nhiéu ndi khd ctua minh, nén quy vi co thé chiju dung
dugc né. Do d6, phat khoi sy nhan nhuc chap nhan khé dau 1a vo
cung quan trong. [417]

(b”) Céch phat trién sw chdp nhan
1. Bac bo y nghi cho rang khi khd dau xay dén thi do6 1a tuyét
d6i kho chiu
2. Chting minh rang chip nhan khé dau 1a phu hop

(1”) Béc bé y nghi cho ring khi khé dau xay dén thi dé la tuyét
d6i khé chiu

Néu quy vi co thé ctru chita cho mét tinh hubng trong d6 c¢6 khd
dau xay dén thi quy vi khong can cam thy rang né khé chiu. Néu
quy vi khong thé ctru chita duoc, thi that vo ich dé thiy no kho
chiu, nén khong can thiét dé cam thay thé, hay that 1a khong hitu
hiéu cho viéc khong cam théy dé& chiju; tham chi 12 mot sy bt loi.
Néu quy vi that thiéu nhin nhyc, thi chi mot chat khd dau thoi
cling vo cung kho cho quy vi chiu dung duoc, trong khi néu quy vi
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giam thiéu sy thiéu nhan nhyc thi quy Vl c6 thé chiu duoc kho dau
to tat. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang

Néu c6 cach ddi tri

Thi sao lai kho chiu?
Néu khong c6 cach dé tri
Thi kho chiu ich chi?

Lai nira:

Ta s& nhan nhuc véi

Nong, lanh, gi6 va mua

Bénh tat, giam cam, danh dap ...
Néu khong: tai hoa ting thém.

(2”) Chirng minh ring chap nhan kho dau la phu hop
1. Quan chiéu vé cac pham tinh t6t cta kho dau
2. Quan chiéu vé cac thuén loi cia su chiu dung gian kho cua
kho dau
3. Cach thtrc ma viéc chiu dung khd dau khong kho nira néu
minh timg budc 1am quen vdi né, bt dau véi khd dau nho

(a)) Quan chiéu vé céc phﬁm tlnh tot ciia kho dau

Khé dau c6 nim pham tinh tt: (1) Phdm tinh thic giuc quy vi
bude nhanh dén gidi thoat. Ly do la boi vi néu quy vi khong khd
dau thi quy vi s& khong phat trién quyét tam thoat kho. (2) Phdm
tinh dep bo kiéu man. Ly do 1a vi khi kho dau gidng xudng quy vi
thi n6 s& giam bat thai do doc tén cta quy vi. (3) Phdm tinh khién
quy vi xa ldnh tgi 16i. Ly do 1a vi nhiig tam trang dau don ma quy
vi trai nghiém khdi sinh tir bat thién, do d6, néu khong mudn céc

1BA277 BCA: 6.10, 6.16.
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hau qua thi quy vi phai tranh cc nhan cta chang. (4) Pham tinh
khién quy vi thiét tha nudi dweong thién dirc. Ly do la vi khi quy vi
bi giay vo boi khé dau, quy vi s€ mong cau hanh phiic va mot khi
quy vi da muon hanh phuc rdi thi quy vi s& phai nuéi dudng nhimg
thién dirc von 1a cac nguyén nhan cta hanh phuc. [418] (5) Phdm
tinh khéi sinh long bi man doi véi nhitng ai con lang thang trong
ludn hoi. Ly do 14 béi vi sau khi quy vi da dénh gia vé hoan canh
cua chinh minh, quy vi s€ nghi rang: “Cac chung sinh khac ciing
dau kh6 nhu vay”. Tir nim pham tinh ndy va ndi dung ma ching
thé hién, hay ty nhan thtrc cac pham tinh t6t khac va khong ngimg
luyén tim voi ¥ nghi: “Khd dau nay 1a mot duyén ma ta mudn”.
Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rflng:1

Boi vi néu khong c6 khd dau, s& khong co quyét tim thoat khd
Hoi tam thirc, mi hay an tru mot cho!

Lai nira:

Hon nita, cac pham tinh khac cua kho dau 1a

Nguoi dep bo ngd man voi sy tinh mong

Phat trién 1ong bi man ddi véi chung sinh trong luan hoi
Can than tranh xa t6i 16i va hoan hy trong thién hanh.

(b)) Quan chiéu vé cac thuin lgi cia sy chiu dung gian khé
kho dau
Viéc quéan chiéu vé cac thuan loi cua su chiu dung cac gian kho
khé dau c6 hai ndi dung;
1. Quan chiéu vé cac loi lac cbt 16 ch'fmg han nhu sy giai thoat
va vv...

1BA278 BCA: 6.12cd, 6.21. C6 cung hai trich dan trinh bay & LRCM:
115.14; Dai Phap 1:162.
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2. Quan chiéu vé loi ich cua viéc xua tan khd dau bat kha tu
luong {dau kho khon luong}

(1)) Quan chiéu vé cac lgi lac méu chét nhw su giai thoat...

Hay khong ngimg c¢b dinh tam thirc v6i y nghi: “Téi biét 1a trong
qua khr, khi tréi 1an trong luan hoi, t6i di kho vi nhitng ham mudn
tam thuong va nhitng nhu ciu vat vinh, tuy vy, t6i d khong dém
xia dén nhiéu kho dau, chiu dung rat nhiéu kho dau khéng muc
dich, vén s&, dén luot no, tao ra vo van khd dau cho toi trong cac
kiép sau. Vi diéu nay, gio thi toi biét minh dang xtc tién cong
durc vbn s thanh tuu bat kha tu luong cac loi lac va hanh phuc cho
t61 va cho nguoi khac, nén that van thich hop cho t6i viéc chap
nhan dau kho hang ngan ty lan nhiéu hon truéc — nén di nhién toi
s¢ chap nhan cac dau khd nho hon thé”. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn
day rang

Vi tham muén, ta da ganh chiu

Thiéu d6t vv... trong dia nguc ngan lan
Van khong thanh tyu miy may

Loi lac cho ta hay bat ky ai khac.

Diéu nay khong hai nhu trén

Va no thanh tyu duge muc ti€u 16n

Nén, viéc dung ¢ day chi nén hoan hy

Trong kh6 dau vén tri lanh vét thuong cho tit ca ching sinh.

Nhu vy, sau khi quy vi dd quan chiéu vé cach ma quy vi di lam
trudc day chi 1a sy khé nhoc von khong hoan tat duogc bat ky muc
tiéu nao cho chinh minh va cho tha nhan, hay dé cao tinh than,
nghi ring: “Tai sao by gid ta lai khong chiu dung khd nhuc dé

1BA279 BCA: 6.74-75.
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thanh tyu muc dich to 16n? Mac du, ta dang khd so, nhung that 1a
tuyét hao rang ta di tim ra diéu gi d6 nhu thé nay dé lam”. [419]
Hon nita, hiy phat trién mot thai do vo Gy {khong so hai} ddi véi
gian kho trong luc suy nghi vé cach ma quy vi da bj dan dit sai
duong bai cac dao su xdu, khong co muc dich, theo do, quy vi chiu
dung cac thuc hanh khé hanh, nhu nhay trén dinh ba, ngdi sat nam
ngon lura va vv.. Quy vi cling hdy quan chiéu vé viéc tu day doa
ciia minh voi nhleu ndi kho so trong noéng nghi€p, thuong truong
va chién tranh vi cac muc dich thé tuc, thap kém.

(2)) Quan chiéu vé lgi ich ciia viéc xua tan vé hrong kho dau
Hay quan chiéu k¥ cang vé sy khac biét giita kho dau ngin han va
dai han véi ¥ nghi: “Mot ngudi sap bi hanh hinh s& vo cling sung
suong néu, thay cho viéc hanh hinh, anh ta chi bi chat mgt ngon
tay. S& that tuyét 1am sao néu, tuong tu vy, boi gia tri ciia mot it
khd dau con ngudi ma toi c6 thé vinh vién xua tan khd dau vo han
ctia luan hoi nodi chung, va dic biét 1a khd dau cia céc tai sinh xau
chang han nhu dia nguc vv...”. Néu quy vi 1am tt thi quy vi sé tao
ra diing khi v6 ty doi vi gian kho. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day
rang:

C6 bat hanh chang néu mot ké sép bi hanh hinh

INgai Tsongkhapa nhic dén cac phép tu khd hanh phd bién cua céc vi
thay day ngoal dao — Ba-la-mon — dung ching trong viéc tay nghiép.
Pdc biét, co phap s dung nam ngon Itra trong viéc t& 1é nhdm thanh
tinh nghiép chudng. Khai niém nam ngon Ira (skt. Panchagni) trong
dd 4 ngon Itfa dugc d6t Ién con ngon Ira th 5 la Ira mat trgi. Xem
thém chi tiét vé 5 ngon I0a: Panchagni — the Bath of Fire. Yoga
Magazine Website. Swami Satyasangananda Saraswati. Truy cap:
20/11/2011.
<http://www.yogamag.net/archives/2002/esep02/panch.shtml>.

2BA280 BCA: 6.72.
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Dugc tha mang néu chi chiu chat lia tay?
Co bat hanh chang néu voi kho dau trong doi,
Nguoi lai dugc roi xa khoi dia nguc?

(c)) Cach thirc ma viéc chiu dung kho dau khong con khé nira
néu minh tirng bwéc 1am quen véi né, biat diu véi kho dau nho

Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rflng:1

Chang c6 thir gi trén doi

Lai khong thanh dé khi da quen.

Nén quen dan qua nhitng khd dau nho
Nhitng khé dau 16n rdi ciing s& vuot qua.

Sau khi quy vi di xac dinh tu tuéng chdp nhan kho dau twya nhu
chiéc 4o giap, quy vi timg budc pha tron n6 voi khé dau, bt dau
v6i loai khd dau nho. Khi quy vi 1am viée nay, quy vi s& nang cao
mot cach vimg chic kha nang chap nhan khé dau cua quy vi. Bo-
tat Hoc Lugn day r?mg:2

Mot khi nguoi di tién trién trudc hét qua viéc quen chiu dung
v6i nhitng khd dau nho, quy vi s& quen thudc v6i nhitng khod
dau 16n va nhitng khé dau rat 16n. Vi du: Ciing giéng nhu tat ca
chung sinh déu c¢6 ¥ nghi rang kh6 dau 1a hanh phuc thong qua
kha nang cua duyén, vy, quy vi nén duy tri thai d§ hoan hy
mdi khi trai qua kho dau bang cach tdp cho quen viéc ap dung
tu tuong hoan hy vao nhiing trai nghi¢m nay.[420]

'BA281 BCA: 6.14.
2BA282 Siksa-samuccaya Vaidya 1961b: 101; D3940: Khi 101b6-7.
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Vé cach thuc hanh, Cu si Ugra Vin Kinh day rﬁng:1
Hay tu giai phong tim minh vén nhe twa nhu mot miéng bong
Va Hoa Nghiém Kinh day r:?mg:2

Nay thién nit nhan, dé tiéu diét moi phién nao, nguoi nén phat
trién mot tdm thure kho khuat phuc.

Do d6, quy vi can su diing cam von rat cing ran va kién dinh; quy
vi s€ khong thé nao chap nhan dugc khé dau véi mot tam thirc
mém yeu.

Néu thoat ddu quy vi phat trién mot muc do diing cam manh mé,
thi ngay ca nhimng kho dau to tat cling tré' nén hiru ich. Piéu nay
gidng nhu truong hop cac chién binh 1am tran thdy mau cua chinh
minh dé ting cuong diing khi. Néu ngay tir luc dau, quy vi lai ha
thip minh va ndi rang: “Toi chua timg nghe n6i dén mot diéu nhu
vdy va tham chi, néu da nghe, t6i s& khong thé 1am duoc mot didu
nhu thé” thi ngay ca mot chit kho dau ciing tro thanh nguyén nhan
kéo quy vi ra khoi duodng tu. Diéu nay ciing glong nhu truong hop
cac k¢ hen nhat trong thidy mau cua n%u(n khac roi nga lan ra bat
tinh. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang:

Mot s0, thay mau cua minh
Lai cang tré nén dling manh hon.

1BA283 Doan trich cua Grha-paty-ugra-pariprccha-satra D63: Nga 26b5-
6 la tir Siksa-samuccaya D3940: Khi 101a6-7.
2BA284 Doan trich cla Grha-paty-ugra-pariprccha-sitra, D3940: Khi
101a7.
3BA285 BCA: 6.17-1 Sab.
283



S6 khac, trong thdy mau nguoi

Quéa dén hén lan ra bét tinh.

Diéu nay xuét phat tir mot tim diing cam
Hoac su hén yéu cua no.

(¢”) Giai thich chi tiét tir cac quan diém cua cac nén ting
Van: Cho rang nguoi ta phai chap nhan kho dau xdy dén, nhiing
kho dau nay dén tir dau va ta chap nhan chiing nhu thé nao?

Pdp: C6 tam co sd dé chap nhan kho dau.

1. Chcfp nhéan khé dau dwa trén cac doi twong. Tang bao, cua bd
thi, givdong, ghé, thudc va cac nhu yéu pham 1a nhimng vat dung lam
ting truong hanh kiém thanh tinh. Khong chat kém vui hay bat
man, quy vi phai chap nhan dau kho phat sinh khi nhimg thtr nay
dugc b thi cho quy vi va quy vi phat hién ra rang chung kem veé
pham chét va sd lugng hodc chiung dugc cho voi su thiéu ton trong
hodc sau mot thoi gian dai tri hoan.

2. Chcfp nhén khé dau dua trén dén nhitng lo du thé tuc. Tam lo au
thé tuc 1 (1) ton that; (2) tht sung; (3) qué trach hay do 18i; (4)
dau don; (5) phan ra; (6) tiéu tan; (7) gia; (8) bénh va (9) cai chét
ctia nhimg ddi tuong phai chét sau giai doan hu hoai. Sau khi quy
vi dd phan tich ndi khé lién quan dén tat ca hay ting diéu néi trén,
quy vi s& chap nhan khé dau.

3. Chdp nhdn khé dau lién quan dén nhing hoat dong thé chdt.
Bdn hoat dong thé chét 1a di chuyén, ding, ngdi va nam. Khi quy
vi dém ngay tinh héa tim minh khoi cic ngin tré bang hai hoat
dong thir nhat [di chuyén] va thir hai [ngdi]) trong s6 bon hoat
dong trén. Tuy nhién, quy vi khong dugc thu gidn trén ném, ghé
hodc givong rom hay 14 khi khong phai luc.
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4. Chdp nhdn khé dau lién quan dén viéc phat huy gido phdp. Gido
phap co thé duoc phat huy theo bay cach sau: (1) Ton thd va phung

su Tam bao; (2) t6n thd va phung su dao su; (3) théng hiéu gido
phap; (4) giang giai rong rai cho nguoi khac giao phap ma minh da
thong hiéu; (5) tung cac bai tan véi giong to va rd; (6) quan chiéu
vé su noi ¢ ¢ liéu mot cach ding dan va (7) tu tap thién chi va
thién quan v6i sy chii tAim ciia mot thién gia. Khi quy vi nd luc
thuc hanh cac diéu nay thi quy vi chip nhan nhitng ndi kho dang
phat sinh.

5. Chdp nhdn khé dau lién quan dén viéc khat thuc dé song. Bay
khia canh cua 16i séng khat thuc 13 (1) quy vi mang ngoai hinh x4u
vi cao rau, toc; (2) quy vi mdc quén 40 v va c¢6 mau sic don diéu;
(3) quy vi song kiém ché khong 1am theo hanh vi ctia nhitng ngudi
thé tuc va hanh xtr theo cach khac véi cach cta ho; (4) quy vi tir bd
nghé néng vv... va sdng nhd su bd thi cia nguoi khéac, do do, quy
vi séng phu thude nguoi khac; (5) boi vi quy vi khong tich liy va
st dung vat chit dat duoc nén quy vi nhan ctua bd thi, nhu tang y
va vv..., to nguoi khac subt cude doi quy vi; (6) bdi vi tr bd viee
gan gili xac thit nén quy vi quay lung di véi nhitng ham mudn thé
tuc cho dén khi quy vi lia bo ¢di doi nay; va (7) boi vi quy vi tir bd
viéc mua hat, cuoi cot va nhing thir trong tu nén quy vi quay lung
di véi thi vui thé tuc cho dén khi quy vi lia bo ¢5i doi nay nham xa
lia ban be, nhiing nguoi dong hanh than thudc, ban tir luc tré tho va
trong tu ciing nhu cac thi tiéu khién va hoan lac. Quy vi chip
nhan su kho dau dua trén nhirng thir nay. [422]

6. Chcfp nhéan khé dau lién quan dén sw mét nhoc do né luc tinh
tan. Quy vi phai chip nhan sy khd dau phat sinh tir nhitng x40
tron, gian kho va sy mét nhoc vé thé xac va tinh than trong liic quy
vi dang nd luc tu tap thién duec.
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7. Chd’p nhdn khé dau lién quan dén su hoat dong vi loi lac cua
chung sinh. C6 mudi mét hoat dong vi loi lac cia chung sinh; quy
vi phai chap nhan sy kho dau phat sinh tir nhitng hoat dong nay.

8. Chcfp nhén khé dau lién quan dén nhitng nhiém vu hién tai. Quy
vi phai chép nhén su kho dau phat sinh tir nhitng nhiém vu cia mot
ngudi xuat gia, chang han nhu cong viée lién quan binh bat, ting y,
v... hodc cong viéc cuia nguoi chu gia nhu cong viéc hoan hao
ngoai déng, trong kinh doanh, ctia mét vién chirc chinh phu vv....

Ngay ca khi quy vi da bi tic dong cta bat ky kho dau nao khai 1én
phu thuc vao tam co so ndy, hdy dimg budng bo thai d6 hoan hy
tinh tin chiu dung ting loai kho dau mot. Quy vi hanh dong vi
muc dich giac ngd, hiy hoan hy dimg dé nhimg kho dau nhu vay
tr& thanh chudng ngai khién quy vi thodi lui sau khi quy vi da dan
bude.

(3°) Phat trién nhén nhuc vé sur xac tin vao gido phap
Phaét trién nhin nhuc Ve su xac tin vao gido phap c6 nghia 1a phat
khéi 1ong nhan nhyc vé viée giir tin tim. C6 tam d6i tuong:

1. Péi twgng tin tam: Day 1a nhig pham tinh tot ciia Tam bao.
2. Doi twong can dwoc thuc chung: Pay 1a thyc tai cia hai loai vo
ngd {nhan vo nga va phap v0 nga}.

Theo Sopa Rinpoche thi tua dé clia phdn muc nay 1a Nhdn Nhuc V8 Su
Xéc Tin véo Thut Tai. O day y giang chinh 1a tri ki€n v& Nhan Qua
(hay Duyén Khai). V& ndi dung hoan toan phu hgp véi ndi dung trén.
Steps on the Path to Enlightenment. P412. Lhundub Sopa. Wisdom.
2008.

2BA285 BCA: 6.17-1 Sab.
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3. Péi twgng mong cau: Day 13 ba dai luc ctia chu Phat va chu Bo-
tat — gém nang luc tri tu¢ si€u vi¢t, nang luc cia sdu Ba-la-mat-da
va nang luc noi tai {Phat tdnh}.

4. Déi twong can dwoc tiép nhdn: Pay 1a mong mudn bao gém ca
nguyén nhan — hanh vi thién dirc — lan hau qua cua nhirng thién
hanh nay.

5. Doi twong can dwoc logi bo: Day 1a udc mubn xa lia ca nguyén
nhan — hanh vi sai lac — 1an hau qua cta nhitng hanh vi nay.

6. Doi tuong thién dinh la muc dich can thanh tuu: Day la sy giac
ngo.

7. Poi twong thién dinh la phuong tién dé thanh tuu muc dich: bay
1a tat ca nhitng 16 trinh tu tdp véi tam Bo-dé.

8. Déi twong ciia viéc tu tdp tiép theo théng qua tu hoc va phdn
tich: Theo ngai Dro-lung-ba (Gro-lung-pa) thi dleu nay la linh vuc
ciia nhitng diéu dé am hiéu, nhu 1a v thuong va vv.... [423]
Chuong ‘Tmyen thira Uy diing” (Bala-gotra-parivarta) trong Bo-
tat Bia dé cap vé ddi tugng thir tim nay thi gido phép tdi thuong —
bao gom mudi hai loai kinh dién va vv... — do dé, t6i nghi rang quy
vi phai 1y n6 1am ddi tuong {cua viéc tu hoc}.

Phuong cach xdy dung tin tdm 14 tré nén xac tin vé cac d6i tuong
nay theo nhu chiing von 1a va rdi quan chiéu chung thudng xuyén,
am hiéu chiing ma khong c6 mau thuan.

Theo ndi dung cua Bo-tat Pia, toi da xac dinh mot hé théng tam co
sO lién quan dén nhan nhuc chép nhéan khd dau va tam d6i tuong
lién quan dén nhin nhuc x4c tin gido phap. Pic biét, co6 ndi dung
chi tiét ciia nhan nhuc vé sy x4c tin vao giao phép.

!Ngai Lhundub Sopa gidng thém vai tri kién can ndm bat la su phan dinh
rd rang gilra v thuGng hay thudng hang, gitta hanh phlc hay bat
hanh, thién hay bat thién ... van van. Steps on the Path to
Enlightenment. P413. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.
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(d’) Cach tu tap

Khi tu tap bét ky loai nhan nhuc Ba-la-mat-da nao, cling can két
hop v6i sdu pham tru t6i thugng va tit ca sau Ba-la-mat-da. Piéu
nay ciing giéng nhu 101 giang giai trudc dy, ngoai trir bd thi nhan
nhlﬁc c6 nghia 1a xac 1ap nguoi khac trong nhan nhuc Ba-la-mat-
da.

(e’) Tém tat

H01 tuong va tu tap tam Bo-dé — tire nén tang ctia Bo-tat hanh — 1a
goc & cia uGc mudn dé xac 1ap tit ca chung sinh trong mot sy
nhan nhuc ma ¢ d6 6 nhiém bi doan diét. Sau khi quy vi da viing
vang nang cao B6-dé tdm nay, hdy phat nguyén tu tdp nhin nhuc
ctia cac hanh vi Bo-tat & cac dia cao va luyén tdm trén co so Ay.
Hay phan biét cach tu tap nhin nhuc ciia mot Bo-tat so dia va rdi tu
hoc mét cach phu hop. Néu quy vi pham gidi nhu da giai thich thi
quy vi phai nd luc sam hdi. Néu quy vi bé qua viée pham gidi
trong lic tu tip cac rén luyén nay, quy vi s& bi lién tuc hoen & bai
nhiéu hanh vi sai lac 16n lao va ngay cé trong nhiing kiép sau, viéc
tu tap BoO-tat hanh tuyét diéu ciia quy vi s& cuc ky khé khan. Thay
duogc tinh tay ciia duong tu 1a toi thuong, hdy tu tap tirc khic
nhirng gi c6 thé va khic ghi y dinh s& tu tip nhitng gi quy vi chua
thé tu tap trong lic nay. Néu quy vi thyc hién diéu nay thi, nhu da
day trong Pong Tir Vin Kinh, quy vi s& thanh tyu nhan nhuc Ba-la-
mat-da véi it kho khin va khd dau. [424]

1BA287 LRCM: 371.13.
288



Chuong 13: Tinh Tin'

(iv) Cach thirc tu tap tinh tin Ba-la-mat-da
(a’) Tinh tan la gi?
(b’) Cach bat dau tu tap tinh tin
(¢’) Phan loai tinh tdn
(1) Cac Phén loai thyc té
(a”) Tinh tan nhu 4o giap
(b) Tinh tén huén tap cong dirc
(¢”) Tinh tan ctia hanh vi vi loi lac ctia chung sinh
(2°) Phuong phap phat trién tinh tdn
(a”) Loai trir cac duyén {diéu kién} khéng thuan loi
ngan trg tinh tin
(1”) Nhan dién nhitng yéu t6 khong twong thich voi
tinh tin
(2”) Van dung phuong phap dé loai bo nhitng yéu tb
khong tuong thich
(a)) Ngung théi ludi biéng tri hodn
(b)) Ngung tham luyén vao nhiing hoat dong
thap kém
(c)) Ngung chan nan hay tu khinh miét
(1)) Ngung chan nan vé muyc tiéu
(2)) Ngung chan nan vé cac phuong tién dé
dat muc dich
(3)) Ngung chan nan boi vi bat ké nguoi &
dau déu 1a noi dé tu tap

YThudt nglt tinh tén dung & day c6 mét ham y quan trong la dic tinh
tién trién déu din khdng ngling mét cach hoan hy bat k€ moi khd
kh&n chudng ngai dé thanh tuu muc tiéu cudi cling. Trong bd sach
nay, thuat nglr tinh tin sé theo y nay.
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(b”) Thu thap cac nang lyc cua sy thuan duyén
(1”) Phat trién ning luc ctia uéc nguyén
(2”’) Phat trién ning lyc cua kién dinh
(3”) Phat trién ning luc cta hoan hy
(4) Phat trién nang lyc ctia ngimg nghi
(c”) Can ctr vao viéc loai bdé nhirng duyén khong thuan
loi va huan tap thuan duyén, hiy chuyén chi tinh tin
(d”) Cach thirc van dung tinh tdn dé dua than va tim
vao trang thai hoat dung {trang thai hoat dong t6t}
(d”) Céch tu tap
(¢”) Tong két

%

(iv) Cach thirc tu tip tinh tin Ba-la-mat-da
Phédn nay c6 nim noi dung:

1. Tinh tin 1a gi?

2. Cach thtrc bat du tu tap tinh tin

3. Phén loai tinh tin

4. Cach thuc tu tap

5. Tong két

(2°) Tinh tan 1a gi?

Khi quy vi cht tdm vao mét diéu thién dirc {cong duc} thi tinh tin
la s hing khoi danh cho thién dirc ndy. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn
day rang:

Tinh tin 1a gi? Do 1a su hy lac trong thién dtrc,

1BA288 BCA: 7.2a.
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Bo-tat Pia gii thich ring d6 1a mot trang thai tim thirc khong sai
s6t von himg khoi trong vi¢e tich lliy thién dac va lam viéc vi loi
lac cta chung sinh cung véi hoat dong vé than, khau, y ma trang
thai tdm thtrc nay thic day.

(b>) Cich bét dau tu tip tinh tén

Hay thuong xuyén quan chiéu vé céc loi ich cuia tinh tan va nhiing
khuyet diém cua viéc khong lam thé, vi quy vi s& phat trién tinh tan
néu quy vi tu tap cho quen thudc voi sy quan chiéu nay. Ve cac loi
ich cua no, Tham Tam Tinh Gidc Dai thira Kinh day rang.

Hay ludn dua vao tinh tAn t6n nghiém,

Vén xua tan moi dau kho, toi tam,

Vén 12 nén tang cla giai thoat khoi cac gidi khon cing,
Va von duge moi Phat-da tan than.

Nhiing ai thuong tinh tin

Khong khé khin hoan tit moi cong trinh
Cho dau 1a diéu thé tuc hay siéu thé.

At thién tri lai ndn long do tinh tan?

Ai néu cao giac ngo cua Phat-da,
Biét sai sot ctia thd' o va mé ngu,

Va lién tuc kién gan cung hirng khoi.
Vay cho nén ta da dan dat ho.

Dai thira Kinh Trang Nghiém Ludn ciing day ra°1ng:2

1BA289 Arya-adhyasaya-samcodana-nama-mahayana-satra, { Tham Tém
Tinh Gidc Pai Thua Kinh}y D69: Ca 147b5-7.
2BA290 MSA: 16.65-66,70.
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Tinh tan la thién dtrc tdi cao

Duya vao do, nguoi co6 phﬁn con lai.
Qua d6 nguoi dat dai hy lac

Ca thanh tuu thé tuc va siéu thé.

Véi tinh tan, nguoi dat cac thu vi mong uéc trong doi
Thi ddc dugce thanh tinh ti hau

Puoc giai thoat, vuot xa tam nhin vé cc hoai uan
Va dat Phat qua, sy giac ngd toi cao. [425]

Va nta:

Ngudi ndo c6 tinh tin
Thi khong bi giang ha
Béi thinh vuong, phién nao
Nan chi hay thanh dat nho.

Bo-tat Pia ciing day rfmg:1

Boi vi chinh tinh tan chir khong phai diéu chi khéc, 1a nguyén
nhan nén tang va tdi cao cho sy thanh tyu dung dan cua cac
pham tinh thién dtc ciia mot vi Bd-tat nén cac Nhu Lai d3 chi
ra va tuyén thuyét rang: “Tinh tan 1 didu dan dén viéc chimg
déc gidc ngd toan hao, vo thuong”

Tdp Bo-tat Hoc Ludn ciing day re"mg:2

Néu nguoi hoan toan khong moi mét va co tinh tin Ba-la-mat-
da thi chang c6 gi ma nguoi khong dat hay thanh tyu dugc.

'BA291 Bbh, Wogihara 1971:201; D4037: Wi 108a4-5.
2BA292 PS: 4.2cd, 4.41cd-42; D3944: Khi 226b4-5, 228b3-4.
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Va:
Chi dén ca phi nhén ciing hoan hy gitip
Nguoi thanh tyu tat ca cac loai thién dinh
Va tan dung dém ngay mot cach hi¢u qua.
Cac cong dtrc huan tap khong bi sa sit
Va cac muyc dich cua nguoi vugt trén vi¢e cua loai nguoi
S€ no rd nhu lién hoa xanh lam".

Vé nhiing khuyét diém do khoéng c6 tinh tan Ba-la-mat-da, Hdi
Long Vwong Van Kinh day r:ng:2

Viéc gidc ngd cua nhitng ké luoi biéng 13 vo cung xa xdi va
cach biét. Ké luoi biéng thiéu tat ca cac Ba-la-mat-da, tir bo thi
den tri hué. K¢ luoi bieng khong hanh dong vi loi lac ciia nguoi
khéc.

Va Diéu Phap Chanh Niém Hién Tai cling day r.%mg:3

Nhimng ai ¢6 thoi biéng nhac
Nén tang duy nhit ctia khd dau
Ké nao cam thdy chay ludi
Thiéu thdn tat ca cac thién tanh.

1Tén Phan (dudc trinh bay trong nguyén ban Anh ngif) cla loai hoa sen
xanh lam nay 13 Utpala. N6 biéu tugng cho su' thuan tinh. Hoa sen
nay thudng thay trinh bay trong cac thangka (tranh Phat gido Tay
Tang dlng trong tu tap va thd phung), trén tay cla cac vi Tara chang
han.

2BA293 Arya-sagaramati-pariprccha-nama-mahayana-satra, {Hai Long
Vuong Vén Kinhy D152: Pha 40a5-7.

3BA294 Sad-dharmanusmrty-upasthana, {Diéu Phdp Chanh Niém Hién
7Taiy D287: Ya 128a6.
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Cho nén, néu quy vi thiéu tinh tin thi quy vi s& bi ludi biéng chi
phdi va s€ thiéu hut tat ca cac pham tinh thién durc; do do, quy vi s€
danh mit moi muc dich tam thoi va tdi hau cia con ngu:(n1.

(¢’) Phan loai tinh tin
Phan nay c6 hai noi dung:
1. Phan loai thuc té
2. Phuong phap phat trién tinh tan [426]

(1) Phén loai thue té
1. Tinh tan nhu 4o giap
2. Tinh tan trong tich lity cong dtic
3. Tinh tin trong hanh dong vi lgi lac ctia chiing sinh

(2”) Tinh tin nhr 40 giap

Khi chu Bo-tat tinh tin, trude khi ty minh chi dong hanh su, cac
ngai mac 4o giap voi mot tu twong himg khoi ban dau nhu 1a: “cho
dén tap hop cua mét ngan ty cua ba bt kha tw heong dai kiép
lu’o’né' ma mdi thoi ky ndy bao gdm sb ngay dai nhu mot ngan dai
kiép®, ta s& khong budng loi viéc thuc hanh tinh tin. Vi muc dich

1Xin nh3c lai muc dich tam thdi 1a cé da thién nghiép d€ khdng bi doa
sinh vao cac cdi thap (bao gBm suc sinh, nga quy va dia nguc) va dé

c6 du duyén tlep tuc tu tap va muc dich t6i hau la dat giac ngd.
2Mbi dai ki€p sé tuong duong vGi mot chu ky thanh, try, hoai, diét cla
vii tru. Mdi chu ky thanh hay tru hay hoai hay diét cua vii tru bang
mot trung ki€p (tc mot dai ki€p bang 4 trung ki€p); va moi trung
ki€p bao gém 20 ti€u kiép. Vay, lugng thdi gian ghi bén trén tucng
Ung vGi 3 A-tang-ky ki€p. Tuy nhién, vé thdi lugng chinh xac va cach
dat tén cua ching con tly theo su dinh danh cua kinh ludn cu thé
nén cd thé cé khac nhau. Theo nhu gidi thich ciia Geshe Sopa thi chu
ky bat kha tu ludng kiép lugng (hay mot A-tang-ky ki€p) nay tuong
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giam thiéu kho dau ctia mdi mot chung sinh, ta s€ hoan hy tru lai
chi nhu mot chung sinh ¢ dia nguc cho dén ngay ta dat dugc Phat
qua. Boi vi ta n6 luc trong phuong cach nay cho muc dich toan
gidc, nén co gi can thiét dé ban su tinh tdn cua ta qua mot thoi
lwong ngin hon hay luc ddi dién v6i khé dau nho hon?”.

D6 1a sy tinh tin twa nhu 4o giap. Mot vi Bo-tat dau ngay ca udc
nguyén hay chi co tin tim vao sy tinh tin ciing s& tién tu vimg
chéi; can thém bao nhiéu nita dé cho mot nguoi von duge trang bi
su tinh tan nay, cho rang vi Bo-tat d6 dang nudi dudng vo luong
cac nguyén nhan cho viéc tinh tin vi muc tiéu giac ngd vo thuong.
Bo-tat Pia day rang dbi véi mot nguoi nhu vay thi tuyét nhién
khong c6 hanh dong nao vi nguoi khac hay vi su gidc ngd lai co
thé gy nan chi hay gian kho. Khi quy vi di trd nén du duyén véi
mot tdm thirc nhu vay, dut khoat 1a n6 s€ tr¢ thanh nhan khai mé
tiém ning cta quy vi ddi v6i Pai Thira; do d6, hay tu tap diéu do.

Vé sy tinh tAn nhu 4o giap. Tdp Bo-tat Hoc Ludn day rflng:1

Trong nhiéu kiép lwong nhu sé giot nudc cua bién,
Kiép lugng trong d6 cac nam dugce tao thanh

Tir nhitng ngdy dai, dém thau ngang bang nhau
Tham chi bang ca khoang thoi gian cta luén hoi,

Nguoi mét 1an phat khoi tim Bo-dé tdi thugng.

Dau nguoi phai hoan tit moi huan tap khac

Nguoi khong thdi chi nhd 10ng bi man ciia minh,

Va dat gidc ngd siéu pham ma chang hé chun budc.[427]

Ung vai 10 Iy thira 60 cta mot ki€p lugng. Steps on the Path to
Enlightenment. Vol 3. P426. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.
1BA295 PS: 4.5-7; D3944: Khi 226b6-227al.
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Dé tao ra 4o giap vo cung kién dinh nay

Trong khi viéc xem nhe khé dau luan hdi cta nguoi
Puoc tuyén htra thi hanh dung din trude tién

Cho ké huing anh tri giit 1ong bi man

Hon nita, ngay ca néu quy vi mit mot trim ngan nim dé mot lan
phat khoi tim B6-dé va dé dién kién mot vi Phat, noi ma mot nim
& day bao gdm mudi hai thang, mdi thang c6 ba muoi ngay va mdi
ngay dai nhu khoang thoi gian tir vo thuy luan hdi dén nay; va
ngay ca khi quy vi tiéu tén khoang thoi gian nay nhan véi s6 luong
cat song Hang dé hiéu biét vé tam thirc va tng xir cia mot chung
sinh; thi mdt cach tuong tw, quy vi phai dén duoc chd thiy biét tim
thirc va tng xur cta tat ca ching sinh. Vé Tdn Y Pai thira Kinh
{skt. Arya-aksayamati-nirdesa-nama-mahayana-sitra} day rang
chiéc 4o giap ngoan cuong la chiéc 40 giap khong mét moi; day la
tinh tin Ba-la-mat-da tua 4o giap co6 pham chét cao nhat.

Tom lai, néu quy vi co thé phat khoi mot thai d duy nhit nhu vay,
quy vi s€ co thé d& dang hoan tt céc tich lity vo luong va tinh hoa
dugc vo s6 vo minh. Viée ndy tré thanh nguyén nhan t6i thang cho
su bt thoai chuyén; chi bsi tim hy lac bt ké mat bao lau thoi
gian, quy vi s& nhanh chong thanh Phat. Nhiing ai mudn thanh Phat
trong mot thoi gian ngan nhung lai chang hoan hy chut nao trong
nhitng v6 han hanh vi va trong khoang thoi gian rat dai can thiét s&
mat thoi gian rat dai dé dat Phat qua vi ho that bai dé 1am sinh khoi
duogc diing khi tuyét voi ciia chu Bo-tat.

Sau khi d4 khoac 4o giap nhu thé, quy vi tinh tin d6i vi hai muyc
dich: huan tap cong duc {thién hanh} va hanh dong vi loi ich cua
cac chung sinh.

(b”) Tinh tin trong tich lily cong dirc
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Tinh tan trong huén tap cong dirc 1a tu minh ap dung tu tap sau Ba-
la-mat-da dé hoan tit chung mot cach phu hop.

(¢”) Tinh tin hanh ddng vi loi ich cia chiing sinh

Tinh tin trong hanh vi vi loi ich cta chung sinh 13 viéc ty minh 4p
dung ding dén tu tap vé mudi modt hoat dong vi loi ich cua tha
nhén.’

(2°) Phuong phap phat trién tinh tan

Nhu da giang giai bén trén, boi vi quy vi tao 1ap, duy tri va tang
trudng tat ca thién hanh cua hai bd tu luong trong sy phu thude vao
tinh tin, nén tu tip phat trién né vo cung quan trong. Ta s& ban
luan vé ban van Nhap Bo6-dé Hanh Ludn cia dai hoc gia va dai
thién tri thirc Tich Thién; luu y rang n6 that 1a day du va dé dang
dé tim hiéu ciing nhu dé duy tri tu tap. [428] Phuong phap phat
trién tinh tin nay c6 bon nodi dung:

1. Loai bo nhitng diéu kién khong thuan loi ngan trd tinh tin

2. Thu thap cac nang luc cia sy thuan duyén

3. Can ctr vao viéc loai bé nhitng duyén khong thuédn lgi va
huan tap thuan duyén, hay chuyén chi tinh tan.

4. Cach thirc van dung tinh tn dé dua than va tim vao trang
thai hoat dung.

(2”) Loai b6 nhitng duyén khong thuin lgi ngin tré tinh tin
Bao gdém hai ndi dung:
1. Nhén di¢n nhitng yéu t6 khong twong thich voi tinh tan

Mudi mot hoat dong vi Igi ich cua tha nhan 1a cac hanh vi Bb-tat nham
thoa man mudi mot nhu cau cta chidng sinh trén co sd tam thdi va
t6i hau. Mugi mot nhu cau nay chinh la muGi moét loai chidng sinh da
dugc néu trong chudgng 11. Phan phéan loai gidi luat. Steps on the
Path to Enlightenment. Vol 3. P 548. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.
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2. Van dung phuong phéap dé loai bo nhitng yéu té khong tuong
thich

(1”) Nhan dién nhirng yéu t6 khong tu'(rng thich véi tinh tin

C6 hai yéu t6 khong twong thich voi viée budce _vao dao phap: (1)
Khéng budc vao dao phap mic du quy vi thdy rang minh c6 thé tu
tap dugc va (2) Khong budc vao 1o trinh tu tap boi vi quy vi trd
nén nan chi véi ¥ nghi: “Lam sao ta c6 thé thyc hanh phap nhu thé
duogc?”. Thuc ra thi con c6 mét 1y do khac dé khong bude vao dao
phap 13 boi vi quy vi khéng quan tim dén viée liéu quy vi c¢6 kha
ning hay khong nhung diéu nay 1a khong phu hop o day vi 1oi
giang giai nay chi danh cho nhiing nguoi di tim giai thoat.

Trong yéu td thtr nhat, c6 hai kha nang: (1) Quy vi c6 tat ludi biéng
tri hodn voi y nghi: “van con thoi gian” va (2) Quy vi khong chan
chtr tri hodn, nhung lai bi choang ngop boi su tham luyén vao cac
hoat dong t‘héng thuong va thip kém. V& y nay, Nhdp Bo-dé Hanh
Ludgn day rang:

Cac yéu t6 khong hop cho tinh tan ,
La ludi nhac, tham luyén véi nhitng thap hen
Va tu khinh b1 do nhut chi.

Céac nguyén nhan khién sinh luoi biéng la khong wa thich, tham
luyén vao céac tha vui thip kém, tham mudn ngi nghe va thiéu tam
chan ghét luan hoi. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang

Luoi biéng c0, do tham duc
T thiéu hing tha, ham choi, ham ngu;

1BA296 BCA: 7.2b-d.
2BA297 BCA: 7.3.
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Va do tir sy thiéu ving
Long chan ghét sinh tur [uan hoi.

Mot s6 ngudi cho riang hai dong dau 13 hinh thirc biéu thi cua ludi
biéng hon la nguyén nhan cta no.

(2”) Van dung phwong phap dé loai boé nhitng yéu té6 khong
twong thich
Co ba ndi dung:

1. Ngung thoi luoi biéng tri hodn

2. Ngung tham luyén vao nhing hoat dong thap kém

3. Ngung chan nan hay ty khinh miét

(a)) Ngung thoi luoi biéng tri hodn

Diéu nay lién can dén ba sy quan chiéu vé: quy vi suy tuong rang
than thé hién nay ctia minh dang phén ra nhanh chong, rang sau khi
chét quy vi s& bi doa sinh xudng cac co1 khé dau va ring sé rat kho
khan dé tim lai mot doi song tot dep nhu thé nay. Hiy quan chiéu
cac chu dé nay ngin chan biéng nhac von cho 1a con nhiéu thoi
gian; do do, phat khoi sy xac tin trong tam thirc quy vi rang chang
c6 thoi gian dé du tri. [429] Ba chu dé quan chiéu nay du’oc giang
giai truée day trong phan noi vé loai ngudi co cin co thap

(b)) Ngu’ng bam luyen vao nhirng hoat dfng thap kém

Quy vi thdy rang gido phap t6i thuong 1a ngudn cdi cua niém hy
lac v6 tan cho kiép nay va nhiing kiép sau, cling nhu thiy rang
minh 1am mét di ¥ nghia 16n lao cua n6 khi quy vi phén tam vao
cac chuyén phiém va trd vui, von 1a ngudn gbc ctia nhidu khé dau

1BA298 LRCM: 83,98-132; Great Treatise 1:124-125,145-175.
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v6 nghia sau nay. Hay quan chiéu d@éu ndy va ngung bam luyén
vao d6. Nhap Bo-dé Hanh Ludn day réng:1

Sao nguoi c6 thé tir bé ngudn gbe clia niém vui bat tan
Cuia niém hy lac 16n lao, ciia giao phap siéu pham,

Pé tim vui trong cc thu tiéu khién, va phan tam

Vén 13 nguyén nhan cta nhiéu dau kho?

(c)) Ngung chan nan hay tu xem thwong
Tim hy lac trong gido phép si€éu pham sau khi quy vi khong con
ludi biéng tri hodn va ngung cac hoat dong thap kém that vin chua
du; quy vi phai tu tap nhu mot hanh gia Pai Thira. Do dé, néu quy
vi tréd nén nan chi véi y nghi: “Mot nguodi nhu to6i khong du suc
thuc hanh dugc phap d6” thi quy vi phai loai bd sy nan chi nay.
Ngung nan long hay tu xem nhe minh c6 ba phan:

1. Ngung chén nan véi muc tiéu

2. Ngung chan nan v6i phuong tién dé dat muc dich

3. Ngung chan nan béi vi bat ké nguoi ¢ dau déu 1a noi dé tu

tap

(1)) Ngu’ng chan nén vé muc tiéu

Vin: Néu muc dich 1a Phat qua — tire sy doan diét hoan toan cac sai
sOt va vién man hoan toan tit ca cac pham tinh tét, that vo cing
kho cho t6i dé hoan tat ngay ca mot vai pham tinh tt hay loai trir
mdt it sai s6t, lam thé nao mot nguoi nhu t6i c6 kha ning dat dén
mot thanh qua nhu thé?

Pdp: Néu mot ¥ tuong nan chi nhu vay khoi 1én thi day 1a mot
khuyét diém rat 16n boi vi nd cau thanh viée tir bo tdm gidc ngo.

1BA299 BCA: 7.15.
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Ngay cé khi tu tuong d6 chua hoan toan hién 16 thi quy vi phai két
lieu nd khi n6 moi trong giai doan khéi sinh.

Lam thé nao dé ngan chian n6? Hay ty dong vién minh voi ¥ nghi:
“Pirc Thé Ton — ding quyén nang thuyét didu chén that va ding
dan khéng bao gid sai trai va 16i 1am — da day rang ngay ca loai
rudi vv... cling s& c6 thé dat gidc ngo. Thé nén, vi sao t6i lai khong
thé dat giac ngd khi ma t6i van khong tir bo sy kién tri — trong vi tri
sinh ra 1am ngudi cho t6i mot co sé thu thing va téi ¢ ning luc
tinh than dé phan tich, diéu nén theo va diéu nén bo?’ [430] Nhdp
Bo-dé Hanh Ludn day re°1ng:1

”Lam sao t0i c6 thé dat giac ngd?”
T6i s& khong nan chi nhu thé

Vi Nhu Lai tuyén thuyét chan 1y
Pi day vé diéu ay nhu sau:

“Ngay cho dén cac loai rudi, mudi
Ong va sau bo s€ cung vién man

Giac ngd vo song, viéc rat kho dat,
Mot khi ching phat nang lyc tinh tin”,

Vay tai sao mdt ké nhu ta

Sanh lam nguoi, biét loi biét tai uong,
Lai khong thé dat thanh giac ngd

Chtrng nao ta khéng ngung hanh Bo-tat?

Hon nira, hay ngan chan chan nan nhut chi v6i y nghi: “Trong qua
khtr thi c6 chu Phat qua khir, hién tai thi c6 nhitng vi Hoat Phat va
trong twong lai s& c6 nhitng ngudi sé€ thanh Phat. O day khong phai

1BA300 BCA: 7.17-19.
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1a truong hop chi mot nguoi von da thanh Phat hoan tat dwoc 10
trinh tu tap. Ping hon 1a, nhitng nguoi chi nhu 1a ta day, tién hoa
dan, da va sé trd thanh cac vi Phat. Bdo Van Kinh day ra'lng:1

Bo-tat nghi nhu sau: “Tat ca cac Nhu Lai, A-la-han, chu Phat
toan hao vén 1a nhimg ngudi di thanh tyu, 13 nhimg ngudi
dang thanh tyu va la nhitng nguoi s€ thanh tyu giac ngd hoan,
da, dang va s& dat dén giac ngd hoan toan qua phuong tién nay,
qua loai 19 trinh ndy, qua cach tinh tan nay”. Do d6, day khong
phai 1 truong hop tit ca cac Nhu Lai kia chi 1a mot ngudi, von
da tré thanh mot vi Nhu Lai dat gidc ngd hoan toan. Ping hon
1a t6i day ciing s& dat dén tat ca su toan thién trong sy giac ngd
vién man, toan hao va vo thugng mot cach t6i hau. Vai su tinh
tAn chung cung véi toan bd ching sinh va véi sy tinh tin
huéng dén tat ca chung sinh, ta ciing s& ciu tim va nd luc dé
giac ngo. [431]

Tan Duong Cong Purc Vo Luong cling day rellng:2

Ngay cd mot sb nguoi thoi trudc da dat trang thai thién the
cling da ting bi giang xudng nhimng trang thai thap hon trang
thai nay nhiéu trude khi ddc qua thién thé nay. Nghi nhu thé va
dé dong vién chung ta, ngai [dirc Thé To6n] khong tu ha thap uy
tin minh ngay ca khi ngai 1am vao mot diéu kién khing khlep
Tu ha thip minh 1a sai, 1am cho nhing ai ¢6 cin co phat trién
tr¢ nén nan chi.

'BA301 Ratna-megha-sitra {Bao Van Kinhy D231: Wa 21a3-6.
2BA302 Gundparyanta-stotra {Tan Duong Céng Puc V6 Lupngy D1155:
Ka 196b7-197al.
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Vé sy thodi chi nay, vi pham tinh tot dep ctia mot vi Phét 1a v6 han
va cac thanh qua ung theo cac nguyén nhén, nén quy vi phai thanh
tyu cac pham tinh tot dep va loai bo cac sai sot thong qua vo 5O
nga dudng trong khi dén budc trén dao phap. Sau khi quy vi d
hiéu duoc diéu nay mot cach tuong minh, quy vi c6 thé tré nén
thoai chi khi tw nhin chinh minh."

Tuy nhién, su nan chi cu thé nay s& khong bao gio khoi sinh tai
mot thoi diém nhu hién tai khi mot hicu biét thiéu sot vé 16 trinh tu
tap dang trong su hoat dung. Gio day, khi tu tap dé thanh tuu cac
pham tinh Phat v6 luong, quy vi gia dinh rang ching dugc thanh
tuu mot phuong dién qua viéc theo dudi thyuc hién chi mot hay mot
phan cta mot pham tinh va lam viéc cat luc v6i nd. Tuy nhién,
trong truong hop nay, viéc quy vi khong chan nan khong phai 1a
mot ddu hiéu t6t. Ping hon d6 14 hau qua cia viéc quy vi khong
biét chic chin vé cach thirc dé xtc tién trén 16 trinh tu tap — hodc
chi hiéu biét so luoc nhung khong dit vao su thuc hanh — cho nén,
quy vi bi lo mo boi sy vi sy d& dang & bé ngoai ctia phap tu. Cho
dén khi quy vi tim dén tu rén va nhan duogc su giai thich trong d6i
day du vé giai trinh tir khi bat diu dén khi két thac, quy vi lai thot
1én: “Néu can nhiéu dén nhu vay thi ai c6 thé thyc hanh n6i?” va s&
b6 cude hoan toan.? Ngai Sha-ra-wa ciing day rang:

& day su nan chi cd thé xay dén sau khi hanh gid hiu ra dugc ban
chat cla gidc ngd va mdc khé khan dén thé nao dé thanh tuu giac
ngb. Steps on the Path to Enlightenment. Vol 3. P 440. Lhundub
Sopa. Wisdgm. 2008.

2Theo céch dién giang cla ngai Sopa thi tinh trang hanh gia terng tw
nhu khi thdy qua nui tir xa hién ra nhoé bé, ching ta cé thé ngh| rang:
“that a dé dang va thich thl dé Ién dén dinh ndi”. Khi ta dén gan hon
thi qua nui trong that Ién. Khi dat budc dén chan nui ching ta lai nghi:
“Cha biét bao gid toi mdi 1én ndi dén dinh”. Steps on the Path to
Enlightenment. Vol 3. P 440. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.

303



Ddi vai cac Bo-tat chua co dip xuc tién thuc hanh thi tat ca cac
hanh vi Bo-tat duong nhu dé dang, nhu mot cai dich dé ban
tén, va tham chi khong hé nan chi. Hién tai, ching ta ngay ca
chua dat dén muc d6 ma ¢ d6 chung ta s& chan nan hay ty xem
thudng minh. Pén khi ching ta hoan toan tiép can gido phap,
thi c6 mot moi nguy lén vé su nhut chi va ty xem thuong minh.

Diéu nay kha ding.

(2)) Ngung chan nén vé cac phwong tién dé dat muc dich

Vin: Dé dat Phat qua, nguoi ta phai bd thi tay, chin minh vv..
nhung t6i khong c6 kha nang cho nhiing ky tich nhu vay. [432]
Pdp: Quy vi phai chiu khé dau dén muc d6 nhu vay boi vi ngay ca
nhiing ké séng thoai mai, khong xuc tién trai nghiém cac thuc hanh
Bo-tat, nhu khi ho di qua luan héi, s& chiu nhiéu khd dau khong thé
dién ta dugc nhu chit chém, phan thay, dam, thiéu dbt chéng han
ma van khong hoan tat duoc loi ich cua chinh minh. Khd dau sinh
ra boi cac gian khd dién ra vi myc tiéu giac ngd thi khong bang
dugc phan nho cua dau khd {do luan hdi} nay, va né con c6 muc
tiéu vi dai vé viéc thanh tuu cho ca loi ich cua chinh quy vi va cua
tha nhan. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rfmg:1

“Nhung that dang so¢ 1a ta phai
B6 thi tay, chan va twong tu”.
Khéng phan khd dau 16n hay nho
Su hoang mang lam ta s¢ hai.

Trong v6 luong chuyc triéu kiép
Ta s€ bi dam chém

1BA303 BCA: 7.20-23.
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Thiéu ddt, phan thay nhiéu lan
B&i do van khong dat giac ngd.

Khé dau nao dua ta dén bo giac

Péu mang theo mt gidi gidi han rd rang.
That giong nhu con dau trong vét mo

Pé cit di mot vét ndi thuong.

Céc luong y chira lanh bénh tat
Qua dang diéu tri khong d& ua
Cho nén ta ganh thém chut kho
Dé diét trir di bao kho dau.

V& viéc bd thi than thé {than thi}, quy vi s& khong b thi ngay tir
lac ban dau khi quy vi con lo so. Nhung thong qua viéc timg budc
tu tap bd thi, quy vi s& hét bam luyén than thé minh. Mot khi stc
manh vé 1ong bi man cia quy vi da ting truong, quy vi sé khong
con kho khép dé cho chung di su glun% than d6 vi mét muc dich vi
dai. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang:

Luong y thuong thdng khong st dung
Liéu thudc thong thuong nhu thé dau
Ong chita v6 van kinh nién ching
Bang nhitng chim lo that diu dang

Thoat dau, huéng dan chi thi nguoi
B6 thi rau qua va vv...

Sau d6, khi nguoi da thuan thuc
Nguoi dan bd thi ca thit minh.

1BA304 BCA: 7.24-26.
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Mot khi ta hiéu than thé minh
Vai tro cling tya nhu rau qua
Thi kho khan chi viéc cho ra
Cac th nhu 1a thit da ta.

Mot s6 nguoi cho rang boi vi cac hanh gia cua Ba-la-mat-da thira
{ttrc Pai thira} phai bd thi ca than thé va mang séng nén ho rat dau
don va tu tap trén moét 16 trinh rat kho theo. RS rang la ban van trén
day bac bo didu vira phat biéu boi vi quy vi khong thuc hanh
chirng nao ma quy vi con nhan thirc rang d6 13 mot hanh dong kho
khin, nhung dang ra 1a lam viéc d6 khi ma né tré nén dé dang, tua
nhu cho di rau qua. [433]

(3)) Ngung chan nan béi vi bat ké ngwoi & dau déu 1a noi dé tu
tap

Van: Viéc dat dén Phat qua doi hoi tai sinh vo s6 1an trong ludn
hoi, cho nén, toi s& bi hai boi khd dau noi d6. Toi khong du kha
ning 1a thé.

Dap: Hay quan chiéu nhu sau. Chu Bo-tat d x6a sach moi toi 13i;
do d6, hau qua cta 16i 1am — tirc cam tho vé kho dau — sé khong
khoi sinh boi vi ho da ngan chin duoc nguyén nhan {cua phién
nio}. Qua tri kién viing chéc rang luan hoi thiéu Vang mot tu tanh,
tra nhu cac tro ao thudt, cac ngai ciing khong co khod dau vé tinh
than. Véi gia sur 1a hy lac vé thé chat va tinh than cua cac Bé tat
tang truong, thi ho khong c6 1y do gi dé nga long du rang ho van ¢
trong c¢oi luan hdi. Nhdp Bé-dé Hanh Lugn day rang:

Vi t0i bi x6a sach, nén chéng c6 khé dau
Thong qua tri hiéu biét, chang thiéu niém hy lac

1BA305 BCA: 7.27-28, 7:30.
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Ta kién va 101 lam
Lam hai than va tam.

Qua cong duc, nén than hy lac;
Qua tri hug, tdm cling dugc an.
Chiu luén hdi vi loi lac tha nhan,
K¢ tir bi tai sao phai nga long?

Va:

Cho nén, sau khi cudi chién ma cta tim Bd-dé
Vén xua tan moi chan nham va méi mét,
Nguoi tiép dién tir hy lac nay dén diéu lac no.
DAau c6 man cam nao ai cam nga long?

Tuong tu vay, dung nan chi ngay ca qua vi¢c bi tri hoan trong luan
hoi trong mot thoi gian dai khong do dém duogc, boi vi thoi gian
dai lau tu n6 khong phai 1a nguyén do viéc nan long. Néu khé dau
1a cuc ky manh liét, thi ngay ca mot thoang chdc trong dau khd
cling gy nan chi. Néu khong c6 khd dau va quy vi dugc hanh phic
thi ngay ca mot thoi gian dai ciing khong gay nan chi. Bao Hanh
Vwong Chinh Ludn cua ngai Long Tho day rang

Khi dau kho, du thoang qua ciing kho ganh
C6 can dau ké dén khoang dai 14u?

Néu khong kho va an trong hy lac,

Thi ngai chi khoang v tan thoi gian?

Chu Bo-tat than khong hé tho kho;

Thi 1am sao tim lai phai wu phién?

Do bi man, au lo vi ¢di thé;

1BA306 Ra; 3.25-27; Hahn 1982: 76-77.
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Nén cac ngai chiu ¢ lai dai lau.

Theo guong d6, hdy dimg nén that chi
Bang y suy: “Phat qua qua xa voi”.
Luo6n nd lyc, hay huan tap tu luong

Dt 16i 1am va nhén vé& phadm hanh.[434]

Lai nira, boi vi viéc vién thanh céc tu lvong vo lugng khong phai
1a kho khan, hay dung ty lam minh nan chi véi y nghi: “Viée tro
thanh mot vi Phat doi hoi hoan tt cac tich liy vo luong vé cong
dic va tri hué. Viée nay that kho khin nén c6 thé t6i khong thé nao
1am néi”. Trude hét, hiy ty dong vién minh voi ude nguyén thanh
turu vO luong cac pham tinh Phat vi loi lac cta vo lugng chiing sinh
ma quy vi mudn ctu giup. Ké dén, hiy tap trung vao viéc luu lai
luan hoi trong mot khoang thoi gian khong do duoc va tho Bo-tat
gi6i v6i ¥ nghi: ”T6i s& vién thanh hai bd tu luong v6 luong!” Sau
d6, chimg nao quy vi van tri giéi, di quy vi co bi phan tim hay
khong, du thirc hay ngu, quy vi s€ lién tuc tich liiy cong dic vo
lwong nhu hu khong. Bao Hanh Vwong Chinh Ludn day re°1ng:1

Chi nhu tit ca muoi phuong

Hu khéng, dat, nudc, lira va gio

La vo luong, nén chiing ta khang dinh
Céc chung sinh kho dau ciing vo ludng.

Véi 1ong bi man, chu Bo-tat
Ciru d6 chung sinh v lugng nay
Thoat khoi kho dau va quyét y
Pua ho sang bén cdi Phat-da.

1BA307 Ra: 3.15-20; Hahn 1982: 74-75.
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Ai gin giit kién trinh bang cach ay

That dung ngay khoi phat udc nguyén nay
ROi sau d0, dit ngt mé hay tinh giac

Va ca khi vo ¥ chang nghi chi

Ho khong ngung tich phudc duc vo luong
Nhu con sb chung sinh 13 v6 luong

Hay nén biét, do diéu vo sb ay

Phat qua kia, chang kho dau vo bién.

At tru lai trong thoi gian v6 han
Pé truy tim giac ngd vo bién

Vi logi ich v6 van sinh ching

Va thuc hanh cong duc vo luong

Thé cho nén, diu giac ngd khon luong
Sao c6 thé, ho khong thanh dat dugc
Trong thoi gian khon% may dai lau
Do két hop bdn vo sd' nay?

Khong gi tuyét voi hon khi nghi rang: “Gia nhu ta c6 thé dat Phat
qua trong mot thoi gian ngén vi loi lac ctia chung sinh”, boi vi quy
vi bi xtic dong bdi sttc manh manh liét cua tinh yéu thuong, long bi
man va tim giac ngo cua chinh quy vi. [435] Tuy nhién, khi quy vi
khong thudc vao bau khong gian tac dong cua nhitng dong co nay,
cling nhu 13 quy vi thiy su can thiét ciia mot thoi dai gian tu tip
qua nhitng hanh déng v6 tan va doi hoi nhiéu cong viée kho khin
thi quy vi c6 thé nghi rang: “Néu vay thi ai c6 thé 1am duoc diéu
d6?”. Néu sau d6 quy vi cho rang quy vi dang tim mot 16 trinh

T{c 1a Chang sinh vé s6, phat dao vd bién, cdng ddc v lugng va thdi
gian vo han.
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nhanh chéng thi quy vi s& truc tiép 1am ton hai dén tam Bo-dé da
hanh va gian tiép lam t6n hai dén Bo-dé tam nguyén. Cian co cua
quy vi dbi voi Pai thira s& suy yéu nhanh chong va sy giac ngd cua
quy vi tré nén xa voi vi quy vi dd mot cach t6i hau mau thuan voi
nhirng gi ma cac ngai Long Tho va Vo6 Trudce cho 1a y nghi cua
dang Chién Thing vé cach thirc ting cudng sitc manh cua Bo-dé
tam.

Do d6, boi vi viéc trd nén thodi chi va duy tri tinh trang d6 chang
hé mang lai loi ich gi va chi dan dén thém chan nan ma thoi, nén
hay thau hiéu k¥ cang cac phuong phap thanh tyu giac ngd va tu
ning cao tinh than ciia minh. Khi quy vi 1am duoc diéu nay, viéc
hoan thanh cac muc tiéu ké nhu dang nim trong long ban tay cia
quy vi. Bon Sanh Kinh day rfmg:1

Thoai chi khong giup nguoi thodt khoi nghich duyén,

Nén, thay vi tu gidy vo trong tru phién

Hay phat trién nang lyc kién dinh cho muc tiéu can dat.

ROi ngay ca viée rat kho ciing trd nén dé dang, dem dén giai
thoat.

Vay, hiy dat dén diéu phai xong bang phuong tién da chi bay
Ma khong ty lam minh s¢ hai hay bét hanh.

Hay tu giup minh véi sy 6n dinh cta tai ning sang chéi

ROi viéc thanh tyu tit ca cdc muc tiéu déu & trong ban tay
nguoi.

Thanh gia V6 Trudc lién tuc day rang quy vi phai hiéu biét rd rang
ca cac phuong ti¢én tu tap bao quat ma khong bi nan chi lan viéc

'BA308 Jataka-mala, {Boén Sanh Kinh — Truyén vé cac tién kiép cla dic
Phat} D4150: Hu 52b3.
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khong tu thoa man voi cac pham tinh nho bé. Hién tai, quy vi nghi
rang: "Ta da dat duoc trinh d6 cao trong dao phap tu tap”, khi quy
vi da tao duoc mot pham tinh t5t duy nhét; cho du d6 1 mot pham
tinh tot thuc sy, d6 cling chi 1a mot khia canh cua 19 trinh. Quy vi
hai 1ong khi quan chiéu don thuan vé diéu nay. Nhung sau dé, cac
thién tri thire, tir trong cac diém mau chdt cua dao phap, giai thich
theo sy hudng dan cua kinh dién va 1ap ludn réng do that la mot
phan cua thién hanh; nhung néu chi diéu d6 théi thi quy vi chua
dat dén dau hét. Khi quy vi hiéu ra dugc nhiing gi ho néi thi quy vi
trd nén vo cung chan nan. [436] Do do, nhitng nguoi khong thoa
man véi mot phén cong duc da thanh tyu dugc, tim cach vuon cao
thém va khong nan chi ngay ca voi su can thiét dé tu hoc vo han
trui rén 1a cyc ky hiém hoi.

(b”) Thu thp cac nang lyc cia sy thuin duyén
Phén nay c6 bon ndi dung:

1. Phét trién ning lyc cua udc nguyén

2. Phat trién nang lyc cua sy kién dinh

3. Phat trién nang lyc ciia sy hoan hy

4. Phat trién nang luc cia xa bo

(1”) Phat trién ning lyc ciia wéc nguyén

Chung ta biét rang cac hanh vi do mong udc dong vai trd nén tang
cho tinh tin, wéc nguyén néi dén & day 1a viéc mong wdc. Nhdp
Bo-dé Hanh Ludn day re°1ng:1

Canh co han hién tai cua ta da khoi

Tur viéc khong udc nguyén gido phép cua ta
Ca trong hién tai va qua khur xa xam.

Ai s& 101 bo udc nguyén dén gido phap?

1BA309 BCA: 7.39-40ab.
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Thanh hién da tuyén thuyét vé udc nguyén nay
La c6i ngudn ctia moi khia canh cong dtrc.

Sau d6, ban luan thuyét vé cach thirc dé phat trién nguyén uéc”

Coi 1é d6, dén luot, 1a thién quan thuong hﬁng
Vé thanh qua tao ra von tir nghi¢p

Piéu ndy c6 nghia rang cach thirc dé phat trién nguyén ude 1a quan
chiéu xem 1am thé nao cic hiu qua dé wa va kho chiu khéi sinh
turong Ung tir cac nghiép thién va bat thién ra sao. D6 1 vi tin tdm
von dugc giang day nhu 1a dong vai trd nén tang cho su nguyén
udc, cho nén long tin vao hai loai gdm nghiép va cac hau qua cua
nghiép s& phat khdi thanh hai loai nguyén udc: loai nham giai trir
bat thién nghiép va loai nham tiép thy thién nghiép. Hon nita, quy
vi xem xét nghiép va cic nghiép béo cua nd nodi chung, cu thé 1a
quan hé nhan qua dang sau cac loi ich ciia cac hanh vi Bo-tat va
nhirng sai sot cta viéc pham Bo-tat gidi. Hay thau hiéu nhimg diéu
¢ day tir nhitng doan lién quan ctia chdnh van na‘ly.2

Mot khi quy vi khat khao dén Dai thira thi quy vi nhap mén véi thé
nguyén rira sach tat ca cac 18i 1am va thanh tyu tat ca pham tinh tdt
cho quy vi va cho nguoi khac. Quy vi phai ty khich 1€ minh voi y
nghi: “Tbi s& phai thién trong nhiéu kiép dé tinh hoa timg 16i 1am
cung tap khi ciia né va phat trién timg pham tinh tot dén mirc do

'BA310 BCA: 7.40cd.
2BA311 V@& nghiép va cac hdu qua cla nd néi chung, xem BPai Phap V.
209-242. V& cac Igi ich clia cac hanh vi Bo-tat va cac hau qua vi pham
xem V& bd thi, tri gidi, nhAn nhuc, tinh tan xem quyén 2 LRCM. V&
binh &n thién va dinh tir thién cling nhu' la tri hué va tué gidc xem
quyén 3 LRCM.
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vién méan nhat. Tuy nhién, boi vi t6i chang may may c6 mot chit
tinh tan can thiét dé rira sach nhiing 16i 1dm hay thanh tyu nhimg
pham tinh tot, t6i dd phi pham thoi gian rdi ranh ctia minh mot
cach vo nghia”. [437] Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rfmg:1

Ta s& huy bat kha tu luong

L4i 1am cua ta va ctia nguoi khac.
Pé dep tan timg 1am 16i mot

S& mat mot dai duwong kiép luogng.

Nhung ta chang thay ngay ca mot chut
NGO luc can dé tiéu hiy mot 161 1am

Ta la ngudn cdi cta khd dau vo lugng.
Thé tai sao tim ta khong v tan?

Ta s& thanh tuu vo s6

Hao pham tinh cho ta va nguoi.

Pé nudi dudng mot pham tinh tét.
Can ca dai duong cac kiép lugng nay,

Nhung ta chua bao gio tu tao duyén

Ngay ca mot phan cho pham tinh tét.

Bing cach nao d6, ta dugc kiép song nay—
That dang nhuc khi ta phung phi né.

(2”) Phat trién nang lue cia sy kién dinh

Phat trién ning luc cua su kién dinh c6 nghi la quy vi dem lai ket
thuc, khong c6 thoai chuyen vé bat ky diéu gi ma quy vi tinh tn.
Thu nhat héy dimg c6 gang lam moi thir; hdy xem xét tinh thé mot
cach can than. Néu quy vi thdy rang quy vi c6 thé lam duogc thi hiy

1BA312 BCA: 7.33-36.
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xuc tién; néu quy vi khong thé lam dugc thi dimg dén budc. Ngay
ca quy vi ciing khong nén bt tay 1am ngay nhimng gi ma quy vi sé
lam mot thoi gian r6i lai bé. Ly do 1a khi quy vi dd quen théi bd
dang d¢ nira chimg diéu ma quy vi nguyén lam thi, qua tap khi
nay, trong nhimg kiép khac, quy vi s& bo do s& nguyén tu tap va
vv.... Hau qua 1a t6i 16i ctia quy vi s& ting trudng trong kiép do, va
trong nhitng kiép tiép theo, dau khd von 1 hau qua cua toi 16i nay
s¢ tang thém. Hon nira, quy vi s€ khong thanh tuu cac thién hanh
khac duogc boi vi quy vi s€ nghi tudng dén viéc thyc thi udc
nguyén trude do; s& co6 mot két qua thap kém vi quy vi dd quay
lung véi 101 nguyén trudc do; va udc nguyén trudc do tu nd sé
khong duoc thoa mén vi quy vi da khong theo rét rao. Tom lai, hira
nguyén lam mot viéc gi nhung lai dé n6 do dang 1a mot chudng
ngai dé quy vi thanh tyu cac ké hoach khéac va viéc tao duyén nay
cling s€ lam mét 6n dinh giéi nguyén ma quy vi da tho. Lién quan
dén y nay, Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang: !

Trudc tién ta khdo sat cong viéce
ROi méi quyét tién hanh hay khong.
Néu khong du strc thi dimg nhan
D3 bit dau 1am ché co quay lung.

Néu khong, ta quen théi bo viée trong cac kiép
Va t6i 16i cting khd dau cta ta sé ting nhanh.
Ciing thé, cac nghiép khac cling qua bao

S€ lam ta ngheo nan va dé dang. [438]

1BA313 BCA: 7.47-48.
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Do d6, néu quy vi mudn hoan tat nhimg gi minh da cam két thyc
hién thi hdy nu6i dudng ba niém ton nghiém.1 Nhdp Bo-dé Hanh
Luagn day r:ing:2

Nguoi phai ton nghiém trong ba linh vyc:
Hanh dong, kha ndng va cac phién nao.

Niém tén nghiém vé mit hanh dong c6 nghia 13, cho du c¢6 ban
ddng hanh nao di ching nita trén dudng tu, quy vi khong dya vao
ho mg ty tay hoan thanh cong viéc. Nhdp Bo-dé Hanh Lugn day
rang:

“Mot minh ta s& lam diéu d6”.
Day la ton nghiém trong hanh vi.

Bang Hitu Thu (Suhrl-lekha) cia ngai Long Tho ciing day rallng:4

Viée giai thoat phu thudc vao chinh minh
Khong xay ra qua trg giup cua nguoi.

T6n nghiém (hay hanh ti€n) phan biét véi kiéu man hay tu hao mot
cach téng quéat dudc xem la mét phién ndo tinh than va chdc chan
kiéu ngao tu man la diéu can bi loai bd. Tuy nhién, trong mét so tu
tap ton gido, cd cac trang thai tam thdc dugc goi la t6n nghiém vi
trong mot sO khia canh nao do trang thai nay trong giéng nhu trang
thai tu hao. Nhung ton nghiém la trang thai tich cuc, thién dic va la
diéu nén dugc nudi dudng. Steps on the Path to Enlightenment. Vol
3. P 456. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.

2BA314 BCA: 7.49ab.

3BA315 BCA: 7.49cd.

“BA316 Suhri-lekha {Bing Hiu Thu — Céc 1a thu ngai Long Tho GUi cho
ban} 52ab; D4182: Me 43a4.
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Y nghi: “Chi minh ta s€ hoan tat viéc nay ma khong ky vong vao
nguoi khac” cling ¢6 nghia nhu niém ton nghiém nén dugc dat tén
la “Niém ton nghiém trong hanh vi”.

Niém ton nghiém trong kha ning ¢ nghia 1a quy vi thanh tyu loi
lac cua chinh minh va nhiing ngudi khac véi y nghi: “bdi vi chung
sinh chiu du6i ap lyc cua phién ndo chi phdi, nén ho khong thé
thanh tyu ngay ca loi lac cia chinh minh, huéng hd 1a cua ngudi
khéc. Ta lai c6 kha ning thanh tyu loi lac cia ca chinh minh lan
ctia nhitng nguoi khac. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day ra"mg:1

Chung sinh trong c¢di doi, 14 ddi twong cua phién néo,
Chang thé thanh tyu loi lac cho chinh minh.

Ho khong c6 du kha ndng lam dugc viéc nhu ta

Cho nén ta s€ co cac hanh vi vi ho.

Hon nira, hdy tu tdp voi y nghi “Néu nhiing chung sinh nay khong
ngung co gang thyc hién nhitng hanh dong thip nho, thi sao ta lai
khong tién hanh cac hanh vi s€ hoan tat két qua toan hao nhat?”.
Nhdp B6-dé Hanh Lugn day rang:?2

Néu ké khac thuc hién nhitng hanh vi nhé mon
Thi lam sao ta c6 the lang yén?

Tuy nhién, khi quy vi c6 duoc hai niém t6n nghiém [trong mit
hanh dong va trong kha nang] nay thi quy vi khong nén lam dicu
do véi su kiéu man, tu sy khinh thuong nhitng nguoi khac. Trai

1BA317 BCA: 7.50.
2BA318 BCA: 7.51ab.
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lai, phai c6 long bi min dbi voi nhing ngudi khac va ding dé kiéu
man tron 1an vao. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang: !

Ta khong 1am diéu nay tir kiéu ngao
Ta khong nén c6 nga man kia.

Y tuéng: “nhitng nguoi khac khong c6 kha niang nhung toi co" tua
nhu ki€u hanh, nén, n6 dugc géan tén 1a “ton nghiém”.

Niém t6n nghiém trong phién ndo c6 nghia 13 v6i sy xem thuong
cac phién ndo vao moi dip, quy vi nghi rang: “Toi s& chién thing
cac phién ndo nay; chiing khong thé danh bai dugc t6i”.[439] Diéu
nay c6 nghia 1a quy vi phai kién dinh sau khi da phat tdm ding
méanh doan dlet cac yéu td khong thuan loi. Nhdp Bo-dé Hanh
Luagn day rang.

Ta sé& chién thing tat ca;

Khong gi danh bai ta.

Ta, dta con cua Thang Su T,

S& tiép tuc gin giit sy ton nghiém nay.

Néu khong, khi quy vi danh mét can dam, thi ngay ca mot yéu to
nho, khong thuén 11 cling ¢6 thé 1am hai quy vi. Nhdp Bo-dé Hanh
Lugn day réng:3

Ngay dén qua ciing hanh dong tya chim than
Khi tim dugc mot con ran chét.
Néu ta day that 1a nhu nhuoc

1BA319 BCA: 7.51cd
2BA320 BCA: 7.55.
3BA321 BCA: 7.52-53ab.
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Thi 16i nho cling hai dugc ta.

Sao cho dang ké bo cudc, nan chi
Lai tim thay tu do trong yéu hén?

Ngai Sha-ra-wa di day rang:

Hanh phtic cta nhimg ké bo bé gido phap ching vuot khoi
hanh phuc cua ho trudce khi lam vay. Hay xem xét mot thuc té
rang néu nguoi bo bé giao phap trong doi nay, thi sau do nguoi
s€ phai chiu v6 tan khé dau. Néu nguoi khong nd lyc thi cac
phién ndo s& khong nhin nguoi véi su bi man. Va phap ddi tri
ciing khong noi rang: “Néu nguoi khong nudi dudng ta, thi ta
s& hoan tit nhiém vu cho nguoi”. Ngay ca chu Phat va chu Bo-
tat ciing s& khong thé che chd cho nguoi.

Néu quy vi van dung ba niém ton nghiém néi trén thi ngay ca
nhirng yéu té khong thuén loi 16n ciing khong thé gay chudng ngai
cho quy vi, do do, quy vi phai khoi phat ba niém t6n nghiém nay.
Nhdp Bé-dé Hanh Ludn day rang: !

Déi voi nhitng ngudi nd luc véi 1ong tdn nghiém

Ngay dén cac chudng ngai 16n ciing khong bi quay ray.
Do do, vaoi tam thire kién dinh

Ta s& vuot qua nhitng khuyét diém cta minh.

Néu khong, wéc nguyén ché ngy cac phién nio trong ba c6i cua
cac hanh gia s& tré thanh sy x4u hd cho ngudi tu hoc néu ho bi

1BA322 BCA: 7.53cd-54ab.
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danh 1bai boi cac phién ndo ctia minh. Nhdp Bo-dé Hanh Lugn day
rang:

Néu ta bi cac khuyét diém danh bai
Thi udc nguyén ché ngu ba cdi cua ta trd thanh tro cuoi.

bay duogc goi la “Niém ton nghiém trong phién ndo” boi vi quy vi
xem nhe phién ndo va do d6, mudn tiéu hily chung.

Mot sb ngudi binh luan Nhdp Bo-dé Hanh Ludn da giai thich niém
ton nghiém vé mat ché ngu phién ndo nay theo mot cach khac
nhung ta nghi 101 gidi thich trén day 1a phu hop véi chanh van.
[440]

Do d6, hay ngung trong cho vao nguodi khac va hay khoac 4o giap
tir lam viéc d6 mot minh. Tie 14 tu tin va nghi: “Khéng giéng nhu
t61, nhitng nguoi khac khong lam dugc diéu nay nhung toi lai co
thé”. Néu quy vi tu tap theo cach nhin nay thi chic chin la quy vi
s& danh bai dugc cac phién ndo — chung s& khong thé nao danh bai
dugc quy vi — va quy vi xem xét rang that 1a mot 151 1am khi tir bo
nguyén udc sau mot thoi gian. Hay tu rén luyén minh cho dén khi
tam quy vi tré nén kién dinh véi udc mudn hoan tat moi tht di
phat nguyén sau khi di can than xem xét minh ¢ thé lam duoc
viéc dy hay khong.

(3”) Phat trién ning e ciia sy hoan hy

Quy vi phat trién niang lyc ciia sy hoan hy sau ning luc ctia uwéc
nguyén, mot sy nguyén udc manh liét, tao nén sy tinh tan chua
tung hién dién trude day va quy vi da thanh tuu nang luc cua su
kién dinh (con duoc goi 1a ning luc cta 10ng ton nghiém) diéu nay

1BA323 BCA: 7.54cd.
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khién cho tinh tin von da phat trién trd nén bét thoai chuyén. Ning
luc cua sy hoan hy c6 nghia 13 khi quy vi trudce tién xuc tién mot
hoat dong nao doé thi quy vi thuc hi€én mot cach hoan hy va mot khi
quy vi da dan budc, quy vi c6 mot ¥ thirc dam mé thé hién ¢ chd
quy vi khéng mudn cho hoat dong nay bi gian doan. Lién quan dén
cach thirc phat trién ¥ thic dam mé nay, Nhdp Bo-dé Hanh Ludn
day raLlng:1

Nhu nhing ké mudn vui tir choi dua

Chu BO-tat rat nhiét thanh

Trong bat ky hoat dong nao ho phai lam.

Mot cach dam mé, ho tim vui trong cong viéc.

Nén, hiy no lyc vi mot thai d6 nhu nhiing dira tré ma quy vi dang
tién hanh choi dua khong biét nham chan. Piéu nay c6 nghia la
quy vi phai dam mé vé diéu tao ra cac hau qua vui suéng ciing nhu
1a dam mé cac hau qua tu chang. Boi vi néu pham phu nd luc ngay
ca khi ho khong chic 1a lidu ho c6 mot két qua tot lanh thi can gi
phai dé cap dén cac hoat dong chic chan se mang lai cac két qua
tot lanh. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang:

Maic du ho hanh dong vi muc dich hanh phuc

Van khong chac 14 hanh phic sé dén hay khong.

Nhung ddi voi nhitng nguoi ma chinh cong viée 1a hanh phic
Thi lam sao ho c¢6 thé hanh phuc trir phi ho 1am viéc?

Pay ciing 12 1y do vi sao thai d¢ théa man 1a sai. Nhdp Bo-de Hanh
Lugn day réng:3 [441]

1BA324 BCA: 7.62.
2BA325 BCA: 7.63.
3BA326 BCA: 7.64.
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Néu ta khong bao gio thoa mén véi nhyc duc
Vén giéng nhu 1iém mat trén ludi dao

Thi lam sao lai thoa man véi cong duc

Vén két qua 13 hanh phiic va an lac.

Hay phat trién mot thai do khong thoa man voi y nghi: “viéc say
m¢ voi nhuc duc tya nhu liém mat trén canh sic ben cua ludi dao;
ngudn vi ngot chang dang 1 bao nhung ludi s& bi cat dut. Néu toi
khong thé hai long vé viéc trai nghiém nay, diéu von mang lai cho
t61 dau khd to tat chi vi mot chat vui suong tam thoi, thi c6 nghia
gi dau dé duogc trong cam xuc théoa min vé cac tich liy cong duc
va tri hué, von dem lai hanh phuc khong sai sot va vo han trong ca
tirc thoi va vé 1au vé dai?”.

Do d6, dé hoan thanh cac hanh vi céng dirc ma quy vi dd xuc tién,
hay dén budc nhu mét con voi ma da bi chay ning budc xudng ao
sen tuoi mat lac giira trua. Hay rén luyén cho dén khi tao duoc thai
d6 nay. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang:’

Vay, dé hoan thanh cong viéc
Ta s& din budc y nhu

Con voi, bi nang trua thiéu dot
Pén mot cai ao dé ngdm minh.

(4”) Phat trién ning lyc cia dirng nghi

Néu quy vi tré nén moi mét vé thé xac hay tinh than do tinh tin
qua muc thi quy vi phai nghi ngoi mét chut. Néu khong, quy vi s&
kiét stre va tro nén rat nan chi, boi d6, sau nay s& gay chudng ngai
cho tinh tdn ctia minh. Ngay sau khi da dimg nghi, hay tiép tuc tinh

1BA327 BCA: 7.65.
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tAn tro lai va sau khi d3 hoan thanh hoat dong trudc ddy cua quy vi,
dung thoa man voéi viéc nay. Quy vi phai tinh tan véi cac hoat
dong khac cao hon. Nhdp Bo-dée Hanh Lugn day rﬁng:1

Khi strc lyc cua ta da suy giam

Ta sé& dé viéc sang bén va lam lai sau do
Khi n6 da hoan thanh thi ta dé né mot bén
ROi truy tam viée ké va ké nira.

Viéc ké tiép 1a quan trong boi vi néu quy vi xem xét mdi pham
chat tot dep trudc day 1a da roi thi day s€ 1a mot chudng ngai 16n
cho vi¢c thanh tyu nhiéu pham tinh cao hon.

Trinh bay trén ddy cho thdy cach thirc tu tip tinh tan. Pung bat
minh 1am viéc qua strc. Quy vi phai tranh ca viéc ging stc qua
muc 1an viéc thu gidn qua mirc va hay giit gin cho sy nd luc dugc
lién tuc nhu mot dong song. [442]. Nhdt Bdich Ngii Thip ké Tung
ctia Mau hau day rang:

Pé lam cho minh dugc hung phan hon

Nguoi ding bao gio ¢d ging hay thu gidn qua.
Nhu vay, cac thién dirc cia nguoi 1a bat kha phan
Bai thién dire trude va thién dirc dén sau.

Ngai Bo-do-wa ciing day rang:
Nhiing trinh sat ciia Se-mo-dru-wa (Se-mo-dru-ba) chang han,
khong bao gio dén duoc noi d6. Nhung nhiing trinh sat ciia
Chang-wa (Byang-ba) thi khong voi va ngay tir luc dau va truy

'BA328 BCA: 7.66.
2BA329 Sata-paficasataka-nama-stotra { Nhat Bach Ngi Thép Ké Tung —
MOt tram nam chuc cau ké tan duong} 2.21; Bailey 1951:49.
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ling nhitng ké cudp cho dén khi ho bit dugc ching. Ciing nhur
véy, hiy tu tap theo mot nhip d6 diéu hoa ma quy vi co thé duy
tri dugc. Mot con ran, chéng han, bo v&i mot toc do nho nhung
khong bao gid ngimg nén sém dén dich trong khi mét con bo
chét lai nhay timg budc dai lién tiép va ngimg lai nén khong
bao gioi dén dich duoc.

(¢”) Can ctr vao viéc loai bé nhitng duyén khong thuin lgi va
huén tap thuin duyén, hiay chuyén chu tinh tan’

Sau khi quy vi da nhan di¢én ba diéu kién khong thuén 1¢i cho tinh
tan thi quy vi s& chu trong dén cac phap dbi tri. Quy vi khoi phat
ba ning luc: ning luc ciia udc nguyén von 1a diéu kién thuén loi
cho viéc lam suy giam cac chuéng duyén chua bi lam yéu, nang
luc cua su kién dinh vén 13 nguyén nhin cho su bt thodi chuyen
mot khi quy vi dd bat tay vao viéc va ning luc cia su hoan hy vén
khong bao gio muén lam gian doan mot hoat dong mot khi quy vi
da tham gia. Qua nang luc cua sy tam ngung, quy vi da tré nén
thién xao trong phuong cach dé tinh tan. Tai diém nay, quy vi phai
phat trién niang luc chuyén chii vio tinh tin, cho nén, toi s& giai
thich diéu nay.

Vé cach thire hanh dong khi quy vi tinh tin loai trir nhitng thir cAn
dwoc loai trir, Nhdp Bé-dé Hanh Ludn day ring:?

Nhu mét chién binh day dan tién cong

1BA330 O diém nay trong bd ludn (LRCM 442.7) c6 trinh bay dau dé tr
LRCM 328.3 va Igi chu: (de gnyis la brten nas brtson ‘grus brtson pa
lhur blang ba ni) 'di ni par gzhan du chad “(Dua trén hai doan trudc,
chu y la vé tinh tan). Diéu nay bi thi€u trong cac an ban khac”. Dau
dé nay khong dugdc bao gom trong Ganden Bar Nying (220b.4).
2BA331 BCA: 7.67.
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Mot thanh gwom 1am chién vai ké thu
Ta s¢€ gat di nhirng don danh ctia phién nao
Va manh mé tan cong chiing, ké thu cua ta.

Chang han nhu khi cac chién binh day dan — nhiing nguoi ldo
luyén quen viéc chién diu — budc vao mét tran do guom va vv...
v6i ké thu, ho khong chi cht trong dén viéc tiéu diét ké thu cua
minh. Pung hon ho phai hoan thanh hai viéc: khéo 1€o tranh nhitng
nhat guom dam chém vé phia minh va tiéu diét ké thu. Ciing nhu
véy, khi hanh gia chién d4u véi cac phién ndo ctia minh, ho phai nd
luc bén gan dé tinh thong hai diéu: chii y giit sw phong thi va nhur
vdy, tranh cho tdm thirc khong bi thuong tich va tdn cong tiéu diét
phién nio bang cach dung cac phap ddi tri. [443] Boi vi, néu khong
thi trong lac ho kha di dung phap dbi tri dé ngin chin hoat dong
ctia mot phan cac phién nio, thi hodc ho bi tudc di mot s phuong
dién nao d6 cua cong duc boi cac phlen ndo khac, hoac 1a ho sé
phat trién ra mot 16i 1am 16n trong tam thirc khién cho su tai hai
cua cac phién nao b?mg v6i sy tao thanh cua cong duc, theo do vige
dat duoc tién bd xa hon trong tu tap thién hanh dung phap ddi tri s&
14 diéu kho khan.

Minh hoa dn ra 1a mét s6 nguoi c6 thé nghi rang kién thirc 1a quan
trong nhat dé thuc hanh giao phap va chi cha trong dén tri kién.
Sau d6, khi ho thAm tra cac gido phap, ho xua tan mo hd vé vo
minh qua phuong tién tu hoc, nhung dong thoi, do khong canh gidc
dbi v6i cac phién ndo khac, dong tam thirc cia ho mot cach 1ot rao
bi 6 nhiém nang né boi vét hoen § ctia hanh xt sai lac. Mot s
ngudi khac thi c6 thé cho ring gitr gidi cho tAm thirc 1a quan trong
hon tri kién nhiéu va do d6, nhdn manh mat thién. Bo qua canh
giac ddi véi ké thu 1a sy mo hd, ho s& chang thé nao nghién ciu
hay tu hoc gido phap, do do, ho tr¢ nén rat mo hd vé viée xtc tién
nhimg diéu dé duoc thu nhan va loai boé nhiing thir dé kiéng tranh
theo gidi luat da tho lanh va do d6, ho thuong xuyén pham gioi.
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Néu, trong tran chién, thanh guom rot khoi tay minh, quy vi s&
nhat n6 1én khong chit ngdp ngumg vi s¢ mét mang. Tuong ty vay,
khi quy vi chién dau véi phién ndo va danh mat vii khi chanh niém
(vén khong quén cac khia canh khach quan va chu quan cta viéc
xuc tién nhimg diéu dé tiép nhan va loai trir nhitng thtr dé kiéng
tranh), quy vi phai 1ap tirc tai ap dung chanh niém vi so s€ bi doa
sinh vao céac cdi thip. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rang

Néu 15 rét thanh gwom trong tran chién

Nguoi nhanh lg nhat 1én vi sg.

Tuong tu thé, néu ta danh mat vii khi chanh niém
Ta nhanh chong phuc hdi vi s¢ lo dia nguc.

Trong Bang Hitu Thw, ho phap Long Tho ciing day vé vai trd vo
cung quan trong cua chanh ni¢m:

Thua ngai, ding Thién Thé da tuyén thuyét chanh niém vé than
La mot dao phap can hanh tri .
Hay bam chic va gin giit no
Khi chanh niém suy yéu, moi céng dtrc tiéu tan.
Hon nita, vé ddi twong ma chanh niém huéng dén, chanh niém
ndm bat mot ddi tugng ma tri tué¢ da hoan toan phan biét dugc;

chanh niém khéng ty nhan biét ddi tuong. [444]

Vén: Tri tué phan biét dong vai trd gi?

1BA332 BCA: 7.68.
2BA333 Suhri-lekha , 54; D4182: Ne 43ab5.
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Pdp: Noi chung, tri tué phan biét tit ca cac thir @& duoc thu nhan
va dé duoc kiéng tranh nhu duoc giang giai trong kinh; cu thé, no
phan biét diéu dé duogc thu gitr va diéu dé dugc kiéng tranh theo
cac gidi ma quy vi da tho lanh. Do d6, mot khi quy vi gitt chanh
niém va canh tinh {tinh giac, tinh thirc} ddi voi nhiing diéu nay thi
quy vi s& thanh tyu viée tu tip; quy vi s& khong thanh tyu néu chi
ap dung chanh niém va tinh thic trong pham vi nho hep cta su chi
¥ dén mot ddi twong thién.

Hon nita, khi 1am trén, cac chién binh ¢ ging khong dé roi guom;
khi ho v6 tinh lam rét guom thi ho nhit n6 1én 13p tirc. Hai hanh
dong nay dua trén ndi so hai bi giét, chir khong phai 1a nhitng 161
noi sudng. Tuong tu vay, nhirng hanh gia tu tap ciing s danh mét
chanh ni€ém von khong quén dleu dé duoc thu giir va diéu dé kiéng
tranh; ngay ca khi ho danh mét chanh niém, ho nhanh chong tai ap
dung né ngay. Hai hanh dong nay dugc dua trén ndi so hai dang
phat trién trong tam ho vé mot su doa sinh thuc su vao céac cdi thép
do pham gi6i va pham 13i xay ra khi bi that niém. Piéu nay dén
luot, lai phu thudc vao viéc tao nghié€p va cac nghi¢p qua cua no
trg thanh trung tAm cta su tu tap cta ho va tri giir cach tiép can
nay. Nhiing ai khong nudi dudng dugc nhan thirc rang cic diém
nay 1a nhitng gido huén tham diéu chit dut gbc ré cua cac pham
tinh thi€n lanh khdi sinh tir sy tu tdp lam hoan hy céc thién tri thue,
nén tang thiéng liéng cta dudng tu.

Van: Vay thi vi sao can thiét dé trong chirng véi mét su so hai ca
nhting hanh vi sai trai nho bé va khong dé no tiép dién ma phai
ngan chan no tic thoi?

Pdp: Hay lay vi du vé miii tén doc giy ra mot vét thuong nho trén
bé mit than thé. Ching bao lau chat doc tir vét thuong nay s& lan
rong khap co thé. Quy vi s& phai mo xé vét thwong va hut chat doc
ra. Tuong tu vay, ngay cd khi mdt ung xur sai trdi khong gay ra
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diéu chi nghiém trong hon mot vét thuong nho trong tim thc,
nhung néu quy vi bo qua, thi n6 s& nhanh chong lan toa khip tAm
thirc quy vi va trd thanh vét thuong 16n. Do do, ngay tir luc dau
quy vi phai ngan ngura khong dé hanh vi sai trai xay ra va néu n6
xay ra thi quy vi phai két thiic n6 ngay 1ap tic. Nhdp Bo-dé Hanh
Lugn day rang: !

Ciing nhu chat doc ngdm khip ngudi
Van chuyén theo dong mau

Mot 16i 1am lan ra trong tam thic

Néu né tim thdy mot co hoi bat ky. [445]

Vin: Vay thi nhimg nguoi mudn chién thing phién ndo phai giir
chanh niém va tinh thirc ra sao?

Pdp: Quy vi phai nhiép tim nhu Nhdp Bo-dé Hanh Ludn da day:?

Mot hanh gia phai nhiép tam

Nhu ké dang mang binh ddy dau mu tat
DPang lo s¢ khi mot kiém si trude mat
Doa sé& giét néu roi vai mot giot dau.

Hay thau hiéu diéu nay qua cau kinh lién quan dén ving bién gi6i
trong cau chuyén cua Ka-chién-dién.? Trong ltc quy vi dang tap

'BA334 BCA: 7.69.

2BA335 BCA: 7.70.
3BA336 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 587.6) lién hé dén ciu
chuyén clia ton gia Ca-chién-dién (skt. Katyayana) dugc mdi thuyét
phap bdi vi vua thudc bién cuong. Khi ngai Ca-chién-dién va cac mén
dé dén do, vi vua chao dén ho v8i mot man trinh dién I6n rat an
tugng. Sau d6 nha vua bén hoi Ca-chién-dién va mdn dé nghi gi vé
cac man trinh dién, ngai ton gia da tra I6i réng ho khong hé dé y dén
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trung néu no6i chung 1a quy vi hanh dong sai trai ‘hay noi riéng la
quy vi trai nghiém cac nguyén nhan cua sy ludi biéng, nhu sy budn
ngu ching han, thi quy vi khéng dugc ung thuan theo ching ma
phai d6i dau va day lui chung. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rfilng:1

Nhu vay khi ran bd vao chin nguoi
Nguoi sé lién dung bat day that nhanh.
Ciing thé khi budn ngu va biéng luoi
Hay nhanh chéng ma déy Iui chiing di.

Hon nita, chang nhiing khong tai pham 16i ma con chi dong tu
cam thdy khong hai 1ong khi ching xay ra. Hay quan chiéu nhu
sau: “Bai vi trong quéa khu ta cling da tiép tuc nhu thé nay nén ta
da trdi lan trong luan hdi dén tan lac nay. Dac biét, dang trach la ta
da tho Bo-tat gidi nhung lai tiép tuc c6 nhing hanh dong khong
phu hop véi gioi luat”. Hay tu truyén cam hing dé ty kiém ché tur
nay Ve sau voi ¥ nghi “Tir nay, ta s& khong dé 18i 1am nay xay ra
nira”. Hay thuong Xuz’/en van dung cé hai thai d6 nay. Nhdp Bo-dé
Hanh Lugn day rang:

chiing, vi ngai va cac dé tir dang tu tap kiém ché cac giac quan (Xem
Pai Phap 1:101- 102) Vi vua da kh6ng tin vao diéu nay nén ngai Ca-
chién-dién da yeu cau mot ngudi vac mét cai ha chira day dén mleng
dau mu-tat di vong quanh cung dién; va de doa néu Ong ta lam do
du chi mét giot dau thi sé bi gi€t. Ngai cling yéu cau cho tai dién
cung mot man trinh dien an tugng kia trong llic ngudi dan 6ng tién
hanh c6ng viéc. Sau khi ngugi nay thanh cong, vi vua da hoi 6ng ta
c6 cam tudng gi vé man trinh dién. Ngudi nay da tra IGi Ia khong hé
dé y dén mot chdt nao, thi vi vua d3 tin ngai Ca-chién-dién va cac
mon dé.

1BA337 BCA: 7.71

2BA338 BCA: 7.72.

328



Moi khi mot sai sot Xay ra

Ta s& tu trach va suy ngam that lau
“Ta s& lam moi diéu c6 thé

Pé 156i 1am nay s& khong thé xay ra”.

Hay c6 ging nd luc véi nhing nguyén nhan sau xa lam khoi sinh
chanh niém manh me va lién tyc, von 1a nén tang cua phap tu nay.
Hay theo dudi cac hoat dong nhu ¢ gan dao su gioi, dao hitu xuat
chung va tu hoc uyén bac, vén 12 nhan cho chanh niém manh mé
nay. Lién quan dén y d6, Nhdp Bo-dé Hanh Ludn day rfimg:1

“Trong moi tinh canh thé nay

Ta sé& thuc hanh ngay chanh niém”,

Mong gip thay bang dong co d6

Va tham gia cac hanh dong hop thoi. [446]

Tom lai, quy vi phai tu hoc va phan dinh k¥ diéu ndo ma viéc tu
tap Bo-tat doi hoi quy vi tiép thu va diéu nao loai bo, roi kién tri
gilr chanh niém lién tuc trong viéc thuc hanh tat ca cac hanh kiém
vé didu ma quy da hleu viéc duoc tiép thu va vigc loai bo. Do do,
khong pham sai 1dm vé ddi twong quy vi can tri gitr dén 1a cuc ky
quan trong.

(d”) Cach thirc van dung tinh thn dé dwa than va tam vao
trang thai hoat dung {trang thai hoat dong tot va hiéu qua}

Phuong phap véan dung tinh tin dé chuyén hoa than tim vao trang
thai hoat dung 1a nang luc cua sy thanh thao. Trong chuong “Cén
Tr(,)ng”2 trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn, ngai Tich Thién da dé cap

'BA339 BCA: 7.73.
2Tlrc 1a chudng 5. Tac pham nay da dugc dich Viét bdi nhiéu tac gia.
Theo ban dich cta Thich Tri Siéu thi chuang nay dugc dat tén la “Gil
329



dén sy can thiét phai tu hoc Bo-tat; nhimg hau qua cuc ky nghiém
trong néu quy vi khong tu tip cac phap nay sau khi quy vi da phat
nguyén s& thuc hanh; cach thirc xem cac phién ndo nhu ké thu va
nhimg phuong cach phat khoi ding khi xem gian khé cua viée
chién dau véi phlen ndo nhu mdt mon trang strc hon la mot ganh
ning. Hay quan chiéu nhimg diéu nay trudc khi nhan trach nhiém
tu tap cac hanh vi Bo-tat. Do d6, ngung tit ca nhiing trd ngai ngin
chan quy vi dung than va tam vao cac hoat dong thi¢n dirc, hoan
hy vuon 1én dé dam duong trach nhiém nay. Nhdp Bo-dé Hanh
Ludgn day rz‘“mg:1

Pé c6 dugc stc manh
Cho moi viéc trén doi
Trudce khi xuc tién nd
Ta s€ nh¢ 161 khuyén
Vé giit gin tam y

Va hoan hy khoi hoat

Véan: Sy tinh tan do nhitng nd lyc nhu vay sé tao ra sic thai nhu thé
nao?

Pdp: Ciing nhu ngon gid théi manh hoa gon qua lai, thi mot ning
luc hoan hy vén dd gy hung phén cho thién dirc kiém soat than va
tam quy vi. Khi quy vi hanh dong voi ning luc nay thi tinh tin
duoc thiét 1ap ving chic. Mot khi quy vi da lam duoc viée nay,

Gin Tam Y”. Bé-tét Hanh. Chudng 5. Thich Tri Siéu dich Viét. Truy
cap 12/04/2011.
<http://www.bodetam.org/Vietnamese/BoDeTamLuan/BoTatHanh-
TriSieu/BoTatHanh00.htm>.
'BA340 BCA: 7.74.
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quy vi s& dé dang thanh tyu cac tich liy {hai tu lvong}. Nhdp Bo-
dé Hanh Lugn day ra'mg:1

Chi nhu cac hoa gon
Duéi stic manh cua gio
Pua day dén va di

Nén ta s€ hang hai
Theo cach nhu thé nay
Ta hoan thanh tat ca

Mac du nhimg cong viéc nay la kho khan, thi bo cude la diéu sai
trai. Ding hon, nhu da dé cap Nhat Bach Ngii Thap ké Tung cua
ngai ton gia Mau Hau, quy vi phai no luc:?2

“Trang thai t6i thugng, von kho dat
Khong thé thanh cong khong co kho”.
Biét thé, nguoi tinh tin dong manh
Khong dé tAm minh dén ban than. [447]

(d’) Cach tu tap

Quy vi phai tu tdp moi loai tinh tan bat ky két hop véi sau _pham tru
t6i thuong va tat ca sau Ba-la-mét-da. Su rong luong vé tinh tin
dang 1a viéc xac lap cho tha nhén trong tinh tin sau khi quy vi da
6n dinh dugc chinh minh. Cac Ba-la-méat-da con lai cling tuong
hop v6i phan giang giai trude déy.3

(e’) Tém tit

'BA341 BCA: 7.75
2BA342 Sata-paficasataka-nama-stotra: 2.20; D1147; Bailey 1951: 49.
3BA343 LRCM: 371.13.
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Viéc ghi nhd va nudi dudng tAm gidc ngd — nén tang cua cac Bo-
tat hanh — gay cam hung cho quy vi tu tap dé dat tit ca ching sinh
vao trong tinh tin. Do d6, hdy vimg vang phat trién Bo-dé tim
{tam giac ngd} ndy, rdi khoi udc nguyén va tu tap theo nhiing
phuong ti¢n vé tinh tan danh cho nguoi co6 trinh d cao. Lai nira,
hay nd luc t6i da nhu 1a quy vi c6 thé 1am duoc trong cac phuong
phap tu tap tinh tdn ciia mot Bo-tat moi bat dau. Cu thé 1a hiy ngin
chén c6 hiéu qua cac hinh thirc nan chi khac nhau, ching c6 thé chi
bi loai trir mot cach doc nhét boi tinh tan, Trong y nghi, hdy mac
4o giap tinh tin, d6 1a su hang hai vé cac diéu sau: muc dich cua
giac ngd, myc ti€u vién man hanh phuic va loai bo khd dau cho moi
chung sinh, giai doan tu tap rat lau dai, tich liiy vo6 lugng va cac
gian kho bat kha tu luong. Hay nd lyc cho thai do nay boi vi, nhur
Pong Tir Vin Kinh da day, chi qua viéc khoi phat manh mé day 1én
mdt quyét tim nhu thé, thi quy vi c6 thé tich iy dugc mot dot
song cong dirc to tat. Néu quy vi khong 1am diéu nay thi quy vi
that bai trong viéc bao luu truyén thong Dai thira ctia minh va ciing
s& thuong xuyén bi 6 nhiém boi nhiéu hanh dong sai trai. Roi ciing
nhu trong cac kiép khac, quy vi s& thdy rang viéc tu hoc Bo-tat
hanh 1a rat kho. Lai nira, sau khi quy vi da nhan biét dugc nhimg
diéu nhu vay, ngay ca néu quy vi khong tu tap toan hao, hay tu
thac ddy minh theo huéng dé. Sau d6, néu quy vi tinh tin theo hét
kha niang ctia minh, thi nhu Pong T Vin Kinh d3 day, quy vi s&
nhanh chéng thanh tyu tinh tin trong nhitng doi sau véi it kho
khan va khong kho dau.
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Chuwong 14: Thién Pinh va Tri Hué

(v) Cach thire rén luyén thién dinh Ba-la-mat-da
(a’) Sy 6n dinh tir thién {an dinh thién} 1a gi?
(b”) Céach bat dau tu tap thién dinh
(¢’) Phén loai thién dinh
(d’) Céch thirc tu tap
(¢”) Tong két

(vi) Cach thirc rén luyén tri hué Ba-la-mat-da
(a’) Tri hué 1a gi?

(b>) Lam thé nao dé khoi phat tri hué
(c’) Phéan loai tri hué
(1°) Tri hué hiéu biét chan dé {t6i hau}
(2”) Tri hué hiéu biét tuc dé {trong d6i}
(3°) Tri hué hiéu biét cach hanh dong vi loi lac chiing sinh
(d”) Céch thuc tu tap
(¢”) Tong két

3

(v) Céch thirc tu tip thién dinh Ba-la-mit-da
Céch thuc tu tap thién dinh Ba-la-mat-da c6 nim noi dung:
1. Su an dinh thién 1a gi?
2. Cach bit dau nudi dudng dinh lyc tir thién
3. Phan loai thién dinh [448]
4. Céch tu tap
5. Tong két
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(2’) Su an dinh thién' 1a gi?

Binh 6n thién 12 mét trang thai thién dtc va nhét tim von gitlr )
dinh {an tru} vao ddi twong cta thién ma khong phan tan sang
nhiing sy viéc khac?. Bé-tat Pia day rang:

Do 1a mdt trang thai nhét tim — binh 6n hoa 1én cong hanh, thé
tuc hodc siéu viét — cua chu Bo-tat 1a nhiing nguoi trude tién
d3 tu hoc suy ngdm vé cac tang kinh cua cac Bo-tat. Bt ké 1a
n6é duoc dinh huéng vé dinh tir thién {thién dinh, thién chi}
hay vé tué gidc {thién quan, thién minh sat} hay vé hudng 16
trinh két hop ca hai, thi hiy hiéu rang trang thai nhat tim nay l1a
su binh on thién cua chu Bo-tat

Trong thién Phét gido cd ba thé loai chinh a: (1) thién dé dat mét dinh
luc cao (thudng goi thién dinh hay thién chi), (2) thién dé thau suét
dugc ban chat that cia mot su viéc tdc la dat dén tué giac (thudng
dudc goi tén la thién phan tich, thién quan, hay thién minh sat) va
loai th(r ba (3) la thién d€ rén luyén ca dinh luc lan tué gidc song
song. Trong nguyén ban, thuat nglr dugc dung la “meditative
stabilization” nhdn manh su’ binh 6n héa tdm thirc tir viéc thién va
khong noi ro la loai thién nao. D&i v&i cac muc thién khac vdi thién
dinh thi hanh gid hoac da dat dugc dinh luc di manh tir cac rén
luyén trong thién dinh tir trudc dd, hodc dang nudi duBng song song
dinh luc cling vdi tri hué. Tir ddy, ching ta sé dung thuét ngi binh 6n
thién (hay an dinh thién, 6n dinh thién) d€ chi tu tap thién nhdm tang
trudng vé dinh luc nhung cd thé khdng xac dinh rd la thién chi hay
thién két hop.

2Theo giai thich clia Ngai Sopa thi t& V6 Trudc giai thich trong Bo-tat bia
rang dé tap trung nhat tdm dugdc 1én mét ddi tugng ching ta can biét
dbi tugng do mot cach ti mi. Viéc biét cac doi tugng ti€p can trong
Bo-tat dao dodi hoi viéc tu hoc cac kinh dién va 18ng nghe céc gidng
giai vé ching. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa.
Vol3. P480. Wisdom. 2008.

3BA344 Bbh, Wogihara 1971: 206-207; D4037: Wi lllal-3.
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Va Nhdp Bo-dé Hanh Lugn ciing day rﬁing:1

Sau khi da phat khoi tinh tin
Hay dat tam nguoi vao su tap trung thién.

(b’) Céch bit dau tu tip binh 6n héa thién

Hay suy nghi vé nhiing loi ich ctia viéc tu tap binh 6n thién va cac
khuyét diém cua viéc khong tu tdp nd. Ta s& giai thich diéu nay
trong phan dinh tir thién.?

(¢’) Phan loai Binh 6n thién

Phu hop voi doan trich dan trén day [tir Bo-tdt Dia), néu quy vi
phan chia binh on thién cin ct vao ban chét thi c6 hai loai: thé tuc
va siéu thé tuc va néu quy vi phan loai cin ctr theo khuynh huéng
thi c6 ba loai [dinh hudng vé thién chi, dinh hudng vé thién quan
hay loai két hop ca hai]. Néu quy vi phan loai theo chirc ning thi
c6 ba loai: loai an dinh thién dé binh 6n than va tdm trong sy hy lac
ndi trong k1ep song ndy, loai an dinh thién {dé} thanh tyu cic
pham tinh tot va loai an dinh thién dé thuc hién loi ich cua ching
sinh. Loai tht nhét, tirc loai an dinh thién than va tim trong su hy
lac trong kiép séng nay, la tat ca cac loai binh On thién tao ra sy
nhu hoat {khinh an} 3 khi quy vi nhap thién véi su can béng1. Loai

'BA345 BCA: 8.1ab.
2BA346 LRCM: 468ff; Dai Phap 3, Phan Mot.
3Trang thai nhu hoat 1a trang trang thai ma than va tdm trd nén hoat
dung; tly theo muc dd dat dén, trong trang thai dé cd thé bao gém
(1) su' kha dung cla tam tdc la kha naéng tré nén linh hoat clia tdm co
thé cai dit 18n muc dich thién ddc bat ky ma khdng bi trd ngai tinh
than nao, cac trang thai tho lau khac cla tam da bi loai trlr; (2) su
kha dung vé thé chat tic 1a than thé cd thé dudc st dung cho muc
tiéu mong mudn thién dirc bat ky ma khong bi cdm giac kho khan, llc
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thar hai, binh én thién dé thanh tyu cac pham tinh t6t, 1a tat ca cac
an dinh thién von hoan thanh cac pham tinh t6t dep co duoc & cac
vi Thanh Vin — bao gém cac tri kién siéu viét, cac giai thoat, cac
vién dung, cac than thong vv.... Loai thtr ba, an dinh thién vbn dé
tién hanh loi ich cho cac chung sinh, 1a binh on thién vén dé hoan
tt mudi mot hoat dong cho loi ich cua tha nhan.

(d’) Cach tu tap

Khi quy vi tu tip bat ky loai thién dinh cong hanh nao, hiy tu tap
két hop v6i sau pham tru toi thuong va sau Ba-la-mat-da. BS thi
trong binh 6n thién duy tri sy binh 6n thién cho chinh quy vi va sau
d6 xéc 1ap cac tha nhan trong d6. [449] Hay hiéu cac Ba-la-mat-da
con lai nhu da giang giai ¢ phan trén.

(e’) Tong két

Viéc ghi nhd va nudi dudng tim Bd-dé — nén tang cua Bo-tat hanh
— 1a diéu tao hung khoi cho quy vi tu tép dé dat tit ca chung sinh

trong thién dinh khong cu nhiém. Sau khi quy vi da ting cudng su

6n dinh cua tim giac ngd nay, hiy udc nguyén dén cac binh 6n

thién cao va tu tdp trong d6. Ngay ca khi quy vi khong thé hoan

nay hanh gia khdng con cac cam xudc tho 1au nita va cam xuc vé than
thé trd nén nhe ém mém mai (cdm gidc khinh an). Meditative States
in Tibetan Buddhism. Lati Rinbochay. P69-70. Wisdom. 1983.

Trang thai can badng trong thién la trang thai cia tdm thdc khi dang
nhap thién ma hanh gia khong con bi chao dong bdi trao cli (phan
tdm) hay bi mat tap trung bdi hon tram (budn ngu hay mat tinh tao,
mac ho). Pay la mot trang thai can bang dong vi tdm thlc hanh gid
van sang sudt linh hoat trong khi thién. Trang thai nay sé dugc giai
thich chi tiét trong quyén ba. Chuong 1 va cac chuong sau do. Steps
on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P484. Wisdom.
2008.

?BA347 LRCM: 371.13.
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toan phét trién sy binh 6n thién, quy vi phai nd luc thuong Xuyén
thuc hanh tap trung nhat tdm trong chimg muc ma quy vi co thé
lam. Vi néu quy vi khong lam nhu vay, quy vi s& lién tuc bi 6
nhiém do pham gi6i va trong nhimg kiép sau quy vi cling s& rat
kho khin dé hoc tap cac rén luyén cho viée bude vao nhiéu canh
ctra cua cac binh 6n thién cua chu Bo-tat. Néu quy vi khong bao
gi& bo roi nd lyc clia minh, thi ngay ca trong kiép nay tam thic
quy vi s& tr& nén timg budc bdt phan tan, khién cho viée tich liy
cong duc that sy manh mé. Trong cac doi sau, nhu day trong Pong
Tir Van Kinh, quy vi s€ c6 mot sy an lac thé chat va tinh than va
mdt tdm thirc hoan hy, tir d6 d& dang hoan tat thién dinh Ba-la-
mat-da.

O day, ta s& khong néi thém vé phan nay vi ta s€ giang gidi noi
dung nay mot cach ky ludng trong phan dinh tir thién.

(vi) Cach thirc rén luyén tri hué¢ Ba-la-mat-da
Céch thtrc ren luyén tri hu¢ Ba-la-mat-da c6 nam noi dung:
1. Tri hu¢ 1a gi?
2. Lam thé nao dé phat khoi tri hué
3. Phan loai tri hué
4. Cach thuc tu tap
5. Tong két

(2’) Tri hué l1a gi?

Mot cach téng quat, tri hu¢ 1a sy phan bi¢t mot cach thau sudt
trang thai ban thé ctia dbi twong dang dwoc phan tich {quan chiéu},
nhung trong ndi ham nay, tri hu¢ chi sy thanh thao trong nim dé
tai tri thire va cac thi lién quan. Bo-tdt Pia day 1"a°1ng:1

1BA348 Bbh, Wogihara 1971: 210; D4037: Wi 113a6-7.
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Hay biét rang tri hué cia chu Bo tat 1a sy phan tich xuyén subt

v€ cac hién tuong {cac phap} vbn dang xuc tién hoic duoc xuc

tién 1én tat ca cac diéu mudn biét va {su phén tich nay} von

van hanh thong qua viée tap trung vao nam dé tai cua tri kién —

bao gom Phat hoc, nglt phép, luan 1y hoc, cac cong ngh¢ va y
[450]

O day, tri hué von ”dang x1lc tién” 1a tri hué trude khi thanh tuu
cac dia {cap do} Bo-tat; tri hu¢ ”da xuc ti€n” chi tri hué¢ sau khi
thanh tyu cac dia Bo-tat d6.2

(b’) Lam thé nao dé khéi su viéc phat sinh tri hué

Céch thuc khoi sy viéc phat sinh tri hu¢ la quan chiéu céc 1gi ich
ctia viéc lam tri hué phat sinh va nhiing khiém khuyét do khong
thue hién viéc nay. Vi tdi s€ giang giai cac loi ich va cac sai sot ve
viéc hay thiéu tri hué vé thuc tai — tuc vO ngd — trong phan tué
giac, t6i s& khong di vao chi tiét ¢ day Nhung t6i s& ndi mot it vé
cac loai tri hué con lai.

1Cung mét trich dérl, nhung theo cach chuyén dich cia Ngai Sopa, doan
van nay dudc dién y rd hon thanh: Hay biét rang ban chat vé tri hué
cua chu BO-tdt la viéc thdu hiéu tét cd cdc phdp — tuc la cdc doi
tuong cda tri thuc ma hanh gia linh hoi cling nhu ' la cdc doi tuong
cua tri thuc ma hanh gid dg ném bat — théng qua mét su’ phén tich
toan dién vé nam dé tai cua tri thuc gom Phat hoc, ludn Iy hoc, y hoc,
ngén ngi¥ hoc va céng nghé. Steps on the Path to Enlightenment.
Lhundub Sopa. VolI3. P484. Wisdom. 2008.

2Theo giai thich clia Ngai Sopa, thi dai su' V& Trudc phan biét thanh hai
dang tri ki€n tugng ng la vdi tri ki€n cla cac Bo-tat chua truc ching
tinh Khong va tri kién cla cac Bo-tat da truc ngd dugc thuc tai toi
hau. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P484.
Wisdom. 2008.

3BA349 LRCM: 564ff; Pai Phap 3, Phan Hai.
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Lién quan dén viéc biéu thi cac loi ich cua tri hué, tri hué 1a géc ré
cua tat ca cadc pham tinh tot trong kiép nay va cac kiép sau. Nhu
trong Bdt-nha Nhat Bach Lugn Tung, h phap Long Tho da day:1

Tri hué la géc ré moi thién dtrc

D3 thay duoc hodc chua nhin thay duoc.
Pé thanh tyu cho ca hai thi nay

Hay nam chat 14y tri hug.

Ngudn gdc to 16n cua diéu nguoi tim
Va cho giai thoat do 1a tri thirc.

Nén, hily quy trong né ngay tir dau,
Béam sat tri hué, ngudi me vi dai.

Nhu Bdo Cong Duc Bat Thién Ké da day, tri hué¢ dong vai tro nhu
con mat hudéng dan nam Ba-la-mat-da khéac, nhu hanh bo thi w..2

Khi cac Ba-la-mat-da khac dugc bo tac boi tri hué

Chung c6 thém mat va vién thanh tén goi [ciia chiing]

Ciing gidng nhu buc tranh s& hoan thanh ngoai trir 461 mat
Nhung thu lao s& khong c6 cho dén khi d6i mat duoc v& xong.

Su can thiét cua tri hué cho cic pham tinh tét khac ¢ thé dugc
minh hoa qua vi du mot moén chéu bau dac biét bang vang rong sé
tr& nén quyén rii hon néu dugc diém t6 voi mot vién ngoc luc bao
quy gia. Ciing nhu vay, néu mon trang stc bang vang ciia nim Ba-

'BA350 Prajiia-sataka-nama-prakarana D4328: No 99b6-7.
2BA351 Ratna-gupa-saficaya-gatha {tén day du Arya-prajhaparamita-
ratnaguna-safncaya-gatha — Bat-nhd Ba-la-mat-da Bao Cong Puc Bat
Thién Ké} 7.2; D13: Ka 6a5-6.
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la-mat-da tir b thi dén thién dinh dugc diém t6 bang tri hug, von
6 thé phan biét dugc dung va sai thi n6 s€ trd nén tuyét di€u hon
boi vi tri hué s& 1am cho chung tré nén thuan khiét hon. Diéu nay
tuong tu cach ma y thirc, qua viéc phan biét cac cong duc va sai
lac tir cac d6i tuong ciia ndm giadc quan (mat, tai VV...)1, khién cho
quy vi xuc tién diéu can tiép thu va loai trir didu can loai bo. Day la
diéu da duoc giang giai trong Ba-la-mdt-da Tdp Ludn cta ton gia
Théanh Diing?.

Cong dirc ctia b thi va vv...

Manh mé hon khi ¢6 tri hué lam chu

Ciing gidng nhu nhitng chau bau vang rong
Ruc r& hon néu duogc can thém ngoc quy.

Chinh tri hu¢ nay lam cho quang dai

Kha nang thién duc vi muc dich cua tirng ngudi
Nhu ning luc cong thém ctia tim thic hién bay
Cac ddi twong twong Umg clia cic giac quan.

Tuong tu vay, tri hué¢ cling dong vai tro to61 yéu doi véi cac pham
tinh co sé khac, nhu tin tam va vv....> Khi tri hu¢ hién dién trong

IN&m giac quan (con dugc goi la ngli cdn) bao gém maét, tai, mii, ludi,
va than (hay cac danh tir Han-viét tugng (rng la nhan, nhi, ti, thiét va
than) tuong (ng vdi cac giac quan nay sé la cac doi tugng ma ching
thu cdm Ia hinh anh, am thanh, mui, vi, va ti€p xtc (hay sac, thanh,
huang, vi, xdc).

2BA352 PS: 6.1-2; D3944: Khi 231b5-6..

3Céac phdm tinh nay bao gbm tin tdm, tinh tn, chanh niém hay toan
tam, dinh luc va tué giac con dugc goi clng tén la ngli can mot thanh
phan cta 37 pham trg dao (gém T niém x{, T& chanh can, T& Phap
nhu'y tdc, Ngl Can, Ngii Luc, That giac chi va Bat chanh dao). Steps
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vai trd thu linh, thi cac pham tinh bd thi', tin tim va vv... cua quy
vi hiéu 3 dugc cong dirc cia pham hanh va khiém khuyét cta tinh
bun xin vv... va do do, quy vi s€ tr¢ nén thién xdo trong viéc doan
trir phién ndo va ting trudng pham tinh tot. Ba-la-mdt-da Tap Ludn
day r:?mg:2

Trong s cac cin, nhu tin tAm chiang han

tri hué lam chu, nhu tam thirc voi cac can

V6i tri hué 1am chu, nguoi phan biét 16i 1dm va cong dirc
Nén, nguoi thién xdo trong doan trir phién nao.

Chu B-tat dua vao tri hué dé tinh hoa nam Ba-la-mat-da con lai,
13 b6 thi va vv.... Ngay ca khi cac ngai bé thi thit da cho ngudi ciu
thi, cac ngai khong bi anh hudng bdi cac tu tudng nhu tu hao, nan
chi vv.... Piéu nay nhu thé cic ngai xéo mot lat tir mot cay thude.
Do 1a boi vi tri hué cua cac ngai khién cho thuc tai hién 19. V&i tri
hué thay rd ca nhimng phién ha cua luan hdi 13n sy an lac cua niét-
ban, cac ngai thanh tuu tri gidi vi sy loi lac cua nguoi khac, nén
cac ngai hanh tri gi6i luat thanh tinh. Qua tri hué, cic ngai biét
duoc cac khiém khuyét cta su thiéu nhan nhuc va cong duc cua
hanh nhan nhuyc rdi diéu phuc tdm thitrc minh sao cho chung khéng
bi ché ngu bai khd dau va cam nhan sai lac cta ngudi khac vé cac
ngai. Qua tri hu¢, cac ngai hiéu tudng tan moi viéc ma boi do cac
ngai tinh tdn; cho nén, sy tinh tin cta cac ngai mang lai dai thanh
tuu trén duong tu. Va thong qua tri hu¢ dya vao suy ly, cac ngai

on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P493. Wisdom.
2008.

INgai Tsongkhapa chi viét pham tinh d&u 1a b6 thiva cac phan tiép theo
dugc hi€u ngdm do chif “wv...” tlc a cAc phdm tinh Ba-la-mét-da con
lai; tuong tu cho trudng hgp cta thuat ngl tin tam.

2BA353 PS: 6.4; D3944: Khi 231b7.
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thanh tyu duge niém hy lac tbi thuong trong binh on thién, von tru
vao y nghia cia thuc tai. [452] Ba-la-mdt-da Tap Ludn day ra'mg:1

Mt khi chu Bo-tat da khai mé tué nhén to tuong
Ngay cé khi ho thi nhuc than khong hé nghi ngoi
Ho ching bao gid tu hao hay nan chi

Tua nhu cit di mot cay thubc ma thoi.

Lai nira:

Bac tri gia khong hanh tri gidi luat vi muc dich cho minh
Ho thdy cac sai sot trong nguc ti cua sinh tir ludn hdi

Va udc nguyén giai thoat cho toan thé chung sinh

Nén di nhién 1a ho khong hanh dong vi muc ti€u thé tuc.

Lai ntra:
Vét thuong gay ra cho bac hién tri khong hé han
Bo1 vi ho ¢6 hao tinh ctia nhan nhuc
Nhu con voi thuan héa nhat trong dan voi

Von nhan nhuc véi nhiéu nhiém vu khac.

Nhan nhuc riéng minh no, sé két thuc trong can kiét
Néu duogc nuong bdi tri hug, lai thanh tyu dai muc ti€u

Lai ntra:

Lam sao niém hy lac t6i cao ctia cac 6n dinh thién nhu thé
Lai c6 thé dugc an lap trong tam thurc nhitng nguoi 16 mang

1BA354 PS: 6.6,6.12, 6.14-15ab, 6.17; D3944: Khi 232al, 232a5-6, 232a6-7,
232bl-2.
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Vén dua vao 1y 18 da dan dit ho dén v6i con dudng sai lac
Von bi 6 nhiém boi sy khiém khuyét 16n lao cac 161 1am tich
Iy.

Hai pham tinh t&t duong nhu loai trir 13n nhau lai ching t6 khong
hé mau thuin ddi v6i nhitng ngudi c6 tri hué. Khi chu Bo-tat tro
thanh phép vuong vii tru véi quyén luc chi phéi toan b thé gisi thi
cac ngai van khong bi kiém soat boi cac ddi tuong cia cac gidc
quan. Pay 1a nang lyc cta viéc c6 tri hu¢ nhu 1a mét vi thuong thu.
Tuong tu, tinh yéu thuong cua chu Bo-tat ddi nhin chung sinh voi
su triu mén thi manh liét nhung lai khong bi chat bam luyén nao
trén 1an; mac du cac ngai c¢6 1ong bi man bén virng va rit manh mé,
khong thé chiu ndi canh chung sinh bi khd dau, cac ngai khong
ludi nhac bi 1an ludt véi tuyét vong va boi do, danh mat nhiét tim
d6i v6i thién hanh; cac ngai c6 niém hy lac khong thé do luong,
nhung tam thirc cadc ngai thoat khoi su thiéu 6n dinh, vdn s& lam
cac ngai phan tan khoi su tap trung cia minh; va cac ngai thuong
xuyén so hitu 1ong binh dang bao la nhung khong hé bo qua, du
trong chdc 1at, loi lac cua tat ca chung sinh. Tri hu¢ da [am nén tat
ca nhimg diéu nay boi vi n6 1a thir thao d& cac chudng ngai dé
thanh tyu mot sirc manh cén bang trong cac pham tinh tt lanh nay.
Ba-la-mdt-da Tap Ludn day ra"mg:1

Ngay ca chu Bo-tat cai quan nhiéu dai vuong qudc,
C6 cac dbi tugng cua gidc quan tua cua thanh than,
Vin gitt lai ban chat khong hoen 6.[453]

Day la nang luc c6 tri hu¢ nhu mét thuong thu.

Tinh thuong ciia cac ngai, bat kha phéan véi viée gitip tha nhan
Mot cach t61 hau khong 6 nhiem do tham chap.

1BA355 PS: 6.43-45; D3944: Khi 233b5-7.
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Bi man ctia cac ngai, khong cam long trude kho dau clia ngudi
khac
Chang chiu thua 1a ludi nhac do ganh nang cuia tuyét vong.

C6 hy lac tdi thugng, cac ngai khong xa roi thyc tai.

Long binh ding bao la chang bao gid xem nhe loi lac cia
chung sinh.

Dai tri hué loai trir tit ca nhiing gi chéng lai

Nhimg pham tinh tét ndy va nhu vay, lam cho ching dep hon.

Tan Tung Vinh Danh T hé Tén ciia ngai Matrceta {tén dich nghia:
Mau Hau} cling day rz“mg:1

Chang hé loai bo that tanh
Ngai cling hoa theo cung {su ton tai} udc 162,

BA356  Varng-varne-bhagavato-buddhasya-stotre-sakya-stava  {Tan
_ Tung Vinh Danh Thé Tdn} 5.23a-b; Hartmarm, 1987:184.

20 day ngai Tsongkhapa ndi vé& Nhj D& (hai chan ly) bao gébm chéan ly c6
tinh udc 1€, {thudng tuc hay tuang doi} (Tuc d€) va chan ly t6i hau
hay tuyét d6i {hay t6i hau} v6n la thuc tanh cla cac phap (Chan dé)
va dudng nhu véi ké pham thi Tuc d€ va Chan dé la mau thuan nhau.
Chén ly t6i hau la cac phap déu thi€u vang su ton tai tu tinh. DuGi
quan diém t8i hau thi su’ vat déu chi dugc quy gan, ching chi ton tai
tuy thudc vao sy dinh danh {do cach dat tén, cach dinh nghia, cach
phan biét véi cac vat khac hay cach dat thanh khai niém vé su vat
dé}. Chan ly udc Ié la cach thdc ma su vat trinh hién ra trudc tam
thirc nguGi thudng. Su vat nhu ton tai that su, cé d6i tugng cd cha
thé, cé nhan c6 qua, t6t xau va ching dudng nhu ton tai that su va
tach biét. Cai nhin nay dudng nhu mau thuan véi Chan dé thi€u vang
that tinh hay tu tinh. B6i v8i mét thién gia truc ti€p giac ngd tinh
Khong thi mau thuan nay hoan toan dudc giai quyét. Khong c6 mot
cd sG bén trong hay bén ngoai nao ton tai tu tinh, t6i hdu hay doc
lap. Trong cung lic ching ta chap nhan luat duyén khdi — tdc la mot
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Do do, quy vi khong can phai tir bo thuc tanh von ching to sy xac
thuc to tat rang tham chi ching c6 dén mot hat tir ciia didu ma cac
tién trinh suy tudng cua quy vi nidm bét nhu 14 cac biéu tudng cta
su ton tai thuc su. Va quy vi cling tuong hop va khong mau thuan
véi wdce 18, von cho mot xac quyét sdu xa rang cac hau qua phat
khéi tir cac duyén va nhan bén trong va bén ngoai twong ung cua
chung. Dbi v6i nguoi khac, nhitng diéu nay trong c6 vé loai trir 1an
nhau hoan toan nhung d6i voi nhitng ngudi co tri hué, co su tuong
hop va thiéu vang tinh mau thuén.

Tan Tung Vinh Danh Thé Tén day ra"mg:1

Vé nhiing diéu bi loai trir va cam ky ctia ngai
Mot s6 ngdn tir 1a lidu nghia

Mot s6 10i day khac thi khong,

Nhung gitta chiing, chang hé c6 mau thuan.

Hai dif kién — rang c6 nhiGu dj biét trong cac diéu bj loai trir va
kiéng cAm  gilra cdc thua thap va thira cao va giita kinh dién va Mat
dién, va rang chung la tat ca cac phap tu tip cua mot ngudi duy
nhat — 13 mau thuin déi véi nhitng nguoi dang bdi rdi va thiéu stc
manh cta tri tué dé tim ra chu y y ctia vo lugng kinh van. Tuy nhién,
voi tri hué, thién tri thuce biét réng chiing khong loai trir 1an nhau.

nguyén nhan dac thu san sinh mét hdu qua riéng ré. véi tri hué,
khdng can phai quay lung véi Chan dé dé tiép nhan Tuc dé. Ho thau
hi€u ban chat do tudng cla cac phap va cua luat nhan qua. Steps on
the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P499-500. Wisdom.
2008.
1BA357 Ibid.: 5.7.
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C6 vb sb6 didu ma ngudi thiéu tri xem 14 ¢6 mau thudn v6i nhau
nhung nguoi thién tri lai xem 1a thiéu ving sy mau thudn — céc
trinh bay v& Nhi dé va nhiéu ton chi co trong mot ban kinh van lai
1a cac diéu cAm ky trong céac kinh van khac va nguoc lai. N6i rang
tri hué phan biét duoc tinh phi mau thuin, ¥ nghia chi tim an sau
cac trinh bay do 1a 101 tan than vo song vé tri hué.[454] Tom lai,
moi phém tinh t6t déu bat nguén tu tri hué. Ba-la-mdt-da Tdap Ludn
day rfimg:1

Tuyét lam sao nhimg phap t6i thang nhu thé dén tir tri hué
Ciing gidng nhu me hién yéu mén con tré ctia minh.

Thap luc cia dang thién thé, tdi thing nhét trong cac strc manh;
Moi hanh dong tdi thuong, vo song

Va tit ca cac hudn tp thién hanh khac cta toan thé

Péu khéi sinh, dua trén tri hué d6 1am nhan.

Céc cong nghé va kho bau quy nhét trong céc cdi

Su phong phii ciia viée tu hoc thiéng liéng twa con mat;

Gia ho, tinh thirc, minh chu va vv...;

Céac pham tinh khac nhau ciia gido phap di tuyén thuyét cac
diéu nay;

That nhiéu ctra dén tu do va giai thoat

Mbi khia canh cua day va d6 von hiru ich cho cac chiing sinh,
La mdt nang luc Bo-tat thuc thi nhiing diéu to 16n

Déu phat sinh tir ning lyc cta tué giac thim sau.

1BA358 PS: 6.39cd-42; D3944: Khi 233b3-5.
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Nhimg khiém khuyét cua viéc thiéu tri hué 1a nhu sau. Khong c6
tri hué, bo thi va cac Ba-la-mat-da khac nhu thé bi mu l6a. Bdo
Céong Purc Bat Thién K¢ day rang:”

Hang ti ké mu khong ngudi huéng dan

Khong biét duong, sao vao dugc thanh d6?

Khi nim Ba-la-mat nay thiéu di tri hu¢;

Thiéu dan duong, ho kho thé sang bo giac bén kia.

Hau qua 1a bd thi va cac Ba-la-mat-da khac khong thé tr& nén
thanh tinh va quy vi khong thé tim thay dugc chanh kién. Ba-la-
mat-da Tap Lugn day réng:2

Néu nhitng myc tiéu dat thanh qua sau cing ma khong tri hué.
Thi ho khéng thé tinh hoa qua b thi ctia minh

Puc Phat thuyét: “B6 thi vi tha 1a dé nhat bd thi”.

Nhiing loai b thi khac chi 1am ting gidu manh ma thoi

Lai nira:
Gidi luat khong thé tré nén thanh tinh
Trur phi 4nh séng tri hué xua tan bong toi.
Gidi luat thicu tri hu¢ thi s€ thuong xuyén
Tré nén 6 nhieém badi phién ndo cua vo minh.
Lai ntra:

Néu tam thic nguoi 6 nhiém do tri thong minh sai lac

'BA359 Ratna-guna-saficaya-gatha. 7.1; D13: Ka 6a6 .
2BA360 PS: 6.5,6.11,6.13,6.16,6.18ab; D3944: Khi 231b7-232al, 232a4-
5,232a6,232bl, 232b2.
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Nguoi khong quan tdm dén viéc hanh tri nhan nhuc
Nguoi thudng khong thich can nhic cong dirc va 101 lAm
Va nhu mot ong vua bat tai lai dang tr thanh ndi tiéng.

Lai nira:

Vi ngudi thién xao, tri hué dugc tan dwong nhiéu nhét
Khéng gi khac vi té va tham diéu hon.

Thiéu tri hué, nguoi khong thé thang budc trén duong tim linh
Khong bi che mo boi sai lac ciia duc vong

Lai ntra:

Khéng hanh tri tinh tdn theo cac phuong tién tri hué
Tri kién nguoi s€ khong tré nén thanh tinh.

O day, “ong vua bat tai lai dang trd' thanh ndi tiéng” 13 vi vua
khong xtig dang c6 danh chi mét lan roi suy thoai.

Quy vi khong thé xua di bong tdi vé& su mo hd cta ao tuong chimg
nao ma dai quang tri hu¢ chua sang chdi nhung khi n6 da sang ruc
1& thi quy vi xua tan bong tdi, cho nén, quy vi phai nd luc dé phat
khoi tri hué bang tat ca ning luc va diing khi ma quy vi c6. Ba-la-
mdt-da Tap Ludn day rflng:1

Nhu nhing tia sang binh minh cua vang duong ruc r&
Ning lyc khong 16 cta anh sang tri hué phat sinh

Va trong tdm thirc chung sinh moi bong tdi an tang
Bi xua tan, chi con danh dinh roi lai phia sau.

1BA361 PS: 6.25,28cd; D3944: Khi 232b7-233al, 233a2.
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Lai nira:

Do d6, véi tit ca nang lyc ma nguoi b tri
Hay chuyén can vdi cac phuong ti¢n phat sinh tri hué thé kia

Pau 1a cac nguyén nhan cta sy mo hd: cdc nhan nay tir trén ban
xau, giai dai, biéng luot, ngu qua, khong thich thi trong phén tich
va phan biét, thiéu quan tdm dén su da dang 16n lao cta cac phép,
ngd man vo6i y nghi "ta biét” trong khi quy vi khong biét, cac quan
diém sai trai quan trong, su nan chi véi y nghi “Mot nguoi nhu ta
s€ khong thé lam duoc diéu nay”, do do, khong thich dya vao bac
thién tri thue. Ba-la-mdt-da Tap Ludn day rfmg:1

Ludi biéng, giai dai va dwa vao ban xau

Pé cho ngu nghé diéu ngy, khong co tri phan biét
Khong quan tim dén tri tué siéu viét ciia bac hién gia
Hoc hoi v6i anh huong cua long kiéu cang gia tao.

Thiéu tin tAm dé dwa vao céac hoc gia

Vi chip ngi tir cac xtic cam khong thoa dang

Chat d6c manh cta nhan thie sai 1am vén 14 ta kién
Pay chinh 1a cic nguyén nhin cia mo ho.

Do d6, Ba-la-mat-da Tdp Ludn day r?mg:2

Hay phung su va ton kinh mdt dao su dang tin cay
Va hay tu hoc d¢ thanh tyu tri hué.

1BA362 PS: 6.52-53; D3944: Khi 234a4-6.
2BA363 PS: 6.47ab; D3944: Khi 234al.
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Mot khi quy vi dya vao bac thién tri thirc, quy vi phai tu hoc theo
sttc cua chinh minh béi vi néu khong, quy vi s& khong 1am phat
sinh duge tri hué vén khéi 1én tir su tu hoc cling nhu 1a tri hu¢ von
khoi 1én tir sy quan chiéu, boi do, quy vi s& khong biét thién tap vé
cai gi.[456] Va néu quy vi co tu hoc, thi quy vi s& lam phat sinh tri
hué von khéi 1én tir su quan chiéu bang cach suy ngdm vé ¥ nghia
cua nhiing diéu ma minh d3 hoc, va tur day, quy vi s& thanh tyu
duoc tri hué bao la vén duoc khai 1én tir thién dinh. Mot 1an nita,
ngai Thanh Diing vinh quang da day:1

Tu hoc it tya nhu mu — nguoi khong biét, 1am thé nao thién
tap?

Thiéu tu hoc, 1dy gi quan chiéu?

Vay cho nén, tir nguyén nhan viéc nd luc tu hoc

Nguoi thién dinh phu hop véi tu duy, va boi do, dat tri hué bao
la.

Tén gia Di-lic ciing day trong Pai thira Téi Thuong Mt dién:*

Céac khai niém hoa cta tam gidi

Puoc khang dinh 1a tré ngin ciia nhan thirc

Trong khi cac khai niém nhu tinh keo ban va tuong tu
Puoc xac dinh 1a cac che mo cua phién nio.

Chi riéng tri hué 1a nguyén nhan,
Pé loai trir chung khong gi khac,
Vay nén tri hué 13 t6i thuong
Nén tang tri hué 1a tu dudng

Thé nén tu dudng 1a t6i thugng

1BA364 PS: 6.48; D3944: Khi 234a2.
2BA365 RGV: 5.14-15. P5525: 31.4.6-7.
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Tdp Bo-tat Hoc Ludn (Siksa-samuccaya-karika) cua ngai Tich
Thién day rang:"

Hay kién nhan va tu tap
An cu trong rung sau,
ROi tinh tan can bang thién.

Phén ty ludn giai cta ngai [Bo-tdt Hoc Ludn] day r:?mg:2

Thiéu tri nhin, nguoi s¢ tro nén nan chi va khong thé chiu
dung, nén sy tinh tan va vv... cia nguoi trong tu hoc s& giam
xubng. Va thiéu tu hoc, thi nguoi s€ khong hiéu hiéu biét vé
phuong tién cho ca viéc binh 6n thién 1an viéc xua tan phién
ndo. Do d6, khong chit nan chi, hay tu hoc.

Ndrd)“/anas Cau Véan Vwot Thang Qudn Chdn Ngén ciing day
rang:

1BA366 Siksa-samuccaya-karika { Tép Bo-tat Hoc Ludn} : 22a-c; D3939:
Khi 2b4.

2BA367 Siksasamuccaya {Bo-tat Hoc Ludn} Bendall and Rouse: 179;
D3940: Khi 100b3-4.

3TUr Narayana (phién am la Na-la-dién) c6 nhiéu nghia, theo kinh van Ba-
la-mon, day la tén cda vi Pham thién Vishnu tdi cao. Theo nghia khac
trong Phan ngit thi chir nay nghia la 7hdy Tang, nghia khac nifa la
cho nghi ngoi cda tét ca chung sinh va cling cé nghia la Chdng sinh
toi cao lam nén tang cho tét ca nam gidi. Xem Narayana. Wikipedia.
Truy cap: 07/12/2011.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Narayana>.

“BA368 Narayana-pariprccha-arya-mahamaya-vijaya-vahini-aharani { Na-
la-dién Vén Pai Thua Vuot Thang Quén Chén Ngdry D134: Na 92b2.
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La nhu vay, hdi dé tir cta truyén thira diéu hao, néu nguoi tu
hoc thi tri hué s& dén. Néu nguoi ¢6 dugc tri hu¢ thi cac phién
ndo s& bi ling xudng. Néu nguoi khong ¢ phién nio thi cac
ma chu(')’ng1 s€ khong c6 co hoi l[am hai nguoi.

Kinh va luan xéc lap diéu sau day: nhitng ai mong mudn thyc hanh
gido phap mot cach ding dan can phai tu hoc sau rong cac kink
tinh khiét va cac ludn vé chung, 1a cic nguyén nhan vo thuong lam
khoi sinh tri hué vén hoan toan phéan biét dugc cac phap mot cach
thiu subt, von 1a sinh lyc thiéng liéng ctia dao phap.[457] Tuy
nhién, viéc khong thanh tuu duoc tri hu¢ trong khi nghi rang su tu
hoc sau rong la can thiét dé phat trién tri hué don thuan la sai sot
vé viéc quy vi khong nhan thirc dugc tinh thiét yeu vé thién quan
cua tri hu¢ phan biét khi ma thoi diém chin mudi cho tu tap, va la
16i 1am cua y tuong cho rang thlen ‘quan la khong can thiét. Do do,
trong s& quy vi, néu c6 ai mudn didu tét nhat cho minh thi héy nén
loai bo céc tin tuong sai 1dm nhu vay nhu 13 tranh xa thube doc
vay. Ngai Nal-jor-chen-bo da day:

Theo céch gii thich ctia Sopa Rinpoche, ngai duing thuét ngir cdc 67 167
(eng. evils) thay vi cdc ma chudng (eng. demons). Theo nhu cach
giai thich nay trong s6 bon loai ma chudng thi c6 dén ba loai la ma
chudng ndi tai. Ba loai ma chudng ndi tai dugc goi mét cach phan
biét thanh cac t6i 10i bao gom: (1) ma chudng dau tién la cac phién
nao tinh than nhu tham, san, si, van van; (2) su hoat hda cla cac
phién ndo nay tao ra nghiép ma két qua la ngli udn cla than va tam,
cho nén ma chudng th{ hai 1a cac uan; (3) Khi ching ta ra ddi do
nang luc clia cac phién ndo do, nén than va tdm la ndi chén cla khé
s@, khé khdn, dau ddn va hly diét cho nén ma chudng th(r ba la toi
I0i V& cai chét. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa.
Vol3. P510. Wisdom. 2008.
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Nay Jo-wo-pa, dé dat dén trang thai gidc ngd nhét thiét tri thi
bét luan 1a nguoi c6 khoe ra hay gidu kin rang nguoi chi tu hoc

v6i mot cAm nang, thi nguoi s& khong thé dat dén dau néu thiéu
viéc hoc hoi cac kinh sach chat day trén lung con bo yak.

Ngai Pu-chung-wa (Phu-chung-ba) da dé mot thanh thu md bén
canh chiéc gbi ndm cta minh va noi:

Chung ta phai hoc cac kinh sach, do do, ngay ca khi nguoi
khong ¢6 co hoi doc, hdy udc nguyén la s& duoc doc tat ca.
Néu c6 ké noi rang nguoi nén thyc hanh gido phap ma thiéu di
viéc hiéu biét vé gido phap thi nguoi s& lam nhu thé nao.

Ngai Bo-do-wa d3 lap lai ba lan voi mot tang si cua Jen-nga-wa
(sPyan-snga-ba), nguoi dang di theo ho tong ngai “Nguoi dang
hudng lac cho chinh minh qua mirc”. Roi ngai noi tiép:

Nguoi dang di theo thay ta, ngai giéng nhu bau troi che phu
mat dét, cho nén dung them mudn dén cac vi dao su khac. Boi
vi nguoi khong phai doc cac chanh van, cac luan giai cia cac
chanh vian d6 va danh du vao cac doan lién quan, nguoi khong
c6 nhiéu viéc dé lam. Nguoi sung sudéng vi nguoi chang phai lo
nghi gi dén nhan va qua trong lac nguot thyc hién mét s hoat
dong qua phuong tién ciia mot sé mat phap. Va nguoi c6 thé
nao hai long véi nhitng chuyén nay chang?

Ngai Sha-ra-wa noi rang:

Cho dén khi nguoi thanh Phat thi viéc tu hoc cia nguoi van
chua ket thuc. Viée tu hoc ket thuc khi nguoi 1a mét vi Phat.

Ngai Ga-ma-pa (Ka-ma-ba) day:
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Mot s6 ngudi noi rang: “Néu cac ngudi thuc hanh gido phap thi
can kién thtrc dé 1am gi?” va ho suy thoai di. Y kién nay la mot
hiém hoa thuc sy d6i véi nhimg ai trong ching ta 1a nhiing
nguoi hoc hanh it 61. Mot s6 khéc lai néi: “Néu cac nguoi thuc
cd gang thi cac nguoi khong cén kién thuc”. Didu nay rit nguy
hiém. Néu quy vi dang c6 mét nd luc 16n vao vao gido phap thi
tri thuc 1a can thlet boi vi viée d6 khong thé nao dugc hoan tat
trong mot kiép ngin ngui, nén ching ta phai quyét tam: “Toi s&
tu hoc lién tuc qua nhiéu kiép ma khong lam gian doan chu01
cac cudc song co thi gid va co hoi”. Mot sd nguoi nghi rang
cac thién gia khong can hoc hoi, chi nhimng ngudi giang Phap
moi can. Nhung nhitng nguoi giang Phap va khong tu hoc don
thudn c6 nguy co pham 15i 1dm trong lic mot cach chinh xac 1a
thién gia phai tu hoc dé tranh di chéch dudng tu.

Do do, quy vi phai xac tin rang tri hué va su tu hoc — nguyén nhan
ctia tri hué — 1a can thiét cho viéc thuc hanh [gido phap] dung dan.
Hon nira, trir khi quy vi dat duoc xac tin vé sy can thiét cho thién
minh sat khi tu tap, thi quy vi s& rat khé khan dé tién Ién.

Tham chi, mot s6 hoc gia ndi tiéng vé kinh dién da noéi rang: “Hay
hiéu rfing hodc viéc hoc chi 1a mot sy chuén bi dé tu tap hoac la
mdt nén tang hd trg — nhur ngon niii ding sau lung mot thung liing
— cht khong phai 1 nhimg gido huan thyuc su. Vi Iy do nay, nguoi
can tu tap dé nhanh chong dat Phat qua va viéc hoc dé 1am loi lac
cho gido phap duc Phat”. Pay 1a mot sy mau thudn vo nghia. Chi
c6 hai loai giao Phap: gido Phap theo nhu kinh dién va gido Phap
von d3 duoc dit vao trong thuc hanh; loai gido phap dau 1am rd cac
thao tac tu tp va loai thur hai 1am nhép tam tu tap sau khi quy vi da
hiéu rd cac thao tac tu tp. Do do, thyc thi tu tdp ma khong pham
sai 1am 13 cach tot nhat dé xién duong gido phap. Hon nira, xién
dwong giao phap mot cach khong sai lac vé mat thuc hanh phu
thudc vao viéc hiéu biét khong sai lac vé gido phap kinh van.
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Do d6, quén di néi dung da hoc hoi vao lac thyc hanh 1a khong
dung boi vi trude hét, quy vi phai biét nhiéu gido phép roi sao do,
dit ¥ nghia dich thuc ctia ching vao thuc hanh khi di dén luc dé
tién hanh nhu thé.

Ngay ca khi vao ban dau quy vi khong hiéu gido phap thi ciing
duing nan chi ma hay nd luc tu hoc theo ning luc tri tué ctia minh,
cang kha thi cang tdt, bat ké 1a hoc duoc it hay nhiéu. Dung tach
ro1 hoc hoi va thuc hanh. Ping hon 1a ngay & phap tu ma quy vi
thyc hanh phai ding chinh 1a diéu ma quy vi hoc hoi dau tién va
quan chiéu. Cac Bo-tat méi bt dau phai phu thude véi mot long
tin chic chidn vao mot phuong phép tu tip duy nhét cua 16 trinh —
tirc 14 mot su thuc hanh khong bi thién vi hay thanh kién vé mot
phia ma Ia toan dién trong moi khia canh cta dudong tu. Khi nang
luc tri tué cia ho nhé yéu thi ho, trong duyén canh chinh minh, chi
xuc tién tién trinh nay vé viéc hoc hoi dugc theo sau boi sy thuc
hanh. Néu nang luc tri tu¢ cua ho manh mé hoac du ban dau c6 yéu
kem, sau d6 do duy€n da tré nén manh mé, thi ho s€ vimg vang mo
rong sang giai doan cua 19 trinh ma ho biét viéc thyc thi trong mdi
lién hé dén tat ca cac kinh dién va cac luan giai tinh khiét cta
chung. Ho khong can phai hoc hoi gi thém ngoai cac thir nay
[459].

Do d6, néu céc gido huén 1a chuin xac va toan dién thi, mic du da
duoc tom luoc, tat ca nhirng diém then chét cua céac 16 trinh hién
thira va mat thira, ctia Dai thira va Tiéu thira phai dugc dé cap; mot
khi ching da dugc dién giai chi tiét, thi quy vi phai c6 thé xuyén
sudt tat ca cac gido phap. Cho dén khi quy vi dat dén diéu tuong tur
nhu thé ndy, that kha di dé cam thdy vui ming vé mot sé phan tu
tap ctia quy vi, nhung that khong thé nim chiac hét vé cac diém
then chét trén vé sy thuc hanh cta toan bd cac gido phap.
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Hau qua 1a, hay dya vao cac dao hitu va dao su xuét chung. Hay
tao nén mot nén tang gioi luat thanh tinh ma quy vi s€ ty minh cam
két. Hay thuong xuyén lang nghe cac gido huan, hiy thuc hanh bén
thoi thién va duy tri d6i twong thién va cac khia canh chil quan cta
no. Sau khi quy vi da chi thanh khan nguyén chu thién va cac dao
su, hay nd luc cho tat ca cic nguyén nhan cta viéc tién hanh tir
nhiéu hudng trong cac tich Iy tu luong va trong viéc tinh hoa cac
chuong ngai. Néu quy vi thyc hién diéu nay thi quy vi s€ dat chic
chin mot cach sdu sic rang cac pham tinh t6t trong tam thac quy vi
s€ duogc cai thién viing vang. Cac bac tién boi kiét xuat da day:

Hay lam cho tit ca gido phap ma cac nguoi di nghe trudc day
dugc hoan toan rd rang trong tdm minh. Nguoi phai thuong
xuyén quan chiéu, danh gia va cin nhic vé chung. Neu nguoi
tw dé cho minh quén cac gido phap thi viéc hoc cach 6n dinh
tdm vao mot dbi twong thién s& chang dem lai duoc diéu gi.
Nhimng thién gia _giol nhit 1a nhimg nguoi thay gioi nhat.
Nhiing thlen gia thm thuong 1a nhiing nguoi thiy tim thuong.
Céac nguoi can tri thirc vé gido phap va vé thién mot cach tuong
xtng ma von ca tri thirc 1an gido phap tiép tuc & cac cp do cao
hon bao gio hét;

Mot khi nguoi dd xac quyét mot cach chic chan tir cac quan
chiéu nhu thé, thi nguoi s& khong nghe 16i cac ban x4u noi:
"Moi tu tudng, thién va bét thién, déu la cic danh dinh va do
do, phai bi loai bo”. Trai lai, quy vi phai nghi: “Cac gido phap
khong dé cap dleu nay ma thay ta ciing chang khang dinh no”
Bang khong, néu nguoi la ngudi ¢6 chut it tin tdm nhung chang
c6 tri hu¢ thi nguoi cling giong nhu dong nudce tir trén cao chay
xubng d6i — ai dan dat quy vi di dau thi quy vi s& theo do, tin
theo bat ky diéu gi dugc bao 1a su that, cam théy mubn khoc
khi thay ngudi khac khéc, mubn cudi khi thidy ngudi khac
cuOl.
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(c’) Phén loai tri hué
Phan nay c6 ba ndi dung:
1. Tri hué hiéu biét toi hau [460]
2. Tri hué hiéu biét udc 18
3. Tri hué hiéu biét cach hanh dong vi loi lac ching sinh

(1°) tri hué hiéu biét t6i hau

Tri hué hiéu biét t6i hau {hay chan dé} tri nhan thuc tai vd nga,
hodc qua phuong ti€n ctia danh dinh hoac theo mot dang thure truc
tiep.

(2°) tri hug hiéu biét wéc 1¢ ,
Tri hué hiu biét udc 1€ {hay tuc dé} 1a tri hué am tuong ndm linh
vuc tri thic. Dai thira Kinh Trang Nghiém Ludn day r:Zlng:1

Thiéu tinh tin trong ndm linh vuc tri thirc

Thi ngay ca bac siéu pham khong thé dat toan tri.

Cho nén, ho phai nd luc vé nhitng mon nay dé phan bac nguoi
khéc

Dé cham lo cho tha nhan va d¢ hiéu biét moi diéu.

Céc linh vuc nay duogc phan biét theo cac loai muyc dich khac nhau
dé theo dudi. Pé bac bo nhimng nguoi khong tin gido phéap thi quy
vi can theo hoc vin pham va luan ly. D& giup nhing ai c6 tin tim
thi quy vi can theo hoc cong nghé va y hoc. Bé dat dugc tri thirc vé
tat ca cho minh thi quy vi can theo hoc Phat phap. Dé dat Phat qua
thi khéng c6 su phén biét gitta chung voi nhau; quy vi can theo
dudi tat ca ndm dé tai cua tri kién.

1BA369 MSA: 9.60; D4020: Phi 15b4-5.
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(3’) Tri hué hiéu biét cach hanh déng vi lgi lac ching sinh

Tri hué hiéu biét cach hanh dong vi loi lac chung sinh hiéu biét con
duong dé hoan tAt mot cach khong thé ché trach vi loi lac cua
chung sinh trong kiép hién tai va cac kiép sau cua ho.

(d’) Céch thirc tu tap

Khi phat trién ba loai tri hué nay, quy vi phai két hop vdi sau pham
tru toi thuong va tat ca sau Ba-la-mat-da. B thi cua tri hué 1a viée
xac 1ap cho tha nhan trong tri hu¢ sau khi quy vi da tu on dinh
minh1 trong tri hu¢. Cac Ba-la-mat-da con lai dugc trinh bay ¢ phﬁn
trén.

(¢’) Tong két

Ngay ca khi quy vi dd c6 tri hué nhan thic tanh Khong thi diéu do
cling khong tré thanh Bo-tat hanh néu khong c6 tim Bo-dé {tam
giac ngd}, cho nén hay tang cudng mét cach ving chai tdm giac
ngd — nén tang cua nhimng Bo-tat hanh. Ké tlep, hay udc nguyén co
dugc tri hu¢ cua nhimg nguoi ¢ trinh d6 cao r61 tu dudng tam theo
do. Tu luc nay, quy vi phai nd lyc khoi sinh ba loai tri hu¢ —
phuong tién dé thanh tuu viéc dai huén tap tri hué t6i thuong vo
song — va quy vi phai hoc hoi. Boi vi néu quy vi khong lam diéu
ndy, quy vi mau thuin vé&i gioi luat cin ban va sé bi huy hoai bdi
cac sai lac va cac pham gidi; va trong nhiing kiép sau, quy vi cling
s€ khong wa thich tu hoc sau rong. Hau qua la quy vi s€ khong thé
hoc tap cac rén luyén Bo-tat. [461] Trong khi, néu quy vi no lyc tu
tap cac phuong phap phat trién tri hué trong kiép nay, quy vi ngin
ngtra duogc vi¢e vi pham vé viéc khong rén luyén sau Ba-la-mat-da
nhu di phat nguyén, va trong nhimg kiép sau, nhu Pong tr Vin
kinh da day, quy vi s€ c6 thé dé dang thanh tyu tri hué.

1BA370 LRCM: 371.13.
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Hién nay, trong sau Ba-la-mat-da — 1a trong tdm cua céac 19 trinh
Hién thira va Mat thira — chi ton tai trong su do luong han ché cac
giai doan cua tu tap vé binh 6n thién, nhung cac giai doan tu tap vé
nim Ba-la-mat-da con lai da bién mat. Do d6, t6i da giang giai
nhitng diém mau chbt mot cach vin tit va it 6i vé phuong phap tao
ra tri kién virng chic vé su tu tap ciia nam Ba-la-mat-da d6. Dudi
day, to6i s& giang day mot cach chi tiét hai chi dé ldy tir cac ban
vin cb xua: cac giai doan vé cach tu tip tué giac — tri hué quéan sat
thyc tanh va sy phén hoa cua cac phap — va cac giai doan tu tap
dinh lyc tir thién, von 13 sy binh on thién.

Tét ca chu Bo-tat sé thanh Phat dao déu thuc hanh nhu vay dua
vao sau Ba-la-mat-da. Bo-tdt Pja nhan manh diéu nay ¢ cudi phan
thdo luan cua tung Ba-la-mat-da mdt. Vi thé, sau Ba-la-mat-da nay
duoc biét dén nhu 1a con dudong ma chu Bo-tat trong qua khu, hién
tai va tuong lai déu di theo. Va bai vi sau Ba-la-mat-da nay la dai
duong ctia moi thién hanh, ching 1a sy tom tat toan hao vé cac
diém tu tip mau chét. Bo-tdt Pia day rfimg:1

Chu Bo-tat dat giac ngd vo thuong, toan hdo bdi squ Ba-la-
mat-da nay dugc goi 1a mot con song 16n, mot dai duong cua
thién hanh; B thi va vv... 1a cac nhan quy gia nhét ciia moi
diéu tdi thang cho tit ca cac ching sinh. Do d6, khong c6 gi co
thé so sanh duogc v6i sy vién man bat kha tu luong cua cac Ba-
la-mat-da vé cac hudn tap cong dirc va tri hué siéu viét va vé
thanh qua cua giac ngd toan hao vo thuong.[462]

1BA371 Bbh, Wogihara 1971: 216; D4037: Wi 115b2-4.
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Chuwong 15: Gitip Ngwoi Phat Trién - Bon
Phwong Tién Thu Phuc D¢ Tw

(b) Tu tap t&r nhiép phap dé thu phuc dé tr, gitp ngudi khac trudong
thanh

(i) Tu nhiép phap la gi?

(ii) Ly do chung dugc wdc dinh 1a bén phuong phap

(iii) Cac chirc ning cta Tt nhiép phap

(iv) Viéc can thiét dya vao Ta nhiép phap ctia nhitng ngudi

thu phuc d¢ tr

(v) Vai giang giai chi tiét

&

(b) Tu tip ti nhiép phz'lp1 dé thu phuc mén dd, giip nguoi
khac truéong thanh

Viéc tu tap tir nhiép phap dé thu phuc dé tu, giup nguoi khac
truong thanh c6 ndm ndi dung:

1. Ta nhiép phap 1a gi?

2. Ly do ching dugc wéc dinh 12 bén phuong phap

3. Chirc ning ctia T nhiép phap

4. Can thiét dya vao T nhiép phap cho nhing ngudi thu phuc
mon dé

5. Mot s6 giang giai chi tiét

T& Nhiép Phap c6 tén Phan ngit 13 catvari samgraha-vastini chi bén
phuong phap dé thu nap dé tr (véi tén Phan tudng (ng) lan lugc la:
(1) Bo thi nhi€p (skt. dana-samgraha), (2) Ai nglt nhi€p (skt. priya-
vadita-samgraha), (3) Lgi hanh nhiép (skt. artha-carya-samgraha) va
(4) Bong su nhi€p (skt. samanarthata-samgraha).
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(i) T nhiép phap la gi?

(1) B6 thi nhu: da giang giai trudc ddy trong chuong noi vé bd thi
Ba-la-mat-da;" (2) Ai ngir 1a viéc giang day cac phap Ba-la-mat-da
cho mén dd; (3) Loi hanh nhiép 1a viéc sip xep cho d¢ tir cong viéc
vi cac muc ti€u nhu da dugc giang day hodc dan dat ho dam duong
cac muyc tiéu nay mot cach dung din; (4) Pong su nhiép 1a ty 6n
dinh hoa chinh quy vi nham myc dich ma quy vi da xéac 1ap cho tha
nhan, va sau d6 rén luyén ho theo nhiing muc tiéu nay. Pai thira
Kinh Trang Nghiém Ludn day ra°1ng:2

B6 thi nhu trudce day; chi day cac Ba-la-mat-da

Dan dét nguoi khac tham gia va ty minh tham gia cung
Lan luot ta goi ching la Ai ngir nhiép,

Loi hanh nhiép va Dong su nhiép.

(i) Ly do chung dwgc wée dinh la bén phwong phap
Vén: Vi sao s6 luong cac phuong phap thu nap dé tir dit thanh bon

Dap: Nham muc dich thu phuc moén dd dé xac 1ap ho trong thién
hanh, trudc hét, ho phai hai 1ong. Hon nita, diéu nay lai phu thudc
vao viéc quy vi bd thi tai vét cho ho, dem loi ich dén cho than ho.
Puoc chiéu long nhu vay, trude hét ho can phai biét cach két nbi
v6i dao phap. Nghia 1a, béng cach dung 10i noi diu dang dé giang
giai gido Phap, quy vi c6 thé khién cho ho loai bo dugc vo minh va
nghi ngo, va roi sau do, khién ho hiéu rd cac muc tiéu mot cach
dung dan. Mot khi ho da thiu hiéu nhitng diéu nay, quy vi khién
cho ho hoan tit thién hanh bfmg cach lam viéc hudng theo cac muc
tiéu nay. Tuy nhién, néu ban than quy vi chua thanh dat duoc thién

1BA372 LRCM: 364-390.
2BA373 MSA: 16.73 ; D4020: Phi 24b6-7.
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hanh thi khi quy vi n6i voi nguoi khac: “Cac ngudi phai xuc tién
diéu nay, phai tir bo cai kia”, thi ho s& tra 1i: “Sao dng bao ngudi
khac ‘Hay hoan thanh muc tiéu ndy’ khi ma ban than éng van chua
lam duoc diéu d6? Ong van can nguoi khac stra sai cho 6ng”. Ho
s& khong lang nghe nhimng diéu ma ho phai tu tdp. Nhung néu ban
than quy vi dang thuc hanh tu tap thi ho s& nghi rang: “Ngudi nay
duogc xac 1ap trong thién hanh dé dan dat chung ta theo do, nén, dut
khoat 1a chung ta s€ nhzfm duoc loi ich va hanh phuc néu chung ta
hoan tat thién hanh nay”. Sau do, hoac 1a ho s& bat dau tham gia
hodc (trong truong hop ho da tién hanh) ho s& khong phan bac va
tr& nén bén viing trong viéc tu hoc. [463] Vi thé, quy vi phai kién
dinh ]:rong ung Xt cua minh. Pgi thiea Kinh Trang Nghiém Ludn
day rang:

Hay biét rang co tir nhiép phap:
Mot phuong phap dé bé thi,
Gitip nguoi thau hiéu gido phap,
Dan dit ho tién hanh

Va tu minh tién hanh nhu thé.

(iii) Chirc nang cia Tt nhiép phap
Vin: Bén phuong phap thu nap mon d6 nay co tac dung gi d6i voi
cac dé ta?

Pdp: B6 thi khién ho tré thanh binh chira thich h(_)‘p2 nghe giao
phéap boi vi no 1am cho ho hai long véi nguoi gidng phap. Ai ngtr

1BA374 MSA: 16.74; Phi 24b7.
2Tam thirc dé tiép thu kién thdc cia ngudi hoc hoi dude vi nhu’ mdt binh
chra nudc. (1) Binh Iing bao nhiéu nudc dé vao thi cling déu chay
mat hét dé chi loai ngudi hoc xong la quén; (2) Binh Up ngugc khdng
chlra dugc nudc dé chi loai ngudi khdng chiu khiém tdn 18ng nghe gido
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gitip cho ho quan tdm dén giao phap dugc giang thuyét boi vi nd
gitp cho ho mot hiéu biét chi tiét vé& cac muc tiéu va xua tan nhitng
mdi nghi hodc. Loi hanh nhiép 1am cho ho tu tap mot cach phu hop
v6i nhitng diéu da duoc day. Pong su nhiép khién nhiing ai da xac
tién trong cac gido phap khong loai bo chung ma tu tap ching
trong mot thoi gian dai. Pai thiwa Kinh Trang Nghiém Ludn day
rang:

Boi phap dau, ho tro thanh binh chua;
Phép thr hai, ho khéi sy quan tam;
Phép tht ba, ho xuc tién thuc hanh;
Phép thtr tu, ho bo cong tu tap;

(iv) Viéc can thiét dua vao T nhiép phap cho nhirng nguoi thu
phuc dé tir

Boi vi chu Phat da tuyén thuyét rang T nhiép phap dé thu phuc
mon do 1a diu dat toi tat cd muyc tiéu cua tt ca mon do va la
phuong tién siéu viét nén nhitng nguoi thu phuc mén dé phai biét
dwa \ééo Ta nhiép phap. Pai thira Kinh Trang Nghiém Ludn day
rang:

phap; (3) Binh dd chifa dugc nuéc nhung vi do b&n nén lam cho nudc
d6 vao bj nhiém ban khéng con ding dudgc dé chi loai ngudi hoc nhung
vdi tam khong thanh tinh tron lan kién thific hoc dudc véi cac thanh kién
khac. A Commentary on Attitude - Training Like the Rays of the Sun.
Day One: Introductory Discussion. Dalai Lama. The Berzin Archieves.
Truy cap 12/20/2011.
<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/e-
books/unpublished_manuscripts/commentary_attitude_training_rays_su
n/day_1.html>.

'BA375 MSA: 16.75, Phi 25al.

2BA376 MSA: 16.78, Phi 25a2.
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Nhiing nguoi thu nhan dé tor

Hay nuong dua 1én phuong thic nay

T nhiép phap duoc tan than nhu cach tuyét voi
Thanh tyu tit ca muc tiéu cho moi nguoi.

(v) Mt sb giang giai chi tiét

C6 hai loai ai ngir. Thir nhét 1a loai 4i ngit lién quan dén cac tap
quan thé tuc, nghia 1a trudc hét quy vi mang khoac mot biéu hién
trong sang, khong gian dir, mim cuoi va sau d6 lam vui long ching
sinh bang nhitng cach thirc thé tuc, nhu hoi thim stc khoe ching
han. Thir hai 1a loai 4i ngit lién quan dén viéc trinh bay giao phap
hoan hao, nghia 1a quy vi chi day gido Phap cho chung sinh vi loi
lac va hanh phtc cua ho, khai dau véi cac gido phap vé phat trién
tin tAm, tri gi6i, tu hoc, bd thi va tri hué.

Céc 16 trinh cta 4i ngit nhu sau: Di véi mot ké thu s& giét quy vi,
thi quy vi s& n6i nhiing 16i bd ich khong khiém khuyét tir trai tim
minh. Déi véi nhiing nguodi rat cham hiéu, quy vi s€ ¢d tinh tao su
thir thach, thuyét Phap khong mét moi va khién cho ho khong roi
thién hanh. [464] DPéi véi nhiing ké thu doan, phan théy, phan su
try tri vv... va lam diéu sai trai thi quy vi s& néi nhimng 16i diu dang,
hiru ich, khong chut gian dit va giang Phap cho ca nguoi kho khan
nhat. Bé cho nhitng nguoi ¢ tdm thirc chwa truong thanh c6 thé
loai bo cac chudng ngai va tai sinh trong nhitng c61 hanh phuc, thi
quy vi s& giang cho ho vé cac phap thyc hanh so khoi nhu b thi va
tri gioi. P6i voi nhitng ngudi ¢ tam thirc d trudng thanh, di thoat
khoi che chudng va co6 mét khuén kho hy lac cua tam thirc thi qu}'/
vi s& giang Phap toan hao va tdi thang vé Tu digu dé. Quy vi
khuyen khich cac cu si va nguoi xuat gla lo dénh tré nén cdn méan
va d6i voi nhitng ké nghi hodc thi quy vi s& ndi ning mot cach cin
ke va giang Phap gitip ho xua tan nhiing nghi ngo cua ho.
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Loi hanh nhiép bao gdm hai khia canh: gitip cho nhiing ngudi chua
truong thanh dugc truong thanh va gidi thoat cho nhiing nguoi da
truong thanh. Diéu nay dugc trinh bay véi ba phan sau: (1) Thu hit
cac ca nhan dam dwong cac muc dich cua kiép song nay 1a khién
cho ho sir dung nhimg phuong tién phu hop v6i gido phap dé t1ep
thu, bao vé va tang truong cac nguén tai luc cua ho. (2) Dién dit
nguoi dam duong cac muyc dich cua cac klep song tuong lai la xac
1ap cho nguoi trong doi séng nguoi xuat gia, song doi khat thuc
sau khi da tir bo cac so hiru ciia minh. Mic di diéu nay chin chin
mang lai hanh phuc trong nhiing kiép sau, that 1a khong chic lam
dugc nhu vy trong kiép nay. (3) Dan dit ngudi dam duong cac
muc dich cua ca kiép nay 1an cac klep sau 1a khién cho cu si va
nguoi xuét gia thoat khoi cac bam luyén thé tuc va siéu viét boi vi
diéu nay tao ra sy nhu hoat vé than va tam trong kiép hién tai va sy
thanh tyu bén tén tinh hoa va niét-ban trong twong lai.

Hay thyc hanh Loi hanh nhiép ngay ca khi n6 rt kho khan. That
kho dé thuc hién cic muc tiéu ndy v6i nhitng ngudi chua timg tich
lity cac coi ré cua thién dirc dé thi hanh thién dic. Thuc hanh Lot
hanh nhiép cung la kho khan dbi v6i nhitng ai dd c6 nhiéu ngudn
tai lyc vi ho song trong tinh trang ma ¢ d6 c6 kha nhiéu co so cho
su tic trach. Va cling that 1a kho dé thuc hién Loi hanh nhlep ddi
v6i nhitng ai bi tiém nhiém boi céc tri kién triét hoc phi Phat giao
boi vi nhitng ngudi nay thu hin gido phap, do khd dai ctia minh,
khong hiéu duoc suy 1y. [465]

Vé giai trinh dé thuc hién Loi hanh nhiép, truée hét quy vi hiy lam
cho nhling nguodi cé tri hu¢ nhu tré¢ tho nuong theo cac 101 gido
huén riéng biét dé dang. Sau do, khi hiéu biét cua ho da dat dén
trinh d¢ trung binh thi hdy lam cho ho nuong theo cac 101 gido
huén riéng biét cho trinh d¢ trung cap. Cudi ctng, khi tri hué cua
ho da méd rong sau rong thi hay cho ho tu theo gido phap tham diéu
va cac 101 gido hudn riéng biét, tinh té.
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DPdng su nhiép c6 nghia 1a quy vi duy tri cac thuc hanh ngang bang
hay cao hon so véi nhiing ngudi ma quy vi xac 1ap cho ho. Theo
d6, mic du trong bét ctr viée ndo quy vi 1am, quy vi trude hét phai
tap trung vao loi ich ciia chung sinh va khong loi 1ong quyét tim
cua quy vi vi loi ich cua tha nhan, quy vi phai ty gitr ky luat trong
mdi lién két voi cac muu cdu ndy. Tdan Dwong Céng Dirc Vo
Luwong cua ngai Triratadasa {Tén dich nghia Tam Bao Cong Boc}
day raLlng:1

Vai ké khong giir gidi, dung 1061 hop ly

Lai mau thuan véi 10i 18 nén bj xem 1a “khong thé giup ngudi
khac ty gitr gidi”.

Hiéu diéu nay, nguoi dat moi chiing sinh trong tim minh,

Va nd lyc tu tri giit nhimg yéu kém trude day.

T nhiép phap con dugc bao gém hai loai: thu phuc dé tir bang vat
chat va thu phuc mén db béng gido phap. Tai thi 1a mot trong bén
phuong phap thu phuc méon do. Ba phuong phap con lai dugc bao
ham trong nhoém thir hai: thu phyc mén d6 bang gido phap. Hon
nira, loai thtr hai nay con bao gom gido phap vé cac dbi tuong
thién, gido phap khi dua vao thuc hanh va gido phap vé viée tu tinh
hoa qua viéc thuc hanh hai nhém phap nay. Pai thira Kinh Trang
Nghiém Ludn day r'c‘“lng:2

Bén phuong phap thu phuc dé tir

Duogc phan thanh hai cach thuc thi:

Bang tai thi va bang phap thi,

Nghia 14 trinh bay vé cac dbi tuong thién ...

'BA377 Gunaparyanta-stotra, D1155: Ka 197a5-6.
2BA378 MSA: 16.76, D4020: Phi 25al.
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Hon nita, T& nhiép phap con 1a phuong cach ma chu B6 tat cua ba
thot thyc hanh vi loi lac cua nguoi khac, do do, day 1a con duong
duy nhat d€ di. Pai thira Kinh Trang Nghiém Ludn day ra'mg:1

Tt ca nguoi da thu phuc mon do,

Pang hodc s€ thu nap d¢é tr

Hay thuc thi theo cach nay; do do, day 1a 19 trinh
Cho su truong thanh cua ching sinh.

No6i chung, mic du Bo-tat hanh 1a vo lugng, Luc d6 Ba-la-mat-da
va Tt nhiép phép 1a nhitng phéap tong két tot nhét cia cac ngai. Boi
vi chu B6 tat chi ¢ hai trach nhiém 1a sy trudng thanh vé céac tu
luong cho Phat qud cua chinh cac ngai va lam truong thanh cac
dong tam thirc cuia cac chung sinh; cac ngai thanh tyu ca hai thong
qua cac Ba-la-mat-da va phdp thu phuc d¢ tu. Do do, Bo-tat Pia
cling day r:‘?tng:2

Luc d6 Ba-la-mat-da dem lai sy trudng thanh vién man céc
Phat tin ma nguoi s& ¢6. Cac phap thu phuc mon d6 lam tim
thirc chung sinh truong thanh hoan toan. Tém lai, hdy biét rang
cac phap nay 13 su biéu hién tich cyc ciia cic pham chét thién
dtrc ciia mot vi Bo-tat.

Do d6, toi da d¢é ra trong phan nay hai nhom thuc hanh. Néu quy vi
muon tim hiéu thém chi tiét thi hdy doc Bo-tdt Pia.

1BA379 MSA: 16.78, D4020: Phi 25a2-3.
2BA380 Bbh, Wogihara 1971: 226; D4037: Wi 121a5-6.
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Vé cach thyc hanh nhung phazp nay trong va sau thoi gian can bang
thién, Truong Lao" day rang:

Céc hanh vi ctia chu Bo-tat 1a

Sau Ba-la-mat-da di¢u ky va vv...

Hanh gia khai sinh can bang thién

Hoan tat 16 trinh huan tap that kién quyét

Nhitng Bo-tat méi bat dau, da tho B tat gidi va dang thuc hanh
con dudng tich Iiiy chi hanh tri sau Ba-la-mat-da ma thoi, bat ké 1a
trong lc tu tip can bang thién hay thoi gian sau khi thién {hau
thoi thién}. Ho duy tri mot sb cac Ba-la-mat-da trong can bang
thién va sé Ba-la-mat-da khac & sau budi tu tip trang thai cAn bang
{thién}. Mot sb khia canh cua thién dinh (vdn 1a binh 6n thién) va
mot sb khia canh cia tué giac (von 1a tri hué Ba-la-mat-da) duogc
nudi dudng trong can bang thién, trong lac mot sé khia canh khac
ctia thién dinh va tri hué duoc duy tri sau budi tu tap trang thai can
bang, cing vo1 ba Ba-la-mét-da dau {tirc 1a b thi, tri gidi, nhan
nhyc}. Tinh tan xdy ra voi ca hai trong khi tu tp trang thai can
bang thién va hau thoi thién, trong khi d6, mot loai nhdn nhuc —
tre 1a mot s6 khia canh nao do trong sy nhan nhuc cua su xac tin
vé cac gido phap tham diéu — ciing xay ra trong cin bang thién.
Truoéng Lo day rang:

Trong nhing giai doan sau budi can bang thién
Hay nudi dudng tri kién rang moi phap

'BA381 Hrdaya-niksepa { Tém Luu Ky} P5346: 47.2.3-4.
2Pai Trudng Lo la cach goi ngai Atisa.
3BA382 Mahdyana-patha-sadhana-varna-samgraha, {Pai Thua Bao
Thanh Tuu Phap Hang T4ap} P5351: 51.4.1-3.
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Péu tya tro huyén thuat nhu tim ao tuémg.1
Hay chu trong tdm y & hau thoi thién

Su tinh hoa va tu tdp qua phuong tién.
Trong thoi gian can bang thién

Hay tao duyén cho chinh minh

Pinh va Tué that can béng luong dinh.

V6i cac BO-tat nio ma tam thic chua duge trui rén trong nhiing
hanh vi tham diéu nhung kho khan nay, khi nghe noi vé cac hanh
vi d6 thi ho cam théy nan chi.[467] Mac du, trude tién ho khong
thé thyc hanh nhimng diéu dé nhung ho sé& linh héi duoc va sau do,
tur tap luyén cho tham nhuﬁn v6i ching nhu 1a cac dbi tuong cua
nguyén uoc. R6i ho xtc tién ching mdt cach ti nhién ma khong
can dung coéng. Do do, lam cho quen dan 13 quan trong nhét vi néu
nhimg Bo-tat nay nhan biét sy bat lyc cua minh trong viéc that sy
tién hanh cac hanh vi nhu thé va rdi tir bo ngay ca viéc lam quen
loi ich cho viéc trui rén tdm thirc, ho s€ tri hoan 16n lao viéc thanh
tuu 16 trinh thanh tinh. 7dn Duwong Cong Puc Vo Luong day r.'ilng:2

Nhimng hanh vi giy dau don pham gidi ngay ca chi nghe vé
chung

Va ngay ca nguoi khong tién trong mot thoi gian dai

Hay tuy lam cho quen dan dé ching dén duoc mot cach tu nhién
theo thoi gian.

Cho nén, that kho dé phat trién pham tinh tot ma khong lam
cho quen dan.

'BA383 Tam thi du vé do tudng (Bat do tudng ti du) la su’ so sanh cac
phap déu tua nhu: (1) cac tro ao thudt, (2) cac gidc ma, (3) cac ao
giac, (4) cac phan anh cla chiéc guong, (5) cac bong che, (6) ti€ng
vang, (7) anh trang trén nudc va (8) su’ phat xa.

2BA384 Gunaparyanta-stotra, D11.55: Ka 198a7-bl.
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Nhitng nguoi di tho Bo tat gidi khong ¢ lua chon nao khac ngoai
viéc tu hoc Bo-tat hanh. Nhung ngay ca nhiing ai chua tiép thu tim
giac ngd qua nghi 18 hiy nd luc khic sdu trong tdm kham udc
nguyén tu hoc Bo-tat hanh, do d6, gia ting cudng luc hing hai dé
tu hoc chung. R6i khi ho tho gioi, su tri gioi sé trd nén cuc ky on
dinh; cho nén, hay nd luc thuc hién viée nay.

Qua ndi dung lién quan dén cac giai doan cua duong tu danh cho
ngudi cd cin co cao, dén day da két thuc phan giang giai vé céac
giai doan ciia duong tu dé rén luyén Bo-dé tim va tu hoc Bo-tat
hanh néi chung.
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Đây là tập hai trong bản dịch gồm ba tập của Đại Luận Vể Giai Trình Đến Giác Ngộ (Byang chub lam rim che ba). Tập này là chung cuộc của một đề án do Trung Tâm Học Tập Phật Giáo Tây Tạng (TTHTPGTT) đề xuất vào năm 1992. Tập một đã được Nhà Xuất Bản Snow Lion xuất bản năm 2000 và tập ba năm 2002. Vị trí trung gian của tập này cho thấy nó là phần chính yếu của Đại Luận. Tập này bàn về tâm  Bồ-đề (bodhicitta; byang chub kyi sems) và Bồ-tát hành, các bậc đại nhân mà động lực đằng sau các hành động của họ là tinh thần vị tha này.

Ban Dịch Thuật Lamrim Chenmo đã theo cùng một thủ tục và hình thức đã dùng cho tập một và tập ba, ngoại trừ việc đưa vào các ghi chú về trích dẫn những tham khảo bằng tiếng Phạn và tham khảo (được xác định bằng chữ viết tắt D) danh mục Tohoku (Ui et al. 1934) theo văn bản có chú giải bằng tiếng Tây Tạng của Tsultrim Kelsang Khangkar. Những thành viên của ban phiên dịch tham gia vào tập này gồm có Natalie M. Hauptman, Gareth Sparham, Daniel Cozort, và John Makransky. Những dịch giả này lại cũng sử dụng ấn bản Tso-ngon (mTsho-sngon) của Lam rim chen mo được Tso Ngon People's Press xuất bản tại Zi-ling vào năm 1985. Các dịch giả cũng tham khảo chú giải Bốn Chú Thích Liên Kết (Lam rim mchan bzhi sbrags ma) và luôn luôn dùng chú giải này để diễn giải các trích dẫn. Các hiệu đính viên lại có được sự trợ giúp quý báu của các học giả Phật giáo lỗi lạc đương thời người Tây Tạng Denma Lochö Rimbochay và Loling Geshe Yeshe Tapkay; các vị này đã đọc hết văn bản và thảo luận các đoạn khó. Trong suốt 12 năm của đề án, các hiệu đính viên đã biết được sự quý báu và hiếm hoi của hai quý nhân này. 

Trong khi làm việc với đề án, tôi thường có ảo tưởng rằng chính tôi đã làm tất cả mọi việc. Tuy nhiên, như được đề cập trong tập sách này, sự phân biệt giữa cái ta và người khác không sắc nét như chúng ta thường suy nghĩ. Do đó, tôi muốn cảm tạ những đóng góp to lớn của những người khác, những người cũng đóng những vai trò thiết yếu như tôi trong việc đưa đề án này tới chỗ hoàn tất. Trong những lời tựa của hai tập kia tôi đã cảm tạ nhiều người, và tôi luôn ghi nhớ sự giúp đỡ không ngừng của họ với tấm lòng yêu mến sâu xa nhất. Tuy nhiên tôi sẽ thiếu sót nếu như tôi không đặc biệt cảm tạ một số người mà những đóng góp của họ đã đặc biệt lợi lạc cho tôi trong hai năm qua, thời gian cần thiết để hoàn tất tập cuối cùng này. 

Tôi xin được đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu xa nhất lên Đức Dalai Lama, nguồn hứng khởi bất tuyệt cho công trình này. Các hoạt động của ngài là hiện thân của những lý tưởng cao cả được mô tả trong tập sách, quả thật như thế ngài là ánh sáng hy vọng cho những ai ước muốn hòa bình trong thế giới đầy tranh chấp này. Để đáp lại sự khẩn cầu của tôi, ngài nói rằng ngài sẽ giảng dậy toàn bộ Đại Luận tại TTHTPGTT, và tôi nguyện cầu cho vinh dự to tát này sớm trở thành hiện thực. Tôi cũng không ngừng đội ơn thầy bổn sư của tôi, Geshe Ngawang Wangyal, ảnh hưởng sâu xa của người trong cuộc đời tôi đã khiến người trở thành nguồn sức mạnh yểm trợ luôn luôn hiện diện. Bao giờ cũng vậy, tôi cảm kích những nỗ lực của các dịch giả và của các học giả người Tây Tạng được nhắc tới ở trên. Đặc biệt tôi muốn nói tới hai học giả người Tây Tạng. Geshe Yeshe Tapkay đầu tiên đề nghị tôi tiến hành đề án này và sau đó đề án đã nhận được những trợ giúp quý báu và không một chút ngần ngại của ông. Denma Lochö Rimbochay đã luôn hướng dẫn và yểm trợ cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn lòng từ ái quảng đại mà hai vị đã dành cho tôi. Trong số các dịch giả tôi đặc biệt cảm kích những nỗ lực phụ trội của Gareth Sparham, người đã hiệu đính bản thảo gốc, đưa vào tất cả các ghi chú về trích dẫn, và soạn thảo thư mục tác giả. Tôi cũng rất biết ơn Guy Newland, người đã đưa ra những gợi ý thích đáng làm sáng sủa cho bản dịch. Tôi cũng cảm tạ Gray Tuttle và Brady Whitton đã đưa ra những đề nghị hiệu đính đầy thâm ý. Tôi cũng rất biết ơn người chủ biên của Snow Lion là Susan Kyser về tất cả những nỗ lực tốt bụng trong việc làm kỹ lưỡng của cô để cho văn bản có tính nhất quán, không mắc phải những điểm trái ngược nhau. Ngoài ra tôi cũng xin cảm tạ Steven Rhodes của Snow Lion về sự trợ giúp liên quan đến thư mục tác giả, cũng như Jeff Cox và Sidney Piburn về sự ủng hộ và khuyến khích của họ. 

Tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích của tôi tới toàn thể gia đình, thân hữu, học viên, và ủng hộ viên của TTHTPGTT, những người từ tấm lòng của mình đã đóng góp để cho công trình này thành hình: song thân của tôi, Eric and Nancy Cutler, tấm lòng tốt không thể đong lường đựợc của các vị là điều tôi không thể nào đền trả được; Buff và Johnnie Chace và, Ben, con trai của họ về tình bạn quý báu và yểm trợ tài chính; các bạn bè và yểm trợ viên khác của tôi – Alexander Levchuk, Martha Keys, Pierroluigi Squillante, Mukesh and Sepna Sehgal, Sharon Cohen, Frank and Raksha Weber, Chip và Susan Carlin, Harvey Aronson và Anne C. Klein, Elizabeth S. Napper, Thao và Gai Nguyen, Al Bellini, Victoria Jenks, Jim và Bonnie Onembo, Nick và Shelley Guarriello, Pence và Joanie Ziegler, David và Victoria Urubshurow, Frank và Khady Lusby, Jane Bullis, Jim Mershon, Vera Krivoshein, Sally Ward, Chot và Armen Elliott, và Louise Duhaime; một số học viên của TTHTPGTT vể sự yểm trợ của họ – Amy và John Miller, Jennifer Collins, và Thomas Santornartino; và các tiến sĩ của TTHTPGTT – Peter Beskyd, James Goodwin, Frank Viverette, Jerry Cohen, David và Ming Ming Molony, Davis Smith và Kendra Lawrence, và Robert Blease.

Tôi muốn nói đến một người mà qua sự cộng tác vào đề án này đã khiến cho tất cả mọi thứ khác có thể thực hiện được. Tính chất các trách nhiệm của tôi tại TTHTPGTT đa tạp tới mức tôi không thể nào đặt tay lên bàn phím gõ chữ được nếu tôi không có được sự hỗ trợ của vợ tôi Diana. Kể từ khi đề án khởi đầu, nhà tôi đã quên mình, càng ngày càng gánh vác thêm nhiều nhiệm vụ để TTHTPGTT hoạt động trôi chảy đồng thời giúp tôi trong đề án phiên dịch này bất cứ khi nào cần thiết. Trong suốt 12 năm thực hiện đề án, tôi khó mà có thể đi đúng những gì đã đề ra và điều này chỉ có thể thực hiện được do lòng tận tụy sâu xa của Diana đối với tầm nhìn bao la của thầy bổn sư của chúng tôi, năng lực và lòng nhiệt tình vô bờ, một khả năng bền vững để luôn đặt những quyền lợi của mình xuống hàng thứ yếu cũng như trí thông minh rất thực tiễn của nhà tôi. Cũng như đứa trẻ lớn lên nhờ vào tình thương và sự bảo bọc của người mẹ, tương tự như vậy, Diana chính là người mẹ của công trình dịch thuật này. Tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn điều này. 
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Dàn Ý cho quyển 2



[Chương 1 Các giai đoạn của lộ trình dành cho những cá nhân có khả năng cao ]

3. Các cấp bậc lộ trình của sự luyện tập tâm thức dành cho những cá nhân có đại thiện căn 

a) Chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của Tâm giác ngộ là cánh cửa duy nhất dẫn đến Đại thừa.

b) Làm thế nào để phát triển Tâm giác ngộ.

I.i) Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao vào sự nảy sinh của những nguyên nhân chính 

I a’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua 4 hoàn cảnh bốn duyên 

I.b’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua 4 bốn nguyên nhân

Ic’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn sức mạnh

[Chương 2 Từ bi, cánh cửa bước vào Đại thừa]

ii) Giai trình cấp bậc rèn luyện tâm giác ngộ

a’ Rèn luyện trên nền tảng giáo huấn Bảy phép luyện tâm trong truyền thừa truyền có nguồn ngốctừ Trưởng Lão [Atiśa]

1’ Phát triển vững chắc về thứ tự cửa các giai đoạn 

a’’ Chỉ rõ cội nguồn của Đại thừa là từ bi

1’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn khởi đầu

2’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn giữa

3’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối

b’’ Sáu phép luyện tâm còn lại đều hay là các nhân hay quả của tâm từ bi

1’’ Cách thức của „Bốn phép luyện tâm” đầu tiên – Qua sự phát triển tình thương nhận ra tất cả chúng sinh như mẹ của mình–thực hành hoạt động như là các nguyên nhân của tâm từ bi

2’’ Cách thức tạo lòng Lòng mong muốntận tụy vô điều kiện và tâm giác ngộ như là các hậu quả của từ bi

[Chương 3  Bảy phép luyện tâm]

2’ Sự rèn luyện từng bước

a’’ Rèn tâm để có được sự kiên quyết vì lợi ích của chúng sinh

1’’ Xác lập nền tảng để phát triển thái độ này

(a) Đạt được tâm bình đẳng hướng về chúng sinh

(b) Yêu mến tất cả chúng hữu tình

(i) Nuôi dưỡng nhận thức rằng mọi chúng sinh đều là mẹ của mình

(ii) Nuôi dưỡng ký ức về lòng tốt của họ

(iii) Nuôi dưỡng ước nguyện đền đáp lòng tốt của họ

2’’ Phát triển thái độ kiên quyết đến lợi ích của tha nhân 

(a) Nuôi dưỡng tình yêu thương

(b) Nuôi dưỡng lòng từ bi

(c) Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối

b’’ Luyện tâm kiên quyết đạt giác ngộ

c’’Nhận ra tâm giác ngộ, thành quả của sự rèn luyện

[Chương 4 Hoán Chuyển Ngã-Tha]

b’ Rèn luyện dựa trên các giảng dạy của đứa con của các đấng chiến thắng, ngài Tịch Thiên

1’ Quán chiếu về những lợi lạc của việc hoán đổi giữa bản thân và người khác {hoán chuyển ngã-tha} và sai sót của việc không hoán đổi như vậy

2’ Khả năng hoán chuyển ngã-tha nếu quý vị làm quen với ý nghĩ về việc làm như vậy

3’ Các giai đoạn của thiền định về làm sao hoán chuyển ngã-tha

iii) Phương pháp tạo ra tâm giác ngộ

[Chương 5 Lễ Phát Tâm Bồ-đề]

iv) Làm sao để tạo ra Bồ-đề tâm thông qua các nghi lễ

a’ Đạt đến điều mà quý vị chưa đạt được

1’ Người mà trước người đó quý vị phát khởi Bồ-đề tâm

2’ Những cá nhân khởi tạo ra tâm giác ngộ

3’ Làm sao để tham gia vào một nghi lễ phát Bồ-đề tâm

a’’ Sự chuẩn bị cho nghi lễ

1’’ Tiến hành các thực hành đặc biệt để quy y

(a) Sau khi đã trang hoàng nơi tổ chức lễ và thiết lập các vật biểu tượng của Tam Bảo, sắp xếp vật cúng dường

(b) Thỉnh cầu và quy y

(c) Bắt đầu giới nguyện quy y

2’’ Tích tập công đức

3’’ Thanh tịnh thái độ

b’’ Nghi lễ chính thức

c’’ Phần kết thúc của nghi lễ

[Chương 6 Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm]

b’ Duy trì và không làm suy yếu những gì quý vị đã đạt được

1’ Việc rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu tâm giác ngộ trong đời này

a’’ Việc rèn luyện giới luật để nhớ lại những lợi ích của Bồ-đề tâm

nhằm tăng sức mạnh sự nhiệt tình của quý vị cho nó 

b’’ Việc rèn luyện giới luật để phát khởi tâm giác ngộ sáu lần mỗi ngày nhằm tăng cường Bồ-đề tâm thực sự

1’’ Kiên cường phát triển Bồ-đề tâm nguyện

2’’ Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện 

c’’ Rèn luyện giới luật để không có ý từ bỏ chúng sinh, mà là vì lợi ích của họ, quý vị phát triển tâm giác ngộ 

d’’ Việc rèn luyện giới luật để tích lũy các tư lương công đức và trí tuệ siêu phàm 

2’ Rèn luyện giới luật khiến cho quý vị cũng không bị tách rời với tâm giác ngộ trong kiếp sống tương lai

a’’ Tu tập trong giới luật để loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn làm suy yếu tâm giác ngộ

b’’ Rèn luyện giới luật để áp dụng bốn thực hành trong sáng giữ cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu 

c’ Phương pháp tu sửa Bồ-đề tâm nếu quý vị làm suy yếu nó

 [Chương 7 Dẫn Nhập về Lục-độ-Ba-la-mật-đa]

c) Cách tu học Bồ-tát hành sau khi đã phát tâm giác ngộ 

i) Lý do vì sao phải tu tập sau khi đã phát tâm Bồ-đề  

ii) Chứng minh rằng quý vị sẽ không thể nào trở thành Phật bằng cách tu học phương tiện hay trí huệ một cách riêng biệt

[Chương 8 Tu Tập Đại Thừa: Các Giới Luật và Ba-la-mật-đa]

iii) Giải thích tiến trình tu học giới luật

a’ Cách tu tập theo Đại thừa nói chung

1’ Xác lập nguyện ước tu học giới luật của tâm giác ngộ {Bồ-đề tâm}.

2’ Thọ giới con Phật {Bồ-tát giới} sau khi đã phát nguyện học giới luật của tâm giác ngộ.

3’ Cách thức rèn luyện sau khi thọ giới

a” Nền tảng của giới luật

b” Cách thức mà tất cả các giới luật được thu tóm trong sáu Ba-la-mật-đa

1” Thảo luận chủ đề chính, số lượng Ba-la-mật-đa cố định

(a) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên đẳng cấp cao

(b) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên việc viên thành hai mục tiêu

(c) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên việc viên thành các mục tiêu của người khác

(d) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định và sự thu nhiếp của chúng đối với toàn bộ hệ thống Đại thừa

(e) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định trong khuôn khổ viên mãn của các lộ trình hay phương tiện

(f) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên tam vô lậu học {giới, định, và tuệ}

2” Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba-la-mật-đa

(a) Thứ tự khởi sinh

(b) Thứ tự cao thấp

(c) Thứ tự thô lậu và vi tế

[Chương 9 Bố Thí Ba-la-mật-đa]

c” Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa

1” Cách tu tập các hạnh Bồ-tát nói chung

(a) Tu tập các Ba-la-mật-đa để tăng trưởng phẩm chất mà quý vị sẽ có khi thành Phật

(i) Cách tu tập Ba-la-mật-đa bố thí

(a’) Bố thí là gì?

(b’) Cách bắt đầu nuôi dưỡng đức bố thí

(c’) Phân loại bố thí

(1’) Vì sao mọi người nên thực hành đức bố thí

(2’) Các Phân loại bố thí theo mối quan hệ đến các cá nhân 

(3’) Các phân loại bố thí thực tế

(a’’) Pháp thí

(b’’) Vô úy thí

(c’’) Tài vật thí 

(1’’) Thực tế bố thí về Tài vật

(a)) Cách tiến hành tài thí

(1)) Người nhận bố thí

(2)) Động lực bố thí

(a’)) Loại động lực đòi hỏi

(b’)) Loại động lực phải loại trừ

[Chương 10 Cách Thức Bố Thí]

(3)) Cách thức bố thí

(a’)) Dạng bố thí nên tránh

(b’)) Cách thức bố thí

(4)) Các vật bố thí

(a’)) Giới thiệu vắn tắt vật bố thí được và vật không được bố thí 

(b’)) Giải thích chi tiết vật bố thí được và vật không được bố thí 

(1’)) Giải thích chi tiết về vật nội thân {các chi tiết của thân thể} không được bố thí

(a’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian

(b’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích

(c’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện người xin bố thí

(2’)) Giải thích chi tiết về vật bên ngoài {vật ngoại thân} được và không được bố thí

(a’’)) Cách thức không bố thí vật bên ngoài

(1’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian

(2’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện vật cho

(3’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện người {nhận bố thí} 

(4’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện vật chất

(5’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích

(b’’)) Cách thức bố thí vật ngoại thân

(b)) Phải làm gì nếu không thể bố thí

(c)) Sử dụng biện pháp đối trị chướng ngại trong việc bố thí

(1)) Chướng ngại không quen bố thí

(2)) Chướng ngại tài sản sa sút

(3)) Chướng ngại tham chấp

(4)) Chướng ngại không nhìn thấy mục tiêu

(2’’) Bố thí thuần túy bằng ý nghĩ

(d”) Tóm tắt

[Chương 11 Trì Giới Ba-la-mật-đa] 

(ii) Cách thức tu tập trì giới Ba-la-mật-đa

(a’) Trì giới là gì?

(b’) Cách bắt đầu tu tập trì giới 

(c’) Phân loại giới luật

(1’) Giới luật kiềm chế

(2’) Giới luật tích luỹ công đức

(3’) Giới luật hành động vì lợi lạc chúng sinh

(c’) Cách tu tập

(d’) Tóm tắt

[Chương 12 Nhẫn Nhục Ba-la-mật-đa]

(iii) Cách tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa

(a’) Nhẫn nhục là gì?

(b’) Cách thức bắt đầu tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 

(c’) Phân loại nhẫn nhục

(1’) Phát triển nhẫn nhục bất kể nguy hại xảy ra cho mình

(a’’) Ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại mình 

(1’’) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ ngăn trở hạnh phúc của mình và những kẻ gây đau khổ cho mình

(a)) Chứng minh rằng sân hận là không đúng 

(1)) Phân tích về mặt đối tượng thì sân hận là không chính đáng 

(a’)) Phân tích cho thấy bất kể đối tượng có tự chế được hay không, thì sân hận là không chính đáng 

(b’)) Phân tích cho thấy bất kể là ngẫu nhiên hay bản năng, thì sân hận là không chính đáng. 

(c’)) Phân tích cho thấy bất kể sự gây hại là trực tiếp hay gián tiếp, thì sân hận là không chính đáng 

(d’)) Phân tích cho thấy bất kể nguyên nhân thúc đẩy kẻ gây ác, thì sân hận là không chính đáng 

(2)) Phân tích về mặt chủ quan thì sân hận là không chính đáng 

(3)) Phân tích về cơ bản, thì sân hận là không chính đáng 

(a’)) Phân tích nguyên nhân của việc gây hại và sự sai sót từ đâu

(b’)) Phân tích sự cam kết của mình

(b)) Chỉ ra rằng lòng bi mẫn là phù hợp

(2’’) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai ngăn trở sự tôn kính, tiếng tăm hay danh dự của mình và với những ai xem thường mình hoặc những ai nói lời xúc phạm hay khó nghe về mình

(a)) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những người ngăn trở mình ba sự việc  ̶ sự tôn kính, tiếng tăm hay danh dự

(1)) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn thiếu các phẩm tính tốt đẹp

(2)) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn có các khiếm khuyết

(3)) Sự cần thiết hoan hỷ nhờ có những ai ngăn trở sự tôn kính và vv... của mình

(b)) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai xem thường hoặc nói những lời xúc phạm hay khó nghe về mình

(b’’) Ngưng cả sự không hài lòng với thành công của những người gây hại lẫn sự thoả thích khi họ gặp rắc rối

(2’) Phát triển nhẫn nhục chấp nhận khổ đau

(a’’) Lý do phải dứt khoát chấp nhận khổ đau

(b’’) Cách thức phát triển sự chấp nhận

(1’’) Bác bỏ ý nghĩ cho rằng khi khổ đau xảy đến thì đó là tuyệt đối khó chịu.

(2’’) Chứng minh rằng chấp nhận khổ đau là phù hợp

(a)) Quán chiếu về các phẩm tính tốt của khổ đau

(b)) Quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu đựng các gian khó khổ đau

(1)) Quán chiếu về các lợi lạc cốt lõi chẳng hạn như sự giải thoát và vv...

(2)) Quán chiếu về lợi ích của việc xua tan khổ đau bất khả tư lường {đau khổ khôn lường}

(c)) Cách thức mà việc chịu đựng khổ đau không còn khó nữa nếu mình từng bước làm quen với nó, bắt đầu với khổ đau nhỏ

(c’’) Giải thích chi tiết từ các quan điểm của các nền tảng 

(3’) Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp

(d’) Cách tu tập

(e’) Tóm tắt

[Chương 13 Tinh Tấn]

(iv) Cách thức tu tập tinh tấn Ba-la-mật-đa

(a’) Tinh tấn là gì?

(b’) Cách bắt đầu tu tập tinh tấn

(c’) Phân loại tinh tấn 

(1’) Các Phân loại thực tế 

(a”) Tinh tấn như áo giáp 

(b”) Tinh tấn huân tập công đức

(c”) Tinh tấn của hành vi vì lợi lạc của chúng sinh 

(2’) Phương pháp phát triển tinh tấn

(a”) Loại trừ các duyên {điều kiện} không thuận lợi ngăn trở tinh tấn

(1”) Nhận diện những yếu tố không tương thích với tinh tấn 

(2”) Vận dụng phương pháp để loại bỏ những yếu tố không tương thích

(a)) Ngưng thói lười biếng trì hoãn

(b)) Ngưng tham luyến vào những hoạt động thấp kém

(c)) Ngưng chán nản hay tự khinh miệt

(1)) Ngưng chán nản về mục tiêu

(2)) Ngưng chán nản về các phương tiện để đạt mục đích

(3)) Ngưng chán nản bởi vì bất kể ngươi ở đâu đều là nơi để tu tập

(b”) Thu thập các năng lực của sự thuận duyên 

(1”) Phát triển năng lực của ước nguyện

(2”) Phát triển năng lực của kiên định 

(3”) Phát triển năng lực của hoan hỷ

(4”) Phát triển năng lực của ngừng nghỉ    

(c”) Căn cứ vào việc loại bỏ những duyên không thuận lợi và huân tập thuận duyên, hãy chuyên chú tinh tấn 

(d”) Cách thức vận dụng tinh tấn để đưa thân và tâm vào trạng thái hoạt dụng {trạng thái hoạt động tốt}

(d’) Cách tu tập

(e’) Tổng kết

[Chương 14 Thiền Định và Trí Huệ]

(v) Cách thức rèn luyện thiền định Ba-la-mật-đa

(a’) Sự ổn định từ thiền {an định thiền} là gì?

(b’) Cách bắt đầu tu tập thiền định 

(c’) Phân loại thiền định

(d’) Cách thức tu tập

(e’) Tổng kết

(vi) Cách thức rèn luyện trí huệ Ba-la-mật-đa

(a’) Trí huệ là gì?

(b’) Làm thế nào để khởi phát trí huệ 

(c’) Phân loại trí huệ

(1’) Trí huệ hiểu biết chân đế {tối hậu}

(2’) Trí huệ hiểu biết tục đế {tương đối}

(3’) Trí huệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh

(d’) Cách thức tu tập

(e’) Tổng kết

[Chương 15 Giúp Người Phát Triển – Bốn Phương Tiện Thu Phục Đệ Tử]

(b) Tu tập tứ nhiếp pháp để thu phục đệ tử, giúp người khác tưởng thành 

(i)    Tứ nhiếp pháp là gì?

(ii)   Lý do chúng được ước định là bốn phương pháp

(iii)  Các chức năng của Tứ nhiếp pháp

(iv)  Việc cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp của những người thu phục đệ tử 

(v)   Vài giảng giải chi tiết




[bookmark: Chương_1][bookmark: _Toc331028146]Chương 1: Giai Trình Dành Cho Những Cá Nhân Có Khả Năng Cao



3. Các cấp bậc lộ trình của sự luyện tập tâm thức dành cho những cá nhân có đại thiện căn 

a) Chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của Tâm giác ngộ là cánh cửa duy nhất dẫn đến Đại thừa.

b) Làm thế nào để phát triển Tâm giác ngộ {Bồ-đề tâm}[footnoteRef:1]. [1: Bồ-đề tâm (hay tâm giác ngộ, tinh thần giác ngộ) (skt. bodhicitta) là ước nguyện từ bi để đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh.  Bồ-đề tâm được phân chia làm hai loại: (1) Bồ-đề tâm tương đối dẫn đến ước nguyện từ bi để thành tựu giải thoát vì lợi ích tất cả chúng sinh và để tu tập các phương tiện nhằm đạt mục đích này; (2) Bồ-đề tâm tối hậu là trí tuệ trực chứng bản chất tối hậu của các hiện tượng. Riêng khái niệm Bồ-đề tâm tương đối còn được phân làm hai nhánh: (1) Bồ-đề tâm nguyện là ước nguyện đạt giác ngộ cho lợi ích các chúng sinh khác; và (2) Bồ-đề tâm hành bao gồm Bồ-đề tâm nguyện cùng với việc xúc tiến sáu hạnh Ba-la-mật-đa.  Bodhichitta. Rigpa Shedra. Truy cập: 11/09/2011.
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Bodhichitta>.] 


I.i) Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao vào sự nảy sinh của những nguyên nhân chính 

I a’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua 4 hoàn cảnh bốn duyên 

I.b’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua 4 bốn nguyên nhân

Ic’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn sức mạnh



––––––––––––––––––



Các bậc tôn kính và xuất chúng đều có tâm đại từ bi, con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân các ngài [281]



Sau một thời gian  tiến bộ trong thiền sâu xa về nguyên nhân dẫn đến những sai sót của luân hồi từ nhiều phương diện, quý vị sẽ nhận ra rằng luân hồi thực sự chỉ là một đốm lửa hỏa ngục sáng mà thôi. và đến lúc Sau đó, quý vị sẽtiến tớisese~ tận lực với mong ước để đạt giác ngộ, loại bỏ mọi phiền não và đau khổ để đạt tới trạng thái giải thoát. Nếu nương theo một lộ trình thuộc về tam vô lậu học, quý vị sẽ đạt được sự giải thoát toàn phần khỏi luân hồi và thực sự không bị đảo ngược, Kkhông giống như trạng thái thiên đường trong cõi luân hồi. Tuy nhiên,đã thoát khỏi phiền não các sai sót và đạt được những phẩm hạnh cao quý nhưng đấy vẫn chưa phải là lúc đích cuối cùng của các ngươi - những sai sót đã bị loại trừ và thành tựu các phẩm chất tốt đẹp của quý vị sẽ không hoàn toàn. Vậy nên, quý vị sẽ không hoàn tất các mục tiêu của chính mình và chỉ có thể hoàn tất các mục tiêu của tha nhân một cách giới hạn. làm thế nào để cứu độ được chúng sinh với một con đường hẹp của giới hạn này? Bởi lẽ tất cả các chư Phật luôn bên cạnh, và các ngươi cần bước vào đại thừa,Sau cùng rồi thì một vị Phật sẽ hóa độ cho quý vị và quý vị sẽ bước vào Đại thừa. nNhững thiện tri thức đều bước vào Đại thừa ngay từ buổi ban đầu. Theo như Ba-la-mật-đa Tập Luận, ngài Thánh Dũng có nói[footnoteRef:2]: [2: BA2 Paramitā-samāsa 6.65-66; D3944: Khi 234b6-7. Hai thừa thấp hơn là Thanh Văn và Duyên Giác thừa.] 




Một khi ngươi từ bỏ giã hai thừa thấp hơn

Vốn không đủ sức mang lại được hạnh phúc cho chúng sinh

Hãy bước vào thừa do Đức Thế Tôn từ bi đã dạy

Ở chỗ giúp mọi chúng sinh hữu tìnhNơi này chỉ có sự giúp đỡ cho tha nhân [282] 



Và



Khi con người chỉ thấy niềm vui phiền não và bất hạnh chỉ tựa một giấc mộng

Và từ đấy sống với ảo giác sai lầm Và chúng sinh suy đồi bởi sai sót của vọng niệm,

Ôi sao chúng sinh Làm sao có thể chỉ biết đến hạnh lo mong phúc lợi của riêng mình

Đã bBỏ rơi đi niềm vui trong các hành vi vị tha tuyệt diệu?về những việc tốt của lòng vị tha. 



Khi chúng ta nhận thấy chúng sinh, như chúng ta,  rơi vàocuộc sống đều tan rã theo thời gian, ngay như bản thân ta cũngngụp lặn trong đại dương của bể luân hồi và ngã vấp đầy vấp váp, không tìm thấy một hướng đi an toàn, một nơi đến bình an, tất cả chỉ tại vì do mắt trí huệ – vốn nơi giúp chúng ta phân biệt nhận biết điều cần tiếp thu và điều cần loại bỏ – đã khép kínche lấp, thật là tốt hơn hay không nếu chăm lo cho tha nhân và đấu tranh cho phúc lợi của họ, hỡi quý vị, những người thuộc dòng dõi của đấng Thế Tôn? Điều này đã cản trở bản thân ta cũng như sự giúp đỡ những chúng sinh khác tìm đến an lạc, bình an. Các ngươi có phải thuộc dòng dõi của Đức Thế Tôn hay không! Như đã được mô tả trong phần sau cùng một bản luận có dạy[footnoteRef:3]: [3: BA3 Ibid.: 6.67; D3944: Khi 234b7-235al.] 




Sao lại không – Những ai  là thuộc dòng dõi của Đức Thế Tôn

Tất cả vịVà những ai hành sự an lạc, hạnhvì phúc lộc của thế gian này

MộtCó lòng từ tvới chúng sinh lầm lỡ, bởi do mắt bị trí huệ bị che mờ

Một lòng bền chí, hỷ xả xóa sạch bóng tốimơ hồ này.



Như phần trên đã nêu rõỞ đây quý vịcần phải nhận thức được nên sử dụng lòng hoan hỷ, uy tín và sức mạnh niềm vui, sức mạnh của các vị Đại Sư đã để gánh vác trách nhiệm mang lại vì hạnh phúc cho của chúng sinh, bởi vì còn những kẻ đặc tính chỉ biết mang lại lợi ích, hạnh phúc cho chính mình cũng có ngay cả trên thực sự cũng như đặc tính của những con vật mà thôi. Do đó sự định hướng cơ bản của các đại hành giả là trọng tâm duy nhất chỉ tập trung để thành tựu hạnh phúc và lợi ích cho tha nhân. giúp các chúng sinh hữu tình đạt được an lạc, và hạnh phúc. Như trong Kinh Học Sinh Thư của Ngài Nguyệt Quan có viết[footnoteRef:4]: [4: BA4 Śiṣya-lekha: 100-101; D4183: Nge 52a5-6.] 




Cỏ dồi dào gia súc gặm miệt mài

Và khi khổ vì khát, chúng phúc hạnh uống nước thỏa mãn, nơi tìm gặp

Những ai nỗ lực đã mang phúc lợi cho chúng sinh

Bằng lòng tin, niềm vui và đầy sức mạnh

Như tia nắng mặt trời chiếu rạng mọi nơi, lan tỏa như du hành trên cỗ xe ngựa kéodu hành

Đây – nền tảng cống hiếnnhân thế gian, không hồ suy lường hơn thiệt xét

Như bản tính của kẻ thiện cănvị Thượng Sư luôn quên tư lợi

Mãi mãi mang lại hạnh phúc, lợi ích cho nhân sinhHọ hiến thân cho những gì đem lại hạnh phúc và lợi ích cho hoàn cầu.



Tất cả những ai nhận ra sự phiền não của cuộc sống và qua sự khổ đau này tạo lên một lòng ao ước, gấp rút mong muốn hành động để mang lại lợi ích cho nhân sinh đều được gọi là các vị „ Đại hành giả hay là những người có „ Khả năng lớn” và tinh thông (283) như đoạn trích sau Người thấy được chúng sinh bị hành hạ bởi đau khổ nêu trên và người nhanh chóng hành động cho lợi ích của chúng sinh được gọi là „hiền nhân” và là một „bậc thiện xảo”. [283] Cùng bản luận có dạy[footnoteRef:5]: [5: BA5 Ibid.: 102; D4183: Nge 52a7-bl.] 




Những ai nhận thấy nhân sinh bối rối bởi  làn mây khói vô minh bao phủ nhân gian

Bất lực rơi vào ngọn lửa cháy rực của đau khổ

Và vội vàng, cố gắng như thể mình đang rơi trên vào lửa

Đấy chính là „ Đại hành giả các „hiền nhân” hay là những người có „ Khả năng lớn” các „bậc thiện xảo” và tinh thông „



Đúng, Do đó, Đại thừa như là cội nguồn  không những mang lại những gì của tất cả điều tốt đẹp nhất cho chính hành giả mình và mà cho tất cả những nhânchúng sinh khác nữađây chính; như là liều thuốc làm giảm đi những khổ đau, phiền nãotrong nhân gian này. „; như là một đại lộ được chu du bởi tất cả thiện tri thức; như là nguồn nuôi dưỡng của tất cả những ai nghe thấy, nhớ tưởng, tìm đến và tu học với nó; và như là một nơi có đại phương tiện thiện xảo để quý vị xúc tiến vì phúc lợi của tha nhân, và do đó, gián tiếp thành tựu lợi ích cho chính quý vị trong toàn thể.Con Đường lớn này đã được đúc kết, nuôi dưỡng tù kinh nghiệm bởi vô số các các ngươi uyên bác, các vị đã trực tiếp nghe, thấy và tưởng nhớ lại những tinh hoa của Đạo Phật, đã ước hẹn trong tâm Bồ Tát Đạo mang lại những điều tốt đẹp cho chính mình cũng như chúng sinh hữu tình. Một các ngươi khi nhận ra Ai bước vào đó đều nghĩ rằngnày đã thốt lên: „Ô thật tuyệt vời, con tôi đã tìm thấy những gì màcon đã tôi tìm kiếm bấy lâu nay”. Hãy Bbước vào thừa tối cao này bên cạnh các ngươi còn có sự hiển diệnvới tất cả „sức mạnh của một người xuất chúng” mà quý vị có.các vị Toàn Giác Trong Ba-la-mật-đa Tập Luận (Aryasura- Thánh Dũng) có nói[footnoteRef:6]:  [6: BA6 PS: 6.69; D3944: Khi 235a2.] 




Thừa tối cao này đã được thấu rõ bởi chân trí huệ.chí huệ sáng suốt

Từ nóđây được thông suốt mà nhất thiết trí của đấng Như Lai phát khởi bởi sự xuất hiện của Hiền Triết

Như mắt của thế gian này

Ánh hào quang từ ngài như các tia sáng mặt trời mọctỏa xuống



Như vậy một khi các ngươi cảm nhận ra con đường thiết yếu, với niềm kính trọng và ao ước bước vào „ Đại Thừa” các ngươi sẽ cảm nhận ra những triển vọng rực rỡ Như vậy sau khi đã cảm nhận những phẩm chất tốt đẹp một triển vọng rộng lớn, các ngươi sẽ phát triển lòng kính trọng với niềm khát khao để bước vào „ Đại Thừa”.

Do đó, hãy bước vào Đại thừa sau khi quý vị đã phát triển niềm tôn kính to tát có được bởi việc hiểu ra các phẩm chất tốt đẹp của nó từ nhiều khía cạnh khác nhau [của Đại thừa].



3. Việc rèn luyện tâm thức trong các đạo trình cấp bậc lộ trình của sự luyện tập tâm thứcdành cho những người đại thiện căn

Việc rèn luyện tâm thức trong các đạo trình cấp bậc lộ trình của sự luyện tập tâm thứcdành cho những người đại thiện căn được giơi thiệu trình bày với các ba mục sau:

1. Chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của Tâm giác ngộ {tâm Bồ-đề} là cánh cửa duy nhất dẫn vàođến Đại thừa

2. Làm thế nào để phát triển Tâm giác ngộ (chương 1 đến 6)

Học và làm như thế nào theo các vị Bố Tát3. Làm thế nào để tu học Bồ-tát hành sau khi đã phát triển tâm Bồ-đề (chương 7 và tiếp sau)



a) Chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của Tâm giác ngộ là cánh cửa duy nhất dẫn đến Đại thừa

Vấn: Đặt ra, tại sao các ngươi cần phải Giả sử là hành giả nên bước vào Đại thừa {cỗ xe lớn} bằng cách trên, thì nhập môn cánh cửa là gì?

Đáp: Như Đức Thế Tôn đã chỉ dạy rằng không có các cỗ xe lớn nào khác hơn Ba-la-mật-đa thừa {Toàn hảo thừa, Hiển thừa hay Kinh thừa} và Mật thừa {Mật chú thừa, Kim Cang thừa}. Đại Thừa chính là: „Thừa hoàn hảo” ( cỗ xe, con đường hoàn hảo) và „Kim Cang Thừa”, cCánh cửa duy nhất để đển quý vị bước vào hai Thừa này đó chính là Tâm giác ngộ. Một khi quý vị tạo nên được Tâm giác ngộ này trong tâm thức của mình thì quý vị thực sự nhận thấy được công nhận  mình là một hành giả Đại thừa mặc dù trước đây vẫn chưa tạo dựng được một số đức hạnh khácnhất định [284](284). Một khi quý vị rời bỏ tâm giác ngộ này và mặc thì bất kể quý vịđã đạt có thể có được những phẩm hạnh nào tốt ( – ví dụ nhưcảm nhận tri kiến về tính Không vv... – thì quý vịsẽ rời khỏi đánh mất Đại thừa, rơi vào các tầng của Thanh Văn và các bậc tương tựcuộc sống. Điểm này đã được giảng dạy rất kỹ trong các nhiều Kinh điển Đại thừa và đã được chứng minh bằnglẽ phải, lý luận.



Cánh cửa đầu tiên để bước vào Đại thừa là lòng quyết tâm mãnh liệt phát triễntriển Tâm giác ngộ cho riêng mình„ Một mình”, sau đấy khi đã bước vào Đại Thừa là lòng quyết tâm từ bỏ „ Một mình” để phát triển Tâm giác ngộ. Chỉ cần đánh mất Tâm Bồ-đề này thì được xem có hậu quả là rời bỏ Đại thừa. Kể từ đây trở thành một tcác ngươi Đại Thừa khi không còn tùy thuộc vào sự tồn tại, hay không tồn tại của tâm này nữaDo đó, việc có là một hành giả Đại thừa hay không tùy thuộc vào việc có hiện hữu hay không tâm này. Như vậy sau khi Tâm giác ngộ này được phát khởisinh ra, ngay lập tức quý vị trở thành người con của Đức Thế Tôn. Như Nhập Bồ-đề Hành Luận của Tịch Thiên( San ti đê va) có nói[footnoteRef:7]:  [7: BA7 Bodhisattva-caryāvatāra: (BCA): 1.9a-c, 3.26cd. cũng được trích tại LRCM: 90.6; Great Treatise 1: 134.] 




Từ lúc bơ vơLúc bất lực, bị trói buộc trong tù tội vòng luân hồi

Quyết một lòng phát triển Tâm giác ngộ

ĐâyHọ, gọi là „ những con trẻ của Như Lai Sugata”[footnoteRef:8] ... [8: Nhắc lại, các thuật ngữ như  “con Phật”, “con của Như Lai”, … ám chỉ các Bồ-tát (tại gia hay xuất gia) nếu được dịch theo từ ngữ Hán-Việt thì trở thành “Phật tử”.  Tuy nhiên, vì ngày nay thuật ngữ này không còn gói gọn trong nghĩa nguyên thủy mà các kinh văn đề cập (tức là các Bồ-tát) nên để tránh nhầm lẫn chúng ta sẽ không dùng thuật ngữ Phật tử  trong trường hợp kinh văn đề cập.] 




Và: 



Hôm nay con được sinh ra trong gia đình của đức Phật

Con trở thành người con của các đấng Như Lai



Như vậy điều này đã chỉ rõ một khi quý vị đạt phát khởi (generate)được Tâm giác ngộ quý vị đã trở thành được gọi là một „Bồ-tát”. Hơn nữa, trong Di-lặc Hữu Vị Giải Thoát (xem Hiện quán trang nghiêm luận) đã nói những các hành giả trở thành các Bồ-tát nểuđat được có Tâm giác ngộ này mặc dù vẫn chưa trau dồi những việc làm Bồ-tát[footnoteRef:9]:Đạo [9: BA8 Trích dẫn này từ Bhavana-krama (Giai Trình Thiền Phần Hai) (Bkl), Tucci 1958:501; D3915: Ki 24a5-6. Bản dịch trong Ārya-maitreya-vimokṣa (Di-Lặc Hữu Vi Giải Thoát) có lẽ là một phần của Buddhavataṃsaka-sūtra (Kinh Hoa Nghiêm), D44: A 323a5-bl với chút ít sai biệt.] 




Ôi người con của truyền thừa tuyệt hảo, dẫu cho kim cương quý giá bị tan vỡ vẫn luôn tỏa ánh sáng hơn cả các đồ trang hoàng rực rỡ đặc biệt bằng vàng. Nó vẫn không mất đi tên „kim cương quý giá”, vẫn luôn tránh xa tất cả những nghèo nàn, thấp kém. Ôi những người con của truyền thừa tuyệt hảo, tương tự thế, cũng như những người đã nuôi dưỡng viên kim cương quý này, vốn là  được Tâm giác ngộ như viên kim cương quý giá vớivà nguyện vọng khát khao tới toàn giác, dẫu còn thiếu vận dụng,cho vẫn chưa được bộc lộ nó vẫn luôn tỏa sáng hơn như tất cả vật trang hoàng bằng vàng với các phẩm chất caoquý, như phẩm hạnh cao quýcủa Thanh Văn, củavà Duyên Giác Phật( Độc giác giác Phật). Những người con sẽ không bao giờ mất đi tên gọi „Bồ-tát”, sẽmãi mãi tránh xa xóa bỏ tất cả những thống khổ của luân hồi„



Như trong Bảo Hành Vương Chính Luận, h / Vòng bảo châu/ (ộ pháp Long Thụ) có nói[footnoteRef:10]: [10: BA9 Ratnāvalī /Rāja-parikathā-ratnāvalī (Ra): 2.73cd-74ab; Hahn 1982: 66.] 




Nếu như ngươi cũng như nhân loại

Ước mong dành được „ánh sáng vĩnh hằng” giác ngộ vô song

Thì nguồn Đó cũng chính là ccội điều này làcủa Tâm giác ngộ

Vững bền như núi cả non caobàn thạch.



Hơn nữa theo Kim Cương Thủ Điểm Đạo Đại Mật điển có dạy[footnoteRef:11]nói: [11: BA10 Vajrapāṇi-abhiṣeka-mahā-tantra D496: Da 148b3-4.] 




„Con đảnh lễ Đức Phổ Hiền VươngÔi đại Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi, ôi maṇḍala Kim Cang thừa này quá ư là bí ẩn, rộng lớn mênh mông, sâu thẳm và không thể thấu hiểu được.con Thật không hợp  xứng đáng để giảng nghĩa cho các chúng sinh tội lỗitình”. [285]

Này Kim Cang Thủ Bồ-tát (Vajrapani), ngươi nói Maṇḍala này hết sức quý hiếm, ta chưa từng nghe thấy Maṇḍala này, và nó cần được phải giảng giải cho  những ai? 

Kim Cang Thủ Bồ-tát đáp: lại cầu xin tiếp Ôi Phổ Hiền Vương Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi, những ai đã đạt được Tâm giác ngộ qua thiền định, bạch Văn-thù-sư-lợi, những Bồ-tát này đã thực hành Bồ-tát đạo – ( cánh cửa vào Kim Cang thừa ) –cần phải nên nhận được lễ quán đảnh trí huệ siêu việt để bướchết sức uy nghi để mở cánh cửa vào Maṇḍala Kim Cang thừa này. Tuy nhiên, những ai chưa đạt được Tâm giác ngộ hoàn toàntuyệt đối không nên nhập môntantric Maṇḍala mật pháp này. được nhận lễ quản đảnh này, không được phép bước vào, cũng như Họ không nên ngay cả nhìn Maṇḍala, hơn nữa không được phép dạy cho những người nàyhình dáng thực hành về Maṇḍala và những câu thần mật chú”.



Bởi vậy, chưa hề đủ nếuchúng ta chỉ chú trọng đến những giáo huấn một giáo pháp là giáo pháp của Đại thừa, mà điều cốt yếu chúng ta phải thực sự là người thực hành Đại thừa. và ngoài ra là Xa hơn nữa, hoạt động như là một hành giả Đại thừa chỉ điều phụ thuộc duy nhất vào sự nhận thức về biết củaTâm giác ngộmà thôi. Do đó, nếu quý vịthấu chỉ có hiểu biết trí óc về được Tâm giác ngộ, thì quý vị cũng chỉ có hiểu biết trí óc về ý nghĩa để đồng với việc thấu hiểu như thế nàolà một người thực hành Đại thừa. Nếu khi Tâm giác ngộ này lànày hoàn hảo, thì hành giả Đại thừa là chân chính cũng có nghĩa là một các ngươi Đại Thừa xác thực. 

Nội dung này đã được dẫn giải bởi Hoa Nghiêm Kinh/ Đại Phương Quảng Phât Hoa Nghiêm Kinh[footnoteRef:12] [12: BA11 Gaṇḍa-vyūha-sutra (Phẩm Hoa Nghiêm) trong Buddhavataṃsaka-sūtra (Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh) D44: Ka 309b 1. Trích dẫn tìm thấy trong Bkl, Tucci 1958: 502; D3915: Ki 25al.] 




Ôi những người con của nòi giống đức hạnh, Tâm giác ngộ chính là mầm mống của tất cả phẩm hạnh PhậtQuả.



Tất nhiên các con Vì quý vị cần phải lĩnh hội một cách đầy đủ rõ rệt về điều này, tôi sẽ giải thích nómột cách cụ thể như sau. Khi mà có đầy đủ nước, phân bón, đất và hơi ấm vv... phối hợp với một hạt lúa,tạo nên sự nảy mầm của hạt lúa, như vậy đây chính chúng sẽ tác động như là là các nguyên nhân tạo sự nảymầm non củahạt cây lúa. Nếu Nnhững yếu tố này phối hợp với nhau các hạt lúa mì, hạt đậu, vv..., chúng cũng tác động như là nguyên nhân tạo nên sự nảy mầm non của các loại hạt này. đối với hạt lúa mì, hạt đậu..vv. Như vậy, các yếu tố này là những nguyên nhânthông thường chung để tạo nên sự nảy mầm. XSong, mặc dù có kết hợp với các điều kiện [duyên] đó lên hạt lúa mạch thì cũng không thể nào khiến chúng trở thành nguyên nhân sinh ra một cây mạ non của hạt lúa gạo và các cây mầm khác hơn là lúa mạchđối với cây lúa mạch thì những yếu tố thông thường (trong trường hợp hạt lúa hạt đậu) này không thể giúp tạo nên sự nảy mầm được, mà cần phải thêm những yếu tố đặc biệt để tạo nên sự nảy mầm của cây lúa mạch (286) [268] . Cho nên một hạt lúa mạch là nguyên nhân đặc thù {nguyên nhân chính yếu} tạo ra mầm non của lúa mạch. Cũng như vậy, một trong những yếu tố đặc biệt nhất đấy là Tâm giác ngộ vô thượng như một hạt giống, là nguyên nhân đặc biệt cùng với những nguyên nhân chung khác để đưa chúng ta đạt được tạo ra mầm Phật quả( Tâm giác ngộ vô đẳng chính là cái mầm, chồi). Trí huệ nhận biết được tính Khôngsong đấy cũng chỉ là yếu tố thông thường (như nước, phân bón đối với sự nảy mầm của hạt lúa, hạt đậu..vv) dẫn tới là nguyên nhân chung của ba trạng thái giác ngộ (Thanh Văn, Duyên Giác Phật/Độc giác giác Phật/, và Bồ-tát Quả). Theo như Đại thừa Tối Cao Mật điển, ngài Di-lặc ( Maitreya)có nói[footnoteRef:13]: [13: BA12 Mahāyānottara-tantra-śāstra (RGV): 1.34ab; D4024: Phi 7a6-7.] 




Khát vọng đưa ta tới Tối thượng thừa là hạt giống

Trí huệ như mẹ giúp ta sinh ra các phẩm hạnh Phật-đà Quả.



Như vậy Tâm giác ngộ như là hạt giống của người chabố, còn trí huệđược xem như lòng từ bi nhận biết vô ngã như là người mẹ. Ví dụ như người bốcha Tây Tạng không thể sinh ra được đứa con traibé Ấn Độ, ..vv, người cha chính làyếu tố nguyên nhân đặc biệt để tạo ra nòi giống của đứa bé. XSong từ, trong khi một người mẹ Tây Tạng có thể sinh ra được nhiều con traimang chủng tộc khác nhau, do đó người mẹ làyếu tố thông thường nguyên nhân chung để sinh ra những đứa bé của bà ta. Và Thanh VănQuả, Duyên Giác Phật/Độc giác giác Phật/ Quảcũng phụ thuộc vào trí huệ. N, vì (for) như trong Tán Dương Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phần chođức hộ pháp Long Thụ có nói[footnoteRef:14]: [14: BA13 Prajñā-pāramitā-stotra Pandeya 1994: verse 17; D1127: Ka 76b3-4. Tác giả có thể không rõ quan trọng là Long Thụ, Lakśā Bhagavati (Danh Thiên), và Rahulabhadra (La-hầu-la-đa-la).] 




Đạo giải thoát  dứt khoát tin cậy vàomà đức Phật, Duyên Giác Phật,/Độc giác giác Phật, Thanh Văn dứt khoát dựa vào

Chính là điều nàyTất cả là vậyĐây là điều quan trọng, chắc chắn không còn cách nào còn gì khác nữa



Sự hoàn hảo của trí huệ đấy chính là người mẹ của cả nhữnghành giả đệ tử Tiểu thừa lẫn Đại thừa, và đúng như ta đã hiểu đấyvì nó [trí huệ] cũng được kể đến như là người mẹ. Do vậy, không thể phân biệt được Tiểu thừa, Đại thừa bằng trí huệ hiểu biết tính Không(mà được biết như là Tính không), nhưng có thể phân biệt chúng được bằng Tâm giác ngộ và những việc làm có tác dung hiệu quả lớn của Bồ-tát. Theo như Bảo Hành Vương Chính Luận / Vòng Bảo Châu ( Long Thụ ) đã nói[footnoteRef:15]: [15: BA14 Ra: 4.90; Hahn 1982:126-127.] 




Với những hành giả bằng hành động, cũng như một lòngVì khát vọng nguyện, hành,

Dứt khoát mong muốnVà hoàn tất các hiến dâng của Bồ-tát Quả

Không thể nương tựa vào giải thích theo Thanh Văn thừa

Làm thế nàoThì làm sao ngươi có thể thành Bồ-tát qua con đường đó?



Như vậy đức Long Thụ đã nói quý vị không thể phân biệt những thừa này bằng tầm nhìn triết lý, mà bằng những hành vi động và việc làm. Nếu như trongThừa này ( Thanh Văn) cách này, trí huệ được nhận biếtnhư là tính Không, không phải là nhân tố lộ trình Đại thừa đặc biệtđối với hành giả Đại Thừa thì nó cũng sẽ tiếp tục mà không kể rằng có các lộ trình chia sẻ khácbởi thiếu mất một dụng ý chia sẻ những điều tốt đẹp với tất cả chúng sinh hữu tình còn lại (287). [287] Từ đây, mặc dù quý vị có một hiểu biết khiếm nhường rất ít thuần thục với các giáo phápvề kinh điển, xsong sau khi đã có được một Tâm giác ngộ như là làm huấn thị cốt yếunhưng vẫn chưa thiền, dù quý vị chưa tu tập nó, nhưng sau khi nghĩ nhớ về nó dù chỉ qua ngôn từ trong buổi đầu, thì quý vị đã chủ ý tạo được một nỗ lực lớn cho một phần nhỏ đơn giản của lộ trình. 



luyện và sau đấy các ngươi quyết đinh dấn thân trên con đường của Đức Phật chỉ dạy thì các ngươi cũng đã đạt được một phần đáng kể trên con đường tiến tới Phật quả. 

Thường, một đứa trẻ sinh ra cần phải nhờ cả cha và mẹ, quý vị cũng cần phải có đầy đủ cả phương tiện và trí huệ để có một lộ trình tu tập hoàn thiệnđạt được con đường giải thoát. Cụ thể, quý vị cần phải có: cốt lõi củaphương tiện chính yếu là Tâm giác ngộ; và cốt yếu củatrí huệ chính yếu là tri kiến về tính Không. Nếu quý vị chỉ thiền định chăm chỉ về một trong hai yếu tố trên, và quý vị chỉ đơn thuần tìm sự giải thoát khỏi kiếp luân hồi, để đạt được cách giải thoát này thì quý vị chỉ cần thiền định về ý nghĩa của tính Không, tức là vô ngãvề lòng vị tha và, thiền định không sai sót nhằm đạt tuệ giác. Tuy nhiên, nếu quý vịmuốn thỉnh cầu thực xem mình là hành giả Đại thừa thì còn cần phảibắt buộc nuôi dưỡng Tâm giác ngộnhư là một yếu tố hết sức quan trọng,. Ttại sao? Bởi vì quý vị cần có trí huệ để ngăn ngừa rơi vào luân hồi cực đoan vô thỷ và quý vị cần có từ bi để ngăn ngừa rơi vàotận cùng cực đoan của an tịnh bình an cực lạc [niết-bàn],. Cho nên tNhư vậyrí huệ không ngăn ngừa được quý vị rơi vào trạng thái cực đoan của anđộ tịnhbình an, cực lạc. Theo như Hiện Quán Trang Nghiêm Luận /  Hiện Quán Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Ma Da luận thích ( Ngài Di-lặc) đã nói[footnoteRef:16]: [16: BA15 Abhisamayā-laṅkāra-prajñāpāramitopadeśa-śāstra (AA): l.lOab; D3786: Ka 2a5.] 




Qua tri kiến thức ngươi không ở lại luân hồi

Qua từ bi ngươi không lưu trong an lạccực lạc



Nếu là các hành giả Đại thừa, quý vịluôn cần phải rèn luyện Tâm giác ngộ, bởi vì ngay cả trong Tiểu thừa quý vị cũng sẽ không rơi vào tột cùng của luân hồi vàsong điều điểm chính cản trở con trên đường Bồ-tát đó là rơi vào trạng thái cực kỳ an tịnh.



Khi những người con của đức Thế Tôn, là người giải thích đúng đắn các chú giải về ý nghĩa chủ tâm của đấng Thế Tôn, phát khởi tinh thần giác ngộ tôn quý này trong tâm thức của họ thì họ kinh ngạc và nghĩ rằng một lộ trình thâm diệu như thế đã xuất hiện đã được sáng tỏa ý nghĩa những lời dạy của ngài, thì trong trí tuệ sẽ phát sinh ra một tâm quý báu, các hành giả này bất ngờ lấy làm ngạc nhiên và nhận ra „ Ô tã đã có một con đường thật tuyệt vời”,. Tuy thế, họ không có cùng cảm xúc như thể khi họ đạt đến một phẩm chất tốt đẹp nhỏ làm hài lòng cho các phàm phu. cảm giác này không như cảm giac nho nhỏ đầy thú vị, quý báu trao cho những con người hết sức bình thường. Như Nhập Bồ-đề Hành Luận có nói[footnoteRef:17]: [17: BA16 BCA: 1.25,1.30bcd, 1.36ab, 3.32cd.] 




Tâm vị tha này không sinh ra

Trong tha nhân ngay cả cho lợi ích vì mục đích của chính họ

Đây là viên ngọc quý của tâm trí tuệ

Mang lại điều phi thườngdiệu kỳ chưa từng thấy.



Và :



Đức hạnh nào sánh bằng đây?

Bằng hữu nào lại như thế?

Công đức nào xứng ngang bằng?



Và



Con xin cuối lạyđảnh lễ trước tất cả

Những hành giả ai đã khởi tạo nên viên ngọc thiêng liêng của tâm thức này. ([288])



Và 



Đấy là thứ bơ tinh túy

Được đánh ra từ sữa của những lời dạy siêu việt cao thượng.



Như vậy Tâm giác ngộ chính là lời huấn thị tối thượng, là phần trích tinh túy nhất của kinh điển.



Do đó, dù rằng Ttheo nhưcách nhìn tôn giả Atiśa với quan điểm Đại thừa củaheld the Madhyamaka” và sư phụ Ser-ling-ba (gSer-gling-pa) của ngài với quan điểm satyākāravādin[footnoteRef:18] thì bản thân ngài Atiśanhận đạt được Tâm giác ngộ dựa vào chính mình và đã khiến ngài thành trò giỏi nhất của thiện sư của ngài. đã đưa thẳng tới gặp Đức Đại Sư dáng kính của ngàiNếu như những hành giả nào thấu hiểu được những cốt lõi của Kinh điển, hãy xem tiểu sử của đại sư Atiśa thì sẽ hiểu rành rọt hơn về điểm mấu chốt của lộ trình này. [18: BA17 Duy thức được chia thành nhóm Satyākāravādin (Thật tướng Duy thức) khẳng định sắc (nguyên tử) của màu xanh trong nhãn thức lĩnh hội màu xanh là thật và nhóm còn lại là Alikākāravādin (Huyễn tướng Duy thức) phủ nhận điều này. Xem thêm Great Treatise 3, note 535. Điều này có nghĩa là tư tưởng của Atiśa đã vượt trên sư phụ. ] 




Nếu quý vị phát triển tâm này một cách tự nguyện, không trù tính toán sau nhiều nỗ lực, dần đều, đến một lúcquý vị sẽ được thấm dần nhập vào Tâm giác ngộ này và như vậy quý vị đã tạo ra được một điểmmấu chốt nhỏ làm đòn bẩy cho Bồ-tát hànhviệc thực hành Bồ Tát Đạo. Dù sao nNếu như quý vị thiếu mất Tâm giác ngộ này thì cho dù cúng dường vô số ngọc ngà châu báutới chất đầy Tam thiên đại thiên thế giới trong cõi Ta-bà này cũng khôngthúc đẩy được xem là việc thực hành Bồ-tát Đạo. Cũng vậy,như: những hành viđộng được xem là Ba-la-mật-đahoàn hảo bắt nguồn từ trì giới việc rèn luyện đạo đức thông quacho đến trí huệ, cũng như là việc thiền quán định cho mỗi bản thânlên chính mình thông quacác một vị bổn tônHóa Thần, cũng như:và thiền định qua quán lên các đường kinh mạch, khí lực kênh, xa luân xa , các hạt..vv... thì cũng không mang lại cho các ngươi mối quan tâm tới được xem là việc thực hành Bồ-tát đạo.


Nếu như hành giả không thực hiệntâm thứcđáng quý giá củachính mình quý vị không thực hiện những điểm mấu chốt như là một chìa khóa để tu tập thì bất kể quý vị cố gắng để nuôi dưỡng thiện đức trong bao lâu không quan trọng là các ngươi đã trao dồi được bao nhiêu đức hạnh, quá trình giải thoátcũng không thành đạt được là bao nhiêu,. Tựađây gTu như là việc tacắt cỏ với một chiếc liềm cùn. Nếu như quý vị dùng Tâm giác ngộ như làm chìa khóa của tu tập tiến tới trên lộ trình giác ngộ thì nó như là đang việc cắt cỏ với chiếc liềm sắc bén – ngay cả khi không cắt cỏ, quý vị vẫn mài bén lưỡi liềm, và khi cắt thì sẽ được một khối lượng lớn trong một thời gian ngắn. Cũng như vậy, nếu Tâm giác ngộ này được nhận biếttiến hành một cách triệt để thì trong mỗi giây phút ngay lập tứcquý vị có thể tẩy sạch các chướng ngạigạt bỏ ngay màu tối, tich lũy niềm hỷ lạccông đức và nhận đượctrí huệ siêu việtvô biên. Ngay cả một đức hạnh nhỏ cũng có thể lan tỏa rộng lớn, nhưngvà những công đức đó nếu làm khác đi sẽ bị đánh mặt khác cũng có thểmất sau một khoản thời gian không hạn kỳđi trong vòng tuần hoàn vô biên của thời gian. Theo Nhập Bồ-đề Hành Luận có nói[footnoteRef:19]: [19: BA18 BCA: 1.6bcd, 1.14ab, 1.21-22,1.12.] 




Sức mạnh của nghiệp chướngtội lỗi to tát dữ dội và mãnh liệt vô cùng

Ngoài Tâm giác ngộ hoàn hảo

Liệu đức hạnh nào cóchiến thắng nổi nó không? 



Hay:



Như ngọn lửa ở điểm cuối mỗi của mộtmoo~i kiếp lượng

ngaySẽ lập tức thiêu tan cácmọi tội lỗi lớn lao. [289]nghiệp chướng



Lại nữa:



Nếu ai nghĩ: „Tôi sẽ gột sạch

Chỉ nĐây là hững điều phiền não hắc búa của nhân sanh”

Hãy có một mục đíchCó được chủ tâmmang lợi ích đó

ConHọ sẽ nhận được công đức vô hạn niềm vui mênh mông



Đến khi đó sẽ còn điều chi để nói 

về một người

Về nổi khát khaomuốn gợt nhằm để xoá tan

BBiển khổ ải của trần giất hạnh vô lượng của mỗi chúng sanh

Và  đã để phú cho họ vô vàn thiện hạnh  lại một đức tính tốt vô biên”



Và



Tất cả những đức hạnh giống như là cây chuối Đức hạnh khác, thảy tựa như thân chuối

Cho xong quả Sau khi sinh ra , chúng đều tàn lụi

Nhưng Tâm giác ngộ như cây ban – ban-ước nguyện nguyện

Luôn cho lại hoa quả, không tàn úa, luônmà chỉ sum xuê



b) Làm thế nào để phát triển Tâm Bồ-đề

Làm thế nào để phát triển Tâm giác ngộ được giải thích qua bốn phần sau 



B1)1. Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao từ các nguyên nhân phát sinh 

B2)2. Những giai đoạn rèn luyện Tâm giác ngộ (chương 2 – 4)

B3)3. Thước đo thành quả của Tâm giác ngộ (chương 4)

B4)4. Tiếp nhận Tâm giác ngộ ra sao qua quá trình hành lễ (chương 5-6)



B1)i) Tâm giác ngộ phụ thuộc như thế nào vào các nguyên nhân xác định để phát sinh 

Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao vào các nguyên nhân xác định để phát sinh được giải thích qua ba phần

B1 a)1. Sự phát triển của tâm qua bốn hoàn duyên cảnh

B1 b)2. Sự phát triển của tâm qua bốn nguyên nhân  do

B1 c3. Sự phát triển của tâm qua bốn sức mạnh 



B1 a)a’ Sự phát triển của tâm qua bốn hoàn duyên cảnh



1. Quý vị phát triển Tâm giác ngộ hoặc bằng cách tự thấy cho mình một năng lực phi thường của các đức Phật, của các vị Bồ-tát,cũng có thể nghe thấy hay bởi tự nghe về chúng từ một Vị Đ người đángKính trọng, tín cẩn, và sau đó nghĩ rằng  lúc đấy các ngươi chợt nghĩ „Ô. Đây là điều làm ta sáng tỏaSự giác ngộ này mà trong đó họ tự tại hay trong đó họ mưu cầu thì rất mạnh mẽ”. 

  là điều đã được các Đức Phật, Bồ Tát, các Đại Sư giữ giìn, mưu cầu, có một sức mạnh mãnh liệt” 

2. Dẫu cho quý vị không chưa thấy, nghe về năng lực như vậy, thì nhận được bằng con đường này, song quý vị có thể phát triển Tâm giác ngộ qua cách lắng nghechú ý, ngẫm nghĩ, thu lượm từ tập hợp Kinh điển vốn dùng giác ngộ vô thượng và nhận được „ ánh sáng vô biên” như là điểm xuất phátkhởi hành và từ đấylà niềm khát khao đạt được trí huệ siêu phàm của đức Phật.



3. Dẫu cho có thể khôngchưa nghe thấy giáo pháp, quý vị vẫn có thể phát triển Tâm giác ngộ bằng cáchnhận hiểu ra rằng những lời dạy xuất chúng  vô thường của các vị Bồ-tát đang dần mai một và sau đó nghĩ rằng „À tTa sẽ dứt khoát phát triển Tâm giác ngộ để gìnlưu giữ những giáo huấn của các vị Bồ-tát được dài lâucho mai sau, bởi lẽ sự tồn tại của những giáo huấn này sẽ giúp vô vàn chúng sinh tẩy sạch đau khổtrong vòng luân hồi” 



4. Dẫu cho quý vị không nhận thấy sự mai một của những lời dạy, giáo huấn này, xsong quý vị ngẫm nghĩ: „Quả thật là khó phát triển Tâm giác ngộ, ngay cả với các bậc Thanh văn, hay Duyên giác( Độc Giác Giác Phật) trong thời đại mạt phápkhủng hoảng hiện nay, khi mà đầy dẫy những vô minhsự ngu dốt, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, ghen tuông, bủn xỉn vv.... Đã nNhư vậy thì điều gì cần thiết đểlàm sao để thúc đẩy sự đề cập đến việc phát triển của Tâm giác ngộ tối thượng? Nếu là tôi, như từ quan điểm nàytại một thời điểm nào đó, mà tôi phát triển Tâm giác ngộ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những chúng sinh khác cũng sẽ làm theophát triển Tâm giác ngộ như”. Như vậy quý vị phát triển Tâm giác ngộ trong bối cảnh nhận ra rằng sự khó khăn đòi hỏi để phát triển nó phát triển Tâm này rất ư là gian nan ([290]) 



Sự quan tâm đến  việc Tâm giác ngộ khởi sinh ra như thế nào từ bốn trường hợpduyên cảnh trên đã co mưu tả như sau: Sau những trường hợp trên các ngươi được truyền cho quý vị cảm hứng mong muốn thành tựunhận được một nguồn ánh sáng giác ngộ, và như vậy lòng khao khoát nhận luống ánh sáng giác ngộ được nảy sinh. Sau đây là những chặng đường của những bước đi này Các cách thức mà điều này xảy ra là như sau:



1. Sau khi quý vịnhận được nghe thấy về một năng lực lượng siêu phàm, quý vị chợt bừng tỉnh và nghĩ „Ồ như vậy tTa chắn chắn sẽ đạt được  ánh sáng giác ngộ như thế” và bắt đầu phát triển Tâm giác ngộ. 



2. Qua việc lắng nghe được những phẩm hạnh đức độ, tốt đẹp của Chư một vị Phật từ một vị đạo các vị Đại sư,, các Thầy trước hết, quý vị phát triển tín tâmmang lòng thành kính, kế tiếp là nảy sinh lòng khao khát, ước mong đạt được những phẩm hạnh này.



3.  cảm thấy Không chịu nổi khi thấy được ý tưởng về những lời giáo huấn của Đại thừa đang bị mai mộtmòn, từ điều này làm thì quý vị nuôi dưỡng mongao ước đạt được trí huệ siêu việt của đức Phật.

Với tầm nhìnVề điểm cuối này, quý vị nhận thấy rằng, nếu như những lời dạy của đức Phật không bị mất đi, thì có thể làm giảm và xóa bỏ những đau khổ của chúng sinh có thể kết thúc. Mặc dù mục tiêu của quý vị cũngquả là nhằm xóa bỏ đau khổ những phiền não, tuy nhiên điều kiện chính khiến làmđể thúc đẩy sự xuất hiện của Tâm giác ngộ là do không chịu được khi những giáo huấn của đức Phật có thể bị mất đi. Ngoài ra, sự phát triển của Tâm giác ngộ sẽ được giải thích thêm trong phần sau về cách thức Tâm giác ngộ nảy sinh ra sao trong việc phụ thuộc vào tâm từ bi.



4. Sau khi quý vị nhận thấy Tâm giác ngộ này có tầm quan trọng và được sự quý hiếm của tâm giác ngộ đầy ý nghĩa này như thế nào,đã dẫn tới quý vị phát triểnlòng quyết tâm, khao khát đạt được Phật quả vốn được kích hoạt một cách nền tảng bởi sự tỉnh thức này. và nhận thấy đây là mục đích chính, duy nhất của mình

Đối vớiviệc 2 hai thành phần của Tâm giác ngộ( bao gồm ước ao đạt đến giác ngộnhận được Trí huệ, và nhắm đến ước ao giúp đỡ,mục đích mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả chúng sinh) thì bốn giai đoạnsự phát triển thứ tư này của Tâm giác ngộ được trên chỉ là thiết lập trong khuôn khổ của việcđiều kiện để các ngươi tạo ra được niềm ước ao, khát khao đạt được Tâm giác ngộ chứ không phải là được thiết lập trên khuôn khổ của mục đích {nêu trên}.



điều kiện để đạt được mục đích ( Phật Quả)

Như vậy tThiếu mất lòng khát khao đạt tới Phật quả ( mà chính là vốn xuất phát từ việc nuôi dưỡng niềm tin vào nhữngđức phẩm hạnh của đức Phật) thì quý vị không thể đạt được tâmvượt qua được ý tưởng về sự mãn nguyện khi coi như cho rằng an( tịch [Niết-bàn])của chính mình, thì chỉ tự mình nó cũng đã đủ đáp ứng được những mục đích riêng của quý vị mà thôi. Lòng khát khao đạt tới Phật quả, màbiểu hiện được tính đến quathông qua tầm quan trọng, lợi ích củavị rèn luyện về tình yêu thương cũng như tâm từ bi và nhận thấy được rằng việc đáp ứng mục đích của những chúng sinh khác nữa như là điều cần thiết có năng lực để xóa bỏ, nhổ tận rễ gốc ý tưởngtâm mãn nguyện mà nghĩcho rằng an tịch của riêng mình còn có khả năngđủ để đáp ứng những mục đích của những chúng sinh khác nữa, nhưng không đủ khả năngcản trở ngăn chận ý tưởng về sự được tâm mãn nguyện khi nghĩ rằng an tịchcũng chính là đủ cho chính mục đích của riêng mình. Bên cạnh lòng ước ao đạt được Phật quả này mà vốn đến từ việc vun trồng lòng kính trọng tin vào những phẩm hạnh caocả, tốt đẹp của đức Phật, thì  từ đấy không có bất cứ điều gì cản trở được ý tưởng tâm mãn nguyện khi nghĩ rằnghạnh phúc, chỉ riêng sự an tịch của mình có khả năngđáp ứng đầy đủ hoàn tất mục đích của chính mình. Tuy nhiên Thật quả quý vị cần phải vượt qua ý tưởng tâm mãn nguyện cho rằng sự an tịch của mình là đầy đủ để hoàn tất lợi ích của chính quý vị, bởi lẽ: (1) Những hành giả Tiểu thừa vốn chỉ đơn thuần thoát khỏi luân hồi, thì chỉ loại trừ được một phần của các sai sót và chỉ có được một phần của chánh tri kiến khi loại bỏ những thiếu sót, khuyêt điểm thì mang tính các thiên vị, về tri thức chỉ là một phần riêng, cục bộ và do đó thiếu đi sự đáp ứng hoàn hảo cho một các mục đích của chính họ hoàn hảo. (2) Những hành giả này chỉ được giải thoát khỏi những „Vvấn đề” của vòng luân hồi chứ không phải những „Vvấn đề” của sự an tịch. (3) Điều đáp ứng hoàn hảo cho mục đích của quý vị đó chính là: Pháp Thân Phật. ([291] ) 
Như vậyDo đó, saumột khi quý vị nuôi dưỡngtrao dồi niềm tin vào những phẩm hạnh cao quý của đức Phật,hanh giả quý vị sẽ nhận ra rằng cần phải đạt được Phật quả như là mục đích cần thiết phải thực hiện của mình,để như là mục đích duy nhất chưa kể đến mục đích của tất cả các chúng sinh khác. Nhận thức ra điều này là hết sức quan trọng để không làm cho quý vị quay trở lại con đường Tiểu thừa.



Trong bốn sự4 giai đoạn phát triển Tâm giác ngộ vừa được diễn giải trên thì hai yếu tố đầu không được cảm sinh từ tâm từ bi, hay tình thương. Trong các Kinh Điển cũng như các Luận khácthiết cũng đã có nhiều giải thích vềrõ quá trình sự phát triển Tâm giác ngộ qua lòngnhư là niềm ao ước đạt được Phật quảbằng cảm nhận đem đến đơn thuần bởi những phẩm hạnh cao cả tốt đẹp của „ Pháp Thân Phật và Sắc Thân Phật”. Sự xác kiên định để đưa rõ lòng ao ước tất cả mọi chúng sinh hữu tình đều đạt được Phật quả cũng được xem là là hành động thúc đẩy sự phát triển của Tâm giác ngộ này. Như vậy quý vị cần phải suy nghĩ, xem xét từng điều trong hai điều này, được tính đến một cách đơn giản như là  như 2 điều sau là 1 : „Sự Phát triển Tâm giác ngộ”. Dù sao, về việc cùng với lòng kính trọng phát triển một Tâm giác ngộ  trọn vẹn, hoàn hảo trọn vẹn: thì sẽ không vẹn toàn nếu chỉ có khát khao để đạt đến Phật quả dựa trên việc thấy được sự cần thiết để thỏa mãn các mục đích của tha nhân. Tuy nhiên nếu dựa vào quan điểm cần phải đáp ứng đầy đủ mục đích của những chúng sinh khác nữa thì điều này khó có khả năng thúc đẩy lòng ao ước đạt tới Phật QuảQuý vị nhất định sẽphải có lòng khát khao đạt tới Phật quả vốn bởi nếu nhận ra rằng điều này không thể thiếu được cho mục đích của riêng mình., và sau đấy là mục đích: Xa hơn nữa, chủ định này Kkhông được cho phép bỏ quarơi lợi ích của những chúng sinh khác,và mà cũng là vì mang lại lợi ích của họcho tất cả các chúng sinh hữu tình. Bởi lẽ trong Kinh „ Hiện Quán Trang Nghiêm Luận/  Hiện Quán Trang Nghiêm Bát nhã Ba-la-mật-đa luân thích /đã nói tới hai2 chủ tâm mục đích để đạt tới giác ngộ và để mang lại phúc lợi an lạccho các chúng sinh như sau[footnoteRef:20]: [20: BA19 AA: 1.18ab; D3786: Ka 2b5.] 




„ Phát triển Tâm giác ngộ

Là khát khao giác ngộ toàn hảo cho phúc lợi  vì an lạc của chúng sinh”



B1 b) b’ Phát triển Tâm giác ngộ qua bốn nguyên nhân 

Quý vị phát triển Tâm giác ngộ dựa vào

1) Dòng truyền thừadõi hoàn hảo

2) Được duy trì liên tục bởi một bậc Thầy

3) Lòng từ bi hướng tới chúng sinh hữu tình 

4) Không chán nản bởi các khó khăn, iác ngộ cản trở của luân hồi



B1 c)c’ Phát triển Tâm giác ngộ thông qua bốn sức mạnh

Quý vị phát triển Tâm giác ngộ qua bốn sức mạnh sau đây

1) Sức mạnh của bản thân: lòng ước ao đạt tới giác ngộ hoàn hảo thông qua sức mạnh, năng lực của bản thân 

2) Sức mạnh của những chúng sinh khác: lòng ước ao đạt tới giác ngộ hoàn hảo thông qua tha lực {năng lực của những chúng sinh khác} ([292])

3) Sức mạnh của nguyên nhân một khi các ngươi sống trong môt gia đình Phật Tử– đó là việc phát triển tâm này qua việc trở nên quen thuộc với Đại thừa và giờ đây chỉ bởi sựluôn được nghe Kinh,tán thán các chư Phật, chư Bồ-tát. giúp phát triển Tâm giác ngộ của các ngươi 

4) Sức mạnh của sự áp dụngnhân quả và chuyên tâm : trong cuộc sống này quý vị đã quen thuộc với các hành vi thiện đức trong một thời gian dài như là việc dựa vào một chúng sinh kiệt xuất và việc quán chiếu vào các giáo pháp mà quý vị đã nghe. tạo được vô số những nghiệp tốt, làm những việc đức độ, với niềm tin sẽ đạt được cuộc sống tốt đẹp hơn, cộng với việc ngẫm nghĩ về những giáo huấn mà đã nghe, nhận được





Hơn nữa, Như từ : Bồ Tát Địa / Du-già hạnh Bồ Tát Địa luân ( ngài Vô Trước) đã nói trong Bồ-tát Địa (Bodhisattva-bhumi) [footnoteRef:21] rằng sau khi quý vị phụ thuộc vào bốn hoàn duyên cảnh và bốn nguyên nhân này (có thể là1một cách riêng lẽ hay chung nhautất cả) để thì quý vị phát khởi được một triển ra Tâm giác ngộ vững chắc. Tâm giác ngộ này sẽ  nếu quý vịphát triển nuôi dưỡng nó từ sức mạnh của bản thân, hoặc từ sức mạnh của cácnguyên nhân,. Tâm này sẽ không vững chắc nếu quý vị phát triển từ sức mạnh của người khác, hoặc từ sức mạnh của sự áp dụngthỉnh cầu. [21: BA20 Yogā-caryā-bhūmau-bodhisattva-bhūmi (Bbh), Wogihara 1971:16-17; D4037: Wi 10a7-b2.] 




Một khi quý vị cần phảiđã hiểu rõ rằng những lời giáo pháp , những lời dạy nói chung, hay những giáo pháp Đại thừa nói riêng đang bị biến mất và rằng trong thời mạt phápkhông còn được hiển hiện một cách tỉ mỉ nữa trong thời đại suy thoái này thì việc nhận ra rằng một phát triển Tâm giác ngộ được phát triển từ sâu thẳm từ tráicủa con tim là hết sức hiếm cóquá giá. Tin cậy vào một sư phụ ưu tú, với sự cố gắng thực hành( – bao gồm việc học, suy luận và vv... về tạng Kinh Điển Đại thừa), – và vun với sự cấc trồng cội rễ của sự phát triển Tâm giác ngộ từ tận đáy lòng, chứ không phải do bắt buộc của người khác, cũng không phải do thiếu suy xét mà theo chân người khác,chứ mà cũng không phải nhờ cậy vào người khác, chứ không phảitheo phong tục tập quán, mà các ngươi phải hết sức cố gắng do từ chính sức mạnh của bản thân mình.  để vun trồng phát triển Tâm giác ngộ„ Tất cả Bồ-tát hành đều phải cầnnhất thiết đặt trên nền tảng đó.




[bookmark: Chương_2][bookmark: _Toc331028147]Chương 2: Từ Bi, Cánh Cửa Bước Vào Đại Thừa



ii) Giai trình cấp bậcrèn luyện tâm giác ngộ

a’ Rèn luyện trên nền tảng giáo huấn Bảy phép luyện tâm trong truyền thừa truyền có nguồn ngốctừ Trưởng Lão [Atiśa]

1’ Phát triển vững chắc về thứ tự cửa các giai đoạn 

a’’ Chỉ rõ cội nguồn của Đại thừa là từ bi

1’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn khởi đầu

2’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn giữa

3’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối

b’’ Sáu phép luyện tâm còn lại đều hay là các nhân hay quả của tâm từ bi

1’’ Cách thức của „Bốn phép luyện tâm” đầu tiên – Qua sự phát triển tình thương nhận ra tất cả chúng sinh như mẹ của mình–thực hành hoạt động như là các nguyên nhân của tâm từ bi

2’’ Cách thức tạo lòng Lòng mong muốntận tụy vô điều kiện và tâm giác ngộ như là các hậu quả của từ bi



––––––––––––––––––



ii) Giai trình Những cấp bậcrèn luyện tâm giác ngộ

Những cấp bậcViệc rèn luyện tâm giác ngộ gồm 2 phần

1. Rèn luyện trên nền tảng bảy phép luyện tâm trong truyền thừa có nguồn ngốc từ Trưởng Lão Đại sư [Atiśa] (Chương 2- 3)

2. Rèn luyện trên nền tảng những huấn thị của đứcngài Tịch Thiên người con của Đấng Chiến Thắng (Chương 4)



a’ Rèn luyện trên nền tảng bảy phép luyện tâm trong truyền thừa tuyền xuống ngốctừ Trưởng Lão Đại sư 

Bảy phép luyện tâm này bao gồm: [7] giác tâm mà từ đó quả vị Phật Ba-la-mật-đa sinh khởi; giác tâm này sinh ra từ [6] lòng mong muốntận tụy vô điều kiện; tấm lòng mong muốn tận tụynày nảy sinh từ [5] tâm từ bi; tâm từ bi này được phát sinh từ [4] tình thương; tình thương này được khởi lên từ [3] lòng mong muốn đền đáp lại lòng tốt; sự ân cần của những người mẹ; lòng mong muốn đền đáp lại lòng tốt, sự ân cần của những người mẹ được sinh ra từ [2] việc hồi tưởng về lại lòng tốt, sự ân cần của những người mẹ; và hồi tưởng này về lại lòng tốt; sự ân cần của những người mẹ được phát khởi từ [1] việc nhận ra biết tất cả các chúng sinh đều là những người mẹ của chính mình. 

Rèn luyện trên nền tảng bảy phép luyện tâm ngồm 2 phần



1. Phát triển vững chắcvề theo thứ tự của các giai trìnhđoạn 

2. Tập luyện từng bước mộttiệm tiến (Chương 3)



1’ Phát triển vững chắc vềtheo thứ tự của các giai trìnhđoạn

Việc phát triển vững chải theo thứ tự của giai trình gồm 2 phân mục 

1. Chỉ rõ cội nguồn của lộ trình Đại thừa là từ bi

2. Làm thế nào để sáu phép luyện tâm còn lại hoặc là nhân hoặc là quả hay là ’’nhân quả’’ của tâm từ bi



a’’ Chỉ rõ cội nguồn của đạo pháp Đại thừa là từ bi

Việc chỉ rõ cội nguồn của đạo pháp Đại thừa là từ bi gồm 3 phần [293]

1. Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn khởi đầu

2. Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn giữa

3. Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối



1’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn khởi đầu

Một khi tâm thức của quý vịcảm nhân được rung động bởi tâm đại từ bi, ngay lập tức khởi dậy niềm ước aoquý vị sẽ chắc chắn nguyện ước giúp giải thoát toàn bộ chúng sinh thoát khỏi luân hồi. này.  Nếu tâm từ bi của quý vị này nhỏ,  yếu thì quý vị không có cảm giác này. Vì lẽ đó, tâm từ bi hết sức quan trọng trong giai đoạn khởi đầu.  CVì việc cảm nhận trách nhiệm để giải thoát giúp toàn bộ chúng sinh giải thoát đòi hỏi phải có một tâm đại từ bi .  Nnếu tâm của quý vị khôngchưa cảm nhận được gánh vác trách nhiệm này thì quý vị vẫn khôngchưa được xếp vào hàng hành giả Đại thừa. Theo như Vô Tận Ý Đại thừa Kinh có nói[footnoteRef:22]  [22: BA21 Ārya-akṣayamati-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra, D175: Ma 132a5-6. Trích dẫn được tìm thấy trong Bkl, Tucci 1958: 497; D3915: Ki 22a6-bl.] 




Hơn nữa, tôn giảđức Xá-lợi-phất, tâm đại từ bi của các vị Bồ-tát là vô hạn. Tại sao? Tôn giảđức Xá-lợi-phất, vì đấy là điều kiện tiên quyết.  đức Xá Lợi Phất :Cũng như hơi thở là điều kiện đầu tiên giữ sựcho sức sống của một con người nhân sinh,  còn, tâm Đại từ bi của Bồ-tát là điềuđòi hỏi kiện tiên quyết để đạt tới Đại thừa một cách đúng đắn[footnoteRef:23] [23: Theo bản dịch của Thích Trí Tịnh trong kinh Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ-tát  thuộc Kinh Đại Bảo Tích thì đoạn kinh này đã được dịch thành “Đây gọi là Bồ-tát tu hành đại từ mà chẳng thể tận vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất! Đại Bồ-tát tu hành đại bi cũng chẳng thể tận. Tại sao? Như mạng căn của người thì lấy hơi thở vào ra làm gốc. Bồ-tát tu học Đại thừa như vậy lấy đại bi làm gốc.” 
	Kinh Bảo Tích.  Thư viện Hoa Sen. Truy cập 04/08/2010.
	<http://www.thuvienhoasen.org/kinhdaibaotich-09-61-4.htm>.   ] 




Cũng như theo kinh Đỉnh Đạo Tràng (gayā-śīrṣa) có dạy[footnoteRef:24]: [24: BA22 Ārya-gayā-śirṣa-nāma-mahāyānā-sūtra, {Đạo Tràng Đỉnh Đại Thừa Kinh} D109: Ca 286b3-4. Trích dẫn được tìm thấy trong Bkl, Tucci 1958: 497; D3915: Ki 22bl.] 


„Bạch Văn-thù-sư-lợi, động lực của Bồ-tát hành là gì? Đổi tượng của nó là gì?” Văn-thù-sư-lợi đáp: „Này Devaputra[footnoteRef:25], đại từ bi là động lực của Bồ-tát hành, đối tượng của nó là chúng sinh hữu tình”. [25: Devaputra dịch theo nghĩa là Thiên Tử.] 




Do đó từ bi là cơ sở của việc xúc tiến các hành vi bởi vì quý vị nhận thấy rằng quý vị sẽ không giữ nổi hạnh nguyện của mình nếu thiếu tu tập trong việc tích lũy hai đại thiện đức {Hai bồ tư lương: công đức (tib. བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚགས) và trí huệ (tib. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚགས)} và quý vị bắt đầu công việc khó khăn cho việc tích lũy các đại thiện đức hai Đại Công đức này”.trên



2’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn giữa



Sau khi nQuý vị có thể phát triển tâm giác ngộ ở đến một thời điểmn nhất định và sau đó ngươi sẽ bắt đầu xúc tiến việc làm Bồ-tát hànhđạo. Nhưng khi quý vị nhận ra rằng chúng sinh nhiều như hằng hà vô sa số, và hành động không phù hợp, rằng điều này sẽ làm ngươi nao núng,  viêc,  việc rèn luyện sẽ cảm thấy phức tạp rất khó khăn và không giới hạn và rằng quý vị phải cần đến thời gian lâu vô hạn, thì quý vị có thể đánh mất can đảm cũng như rằng là ngươi cần hiểu phải đặt niềm tin vào bề dày  của thời gian. Nhưng ngươi cũng có thể đánh mất tiếng gọi nơi trái tim và rơi vào Tiểu thừa. Tuy nhiên, qua việc tự luyện Vì vậy ngươi cần phải tập làm quen để làm cho lòng từ bi tăng trưởng hơn là điều không xảy ra ở một lần phát triển, khiến quý vị trở nên ít quan tâm đến chính hạnh phúc hay đau khổ của riêng mình và chùn bước trong việc hỗ trợ cho ích lợi của tha nhân.

vơi ý tưởng tăng trưởng dần dần tâm Đại từ bi cho mình,  chứ không phải phát triển tâm này trong một thời gian nhất định.  Được như vậy ngươi sẽ cảm thấy bớt bị chi phối bởi an lạc hay phiền não của mình và không còn chán nản ý định mang lại an lạc cho chúng sinh khác nữa, Do đó, quý vị sẽ dễ dàng hoàn tất mọi sự tích lũyhơn việc thâu lượm công đức cho mình. [294]. Theo như Giai Trình Thiền (Bhavanakrama) phần đầu của Ngài Liên Hoa Giới có dạy[footnoteRef:26]  [26: BA23 Bkl, Tucci 1958: 497-498; D3915: Ki 22b2-4.] 




Bởi lẽ các vị Bồ-tát hành động bằng tâm đại từ bi, các ngài luôn mẫn cán, cố gắng vì phúc lợi của chúng sinh, không màng đến bản thân. mình.  Hậu quả là các ngài đã tiến hành tích lũy hai đại thiện đức qua một thời gian lâu dài,  đầy phức tạpkhó khăn, và mệt mỏi, và đòi hỏi thời gian lâu dài. Cũng như Tín Lực Dưỡng Hành Ẩn Kinh (Śraddhā-balādhānavatāra-mudrā-sūtra) có dạy[footnoteRef:27] [27: BA24 Ārya-sraddhā-balādhānavatāra-mudrā-nāma-mahāyānā-sūtra, D201: Tsha 15a4.] 




Ai có tâm đại từ bi sẽ luôn chấp nhận lấy cuộc sống phiền não, từ buông bỏ cuộc sống an lạc để giúp đỡ tất cả chúng sinh được hoàn thiện hơn



Một khi các đứcNếu các Bồ-tTát tiến hành việc như thế này trong sự khó khăn cực kỳ, thì họ sẽ hoàn tất một cách trọn vẹn và nhanh chóng các tích lũy này. Họ chắc chắn sẽ thành tựu trạng thái cao của nhất thiết trí. tích lũy công đức,  hoàn thành một ước nguyện đầy khó khăn,  ngay lập tức các ngài nhận được trang thái ’’thông suốt toàn trí toàn thức"Như vậy cội rễ duy nhất của Phật tính đó là tâm từ bi. 



3’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối



Dựa vào sức mạnh của đạitâm từ bi, các đức Phật ngay cảsau khi đã đạt được mục đích, các ngài không trụngụ lại trong bình an Niết Bàn (như các hành giả Tiểu thừa) mà vẫn liêntiếp tục cứu độ vì lợi íchsự an lạc của chúng sinh chừng nàocho đến tận khi không gian này còn; tồn tại,  nếu thiếu đi tâm từ bi, các đức Phật cũng chỉ như các Đúc Thanh Văn mà thôi. Theo như phần thứ nhì Tu tập thứ đệ luận ( Giai Trình Thiền  ) thứ hai của đức Liên Hoa Giới có dạy[footnoteRef:28]:  [28: BA25. Bhavana-krama Quyển nhì (Bk2), D3916: Ki 42b-7.] 




Từ khi các vị Phật Bhagavān[footnoteRef:29] thấm nhuần tâm đại từ bi, các ngài còn ở lại mãi cho đến lúc còn chúng sinh,  đến tận cùng của thế giới mà trong đó chúng sinh đang cư ngụ, mặc dù lúc các ngài đã hoàn thành tuyệt hảo {Ba-la-mật-đa} cho mục tiêu của riêng các ngài.đạt được Mục Đích Trọn Vẹn của các ngài                                                            [29: Bhagavān dịch theo nghĩa là Đấng Hỷ Lạc nhưng trong nhiều kinh luận đều thấy dịch thành Thế Tôn] 




Hay làVà cũng vậy:

Nguyên nhân duy nhất khiến các đức Như Lai không ở lạivĩnh hằng trong Niết-bàn của hỷ lạc đó là tâm đại từ bi.



Tôn giảngài Nguyệt Xứng đã chỉ dạy :rằng giống như những hạt giống, nước, quả sự chín rộ đều quan trọng cho việc bắt đầu, tiến triển và kết thúc của vụ gặt hái, tâm từ bi hết sức quan trọng cho giai đoạn khởi đầu, giữa và kết của mùa gặt Phật quả. Như trong Nhập Trung Luận Thích khẳng định[footnoteRef:30]  [30: BA26 Madhyamakāvatāra (MAV): 1.2; D3861: Ha 201a2-3.] 




Riêng - Tâm từ bi riêng nó được xemkính như hạt mầm cho mùa thu hoạch tuyệt vời gặt bội thu của đấngđức Chiến Thắng

Cũng như nước giúp chohạt mầm sự phát triển của nó

Và bởi sự chín mùi của trạng thái an lạc vô biên

Cho nên ngay từ đầu con xin tán dương tâm từ bi [295]



Với ý tưởng mạnh mẽ về quan điểm này, trong Pháp Tập Kinh (Dharmasaṃgīti-sūtra) có nói[footnoteRef:31]  [31: BA27 Ārya-dharma-saṃgīti-nāma-mahāyānā-sūtra, D238: Zha 84a5-b3. Trích dẫn tìm thấy trong Bkl, Tucci 1958: 497; D3915: Ki 22a3-6.] 




Bạch Thế Tôn, các vị Bồ-tát không nên cần học nhiều giáo pháp, Thế Tôn, nếu các vị Bồ-tát nắm bắt và hiểu được một điều dạy, các ngài sẽ có toàn bộ Phậtgiáo pháp trong bàn tay của các ngài. Điều gGiáo pháp đấy là gì vậy ? Đó là tâm đại từ bi. 

Bạch Thế Tôn, với đại từ bi thì tất cả giáo pháp của Phật đều nằm trong bàn tay của các Bồ-tát. Ví như Chuyển Luân Vương sẵn có binh lực cho trận đánh của mình. Cũng như thế, Bạch Thế Tôn, ở đâu có đại từ bi của các Bồ-tát, thì ở đó có đủ cả các giáo pháp của Phật. Thí như Bạch Thế Tôn, ví như : Mmột khi có một sức sống, thì sẽ hiện hữu tất cả các cơ quan thụ cảm. Thưa Thế Tôn, tương tư vậy, Cũng nhưmột khi tâm đại từ bi còn thì tất cả những phẩm hạnh của các vị Bồ-tát sẽ trình hiện nên [footnoteRef:32] [32: Theo bản Phật Thuyết Pháp Tập kinh phiên âm Hán-Việt Trần Tiễn Khanh và Trần Tiễn Huyến 2/10/2008. Tuệ Quang Foundation.  Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.  No. 761. Nguyên Ngụy Bồ-đề Lưu Chi Hán dịch. Truy cập 08/06/2010.
	<http://www.daitangvietnam.com/phienamdaitang.htm.> thì đoạn văn này đã dịch trong dạng Hán-việt như sau:
	Nhĩ thời Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Bồ Tát bất tu tu học đa Pháp, Thế Tôn, Bồ Tát nhược thọ trì nhất pháp thiện tri nhất pháp dư nhất thiết chư Phật  Pháp tự nhiên như tại chưởng trung. Thế Tôn, hà giả thị nhất pháp, sở vị đại bi, Bồ Tát nhược hành đại bi, nhất thiết chư Phật Pháp như tại chưởng trung. Thế Tôn, thí như Chuyển luân Vương sở thừa luân bảo, tùy vãng hà xử nhất thiết tứ binh tùy thuận nhi khứ. Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát diệc phục như thị, thừa đại bi tâm tùy chí hà xử, bỉ chư Phật Pháp tùy thuận đại bi tự nhiên nhi khứ.  ] 




Một khi quý vị tin chắc được rằng tâm từ bi là chìa khoá tuyệt diệuđặc biệt dẫn đến đạo phápphật quả mà đã được thông qua chứng minh bằng lý lẽ và thông qua vô số kinh điển, tại sao quý vị không giữ lấy tâmngắn ’’Tâm giác ngộ’ cùng với cội nguồn của nó là tâm từ bi khiến để trở thành lời huấn thị tối cao? Như đại sư Shang-Na-Chung (Zhang-Sna-Chung) đã nói: „Mặc dù ta đã hỏi Trưởng Lão [Atiśa] về những huấn thịcốt yếu, ngài đã trả lời không có gì ngoại trừ ’Từ bỏ thế tụcgiã cuộc sống, vun trồng tâm giác ngộ’”. Khi nghe thấy điều này Geshe Drom-Dön-Ba (dGe-bshesBrom-ston-pa-rgyal-bái-byung-gnas) đã ngượng ngùng thaybối rối cho Shang-Na-Chung và nói: „Quý vị đã nhận được lời huấn thị tối hậu của tôn giảđại sư Atiśa”. Geshe Drom-Dön-Ba đã nhận thức được cốt lõi của lời dạy này. 



Sự thuyết phụcniềm tin này hết sức khó khăn để đạt đếnđược, quý vị cần phải truy tầm tích lũycho mình kiến thức vững vàng, qua việc thường xuyên tẩy xóa đi bỏnhững tội lỗi, tích lũy công đức, và trau dồi kinh điểngiáo pháp như trong kinh Hoa Nghiêm Kinh (đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh)và các bài luận của Kinh này đã chỉ rõ. Theo như Bách Ngũ Thập Kệ Tán Tụng, Mẫu Hầu có nói[footnoteRef:33]  [33: BA28 Śata-pañcāśataka-nāma-stotra: 19; Dll 47: Ka 110b6-7. Theo bản dịch tiếng Tạng thì tác phẩm này được cho là của ngài Aśvagoṣa {Mã Minh}.
] 




Chỉ có Ngài, đức Phật-đức Chiến Thắng thấu hiểu tâm giác ngộ quí giá

Hạt mầm của giác ngộ toàn hảo

Để trở thành tinh túy

Không một ai khác có thể đạt điều chắc chắn này [296]tin chắc nhận biết tâm này





b’’ Cách thức sáu phép luyện tâm còn lại hoặc là các nhân hoặc là các quả của hay là ’’nhân quả’’ của tâm từ bi 

Giải thích về cách thức mà sáu phép luyện tâm còn lại hoặc là các nhân hoặc là các quả của của tâm từ bi bao gồm hai phần:



1. Cách thức mà, bốn phép luyện tâm đầu tiên – qua sự phát triển tình yêu thương nhận ra tất cả chúng sinh như mẹ của mình, tác động như các nguyên nhân của tâm từ bi.

2. Cách thức mà lòng mong muốn tận tụy vô điều kiện và Tâm giác ngộ là các kết quả của từ bi. 



1’’ Cách thức mà, bốn phép luyện tâm đầu tiên – qua sự phát triển tình yêu thương nhận ra tất cả chúng sinh như mẹ của mình, tác động như các nguyên nhân của tâm từ bi.



Thường thườngNói chung, nếu quý vị thường xuyên lưu tâm đếntậm trung chú ý,nhận ra những khổ đau của các chúng sinh, tất yếu quý vị sẽ phát triển ý thức mong muốn đơn giản là giúp chúng sinh thoát khỏi phiền não này. Tuy nhiên, để phát triển lối ứng xửquan điểm này một cách dễ dàng, mạnh mẽ và vững chắc, quý vị trước tiên cần phải chăm nomnom yêu thương, và có tình sự cảm thông với họ. Vì hiện tại quý vị không thể chịu nổi khi các bạn quý vị đau khổ; quý vịNhư hiện tại ngươi có cảm giác bất an khi cảm nhận những khổ đau của bạn mình,song lại rất hả hê với đau khổ của kẻ thù mình; và quý vị không dao động với đau khổ của những người mà với họ quý vị có các xúc cảm trung tính, tức là những ai không là bạn cũng không là thù.



Quý vị có ứng Cư xử theo cách đầu tiên, bởi vì quý vị thương mến những người bạn của mình. Tương xứng với sự chăm nom của quý vị cho họ, là việc quý vị không thể chịu nổi khi thấy sự đau khổ của họ. và cảm giác bất an này tương ứng rấi tình thương đối với người bạn . Khi tình cảm đổi với người bạn là ít và vừa thì cảm giác khó chịu trước đau khổ cũng chỉ có giới hạn. Song nếu tình cảm này thật quá lớn thì quý vị rõ ràng không thể chịu nổi trước đau khổ của họ chút nào dù rằng họ chỉ đau đớn chút ít. 



cảm giác bất an rất rõ rệt mặc dù có nhiều lúc nỗi khổ này rất nhỏ bé.



Khi quý vị nhìn thấy nhữngkhổ đau của kẻ thù đau khổ mình, quý vị không những không nuôi dưỡng mong muốn giải thoát họ khỏi đau khổ, mà quý vị còn nghĩ rằng „Cầu cho chúng nó không hết khỏi khổ và đau khổ nhiều hơn thế nữa”mong họ thoát khỏi mà còn muốn kẻ thù phải chịu nhiều hơn nữa. Điều này là do quý vị thiếu lòng cảm thông với họ.đã làm ngươi đánh mất tình thương  và Sự thiếu cảm thông của quý vị với các kẻ thù còn tương tỉ xứng với niềm vui của quý vị trên phiền não của họ nữa. 



Việc không có khả năng đồng cảm hay phản cảm với các khổ đau của những người mà quý vị có cảm xúc trung tính với họ là kết quả của việc không có sự cảm thông lẫn thiếu vắng lòng ưu ái đến họ.

Như vậy cảm giác buồn bả hay vui vẻ trước khổ đau của một con người, xuất phát từ cảm giác tự nhiên của ’ngươi’ là kết quả từ ’có’ hoặc ’đánh mất’ tình thương đối với họ.  

Một cách hệ quả, Tóm lại:để có lòng yêu thương đối với chúng sinh, hãy phải nuôi dưỡng quan điểm rằng các chúng sinh gần gũi với mình hơn, xem họ như những người bạn, họ hàng. Bởi lẽ mẹ là người gần gũi nhất, hãytừ đó nuôi dưỡng sự nhìn nhận thức tất cả các chúng sinh đều như mẹ mình. , sau đó  Cũng thế, hãyhồi tưởng lại nhớ đến lòng tốt của họnhững điều tốt của các chúng sinh như là những bà của mẹ của mình và phát triển nguyện vọng đền đáp những lòng tốt đẹp của họ. Đây là ba bước để quý vị học tạo niềmyêu thương và chăm nom đối với các chúng sinh như là một người mẹ lo lắng cho đứa con độc nhất của mìnhhữu tình. Lòng yêu thương này làm phát khởi tâm từ bi.Kết quả của 3 bước này tình thương đối với tất cả chúng sinh-những người được yêu mến-như tình thương của người mẹ đối với những đứa con của họ. Tình thương này sẽ làm tâm từ bi tăng lên [297]. 



Mối quan hệ nguyên nhân quả giữa từ bi và tình thương là niềm khi mong ước cho chúng sinh đạt được hạnh phúc vô hạn địnhlà không rõ ràng. Ba mục đích – bao gồm (nhìn nhận thức tất cả các chúng sinh như mẹ của mình, nhớ đếnlại lòng tốt của họ, và mong muốn đền đáp hoàn trả lại lòng tốt này – là nền tảng cho cả tình yêu thương mong muốn chúng sinh được hạnh phúc lẫn lòng từ bi ước nguyện cho họ được thoát khỏi đau khổ.hai 1:Tình thương:Biểu hiện như là ước mong tất cả các chúng sinh đặt được hạnh phúc 2:Từ bi :Biểu hiện như là ước mong tất cả các chúng sinh giải thoát khỏi phiền não. Vì thế Cho nên, quý vị cần phải nỗ lực vun trồng cả ba mục đích này. Các đại sư Nguyệt Xứng, Nguyệt Quan và Liên Hoa Giới đã giải thích việc nuôi dưỡng nhận thức xem tất cả các chúng sinh như là những người bạn, họ hàng của mình là nguyên nhân thúc đẩy phát triển tâm giác ngộ. 



2’’ Cách thức mà lòngmong muốn tận tụy vô điều kiện và Tâm giác ngộ là kết quả của từ bi 



Nghi Vấn : Một khi quý vị rèn luyện tâm thức tâm từng bước để phát triển tâm từ bi, quý vị và phát khởisinh lòng ước ao đạt được Phật quả để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Điều này đáng lý đã đủ. Đây là mục đíchTại sao lại cần thiết phải bước phát triển lòngmong muốn tận tụy vô điều kiện trong khigiữa phát triển tâm từ bi và pháttaọ sinh tâm Bồ-đề?



Đáp: Mặc dù các đức Thanh Văn, Duyên Giác Phật có một tình thương, bi mẫn vô hạn, bởi đó,nhưng các ngài nghĩ rằng: „Chúng sinh có thể tìm được hạnh phúc và thoát khỏi mọi phiền não”,chỉ có Hành giả Đại thừa mới có nguyện ước nhưng các vị phi Đại thừa này lại không nghĩ rằng: „Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm tẩy trừ đau khổ và đem lại hạnh phúc cho mọi chúng sinh”Con nguyện một lòng giúp đỡ tất cả chúng sinh lìa bỏ khổ đau, mang lại hạnh phúc ’’. Vì thế quý vịnhất thiết cần phải phát triển sự tận tụy vô điều kiện lòng tận tụy vô điều kiện để vượt lên qua tất cả những ý tưởng mạnh mẽ kháctâm chướng, thật không đủ khi nghĩ rằng: „Tất cả chúng sinh có thể tìm được hạnh phúc và thoát khỏi mọi phiền não”. Quý vị phải nhận thức thêm một cách yêu thương vô điều kiện xem đây như là một trách nhiệm tạo ra bởi chính của mình. Từ đó, quý vị nên phân biệt giữa hai cách nghĩ nàyvà cần phải phân biệt mạch lạc giữa 2 com đường này. Như Hải Huệ Vấn Kinh (Śāgaramati-paripṛcchā-sūtra) tuyên thuyết[footnoteRef:34]:  [34: BA29. Cf. Ārya-śāgaramati-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, D152: Pha 86a3-6.] 


 

Này Śāgaramati[footnoteRef:35], giả sử:Sagaramati(Biển trí huệ) : M một chủ nhà, hay mộtnhà thương gia có duy nhất một cậu con trai, hấp dẫn, dể thương,đáng yêu, quyến rũnhanh nhẹn, và vui vẻthông minh. Giả sử cậu bé còn trẻ, hay chơi nghịch, cậu tanô đùa và rơi vào một hố bẩn. Khi mẹ và họ hàng của cậu bé biết đượcthấy bèn khóc, than vãn và đau lòng nhưng họ không nhảy xuống hố để kéo đứa bé lên. [298] Mặc dù vậy, khi bố của đứa bé về và thấy con trai của ông rơi vào hố bẩn, ý nghĩ đầu tiên của ông ta là muốn cứu bảo vệ con, không do dự đã nhảy ngay vào hố bẩn lôi đứa bé lên. [35: Śāgaramati  dịch nghĩa là “Hải Huệ” hay “Biển Trí Tuệ”.
] 




Nếu xét Sự tương quan giữa về ý nghĩa và các tình tiết của câu chuyện là thì hố bẩn tượng trưng cho ba giới {dục giới, sắc giới và vô sắc giới};3 Địa hạt(cõi người,Atula và cõi trời), đứa con trai duy nhất tượng trưng cho tất cả chúng sinh; người mẹ và họ hàng tượng trưng cho đức Thanh Văn và Duyên Giác Phật, những người nhìn thấy các chúng sinh rơi vào luân hồi, đã đau khổ, thương xót nhưng không có khả năng bảo vệ chúng sinh. Còn chủ nhà hay thương gia {người cha} tượng trưng cho các vị Bồ-tát. Do đó, điều nàycó thể nói lên rằng tâm từ bi của đức Thanh Văn, Duyên Giác giống như tình thương của bà mẹ đối với đứa con trai duy nhất bị rơi vào hố bẩn. Vì thế phát triển lòng tận tụy vô điều kiện để gánh vác trách nhiệm giải thoát giúp tất cả chúng sinh dẫn tới giải thoát phải đặt trên nền tảng tâm từ bi.



Một khi ngươi có ý định giúp giải thoátđỡ tất cả chúng sinhgiải thoát khỏi khổ đau, quý vị có thể nhận ra rằng trong tình trạng hiện tạinhư là một người bình thường thì quý vị không thể hoàn tất được ý định dù chỉ cho một chúng sinhthực hiện được. Hơn nữa, nếu quý vị đạt được trạng thái cao của hai2 vị A-la-hán kia La Hán([Thanh Văn, Duyên Giác] thì quý vị cũng chỉ có đủ khả năng nhắm đến sự giải thoát chỉ chogiúp được một số ít chúng sinhgiải thoát khỏi đau khổ, nhưng sẽ không đủ khả nănggiúp xác lập cho họ đạt được toàn giác. Do đó, nếu quý vị nghĩ: „ai có thể làm mãn nguyện tất cả mục đích tạm thời và mục đích cuối cùng của vô hạn tất cả chúng sinh?” Quý vị sẽ nhận ra rằng chỉ có duy nhất đức Phật mới có khả năng này. Sau đó, quý vị sẽ Vì vậy ngươi cần phải phát triển mong muốn để đạt được Phật quả mang lại lợi ích cho tất cả các chúng sinh. 




[bookmark: Chương_3][bookmark: _Toc331028148]Chương 3: Bảy Phép Luyện Tâm



2’ Sự rèn luyện từng bước

a’’ Rèn tâm để có được sự kiên quyết vì lợi ích của chúng sinh

1’’ Xác lập nền tảng để phát triển thái độ này

(a) Đạt được tâm bình đẳng hướng về chúng sinh

(b) Yêu mến tất cả chúng hữu tình

(i) Nuôi dưỡng nhận thức rằng mọi chúng sinh đều là mẹ của mình

(ii) Nuôi dưỡng ký ức về lòng tốt của họ

(iii) Nuôi dưỡng ước nguyện đền đáp lòng tốt của họ

2’’ Phát triển thái độ kiên quyết đến lợi ích của tha nhân 

(a) Nuôi dưỡng tình yêu thương

(b) Nuôi dưỡng lòng từ bi

(c) Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối

b’’ Luyện tâm kiên quyết đạt giác ngộ

c’’Nhận ra tâm giác ngộ, thành quả của sự rèn luyện

––––––––––––––––––



2’ Sự rèn luyện từng bước

Sự rèn luyện từng bước gồm có ba phần:

1. Rèn luyện tâm để có được sự kiên quyết tâm vì lợi ích của chúng sinh

2. Rèn luyện tâm quyết đạt giác ngộ

3. Nhận ra tâm giác ngộ, kết quả của sự rèn luyện



a’’ Rèn luyện tâm để có được sự kiên quyết vì lợi ích của chúng sinh

Luyện tâm để có được sự kiên quyết vì hạnh phúc của chúng sinh gồm có hai phần:



1. Xác lập một nền tảng để phát triển thái độ này

2. Phát triển thái độ quyết tâm vì lợi ích của tha nhân



1’’ Xác lập một nền tảng để phát triển thái độ này

1. Đạt được tâm bình đẳng với chúng sinh

2. Yêu mến tất cả chúng hữu tình [299]



(a) Đạt được tâm bình đẳng hướng về chúng sinh

Như tôi đã giải thích về giai trình của các pháp tu tiên yếu và các pháp tu thuộc loại đó trong trường hợp của những người sơ căn và trung căn. Hãy thực hành các pháp tu tiên yếu đó và sau đó duy trì thiền.



Ngay từ đầu, hãy xác lập một tâm bình đẳng, loại trừ đi những thiên hướng[footnoteRef:36] bắt nguồn từ những tham ái với một vài chúng sinh và thù địch với một số khác. Nếu không thì, bất cứ tình yêu thương hay lòng từ bi mà quý vị khởi lên đều sẽ là thiên vị; quý vị sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được một tình yêu hay lòng từ bi bình đẳng. Bởi vậy, hãy vun trồng bình đẳng. Có ba loại bình đẳng: (1) tính bình thản {tịnh xả} đối với các dụng công[footnoteRef:37] , (2) cảm giác bình đẳng và (3) sự bình đẳng vô lượng. Trong phần này, sự bình đẳng chỉ đến điều cuối cùng {bình đẳng vô lượng}. Người ta nói rằng, sự bình đẳng vô lượng có hai loại: (1) mong ước chúng sinh đều được giải thoát khỏi các phiền não như là tham ái và thù địch và (2) có được tâm bình đẳng sau khi đã thoát khỏi những tham ái hay thù địch hướng đến chúng sinh. Trong phần này thì sự bình đẳng vô lượng nói đến là loại bình đẳng thứ hai. [36: Trong chương này chúng tôi dùng thuật ngữ thiên hướng, thiên kiến hay thành kiến để chỉ các trạng thái tâm không bình đẳng hay các cảm xúc, phán đoán mà không có các dữ kiện hay lý lẽ hợp lý để chứng minh cho chúng, chỉ thuần dựa theo cảm xúc hay cảm tình.]  [37: BA30 Trong bối cảnh dụng công (chủ đề về Định từ thiền) btang snyoms được dịch là “tính bình thản”, nhưng trong hoàn cảnh của các cảm xúc và tứ vô lượng tâm, nó được dịch là sự không thiên vị hay bình đẳng, Xem Đại Luận quyển 3, chú thích 149.] 




Sau đây là các bước để nuôi dưỡng tâm bình đẳng vô lượng. Bởi vì quý vị có thể dễ dàng công bằng với những người quý vị có cảm giác trung lập, đầu tiên hãy lấy những người đó làm đối tượng thiền, một người mà không giúp đỡ cũng không làm hại quý vị. Hãy thành tựu tâm bình đẳng với những người này, bỏ đi những tham ái và thù địch của quý vị.



Một khi quý vị đã đạt được điều này, hãy tiếp tục nuôi dưỡng tâm bình đẳng với một vị bằng hữu. Việc quý vị thiếu đi sự bình đẳng với người bạn này là bởi mức độ sự gắn bó của quý vị với người đó hay là do những thiên kiến bắt nguồn từ sự gắn bó và thù địch của mình.



Sau khi quý vị đã đạt được tâm bình đẳng với người bạn này, hãy nuôi dưỡng tâm đó với một kẻ thù. Việc quý vị thiếu tâm công bằng với người này là bởi sự thù địch của quý vị, thấy rằng ông ấy hay bà ấy là thật không thể vừa ý mình. Cuối cùng, sau khi quý vị đã có tâm bình đẳng với người này, hãy phát triển tâm đó ra với tất cả chúng sinh.



Vấn: Thế thì loại thiền nào có thể loại trừ được tham ái và thù địch với ba loại người này?



Đáp: Giai Trình Thiền, quyển hai của Liên Hoa Giới cống hiến[footnoteRef:38] hai cách thức: (1) Quán chiếu như sau: “Từ quan điểm của chúng sinh, tất cả đều muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Bởi vậy, việc giữ lại một số người gần gũi và giúp đỡ họ trong khi xa lánh số khác và làm hại hay không giúp đỡ họ là không thích hợp”. [300] (2) Quán chiếu như sau: “Từ quan điểm của tôi, nếu tôi đã liên tục tái sinh từ vô thủy, mọi chúng sinh đều đã là bạn bè của tôi hàng trăm lần. Với ai tôi nên gắn bó? Với ai tôi nên thù địch?” [38: BA31 Bk2, D3916: Ki 42b7-43a4.] 




Hơn thế nữa, liên quan đến sự gắn bó với bạn bè, Nguyệt Thượng Nữ Kinh (Candrottama-dārikā-vyākaraṇa-sūtra) có nói rằng[footnoteRef:39]:  [39: BA32 Ārya-candrottama-dārikā-vyākaraṇa-nāma-mahāyānā-sūtra, D191: Tsa 231b4-5] 




Trước đây ta giết tất cả các ngươi,

Và các ngươi đã đánh đập rồi quên ta,

Tất cả chúng ta đều đã thù hận và giết hại nhau.

Làm sao các ngươi có thể tham ái?



Theo điều mà trước đây tôi giải thích trong phần về lỗi lầm của sự không chắc chắn[footnoteRef:40], hãy suy nghĩ làm sao mà những bạn và thù lại có thể thay đổi nhanh thế. Bằng cách suy nghĩ như vậy, hãy dừng lại sự thù địch và tham chấp. [40: BA33 Lỗi lầm của sự không chắc chắn là điều đầu tiên trong sáu khổ đau. Xem LRCM: 221; Đại luận quyển 3: 281 – 282.] 




Trong bối cảnh này, sự quán chiếu đòi hỏi quý vị phải phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Quý vị không ngưng đi ý niệm về bạn hay thù mà là hãy gạt đi thành kiến bắt nguồn từ tham ái và thù địch vốn dựa trên lý do rằng, một số là bạn, số khác thì là kẻ thù của mình.



(b) Yêu mến tất cả chúng hữu tình

Giai Trình Thiền của ngài Liên Hoa Giới có đề cập rằng[footnoteRef:41]: [41: BA34 Bk2; D3916: Ki 43a2-3.] 




Được thấm đượm trong tình yêu thương, tâm thức của ngươi giống như đất xốp và phì nhiêu. Khi ngươi gieo trồng hạt giống của lòng từ bi, nó lớn lên dễ dàng và rất phát triển. Bởi vậy, sau khi ngươi đã truyền cho tâm mình lòng yêu thương, hãy nuôi dưỡng lòng từ bi.



Tình yêu đề cập ở đây là quan điểm yêu mến chúng sinh như thể đó là những đứa con thân yêu của quý vị. Bằng cách nuôi dưỡng tâm bình đẳng, quý vị sẽ xóa bỏ được thái độ không công bằng đến từ xu hướng tham ái và thù địch của mình, và tâm của quý vị sẽ giống như một cánh đồng tốt. Ngài Liên Hoa Giới nói rằng, nếu quý vị nhuộm thấm tâm mình bằng thứ nước của tình yêu thương tất cả chúng sinh, sau đó, quý vị gieo trồng hạt giống lành mạnh của lòng từ bi, thì quý vị sẽ dễ dàng khởi tạo ra một lòng đại từ bi. Hãy hiểu rằng điều này là một điểm cực kì quan trọng.



(i) Nuôi dưỡng nhận biết rằng mọi chúng sinh đều là mẹ của mình

Bởi vì luân hồi là không có điểm khởi đầu, những lần quý vị sinh ra vì thế cũng không có điểm khởi đầu. Do đó, quý vị cứ chết đi và tái sinh sau đó. Hoàn toàn không thể có một loại thân người nào mà quý vị chưa từng là trong luân hồi [301]. Cũng hoàn toàn chẳng có nơi nào mà quý vị chưa từng sinh ra, cũng chẳng có người nào mà quý vị không phải từng là họ hàng, chẳng hạn là mẹ của quý vị. Trong Du Già Sư Địa Luận (yogā-caryā-bhūmi) của ngài Vô Trước có một đoạn kinh như sau[footnoteRef:42]: [42: BA35 yogā-caryā-bhūmi (Sa’i dngos gzhi), D4034: Tshi 100b6-7. Về việc sử dụng thuật ngữ Sa’i dngos gzhi, xem Đại luận quyển 3, chú thích 45.] 




Ta rất khó khăn để tìm ra nơi đâu mà ngươi chưa từng sinh ra, chưa từng đi đến, hay là chưa từng chết tại đó trong quá khứ xa xưa. Ta rất khó khăn để tìm thấy bất cứ người nào trong quá khứ lâu dài mà đã chưa từng là cha, mẹ, chú, dì, anh chị em, tu viện trưởng, đạo sư hay ai đó tương tự như đạo sư của ngươi.



Hơn thế nữa, mọi chúng sinh trước đây không chỉ là mẹ của quý vị mà cũng sẽ là mẹ của quý vị trong tương lai đến vô số lần. Hãy quán chiếu về điều này và tin tưởng rằng mọi chúng sinh đều đã từng là các bà mẹ của quý vị. Khi quý vị đã phát triển vững chắc lòng tin này thì quý vị có thể dễ dàng nhớ được lòng tốt và những điều họ đã làm. Nếu quý vị không thể phát triển nó, quý vị sẽ không thể có nền tảng cho việc hồi tưởng lại lòng tốt của họ.

(ii) Nuôi dưỡng hồi ức về lòng tốt của họ

Bo-do-wa (Po-to-ba) nói rằng, sau khi quý vị nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều từng là mình, quý vị sẽ nhanh chóng nhớ lại lòng tốt của họ, nếu ngay từ đầu quý vị đã nuôi dưỡng hồi ức về lòng tốt của mẹ mình trong đời này. Hãy làm như vậy ứng theo sự trình bày của ngài sau đây.



Hãy tưởng tượng một cách rõ ràng mẹ mình ở trước mặt. Hãy nghĩ vài lần như sau: “Bà không chỉ là mẹ mình trong đời này mà còn trong vô số đời trước từ thời vô thỉ”. Là mẹ, bà bảo vệ quý vị khỏi mọi hiểm nguy và cho quý vị tất cả lợi ích và hạnh phúc. Đặc biệt trong đời này bà cưu mang quý vị một thời gian dài trong bụng. Sau đó, khi quý vị là một đứa bé sơ sinh, không tự làm được bất cứ điều chi, bà giữ ấm cơ thể quý vị trong lòng và nâng niu quý vị trên tay. Bà cho quý vị bú và dùng miệng nhai thức ăn cho mềm để mớm cho quý vị, hút lấy nước mũi của quý vị và dùng tay mình dọn phân của quý vị. Như thế, theo nhiều cách khác nhau, mẹ nuôi dưỡng quý vị không mệt mỏi.



Hơn thế nữa, khi quý vị đói khát, bà cho quý vị ăn uống; khi quý vị lạnh, bà cho quần áo; khi quý vị nghèo khó, bà cho quý vị những thứ tài sản mà bà yêu thích. Thậm chí, hơn thế nữa, thứ bà cho quý vị không phải là những thứ bà giành được dễ dàng, mà là thứ bà đã dành giữ được với nhiều khốn khó to tát khi mà bà phải làm những hành động sai trái và mang lấy tiếng xấu và khổ đau [302].



Nếu quý vị bị ốm, bị đau hay trong nguy kịch, mẹ quý vị sẽ lựa chọn rằng thà bà bị ốm, thà bà bị đau còn hơn và bà có thể chết thay cho quý vị. Bằng cách đưa những cảm xúc này vào hành động, bà đã làm mọi thứ để xua tan các khó khăn. Nói tóm lại, hãy quán chiếu từng điểm một về việc bằng cách nào mẹ mình đã cung ứng sự giúp đỡ và hạnh phúc cũng như xua tan những hiểm nguy và đau khổ ở mức hiểu biết và khả năng tối đa của bà.



Bằng cách nuôi dưỡng ký ức về lòng tốt của mẹ mình, quý vị sẽ không chỉ nhớ bằng lời. Khi quý vị đã khởi lên những hồi tưởng như vậy, hãy nhận ra rằng, các bạn bè và họ hàng như cha quý vị chẳng hạn đều từng là mẹ của quý vị và hãy nuôi dưỡng sự ghi nhớ về lòng tốt của họ. Sau đó làm tương tự với những người mà quý vị có cảm xúc trung lập. Một khi quý vị đã có được một thái độ như vậy với họ, tương tự như với bạn bè của quý vị, hãy nhận ra rằng kẻ thù cũng đã từng là mẹ của mình và hãy nuôi dưỡng ký ức về lòng tốt của họ. Khi quý vị đã có thái độ này với kẻ thù, giống như là với mẹ mình, hãy nhận ra mọi chúng sinh trong mười phương đều là mẹ mình và sau đó dần dần với mức độ tăng lên, hãy nuôi dưỡng nỗi nhớ về lòng tốt của họ.



(iii) Nuôi dưỡng tâm nguyện đền đáp lòng tốt của các bà mẹ mình

Những chúng sinh này, những người mẹ tốt bụng của quý vị (người mà quý vị không nhận ra do quá trình chết và đầu thai), đang chịu khổ đau và không có nơi nương tựa. Không có gì xấu hổ hơn là việc hết sức để tự giải thoát cho mình khỏi luân hồi trong khi xem những chúng sinh này, những người mẹ của quý vị, như là không quan trọng và bỏ rơi họ. Trong Học Sinh Thư của ngài Nguyệt Quan có viết[footnoteRef:43]: [43: BA36 Śiṣya-lekha: 95; D4183: Nge 52a1.] 




Khi ngươi thấy người thân đắm chìm trong bể luân hồi,

Và tựa như họ rơi vào biển lửa,

Không có gì thẹn hơn chỉ cố gắng giải thoát chính mình,

Và thờ ơ những ai mà ngươi không biết do tiến trình sinh tử.



Vì vậy, hãy quán chiếu rằng: “Nếu bỏ rơi những chúng sinh tốt bụng như vậy là không phù hợp, thậm chí là với những người bất hảo, vậy làm sao cho đúng trong trường hợp của tôi đây?” và nhận lấy trách nhiệm đền đáp lòng tốt của họ. Trong cùng một bản văn có đề cập rằng[footnoteRef:44]: [44: BA37 Ibid: 96-97; D4183: Nge 52a1-3.] 




Một trẻ sơ sinh trong tay mẹ không thể làm gì

Và chỉ bú dòng sữa bởi lòng đầy yêu thương,

Với cùng tình yêu ấy, mẹ gánh bao điều khó .

Ai, dẫu là kẻ rất tệ, lại muốn bỏ mẹ mình? [303]

Ai, dẫu là người xấu xa, lại nỡ rời đi

Và bỏ rơi người đã cho ngươi một mái ấm,

Đã chăm sóc chắt chiu con trẻ với lòng từ ái,

Là người chịu bao đắng cay và không chỗ tựa nương?



Trong Tán Dương Công Đức Vô Lượng (Guṇāparyanta-stotra) của ngài Triratnadāsa có đoạn[footnoteRef:45]: [45: BA38 Guṇāparyanta-stotra, D1155: Ka 196b3-4.] 




 “Đó không phải cách của tôi nhằm giải thoát cho mình trong khi bỏ rơi các chúng sinh này

Người mà vô minh mù quáng làm lu mờ toàn bộ trí thông minh

Và là bố mẹ, là con cái vốn phục vụ và yêu mến giúp đỡ mình”.

Nghĩ về điều ấy, tôi tha thiết nguyện sẽ giải thoát chúng sinh không người bảo vệ.





Có người băn khoăn nghi vấn: Làm sao ta có thể đền đáp sự giúp đỡ của họ?



Đáp: Bất kể bao nhiêu tài sản và hạnh phúc mà các bà mẹ quý vị có được trong luân hồi, tất cả đều đánh lừa mẹ quý vị. Vì vậy, quý vị cần đền đáp công ơn của họ, nghĩ rằng: “Trước kia, mẹ quý vị đã bị thương nặng vì sự điên rồ của những khổ đau ngự trị trong họ. Sau đó, tôi đã tạo ra thêm các khổ đau nữa cho những chúng sinh vốn đã bị đau khổ rồi, cứ như tôi bôi vôi sát muối vào vết thương vậy. Giờ đây, tôi sẽ đưa những chúng sinh khổ đau này vào con đường hạnh phúc của giải thoát, Niết-bàn”. Trong Trung Đạo Tâm Luận (Madhyamaka-hṛdaya) của ngài Thanh Biện có viết rằng[footnoteRef:46]: [46: BA39 Madhyamaka-hṛdaya D3855: Dza2b2-3.] 




Hơn thế nữa, tựa như xát muối

Vào vết thương những người bị sở hữu 

Bởi điên rồ của cảm xúc khổ đau,

Tôi tạo thêm phiền não cho những ai bệnh vì đau khổ.

Lúc hiện nay, có gì nữa khác hơn niết-bàn

Để đền đáp công ơn của họ

Những người mà trong nhiều đời kiếp trước 

Đã giúp tôi bằng thương mến và chiêu hầu?



Người ta nói rằng, lòng tốt không được đền đáp còn hơn cả việc gánh vác nặng nề của đại dương cộng với núi Tu Di và rằng việc trả ơn người khác tạo ra sự tán thán của các các thiện tri thức. Trong Long Vương Cổ Kệ (Nāga-rāaja-bherī-gāthā) có nói rằng[footnoteRef:47]: [47: BA40 Nāga-rāaja-bherī-gāthā, {nghĩa là Các bài kệ về trống của Long Vương} D235: Sa 205b3-4.] 




Cả đại dương, Tu Di và Trái đất

Không phải là một gánh nặng với ta. [304]

Trong khi đó không đền ơn người khác

Sẽ lại là gánh nặng lớn của ta.

Thiện tri thức luôn xưng tán những ai

Tâm thức họ không kích động hăng say,

Nhận thấy ra và đáp đền hành động ấy

Và những ai chẳng phí hoài lòng tha nhân tử tế.



Một cách toát yếu, mẹ của quý vị đã thiếu tỉnh trí, không thể duy trì an nhiên. Bà như người mù, không có sự dẫn dắt, và trong từng bước đi như thể bà đang tiến gần đến vách đứng kinh khủng. Nếu bà không thể đặt hy vọng vào đứa con của mình, thì ai nên nhận lấy trách nhiệm này? Nếu đứa con của bà không nhận lấy trách nhiệm giải thoát bà khỏi nỗi sợ hãi này, thì ai sẽ làm thế? Đứa con phải giúp bà giải thoát. Giống như vậy, sự điên rồ của những phiền não quấy rối sự an bình trong tâm thức của chúng sinh, tức những bà mẹ của quý vị. Vì vậy, họ đang thiếu tỉnh trí vì họ không thể kiểm soát tâm mình. Họ thiếu đi đôi mắt để nhìn thấy các ngã đường đi đến các trạng thái cao hơn [tái sinh làm người hay trời] và sự tốt đẹp chắc chắn [giải thoát hay toàn giác]. Họ không đạo sư thật sự, người chỉ dẫn cho những kẻ mù. Họ sẩy chân vì các hành động sai lầm của họ làm què quặt họ trong mọi thời điểm. Khi các bà mẹ này nhìn thấy bờ vực của vách đứng luân hồi nói chung và các cõi khổ đau nói riêng, tự nhiên họ trông vọng ở những đứa con mình, và những đứa con này có một trách nhiệm giúp mẹ thoát khỏi tình trạng đó. Vì vậy, với điều này trong tâm, hãy đền đáp công ơn của những người mẹ mình bằng cách giúp họ thoát khỏi luân hồi. Trong Bồ-tát Học Luận của ngài Tịch Thiên có khẳng định[footnoteRef:48]: [48: BA41 śikṣā-samuccaya, Vaidya 1961b: 195; D3940: Khi 194a5-6.] 




Bị bối rối với khổ đau, bị mù do vô minh

Bị ngã trượt trong mỗi bước

Trên con đường vách đứng chênh vênh,

Ngươi và kẻ khác luôn nếm trải những khổ đau –

Mọi chúng sinh cũng đều khổ đau tương tự.



Mặc dù người ta nói rằng việc tìm kiếm lỗi lầm của người khác là không thích hợp và nhận ra những phẩm hạnh của họ dù là đơn giản nhất cũng rất tuyệt vời, ở đây điều thích hợp nhất là việc xem xét những người khác có cần sự giúp đỡ như thế nào.



2’’ Phát triển thái độ quyết tâm vì lợi ích của tha nhân

Phát triển sự quyết tâm vì lợi ích của tha nhân gồm có ba phần:

1. Nuôi dưỡng tình yêu thương

2. Nuôi dưỡng lòng từ bi

3. Nuôi dưỡng sự kiên tâm nhất trí



(a) Nuôi dưỡng lòng yêu thương

Để hiểu về nuôi dưỡng lòng yêu thương, quý vị cần biết những chủ đề sau. Đối tượng của tình yêu thương là tất thảy chúng sinh, những người mà không có hạnh phúc. Các khía cạnh chủ quan là việc nghĩ rằng: “Sẽ tốt đẹp làm sao nếu chúng sinh được hạnh phúc”, “Cầu mong hạnh phúc đến với họ” và “Tôi sẽ giúp họ hạnh phúc”. [305]



Liên quan đến lợi ích của tình yêu thương, Định Vương Kinh (Samādhi-rāja-sūtra) có đề cập[footnoteRef:49]: [49: BA42 trích dẫn từ śikṣā-samuccaya, D3940: Khi 171b2-3. Cf Samādhi-rāja-sūtra, Vaidya 1961a: 169; D127: Da115b6.] 




Luôn cúng dường những chúng sinh cao cả

Những vật phẩm cúng dường nhiều khôn kể

Nhiều tỷ đất đai cũng không thể sánh bằng

Một phần lợi ích của thái độ yêu thương



Người ta nói rằng lợi ích của tình yêu thương thì lớn lao hơn nhiều so với cúng dường to tát đến các bậc cao cả nhất [chư Phật và Bồ-tát]. Cũng như vậy, Văn-thù-sư-lợi Phật Độ Trang Nghiêm Kinh (Mañjuśrī-buddha-kṣetra-guṇa-vyūha-sūtra) có đoạn[footnoteRef:50]: [50: BA43 Ārya-Mañjuśrī-buddha-kṣetra-guṇa-vyūha- mahāyānā-sūtra, {Văn-thù-sư-lợi Phật Độ Trang Nghiêm Đại Thừa Kinh} D59: Ga 262b4-263a1.] 




Ở vùng đông bắc là cõi đất của Đấng Chiến Thắng Buddhesvara {tên dịch nghĩa Tự Tại Vương Phật} gọi là “Cõi trang nghiêm bởi một ngàn vũ trụ”. Những chúng sinh ở đó có hạnh phúc giống như niềm hoan hỷ của một vị tăng trải nghiệm một sự tịch diệt. Nếu quý vị có thể khởi lên tình yêu thương ở đây trong cõi Diêm Phù Đề hướng về tất cả hữu tình chúng sinh chỉ đơn giản là trong một cái búng ngón tay, công đức có được sẽ vượt qua công đức giành được khi giữ đức hạnh trong sạch trong một tỷ tỷ năm. Vậy liệu có cần phải đề cập đến công đức duy trì thái độ yêu thương trong cả ngày lẫn đêm?



Hơn thế nữa, trong Bảo Hành Vương Chính Luận của ngài Long Thọ thuyết[footnoteRef:51]: [51: BA44 Rā: 5.283-285; Hahn 1982: 88.] 




Cúng dường ba trăm bát vật thực

Dù thực hiện ba lần mỗi ngày

Vẫn không bằng một phần công đức

Của yêu thương chỉ trong khoảnh khắc.

Dù ngươi chưa giải thoát bởi yêu thương

Ngươi sẽ được tám phẩm tánh tốt:

Chư thiên và người sẽ yêu mến ngươi,

Họ cũng sẽ luôn luôn bảo vệ ngươi

Ngươi sẽ có niềm vui và thoải mái về vật chất;

Chất độc và vũ khí không hại được ngươi.

Ngươi đạt mục đích không cần cố gắng,

Và tái sinh vào giới của Phạm Thiên.





Nếu quý vị có lòng yêu thương, thì chư thiên và con người sẽ yêu mến quý vị và tự nhiên bị thu hút về hướng quý vị. Hơn thế nữa, Đấng Chiến Thắng đã đánh bại đội quân của Ác ma nhờ sức mạnh của tình yêu thương, vì thế tình yêu thương là người bảo vệ tối thượng, và vv.... Vì vậy, mặc dù rất khó để phát triển tình yêu thương, quý vị cần phải nỗ lực làm như vậy. Bồ-tát Học Luận có nói rằng quý vị nên toàn tâm suy nghĩ về các câu kệ trong Kim Quang Minh Kinh (Suvarṇa-prabhāsa-sūtra)[footnoteRef:52] trong đó thảo luận về việc nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng từ bi. [306] Kinh đó cũng nói thêm rằng ít nhất quý vị nên tụng đọc và thiền về bài kệ sau đây của kinh này[footnoteRef:53]: [52: Một số nơi dịch thành Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, trong khi tên thật sự nên đặt theo lối chữ thuần Việt là Kinh Ánh Sáng Vàng. Ở đây, chúng ta dùng lối đặt tên Hán-Việt cho thống nhất với hầu hết tên kinh điển Việt ngữ hiện tại đều dùng từ Hán-Việt.]  [53: BA45 Ārya-suvarṇa-prabhāsottama-sῡtrendra-rāja-nāma-mahāyānā-sūtra, D556: Pa 172a1.] 




Thông qua âm thanh tiếng trống vĩ đại của hào quang vàng thiêng liêng

Nguyện cho mọi khổ đau của những cõi thấp, những khổ đau mang đến bởi tử thần,

Những khổ đau của sự nghèo đói, và mọi khổ đau sẽ được xua tan

Trong cả tam thiên đại thiên thế giới.



Sau đây là các giai đoạn nuôi dưỡng lòng yêu thương. Đầu tiên, nuôi dưỡng tình yêu thương đến những người bạn. Sau đó, nuôi dưỡng tình yêu thương đến những người mà quý vị có cảm xúc trung lập. Kế đó, nuôi dưỡng tình yêu thương đến những kẻ thù của quý vị. Sau đó hãy nuôi dưỡng tình yêu thương dần dần đến tất thảy chúng sinh.



Và sau đây là cách thức để nuôi dưỡng tình yêu thương. Quý vị chỉ có thể phát triển lòng yêu thương khi quý vị đã liên tục suy nghĩ về những chúng sinh bị hành hạ vì những khổ đau ra sao, hãy phát triển tình yêu thương bằng cách liên tục suy nghĩ về những chúng sinh thiếu hạnh phúc thế nào, cả bị ô nhiễm lẫn thuần khiết. Khi quý vị đã quen với điều này, quý vị sẽ tự nhiên mong muốn các chúng sinh được hạnh phúc. Thêm vào đó, hãy gợi ra nhiều dạng hạnh phúc trong tâm và sau đó hiến dâng cho các chúng sinh khác



(b) Nuôi dưỡng lòng từ bi

Để hiểu được về việc nuôi dưỡng lòng từ bi, quý vị phải hiểu biết về những chủ đề sau. Đối tượng của lòng từ bi là mọi chúng sinh vốn trải qua bất hạnh dù là bất cứ loại nào trong ba loại khổ[footnoteRef:54]. Khía cạnh chủ quan là nghĩ rằng: “Sẽ tốt đẹp làm sao nếu mọi chúng sinh được giải thoát khỏi khổ đau”, và “Tôi sẽ khiến họ giải thoát khỏi khổ đau”. Các bước của sự nuôi dưỡng lòng từ bi là, đầu tiên nuôi dưỡng lòng từ bi hướng về những người bạn, sau đó hướng về những chúng sinh quý vị có cảm xúc trung lập và sau đó là những kẻ thù. Khi quý vị đã có lòng từ bi bình đẳng với những kẻ thù và những người bạn, hãy dần dần nuôi dưỡng nó hướng về tất cả mọi chúng sinh trong mười phương. [54: Nhắc lại ba loại khổ bao gồm: (1) khổ vì đau đớn (khổ khổ), (2) khổ vì sự thay đổi (hành khổ) và (3) khổ vì duyên sinh (hoại khổ). Xem thêm chi tiết trong Tứ Diệu Đế. Chương hai. Ba Loại Khổ. Dalai Lama. Truy cập: 24/12/2011. 
	<http://www.quangduc.com/coban-2/374tudieude2.html>.] 




Theo những bài giảng về tri kiến, Liên Hoa Giới đã vạch ra con đường để tuần tự nuôi dưỡng tâm bình đẳng, tình yêu thương và lòng từ bi trong khi phân biệt các đối tượng cụ thể của thiền[footnoteRef:55]. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị rèn luyện những thái độ về sự bình đẳng, tình yêu thương và lòng từ bi thiếu hẳn việc phân biệt và chọn lấy các đối tượng cụ thể, mà chỉ dùng một đối tượng chung từ đầu, thì quý vị sẽ chỉ có vẻ tạo ra những thái độ này. Sau đó, khi quý vị cố gắng áp dụng chúng vào những cá nhân cụ thể, quý vị sẽ chẳng thể khởi tạo ra thái độ này hướng đến tất cả mọi người. Nhưng một khi quý vị đã có những kinh nghiệm chuyển đổi hướng về một cá nhân trong thực hành thiền của quý vị như giải thích trước đây, sau đó quý vị sẽ dần dần tăng lên số lượng cá nhân quý vị quán tưởng trong thiền. Cuối cùng, hãy lấy tất cả chúng sinh nói chung làm đối tượng thiền của mình. [307] Khi quý vị duy trì thực hành này trong thiền, quý vị sẽ tạo ra những thái độ đúng đắn, dù là với các cá nhân hay với một nhóm. [55: BA46 Bk1, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 23b4-7.] 




Sau đây là cách thức để nuôi dưỡng lòng từ bi. Hãy xem xét những chúng sinh này – những bà mẹ của quý vị – trải qua những đau khổ chung và riêng sau khi rơi vào luân hồi ra sao. Trước đây tôi đã giải thích điều này[footnoteRef:56]. Hơn nữa, nếu quý vị đã phát triển một nhận thức về những đau khổ chung và riêng của chính mình bằng cách rèn luyện trên lộ trình của một người trung căn, thì quý vị sẽ đánh giá được tình trạng của mình và nuôi dưỡng lòng từ bi hướng đến những người khác. Qua việc làm theo phương pháp này, quý vị sẽ dễ dàng sinh ra lòng từ bi. Việc xem xét những đau khổ của chính mình tạo ra lòng quyết tâm giải thoát. Nghĩ về những đau khổ của người khác tạo ra lòng từ bi. Tuy nhiên, nếu trước tiên quý vị không xem xét những đau khổ của mình, quý vị sẽ không thể đạt đến điểm quan trọng của thực hành. [56: BA47 LRCM: 209-232; Đại luận quyển 1: 268-295.] 


Đây là những minh họa đơn giản về cách thiền ra sao. Những thiện tri thức nên thực hành chi tiết về một trăm mười khổ đau được quan sát bởi lòng từ bi. Điều này được giải thích trong Bồ-tát Địa[footnoteRef:57]. [57: BA48 Bbh, P5538: 190.5.1-192.1.1.] 




Hơn thế nữa, người ta nói rằng, ý tưởng của các vị Bồ-tát về khổ đau trong thời gian nuôi dưỡng lòng từ bi là nhiều hơn ý nghĩ của các vị Thanh Văn, người mà nhận thấy khổ đau với một thái độ tỉnh ngộ – kiến thức tối hậu và thực tế của sự thật về khổ đau của các Thanh Văn. Nếu quý vị quán chiếu từ những quan điểm vô lượng về cách mà chúng sinh thiếu vắng hạnh phúc và gặp khổ đau, quý vị sẽ phát triển rất nhiều tình yêu thương và lòng từ bi. Hơn thế nữa, nếu quý vị nghĩ về điều này trong một thời gian dài, tình yêu thương và lòng từ bi của quý vị sẽ mạnh mẽ và vững chắc. Vì thế, nếu quý vị hài lòng với chỉ một ít giáo huấn cá nhân và bỏ quên việc tự làm quen với những giải thích về các kinh luận cổ điển, lòng từ bi và tình yêu thương của quý vị sẽ rất yếu.



Hơn thế nữa, sau khi quý vị đã phân biệt xuyên suốt các đối tượng của thiền theo các giải thích trước đây – lòng từ bi là gốc rễ ra sao, phát triển Bồ-đề tâm là cánh cửa của Đại thừa thế nào, và vv... – sau đó quý vị cần phải phân tích những giải thích này bằng trí huệ phân biệt và gợi ra những trải nghiệm sau khi duy trì chúng trong thiền. Quý vị sẽ không thể đạt được điều gì với những kinh nghiệm không rõ ràng xảy đến khi quý vị tiến hành một nỗ lực tập trung ngắn ngủi mà thiếu việc làm sáng tỏ chủ đề một cách chuẩn xác với sự hiểu của mình. Nên biết rằng điều này cũng đúng với những loại thực hành khác. [308]



Giai Trình Thiền phần một của ngài Liên Hoa Giới đưa ra phương pháp cho sự phát triển lòng từ bi[footnoteRef:58]: [58: BA49 Bk1, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 23b7-24a1.] 




Khi quý vị tự động cảm thấy lòng từ bi, vốn có mong ước chủ quan để hoàn toàn xóa tan những khổ đau của tất cả chúng sinh – giống như mong ước của bà mẹ được tẩy sạch những bất hạnh của đứa con yêu của bà – thì lòng từ bi sẽ hoàn thiện và vì thế được gọi là đại từ bi.



Ở đây, ngài Liên Hoa Giới nói rằng khi quý vị tự động cảm thấy lòng từ bi cho mọi chúng sinh giống như lòng từ bi của người mẹ đến với đứa con yêu dấu và bé bỏng của mình, thì quý vị sẽ có lòng đại từ bi toàn hảo tuyệt đối. Thông qua điều này, hãy hiểu phương pháp để phát triển lòng đại từ bi.



Lấy đoạn văn như điểm khởi đầu, ngài Liên Hoa Giới nói rằng[footnoteRef:59]: [59: BA50 Ibid. D3915: Ki 24a2.] 




Khi quý vị hứa nguyện sẽ hướng dẫn tất cả chúng sinh bằng việc tự tạo duyên với lòng đại từ bi, quý vị khởi tạo được tâm giác ngộ một cách không tốn sức, vốn có được bản tánh của sự ước nguyện đạt đến giác ngộ hoàn hảo vô thượng.



Ở đây ngài nói rằng đại từ bi, điều mà ngài đã giải thích bên trên, là nguyên nhân cần thiết cho sự phát triển Bồ-đề tâm nguyện. Cũng hãy hiểu điều này là một phương pháp cho sự phát triển Bồ-đề tâm. Hơn thế nữa, khẳng định này liên quan không chỉ đến việc phát triển tâm giác ngộ cho một người đã đạt đến lộ trình cao, mà cả liên quan đến việc phát Bồ-đề tâm cho những người mới bắt đầu. Trong Đại thừa Tổng Luận (Mahāyāna-saṃgraha) của ngài Vô Trước có đoạn[footnoteRef:60]: [60: BA51 Mahāyāna-saṃgraha, D4048: Ri 31b1.] 




Thứ mà có những thuộc tính của lòng tốt,

Năng lực của khao khát mong muốn vững bền

Luôn khởi thủy ba vô lượng kiếp

Của một vị Bồ-tát.



Vì thế thậm chí một vị Bồ-tát bắt đầu ba vô lượng kiếp của sự thực hành cũng phải phát triển Bồ-đề tâm như thế.



Bởi vậy, giả sử quý vị ở chỗ không gần gũi với những đối tượng này và quý vị chỉ đơn thuần là khởi tâm: “Nguyện cho con đạt đến Phật quả vì lợi ích tất cả chúng sinh, và để làm điều đó, con sẽ nuôi dưỡng phẩm hạnh này”. Quý vị có thể mắc một lỗi lớn khi giải trí bằng sự tự phụ sai lầm: “Tôi đã đạt được nó” với những thứ mà quý vị chưa hề đạt được. Sau đó nếu quý vị cho rằng tâm giác ngộ là giáo huấn cá nhân cốt lõi, tuy nhiên, thay vì rèn luyện trong nó, quý vị tìm kiếm một thứ gì khác và tu tập thứ đó, thì quý vị chỉ đang cho rằng đã vượt qua rất nhiều mức chứng ngộ khác nhau. [309] Nếu những ai biết về các điểm mấu chốt của Đại thừa nhìn thấy quý vị làm điều này, họ sẽ cười quý vị. Rất nhiều sách nói rằng những đứa con của các đấng Chiến Thắng vô thượng cũng rèn luyện Bồ-đề tâm như vậy trong nhiều kiếp lượng, coi đó là thực hành chính yếu quan trọng nhất. Cho nên có cần thiết để đề cập đến việc Bồ-đề tâm đó có thể ầm ĩ đạt đến bởi những người không có gì hơn là một hiểu biết thiển cận. Điều đó không có nghĩa là nó {Bồ-đề tâm} thật không thích hợp để thiền trên các đạo pháp khác, nhưng điều đó nói lên rằng quý vị phải trì giữ sự rèn luyện tâm giác ngộ như là giáo huấn cốt lõi và duy trì nó trong thiền. 



Có những người mà thậm chí không có bất cứ kinh nghiệm nào kể trên,[footnoteRef:61] nhưng vẫn biết về các tu tập Đại thừa và có niềm tin vững chắc vào Đại thừa. Đầu tiên họ phát triển Bồ-đề tâm, nhận các giới thông qua các nghi lễ, và sau đó rèn luyện tâm Bồ-đề. Ví dụ, trong Nhập Bồ-đề Hành Luận[footnoteRef:62] đầu tiên mô tả về việc tiếp thụ tâm giác ngộ và nhận các giới rồi sau đó tiếp nhận các giải thích chi tiết làm sao để thực hành Bồ-đề tâm trong bối cảnh ổn định thiền (một trong sáu Ba-la-mật-đa, vốn là các tu tập tiếp theo để phát khởi tâm giác ngộ). Tuy nhiên, để xác lập quý vị trở thành người tiếp nhận thích hợp cho các thực hành này, trước tiên quý vị phải rèn luyện nhiều loại thái độ trước đó. Sau khi quý vị đã rèn luyện tâm mình bằng cách nghĩ về các lợi ích, bằng cách thực hành bảy chi cúng dường[footnoteRef:63], bằng cách quy y, và sau khi quý vị đã hiểu những cách rèn luyện này, thì quý vị phát triển niềm mong mỏi duy trì Bồ-đề tâm. [61: BA52 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 587.6) nói rằng điều này chỉ đến LRCM: 308.08, một cách không dụng công phát sinh Bồ-đề tâm.  ]  [62: BA53 BCA: 3.22-26.]  [63: Bảy chi cúng dường có nguồn gốc từ các hạnh nguyện Phổ Hiền.  Phần giảng giải nhắc đến ở đây là một số đoạn kệ có trong Nhập Bồ-đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên. Đức Dalai Lama đã có một buổi thuyết giảng riêng về Phát Bồ-đề Tâm Nguyện và có chỉ dạy chi tiết về bảy chi cúng dường này. Trong đó bao gồm: (1) Đảnh lễ và (2) cúng dường chư Phật, chư Bồ-tát, (3) Xin sám hối sai phạm của mình từ vô thủy, (4) Chia sẻ vui mừng về mọi hành vi công đức nhằm đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, (5) Cầu xin chư Phật mười phương dùng giáo pháp để hóa độ chúng sinh, (6) Cầu xin chư Phật không nhập vô dư niết-bàn để cứu độ chúng sinh, (7) Xin hồi hướng tất cả công đức để tẩy trừ đau khổ của tất cả chúng sinh. The Teaching on Aspirational Bodhicitta. Dalai Lama. Tibetan Cultural Center. Bloomington, Indiana July 27, 1996. Truy cập: 24/12/2011. 
	<http://www.bodhicitta.net/The%20Teaching%20on%20Aspirational%20Bodhicitta.htm>.] 




Một vài người nói đúng, dù chỉ thông qua việc thốt ra những ngôn từ rằng để tiến bộ trên con đường tu tập, quý vị cần phải tăng trưởng kiến thức về tánh Không. Để tiến bộ trên đường tu, tương tự vậy quý vị cần duy trì tâm giác ngộ trong thiền và sau đó tăng cường nó lên hơn nữa trong những cách đặc biệt hơn khi quý vị ở mức cao hơn, nhưng những người này không chỉ đơn thuần nói suông. Đây là độc đạo đã được đi qua của tất cả các đấng Chiến Thắng, tức là hai mươi hai loại Bồ-đề tâm[footnoteRef:64] được dạy trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận[footnoteRef:65]. Hãy hiểu những điều này từ sự giải thích của các nhà tiên phong vĩ đại liên quan đến cách làm sao tiến bộ trên con đường tu tập bằng hai phương tiện: tâm giác ngộ và trí tuệ về tánh không. [310] [64:  Các trạng thái Bồ-đề tâm được phân loại theo cách so sánh hình ảnh. Theo như bản luận Bát-nhã Ba-la-mật-đa Thích Hiện Quán Trang Nghiêm Phẩm của ngài Sư-tử Hiền (skt. Haribhadrā) thì 22 dạng Bồ-đề tâm, so sánh tương ứng và đặc tính là: 
	(1) nguyện ước – đất – đặc tính nền tảng của tất cả các pháp thiện đức
	(2) ý tưởng – vàng ròng – không đổi cho đến khi giác ngộ
	(3) ý tưởng đặc biệt – trăng non – tăng trưởng hoàn toàn tất cả các phẩm hạnh
	(4) dụng công – lửa – đốt tan nhiên liệu của ngăn che bằng tam minh bao gồm túc mạng minh (thấy biết được các tiền kiếp), thiên nhãn minh (biết cái chết và tái sanh của các loài hữu tình) và lậu tận minh (đoạn trừ tất cả các tham dục lậu hoặc)
	(5) bố thí – kho châu báu lớn – thỏa mãn cho tất cả chúng sinh
	(6) trì giới – đá quý – hỗ trợ đúng đắn các phẩm chất quý giá 
	(7) nhẫn nhục – đại dương – không bị quấy nhiễu bởi các sự kiện không mong muốn
	(8) tinh tấn – kim cương – không thay đổi thông qua sự thuyết phục mạnh mẽ
	(9) định lực từ thiền – vua của các ngọn núi – không chao động bởi những xao lãng
	(10) trí huệ – dược thảo – làm bình lặng hoàn toàn các căn bệnh của ảo tưởng và che chướng 
	(11) phương tiện thiện xảo – hướng dẫn tinh thần – không bỏ rơi quyền lợi của chúng sinh trong mọi trường hợp
	(12) cầu nguyện – viên ngọc ước – đạt được các thành quả mong muốn tương ứng
	(13) năng lực – mặt trời – hoàn toàn chín muồi công đức trong tâm thức các đệ tử
	(14) trí huệ cao thượng – nhạc thiên cung – chỉ ra giáo pháp làm cho đệ tử cảm hứng
	(15) trí thấu suốt – đại vương – hoàn tất các lợi ích cho tha nhân thông qua năng lực vô ngại
	(16) công đức và trí huệ – kho báu – như các kho báu của hai bồ tư lương
	(17) các Pháp tương ứng với lớp giác ngộ – đại lộ – sẽ đi trên con đường mà các thánh nhân đi
	(18) từ bi và tuệ giác siêu việt – ngọn núi – không rơi vào cả luân hồi lẫn niết-bàn, đi lại dễ dàng
	(19) trì giữ và can đảm – dòng suối – bám trụ vào các pháp đã nghe và chưa nghe không mệt mỏi 
	(20) Pháp hội – âm thanh êm dịu – công bố một cách hài lòng các đệ tử mong muốn giải thoát
	(21) độc đạo được đi qua – dòng sông – không khác khi tiến hành lợi ích cho tha nhân
	(22) có được Pháp thân – mây – khả năng luôn có thể tiến hành 12 hành vi Phật như nhập cõi Đâu xuất hay Tịnh độ, nhập thai mẹ, tái sinh, có kỹ năng công nghệ, hỷ lạc với các đối ngẫu, phát triển từ bỏ thế tục và thành tu sĩ, tu tập khổ hạnh trong 6 năm, tu tập dưới chân cội bồ-đề, vượt thắng ma vương, toàn giác, chuyển pháp luân, và nhập đại bát niết-bàn. ]  [65: BA54 AA: 1.19-20, trích dẫn ở đây như là Pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos, Luận giảng về Bát-nhã Ba-la-mật-đa Luận (Prajñāpāramitopadeśa śāstra).] 




(c) Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối

Ở điểm kết thúc của thiền về tình yêu thương và lòng từ bi hãy nghĩ, “Chao ôi, những chúng sinh mà tôi hằng yêu quý này bị mất đi hạnh phúc và bị dày vò bởi những đau khổ; làm sao tôi có thể cho họ hạnh phúc và giải phóng họ khỏi khổ đau?” Nghĩ theo cách này, rèn luyện tâm quý vị ít nhất trong suy nghĩ như vậy để nhận lấy trách nhiệm giải phóng chúng sinh. Dù suy nghĩ này được miêu tả trong các hoàn cảnh của thực hành về đền đáp công ơn mẹ của quý vị; ở đây nó biểu thị rằng thật là chưa đủ để có lòng từ bi và tình yêu thương vốn chỉ nghĩ: “Sẽ tốt làm sao nếu họ có được hạnh phúc và được giải phóng khỏi khổ đau”. Vì, suy nghĩ này cho thấy trách nhiệm quý vị phải phát triển lòng từ bi và tình yêu thương để có khả năng tạo ra sự quyết tâm: “Tôi sẽ mang hạnh phúc và lợi lạc đến cho mọi chúng sinh”. Nó sẽ rất hiệu quả nếu quý vị thực hành điều này liên tục, luôn giữ chánh niệm về nó trong mọi hoạt động thế tục trong suốt giai đoạn hậu thời thiền và vv..., chứ không chỉ trong buổi thiền tập. Giai Trình Thiền phần hai của ngài Liên Hoa Giới có viết[footnoteRef:66]:  [66: BA55 Bk2, P5311: 31.2.3-4.] 




Hãy nuôi dưỡng lòng từ bi này hướng về tất cả chúng sinh trong mọi thời, dù quý vị trong thiền định hay trong các hoạt động khác. 



Lòng từ bi ở đây chỉ là một ví dụ; quý vị cần phải làm y hệt vậy khi duy trì bất cứ loại thiền nào. Đạo sư vĩ đại Nguyệt Quan có nói rằng [trong Tuyên Nhập Tụng (Deśanā-stava)]:[footnoteRef:67] [67: BA56 Deśanā-stava, D1159: Ka206a5.] 




Từ vô thủy, cây tâm thức

Đã thấm đượm mật đắng các khổ đau

Và ngươi chẳng thể làm dịu ngọt vị nếm của nó

Thì làm sao một giọt nước của phẩm tánh tốt có thể làm ảnh hưởng?



Vì vậy ngài nói, chẳng hạn quý vị không thể làm cho thân cây Tig-ta to lớn và đắng trở nên ngọt hơn bằng cách đổ chỉ một giọt nước đường vào nó. Tương tự vậy, dòng tâm thức đã thấm sâu những cảm xúc đau khổ cay đắng từ thời vô thủy không thể thay đổi hoàn toàn chỉ với một sự nuôi dưỡng các phẩm tánh tốt của tình yêu thương, lòng từ bi và vv.... Bởi vậy, quý vị cần duy trì thiền của mình một cách liên tục.



b’’ Rèn luyện lòng quyết tâm giác ngộ

Khi quý vị đã được truyền cảm hứng bởi những quá trình nêu ra trước đây và đã nhận thấy rằng quý vị cần giác ngộ vì lợi ích tất thảy chúng sinh, quý vị sẽ phát triển ước muốn thành tựu nó. [311] Tuy nhiên, đó chưa phải là đủ. Đầu tiên, hãy tăng trưởng tín tâm càng nhiều càng tốt bằng cách quán chiếu những phẩm tánh tốt của thân, khẩu và ý của đức Phật và các hoạt động giác ngộ của ngài như đã được giải thích trong chương về quy y.[footnoteRef:68] Sau đó, như đã được dạy rằng niềm tin là nền tảng cơ bản của ước nguyện, hãy phát triển niềm mong muốn đạt được những phẩm tánh tốt này từ sâu thẳm trái tim của quý vị và hãy mang lại một sự chắc chắn rằng đạt đến toàn trí ngay cả vì lợi ích của chính mình cũng là hoàn toàn cần thiết. [68: BA57 LRCM: 134-140; Đại luận quyển 1: 181-187.] 




Mặc dù có nhiều nguyên nhân cho sự phát triển tâm giác ngộ, Như Lai Trí Ấn Định Kinh được trích trong Giai Trình Thiền, có nói rằng thật là đặc biệt nhất để phát triển nó cho chính quý vị, vượt qua bởi lòng từ bi.



c’’ Nhận diện Bồ-đề tâm, kết quả của sự rèn luyện

Định nghĩa tổng quát về tâm giác ngộ theo sau ý nghĩa được đưa ra trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận: [“Sự phát triển Bồ-đề tâm là mong muốn cho một sự giác ngộ toàn hảo vì phúc lợi của tha nhân”] được trích dẫn trước đó.[footnoteRef:69] Liên quan đến các chương nhỏ, Nhập Bồ-đề Hành Luận theo cùng với phẩm Hoa Nghiêm và viết rằng đó là Bồ-đề tâm nguyện và Bồ-đề tâm hành:[footnoteRef:70] [69: BA59 LRCM: 291.14.]  [70: BA60 BCA: 1.15; Gaṇḍa-vyūha-sūtra, D44: A 308a7-b1.] 




Chỉ như người ta phân biệt

Giữa mong muốn đi và đang đi

Tương tự thiện tri thức nên biết phân chia

Của hai thứ này theo thứ tự.



Mặc dù có rất nhiều bất đồng về hai loại đó là gì, hãy biết rằng nguyện ước là hoặc: “Xin cho con trở thành một vị Phật” hay: “Con sẽ thành Phật” vì lợi ích của tất cả chúng sinh và rằng chừng nào quý vị chưa nhận các giới [Bồ-tát], thì đó là {Bồ-đề} tâm nguyện vốn hiện diện, bất kể quý vị có tu tập trong hành động về Bố thí {trì giới, …} và vv.... Một khi quý vị thọ giới, tâm hiện diện là Bồ-đề tâm hành. Giai Trình Thiền phần một có đoạn:[footnoteRef:71] [71: BA61 Bk1, Tucci 1958: 503; D3915: Ki 25a3-4.] 




Bồ-đề tâm nguyện là ý định ban đầu: “Nguyện cho con thành Phật vì lợi ích của chúng sinh”. Bồ-đề tâm hành hiện diện một khi ngươi nhận các giới và dấn thân vào việc tích lũy các công đức và trí tuệ tối thượng.



Có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này, nhưng tôi không thảo luận chi tiết chúng ở đây. [312]




[bookmark: Chương_4][bookmark: _Toc331028149]Chương 4: Hoán Chuyển Ngã-Tha



b’ Rèn luyện dựa trên các giảng dạy từ đứa con của các đấng chiến thắng, ngài Tịch Thiên

1’ Quán chiếu về những lợi lạc của việc hoán đổi giữa bản thân và người khác {hoán chuyển ngã-tha} và sai sót của việc không hoán đổi như vậy

2’ Khả năng hoán chuyển ngã-tha nếu quý vị làm quen với ý nghĩ về việc làm như vậy

3’ Các giai đoạn của thiền định về làm sao hoán chuyển ngã-tha

iii) Phương pháp tạo ra tinh thần giác ngộ



––––––––––––––––––



b’ Rèn luyện dựa trên các giảng dạy từ đứa con của các đấng chiến thắng, ngài Tịch Thiên

Rèn luyện dựa trên các giảng dạy của đứa con của các đấng chiến thắng, ngài Tịch Thiên bao gồm ba phần:

1. Quán chiếu về những lợi lạc của việc hoán chuyển ngã-tha và lỗi lầm của việc không hoán chuyển như vậy.

2. Khả năng hoán chuyển ngã-tha nếu quý vị làm quen với ý nghĩ về việc làm như vậy.

3. Các giai đoạn của thiền định về làm sao hoán đổi giữa bản thân và người khác.





1’ Quán chiếu về những lợi lạc của việc hoán chuyển ngã-tha và lỗi lầm của việc không hoán chuyển như vậy

Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết[footnoteRef:72]: [72: BA62 BCA: 8.120, 8.129-131.] 




Ai mong ước nhanh chóng bảo vệ

Bản thân mình và cả tha nhân

Cần hoán đổi bản thân và người khác

Thực hành điều bí mật tuyệt vời này.



Và:



Niềm vui thế tục nào sánh được

Khởi lên từ mong ước vì hạnh phúc cho người

Khổ đau thế tục nào hơn được

Khởi lên từ mong ước hạnh phúc cho mình

Cần phải nói thêm điều chi nữa?

Hãy nhìn vào khác biệt giữa hai điều:

Người bình thường hành động cho bản thân; 

Bậc hiền triết xử sự vì người khác.

Nếu ngươi không thực sự chuyển đổi

Hạnh phúc của chính mình thay cho khổ đau của tha nhân

Ngươi sẽ không đạt thành Phật quả

Và thậm chí ở trong luân hồi, ngươi sẽ chẳng có niềm vui.



Hãy xem xét làm sao việc tự cho mình là trung tâm lại là cánh cửa cho mọi khổ đau và việc cho người khác là trung tâm lại là nền tảng của mọi sự tuyệt vời.



2’ Khả năng để hoán chuyển ngã-tha nếu quý vị làm quen với ý nghĩ về việc làm như vậy

Lấy ví dụ về kẻ thù trở thành một người bạn. Đầu tiên, khi quý vị nghe thấy tên của kẻ thù, sự sợ hãi nổi lên. Sau đó quý vị hòa giải và trở thành những người quý vị thân đến mức khi người bạn mới này vắng mặt, quý vị sẽ thấy rất buồn. Sự đảo ngược này đến từ việc quý vị đã làm cho mình quen với một thái độ mới. Giống như vậy, vì thế nếu quý vị làm quen với cái nhìn dành chính mình như là quý vị hiện đang có cái nhìn dành người khác hiện tại [với thái độ thờ ơ] và các quan điểm dành người khác như quý vị đang dùng các quan điểm đó dành chính bản thân quý vị [với một thái độ chăm nom], quý vị sẽ hoán đổi được bản thân và người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết:[footnoteRef:73] [73: BA63 BCA: 8.119, 8.112cd.] 




Đừng quay lưng lại với khó khăn này

Dù ngươi đã sợ hãi khi nghe tên ai đó

Giờ đây, nhờ sức mạnh của việc tạo duyên

Ngươi không thích sự vắng mặt của người đó.



Và cũng viết:



Không hề khó khăn khi xem xét thân tôi

Với cách nhìn mà tôi hướng về thân người khác.



Vấn: Bởi vì thân thể người khác không phải thân thể quý vị, làm sao quý vị có thể phát triển một thái độ tương đồng mà quý vị có với chính mình?



Đáp: Thân thể của quý vị được sinh ra từ tinh cha và huyết mẹ.[footnoteRef:74] Mặc dù nó được tạo ra bởi các phần của thân thể người khác, quý vị vẫn cứ tin nó là của mình bởi sự ảnh hưởng của các điều kiện trước đây. [313] Tương tự vậy, nếu quý vị trở nên quen với việc chăm nom người khác như quý vị làm với chính mình, quý vị sẽ nhìn nó theo quan điểm mà quý vị có với chính mình. Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết:[footnoteRef:75] [74: BA64 Về một trình bày về quá trình tái sinh, xem Đại Luận tập 1.]  [75: BA65 BCA: 8.111.] 




Bởi vậy như khi ngươi quan niệm “tôi”

Với liên hệ đến những giọt tinh cha

Và huyết người khác, nên ngươi có thể tạo duyên 

Cho việc chăm nom người khác như thể chính mình.



Quán chiếu một cách xuyên suốt về những lợi lạc của việc đặt người khác làm trung tâm và những lỗi lầm của việc tự đặt mình làm trung tâm. Bằng cách đó quý vị sẽ tạo ra được một niềm vui lớn lao từ sâu thẳm trái tim khi thiền định về sự hoán đổi giữa bản thân và người khác. Sau đó hãy nhận ra rằng quý vị có thể thực sự tạo ra nó khi quý vị trở nên quen với nó.



3’ Các giai đoạn thiền định về làm sao hoán chuyển ngã-tha

Các cụm từ “hoán đổi giữa bản thân và người khác” và “biến quý vị thành người khác và người khác thành quý vị” không chỉ ra một sự rèn luyện trong thái độ mà nghĩ rằng: “tôi là người khác” hay “mắt của người khác là của tôi”. Chúng cho thấy một sự thay đổi trong định hướng giữa hai trạng thái của tâm rằng tự chăm nom bản thân và thờ ơ kẻ khác, trong khi quý vị phát triển thái độ chăm nom người khác như quý vị đang làm với chính bản thân mình và thờ ơ bản thân như quý vị đang làm với người khác.



Vì thế, ngài Tịch Thiên có dạy trong câu trên rằng quý vị phải “hoán đổi những hạnh phúc của bản thân bằng khổ đau của người khác” nghĩa là coi việc chăm chút cho mình như kẻ thù và sau đó ngưng đi việc nhấn mạnh hạnh phúc cá nhân. Thêm vào đó, quý vị phải coi việc chăm nom người khác là phẩm tánh tốt, ngưng đi việc thờ ơ những khổ đau của người, và thay vào đó nhấn mạnh việc xóa đi khổ đau của họ. Nói tóm lại, lời khẳng định này nghĩa là quý vị cần xua tan những khổ đau của người khác trong khi không quan tâm đến hạnh phúc của chính mình.

Có hai chướng ngại trong sự rèn luyện thái độ hoán chuyển ngã-tha này:



1. Quý vị có sự phân biệt thứ bậc giữa người vốn hạnh phúc hay khổ đau – giữa mình và người khác – phân biệt họ như là sự khác biệt giữa xanh hay vàng. Sau đó, quý vị đạt được hạnh phúc và xua tan những khổ đau của bản thân bởi vì quý vị nghĩ họ như là “của mình”, và thờ ơ hạnh phúc và khổ đau của người khác vì quý vị nghĩ rằng chúng “thuộc về người khác”.



Bởi vậy, phương thuốc cho vấn đề này là đừng tạo ra sự phân biệt giữa mình và người như là khác nhau một cách cốt lõi. Thay vào đó, hiểu rằng mình và người khác là phụ thuộc lẫn nhau như khi quý vị nhận biết về mình, quý vị biết về người; và khi quý vị biết về người khác, quý vị cũng biết về mình. Nó giống như khi nhận biết về ngọn núi gần và ngọn núi xa. Một cách tương đối với vị trí của quý vị ở đây, quý vị nghĩ rằng một ngọn núi ở đó thì xa, tuy nhiên khi quý vị đi đến ngọn núi ở xa này, quý vị sẽ nghĩ rằng nó ở gần. [314] Bởi vậy việc nhận biết về mình và về người khác không giống như nhận thức về màu sắc, vì, bất kể màu sắc liên quan đến cái gì, quý vị nhận biết đó chỉ là màu xanh và không biết đến vài màu khác. Hơn thế nữa, trong Bồ-tát Học Luận của ngài Tịch Thiên có viết:[footnoteRef:76] [76: Uẩn (skt. skandha) là các yếu tố kết thành con người bao gồm 5 uẩn: (1) sắc hay lục căn (skt. rūpa) – các giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; (2) thọ (skt. Vedanā) – các loại cảm xúc; (3) tưởng (skt. saṃjñā) các tri giác nhận biết gồm màu sắc, âm thanh, mùi, vị, cảm giác, và ý thức; (4) hành (skt. saṃskāra) những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác … ; (5) thức (skt. Vijñāna) sáu thức nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ngũ uẩn. Wikipedia.org. Truy cập 26/12/2011. <http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_u%E1%BA%A9n>.] 




Bằng cách trở nên quen với sự bình đẳng giữa ta và người,

Tâm giác ngộ sẽ trở nên bền vững.

Ta và người đều phụ thuộc lẫn nhau

Như bờ này và bờ kia của một con sông, chúng đều là sai.

Bờ bên kia không tự nó là “kia”

Với một ai khác, nó lại là “bờ này”

Tương tự vậy, “ta” không tồn tại tự riêng mình nó

Với ai kia, nó lại là “người khác”.



Bởi vậy, ngài Tịch Thiên có chỉ ra rằng ta và người chỉ được thừa nhận trong một tham chiếu cụ thể và không tồn tại một cách bản chất.



2. Quý vị cần loại bỏ chướng ngại về ý nghĩ rằng: “Tôi sẽ không cố gắng để xua tan những khổ đau của người khác bởi vì khổ đau của người khác không gây hại cho tôi”. Nó sẽ giống như không tích lũy tài sản khi quý vị còn trẻ vì chẳng sợ hãi tuổi già vì quý vị nghĩ khổ đau khi già sẽ không làm hại quý vị trong tuổi trẻ. Hoặc, như được nói trong Nhập Bồ-đề Hành Luận,[footnoteRef:77] nó sẽ giống như là không làm dịu vết đau ở chân của quý vị bằng bàn tay, vì chân của quý vị là “khác”. Già và trẻ (hay tương tự là, kiếp trước và kiếp sau) chỉ là các minh họa; nguyên lý này cũng áp dụng cho buổi sáng và tối, ngày trước và sau và vv.... [77: BA67 BCA: 8.99, 101.] 




Vấn: Nhưng tuổi già và tuổi trẻ là một dòng tiếp nối, còn chân và tay là một uẩn[footnoteRef:78], vậy chúng đâu có tương đồng với bản thân và người khác? [78: BA66 śikṣā-samuccaya, Vaidya 1961b: 191; D3940: Khi 192a4-5.] 




Đáp: “dòng tiếp nối” và “uẩn” được chỉ ra trong nhiều thời điểm và trong nhiều bộ phận; chúng không có một bản ngã đầy đủ. “Bản ngã” của chính quý vị và “bản ngã” của người khác phải phải được khẳng định với một uẩn và một dòng tiếp nối, nên ta và người không được xác lập theo phương cách của một bản chất vốn có thể được khẳng định một cách độc lập.



Tuy nhiên, từ thời vô thủy, quý vị đã thấy những khổ đau của chính mình là không thể chịu đựng nổi bởi vì quý vị đã được tạo duyên bởi việc tự chăm nom mình. Vì thế, nếu quý vị trở nên được tạo duyên với việc chăm nom người khác, quý vị sẽ khởi lên được thái độ về việc thấy khổ đau của người khác là không thể chịu đựng nổi.



Sau khi quý vị loại bỏ những chướng ngại để hoán đổi bản thân và người khác theo cách này, con đường thực sự để thiền định là như sau. [315] Vượt ra ngoài bám chấp vào bản thân, thái độ yêu thương chính mình sẽ tạo ra nhiều điều không mong muốn từ suốt thời vô thủy đến nay. Mặc dù quý vị muốn làm điều gì đó hoàn hảo cho mình, quý vị nhấn mạnh vào phúc lợi của mình và xác tiến các phương thức không đúng đắn. Quý vị đã giành vô số kiếp để làm điều này, nhưng chưa hề đạt được chút mục đích nào cho mục đích của mình và cho người. Không những không đạt được những điều này, quý vị còn bị dày vò bởi khổ đau. Nếu quý vị thay thế những bận tâm về hạnh phúc cá nhân bằng hạnh phúc của người khác, quý vị chắc chắn sẽ trở thành một vị Phật từ rất lâu rồi, và đã hoàn thành các mục tiêu của mình cũng như của tha nhân một cách hoàn bị và toàn hảo. Bởi vì quý vị đã không làm điều này, quý vị đã sử dụng thời gian một cách vô ích và vất vả.



Hãy quyết định chắc chắn bằng cách nghĩ rằng, “Bây giờ tôi hiểu những lỗi lầm của việc yêu thương chính bản thân và lợi ích của việc yêu thương người khác. Với rất nhiều nỗ lực, nương tựa vào chánh niệm và tỉnh giác, tôi sẽ không yêu thương bản thân nữa, kẻ thù lớn nhất của tôi, và tôi sẽ không cho phép những yêu thương tự ngã tiềm tàng khởi lên”. Theo cách này, hãy liên tục dừng việc yêu thương tự thân. Nhập Bồ-đề Hành Luận có nói:[footnoteRef:79] [79: BA68 BCA: 8.154 cd, 8.155, 8.157.] 




Tự yêu thương bản thân tất đã hại tôi 

Vô số đời trong cõi luân hồi

Ngươi! Ôi cái tâm, mặc dù ngươi đã giành vô số kiếp

Muốn hoàn tất phúc lợi cho riêng mình,

Qua khó khăn vô cùng như thế

Ngươi chỉ nhận về sự khổ đau.



Và:



Nếu ban đầu ngươi đã hành xử vì hạnh phúc người khác

Điều kiện này vốn thiếu đi

Hạnh phúc hoàn hảo của Phật quả

Đã không thể xảy ra



Vì thế, đừng tự cho mình là trung tâm cũng đừng ủng hộ cho xu hướng này. Quý vị cần rèn luyện nhiều nữa trong thái độ sẵn sàng bố thí cho tất cả chúng sinh thân thể, nguồn tài lực và gốc rễ của đức hạnh của mình; và quý vị phải làm việc vì phúc lợi của những người mà quý vị cho đi những thứ này. Thật là sai lầm khi làm ngược lại, bởi vậy đừng có thái độ nhìn thân thể, nguồn tài lực và mọi gốc rễ của thiện đức của mình như là cho các mục đích riêng quý vị thôi. Nhập Bồ-đề Hành Luận nói:[footnoteRef:80] [80: BA69 BCA: 8.137-138.] 




 “Tôi bị kiềm chế bởi tha nhân”;

Ngươi! Ôi cái tâm, hãy biết chắc chắn điều này

Bây giờ đừng nghĩ đến điều chi khác

Ngoài hạnh phúc của tất thảy chúng sinh. [316]

Thật là sai khi đạt mục đích riêng mình

Nhãn, nhĩ, … tôi, chịu kiềm chế từ người khác

Bởi vậy, không đúng khi làm điều sai với tha nhân

Nhãn, nhĩ, … tôi, đều vì hạnh phúc của họ.



Nếu quý vị đánh mất ý nghĩ rằng thân thể và những thứ khác của quý vị đều là vì hạnh phúc của người khác và nghĩ rằng chúng là vì hạnh phúc riêng quý vị, hoặc nếu quý vị thấy chúng là các tác nhân về thân, khẩu và ý gây hại cho người khác, thì hãy dừng lại việc nghĩ như thế bằng cách quán chiếu về cách nào mà điều này trước đây đem lại cho quý vị sự gây hại vô lường và cách nào mà quý vị vẫn mắc lỗi lầm trong khuôn khổ sự trình hiện hữu ích của nó, vốn là sai lạc. Nếu quý vị bị kiểm soát bởi cách nghĩ sai lầm này, nó sẽ chỉ tạo ra những khổ đau không thể chịu đựng nổi. Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết:[footnoteRef:81] [81: BA70 BCA: 8.169-172.] 




Khi ngươi [yêu chính bản thân mình] tàn phá ta trước kia,

Đó là một lần nữa.

Bây giờ, ta nhận ra ngươi; ngươi sẽ đi đâu?

Xua tan ý tưởng,

“Ta vẫn có phúc lợi riêng mình”.

Ta đã bán ngươi [tâm ta] cho kẻ khác.

Đừng chán nản, hãy cho đi năng lượng của ngươi.

Nếu ta trở nên bất cẩn

Và không đem ngươi cho chúng sinh

Ngươi chắc chắn đem ta qua 

Với người giữ địa ngục.

Bởi vậy ngươi đã cho ta 

Một thời gian dài khổ đau

Giờ ta nhớ lại những hận thù

Ta sẽ phá hủy ý tưởng ích kỷ của ngươi.



Tương tự vậy, khi quý vị quán chiếu nhiều lần về lợi ích của việc yêu thương người khác, quý vị sẽ tạo ra được sự tha thiết lớn lao từ sâu thẳm trong tim. Hãy dừng thái độ hiện tại không quan tâm đến người khác và giữ không để điều này khởi lên. Thông qua trìu mến coi người khác là đáng yêu nhiều như quý vị có thể, phát triển thái độ mà yêu thương người khác đến mức mà quý vị yêu thương bản thân trước kia – “Yêu thương người khác như quý vị làm với chính bản thân mình”.[footnoteRef:82]’ [82: BA71 BCA: 8.136d.] 




Để tạo ra được thái độ yêu thương chúng sinh theo cách này, quý vị cần nhớ về lòng tốt của họ hay nhận ra rằng họ giúp quý vị. Ví dụ một khi người nông dân thấy rằng, thông qua việc gieo trồng các hạt giống khỏe mạnh, họ sẽ thu hoạch một vụ mùa tốt tươi, họ sẽ đánh giá cao đất màu mỡ. [317] Giống như vậy, một khi quý vị chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt được tất cả các hoàn thiện tạm thời và tối hậu thông việc gieo trồng các hạt giống bố thí, và vv... trên cánh đồng chúng sinh, quý vị sẽ yêu thương người khác. Hãy quán chiếu về điều này. Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết:[footnoteRef:83] [83: BA72 BCA: 6.113.] 




Chúng sinh và các Như Lai là tương tự – 

Từ họ ngươi đạt những phẩm tánh Phật-đà

Sao ngươi lại không kính trọng cả chúng sinh

Như ngươi đã kính các đấng chiến thắng?



Liên quan đến điều này, việc giết hại chúng sinh dẫn quý vị xuống ba cõi khổ đau. Nếu quý vị cứu chúng sinh thoát chết, quý vị sẽ sinh về một cõi hạnh phúc và sống rất lâu ở đó. Tương tự như vậy, trộm cắp hay cho đi nguồn tài lực của quý vị, thù ghét hay vun bồi tình yêu thương và lòng bi mẫn, sẽ tạo ra những kết quả lần lượt là tái sinh vào những cõi khổ đau hay là những cõi hạnh phúc. Quán chiếu cụ thể rằng quý vị cần tập trung lên các chúng sinh như khi quý vị phát triển tâm giác ngộ, và bằng cách đạt được tâm Bồ-đề vì lợi ích của tất thảy chúng sinh, quý vị sẽ đạt đến Phật quả - vì thế điều này phụ thuộc vào chúng sinh. Hãy quán chiếu về việc làm cho bố thí, và các đức hạnh khác đến mức toàn thiện trong sự phụ thuộc vào chúng sinh như được dạy trong các chương về sự cần thiết làm cho chúng sinh hạnh phúc. Bồ-đề Tâm Luận của ngài Long Thọ có đoạn:[footnoteRef:84] [84: BA73 Bodhicitta-vivaraṇa: 77-80, Lindtner 1986: 206-208; D1801: Nya 41a5-b1.] 




Những hậu quả mong và không mong muốn có – 

Một cuộc đời trong cõi phúc hay khổ trong giới Ta-bà

Khởi lên qua các ích lợi và hiểm nguy 

Mà ngươi làm với cả thảy chúng sinh.

Nếu ngươi đạt Phật quả vô song

Trong sự phụ thuộc vào các chúng sinh,

Sao lại ngạc nhiên rằng trong ba cõi 

Nguồn gốc của mọi chư thiên và người.

Đều dựa vào Phạm Thiên, Đế Thích, Hắc Thiên

Và các vị hộ pháp của cả thế gian

Cũng đều phát khởi lên qua cách

Chỉ giúp đỡ các chúng sinh?

Tất cả mọi khổ đau

Mà chúng sinh đang nếm trải

Như súc sinh, quỷ đói, và địa ngục

Đều đến từ sự làm hại chúng sinh.

Các khổ đau của thiếu ăn

Khát uống, bạo lực và tra tấn

Vốn khó mà đảo ngược và cạn khô

Là kết quả của làm hại chúng sinh. [318]



Mục đích của Thanh Văn thừa thì thấp hơn bởi vì họ không nhấn mạnh vào hạnh phúc của người khác, trong khi Phật đạt đến kết quả cuối cùng bởi vì ngài nhấn mạnh vào hạnh phúc của người khác. Người ta nói rằng khi quán chiếu theo nguyên tắc này, quý vị không nên ngay cả tham chấp vào phúc lợi riêng của bản thân dù chỉ trong một chốc lát. Bồ-đề Tâm Luận có viết:[footnoteRef:85] [85: BA74 Ibid: 82cd-84, Lindtner 1986: 208; D1801: Nya 41b1-3.] 




Với những nỗ lực xua tan như một liều thuốc độc

Việc thiếu đi quan tâm đến chúng sinh của ngươi

Phải chăng Thanh Văn không đạt được sự giác ngộ thấp hơn

Bởi vì họ thiếu đi sự quan tâm?



Bằng cách không từ bỏ chúng sinh

Chư Phật toàn hảo đạt thành giác ngộ.

Một khi các Bồ-tát xác minh các kết quả

Khởi lên từ việc giúp đỡ và không giúp đỡ

Làm sao các ngài có thể trong một chốc lát

tham chấp vào hạnh phúc của bản thân?



Bởi vậy, sau khi các đứa con của các đấng chiến thắng hiểu rằng hoàn toàn tập trung đến lợi ích tha nhân và mục đích của giác ngộ khởi lên từ cây mầm của Bồ-đề tâm, và sau khi các ngài đã thấy gốc rễ của nó là lòng từ bi, thì các ngài sẽ chỉ tập trung nhiều vào việc vun bồi lòng từ bi này. Các ngài trở nên có duyên đầy đủ với nó sao cho lòng từ bi và tâm Bồ-đề của các ngài trở nên vững chắc. Do đó, các ngài không thể giúp ngoại trừ việc tiến hành các hoạt động đòi hỏi khó khăn thử thách lớn lao. Bồ-đề Tâm Luận cũng viết:[footnoteRef:86] [86: BA75 Ibid: 85-87ab, Lindtner 1986: 208-210; D1801: Nya 41b3-4.] 




Kết quả của giác ngộ chỉ vì lợi ích tha nhân

Lớn lên từ mầm non của tâm giác ngộ

Đều có nền tảng là lòng từ bi vững chắc

Đây là việc chư Bồ-tát luôn vun bồi

Người ổn định điều này qua việc tạo duyên

Dù ban đầu sợ hãi bởi khổ đau của người khác

Sau đó bỏ cả hạnh phúc của hỷ lạc trong thiền định

Và nhập vào Địa ngục Vô Gián.

Thật là ngạc nhiên! Thật đáng tán dương!

Đó là con đường tối cao của các chúng sinh siêu việt.



Bây giờ hãy phát triển sự chắc chắn về những phương pháp này qua giá trị về các câu nói của các đấng siêu việt, như sau:



Ngài Atiśa nói rằng: “Tây tạng nhận biết ‘các vị Bồ-tát’ nào mà không biết cách rèn luyện trong tình yêu thương và lòng bi mẫn”. Một người hỏi: “Vậy thì làm sao mà các vị Bồ-tát thực hành?” Ngài đáp, “Họ phải rèn luyện theo từng giai đoạn ngay từ đầu”. [319]



Lang-ri-tang-ba (Glang-ri-thang-pa) nói: “Sha-bo-ba (Shva-bo-pa) và ta có mười tám kỹ năng thuộc về con người và một kỹ năng về con ngựa, tổng cộng là mười chín.[footnoteRef:87] Các kỹ năng của con người chỉ đơn giản là phát triển tâm Bồ-đề cao nhất và sau đó học để làm bất cứ điều gì vì lợi ích của chúng sinh. Kỹ năng về con ngựa là: bởi vì yêu thương chính bản thân mình sẽ làm cho tinh thần giác ngộ không thể khởi lên, làm mất ổn định tâm Bồ-đề đã phát khởi và ngăn cản sự tăng trưởng của nó, hãy rèn luyện bằng cách tránh xa việc yêu thương bản thân và làm điều gì quý vị có thể để gây hại cho tâm Bồ-đề đó. Yêu thương chúng sinh và làm bất cứ điều gì quý vị có thể để giúp đỡ họ”. [87: BA76 Ngag-dbang-rab-brtan (mChan: 612.3-5) giải thích rằng các kỹ năng của con người là để duy trì bạn bè, còn của con ngựa là để vượt qua kẻ thù. Mười tám điều không cần được liệt kê bởi vì nguyên nhân của tinh thần giác ngộ là chúng sinh – tức bạn bè của chúng ta – và vì thế mười tám điều ám chỉ đến chúng rất nhiều hay bao quát. Ngụ ý của kỹ năng của con ngựa ý nói kẻ thù của chúng ta chỉ có một – tức là việc tự yêu thương bản thân.] 




Nal-jor-ba-chen-po (rNal-‘byor-pa-chen-po) đã giải thích cho Geshe Drom-don-pa rằng ngài đã có điều này và rằng việc định từ thiền mà ở đó năng lượng cân bằng thẩm thấu, và vv.... Geshe đáp rằng, “Thậm chí nếu ngươi đã thiền định bị phân tâm bởi tiếng trống lớn bên tai, nếu ngươi không có tình yêu thương, lòng từ bi và tâm giác ngộ, ngươi sẽ sinh vào một nơi mà để tránh nơi đó ngươi phải sám hối ngày đêm”. Drom-don-pa nghĩ rằng Nal-jor-ba-chen-po đang xúc tiến để khiến tái sinh trong một trạng thái không có sự nhàn nhã, như là tái sinh làm một chúng sinh bình phàm trong cõi vô sắc hay tương tự.



Kam-lung-pa (Kham-lung-ba) nói rằng, “Thông qua việc không ưa thích chúng sinh của chúng ta, tức là điều quan trọng nhất, thì chúng sinh sẽ làm tương tự [ví dụ, không mang đến những ích lợi của các đức hạnh] lên chúng ta”.



Dù quý vị có cấy trồng các cội rễ của Đại thừa hay không, dù quý vị có bước chân vào Đại thừa một cách chân thành hay không, tất cả đều dựa trên những điều này [tình yêu thương, lòng từ bi, chăm nom người khác và những điều như thế]. Bởi vậy, hãy luôn xem xét rằng quý vị nên làm gì để phát triển chúng. Thật là tuyệt vời nếu quý vị có phát triển chúng; nếu không, đừng để ở nguyên như vậy. Luôn nương tựa vào vị thầy, người ban loại chỉ dạy này. Luôn liên kết với bạn bè người đang rèn luyện tâm theo cách này. Thường xuyên đọc các kinh điển và các luận giải miêu tả chúng. Tích lũy những nguyên nhân cho những điều này. Dọn sạch những chướng ngại ngăn cản điều này. Hơn thế nữa, nếu quý vị rèn luyện tâm theo cách này, quý vị chắc chắn sẽ đạt được tất cả các hạt giống cho việc phát triển các điều này, bởi vậy công việc là không quá lớn lao; hãy hoan hỷ trong nó. Đức Trưởng Lão [Atiśa] nói rằng:[footnoteRef:88] [88: BA77 Mahāyāna-patha-sādhana-varṇa-saṃgraha, D3964: Khi 300a6-7.] 




Ai mong muốn bước vào cánh cửa các giáo pháp Đại thừa

Nên phát triển thông qua nỗ lực vượt các đại kiếp

Tinh thần giác ngộ, tựa như mặt trời xua tan bóng tối

Và mặt trăng làm dịu sự dày vò của sức nóng. [320]



iii) Phương pháp tạo ra tâm giác ngộ[footnoteRef:89] [89: BA78 Đầu đề này không được lặp lại trong bản văn tiếng Tạng ở đây, (LRCM: 320) nhưng được thêm vào vì sự nhất quán. Nó đã được đưa ra trước đây tại LRCM: 289.8.] 


Hãy hiểu phương pháp tạo ra tâm giác ngộ như đã giải thích trước đây.[footnoteRef:90] [90: BA79 LRCM: 308.] 


 này”
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iv) Làm sao để tạo ra Bồ-đề tâm thông qua các nghi lễ

a’ Đạt đến điều mà quý vị chưa đạt được

1’ Người mà trước người đó quý vị phát khởi Bồ-đề tâm

2’ Những cá nhân khởi tạo ra tâm giác ngộ

3’ Làm sao để tham gia vào một nghi lễ phát Bồ-đề tâm

a’’ Sự chuẩn bị cho nghi lễ

1’’ Tiến hành các thực hành đặc biệt để quy y

(a) Sau khi đã trang hoàng nơi tổ chức lễ và thiết lập các vật biểu tượng của Tam Bảo, sắp xếp vật cúng dường

(b) Thỉnh cầu và quy y

(c) Bắt đầu giới nguyện quy y

2’’ Tích tập công đức

3’’ Thanh tịnh thái độ

b’’ Nghi lễ chính thức

c’’ Phần kết thúc của nghi lễ



–––––––––––––––––––––––––



iv) Làm sao để phát khởi Bồ-đề tâm thông qua các nghi lễ

Đức Trưởng Lão dạy rằng:[footnoteRef:91] [91: BA80 bMahāyāna-patha-sādhana-varṇa-saṃgraha, {Đại Thừa Đạo Thành Tựu Pháp Hạng Tập} D3954: Khi 300a7.] 




Những ai mong muốn rèn luyện sau khi đã phát khởi Bồ-đề tâm

Hãy vun bồi với sự nỗ lực trong thời gian dài

Bốn nền tảng của Phạm Thiên – tình yêu và những điều tương tự.[footnoteRef:92] [92: BA81 Bốn nền tảng cơ bản của Phạm Thiên (tsangs pa’i gnas; brahmā-vihāra) là tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ và xả.] 


Bởi đó họ xua tan mọi bám chấp và tị hiềm

Và phát khởi tâm giác ngộ qua lễ nghi chân chính.



Một khi quý vị đã rèn luyện tâm mình theo cách này và có một sự chắc chắn về việc phát triển Bồ-đề tâm, hãy tham gia vào một buổi lễ để phát khởi nó.

Sự giải thích việc làm sao có thể khởi sinh tâm giác ngộ thông qua một buổi lễ gồm có ba phần:

1. Đạt được cái mà quý vị chưa đạt được

2. Duy trì và không làm suy giảm điều quý vị đã thành tựu (chương 6)

3. Phương pháp để sửa chữa Bồ-đề tâm nếu quý vị làm nó suy giảm (chương 6)



a’ Đạt đến điều mà quý vị chưa đạt được

Đạt được Bồ-đề tâm thứ mà quý vị chưa hề đạt được gồm có ba phần:

1. Người mà trước người đó quý vị phát khởi Bồ-đề tâm

2. Những người phát khởi tâm giác ngộ

3. Làm sao để tham gia vào một nghi lễ phát khởi Bồ-đề tâm



1’ Người mà trước người đó quý vị khởi phát khởi Bồ-đề tâm

Riêng một lời dạy trong Đạo Sư Sở Tác Thứ Đệ (Guru-kriyā-krama)[footnoteRef:93] có đoạn, người mà trước mặt người đó quý vị phát khởi Bồ-đề tâm nên là “một bậc đạo sư có đủ phẩm chất”, đức Trưởng Lão đã không giải thích gì thêm. Các vị thầy trước đó từng khẳng định người mà trước mặt người đó quý vị phát tâm giác ngộ chỉ có Bồ-đề tâm nguyện và duy trì giới của Bồ-đề tâm nguyện đó là chưa đủ, mà người ấy phải có các giới về Bồ-đề tâm hành. Điều này phù hợp với Jetāri, người từng nói rằng, “Sau khi quý vị đã đến trước một vị thầy người mà có giới nguyện Bồ-tát …”[footnoteRef:94]. Thập Giáo Pháp Kinh (Daśa-dharmaka-sūtra) có đề cập[footnoteRef:95] đến các vị Thanh Văn trong khuôn khổ của việc phát Bồ-đề tâm sau khi người khác đã khích lệ vài người phát khởi Bồ-đề tâm đó. Điều này được kể ra ám chỉ đến những cá nhân được khích lệ bởi những người khác để phát khởi Bồ-đề tâm sau khi các vị Thanh Văn đã khuyến khích và phát khởi trong họ một ý tưởng về sự tỉnh ngộ với luân hồi. Các vị Thanh Văn không hề tiến hành nghi lễ. [93: BA82 Guru-kriyā-krama {nghĩa là Các Giai Tầng Hoạt Dụng của Thiện Xảo Sư}, D3977: Gi 256b2.]  [94: BA83 Bodhicittotpāda-samādāna-vidhi (nghĩa là Nghi lễ phát tâm Bồ-đề), D3968: Gi 242a1.]  [95: BA84 Ārya-daśa-dharmaka-nāma-mahāyānā-sūtra, {Thập Pháp Đại Thừa Kinh} D53: Kha 168a4-5; cf. Bk1, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 24a3-4.] 




2’ Những người phát khởi Bồ-đề tâm

Nói chung, như ngài Jetāri nói,[footnoteRef:96] những người phát khởi Bồ-đề tâm là những “đứa con của một dòng truyền thừa tuyệt hảo, những người rất tốt về thân và tâm”. Bởi vậy, tất cả chư thiên, long, và vv..., những người mà tinh thần và thể chất phù hợp với việc khởi lên Bồ-đề tâm nguyện là người thích hợp để phát khởi Bồ-đề tâm. Tuy nhiên, Bồ-đề Đạo Đăng Luận (Bohdi-mārga-pradīpa-pañjikā) nói rằng, tại điểm này[footnoteRef:97], “Họ [những người phát khởi tâm giác ngộ] chán ngán luân hồi, không quên về cái chết và có đại bi và đại trí”. Bởi vậy, những người phát khởi Bồ-đề tâm đã rèn luyện tâm mình trong các giai đoạn của đạo pháp như đã giải thích trước đây[footnoteRef:98] và vì thế đạt được các kinh nghiệm chuyển hóa liên quan đến Bồ-đề tâm. [321] [96: BA85 Bodhicittotpāda-samādāna-vidhi, D3968: Gi 241b7-242a1.]  [97: BA86 Bodhi-mārga-pradīpa-pañjikā, D3948: Khi 247a5-6.]  [98: BA87 LRCM: 292-320.] 




3’ Cách thức để tham gia vào một nghi lễ phát khởi Bồ-đề tâm

Việc giải thích làm sao để tham gia vào một nghi lễ phát khởi Bồ-đề tâm gồm có ba phần:

1. Sự chuẩn bị cho nghi lễ

2. Nghi lễ chính thức

3. Phần kết thúc của nghi lễ



a’’ Sự chuẩn bị cho nghi lễ

Sự chuẩn bị cho nghi lễ gồm có ba phần:

1. Tiến hành các thực hành đặc biệt cho việc quy y

2. Tích tập công đức

3. Thanh tịnh hóa thái độ



1’’ Tiến hành các thực hành đặc biệt cho việc quy y

Tiến hành các thực hành đặc biệt cho việc quy y bao gồm có ba phần:

1. Sau khi đã trang hoàng nơi hành lễ và xếp đặt các vật biểu tượng của Tam Bảo, sắp xếp các vật phẩm cúng dường

2. Thỉnh cầu và quy y

3. Bắt đầu giới nguyện quy y



(a) Sau khi đã trang hoàng nơi hành lễ và xếp đặt các vật biểu tượng của Tam Bảo, sắp xếp các vật phẩm cúng dường

Hãy tạo thành một nơi trang nghiêm và thanh tịnh trong một vùng đất không có những chúng sinh tội lỗi, ở đó trải ra và xức lên khoảng đất bằng năm sản phẩm từ bò [nước tiểu, phân, bơ, sữa và sữa chua] cùng với thứ nước thơm của gỗ đàn hương, vv..., và rắc lên những cánh hoa thơm. Sắp xếp những chiếc ngai cao, ngai nhỏ, hay những chiếc bệ là những vật biểu tượng của Tam Bảo được đúc bởi kim loại hay các vật liệu khác, các bộ kinh văn và tương tự thế, và hình ảnh các vị Bồ-tát. Quý vị cũng hãy chuẩn bị các vật cúng dường như là lọng hay những thứ như thế, cũng như là hoa và vv...; và cũng sẵn sàng các dụng cụ âm nhạc, thức ăn và đồ trang trí. Sau đó, chuẩn bị một pháp tòa cho vị thầy và trang trí nó với bông hoa.



Các vị thầy trước kia từng nói rằng đầu tiên quý vị nên tích lũy công đức bằng cách kính trọng và phục vụ cộng đồng và bằng cách cúng dường bánh cho các tinh linh. Như trong Hiền Kiếp Đại thừa Kinh (Bhadra-kalpika-sūtra)[footnoteRef:99], nếu quý vị không có đồ cúng dường, quý vị có thể đạt được thậm chí bởi việc cúng dường chỉ vài tua vải. Nhưng nếu quý vị có khả năng, quý vị phải phải tìm kiếm một cách tha thiết và không chút lừa dối và sắp xếp chúng theo cách mà bạn bè của quý vị sẽ thán phục. Khi một vài vị thầy Tây Tạng thỉnh cầu đức Trưởng Lão trao truyền nghi lễ để phát khởi tâm giác ngộ tại Samye (bSam-yas) và Mang-yul, ngài nói rằng họ sẽ không phát khởi nó bởi vì họ đã cúng dường thấp kém. Ngài cũng nói thêm rằng với sự kính trọng các biểu tượng, quý vị dứt khoát phải có hình ảnh linh thiêng của đức Thích-ca Mâu-ni Phật, vị sáng lập của giáo pháp, và với sự tôn kính các bộ kinh văn, quý vị nên có một Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh lớn bằng hay lớn hơn Bảo Đức Bát Thiên Kệ (Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā). Sau khi quý vị đã làm điều này, như ngài giải thích trong Đạo Sư Sở Tác Thứ Đệ [footnoteRef:100], quý vị sẽ mời một đoàn các chúng sinh tôn quý, tụng đọc ba lần Pháp Vân Chân Ngôn (Dharma-megha-dhāraṇī)[footnoteRef:101], và tán thán họ. [322] [99: BA88 Ārya-bhadra-kalpika-nāma-mahāyāna-sūtra, {Bát-nhã Ba-la-mật-đa Bảo Đức Bát Thiên Kệ} D94: Ka 288b7, trích dẫn trong śikṣā-samuccaya, Vaidya 1961b: 8; D3940: Khi 7b1.]  [100: BA89 Guru-kriyā-krama, D3977: Gi 256b3-4.]  [101: BA90 Oṃ namo bhagavate vajra-sāra-pramardaṇe tathāgatāya, arhatye samyak-saṃbuddhāya, tadyathā, oṃ vajre vajre, mahā-vajre, mahā-teja-vajre, mahā-vidya-vajre, mahā-bodhi-citta-vajre, mahā-bodhi-maṇḍopa-saṃkramaṇa-vajre sarva-karmāvaraṇa-visodhana-vajre svāha.] 




Sau đó, các đệ tử tắm rửa, mặc quần áo trang nghiêm và ngồi chắp tay thành kính. Đạo sư khuyến khích đệ tử khởi lên một cách chí thành niềm tin rõ rệt vào những phẩm tánh tốt đẹp của trần cảnh để tích lũy công đức và trí tuệ tối thượng, bảo họ quán tưởng rằng họ đang ngồi trước mặt chư Phật và Bồ-tát, và sau đó yêu cầu họ hãy thực hành cầu nguyện bảy chi cúng dường một cách chậm rãi[footnoteRef:102]. [102: BA91 ‘Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 617.1) nói rằng các bản khác nhau của cầu nguyện bảy chi là đến từ Phổ Hiền Hạnh Bồ Tát Nguyện (Samantabhadra-caryā-praṇidhāna). Với những bản này, hãy xem LRCM: 56-59; Đại Luận quyển 1: 94-98. {Xem thêm chú thích chi tiết về Bảy Chi Cúng Dường trong chương 3 quyển 2}.] 




Hầu hết các học giả Tây Tạng trước kia[footnoteRef:103] nói rằng khi quý vị phát khởi Bồ-đề tâm với dòng truyền thừa được trao truyền từ ngài Long Thọ và ngài Tịch Thiên, quý vị thực hành cầu nguyện bảy chi, và rằng khi quý vị phát khởi nó theo dòng truyền thừa của đức Di-lặc và ngài Vô Trước, quý vị chỉ thực hành hai – tỏ lòng tôn kính và cúng dường. Hơn nữa, trong trường hợp sau, các ngài nói rằng, nếu quý vị thực hành sám hối tội lỗi, quý vị cần phải cảm thấy ăn năn, và vì vậy quý vị sẽ không hạnh phúc; tâm giác ngộ cần phải được phát khởi trong tâm mà có sự hoan hỷ và vui mừng”. [103: BA92 Về tri kiến của Sakya Pandita (Sa-skya Pandi-ta), xem Rhoton 2002: 82-83, 91-92,chú thích 2. Khangkar 2001: 38 trích dẫn bsTan rim chen mo (Ấn Bản Lhasa): 205b4-206a3.] 




Luận điểm này là không chính xác. Về các nghi lễ của Bồ-đề tâm và các giới luật, đức Trưởng Lão nói rằng[footnoteRef:104], “tôn kính, nghi lễ cúng dường và vv...”, bao gồm năm nhánh khác của sự cầu nguyện trong cụm từ “vv....” Ngài nói một cách rõ ràng trong Đạo Sư Sở Tác Thứ Đệ[footnoteRef:105] rằng quý vị nên thực hành bảy nhánh trước khi quý vị phát khởi Bồ-đề tâm. Hơn thế nữa, nếu quý vị chấp nhận lý lẽ này [liên quan đến sự sám hối] trong luận điểm nêu trên, thì quý vị phải chấp nhận rằng tâm giác ngộ không được phát khởi trong hệ thống của ngài Long Thọ và ngài Tịch Thiên. [104: BA93 Cittotpāda-saṃvara-vidhi-krama (Tâm Giác Giới Phát Thứ Đệ {tức là Thủ tục nghi lễ phát Bồ-đề tâm và Bồ-tát giới}), D3960: Gi 254a4.]  [105: BA94 Guru-kriyā-krama, D3977: Gi 256b3-5.] 




(b) Thỉnh cầu và quy y

Bởi vì người ta nói rằng[footnoteRef:106] quý vị nên có ý tưởng rằng đạo sư của quý vị là Tôn Sư [đức Phật], cúi đầu đảnh lễ đạo sư với sự tin tưởng rằng ngài là đức Phật, sau đó cúng dường maṇḍala và các vật phẩm khác. Với đầu gối phải chạm đất, chắp tay cung kính và thỉnh cầu Bồ-đề tâm, tụng đọc những lời sau đây ba lần[footnoteRef:107]: [106: BA95 Daśa-cakra-kṣitigarbha-nāma-mahāyānā-sūtra, {Thập Luân Địa Tạng Đại Thừa Kinh} P905: 96.3.6-7, trích dẫn tại LRCM: 43.18; Đại luận quyển 1: 81.]  [107: BA96 Cittotpāda-saṃvara-vidhi, {Tâm Giác Phát Giới} D3969: Gi 245a5-6.] 




Như các vị Phật toàn hảo trước đây, các Như Lai và các bậc A-la-hán, các đại Bồ-tát ở các mức cao khởi lên Bồ-đề tâm hoàn hảo và vô song từ đầu, Ôi Đạo sư, xin hãy giúp con, (nói tên quý vị) phát khởi Bồ-đề tâm hoàn hảo vô song đó.



Sau đó, hãy tiến hành thực hành quy y cụ thể với hoàn cảnh này. Đối tượng của sự quy y là các đức Phật Thế Tôn, giáo Pháp chính là chân lý về đạo pháp nhấn mạnh các sự diệt độ Đại thừa[footnoteRef:108]; và cộng đồng các vị Bồ-tát cao quý {tăng-già}, những người sẽ không thể bị đọa. [323] Nói chung hãy nghĩ về các ngài như sau: “Từ nay cho đến khi con đạt đến trung tâm của giác ngộ, và để bảo vệ chúng sinh, xin khẩn cầu chư Phật hãy là các vị thầy quy y cho con, xin khẩn cầu giáo Pháp hãy là nơi nương tựa thực sự của con; và khẩn cầu Tăng chúng, xin hãy giúp con có được nơi nương tựa”. Sau đó hãy suy nghĩ cụ thể như sau: vì trong Bồ-đề Đạo Đăng (Bodhi-patha-pradīpa) nói rằng[footnoteRef:109], “Với ý nghĩ không lay chuyển …”, hãy khao khát mãnh liệt, “Tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với cách nghĩ như thế về quy y”, và quy y bằng cách như đã giải thích ở trên [đầu gối chạm đất, tay chắp lại]. Hãy tụng đọc những dòng sau đây ba lần[footnoteRef:110]: [108: Diệt độ ở đây là chân lý thứ 3 trong Tứ Diệu Đế: Diệt Đế. Ở đây, có nhấn mạnh thêm tính từ “Đại thừa”.]  [109: BA97 Bodhi-patha-pradipa, D3947: Khi 238b4.]  [110: BA98 Cittotpāda-saṃvara-vidhi, D3969: Gi 245a7-b2.] 




 “Ôi Đạo sư, xin lắng nghe con. Con, (nói tên của quý vị), từ nay cho đến ngày giác ngộ nguyện quy y theo các vị Như Lai Phật tối thượng giữa muôn loài. Ôi Đạo sư, xin lắng nghe những lời của con. Con, (nói tên của quý vị) từ nay cho đến ngày giác ngộ, nguyện quy y chánh Pháp tối hảo, giáo Pháp an bình thoát khỏi mọi bám chấp. Ôi Đạo sư, xin lắng nghe những lời của con. Con, (nói tên của quý vị), từ nay cho đến ngày giác ngộ, nguyện quy y nơi tăng đoàn vĩ đại, với các thành viên của chư Bồ-tát cao quý, những người không thể lay chuyển”.



Mặc dù có yêu cầu cho việc quy y từng đối tượng trong Tam Bảo và một lời lẽ ít dùng cho việc quy y trong giáo Pháp, tôi đã biên soạn nghi lễ chính xác như ngài Atiśa đã biên soạn.



(c) Bắt đầu giới nguyện quy y

Đạo sư ở đây cần cung cấp các điều giới đã được giải thích trước kia[footnoteRef:111] trong hoàn cảnh các giáo Pháp cho người hạ căn. [111: BA99 LRCM: 304.18-309.20.] 




2’’ Tích tập công đức

Về nghi lễ phát khởi tâm giác ngộ, ngài Atiśa có giải thích[footnoteRef:112] rằng tại điểm này quý vị cũng tỏ lòng tôn kính, cúng dường và vv... [324] Theo Bồ-đề Đạo Đăng Luận ở đoạn nói rằng quý vị cần tiến hành cầu nguyện bảy chi, gợi lại trong tâm tất cả các vị Phật, Bồ-tát, các vị thầy trước kia và hiện tại của quý vị. Hãy hiểu rằng việc cúng dường đến chư đạo sư cũng nên được thực hiện vào lúc mà quý vị thực hành các cúng dường trước đó[footnoteRef:113]. Thực hành bảy chi cầu nguyện bằng cách theo các bản văn về Phổ Hiền Hạnh Bồ-tát Nguyện (Samantabhadra-caryā-praṇidhāna) hay Nhập Bồ-đề Hành Luận[footnoteRef:114]. [112: BA100 Cittotpāda-saṃvara-vidhi, D3969: Gi 245b2-4.]  [113: BA101 RCM: 322.2-4.]  [114: BA102 Các câu kệ có từ Samantabhadra-caryā-praṇidhāna (D44: A 358b7-359b2) trong LRCM: 56-59 (Đại Luận quyển 1: 94-98); BCA: 2.1-65, 3.1-21.] 




3’’ Thanh tịnh thái độ của mình

Bởi vì trong Bồ-đề Đạo Đăng Luận, ngài Atiśa nói rằng[footnoteRef:115] đầu tiên quý vị nên cảm thấy tình yêu thương trong con tim mình và sau đó khởi Bồ-đề tâm bằng việc nhìn những chúng sinh khổ đau, ghi khắc một cách rõ ràng trong tâm thức các đối tượng và khía cạnh chủ quan của tình yêu thương và lòng bi mẫn như đã giải thích trước đây[footnoteRef:116]. [115: BA103 Bodhi-patha-pradīpa, D3947: Khi 238b6.]  [116: BA104 LRCM: 304.18-309.20.] 




b’’ Nghi lễ chính thức

Trước vị đạo sư, quý vị nên quỳ gối chạm đất hay ngồi xếp bằng chắp tay thành kính, phát khởi Bồ-đề tâm. Liên quan đến vấn đề này, Bồ-đề Đạo Đăng Luận có nói[footnoteRef:117] [117: BA105 Bodhi-patha-pradīpa, D3947: Khi 238b6.] 




Phát triển tâm giác ngộ

Là hứa nguyện không thể chuyển dời.



Và Tâm Giác Giới Phát Thứ Đệ (Cittotpāda-saṃvara-vidhi-krama) nói rằng:[footnoteRef:118] “… cho đến khi con đạt giác ngộ”. Bởi vậy, không phải là quý vị phát khởi được tâm giác ngộ bằng cách chỉ nghĩ rằng:“Tôi sẽ đạt Phật quả vì chúng sinh”. Thay vào đó, quý vị hãy tập trung vào ý nghĩ như vậy và hãy hứa nguyện: “Tôi sẽ không xa rời quyết tâm đạt đến Phật quả vì lợi ích của tất cả chúng sinh cho đến ngày tôi giác ngộ”. Bởi vậy hãy phát khởi thái độ này với hai khía cạnh trong sự phụ thuộc vào nghi lễ. [118: BA106 Cittotpāda-saṃvara-vidhi, D3969: Gi 245b6. Cũng được trích dẫn bên dưới.] 




Đừng phát khởi thái độ này theo cách mà quý vị không đủ khả năng để học hỏi các điều giới của Bồ-đề tâm nguyện. Nếu người ta qua nghi lễ để phát khởi chỉ một ý nghĩ: “Tôi sẽ trở thành Phật vì tất cả chúng sinh”, thì nó sẽ thích hợp để trao nghi lễ cho mọi người, bất kể là có khả năng học hỏi hay không về các điều giới Bồ-đề tâm nguyện. Trong trường hợp của Bồ-đề tâm nguyện, hai cách để phát khởi Bồ-đề tâm – cho những người có khả năng học hỏi các điều giới và đi kèm với các hứa nguyện, và cho những người không có khả năng làm như vậy – là thích hợp, nhưng đến khi phát khởi Bồ-đề tâm hành thông qua các nghi lễ, thì sẽ hoàn toàn sai nếu trao cho người không có khả năng học hỏi các điều giới này. Bởi vậy, một vài người[footnoteRef:119] đã hiểu sai hoàn toàn khi họ khẳng định sự phân biệt rằng trong dòng truyền thừa của ngài Long Thọ thì sẽ thích hợp nếu trao truyền các Bồ-tát giới trong nhiều nghi lễ mà ngược lại sẽ không thích hợp nếu làm vậy trong dòng truyền thừa của ngài Vô Trước. Hơn thế nữa, một vài người nói rằng khi những người mới bắt đầu đang thực hành, họ nên lặp lại nhiều lần việc phát khởi tâm Bồ-đề tâm hành thông qua các nghi lễ. Tuy nhiên, vì những người mới bắt đầu lại không hiểu biết các giới nói chung và những vi phạm cơ bản nói riêng, họ không thể giải thích những chi tiết cụ thể về điều gì nên được làm, và đặt chúng trong tình thế gây nguy hại. [325] [119: BA107 Cf. Rhoton 2002: 82, bản 13.] 




Ngài Liên Hoa Giới trong Giai Trình Thiền, trích dẫn Gián Vương Kinh (Rājavavādaka –sūtra), nói rằng nếu quý vị không đủ khả năng học hỏi các giới về bố thí, vv..., quý vị vẫn đạt được rất nhiều công đức thậm chí trong chỉ việc sinh ra Bồ-đề tâm, và sau đó nói rằng[footnoteRef:120]: [120: BA108 Bk1, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 24a7, trích Ārya-rājāvavādaka-nāma-mahāyāna-sūtra. {Gián Vương Đại Thừa Kinh}.] 




Thậm chí những người không thể học hoàn toàn các Ba-la-mật-đa nên khởi Bồ-đề tâm để thấm nhuần phương tiện, bởi vì có kết quả lớn lao.



Nên rõ ràng rằng trong khi thật chính xác để trao các nghi lễ của việc phát khởi tâm giác ngộ cho những ai không thể tu học các giới của sự bố thí, vv..., thì hoàn toàn sai lầm nếu trao cho họ các giới của Bồ-tát.



Nghi lễ cho việc phát khởi Bồ-đề tâm như sau. Hãy tụng những lời sau ba lần[footnoteRef:121]: [121: BA109 Cittotpāda-saṃvara-vidhi, D3639: Gi 245b4-246a1.] 




Chư Phật và Bồ-tát ngự trong mười phương, xin hãy lắng nghe con. Ôi Đạo sư, xin hãy lắng nghe con. Bằng phương tiện về các nguồn gốc đức hạnh của con trong bản tánh sự bố thí, trì giới hay thiền định – điều mà con, (nói tên của quý vị), trong đời này và tất cả kiếp khác, đã nuôi dưỡng và khiến cho người khác vun bồi, hay hoan hỷ trong việc trao dồi –con, (nói tên của quý vị) sẽ phát khởi đại Bồ-đề tâm vô song, toàn hảo từ nay cho đến ngày đạt đến trái tim của giác ngộ, như mọi vị Phật toàn thiện trước kia, các bậc A-la-hán và các đấng Thiện Thệ, và chư vị đại Bồ-tát thuộc các địa cao đã phát khởi Bồ-đề tâm vô song hoàn hảo. Con sẽ giải thoát tất cả chúng sinh vốn chưa được giải thoát. Con sẽ phóng thích cho mọi chúng sinh chưa được phóng thích. Con sẽ an tâm những người chưa được an tâm. [326] Con sẽ khiến những người chưa đạt đến Niết-bàn đạt được nó.



Mặc dù nó không được nói rõ rằng quý vị phải lặp lại những lời này trước vị thầy trong cả phần này và phần quy y của nghi lễ, quý vị cần phải làm như vậy.

Những chỉ dẫn này là thủ tục để theo khi một vị đạo sư hiện diện. Về việc tiến hành mà không có đạo sư, trong Giác Giới Phát Thứ Đệ Trưởng Lão nói rằng[footnoteRef:122]: [122: BA110 Ibid: 246a1-2.] 




Mặc dù không có đạo sư, vẫn có một nghi lễ để phát triển Bồ-đề tâm cho mọi người tự làm theo. Tưởng tượng đức Phật Thích-ca Mâu-ni và các đấng Thiện thệ trong mười phương, hãy tỏ lòng tôn kính và nghi lễ cúng dường, vv..., sau đó theo các tiến trình quy y tương tự như trước, bỏ đi từ “đạo sư” và thỉnh nguyện đạo sư.



c’’ Kết thúc nghi lễ

Đạo sư nói cho đệ tử các điều giới Bồ-đề tâm nguyện.







[bookmark: Chương_6][bookmark: _Toc331028151]Chương 6: Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm





b’ Duy trì và không làm suy yếu những gì quý vị đã đạt được

1’ Việc rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu tâm giác ngộ trong đời này

a’’ Việc rèn luyện giới luật để nhớ lại những lợi ích của Bồ-đề tâm

nhằm tăng sức mạnh sự nhiệt tình của quý vị cho nó 

b’’ Việc rèn luyện giới luật để phát khởi tâm giác ngộ sáu lần mỗi ngày nhằm tăng cường Bồ-đề tâm thực sự

1’’ Kiên cường phát triển Bồ-đề tâm nguyện

2’’ Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện 

c’’ Rèn luyện giới luật để không có ý từ bỏ chúng sinh, mà là vì lợi ích của họ, quý vị phát triển tâm giác ngộ 

d’’ Việc rèn luyện giới luật để tích lũy các tư lương công đức và trí tuệ siêu phàm 

2’ Rèn luyện giới luật khiến cho quý vị cũng không bị tách rời với tâm giác ngộ trong kiếp sống tương lai

a’’ Tu tập trong giới luật để loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn làm suy yếu tâm giác ngộ

b’’ Rèn luyện giới luật để áp dụng bốn thực hành trong sáng giữ cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu 

c’ Phương pháp tu sửa Bồ-đề tâm nếu quý vị làm suy yếu nó



––––––––––––––––––––––––––



b 'Duy trì và không làm suy yếu những gì quý vị đã đạt được

Quý vị cần phải biết các giới luật, vì vậy tôi sẽ giải thích chúng. Điều này có hai phần: 

1. Việc rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu Bồ-đề tâm trong đời này

2. Rèn luyện giới luật khiến cho quý vị cũng không bị tách rời với tâm giác ngộ trong kiếp sống tương lai



1’ Rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu Bồ-đề tâm trong đời này

Việc rèn luyện giới làm cho quý vị không làm suy yếu tâm giác ngộ trong đời này có bốn phần:

1. Việc rèn luyện giới luật để nhớ lại những lợi ích của tâm giác ngộ nhằm làm tăng sức mạnh của sự nhiệt tình của quý vị cho tâm đó

2. Việc rèn luyện giới luật để phát khởi tâm giác ngộ sáu lần mỗi ngày nhằm tăng cường Bồ-đề tâm thực sự

3. Việc rèn luyện giới luật không phải là để từ bỏ chúng sinh một cách tinh thần mà vì lợi ích phát triển tâm giác ngộ

4. Việc rèn luyện giới luật để tích lũy các tư lương công đức và trí tuệ siêu phàm



a’’ Việc rèn luyện giới luật để nhớ lại những lợi ích của tâm giác ngộ nhằm làm tăng sức mạnh của sự nhiệt tình của quý vị cho tinh thần đó

Hãy nghĩ đến những lợi ích của tâm giác ngộ, sau khi quý vị đã hoặc nghiên cứu chúng trong các kinh điển hoặc lắng nghe chúng từ đạo sư của mình. Chúng được giải thích chi tiết trong các Phẩm Hoa Nghiêm, nên hãy xem xét từ đó.[footnoteRef:123] Như đã nêu trên[footnoteRef:124] văn bản này cho biết: “tâm giác ngộ giống như hạt giống của tất cả các phẩm chất Phật”, và kinh cũng khẳng định: “tâm giác ngộ tựa như một bản tổng kết bởi vì nó bao gồm tất cả các Bồ-tát hành và những nguyện ước”. [327] Đó là một “tổng kết” theo ý nghĩa rằng tất cả mọi việc được biên dịch thành một chỉ dẫn ngắn gọn, mặc dù có vô tận các giải thích chi tiết về các phần. Giống như một tổng kết của các bộ phận này, được cho là một tóm tắt trong đó đem đến tập hợp các điểm mấu chốt của tất cả các Bồ-tát đạo. [123: BA111 Gaṇḍa-vyūha, D44: Ka 309a3-325a3.]  [124: BA112 LRCM: 285.15.] 


Những lợi ích được đề cập trong các Bồ-tát Địa[footnoteRef:125] là những điều về Bồ-đề tâm nguyện. Bộ luận đó dạy hai lợi ích cho thế hệ ổn định đầu tiên của Bồ-đề tâm: trở thành một miền đất tinh khiết để tích lũy công đức và nhận đầy đủ công đức hộ vệ. [125: BA113 Bbh, Wogihara 1971: 19; D4037: Wi lla7-bl.] 


 

Lợi ích đầu tiên, việc trở thành một miền đất tinh khiết để tích lũy công đức, là như sau. Như Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy: “và được tôn kính trong thiên giới và nhân giới”,[footnoteRef:126] quý vị trở thành một đối tượng tôn thờ cho tất cả chúng sinh lập tức sau khi quý vị đã phát triển Bồ-đề tâm. Ứng theo với tuyên thuyết rằng ngay sau khi phát triển tâm giác ngộ, quý vị vượt qua tất cả các đại A-la-hán trong dòng truyền thừa của mình, quý vị trở nên cao cấp và cao nhất. Ngay cả khi quý vị thực hiện một hành động nhỏ có công đức, nó mang lại cho các hậu quả vô lượng, vì vậy quý vị là một miền đất cho việc tích lũy công đức. “Như tất cả các thế giới phụ thuộc vào ngươi, ngươi cũng giống như địa tạng {đất}”. Vì vậy, quý vị giống như một người cha cho tất cả chúng sinh. [126: BA114 BCA: 1.9d. Ba dòng đầu tiên của bài kệ này có ở LRCM: 284.6] 


Lợi ích thứ hai, việc nhận đầy đủ công đức hộ vệ, là như sau. Khi quý vị luôn được bảo vệ thông qua đấng hộ pháp, vốn nhiều gấp hai lần số lượng của những người sống trong đất nước của Chuyển Luân Vương, quý vị có thể không bị tổn hại bởi Dạ-xoa {skt. yakṣa}[footnoteRef:127] hoặc các thổ thần ngay cả khi quý vị đang ngủ, say rượu, hoặc bất cẩn. Các Mật và thần chú kiến thức vốn có thể chữa trị dịch bệnh, thương tích, và nhiễm trùng nhưng vốn không có hiệu quả trong tay của chúng sinh lại trở nên có hiệu quả khi một ai đó với một sự phát khởi ổn định của tâm giác ngộ sử dụng đến chúng. Tại sao lại đề cập đến mật chú hoạt hóa khi được sử dụng bởi các chúng sinh? Bồ-tát Địa dạy rằng khi tâm giác ngộ của quý vị ổn định, quý vị cũng có thể dễ dàng hoàn tất các tích lũy tư lương của các hành vi – an bình và vv...[footnoteRef:128]. Vì vậy, nếu quý vị có điều này, quý vị cũng nhanh chóng hoàn thành các tri thức tinh thần thông thường. Bất cứ nơi nào quý vị đang ở, nơi đó sẽ phát sinh sự vô ngại {không sợ hãi}, không có đói kém và không gây thiệt hại cho các chúng sinh không phải là con người cũng như là quý vị sẽ dập tắt những việc như vậy đã xảy ra. [328] Ngoài ra, sau khi chết, quý vị sẽ có ít rắc rối, và quý vị sẽ được khỏe mạnh tự nhiên trong cuộc sống tiếp theo của mình; ngay cả khi một số tác hại phát sinh, nó sẽ không kéo dài hoặc trở nặng. Khi quý vị tham gia vào các phúc lợi của cuộc sống chúng sinh – như thí pháp, vv… – cơ thể của quý vị sẽ không cảm thấy mệt mỏi, quý vị sẽ không hay quên, cũng như tâm trí của quý vị sẽ không bị thoái hóa. [127: Tên phiên âm là Dạ-xoa (chn. 夜叉).  Dạ-xoa là chúng sinh, một trong Bát bộ chúng hay Thiên Long bát bộ được nhắc đến trong nhiều kinh Đại thừa với tên Phạn lần lượt là: (1) Deva: Thiên (trời, Phạm thiên), (2) Nāga: Long (rồng, rắn), (3) Yakṣa: Dạ-xoa, (4) Gandharva: Càn-thát-bà, (5) Asura: A-tu-la (thần), (6) Garuḍa: Ca-Lâu-La (chim thần trị rắn), (7) Kinnara: Khẩn-na-la (hương thực, nhạc sĩ cho chư thiên), (8) Mahoraga: Ma-Hầu–la-già (địa long). Tuy nhiên, Theo Phật giáo Tây Tạng, Dạ-xoa cũng là một trong 8 loại thần linh thế tục (skt. Lokapāla): (1) māra (tib. བདུད): ma vương, (2) mātrika (tib. མ་མོ་): giác thể hung nộ dạng nữ, (3) nāga (tib. ཀླུ): long, (4) Tạng ngữ ging (tib. གིང): người hầu của heruka (một giác thể hung nộ), (5) rāhula, (tib. སྒྲ་གཅན་འཛིན་): các linh tánh (6) Tạng ngữ tsen (tib. བཙན) các thần thể hung ác, (7) rākṣasa (སྲིན་པོ་): yêu tinh, (8) Yakṣa (གནོད་སྦྱིན): Dạ-xoa.]  [128: BA115 Bốn loại hành vi đó là bình lặng, giảm nhẹ, tăng cường và bạo động.] 


Nếu quý vị là một trong những người trì giữ trong truyền thừa Bồ-tát, tự nhiên quý vị ít có xu hướng rối loạn chức năng, một khi quý vị đã phát triển tâm giác ngộ, những khuynh hướng rối loạn chức năng của tâm và thân của quý vị là cực kỳ nhẹ. Quý vị kiên nhẫn và tế nhị, nên nếu một người nào đó làm hại quý vị, quý vị chịu đựng được và không gây hại trở lại. Nếu quý vị thấy người khác làm tổn thương nhau, quý vị rất không hài lòng. Quý vị ít khi giận dữ, ghen tuông, không gạt gẫm, che giấu, và vv…, nếu những ứng cảm đó phát sinh, chúng không mãnh liệt, không kéo dài, và nhanh chóng tan biến.

Thật khó khăn cho quý vị để được tái sinh trong các giới đau khổ, ngay cả khi quý vị được tái sinh ở đó, quý vị sẽ nhanh chóng được giải thoát. Ngay cả trong khi ở đó, đau khổ của quý vị sẽ được nhẹ và vì nó quý vị sẽ rất thất vọng về luân hồi và phát khởi lòng từ bi cho chúng sinh ở đó.

Nếu công đức của Bồ-đề tâm đã được hình thành, nó sẽ thậm chí không còn vừa trong bầu trời. Công đức cúng dường vật chất lên đức Phật cũng không bằng được thậm chí chỉ một phần của nó. Những câu hỏi của Vô Úy Thọ Gia Trưởng Vấn Kinh (Vīradatta-gṛha-pati-paripṛcchā-sūtra):[footnoteRef:129] [129: BA116 Ārya-vīradatta-gṛha-pati-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra {Vô Úy Thọ Gia Trưởng Vấn Đại Thừa Kinh – tức người chủ nhà tên Vô Úy Thọ hỏi kinh}. ] 




Nếu bất cứ công đức nào thu được

Từ tâm giác ngộ mà có hình tướng

Nó sẽ lấp đầy lên toàn bộ bầu trời

Và sau đó vượt quá trời cao.

Nếu có ai phủ đầy các cõi Phật

Bằng châu báu của cải thật nhiều 

Ví như cát của sông Hằng sâu rộng

Và cúng dường đấng Hộ pháp Thế gian,

Công đức đó vẫn cao hơn nhiều

Trong sự cúng dường, người đó chấp tay,

Kính phát khởi tâm giác ngộ này.

Không có giới hạn bởi công đức ấy.



Trong khi ngài Đại Trưởng Lão đi nhiễu vòng quanh pháp tòa kim cương ở Bồ-đề Đạo Tràng,[footnoteRef:130] ngài nghĩ, “Làm thế nào tôi có thể có được sự giác ngộ viên mãn một cách nhanh chóng?” [329] liền sau đó, ngài đã thấy các pho tượng nhỏ đứng lên và hỏi những pho tượng lớn hơn: “Những người muốn nhanh chóng đạt được Phật quả nên tu tập điều gì?” Các tượng lớn hơn trả lời: “Họ cần rèn luyện theo tâm giác ngộ”. Cũng trong không gian phía trên điện thờ chính, một phụ nữ trẻ đã hỏi câu này với một phụ nữ lớn tuổi, và Atiśa nghe cùng một câu trả lời như trước. Vì vậy, bảo rằng, ngài đã trở nên chắc chắn hơn về tâm giác ngộ. [130: BA117 Điều này và những câu truyện tiếp sau diễn ra ở nơi tên là Bồ-đề Đạo Tràng, nơi đức Phật Thích-ca thành đạo trong khi thiền định dưới cội Bồ-đề. Nơi mà ở đó ngài ngồi được biết là Kim Cương Tòa, và một tháp lớn đã được xây dựng gần đó. Các pho tượng đề cập ở đây đặt trên các phía vách của ngôi tháp và ngôi chánh điện trong câu truyện kế tới tọa lạc trên nền của ngôi tháp.] 




Theo đó, việc hiểu rằng tâm giác ngộ bao gồm các điểm mấu chốt của tất cả các biệt huấn Đại thừa, là một kho báu vĩ đại của tất cả các thành tựu tinh thần, là những tính năng vốn phân biệt Đại thừa với Tiểu thừa và là các cơ sở tuyệt vời thúc đẩy quý vị xúc tiến các hành vi Bồ-tát hiệu quả to lớn. Thậm chí việc trở nên nhiệt thành hơn trong nuôi dưỡng Bồ-đề tâm hoạt hóa giống như một người đang khát nghe nói về nước. Vì, khi các đấng Chiến Thắng và các con của mình sử dụng trí tuệ tuyệt vời của họ để kiểm tra các lộ trình tu tập rất chi tiết trong nhiều kiếp lượng, họ đã thấy đây là phương tiện siêu việt để trở thành một vị Phật. Như Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy:[footnoteRef:131] [131: BA118 BCA: 1.7ab.B.] 




Chiếu kiến trong nhiều kiếp lượng, đạo sư của các Bậc Hiền Thánh

Đã tri kiến rằng riêng một mình điều này là thật lợi lạc



b’’ Rèn luyện giới luật để phát Bồ-đề tâm ngộ sáu lần mỗi ngày nhằm tăng cường Bồ-đề tâm thật sự

1. Không từ bỏ phát triển của Bồ-đề tâm nguyện

2. Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện



1’’ Không từ bỏ phát triển Bồ-đề tâm nguyện

Qua sự chứng kiến của chư Phật, Bồ-tát và các sư phụ, trong sự hiện diện của họ, quý vị đã cam kết chính mình để giải thoát tất cả chúng sinh chưa được giải thoát, và vv... Nếu sau đó quý vị thấy rằng chúng sinh thì rất nhiều và hành vi của họ thì vị kỷ, hoặc thấy rằng thời gian mà trong đó quý vị phải phấn đấu nhiều kiếp lượng thật dài, hoặc là quý vị phải rèn luyện trong hai sự tích lũy tư lương là vô hạn và khó làm, và quý vị lấy điều này như là một lý do để trở nên chán nản và từ bỏ trách nhiệm của mình để phát triển tâm giác ngộ, thì đó là một tội lỗi lớn hơn là một sự vi phạm các giới biệt giải thoát cá nhân. [330] Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ thuyết:[footnoteRef:132] [132: BA119 Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā {Bảo Đức Bát Thiên Tập Kệ} 31.5; D13: Ka 18b3.] 




Dẫu ngươi thực hành thập thiện nghiệp trong mười triệu kiếp lượng,

Nếu sau đó người phát khởi mong muốn trở thành một Độc giác phật A-la-hán,

Ngươi gây hại và làm suy yếu Bồ-tát giới của mình

Điều này vi phạm tâm giác ngộ nặng hơn cả phạm trọng giới.



Do đó, nói rằng một Bồ-tát giới như thế là sai sót. Việc hạn chế khỏi các sự xem xét Thanh Văn và Duyên Giác là giới luật cao nhất của các Bồ-tát, nên nếu các Bồ-tát đã làm suy yếu sự hạn chế này, thì họ sẽ phá hủy giới luật của chính họ. Vì nếu các Bồ-tát không bỏ sang một bên hạn chế này, sau đó thậm chí họ đã theo đuổi các thú vui cảm giác, thì họ sẽ không phá hủy thái độ của sự hạn chế vốn đặc trưng cho Bồ-tát. Một lần nữa, Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ khẳng định[footnoteRef:133] [133: BA120 Ibid.: 31.4; D13: Ka 18b2.] 


Dù chư Bồ-tát hưởng thụ năm đối tượng giác quan,

Nếu họ nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng,

Và cố định tâm trí mình trên toàn trí, suy nghĩ, “Tôi sẽ đạt Phật quả”,

Hãy hiểu rằng những hiền nhân này giữ trì giới luật Ba-la-mật-đa.



Nếu họ từ bỏ ý định đã hứa của mình, họ phải đi lang thang trong một thời gian lâu dài trong các tái sinh đau khổ. Nhập Bồ-đề Hành Luận nói:[footnoteRef:134] [134: BA121 BCA: 4.5-6,3.27.] 




Nói rằng một khi người quyết định

Để cho đi lượng nhỏ một điều giản đơn

Và sau đó không đem nó để cho đi,

Họ tự khiến mình tái sinh như một ngạ quỷ.

Vậy làm sao ngươi có thể được tái sinh trong cõi phúc hạnh

Nếu ngươi lại đánh lừa tất cả chúng sanh

Sau khi đã chân thành mời họ

Để đến với hỷ lạc vô thượng?



Do đó, bài văn cũng nói:



Như kẻ mù tìm viên bảo ngọc

Từ trong một đống rác to,

Bằng cơ hội tâm giác ngộ

Đã khởi hiện trong tôi.



Hãy suy nghĩ: “Tuyệt vời làm sao khi tôi đã đạt được một điều như thế này”, và không bao giờ từ bỏ nó. Dành sự quan tâm đặc biệt cho điều này, thệ nguyện lập đi và lập lại không bao giờ từ bỏ nó ngay cả dù chỉ là một khoảnh khắc.



2’’ Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện

Thật không đủ khi chỉ đơn thuần là không từ bỏ Bồ-đề tâm nguyện, hãy tăng cường nó với nỗ lực rất lớn ba lần trong ngày và ba lần vào ban đêm. Nếu quý vị có thể thực hành các nghi lễ bao quát nói trên, thì hãy làm như vậy. [331] Bằng không, hãy hình dung miền đất tích lũy công đức và sau khi quý vị thực hiện các cúng dường, hãy tinh lọc tình yêu, lòng từ bi của quý vị, và vv... Sau đó, tiếp thụ tâm giác ngộ sáu lần, hãy đọc tụng ba lược câu kệ sau đây trong mỗi lần:[footnoteRef:135]  [135: BA122 bodhisattvādikarmikamārgāvatāra-deśanā {Bồ-tát Đạo Nhập Môn Giáo Pháp} (giáo pháp nhập môn cho tu tập Bồ-tát đạo), D3952: Khi 296b7-297al.] 




Con xin quy y cho đến khi giác ngộ

Vào Phật, Pháp và chư Tăng;

Bằng công đức thực hành sáu Ba-la-mật-đa

Xin cho con thành tựu Phật-đà để hỗ trợ chúng sanh.



c’’ Rèn luyện giới luật để không có ý từ bỏ chúng sinh, mà là vì lợi ích của họ, quý vị phát triển tâm giác ngộ 

Mặc dù điều giới này không tìm thấy trong các phần thích hợp của Bồ-đề Đạo Đăng Luận hoặc Các Nghi Thức Bồ-đề Tâm và Bồ-tát Giới, thì trong Bồ-đề Đạo Đăng Luận Thích, Atiśa cho biết:[footnoteRef:136] [136: BA123 Cf. Bohdi-mārga-pradīpa-pañjikā, D3948: Khi 252al-2.] 




Bằng cách chăm sóc và không từ bỏ chúng sinh, ngươi duy trì tâm giác ngộ vì đối tượng của nó {tâm giác ngộ}, duy trì lợi ích của nó, duy trì các nghi lễ để phát khởi nó, duy trì sự tăng trưởng nói chung của nó, và không quên nó.



Điều đó được liệt kê trong bối cảnh này và không mâu thuẫn với ý nghĩa chủ đích của chánh văn nên hãy rèn luyện điều này luôn thể.

Bị đánh giá về việc từ bỏ chúng sinh một cách tinh thần là khi quý vị phát khởi những suy nghĩ, “Bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm việc cho phúc lợi của người này”, dựa trên một số điều kiện như hành động không thể chấp nhận được, vv…



d’’ Rèn luyện giới luật để tích lũy các tư lương công đức và trí tuệ siêu phàm

Sau khi quý vị đã tiếp thu Bồ-đề tâm nguyện thông qua các nghi lễ của nó, hãy phấn đấu hàng ngày để tích lũy các tư lương – như cúng dường Tam Bảo, vv… – để tăng cường tâm giác ngộ. Mặc dù tôi không thấy có nguồn có thẩm quyền nói về điều này như là một điều giới khác hơn so với các khẳng định của các đại sư trước đây, thì nó vẫn rất lợi lạc.



2’ Rèn luyện giới luật cũng khiến cho quý vị không bị tách rời với tâm giác ngộ trong các kiếp sống tương lai

Việc tu tập trong giới luật cũng khiến cho quý vị không bị tách rời với tâm giác ngộ trong kiếp sống tương lai gồm có hai phần:

1. Tu tập giới luật để loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn làm suy yếu tâm giác ngộ

2. Rèn luyện giới luật để áp dụng bốn hành vi trong sáng giữ cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu

 

a’’ Tu tập trong giới luật để loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn làm suy yếu tâm giác ngộ

Chương Ca-diếp {hay Ca-diếp Phẩm Luận} trong Bảo Tích Kinh[footnoteRef:137] có các lời dạy rằng danh mục bốn hành vi liên quan đến việc không hiện thực hóa hay quên lãng Bồ-đề tâm trong các kiếp sống tương lai và danh mục tu tập quan hệ đến việc hiện thực hóa và không quên tâm giác ngộ, không lìa bỏ tâm này cho đến khi quý vị đạt đến giác ngộ. [332] Chúng được trình bày như là giới luật của Bồ-đề tâm nguyện. Bốn hành vi đen tối là như sau. [137: BA124 Ārya-kāśyapa-paritvarta-ṭīkā-nāma-mahāyānā-sūtra {Ca-diếp Phẩm Đại Thừa Kinh} Cha 120a6-b6. Tên {Phạn} đầy đủ của bộ Bảo Tích Kinh bao gồm 49 tiểu kinh (Pagel 1995: Appendix III) là Ārya-mahā-ratnakūṭa-dharma-paryāya-śata-sāhasrika-kāśyapa-paritvarta-ṭīkā, P760, vols. 22-24.] 




1. Lừa dối các trụ trì, các đạo sư, các thầy giảng, và những người xứng đáng của các cúng dường. Hiểu biết được điều này trong nội dung của hai tiếp cận: các đối tượng của hành động của quý vị và những gì quý vị làm đối với các đối tượng này. Theo giải thích trong Ca-diếp Phẩm Luận Thích (Kāśyapa-paritvarta-ṭīkā) của Sthiramati {tên dịch nghĩa: An Huệ},[footnoteRef:138] thì các đối tượng là các trụ trì và đại sư (điều này là hiển nhiên) các guru (những người muốn giúp đỡ), và những người xứng đáng của các cúng dường (dù không có trong hạng của hai nhóm trước đó, họ có các phẩm chất cao đẹp). Những gì quý vị có thể làm lên các đối tượng này sẽ là một hành vi đen tối? Gọi là một hành vi đen tối, nếu quý vị một cách có ý thức lừa dối bất kỳ người nào trong số họ. Về cách quý vị lừa dối họ, Ca-diếp Phẩm Luận Thích nói rằng khi họ từ bi giải thích về sự phá giới, và sau đó quý vị làm họ bối rối về chính quý vị bằng sự dối trá, đó là “đen tối”. Điều đó nói rằng bất cứ khi nào quý vị cố gắng để đánh lừa các guru của quý vị về chính mình với ý định lừa dối, đó là “đen tối”. Tuy nhiên, điều đó phải là một dẫn dắt sai lạc bởi lừa dối – sự sai lạc vốn không phải là lừa dối sẽ được giải thích dưới đây. Điều này là bởi vì biện pháp khắc phục của nó là điều đầu tiên trong bốn hành vi trong sáng, và Bồ-tát Học Luận[footnoteRef:139] nói rằng loại bỏ các hành vi đen tối là một hành vi trong sáng. Hơn nữa, người ta nói rằng các đệ tử không thể sửa được sự lừa dối các guru của họ khi họ nói một điều với guru và lại bí mật nói một điều hoàn toàn khác với người ngoài, là những người sau đó nói, “Hãy cẩn thận, điều này sẽ đến tai của thầy”. [138: BA125 Phần đề cập về bốn hành vi đen tối và bốn thực hành trong sáng được trích trong phần sau tìm thấy trong Ārya-mahā-ratnakūṭa-dharma-paryāya-śata-sāhasrika-kāśyapa-paritvarta-ṭīkā, D4009: Ji 206B3-207a4.]  [139: BA126 Śikṣāsamuccaya Vaidya 1961b: 33; D3940: Khi 35a2-4.] 




2. Làm người khác cảm thấy hối tiếc về một điều gì đó mà tự nó vốn không phải là đáng tiếc. Điều này được hiểu thông qua hai cách tiếp cận tương tự được đề cập trước đây. Đối tượng là những cá nhân đang nuôi dưỡng các thiện đức mà không hối tiếc. Quý vị làm gì với họ? Quý vị cố ý làm cho họ hối tiếc về một điều mà họ không nên hối tiếc. Ca-diếp Phẩm Luận Thích giải thích rằng các hành giả đệ tử gây hiểu nhầm một cách giả dối trong việc liên hệ đến một lời lẽ về sự rèn luyện khi họ đang theo đuổi rèn luyện điều đó một cách đúng đắn là hành vi “đen tối”. 

Đối với hai hành vi đen tối đầu tiên, được xem là không có gì khác biệt bất kể là quý vị có thể hay không thể lừa dối hay quý vị có thể hay không thể gây ra sự hối tiếc. Ca-diếp Phẩm Luận Thích đồng tình về vấn đề này. Bản luận đó, tuy nhiên, xem trường hợp sau cũng là một trường hợp dẫn dắt sai lạc. [333]



3. Phát biểu một cách chê bai, vv… về con người vốn bước vào Đại thừa một cách đúng đắn. Một số người nói rằng đối tượng là những ai có tâm giác ngộ, đã tiếp nhận nó thông qua các nghi thức của nó. Số người khác nói đối tượng đó là bình đẳng giữa những ai trước đây đã phát triển tâm giác ngộ và cả những người hiện tại chưa có tâm đó. Khẳng định vừa rồi mâu thuẫn với các kinh văn và là sai. Bản luận {Ca-diếp Phẩm Luận Thích} chỉ đơn giản nói “một vị Bồ-tát” không làm rõ gì hơn nữa. Mặc dù trong ngữ cảnh các kinh điển khác có nhiều mệnh đề dạy rằng những ai có Bồ-tát giới tức những người đang tu học các rèn luyện là đã bước vào Đại thừa một cách đúng đắn; ở đây, tôi nghĩ rằng đối tượng được hiểu như là vị Bồ-tát bất kỳ, bắt đầu với những người đã phát khởi Bồ-đề tâm nguyện.

Điều gì đã làm lên những vị Bồ-tát này là phát ngôn một cách chê bai, đổ lỗi, tội phỉ báng, và vv... Sự khẳng định rằng những gì được nói là đã được thúc đẩy bởi hận thù thì phù hợp với bản luận. Tuy nhiên, dẫu cho ngay cả bản luận nói rằng các Bồ-tát được đề cập là siêng năng tìm kiếm giáo pháp, và ngôn từ được nói ra để dừng lại niềm tin hay ước muốn của họ vào thực hành Đại thừa, có vẻ như là đã đủ nếu họ hiểu ý nghĩa của những gì được nói. Bản luận giải thích rằng một điều chê bai nào đó, ví dụ như là nói rằng ông ấy hay bà ấy “có tính xấu”, trong đó quý vị không đề cập đến bất kỳ lỗi cụ thể nào; một sự đổ lỗi là, ví dụ như nói rằng “Ông ta không độc thân”, trong đó quý vị có nói cụ thể; và một sự phỉ báng là, ví dụ như nói rằng “trong cách này hoặc cách kia, ông ta quan hệ tình dục”, làm cho nó cụ thể hơn. Bản luận gán thuật ngữ “chỉ trích” cho ba loại này.



Tôi đã thảo luận một cách tóm lược[footnoteRef:140] về nguy cơ của sự xúc phạm to tát nảy sinh trong chúng ta. Thật vậy, nếu các Bồ-tát có một ý nghĩ xem thường đối với những Bồ-tát khác, thì họ phải ở trong địa ngục nhiều kiếp lượng như số những khoảnh khắc của thời gian mà ý nghĩ đó xảy ra. Tịch Chiếu Thần Biến Định Kinh (Praśānta-viniśaya-prātihārya-samādhi-sūtra) nói rằng không có hành vi nào khác ngoài việc vu khống có thể khiến một vị Bồ-tát có thể bị giáng vào các cõi đau khổ. [334] Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ:[footnoteRef:141] [140: BA127 LRCM: 178-179; Đại Pháp 1: 231-233.]  [141: BA128 Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā: 24.5; D13: Ka 14b4-5. ] 




Nếu các Bồ-tát đã không nhận được một tiên đoán về sự giác ngộ của họ

Đã có một tranh chấp tức giận với các Bồ-tác vốn đã nhận được một tiên tri,

Thì họ phải mang áo giáp của thực hành một lần nữa

Cho số kiếp lượng nhiều như những khoảnh khắc của thái độ thô thiển sai lầm của họ.



Do đó, nó nói rằng họ phải đi du hành theo đạo trình, bắt đầu trở lại một lần nữa, trong nhiều kiếp tương xứng với thái độ giận dữ của mình; họ trở nên ở khoảng cách rất xa với sự giác ngộ của mình. Vì lý do này, hãy ngăn chặn sự tức giận của quý vị trong tất cả các dịp, và nếu nó phát sinh, ngay lập tức thú nhận nó và cố gắng kiềm chế bản thân. Cùng văn bản dạy:[footnoteRef:142] [142: BA129 Ibid.: 24.6b-d; D13: Ka 14b5-6.] 




Hãy phát triển chánh niệm, nghĩ rằng,

“Trạng thái tâm này không phải là tạo dựng”

Thú nhận từng trường hợp, và kiềm chế mình không làm điều đó nữa.

Không vui mừng trong đó; hãy rèn luyện trong giáo huấn của đấng Phật-đà.



Nếu quý vị cho hận thù một cơ hội, tình yêu và lòng từ bi mà quý vị đã phát triển sẽ bị suy yếu và sẽ khó có thể phát triển bất kỳ tình yêu và lòng từ bi mới nào, ngay cả khi quý vị tu tập trong một thời gian dài. Vì vậy, quý vị đã cắt bỏ các gốc rễ của Bồ-đề tâm. Nếu quý vị dừng hận thù lại – tức là các nghịch duyên của tình yêu và lòng từ bi – và nuôi dưỡng tình yêu và lòng từ bi theo giải thích trước,[footnoteRef:143] sau đó chúng sẽ dần dần tăng cường và cuối cùng trở thành vô hạn. Lượng Thích Luận (Pramāṇa-varttika-kārikā) của Pháp Xứng {skt. Dharmakīrti} khẳng định:[footnoteRef:144] [143: BA130 LRCM: 304.18-309.19.]  [144: BA131 Pramāṇa-varttika-kārikā. 2.129cd, 2.126; Miyasaka 1972: 20-21.] 




Nếu không bị hại bởi điều mà với nó là không tương thích,

Tình yêu tự nhiên đi vào tâm thức.



Và cũng thế:



Khi ngươi tự làm quen với

Thái độ của lòng từ và các loại tương tự,

Tăng lên từ các hạt giống trước, các trải nghiệm như thế,

Làm thế nào mà những thái độ kia vẫn như xưa?



4. Trong một trường hợp không có sự chân thành, bằng cách sử dụng sự lừa dối và trình bày sai lạc để có được sự phục vụ của những người khác. Đối tượng là bất kỳ chúng sinh nào khác ngoài quý vị. Những gì thực hiện lên chúng sinh này? Quý vị hành động lừa dối và trình bày sai lạc. Sự chân thành được giải thích trong Ca-diếp Phẩm Luận Thích[footnoteRef:145] là thái độ bình thường của quý vị. Sự lừa dối và trình bày sai lạc là gian lận trong khi tính toán với một quy mô và vv… Như Gyal-wa-yen-jung (rGyal-ba-ye-'byung) cho biết, nó là, chẳng hạn như việc gửi vài người đến Dö-lung (sTod-lung) để khiến họ đi đến Rag-ma [một nơi xa khỏi Dö-lung nhiều], và sau đó khẳng định rằng họ cũng có thể đi đến Rag-ma. [335] Vi Diệu Pháp Tập Luận (Abhidharma-samuccaya)[footnoteRef:146] của Vô Trước {skt. Asaṅga} nói rằng cả hai sự lừa dối và trình bày sai lạc phát sinh do tham chấp vào vật chất, các sự phục vụ và là sự tương tự được bao gồm trong lớp tham chấp hay vô minh. Ngài dạy rằng lừa dối là sự giả vờ rằng quý vị có một chất lượng diệu hảo mà quý vị không có, và trình bày sai lạc là che dấu lỗi của quý vị. Che dấu có nghĩa là sử dụng một số phương pháp để giữ bí mật một lỗi lầm. [145: BA132 Kāśyapa-paritvarta-ṭīkā . D4009: li 207a4.]  [146: BA133 Abhidharma-samuccaya, D4049: Ki 50b6-51al.] 




b’’ Rèn luyện giới luật để áp dụng bốn thực hành trong sáng giữ cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu 

1. Việc từ bỏ nói dối một cách có ý thức với bất kỳ chúng sinh nào bất kể ngay cả trong lúc nói đùa hoặc thậm chí vì lợi ích cho cuộc sống quý vị[footnoteRef:147]. Đối tượng đầu tiên trong bốn thực hành trong sáng là bất kỳ chúng sinh nào. Những gì quý vị làm là từ bỏ lừa dối có ý thức ngay cả vì lợi ích của cuộc sống của quý vị hoặc thậm chí trong lúc nói đùa. Bằng cách này, quý vị không đánh lừa các đối tượng đặc biệt trong các hành động của quý vị – trụ trì của quý vị, đạo sư, vv… với sự dối trá. [147: BA134 Tên của bốn thực hành trong sáng không được nêu trong Tạng ngữ nhưng lại được tích hợp trong văn bản Tạng. Chúng được nêu danh sách ở đây vì lý do rõ ràng] 




2. Không lừa gạt mà giữ lại sự chân thành đến tất cả chúng sinh. Các đối tượng thứ hai trong bốn thực hành sáng tỏ là tất cả chúng sinh. Những gì quý vị làm là không lừa dối họ, nhưng duy trì sự chân thành của quý vị; có nghĩa là, trì giữ trong sự chân thật. Đây là biện pháp khắc phục cho hành vi đen tối thứ tư.



3. Phát triển ý tưởng rằng tất cả các vị Bồ-tát là những Tôn Sư. Các đối tượng của việc thực hành trong sáng thứ ba là tất cả các Bồ-tát. Những gì quý vị làm là phát triển ý tưởng rằng họ là tương tự như Tôn Sư, và bày tỏ trong bốn hướng ca ngợi các phẩm tính của họ. Chúng ta tu dưỡng một số nhỏ giống như thế về đức hạnh, nhưng tìm thấy rằng nó không có các dấu hiệu của sự gia tăng và có nhiều dấu hiệu suy giảm, điều này chỉ đơn giản là kết quả của việc thù ghét của chúng ta, coi thường hoặc mắng nhiếc các Bồ-tát và đạo hữu. Vì vậy, người ta nói rằng nếu quý vị có khả năng loại bỏ hai lỗi lầm đầu tiên cũng như việc mắng nhiếc Bồ-tát, tất cả những thiệt hại liên quan đến các đối tượng nêu trong Bồ-tát Học Luận sẽ được ngăn chặn. Điều này dựa trên việc xem xét rằng quý vị không biết ai là một vị Bồ-tát, vì vậy, như đã nêu trong Ca-diếp Phẩm Luận Thích,[footnoteRef:148], quý vị nên rèn luyện trong cảm nhận thanh tịnh về tất cả chúng sinh; nhận thức đó đến từ việc phát triển ý tưởng rằng tất cả chúng sinh đều là các Tôn Sư . Quý vị nên ca tụng các Bồ-tát khi có những người lắng nghe tại đó, nhưng quý vị không phải gánh nhận hậu quả sai sót nếu quý vị không đi ra ngoài bốn phương để ca tụng chư Bồ-tát. Đây là biện pháp khắc phục cho hành vi đen tối thứ ba. [148: BA135 Kāśyapa-paritvarta, , D87: Cha 120b5. Ý này nói tất cả chúng sinh là Phật nghĩa là hãy tôn kính tất cả chúng sinh cũng giống như chúng ta tôn kính đức Phật, vì cả hai đều bình đẳng trong ý nghĩa rằng cả hai đều giúp chúng ta đạt đến Phật quả.
] 




4. Khiến cho các chúng sinh mà quý vị đang giúp đỡ được trưởng thành không muốn thừa nhỏ, nhưng tán đồng theo sự giác ngộ toàn hảo. Đối tượng của việc thực hành trong sáng thứ tư là các chúng sinh mà quý vị đang giúp đỡ để trưởng thành. Những gì quý vị làm cho họ là khiến cho họ không mong muốn thừa nhỏ [Tiểu thừa] nhưng lại tuân theo sự giác ngộ toàn hảo. [336] Hơn nữa, từ quan điểm của quý vị là thật cần thiết cho họ để kết nối với lộ trình Đại Thừa, nhưng nếu các đệ tử của quý vị không phát triển ý định đó, quý vị phải gánh trả lỗi lầm, bởi vì quý vị chỉ đơn giản là không thể hoàn thành nó. Thực hành trong sáng này giúp loại bỏ hành vi đen tối thứ hai [làm cho người khác cảm thấy hối tiếc về một điều gì đó không phải hề đáng tiếc], bởi vì nếu quý vị muốn từ sâu thẳm trái tim của mình cho người khác từ đầu hướng đến cực điểm của tất cả hạnh phúc, thì quý vị sẽ không làm điều gì đó mang lại về bất hạnh lên những người khác cũng như là làm cho họ cảm thấy hối tiếc về hoạt động thiện đức của họ. Sư Tử Vấn Kinh (Siṃha-paripṛcchā-sūtra) cũng cho biết:[footnoteRef:149] [149: BA136 Ārya-siṃha-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra {Sư Tử [Cầu] Vấn Đại Thừa Kinh} D81: Cha 28b7-29al. Trích dẫn tìm thấy trong Bồ-tát Học Luận, Vaidya 1961b: 33; D3940: Khi 35a6-7.] 




Nếu ngươi trau dồi tâm giác ngộ trong tất cả kiếp sống

Và không từ bỏ nó ngay cả trong mơ,

Thì còn gì cần để đề cập đến?

Việc không từ bỏ nó khi ngươi chưa ngủ?

Đức Phật dạy: “Là nguyên nhân để bước đến giác ngộ

Cho chúng sinh ở các làng mạc và thành phố

Hoặc bất kỳ ở nơi nào họ có thể trú.

Thì ngươi sẽ không rời tâm giác ngộ”.



Hơn nữa, Văn-thù-sư-lợi Phật Độ Trang Nghiêm Kinh nói rằng nếu quý vị có bốn điều này – gồm phá hủy tâm kiêu mạn, loại bỏ sự ghen tị, trừ khử tính keo kiệt, và vui sướng khi nhìn thấy sự thịnh vượng của người khác – quý vị không từ bỏ lời ước nguyện [Bồ-đề tâm nguyện]. Một khi quý vị trau dồi tâm giác ngộ này, quý vị sẽ không bị chia lìa khỏi thái độ cao quý này ngay cả trong các đời sống tương lai. Điều này được nêu rõ trong Bảo Vân Kinh (Ratna-megha-sūtra) của các Bảo Đỉnh Tập Kinh:[footnoteRef:150] [150: BA137 Śikṣāsamuccaya {Bồ-tát Học Luận} Vaidya 1961b: 33; D3940: Khi 35a7-b2, Trích dẫn Mañjuśrī-buddha-kṣetra-guṇa-vyūha-mahāyānā-sūtra {Văn-thù-sư-lợi Phật Độ Trang Nghiêm Kinh}, Ārya-ratna-megha-nāma-mahāyānā-sūtra {Bảo Vân Đại Thừa Kinh} và Samādhi-rāja-sūtra {Định Vương Kinh}. Geshe Yeshey Tapkay đã tái cấu trúc lại phần này để theo sát với Bồ-tát Học Luận P5336:199.3.6-8. Ông đã xem câu ba gzhan du'ang sems rin po che dang mi 'bral ba ni như là ngôn từ của chính Tsongkhapa. Hai dòng cuối trích dẫn từ Định Vương Kinh – de la gnas pa'i rnam par rtog pa des/de Ita de Itar de la sems gzhol 'gyur – đã được thêm vào cho rõ.] 




Nếu ngươi rèn luyện tâm giác ngộ trong tất cả các hoạt động và nếu ngươi mở đầu sự nuôi dưỡng công đức bằng tâm giác ngộ... 



Và trong Định Vương Kinh:



Bao nhiêu lần người thường kiểm tra

Bấy nhiêu lần tâm trí họ khởi tác

Những điều gì họ đang suy nghĩ qua.



Và cũng có trong các kinh điển khác nữa.



c' Phương pháp điều phục tâm giác ngộ nếu quý vị làm suy yếu nó

Nhiều học giả khẳng định quan điểm sau đây: “Quý vị từ bỏ Bồ-đề tâm nguyện nếu một thời gian nào đó trôi qua có bốn hành vi đen tối, cùng với hành vi thứ năm – việc từ bỏ các chúng sinh một cách tinh thần – hoặc hành vi thứ sáu, bỏ sang một bên Bồ-đề tâm bằng cách nghĩ rằng: „Tôi không thể hoàn thành Phật quả”. Tuy nhiên, nếu trong một khoảng thời gian quý vị hối tiếc sáu điều này, thì chúng đã làm suy yếu Bồ-đề tâm nguyện nhưng không làm quý vị từ bỏ nó và nếu quý vị thất bại để tiếp nhận tâm giác ngộ sáu lần mỗi ngày và để cho việc rèn luyện của quý vị trong hai sự tích lũy tư lương bị thoái hoá, thì điều đó chỉ làm suy yếu tâm giác ngộ. Nếu một nguyên nhân của việc từ bỏ nó xảy ra, quý vị phải lặp lại các nghi lễ cho việc áp dụng Bồ-đề tâm nguyện, nhưng nếu chỉ có một sự suy yếu, thì quý vị không phải lặp lại nó; việc tiến hành một sự sám hối là đủ”. [337]

Đối với điều này, nếu quý vị đã suy nghĩ, “Tôi không thể hoàn thành Phật quả”, thì quý vị lập tức từ bỏ tâm giác ngộ, thật không bao giờ cần thiết phải dựa vào đoạn văn trên về một thời gian nhất định, khẳng định như thế là hoàn toàn không chính xác. Bốn hành vi đen tối không phải là nguyên nhân của việc từ bỏ tâm giác ngộ trong kiếp này, nhưng là các nguyên nhân khiến cho việc không hiển lộ tâm giác ngộ trong các đời tương lai, vì vậy chúng ta nên ngăn cản chúng trong đời này. Bồ-đề Đạo Đăng Luận dạy:[footnoteRef:151] [151: BA138 Bodhi-patha-pradīpa {Bồ-đề Đạo Đăng Luận}, D3947: Khi 239a3. ] 




Để ghi nhớ được tâm giác ngộ ngay cả trong các kiếp sống tương lai,

Hãy duy trì các rèn luyện đã được giải thích.



Cụm từ “đã được giải thích” có nghĩa như được diễn giải trong Ca-diếp Phẩm Luận Thích. Đây là những gì kinh văn ý chỉ là bởi vì kinh này nói rõ ràng điều đó trong bối cảnh của bốn thực hành trong sáng:[footnoteRef:152] [152: BA139 Kāśyapa-paritvarta, D87: Cha 120a3-4.] 




Này Ka-diếp, Bồ-tát có bốn thực hành sẽ làm hiển lộ tâm giác ngộ trong tất cả kiếp sống ngay lập tức sau khi được sinh ra và sẽ không từ bỏ nó hoặc quên nó cho đến khi họ đạt đến trái tim của giác ngộ.



Vì vậy, mặc dù kinh không nêu rõ trong bối cảnh của bốn hành vi đen tối liệu rằng chúng có hay không gây ảnh hưởng đến kiếp sống này hay các kiếp sau, thì hãy hiểu rằng điều đó là dành cho các kiếp sau. (Tuy nhiên, nếu quý vị quay sang tiếp nhận thực hiện những điều đen tối trong cuộc đời này, thì tâm giác ngộ của quý vị sẽ suy yếu). Bằng không, nếu các Bồ-tát, những người đang giữ giới của mình chỉ nói dối một chút như một trò đùa, lừa dối người khác và tự xuyên tạc bản thân họ trong một cách tầm thường , nói một điều gì đó hơi xấu về các Bồ-tát trong sự giận dữ hoặc chỉ phát khởi sự hối tiếc nhỏ với những người khác về việc nuôi dưỡng một cội rễ thiện đức của họ, và nếu họ trải qua một khoảng thời gian mà lại không cảm thấy hối tiếc, thì họ sẽ đánh mất Bồ-tát giới của họ. Họ đánh mất bởi vì họ đánh mất Bồ-đề tâm nguyện và, theo Bồ-tát Địa và Bồ-tát Học Luận,[footnoteRef:153] khi quý vị đánh mất Bồ-đề tâm nguyện, quý vị cũng đã làm mất các giới nguyện. Nếu quý vị khẳng định rằng chúng làm mất đi các điều giới, thì quý vị phải thừa nhận các thực hành đen tối này như là phạm giới trọng yếu, nhưng điều này không được đề cập ở bất cứ đâu và là điều không đúng. [338] Hơn nữa, việc phán xét về một khoảng thời gian được dựa trên giải thích trong Upāli Vấn Kinh (Upāli-paripṛcchā-sūtra), nhưng vì tôi đã chứng minh chi tiết trong Lộ Trình Cơ Bản Đến Tỉnh Giác (Byang chub gzhug lam)[footnoteRef:154] của tôi – là một giải thích về chương Giới Luật của Bồ-tát Địa – rằng đây không phải là ý chỉ của kinh này, nên tôi sẽ không giải thích nó một lần nữa ở đây. [153: BA140 Bbh, Wbgihara 1971:160-161; D4037: Wi 85b7-86a4. Siksa-samuccaya, Vaidya 1961b: 41; D3940: Khi 43a5-b2.]  [154: BA141 Byang chub sems dpa'i tshul khrims kyi rnam bshad byang chub gzhung lam, Tatz 1986:187-194. Tựa đề ở đây là Tshul khrims le'u rnam bshad. Ārya-gṛhapati-upāli-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra {Gia Trưởng upāli Cầu Vấn Đại Thừa Kinh} là D68.] 




Để từ bỏ chúng sinh một cách tinh thần có nghĩa là khi xem xét đến họ, nói chung, quý vị nghĩ: “Tôi không thể làm việc cho phúc lợi của nhiều chúng sinh”. Khi quý vị từ bỏ họ với ý nghĩ này, thật rõ ràng là quý vị cũng từ bỏ Bồ-đề tâm nguyện. Và khi việc xem xét một chúng sinh cụ thể, nếu quý vị có ý tưởng: “Tôi sẽ không bao giờ làm việc cho phúc lợi của người này”, thì giống như việc phá hủy toàn bộ sự tích lũy bằng cách loại trừ chỉ một phần của nó, quý vị tiêu diệt tâm giác ngộ, vốn được phát triển vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nếu không, quý vị sẽ có thể gạt sang một bên nhiều chúng sinh – chúng sinh thứ nhì, thứ ba, thứ tư, và vv, chỉ phát triển tâm giác ngộ vì lợi ích của các chúng sinh còn lại và bởi đó nhất thiết phải phát khởi tâm giác ngộ toàn hảo và đầy đủ. Nhưng đây không phải là trường hợp như thế.



Bồ-đề Đạo Đăng Luận Thích nói[footnoteRef:155] về các giới luật của Bồ-đề tâm rằng có các hệ thống {các quan điểm} khác nhau của vua Indrabhūti[footnoteRef:156], Long Thọ, Vô Trước, Thánh Thiên, Tịch Thiên, Nguyệt Quan, Tich Hộ, vv… Được biết là một số vị khẳng định rằng các điều giới của Bồ-đề tâm là: “tất cả các điều giới cho cả sự phát khởi của tâm giác ngộ lẫn việc tham gia vào các Bồ-tát hành”[footnoteRef:157]. Những người khác, khẳng định rằng: “Các ngươi phải trì giữ từng giới đã được thuyết giảng trong các kinh điển”, trong khi vẫn có những người khác nói rằng chúng là: “tất cả các giới luật cho một người trên con đường tích lũy {tích lũy đạo}”. Một số không khẳng định rằng chúng là: “một rèn luyện cụ thể như thế này hay thế kia”, nhưng những người khác khẳng định rằng: “cộng thêm vào với giới luật quy y, các ngươi trì giữ tám thực hành bao gồm việc không từ bỏ chủ tâm xúc tiến bốn thực hành trong sáng và việc quên đi ý định dẫn đến bốn hành vi đen tối”. Bản luận này giải thích, “Guru của tôi nói rằng vì mỗi một trong các hệ thống của những bậc đạo sư đều dựa trên kinh điển, ngươi nên trì giữ hệ thống {giới luật} nào mà guru của ngươi ban cho”. Bản luận cho rằng tất cả các điều này là ý nghĩa của các kinh điển. [339] [155: BA142 Bohdi-mārga-pradīpa-pañjikā D3948: Khi 249b3-250bl.]  [156: Một cách ngắn gọn thì đây là tên của một vị vua. Tương truyền vị vua này được đức Phật Thích-ca ban truyền năng lực tu tập. Indrabhuti. Rigpa shedra. Truy cập: 29/01/2012
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Indrabhuti>.]  [157: Tức là Bồ-đề tâm hành.] 


Nói chung, các đạo sư vĩ đại của dòng truyền thừa là hậu duệ của Geshe Drom-dön-ba không công nhận Bồ-đề Đạo Đăng Luận Thích là một bản luận của ngài Trưởng Lão, nhưng các dòng truyền thừa Nag-tso (Nag-tsho) chấp nhận đây là trước tác của Ngài Trưởng Lão và cũng chấp nhận nó như một giáo lý mật truyền của Nag-tso. Tuy nhiên, các học giả trước đây đều cho rằng Atiśa trước tác một bản luận ngắn trong khi ở Bu-rang (Pu-rangs). Người ta nói rằng sau khi ngài đến Sam-ye, có một dịch giả hỏi xin nếu ông ta có thể thêm thắt vào nó, và hậu quả là dịch giả này đã mở rộng nó. Do đó, ngài Trưởng Lão vĩ đại đã soạn thảo một bản luận ngắn. Điều này được bổ sung bởi nhiều giải thích vốn được dựa trên những lời dạy của nhiều đạo sư khác nhau. Có một số những sai lạc rõ ràng, và cũng có nhiều giải thích đúng đắn về ý nghĩa của kinh điển. Vì vậy, tôi đã trích dẫn nó trong bộ luận Giai Trình Đến Giác Ngộ (Lamrim) này và các nơi khác trong việc giải thích về những điểm vốn không có sai lạc.

Các giới luật nói trên của Bồ-đề Đạo Đăng Luận Thích không đáng tin cậy. Điều khẳng định rằng giới luật về tâm giác ngộ là: “tất cả các giới luật cho cả sự phát khởi Bồ-đề tâm lẫn sự tham gia vào các Bồ-tát hành” là sai lầm, bởi vì nếu quý vị có những giới luật của sự phát khởi “về Bồ-đề tâm” cũng là giới luật cho Bồ-đề tâm hành, thì thật không thể nào đủ để các giới chỉ để tránh khỏi bốn hành vi đen tối và xúc tiến bốn thực hành trong sáng cộng thêm vào với giới luật về quy y. Nếu quý vị chỉ lấy: “Sự phát tâm giác ngộ” để xem là Bồ-đề tâm nguyện, thì khi nói đến giới luật của Bồ-đề tâm nguyện, thật sẽ không cần thiết để rèn luyện trong mỗi giới đã được khẳng định trong các kinh điển, cũng không cần thiết để cho mọi người {tu tập} đến các giới đó bao gồm cả các những ai tham gia Bồ-tát hành. Nếu không, các giới luật của Bồ-đề tâm nguyện sẽ hoàn toàn không khác chi với các giới luật đến từ Bồ-tát giới.



Tất cả các giới luật nói trên (trừ hai giới luật về các thực hành trong sáng và đen tối vốn theo Ca-diếp Phẩm Luận Thích) đều chiếu theo Bồ-đề Đạo Đăng Luận và Tâm Giác Giới Phát Thứ Đệ. Có một tuyên thuyết nói đến sự rèn luyện giới luật trong Thất Pháp Kinh (Chos bdun po'i mdo), nhưng vì kinh đó dạy, “Một người muốn nhanh chóng đạt được các tri kiến siêu việt phải tuân theo giới”, những giới luật này là không đặc biệt dành cho tâm giác ngộ, vì vậy tôi đã không viết về chúng ra đây.

Như vậy, lập thuyết của tôi là, với ngoại lệ về giới luật không từ bỏ Bồ-đề tâm nguyện và không từ bỏ chúng sinh một cách tinh thần, việc vi phạm giới luật không cấu thành một tội phá giới liên quan đến tâm giác ngộ cho đến khi quý vị nhận được Bồ-tát giới. Tuy nhiên, nếu quý vị vi phạm giới luật, quý vị cắt đứt điều nguyện vốn đến từ cam kết về đạo hạnh trong thời gian tạm trước khi quý vị phát Bồ-tát giới; do đó, quý vị dính dáng đến một hành động xấu, quý vị nên thực hiện một lời sám hối với bốn năng lực.[footnoteRef:158] Sau khi quý vị nhận Bồ-tát giới, việc vi phạm các giới luật này là một sự phá giới mà giờ đây hủy hoại các giới luật đã được thệ nguyện. [340] Kể từ khi nó trở thành một sự vi phạm, thì cũng đủ để quý vị sửa chữa nó theo cung cách mà quý vị đã được chỉ dẫn, một thủ tục được bao gồm trong giới luật cho việc tham gia Bồ-đề tâm hành, và không tiến hành ở bất cứ nơi nào khác. Tuy nhiên, việc phát khởi tâm giác ngộ sáu lần một ngày là một giới cụ thể với Bồ-đề tâm nguyện. [158: BA143 Bốn năng lực của sám hối xem LRCM: 195-203; Đại Pháp 1:251-259 {Xem lại quyển 1 chương 15 bốn năng lực lần lược là Năng lực diệt trừ, Năng lực của việc áp dụng các biện pháp đối trị, Năng lực của việc xa lánh các lỗi lầm và Năng lực nền tảng}.] 










[bookmark: Chương_7][bookmark: _Toc331028152]Chương 7: Dẫn Nhập về Lục-độ Ba-la-mật-đa[footnoteRef:159] [159: Lục độ Ba-la-mật-đa tức là 6 phương tiện tu tập hay hành trì toàn hảo dành cho hàng Bồ-tát bao gồm: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, và trí tuệ.  Các Ba-la-mật này được đề cập nhiều trong các kinh điển Đại thừa vì đó là một trong các phương tiện tu tập chính (cho cả hiển thừa lẫn mật thừa). Trong quyển hai và ba của trước tác này, ngài Tsongkhapa dành hầu hết các giảng huấn về tu tập lục độ Ba-la-mật-đa.] 




c) Cách tu học Bồ-tát hạnh sau khi đã phát tâm giác ngộ {Bồ-đề tâm}[footnoteRef:160] [160: Bồ-đề tâm (hay tâm giác ngộ)  (skt. bodhicitta) là ước nguyện từ bi để đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh.  Bồ-đề tâm được phân chia làm hai loại: (1) Bồ-đề tâm tương đối dẫn đến ước nguyện từ bi để thành tựu giải thoát vì lợi ích tất cả chúng sinh và để tu tập các phương tiện nhằm đạt mục đích này; (2) Bồ-đề tâm tối hậu là trí tuệ trực chứng bản chất tối hậu của các hiện tượng. Riêng khái niệm Bồ-đề tâm tương đối còn được phân làm hai nhánh: (1) Bồ-đề tâm nguyện là ước nguyện đạt giác ngộ cho lợi ích các chúng sinh khác; và (2) Bồ-đề tâm hành bao gồm Bồ-đề tâm nguyện cùng với việc xúc tiến sáu hạnh Ba-la-mật-đa.  Bodhichitta. Rigpa Shedra. Truy cập: 11/09/2011.
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Bodhichitta>.] 


i)  Lý do vì sao phải tu tập sau khi đã phát tâm Bồ-đề 

ii) Chứng minh rằng quý vị sẽ không thể nào trở thành Phật bằng cách tu học phương tiện hay trí huệ một cách riêng biệt 

 

––––––––––––––––––



c) Cách tu học Bồ-tát hạnh sau khi đã phát tâm Bồ-đề 

Mục này bao gồm ba phần: 



1. Lý do phải tu tập sau khi đã phát tâm Bồ-đề  

2. Chứng minh rằng quý vị sẽ không thể nào trở thành Phật bằng cách tu học phương tiện hay trí huệ một cách riêng biệt 

3. Giải thích tiến trình học giới luật (Chương Tám và các chương sau) 



i) Lý do vì sao phải tu tập sau khi đã phát tâm giác ngộ  

Thật ra nó là trường hợp mà lợi lạc to tát đến từ tâm Bồ-đề mà không cần tu tập hạnh bố thí và vv... Về phương diện này, hãy đọc đoạn trích từ Di-lặc Giải Thoát đã đề cập trước đây[footnoteRef:161]. Tuy nhiên, quý vị vẫn phải rèn luyện Bồ-tát hạnh. Nếu không chú trọng đến điều này, quý vị sẽ không bao giờ thành Phật. Do đó, hãy tu tập Bồ-tát hạnh. Cho nên, Gayā Sơn Đỉnh Kinh dạy rằng:[footnoteRef:162]  [161: BA144 Ārya-maitreya-vimokṣa {Di-lặc Giải Thoát, bản Anh ngữ tựa là Cuộc Đời của Di-lặc} được trích dẫn trong LRCM: 284.10.   Khangkar tham chiếu đến D44: A324a5-7.]  [162: BA145   Gayā-śīrṣa {Gayā Sơn Đỉnh Kinh bản Anh ngữ tựa đề là Gayā Đệ Nhất (Nghĩa) Kinh} D109: Ca 291b3-4.  Đoạn trích được tìm thấy trong Bk1, Tucci 1958: 502-503, D3915: Ki 25a6.] 




Giác ngộ dành cho các đại Bồ-tát nhiếp tâm tu tập, chứ không dành cho những kẻ nhập tâm phương pháp tu tập sai.



Và Định Vương Kinh cũng dạy rằng: [footnoteRef:163]  [163: BA146 Trích dẫn tìm thấy trong Bk1, Tucci 1958: 502-504; D3915: Ki 25a7-bl. Cf. Samādhi-rāja-sūtra. {Định Vương Kinh} Vaidya 1961a: 54; D127: Da 28b6-7. ] 




Do đó, hãy nhiếp tâm tu tập. Vì sao? Thưa Hoàng Tử, bởi vì khi ngài tận tâm tu tập thì sẽ không khó đạt giác ngộ toàn hảo.



 “Tu tập” có nghĩa là thực hành phương tiện về việc thành tựu quả vị Phật, nghĩa là tu tập Bồ-tát hạnh. Phần thứ nhất Giai Trình Thiền cũng dạy rằng:[footnoteRef:164] [164: BA147 Bk1, Tucci 1958: 502-503; D3915: Ki 25a5-6.] 




Các bậc Bồ-tát, đã phát tâm Bồ-đề, hiểu rằng nếu không tự thuần dưỡng cho mình thì sẽ không thể thuần dưỡng người khác và do đó, tu tập hạnh bố thí và các hạnh khác; không tu tập thì các ngài không thể đạt giác ngộ.



Và Lượng Thích Luận của ngài Pháp Xứng cũng dạy rằng:[footnoteRef:165] [165: BA148 Pramāṇa-varttika-kārikā: 2.132; Miyasaka 1972: 20-21. ] 




Để loại bỏ khổ đau, các bậc đại bi

Thực hành phương tiện;[341]

Thật khó thuyết giảng về các phương tiện và kết quả của chúng

Khi mà chúng vẫn còn ẩn tàng với các ngài.



Những người có tâm đại bi đối với kẻ khác có ước nguyện giúp các chúng sinh khác thoát khổ. Để làm việc này, với thiện tâm: “Cầu cho chúng sinh thoát khỏi đau khổ” vẫn không đủ; họ phải xúc tiến các phương tiện để biến điều này thành hiện thực. Giờ đây, nếu họ không trước tiên tiến hành các phương tiện đó, thì họ sẽ không thể giải thoát cho tha nhân. Do đó, nếu quý vị muốn đem lại lợi lạc của người khác, trước hết quý vị phải tự thuần dưỡng. Về điểm này, Định Vương Kinh dạy rằng quý vị phải tận tâm tu tập. Tu tập là học và rèn luyện các giới luật liên quan đến Bồ-tát giới sau khi quý vị đã thọ lãnh. Do đó, thật là quan trọng khi các ngươi không lầm lẫn chút nào về những gì đưa đến việc tận tâm tu tập.



ii) Chứng minh rằng quý vị sẽ không thể trở thành Phật bằng cách tu học một cách riêng biệt phương tiện hay trí huệ 



Ước muốn đạt quả vị Phật vẫn chưa đủ; quý vị phải thực hành phương tiện biến nó thành hiện thực. Phương tiện này không được sai lạc vì dù cho có nỗ lực đến đâu chăng nữa trên con đường sai lạc thì quý vị sẽ không thể nào gặt hái được kết quả; điều này cũng giống như là vắt một cái sừng với hy vọng lấy được sữa. Phương tiện, cho dù có đúng, nhưng nếu không hoàn thiện trong tất cả các đặc tính cụ thể, thì việc nỗ lực cũng chẳng thể mang lại kết quả cũng giống như thiếu giống, nước, đất hay các yếu tố tương tự sẽ ngăn không cho cây giá mọc lên. Do đó, phần thứ nhì của Giai Trình Thiền dạy rằng:[footnoteRef:166] [166: BA149 Bk2, D3916: Ki 42a4-5.] 




Nếu các ngươi nghiêm túc nỗ lực lên một nguyên nhân sai lạc, thì dù với một khoảng thời gian rất lớn cũng sẽ cũng sẽ không mang lại kết quả mong muốn, cũng giống như vắt sữa một cái sừng vậy. Không thể có quả từ một phức hệ nguyên nhân không đầy đủ, cũng giống như cây giá không thể mọc nếu thiếu giống chẳng hạn. Do đó, người nào muốn đạt kết quả thì phải phụ thuộc vào các nhân và duyên đầy đủ và không sai sót.



Vậy thì bộ nhân duyên đầy đủ và đúng đắn đó là gi? Đại Nhật Chánh Giác Thuyết Danh Pháp Phương Tiện (Mahā-vairocanābhisaṃbodhi-nāma-dharma-paryāya) dạy rằng:[footnoteRef:167] [167: BA150 Mahā-vairocanāsaṃbodhi-vikurvitādhiṣṭhāna-vaipulya-sῡtrenda-rāja-nāma-dharma-paryāya, D494: Tha 153a5. Trích dẫn từ Bkl, Tucci 1958: 507; D3915: Ki 27b5-6.] 




Này các Mật Vương, trí tuệ siêu phàm của toàn giác {nhất thiết trí} đến từ lòng từ bi như nền tảng của nó. Điều đó đến từ tâm Bồ-đề như là nhân. Thành tựu viên mãn được nhờ phương tiện. [342]



Liên quan đến điều này, tôi đã thuyết giảng về tâm từ bi. Nhà tiên phong vĩ đại Liên Hoa Giới (skt. Kamalaśīla) đã giảng rằng ‘tâm Bồ-đề’ là cả Bồ-đề tâm tối hậu lẫn Bồ-đề tâm tương đối, cũng như “phương tiện” là tất cả các công hạnh như bố thí và vv....

Lập trường đối nghịch: Một số người như Ha-Shang (Hva-shang) {tên dịch nghĩa là Hoà Thượng}Trung Quốc đã có một ý niệm sai lầm về lộ trình của hai loại tâm Bồ-đề, nói rằng bất kỳ ý tưởng nào, dù là thiện hay ác, cũng đều trói buộc chúng ta vào luân hồi, như vậy, hậu quả của nó không vượt thoát khỏi luân hồi. Điều này cũng giống như bị cột trói bằng sợi dây vàng hoặc sợi dây bình thường, hay tựa như mây trắng hoặc mây đen che phủ bầu trời, hay như là nỗi đau do bị cắn bởi một con chó trắng hoặc chó đen. Do đó, hãy trụ tâm trong trạng thái thiếu vắng bất kỳ tư tưởng nào là con đường để đạt quả vị Phật tương lai. Các thiện hạnh như bố thí hay trì giới được dạy cho những người kém thông minh, không có khả năng thiền quán về sự tối hậu [tính Không]. Xúc tiến các tu tập này sau khi các ngươi đã tìm thấy điều tối hậu cũng giống như vua rời ngai vàng làm dân giả hay tìm con voi trước rồi tìm dấu chân nó sau. Ha-Shang đã cố gắng chứng minh lập thuyết này bằng cách trích dẫn tám mươi đoạn kinh tán dương trạng thái tâm thức thiếu vắng bất kỳ tư tưởng nào này.



Đáp: Câu nói của Ha-Shang: “Mọi thứ được tiến hành bằng phương tiện không phải đạo pháp thực thụ để thành Phật” là sự chối bỏ lớn về tục đế. Và bởi vì ông ta đã bác bỏ việc phân tích bằng trí huệ phân biệt thực tại vô ngã, vốn là giáo lý trung tâm của Đấng Chiến Thắng, nên ông ta đã xa rời hệ thống liễu nghĩa.[footnoteRef:168] Đại Bồ-tát Liên Hoa Giới một cách xuất sắc đã trích dẫn rất nhiều kinh điển và biện luận chặt chẽ lược yếu về tà kiến cho rằng đạo pháp siêu phàm bao gồm việc bình ổn tâm trong một trạng thái thiếu vắng bất kỳ ý tưởng nào. Sự an trú tâm này chỉ là một thực hành được xếp loại một cách đúng đắn vào trong một lớp về định từ thiền, bất kể nó cao cấp đến thế nào đi chăng nữa. Sau đó, ngài viết rất chi tiết con đường tu chân chính làm đẹp dạ chư Phật. [343] [168: Liễu nghĩa là ý nghĩa tối hậu tuyệt đối không sai sót đó là chân lý tối hậu. Về phần kinh luận liễu nghĩa, các kinh luận được hiểu chính xác theo nghĩa đen không cần có thêm các diễn giải hay suy diễn được xem là kinh liễu nghĩa. Các kinh không liễu nghĩa thường được gọi là kinh diễn nghĩa vì cần có sự giảng giải và suy diễn thêm về nội dung của kinh cho phù hợp với tôn chỉ.  Như vậy các kinh liễu nghĩa được hiểu là kinh văn nói về thực tại tối hậu mà không cần thêm các suy diễn. Tùy theo cách nhìn nhận chân lý tối hậu, có khi một kinh là liễu nghĩa đối với bộ phái này lại trở thành diễn nghĩa với bộ phái khác.  Chẳng hạn bộ kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa là kinh liễu nghĩa của phái Trung Quán thì lại được xem là kinh cần có sự diễn nghĩa theo phái Duy Thức.] 




Tuy nhiên, vẫn còn có kẻ chỉ tiếp tục lặp lại những việc mà Ha-shang đã làm, bởi vì thời mạt pháp đã gần kề, bởi vì những bậc hiền giả, trước đây, thông qua các kinh điển liễu nghĩa[footnoteRef:169] và sự suy luận chính xác, đã khẳng định chắc chắn các điểm then chốt của đường tu trong toàn thể là không còn thêm bớt, bởi vì phước đức của chúng sinh quá mỏng manh, và bởi vì có nhiều người thiếu niềm tin vào giáo pháp và thiếu thông tuệ. Một số người xem thường công hạnh, vốn là một phần của đường tu – bao gồm các giới luật và những thứ tương tự cần hành trì – loại bỏ chúng khi tu tập đạo pháp; một số người khác không chấp nhận tà kiến, bác bỏ yếu tố phương tiện của Ha-shang nhưng lại khẳng định rằng quan điểm triết học của ông này là tuyệt vời; và cũng có những người bỏ trí tuệ phân biệt sang một bên rồi cho rằng thiền không suy tư của Ha-shang là tốt nhất. [169: BA151 Mahā-vairocanāsaṃbodhi-vikurvitādhiṣṭhāna-vaipulya-sῡtrenda-rāja-nāma-dharma-paryāya, {Đại Nhật Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh} D494: Tha 153a5. Trích dẫn từ Bkl, Tucci 1958: 507; D3915: Ki 27b5-6] 




Đường tu của những người này thực ra không hề theo hướng hay tiếp cận với thiền lên tính Không. Nhưng ngay cả khi quý vị cho rằng đấy là thiền quán tính Không, thì quý vị không nên tiếp tục nói rằng những ai đã có tri kiến đến được từ việc nuôi dưỡng một phương pháp hành thiền không sai sót, sau khi họ đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của tính Không, thì {họ} hãy nên đơn thuần thiền lên tính Không và “đừng nuôi dưỡng các trạng thái thông lệ của tâm gắn liền với các công hạnh”, hay, “không cần phải nỗ lực trên những trạng thái tâm thức thông lệ ấy theo nhiều cách khác nhau và phát triển chúng như là thực hành cốt lõi”. Nói như vậy là mâu thuẫn với tất cả kinh điển và hoàn toàn phi lý bởi vì mục tiêu của hành giả Đại thừa là vô trụ xứ niết-bàn. Để làm được điều này, quý vị phải thành tựu vô trụ tâm trong cõi luân hồi bằng tuệ giác hiểu biết thực tại, các giai đoạn của đạo pháp dựa trên “đường tu thâm diệu” tối hậu, tập hợp tuệ giác siêu việt, điều được gọi là “yếu tố trí huệ”. Quý vị cũng phải thành tựu vô trụ an tịnh, tức niết-bàn thông qua tuệ giác hiểu biết tính phân hoá của pháp, các giai đoạn của đường tu dựa trên các chân lý ước lệ, dựa trên lộ trình tu quảng đại, sự tích lũy công đức, điều được gọi là “yếu tố phương tiện”.[344] Do đó, Như Lai Bất Khả Tư Nghì Mật Thuyết Kinh (Tathāgata-acintya-guhya-nirdeśa-sūtra) dạy rằng:[footnoteRef:170] [170: BA152 Trích dẫn từ Ārya-tathāgata-acintya-guhya-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra {Như-lai Bất Khả Tư Nghì Mật Thuyết Đại Thừa Kinh} D47, có từ phần thứ ba của Bhāvana-krama {Giai Trình Thiền – quyển hạ} (Bk3), Tucci 1971:12; D3917: Ki 61a2-3.] 




Việc huân tập trí huệ siêu phàm đoạn diệt phiền não. Việc huân tập công đức nuôi dưỡng mọi chúng sinh. Bạch Thế Tôn, vì thế, các đại Bồ-tát phải tinh tấn huân tập cả trí huệ siêu phàm lẫn công đức.



Hư Không Bảo Vấn Kinh (Gagana-gañja-paripṛcchā-sūtra) dạy rằng:[footnoteRef:171] [171: BA153 Ārya-gagana-gañja-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra {Hư Không Bảo Vấn Đại Thừa Kinh} D148: Pa 253b6; Bk2, D3916: Ki 53bl-2.] 




Với sự hiểu biết về trí huệ, ngươi đã hoàn toàn đoạn diệt mọi phiền não. Với sự hiểu biết về phương tiện, ngươi đã thu nhiếp toàn bộ chúng sinh.



Giải Thâm Mật Kinh (Saṃdhinirmocana Sūtra) dạy rằng:[footnoteRef:172] [172: BA154 Ārya-saṃdhi-nirmocana-nāma-mahāyānā-sūtra {Định Giải Thoát Đại Thừa Kinh} D106: Ca 19b6-7; đã dẫn trong Bk2, D3916: Ki 53b2-3 và Bk3, Tucci 1971: 22; D3917: Ki 64b7-65al.] 




Hoàn toàn quay lưng với lợi ích của tất cả chúng sinh và bỏ tham gia các hành vi có động cơ {vào việc làm lợi ích cho chúng sinh} – Ta chẳng hề dạy đây là sự giác ngộ vô thượng và hoàn hảo. 



Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh (Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra) dạy chi tiết:[footnoteRef:173] [173: BA155 Ārya-vimalakīrti-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra {Duy-ma-cật Sở Thuyết Đại Thừa Kinh – chữ Vimalakīrti, tức Duy-ma-cật còn được dịch nghĩa là Tịnh Xưng} D176: Ma 201a7-b2; đã trích dẫn trong Bkl, Tucci 1958: 504; D3915: Ki 25b3; Bk2, D3916: Ki 52b4-5; và Bk3, Tucci 1971: 22; D3917: Ki 65a2-4. Phần trước là một đoạn trích.] 




Cái gì là sự câu thúc cho các vị Bồ-tát và cái gì là sự giải thoát của họ? Sự bám chấp lang thang khắp cõi luân hồi mà không có phương tiện là sự câu thúc cho một vị Bồ-tát; đi trong cõi luân hồi mà có phương tiện là sự giải thoát. Sự tham luyến lang thang khắp cõi luân hồi mà thiếu trí huệ là sự câu thúc một vị Bồ-tát; đi trong cõi luân hồi mà có trí huệ là sự giải thoát. Trí huệ không được kết hợp với phương tiện là sự câu thúc; trí huệ kết hợp với phương tiện là giải thoát. Phương tiện không được kết hợp với Trí huệ là sự câu thúc; phương tiện kết hợp với trí huệ là giải thoát. 



Do đó, khi quý vị đang đi trên lộ trình, ngay tại thời điểm mong cầu quả Phật, quý vị phải phụ thuộc vào cả phương tiện lẫn trí huệ; nếu chỉ có một trong hai thì quý vị sẽ không thể thành tựu được. Gayā Sơn Đỉnh Kinh dạy rằng:[footnoteRef:174] [174: BA156 Gayā-śīrṣa D109: Ca 288b7-289al; cited in Bkl, Tucci 1958: 505; D3915: Ki 25a6; Bk2, D3916: Ki 52b3-5.] 


 

Nếu các ngươi tóm lược các đạo pháp của các Bồ-tát thì sẽ có hai. Hai lộ trình này là gì? Phương tiện và trí huệ. [345] 



Cát Tường Tối Thắng Bản Sơ Vương Kinh (Śri-paramādya-kalpa-rāja) dạy rằng:[footnoteRef:175]  [175: BA157 Śri-paramādya-nāma-mahāyānā-kalpa-rāja {Cát Tường Tối Thắng Đại Thừa Bản Sơ Vương } D487: Ta 2. Trích từ Bk2, D3916: Ki 52b3-4.] 




Trí huệ Bát-nhã là mẹ. Thiện xảo trong phương tiện là cha. 



Và Ca-diếp Phẩm cũng dạy rằng:[footnoteRef:176]  [176: BA158. Ārya-kāśyapa-parivarta-nāma-mahāyānā-sūtra {Ka-diếp Phẩm Đại Thừa Kinh} D87: Cha 129a6; đã dẫn trong Bk2, D3916: Ki 52a6; Bk3, Tucci 1971: 27; D3917: Ki 67b2-3.] 




Này Ca-diếp, như thế này. Giống như các vị Vương gia thực thi trách nhiệm cai quản của hoàng gia theo lời tấu trình của quần thần, thì trí huệ Bồ-tát kết hợp với phương tiện thiện xảo thực thi các hành động của một vị Phật. 



Do đó, hãy hành thiền lên tính Không, vốn có ưu thế tuyệt đối đối với sự kết hợp toàn diện, nghĩa là tính Không được viên mãn trong tất cả các mặt của phương tiện – bao gồm bố thí và vv.... Nếu chỉ hành thiền lên tính Không một cách cô lập, quý vị sẽ không bao giờ đặt chân trên con đường Đại thừa được. Bảo Đỉnh Sở Vấn Kinh (Ratna-cῡḍā-sūtra) dạy về điều này rất chi tiết:[footnoteRef:177] [177: BA159 Ārya-ratna-cῡḍā-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra {Bảo Đỉnh Sở Vấn Đại Thừa Kinh} D91: Cha 120b2-4; đã trích trong Bk2, D3916: Ki 51bl and śikṣāsamuccaya {Bồ-tát Học Luận}, Vaidya 1961b: 145; D3940: Khi 150bl-2.] 


 

Sau khi ngươi đã khoác lên mình áo giáp yêu thương và tự đặt mình trong trạng thái đại bi thì hãy ổn định tâm trong thiền lên tính Không hiện tiền, vốn có uy thế tối cao là trạng thái kết hợp được với tất cả các phương diện. Vậy tính Không vốn có uy thế tối cao là là trạng thái kết hợp được với mọi phương diện đó là gì? Đó là tính Không không xa lìa bố thí, không xa lìa trì giới, không xa lìa nhẫn nhục, không xa lìa tinh tấn, không xa lìa thiền định, không xa lìa trí huệ và không xa lìa phương tiện.



Tối Thượng Mật điển luận bình luận về đoạn chánh văn này như sau:[footnoteRef:178] [178: BA160  RGV: 1.92; P5525:25.5.2-3. Ẩn dụ ban đầu nói đến bức tranh thân thể một phụ nữ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, và vân vân là các nét phát hoạ {lekhakā} với với các sắc và Không vốn có uy quyền tối cao của trạng thái liên quan đến tất cả các phương diện của thân (pratimā) mà được tô điểm bằng màu sơn của thân thể.] 




Bố thí, trì giới, nhẫn nhục và vv... là họa sĩ; Tính Không tối thượng trong mọi phương diện được nói như chân dung. 



Đoạn văn này so sánh sự tương tự về việc tập hợp một nhóm hoạ sĩ để vẽ chân dung vua. Một người biết vẽ cái đầu chứ không biết vẽ chi tiết khác, người kia biết vẽ cái tay chứ không biết vẽ cơ quan khác. Nếu vắng một hoạ sĩ thì sẽ không thể hoàn thành bức tranh. Chân dung nhà vua được ví như tính Không và các họa sĩ được ví như hạnh bố thí và vv.... Do đó, nếu phương tiện, tức hạnh bố thí và vv..., không đầy đủ thì như là chân dung bị cắt mất đầu hay tay chân. [346] 



Xa hơn nữa, lấy tính Không cô lập làm đối tượng thiền và nói: ”Chẳng cần nuôi dưỡng điều chi khác” diễn tả một ý tưởng mà đức Thế Tôn cho là một quan điểm bị chống đối, và do đó, đã bác bỏ nó. Nếu lời phát biểu này đúng, thì sự hành trì trong nhiều kiếp lượng của một Bồ-tát về bố thí, giới luật, vv..., là sự hành trì trí huệ sai lạc, sẽ không hiểu biết được liễu nghĩa {ý nghĩa về thực tại tối hậu}, như đức Thế Tôn đã dạy trong Nhất Thiết Quảng Phá Tập Kinh (Sarva-vaidalya-saṃgraha-sūtra):[footnoteRef:179] [179: BA161 Ārya-arva-vaidalya-saṃgraha-nāma-mahāyānā-sūtra {Nhất Thiết Quảng Phá Tập Kinh}: Dza 183a3-7.] 




Này Di-Lặc, những kẻ dại dột chủ định bác bỏ các hạnh Ba-la-mật-đa khác, do đó, sẽ nói về việc tu tập đúng đắn sáu hạnh Ba-la-mật-đa của các Bồ-tát nhằm đạt giác ngộ như: ”Các Bồ-tát chỉ cần tu trí huệ mà thôi, những hạnh còn lại đều vô dụng”. Vô Năng Thắng (skt. Ajita) [Di-Lặc], ngươi nghĩ sao? Thế thì vua xứ Kasi [một tiền kiếp của đức Thích-ca-mâu-ni] thực hành trí huệ sai lạc khi ông đem của thịt mình cho diều hâu ăn để cứu bồ câu?

Di-lặc đáp: “Bạch Thế Tôn, không phải vậy”. Đức Thế Tôn tiếp tục: “Này Vô Năng Thắng, khi ta tu tập Bồ-tát hạnh, phải chăng các gốc rễ của công hạnh mà ta đã huân tập – bao gồm các gốc rễ của công hạnh đi cùng với lục độ – có gây hại cho ta không?”

Di-lặc đáp: “Bạch Thế Tôn, không phải thế”. Thế Tôn tiếp: “Vô Năng Thắng, cho đến nay, ngươi đã tu tập hạnh bố thí hơn sáu mươi kiếp, ngươi đã tu tập hạnh trì giới hơn sáu mươi kiếp, ngươi đã tu tập hạnh nhẫn nhục hơn sáu mươi kiếp, ngươi đã tu tập hạnh tinh tấn hơn sáu mươi kiếp, ngươi đã tu tập thiền định hơn sáu mươi kiếp, ngươi đã tu tập trí huệ hơn sáu mươi kiếp, theo vậy, những kẻ dại dột kia lại nói rằng chỉ đạt giác ngộ bằng con đường duy nhất là con đường của tính Không. [347] Cách hành trì của họ hoàn toàn bất tịnh.



Do đó, nói rằng: “Thật không cần thiết cho người đã hiểu biết tính Không để nỗ lực chăm chỉ tu dưỡng phương tiện” là một ý kiến từ khước thật sai lầm, hậu quả {của điều khẳng định này} là: “Các thời tiền kiếp thánh thiện của đức Tôn Sư của chúng ta”, đã là những lúc mà ngài không hiểu biết về liễu nghĩa. 



Lập trường đối nghịch: Việc trì hạnh bố thí, vv..., theo nhiều cách khác nhau chỉ là khi ngươi chưa thấu hiểu tính Không. Nếu ngươi đã có tri kiến về tính Không một cách vững chắc thì việc này không cần thiết.



Đáp: Đây là một tà kiến. Nếu nó đúng thì những đứa con của chư Phật {ám chỉ các Bồ-tát} nào đã chứng các quả vị cao thâm và ngộ được tuệ giác vô niệm[footnoteRef:180] siêu việt có thể hiểu biết được chân lý tối hậu, và đặc biệt là các đệ bát địa Bồ-tát, vốn điều khiển được tuệ giác vô niệm, sẽ không cần tu tập Bồ-tát hạnh. Điều này là không đúng vì Thập Địa Kinh (Daśa-bhūmika-sūtra) dạy rằng tuy trên mỗi quả vị, có sự nhấn mạnh riêng cho từng hạnh, như bố thí chẳng hạn, nhưng điều này không có nghĩa là các ngài không tu tập các hạnh khác; nên, người ta nói rằng các ngài đều tu tập cả sáu hay mười hạnh Ba-la-mật-đa trên mỗi quả vị. Hơn nữa, bởi vì các ngài Vô Năng Thắng [Di-Lặc], Long Thọ, và Vô Trước đã giảng kinh theo cách này, thật không thể diễn dịch theo cách khác được. [180: BA156 Gayā-śīrṣa D109: Ca 288b7-289al; cited in Bkl, Tucci 1958: 505; D3915: Ki 25a6; Bk2, D3916: Ki 52b3-5. ] 




Một cách cụ thể, các Bồ-tát đoạn diệt mọi phiền não ở quả vị thứ mười. Do đó, khi các ngài an định lên sự tối hậu, nơi mà các ngài đã đoạn diệt tất cả các diễn tưởng[footnoteRef:181], chư Phật khích lệ và giải thích rằng các ngài phải tu tập Bồ-tát hạnh: “Duy chỉ với tri kiến về tính Không này thì các ngươi không thể trở nên giác ngộ bởi vì Thanh văn và Duyên giác cũng đã thành tựu vô phân biệt trí”. Hãy nhìn thân bất khả tư lường {không thể đo đạc được} của ta, trí huệ siêu việt bất khả tư lường của ta, cảnh giới bất khả tư lường của ta và vv.... Các ngươi cũng không có năng lực của ta và vv.... Hãy hoan hỷ nỗ lực để thành tựu những thuộc tính như vậy. Nhưng đừng buông bỏ sự kiên trì này [thiền quán tính Không] và vv.... [348] Tự hài lòng với một tầng thiền định thứ yếu nào đó và bỏ qua các pháp tu khác là điều bị các học giả chế nhạo. Thập Địa Kinh dạy rằng:[footnoteRef:182] [181: Nhắc lại, thuật ngữ Anh là elaboration.  Đây là một loại tiến trình định danh của tâm nhằm thêm thắt, diễn giải và mở rộng một cảm nhận sau khi các thức thụ cảm nhận thông tin từ đối tượng bên ngoài vốn đang hoàn toàn khách quan không nhị nguyên.]  [182: Vô niệm, phi định danh, hay vô phân biệt (eng. Nonconceptual, skt. avikalpa) là trạng thái mà tâm thức ngưng không còn các nỗ lực hay dụng công định danh (eng. conceptual) hay không còn có sự phân biệt nhị nguyên.  Trạng thái định danh là trạng thái mà tâm đưa ra sự phân biệt, xác định, gán tên, khái niệm, so sánh ... lên các đối tượng mà tâm đang tương tác (hay đang nghĩ đến). Như vậy trạng thái định danh này chỉ hiện hữu khi có sự tham gia của ý thức. Đối với năm thức còn lại (bao gồm nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt và thân thức) thì vì chúng không thể chủ động có quá trình định danh nên các thức này được xếp vào loại vô niệm. Do đó, chỉ có trong ý thức mới có sự phân chia làm hai loại phi định danh và định danh. Ví dụ kinh điển sau đây minh hoạ về hai loại định danh và phi định danh: Thức thụ cảm như người câm mà chỉ thấy – ý danh định như kẻ nói nhưng lại mù. Xem thêm Six consciousnesses. Rigpa Shedra. Truy cập 17/09/2011. 
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Six_consciousnesses>] 


 

Hãy lắng nghe! Có những đứa con của chư Phật, các Bồ-tát, những ai vốn đã an trú ở Bất động địa [địa thứ 8], vốn đã phát khởi năng lực nguyện cầu trước đó, và những ai đã an định trong “dòng nhập giáo pháp” [thiền lên tính Không]. Các Đấng Thế Tôn đã thành tựu những điều đó. Một trí huệ siêu việt Như Lai đã dạy: “Hỡi những đứa con của truyền thừa chính pháp, lành thay, lành thay! Mục tiêu này – bao gồm tri kiến về tất cả các phẩm chất Phật – là sự nhẫn nhục của liễu nghĩa. Tuy vậy, các ngươi chưa có được mười năng lực của ta[footnoteRef:183], vô uý và vv..., các phẩm chất Phật trong toàn bộ sự phong phú của chúng. Hãy nhẫn nhục một cách hỷ lạc trong việc truy tầm các phẩm chất tối hảo {Ba-la-mật-đa} này. Đừng buông bỏ lối vào nhẫn nhục này [thiền quán tính Không]. Hỡi những đứa con của dòng chính pháp, mặc dù các ngươi đã thành tựu an tĩnh và giải thoát, hãy nghĩ đến các phàm phu, các kẻ non dạ, vốn không có được chút bình an trong tâm hồn và luôn bị các cảm xúc phiền não khác nhau chi phối. Hỡi những đệ tử của dòng chính pháp, hãy nhớ lại các cầu nguyện trước đây, điều mà các ngươi phải đạt đến vì lợi lạc của chúng sinh, và cửa ngỏ bất khả tư lường đến trí huệ siêu phàm. Lại nữa, hỡi những đứa con của dòng chính pháp, đây là thực tại của các pháp. Dù cho có Như Lai hay không, pháp giới của thực tại vẫn ở đấy; đó là tánh Không pháp, sự bất liễu tri mọi thứ. Như Lai không chỉ nổi bật chỉ vì điều này; tất cả các bậc Thanh văn và Duyên giác cũng đã thành tựu được bản chất thật vô niệm này. [349] Lại nữa, hỡi những đứa con của dòng chính pháp, hãy nhìn thân bất khả tư lường của ta, tuệ giác siêu phàm bất khả tư lường của ta, Phật giới bất khả tư lường của ta, sự giác ngộ về trí huệ bất khả tư lường của ta, hào quang bất khả tư lường của ta, và tịnh âm bất khả tư lường của ta – và hãy tạo ra các thứ tương tự cho chính ngươi. [183: Còn gọi là Thập Phật Lực theo cách định nghĩa của Kim Cang thừa bao gồm: (1) mệnh lực – khả năng từ bỏ hay duy trì sự sống tuỳ ý trong vô hạn kiếp lượng; (2) tâm lực – điều khiển được trạng thái thiền theo ý muốn; (3) pháp giới lực – có thể hiện thực hoá sự phong phú của chư thiên, Bồ-tát, hay người như ý.  Đây là kết quả của hạnh bố thí; (4) hành lực – có năng lực hoàn tất những gì mình muốn; (5) sinh lực – có năng lưc thị hiện các loại ra đời khác nhau tuỳ ý ở bất kỳ đâu sắc tướng nào.  Đây chủ yếu là kết quả của hạnh trì giới; (6) nguyện lực – có khả năng hoàn thành các ước nguyện của các đệ tử. Đây là kết quả của hạnh nhẫn nhục tương ứng với ước nguyện trong tu tập đạo pháp của đệ tử; (7) cầu lực – khả năng hoàn thành các cầu xin của người cầu nguyện. Đây là kết quả của hạnh tinh tấn; (8) Diệu lực – Có năng lực không bị trở ngại để hiển thị các điều kì diệu. Đây là kết quả của hạnh thiền định; (9) Tuệ lực – Sở hữu đại trí huệ thấy biết không bị ngăn trở, dính mắc và có thể thấy biết xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai; (10) Pháp lực – có năng lực không bị trở ngại để giáo huấn theo ước muốn của các đệ tử bao gồm tất cả các hình thức biệt truyền trong 12 loại kinh điển. Hai năng lực thứ 9 và thứ 10 là kết quả của trí huệ.  Ten Powers. Rigpa Shedra. Truy cập: 11/09/2011. 
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Ten_powers>.  
So sánh thêm với khái niệm Thập Phật trí đề cập khả năng tri kiến của một vị Phật bao gồm: (1)Tam thế trí (2) Phật Pháp trí (3) Pháp giới vô ngại trí; (4) Pháp giới vô biên trí; (5) Sung mãn nhứt thiết thế giới trí; (6) Phổ chiếu nhứt thiết thế giới trí; (7) Trụ trì nhứt thiết thế giới trí; (8) Tri nhứt thiết chúng sanh trí; (9) Tri nhứt thiết pháp trí; (10) Tri vô biên chư Phật trí.] 




Thập Địa Kinh cũng đưa ra một hình ảnh về một con tàu dong ruổi ra khơi dưới một luồng gió thuận lợi.[footnoteRef:184] Hành trình mà nó đi được trong một ngày vượt xa ngay cả hành trình nó đi qua trong một trăm năm sau khi xuất phát từ một bến cảng đứng gió và phải nỗ lực để di chuyển nó. Tương tự vậy, kinh dạy rằng sau khi đã thành tựu đệ bát địa, chỉ trong thoáng chốc mà không cần nỗ lực vượt bực, các ngươi sẽ đi được một chặng đường đến nhất thiết trí, vốn không thể thành tựu trước khi đạt quả vị này, ngay cả khi các ngươi tinh tấn tu tập suốt một trăm ngàn kiếp. Do đó, các ngươi sẽ tự lừa dối mình khi nói rằng “Ta có con đường tắt” và sau đó không tu tập Bồ-tát hạnh. [184: BA163 Ibid.: 242al-5.] 




Lập trường chống đối: Tôi không khẳng định rằng hạnh bố thí, vv..., là không cần thiết, đúng hơn là chúng hoàn toàn hiện diện trong trạng thái tâm thức không có ý tưởng, bởi vì sự thiếu vắng chấp thủ vào người cho, vật cho, và người nhận làm cho hạnh bố thí vô phân biệt hoàn toàn hiện diện. Và cũng như vậy, các hạnh còn lại cũng hoàn toàn hiện diện. Mặt khác, các kinh văn cũng dạy rằng ngươi phải tu tập tổng hợp tất cả sáu hạnh Ba-la-mật-đa trong từng hạnh một.



Đáp: Nếu chúng hoàn toàn hiện hữu trong một trạng thái tâm thức không có tư tưởng thì khi các thiền giả không theo Phật giáo ở trạng thái cân bằng thiền và ngay cả trạng thái nhất tâm của định, thì tất cả các Ba-la-mật-đa sẽ hiện diện đầy đủ bởi vì họ không chấp thủ vào người cho, vật cho, hay người nhận. Đặc biệt là các bậc Thanh văn và Duyên giác chứng ngộ bản chất chân thật, như đã trích dẫn trước đây từ Thập Địa Kinh, tất cả các hạnh Bồ-tát sẽ hoàn toàn hiện diện và như vậy, thật là vô lý vì họ lại trở thành các hành giả Đại thừa. Và nếu ngươi khẳng định chỉ tu tập một hạnh là đủ bởi vì các kinh văn thuyết rằng tất cả sáu hạnh Ba-la-mật-đa được thu nhiếp trong mỗi hạnh thì, bởi vì các kinh cũng thuyết rằng cả sáu hạnh đều hiện diện ngay cả khi cúng dường maṇḍala trong lúc tụng câu kệ đầu “Hòa phân bò vào với nước và vv...” nên chỉ cần thực hiện việc này thôi là đủ. [350]



Các {Bồ-tát} hạnh thấm nhuần quan điểm triết học và trí tuệ thấm nhuần phương tiện có thể được hiểu qua sự tương tự sau. Khi một người mẹ đau đớn vì cái chết của đứa con yêu quý của mình xúc tiến chuyện trò và hoạt động với người khác thì những tình cảm mà bà thổ lộ không loại trừ được sức mạnh của ưu phiền. Tuy nhiên, không phải mọi cảm xúc mà bà thổ lộ nhất thiết phải là ưu phiền. Cũng như vậy, nếu tuệ giác thấu hiểu tính Không rất mạnh mẽ, mặc dù các tâm trạng liên can với bố thí, tỏ lòng tôn kính, đi nhiễu hay tụng niệm không phải là tư tưởng về tính Không, thì điều này vẫn không loại trừ việc quý vị liên can đến chúng trong khi được phú cho tiềm năng hay năng lực về việc nhận biết của tính Không. Ví dụ như khi bắt đầu nhập thời thiền, nếu trước tiên, quý vị phát khởi tâm giác ngộ rất mạnh mẽ thì tâm Bồ-đề này sẽ không có một cách hiển lộ khi mà sau đó quý vị nhập vào cân bằng thiền trong một sự tập trung lên tính Không. Tuy nhiên, điều này không ngăn trở sự tập trung được thấm nhuần bởi thế năng của tâm giác ngộ đó.



Đây là thứ vốn được tham chiếu đến bởi thuật ngữ “bố thí không dính mắc”. Đây không phải là sự thiếu vắng hoàn toàn một thái độ rộng lượng, trong đó bố thí không thể thuận duyên. Hãy hiểu các hạnh còn lại theo cách tương tự. Hãy biết rằng đó là cách thức khiến phương tiện và trí huệ không thể tách rời nhau.



[bookmark: a]Hơn nữa, quý vị không nên hiểu nhầm các tuyên thuyết cho rằng các pháp trong cõi luân hồi như thân thể, các nguồn năng hay tài lực và tuổi thọ của quý vị là kết quả của việc tích lũy công đức; các pháp đó cũng thiếu vắng phương tiện thiện xảo và trí huệ. Khi sự tích lũy công đức đó hòa quyện với các thứ này thì thật hoàn toàn thích hợp để chúng làm các nguyên nhân của sự giải thoát và nhất thiết trí. Có vô số đoạn kinh văn nói như vậy, như các câu sau từ Bảo Hành Vương Chính Luận: [footnoteRef:185] [185: BA164 Ra: 3.12; Hahn 1982: 74-75.] 




Tóm lại, sắc thân

Tâu Đại vương, được sinh ra từ sự tích lũy công đức.



Xa hơn nữa, dường như quý vị đang nói rằng tất cả các hành vi bất thiện và phiền não, vốn là nhân cho những cảnh giới thấp đôi khi có khả năng trở thành nhân cho quả Phật, và các hạnh, như bố thí hay trì giới chẳng hạn, vốn dẫn đến tái sinh ở những cảnh giới cao, lại đưa đẩy vào cõi ta-bà, chứ không thể trở thành nhân cho quả Phật. Do đó, hãy tự trấn tỉnh trước khi phát ngôn. [351]

Xin đừng hiểu nhầm ý nghĩa của những lời sau đây từ kinh điển:[footnoteRef:186] [186: BA165 Đã trích trong Sūtra-samuccaya, {Kinh Điển Tập Luận} D3934: Ki 163a6 and Bk3, Tucci 1971: 22-23; D3917: Ki 65a5-7.] 




Hành trì sáu Ba-la-mật-đa, như hạnh bố thí chẳng hạn, là hoạt động ma quỷ.



Từ Tam Uẩn Kinh (Tri-skandha-sūtra):[footnoteRef:187] [187: BA166. Ārya-tri-skandha-nāma-mahāyānā-sūtra, {Tam Uẩn Đại Thừa Kinh} D284: Ya 72M-2; cited in Bk3, Tucci 1971: 23; D3917: Ki 65b3-4.] 




Hãy sám hối các điều sau: Sa sút từ mức độ về sự tồn tại khách quan và việc bố thí các tặng phẩm vật, việc giữ giới luật bởi vì tin tưởng vào ưu thế của giới luật và vv...



Và từ Phạm Thiên Vấn Kinh (Brahma-pariprccha-sutra)[footnoteRef:188] [188: BA167 Ārya-brahmā-viśesa-cinti-paripṛcchā-sūtra {Phạm Thiên Đặc Thù Tư Khảo Vấn Kinh} D160: Ba 58b5; cited in Bk3, Tucci 1971: 23-24; D3917: Ki 65b5-7.] 




Mọi phân tích đều là tư tưởng định danh; vô niệm là giác ngộ.



Ý nghĩa của đoạn kinh thứ nhất là các hạnh, như bố thí chẳng hạn, nếu có từ động cơ dính mắc vào hai loại ngã [nhân ngã và pháp ngã[footnoteRef:189]] thì sẽ không thuần khiết và do đó được thuyết là “hoạt động ma quỷ”. Đoạn kinh này không dạy rằng các hạnh, như bố thí và vv..., là hoạt động ma quỷ; nếu không, vì đoạn kinh văn đó đề cập đến tất cả các hạnh Ba-la-mật-đa, các ngươi cũng có thể khẳng định rằng các hạnh định và tuệ từ thiền cũng là hoạt động ma quỷ. [189: Chấp vào nhân ngã có nghĩa là chấp vào sự tồn tại tự tính (hay nội tại, thiết yếu, nền tảng hay  không phụ thuộc) của chúng sinh bao gồm thân-tâm hay các bộ phận của thân-tâm. Còn việc dính mắc vào pháp ngã tức là cho rằng có sự tự tính của các pháp (không dành cho tâm thức người) hay các bộ phận thuộc tính của chúng. Từ đây về sau chúng tôi sẽ dùng hai thuật ngữ này theo ý nghĩa như vừa giải thích.] 




Đoạn kinh thứ hai có nghĩa là các Ba-la-mật-đa không tinh khiết {không thanh tịnh} bởi vì chúng đang bị thúc đẩy bởi sự chấp thủ và dạy rằng quý vị phải sám hối là đã phạm các hành vi này. Kinh không dạy rằng quý vị không được thực hành hạnh bố thí, vv...; bằng không, việc đề cập đến một sự sa sút đến mức độ về sự tồn tại khách quan như trong đoạn “Sa sút từ mức độ về sự tồn tại khách quan và bố thí các tặng vật” sẽ trở nên không cần thiết, và thay vào đó, kinh văn này sẽ khẳng định là “hãy sám hối việc bố thí nói chung”, mà cụm từ này thật ra không hề được đề cập đến.



Phương pháp đối đáp này, được cấu trúc trong phần thứ ba {quyển hạ} của Giai Trình Thiền, nhấn mạnh một điểm cực kỳ quan trọng, bởi vì Ha-shang hiểu nhầm đoạn kinh này và khẳng định rằng toàn bộ các hành vi được đánh giá qua các biểu tướng, trong đó hành vi được tiến hành là sự nắm bắt {sự hiểu} lên các biểu tướng về một nhân ngã và pháp ngã. Nếu tất cả các tư tưởng định danh thiện đức – như thái độ rộng lượng khi nghĩ rằng, “Tôi sẽ cho cái này” và thái độ kiềm chế khi nghĩ rằng, “Tôi sẽ không làm điều bất thiện này” – đã đều là một sự nắm bắt lên một bản ngã của các đối tượng, {sự nắm bắt này} đang hiểu sai ba phạm trù [tác nhân, đối tượng, và người nhận], thì sẽ là đúng đắn và thích hợp rằng những ai tìm thấy quan điểm vô ngã của các đối tượng phải nên bác bỏ hoàn toàn các ý nghĩ định danh giống như là việc họ bác bỏ thù hận, cao ngạo, và vv..., và sẽ thật là sai lầm cho họ để nuôi dưỡng các thiện đức kia một cách có chủ đích. [352]



Giả sử mọi ý tưởng định danh, vốn nghĩ “Đây là cái này”, đã là các khái niệm về ngã của các đối tượng vốn hiểu sai về ba phạm trù này, thì cứu xét thế nào về việc quán chiếu các phẩm chất của một vị thầy, về việc quán chiếu sự an lạc và thuận duyên, cái chết và sự khổ đau của các giới đau khổ, về việc rèn luyện tu tập quy y; về việc suy nghĩ cách thức một hành vi khởi sinh một hậu quả chắc chắn; về việc luyện tập từ bi và Bồ-đề tâm; và việc thực hành giới luật của việc xúc tiến Bồ-đề tâm? Bởi vì tất cả các đạo pháp này chỉ yêu cầu quý vị đem lại thuyết phục về một số tri kiến bằng cách nghĩ “Đây là cái này”, “Cái này đến từ cái kia”, “Cái này có phẩm chất tốt hoặc cái kia sai sót” quý vị sẽ tăng cường quan điểm của mình về cái ngã của các đối tượng tương ứng với sự vững tin của quý vị lên với các đạo pháp này. Ngược lại, quý vị sẽ trở nên kém chắc chắn về các đạo pháp tương xứng với một số tri kiến của tính vô ngã của các đối tượng mà quý vị có thể duy trì trong thiền định. Như vậy, yếu tố hành vi và yếu tố tri kiến sẽ loại trừ lẫn nhau, giống như nóng và lạnh; và sau đó quý vị sẽ không bao giờ phát triển được một sự vững tin mạnh mẽ và vững bền về cả tri kiến lẫn hành vi.



Do đó, về phương diện mục đích, không hề có mâu thuẫn khi cả hai pháp thân và sắc thân Phật đều như là sự thể hiện các thành tựu, nên, trên đường tu, quý vị phải đem tới cho mình sự thuyết phục không một chút mâu thuẫn của (1) một tri kiến chắc chắn về sự tránh khỏi hoàn toàn mọi diễn tưởng bất kỳ nào bởi khái niệm của các biển tướng về sự tồn tại thật sự[footnoteRef:190] trong hai loại ngã ngay cả trong một hạt tử {hay một phần nhỏ nhất} của một đối tượng tinh thần và (2) một tri kiến chắc chắn rằng “Điều này đến từ điều kia” và “cái này có phẩm chất tốt này hoặc khuyết điểm nọ”. Điều này, đến lược nó, lại phụ thuộc vào cách quý vị xác định Nhị Đế[footnoteRef:191], quan điểm triết học về sự tồn tại. Quý vị sẽ được tính đến như “một người hiếu biết Nhị Đế và tìm ra ý chỉ của đức Phật” nếu quý vị tin rằng hai nhận thức hiệu quả[footnoteRef:192] sau đây dĩ nhiên không chỉ chống lại nhau mà hỗ trợ nhau: (1) nhận thức hiệu quả xác lập được sự tối hậu {chân đế hay liễu nghĩa}, vốn được xác định thông qua kinh điển và lập luận, là trạng thái thiếu vắng dù là một hạt tử {một phần nhỏ nhất} về đặc tính bản chất trong cách thức về trạng thái hiện hữu hay trạng thái bản thể của pháp {hiện tượng} bất kỳ trong cả luân hồi hay niết-bàn; và (2) nhận thức hiệu quả quy ước {ước lệ hay tục đế} vốn xác lập các nhân và quả, trong các hoạt động phân hoá của chúng là chắc chắn mà không có bất kỳ một sự mơ hồ của nhân hay quả nhỏ nhất nào. [353] Tôi sẽ giải thích điều này trong phần tuệ giác {thuộc quyển ba của bộ đại pháp này}.[footnoteRef:193] [190: Ý chỉ ở đây về khái niệm “tồn tại thật sự” tức là sự tồn tại bản chất, không bị phụ thuộc vào các nguyên nhân sinh ra nó, hay tự tồn, bền vững không chịu ảnh hưởng tác động của môi trường bên ngoài.]  [191: Nhị Đế (skt. dvasatya, tib. བདེན་པ་གཉིས) là khái niệm đặc thù trong Phật giáo phân biệt hai khía cạnh của thực tại một là khía cạnh tuyệt đối nói đến các đặc tính tối hậu của các pháp (Chân đế, tib. དོན་དམ་བདེན་པ) và khía cạnh kia là sự trình hiện các đặc tính tương đối của thế giới thường tục, ước lệ hay thông tục (Tục đế, tib. ཀུན་ རྫོབ་བདེན་པ) cả hai khía cạnh này đều là các đặc trưng của cùng một thế giới thực tại đơn nhất. Xem thêm The Two Truths. Guy Newland, Snow Lion Publications. 1992. ISNB: 0937938793. Dịch Việt của Lê Công Đa:  Sắc Tướng Và Thật Tướng Đế. Truy cập 17/09/2011. 
	<http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-8928_5-50_6-4_17-262_14-1_15-1/>.]  [192: Ở đây thuật ngữ ”nhận thức” không phải để chỉ riêng các tiến trình cảm xúc thu nhận từ bên ngoài mà bao gồm tất cả các dạng tư tưởng ý nghĩ (có từ các đối tượng của các thức kể cả ý thức bên trong).  Trong tập 3 sẽ có thêm các chi tiết bàn về nhận thức hiệu quả.]  [193: BA168 Xem LRCM: 564-805; Đại Pháp 3: 107-359.] 




Về đoạn kinh thứ ba, được trích dẫn từ Phạm thiên Vấn Kinh, vì ngữ cảnh của đoạn kinh là sự phân tích về việc sinh khởi và vv..., nhằm tuần tự dạy rằng bố thí, vv... không phải được sinh khởi một cách tuyệt đối, kinh văn dùng đến thuật ngữ “tư tưởng danh định” để chỉ ra rằng chúng {các hạnh Ba-la-mật} chỉ là các quy gán bởi tư tưởng định danh. Bài kinh không hề dạy rằng quý vị không nên tự mình tham gia vào các hạnh này và từ bỏ chúng



Như vậy, bởi vì chẳng có lúc nào mà chẳng cần thiết thực hành sáu hạnh Ba-la-mật-đa này, cho đến khi quý vị thành Phật nên bổn phận của quý vị là tu tập các hạnh này. Nếu ngay lúc này đây, quý vị hết sức tận tâm nỗ lực thì quý vị sẽ tinh tấn thành tựu những pháp có thể thành tựu được. Riêng đối với những pháp chưa thể thành tựu được ngay, hãy nguyện thực hành chúng như là các nguyên nhân cho khả năng thực hành chúng, hãy tích lũy công đức, xoá sạch các che chướng, và hãy cầu nguyện nhiều. Một khi quý vị làm điều này thì chẳng bao lâu, quý vị có thể thực hành được chúng. Ngoài ra, nếu quý vị đang ở vị thế cá nhân mình không thể hiểu các hạnh hay không thể thực hiện chúng, và sau đó quý vị nói với người khác là “Các anh không cần phải tu tập chúng”, thì không những quý vị tự phá huỷ mình mà còn đem huỷ hoại đến cho người khác nữa, thậm chí nó cũng trở thành một duyên xấu cho sự suy đồi của giáo pháp. Vậy đừng làm điều này. Như ngài Long Thọ đã dạy trong Kinh Điển Tập Luận (Sūtra-samuccaya):[footnoteRef:194] [194: BA169. Sūtra-samuccaya, D3934: Ki 164a2-4; cited in Bk3, Tucci 1971: 22; D3917: Ki 65a4-5.] 




Việc phân biệt ngay cả các pháp vô vi {các hiện tượng phi cấu hợp} và vẫn không bị vỡ mộng với các công hạnh hữu vi là hoạt động tà ma. Việc hiểu biết ngay cả đạo giác ngộ và vẫn không truy tầm lộ trình các các Ba-la-mật-đa là hành động tà ma. 



Và:



Một Bồ-tát thiếu phương tiện thiện xảo không nên nỗ lực để đạt trạng thái thực tại thâm sâu.



Và Như Lai Bất khả Tư nghì Mật thuyết Kinh dạy rằng:[footnoteRef:195]  [195: BA170 Trích dẫn trong Tathāgata-acintya-guhya-nirdeśa-sūtra {Như-lai Bất Khả Tư Nghì Mật Thuyết Đại thừa kinh} là từ Bk3, Tucci 1971: 27-28; D3917: Ki 67b4-6. ] 




Hỡi các đệ tử của dòng chính pháp, [nó] cũng giống như thế này đây. Lửa, chẳng hạn, có nguyên nhân nên cháy và tắt đi khi nguyên nhân này không còn. Tương tự vậy, tâm thức được kích hoạt bởi một đối tượng được dõi theo; nếu không, nó sẽ ở trạng thái không hoạt động. Các Bồ-tát, cùng với phương tiện thiện xảo này, thông qua việc thanh tịnh về trí huệ Ba-la-mật-đa của mình, hiểu biết sự xoá bỏ một đối tượng thật sự tồn tại được dõi theo, và, cùng lúc, họ không loại bỏ sự theo dõi các cội rễ của thiện đức. [354] Các ngài không để cho sự dõi theo của các phiền não phát khởi tuy nhiên vẫn cài đặt sự chú tâm của mình lên các đối tượng được theo dõi của các Ba-la-mật-đa. Các ngài phân biệt rõ một sự duy trì về tính Không nhưng vẫn theo dõi và quan tâm đến mọi chúng sinh với tâm đại bi.



Quý vị phải phân biệt được những lời thuyết giảng về cách thức vì sao không hiện hữu một đối tượng được dõi theo và những lời thuyết giảng về cách thức hiện hữu của một đối tượng được theo dõi. Một cách tương ứng, trong lúc phải nới lỏng trói buộc của các phiền não và các quan niệm về các biểu tướng của sự tồn tại thật sự, quý vị phải bám chặt sợi dây tu tập giới hạnh, và trong lúc quý vị nhổ tận gốc rễ cả hai hành vi sai lầm [các hành vi sai về bản chất và các hành vi sai do cấm đoán], quý vị không được bứng rễ các hành động thiện lành. Việc trì giữ tu tập giới hạnh và việc bám chấp vào nhận thức các biểu tướng của sự tồn tại thật sự thì không giống nhau và việc buông lơi hành trì các giới nguyện và việc thả lỏng dây chuyền của quan niệm về ngã cũng không hề giống nhau.



[bookmark: b]Quý vị phải thành tựu nhất thiết trí từ các nguyên nhân chắc chắn, mỗi một nhân vẫn tự nó đầy đủ. Do đó, hãy nhận biết các hạng người sau là người thầy không đủ đạo hạnh và ngăn trở việc huân tập hai loại công đức: đó là những người tuyên bố “bắn hạ hàng trăm con chim bằng một viên đá từ giàn ná” và những người có được một cuộc sống sung sướng, thư nhàn và cho rằng họ phải tận hưởng cuộc sống theo nhiều cách khác nhau nhưng chỉ tu tập trong một lĩnh vực nào đó của đạo pháp.



Sự khác nhau giữa Tiểu thừa và Đại thừa được thể hiện ở chỗ các hành giả có tu tập vô lượng công đức khi thực hành giáo pháp bởi vì “Thừa khiêm tốn” và Tiểu thừa cũng đồng nghĩa với nhau và ý nghĩa của “khiêm tốn” là “một phần”. Quý vị phải đạt được ngay cả ít hơn các kết quả hiện tại – bao gồm đồ ăn thức uống, và tượng tự – thông qua nhiều nhân và duyên, nên thật là sai lầm để cho rằng một phần nào đó đủ để thành tựu mục tiêu cao nhất của một người, tức Phật quả, vì theo bản chất của duyên khởi, kết quả là tương hợp với các nhân của chúng. Với điều lưu tâm này, trong Đại Bi Liên Hoa Kinh (Karuṇā-puṇḍarīka-sūtra), đức Phật đã dạy rằng: “điều nào một phần đến từ một phần, và điều gì viên mãn đến được từ điều toàn thiện” [355] Việc này được thuyết giảng chi tiết trong Như Lai Sinh Khả Năng Tính Kinh (Tathāgatotpati-saṃbhava):[footnoteRef:196] [196: BA171 Tathāgatotpati-saṃbhava, {Như Lai Sinh Khả Năng Tính Kinh – Khả năng Như Lai ra đời trong tương lai} là chương 43 của kinh Buddhavataṃsaka-sūtra, {Hoa Nghiêm Kinh} D44: Ga 80a4-bl; đã trích dẫn trong Bk3, Tucci 1971:12; D3917: Ki 61a3-5.] 




Chẳng có Như Lai nào phát khởi từ một nhân duy nhất. Vì sao? Này những đứa con của Đấng Chiến Thắng! Các Như Lai được xác lập mười lần của một trăm ngàn các nguyên nhân xác lập bất khả tư lường. Số mười lần đó là gì? Chúng là: nguyên nhân chân thật của tình trạng không thoả mãn với vô lượng công đức tu tập và trí huệ siêu việt và vv.... 



Điều này cũng được thuyết giảng chi tiết trong Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh:[footnoteRef:197] [197: BA172  Vimalakīrti-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra D176: Ma 183b3-184al; đã trích từ Bk3, Tucci 1971:13; D3917: Ki 61a5-6.] 




Hỡi các đạo hữu! Thân Như Lai được hình thành từ hàng trăm thiện hành, từ mọi phẩm hạnh, từ thiện đạo bất khả tư nghì và vv....



Và hộ pháp Long Thọ đã nói trong Bảo Hành Vương Chính Luận:[footnoteRef:198] [198: BA173 Ra: 3.10; Hahn 1982: 73.] 




Khi các nhân của ngay cả sắc thân Phật

Không thể đo lường được cũng như thế giới 

Thì làm sao có thể đo lường

Các nguyên nhân của pháp thân? 



Như đã giải thích trước đây, cách tu tập phương tiện và trí huệ này, vốn bao gồm cả sáu Ba-la-mật-đa, là phổ biến trong cả Mật Chú thừa và Đại thừa. Trong rất nhiều Mật điển cổ, chúng ta thấy được đề cập thường xuyên về toàn bộ lộ trình Ba-la-mật-đa – bao gồm lục độ, ba mươi bảy phẩm trợ đạo[footnoteRef:199], mười sáu tánh Không[footnoteRef:200] và vv... – trong ngữ cảnh các giải thích về toàn bộ thiên cung và các cõi trời trú ngụ của chư thiên là các phẩm tính nội tại của tâm thức. Do đó, hãy biết rằng toàn bộ những lời giải thích của kinh văn Bát-nhã Ba-la-mật-đa về những nội dung nào được tiếp nhận và nội dung nào bị loại bỏ được chỉ dạy trọn vẹn trong Mật Chú thừa, ngoại trừ trường hợp các giáo pháp Mật điển dành cho một số người ngoại lệ mà qua đó họ phải sử dụng trải nghiệm về các đối tượng cảm giác vào lộ trình tu tập và vv....  [199: Các phẩm tính này bao gồm: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ Pháp như ý túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất giác chi và Bát chánh đạo tỏng cộng là 37 phương tiện tu tập. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P493. Wisdom. 2008.]  [200: 16 loại tánh Không (skt. ṣoḍaśaśūnyatā; tib. སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་) được đề cập trong Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng bao gồm: (1) Không tánh của ngoại diện (tib. ཕྱི་སྟོང་པ་ཉིད), (2) Không tánh của nội tại (tib. ནང་སྟོང་པ་ཉིད), (3) Không tánh của ngoại diện và nội tại (tib. ཕྱི་ནང་སྟོང་པ་ཉིད), (4) Đại Không tánh (tib. ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད), (5) Không tánh của Vô thủy và Vô Chung - hay Không tánh của sự không có khởi đầu và không có kết thúc (tib. ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད), (6) Không tánh của Duyên (tib. འདུས་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད), (7) Không tánh của Phi Duyên (tib. འདུས་མ་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད), (8) Không tánh của Không tánh (tib. སྟོང་པ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད), (9) Không tánh vượt khỏi các cực đoan (tib. མཐའ་ལས་འདས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད), (10) Không tánh bản chất  (tib. རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད), (11) Không tánh của cái không thấy được (tib. མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད), (12) Không tánh tối hậu (tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད), (13) Không tánh của sự bất khả khiếm thiếu (tib. ར་བ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད), (14) Không tánh của bản chất cốt lõi của các phi thực thể (tib. དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད), (15) Không tánh của tất cả các hiện tượng (tib. ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད), (16) Không tánh của các đặc tính (tib. མཚན་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད). Sixteen kinds of emptiness. Rigpa Shedra. Truy cập 19/02/2012.
	 <http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Sixteen_kinds_of_emptiness>.
] 




Hãy sử dụng các lời giải thích ở trên như hạt nhân và hãy quán tưởng về nó thật chu đáo. Nếu quý vị không chắc chắn về một lộ trình tu tập: không những không chỉ là một phần mà là toàn bộ về mọi phương diện, thì quý vị chưa hiểu nền tảng của lộ trình Đại thừa nói chung. Do đó, hỡi các thiện tri thức, hãy phát khởi một niềm tin vững chắc về đạo pháp phương tiện và trí huệ này, bằng nhiều cách thức, hãy liên tục nuôi dưỡng khả năng tự nhiên của quý vị đối với thừa tối cao.[356]




[bookmark: Chương_8][bookmark: _Toc331028153]Chương 8: Tu Tập Đại Thừa: Các Giới Luật và Ba-la-mật-đa



iii) Giải thích tiến trình tu học giới luật

a’ Cách tu tập theo Đại thừa nói chung

1’ Xác lập nguyện ước tu học giới luật của tâm giác ngộ {Bồ-đề tâm}.

2’ Thọ giới con Phật {Bồ-tát giới} sau khi đã phát nguyện học giới luật của tâm giác ngộ.

3’ Cách thức rèn luyện sau khi thọ giới

a” Nền tảng của giới luật

b” Cách thức mà tất cả các giới luật được thu tóm trong sáu Ba-la-mật-đa

1” Thảo luận chủ đề chính, số lượng Ba-la-mật-đa cố định

(a) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên đẳng cấp cao

(b) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên việc viên thành hai mục tiêu

(c) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên việc viên thành các mục tiêu của người khác

(d) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định và sự thu nhiếp của chúng đối với toàn bộ hệ thống Đại thừa

(e) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định trong khuôn khổ viên mãn của các lộ trình hay phương tiện

(f) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên tam vô lậu học {giới, định, và tuệ}

2” Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba-la-mật-đa

(a) Thứ tự khởi sinh

(b) Thứ tự cao thấp

(c) Thứ tự thô lậu và vi tế



––––––––––––––––––



iii Giải thích tiến trình tu học giới luật

Giải thích tiến trình tu học giới luật bao gồm hai phần:

1. Cách thức tu tập theo Đại thừa nói chung (chương 8 và các chương sau đó)

2. Cách thức tu tập theo Kim Cang thừa nói riêng (Chương 27 trong Cuốn 3)

  

a’ Cách thức tu tập theo Đại thừa nói chung

Phần này bao gồm ba nội dung

1. Xác lập nguyện ước tu học giới luật của Bồ-đề tâm

2. Thọ Bồ-tát giới sau khi đã phát nguyện học giới luật của Bồ-đề tâm

3. Cách tu tập sau khi thọ giới (chương 8 và các chương kế tiếp)



1’ Xác lập nguyện ước học giới luật của Bồ-đề tâm

Theo giới luật biệt giải thoát giới[footnoteRef:201] và Mật thừa, thì sẽ là không phù hợp nếu quý vị tu học giới luật trước khi thọ giới; tuy nhiên, với các Bồ-tát giới thì khác. Trước hết, quý vị tìm hiểu các điều giới kỹ càng và sau khi đã tu tập, nếu quý vị có nhiệt tâm thọ giới thì quý vị sẽ được thọ giới. Liên quan đến điểm này, Bồ-tát Địa Luận dạy rằng:[footnoteRef:202] [201: Còn gọi là Ba-la-đề-mộc-xoa (skt. Pratimokṣa) là các giới thông dụng cho tì kheo và tì-kheo ni.]  [202: BA174 Bbh, Wogihara 1971:155; D4037: Wi 85a4-6. Ngag-dbang-rab-brtan (mChan 671.3-4) cho rằng “Tổng Kết Các Nền Tảng Bồ-tát” là bao gồm cả chương Bbh về giới luật lẫn Bbh tự nó.] 




Đối với những người muốn thọ Bồ-tát giới, trước hết, các người phải biết trước về các điều giới nền tảng {trọng giới} và các nguồn gốc của sự vi phạm dành cho Bồ-tát đã được dạy ở đây trong “Yếu Lược Của Các Nền Tảng Bồ-tát” trong các giáo pháp Bồ-tát tập kinh. Nếu sau khi đã thành tâm nghiên cứu và phân tích tư duy, những người này có cảm hứng, và nếu việc đó được tiến hành không bởi vì lý do của một người khác và không nhằm đua tranh với ai thì hãy biết rằng đấy là những Bồ-tát đáng tin cậy. Những người này phải nên được truyền giới luật và phải nên theo đúng nghi thức.



Đây là một phương pháp rất tốt bởi vì nếu quý vị hiểu giới luật, đưa chúng nhập tâm, tận tâm xác lập một ước nguyện hành trì và sau đó thọ giới thì đường tu của quý vị sẽ cực kỳ ổn định.

[357] Giải thích các giới luật cả ở đây lẫn phần dưới sẽ quá nhiều lời nên tôi sẽ chỉ ra chúng ở phần dưới. [footnoteRef:203] [203: BA175 LRCM: 364.10. Toàn bộ phần về dàn bài của tiêu đề “c’’ tiến trình về việc tu học sáu Ba-la-mật-đa” bắt đầu trong chương 9.] 




2’ Thọ giới Bồ-tát sau khi đã xác lập nguyện ước tu học các giới luật.

Tôi đã hoàn tất chi tiết, trong chú giải Lộ Trình Cơ Bản Đến Tỉnh Thức của tôi trong chương giới luật của tác phẩm Bồ-tát Địa Luận[footnoteRef:204], trước tiên là cách thức thọ giới, liền sau đó cách thức để giữ gìn không bị phạm trọng giới và các giới nhẹ và sau đó làm sao tu sửa nếu chúng sa sút. Điều dứt khoát thật cần thiết là quý vị đọc và hiểu nội dung này trước khi thọ giới. [204: BA176 Tựa đề ở đây là Tshul khrims le'n 'grel pa.] 




3’ Cách tu tập sau khi thọ giới

Phần này bao gồm ba nội dung:

1. Nền tảng của giới luật

2. Làm thế nào giới luật được bao hàm trong sáu Ba-la-mật-đa

3. Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa (từ chương 9 trở đi)



a” Nền tảng của giới luật

Có vô số cách phân loại thật rõ ràng nhưng nếu quý vị sắp xếp Bồ-tát giới theo loại thì quý vị có thể nhập tất cả chúng vào trong sáu Ba-la-mật-đa. Do đó, sáu Ba-la-mật-đa là cốt lõi vĩ đại của mọi điểm mấu chốt về Bồ-tát đạo. Bốn phong cách thu nạp đệ tử [sự rộng lượng, nói năng dễ nghe, đeo đuổi mục tiêu và hành vi kiên định] cũng được bao hàm trong sáu Ba-la-mật-đa như được giải thích sau đây. Sự rộng lượng thì quá hiển nhiên rồi. Nói năng dễ nghe là việc trao truyền giáo huấn cho các đệ tử, lấy sáu Ba-la-mật-đa làm điểm xuất phát; đeo đuổi mục tiêu là việc xác lập cho người khác các mục tiêu của các giáo huấn này; và hành vi kiên định có nghĩa là chỉ thực hành như là các đệ tử.

Dù rằng sự thật là toàn bộ Bồ-tát đạo thì cũng được gộp vào trong các pháp tóm gọn khác như hai sự tích luỹ[footnoteRef:205] tam vô lậu học học [giới, định và tuệ] và vv..., thì những pháp này vẫn không có khả năng sinh khởi các hiểu biết như sáu Ba-la-mật-đa có được. Do đó, sáu Ba-la-mật-đa là một bộ hoàn thiện nhất. [205: Dịch từ thuật ngữ Anh “Two Collections” ý nghĩa bao gồm hai thuật ngữ Phạn puṇyasambhāra và jñānasambhāra tương ứng với hai tích luỹ về công đức và trí huệ. Tuy nhiên, theo học giả Alexandre Berzin thì dịch thuật ngữ sambhāra thành tích luỹ hay mạng lưới (eng. collections or networks) là không được chính xác. Đúng hơn nó phải được dịch thành mạng lưới tỉnh thức thâm diệu. Như vậy thì thuật ngữ trên có thể hiểu là mạng lưới tỉnh thức thâm diệu của công đức và trí huệ. The Two Enlightenment-Building Networks. Berzin Archieves. Truy cập 18/09/2011.
	<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level4_deepening_understanding_path/path/2_enlightenment_build_networks.html>.] 


 

b’’ Cách thức mà tất cả các giới luật được thu tóm trong sáu Ba-la-mật-đa

Phần này bao gồm hai nội dung:

1. Thảo luận chủ đề chính, số lượng cố định các Ba-la-mật-đa 

2. Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba-la-mật-đa



1” Thảo luận chủ đề chính, số lượng cố định các Ba-la-mật-đa 

Đức Thế Tôn phác thảo sơ lược về sáu Ba-la-mật-đa và Nhiếp Chánh Thánh Giả [Maitreya][footnoteRef:206] tạo ra tri kiến chắc chắn về những điều này bằng việc phát triển thành các điểm mấu chốt của lý do cơ bản cho việc cấu trúc nên các Ba-la-mật-đa theo với chủ ý của đức Phật. Các lời giải thích này cho thấy số lượng các Ba-la-mật-đa là cố định. Khi quý vị tin vào và kinh ngạc bởi điều này thì quý vị sẽ hiểu rằng tu tập sáu Ba-la-mật-đa là giáo huấn tối cao. Do đó, hãy tiếp thu sự thuyết phục như thế. [206: Tức là người sẽ lên thay vị trí cho đức Phật Thích-ca trong tương lai. Đây là một danh xưng khác của Phật Di-lặc.] 




Luận bàn về chủ đề chính, số lượng cố định các Ba-la-mật-đa bao gồm sáu nội dung:



1. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ trạng thái cao {tức là nhắm vào việc tái sinh vào cõi người hay trời}

2. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ việc đáp ứng hai mục tiêu {của hành giả}

3. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ việc đáp ứng các mục tiêu của chúng sinh khác

4. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa và sự thu nhiếp của chúng đối với toàn bộ hệ thống Đại thừa

5. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa trong khuôn khổ viên mãn của các lộ trình hay phương tiện

6. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ trên tam vô lậu học.



(a) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ trạng thái cao

Quý vị cần đến vô lượng liên tục các kiếp sống để hoàn tất đầy đủ các hạnh Bồ-tát hiệu quả một cách to tát. [358] Hơn nữa, để nhanh chóng thành tựu đạo pháp trong những kiếp này, quý vị cần có cuộc sống tuyệt diệu về mọi mặt. Cuộc sống hiện tại của chúng ta không tuyệt hảo về mọi mặt, chỉ có một số mặt thực sự tuyệt hảo mà thôi; chúng ta không tiến bộ được với điều đó mặc dù chúng ta vẫn thực hành giáo pháp. Quý vị cần một cuộc sống có bốn điều tuyệt diệu sau: (1) Tài lực để sử dụng [quả của bố thí Ba-la-mật-đa] (2) Một thân thể để hành động [quả của trì giới Ba-la-mật-đa] (3) Những người đồng hành để cùng hành động [quả của nhẫn nhục Ba-la-mật-đa] (4) Công việc mà quý vị có thể đảm nhiệm một khi đã tiến hành [quả tinh tấn Ba-la-mật-đa]. Bởi vì, trong nhiều trường hợp, bốn loại tuyệt diệu này một mình có thể trở thành các duyên cho các phiền não, nên quý vị không thể để cho phiền não kiểm soát mình [quả của thiền định]. Bởi vì, nếu chỉ có bốn điều tuyệt diệu này thì vẫn không đủ nên quý vị cũng phải phân biệt được cái nào tiếp nhận và cái nào buông bỏ, chính xác là những điều cần làm và những điều cần bỏ [quả trí huệ Ba-la-mật-đa]. Nếu không, cũng giống như một cây tre hay cây mã đề chết đi sau khi cho quả hoặc con la chết lúc có thai, quý vị sẽ bị bốn điều tuyệt diệu này hủy hoại.



Người trí hiểu được làm thế nào sáu thứ này – bao gồm bốn điều tuyệt diệu, sự kiểm soát phiền não và tri kiến về các điều để tiếp nhận hay để buông bỏ – là các quả của những thiện nghiệp trước đây và họ lại nỗ lực đều đặn tăng trưởng các nguyên nhân lành. Trong khi kẻ dại lại sử dụng cạn kiệt các nhân lành đã tích lũy nhưng họ không tăng thêm thiện nghiệp mới, họ sẽ phải đối diện khổ đau trong tương lai.



Khi quý vị lại làm ra sáu hạnh này trong các kiếp về sau, các sản phẩm của chúng sẽ không phải là không có nguyên nhân hay được hình thành từ các nhân không hoà hợp mà đúng hơn là được hình thành từ các nhân hòa hợp là các Ba-la-mật-đa mà số lượng cố định là sáu. Do đó, trong kiếp sống này, quý vị phải liên tục tự tạo thành thói quen với việc thường xuyên nương tựa vào sáu Ba-la-mật-đa bởi vì sự ưu việt tối cao của các quả sẽ tương ứng với sự ưu việt của các nhân. Một cuộc sống với bốn điều tuyệt diệu tạo nên trạng thái cao tạm thời trong khi trạng thái cao tối hậu, vốn bao gồm từ sự tuyệt diệu tối hậu về thân thể, vv..., tồn tại ở cấp độ Phật tính. Do đó, Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận (Mahayana-sutralamkara) dạy rằng:[footnoteRef:207] [207: BA177 Mahāyānā-sūtralaṃkāra-kārikā {Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận} (MSA): 16.2; D4020: Phi 21a6-7.] 




Trạng thái cao là sở hữu của tài lực và thân thể tuyệt hảo

Bạn đồng hành và sự tiến hành tuyệt hảo

Không chịu khuất phục trước sức mạnh của phiền não

Và không bao giờ sai lạc trong hành động… [359]



(b) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ việc đáp ứng hai mục tiêu

Khi một người có cuộc sống ở trạng thái cao tu học các hạnh Bồ-tát Ba-la thì những hành động này có thể được phân chia làm hai loại: những hành động đáp ứng mục tiêu của chính người đó và những hành động đáp ứng mục tiêu của tha nhân. Do đó, có một số cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ việc đáp ứng hai mục tiêu này.



Để đáp ứng mục tiêu của tha nhân, trước hết, quý vị phải giúp họ có đồ dùng vật chất. Bởi vì chẳng có lợi lạc nào sẽ đến từ sự bố thí đi kèm theo với việc làm hại chúng sinh, nên quý vị cần giữ giới luật, vốn sẽ mang lại lợi ích lớn cho những người khác mà đó chính là trạng thái phản kháng lại với việc làm hại người khác cũng như là các nguyên nhân của việc gây hại như thế. Để mang điều này đến mức phát triển đầy đủ của nó, quý vị cũng cần nhẫn nhục để bỏ qua sự gây hại đã được tiến hành lên quý vị, bởi vì nếu quý vị mất nhẫn nhục với sự gây hại và trả thù một hay hai lần thì quý vị sẽ không thành tựu trì giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh được. Khi quý vị không trả thù, nhờ sự nhẫn nhục của mình, quý vị giúp người khác khỏi việc tích luỹ tội lỗi và hướng thiện cho họ bằng cách cảm hóa họ với sự nhẫn nhục của quý vị. Do đó, thực hành này cũng mang lại lợi ích lớn cho người khác.



Quý vị hãy đạt đến mục tiêu của mình, là niềm hỷ lạc của giải thoát, thông qua năng lực của trí huệ. Vì quý vị sẽ không thành tựu được điều này với một tâm phân tán, quý vị phải đặt tâm mình trong trạng thái cân bằng thiền[footnoteRef:208] qua các phương tiện của thiền định, đạt đến một tâm thức khả dụng trong đó quý vị đặt sự chú tâm của mình một cách cố ý lên một đối tượng thiền bất kỳ. Vì một kẻ biếng lười không thể làm được việc này, quý vị cần phải tinh tấn ngày đêm, không chùn bước, do đó đây là nền tảng của các Ba-la-mật-đa khác. [208: Cân bằng thiền (eng. meditative equipoise) là trạng thái thiền sâu mà tại đó dòng tâm thức của hành giả không còn bị chi phối bởi các trạng thái trạo cữ và hôn trầm, tức là không còn các dao động nữa. Dòng tâm thức lúc đó được xem là không bị phân tán cũng không bị mê trầm sáng tỏ và bền vững.] 




Để hoàn tất hai mục tiêu này, thì số lượng các Ba-la-mật-đa được cố định là sáu. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng: [footnoteRef:209] [209: BA178 MSA: 16.3; D4020: Phi 21a7.] 




Những ai nỗ lực vì lợi lạc của chúng sinh

Thực hành bố thí, không làm hại và nhẫn nhục

Và hoàn toàn đáp ứng mục tiêu của chính mình

Với thiền định và giải thoát cũng như với những nền tảng của chúng.



Trong sáu hạnh này, không có sự đáp ứng đầy đủ mục tiêu của người khác[footnoteRef:210]. Sự đề cập về “an định {bình ổn} và giải thoát” làm tách biệt giữa hai việc này như là (1) Sự bình ổn của tâm thức lên một đối tượng thiền, đây là dấu vết của thiền định và (2) Sự giải thoát khỏi luân hồi, vốn là dấu ấn của trí huệ. Hãy lưu ý không lẫn lộn định từ thiền và trí huệ. [360] Như thế, những ai khẳng định rằng sự thiền tập về việc cố định chú tâm của thiền giả trong một trạng thái thiếu vắng ý tưởng định danh là thiền tập thâm sâu thật ra đang nói về một mảng duy nhất của thiền định, vốn là một trong sáu Ba-la-mật-đa này. Quý vị phải đạt đến một tri kiến chắc chắn về sáu Ba-la-mật-đa trong tổng thể của chúng. [210: BA179 Geshe Yeshe Tapkay nói rằng Tsongkhapa dường như đưa ra một mệnh đề tổng quát rằng người ta cần nhiều hơn là sáu Ba-la-mật-đa để hoàn toàn đáp ứng các mục đích cho tha nhân những pháp như là hoán chuyển ngã tha và Bồ-đề tâm.] 




(c) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ vào việc viên mãn đáp ứng hoàn toàn các mục tiêu của người khác

Trước hết, quý vị phải giảm thiểu sự đói nghèo của người khác bằng cách bố thí tài sản. Kế tiếp, quý vị không được hại bất kỳ người nào và hơn nữa, phải nhẫn nhục khi bị hại. Không chút chán nản, quý vị phải hoan hỷ nhẫn nhục giúp đỡ kẻ đã hại mình. Quý vị hãy dựa vào thiền định và cảm hóa những người này bằng cách thi triển thần thông và vv.... Khi họ đã sẵn sàng thọ lãnh giáo pháp, quý vị hãy dựa vào trí huệ và đưa ra những lời thuyết giảng hay, xóa tan nghi ngại của họ và từ đó, đưa họ đến với sự giải thoát. Bởi vì quý vị thực hiện tất cả những điều này, số lượng các Ba-la-mật-đa được cố định lại là sáu. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:211] [211: BA180 MSA: 16.4; D4020: Phi 21a7-b1.] 




Thông qua việc giúp người khác giảm nghèo, không hại họ

Nhẫn nhục khi bị làm hại, không chán nản khi bị làm hại

Hãy làm họ vui lòng, nói năng dịu dàng với họ

Là ngươi đáp ứng mục tiêu của tha nhân vốn đáp ứng mục tiêu của chính ngươi.



Đoạn kệ này, cùng với đoạn ở trên, nói rằng quý vị sẽ không thể đáp ứng mục tiêu của quý vị và của người khác nếu quý vị không dựa vào sáu Ba-la-mật-đa. Một khi quý vị vững tin về cách mà trong đó đáp ứng mục tiêu của quý vị và người khác thông qua sáu Ba-la-mật-đa, quý vị sẽ trân quý việc tu tập sáu Ba-la-mật-đa này.



(d) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa và sự thu nhiếp của chúng đối với toàn bộ hệ thống Đại thừa

Quý vị dửng dưng trước của cải vật chất bởi vì quý vị không bám chấp vào những thứ mà quý vị có và không theo đuổi những thứ mà quý vị thiếu thốn. Bởi vì quý vị có khả năng trì giới, quý vị thọ lãnh và tôn trọng giới luật. Quý vị kiên nhẫn với khổ đau đến từ các chúng sinh hữu tình và các pháp vô tình và quý vị nhiệt tâm với bất kỳ công đức nào mà quý vị nuôi dưỡng, do đó, chớ có nản lòng bởi bất kỳ các thứ này. Quý vị tu tập du-già không rời rạc về định từ thiền và tu tập du-già không rời rạc về tuệ giác. Sáu thứ này thu nhiếp toàn bộ các pháp tu Đại thừa mà qua đó quý vị sẽ tinh tấn nhờ sáu Ba-la-mật-đa, bởi vì quý vị hoàn tất các pháp tu này theo các giai đoạn qua phương tiện của sáu Ba-la-mật-đa và quý vị sẽ không cần gì hơn ngoài sáu Ba-la-mật-đa này. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng: [footnoteRef:212] [212: BA181 MSA: 16.5; D4020: Phi 21b1.] 




Toàn bộ Đại thừa được tóm tắt trong

Việc không tham của cải

Tôn quý mà không chán nản trong hai đường

Và các pháp du-già không rời rạc.



Với điều này, thật là mâu thuẫn nếu muốn bước vào Đại thừa nhưng lại chối bỏ việc tu tập sáu Ba-la-mật-đa.



(e) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa dưới góc độ viên mãn của đường tu hay phương tiện

Đạo, hay phương tiện, để khiến không bị tham chấp vào tài sản mà quý vị đang sở hữu chính là hạnh bố thí bởi vì quý vị sẽ không bám chấp vào của cải của quý vị nữa bằng cách quen thuộc với việc cho tặng chúng đi. Phương tiện ngăn không cho quý vị bận tâm về việc tìm cách sở hữu cái mà quý vị không có là giới luật bởi vì khi thọ tỳ kheo giới, quý vị sẽ không có tất cả các mối bận tâm của việc kiếm sống. Phương tiện để không bỏ rơi chúng sinh là nhẫn nhục bởi vì quý vị sẽ không tuyệt vọng trước khổ đau do người khác hại quý vị. Phương tiện để tăng trưởng thiện hạnh là tinh tấn bởi vì quý vị sẽ tăng trưởng thiện hạnh khi quý vị tinh tấn đối với công việc mà quý vị đảm nhận. Phương tiện để xua tan vô minh là hai Ba-la-mật-đa cuối bởi vì thiền định xóa tan phiền não và trí huệ xóa tan các ngăn trở nhận thức. Như vậy, số lượng các Ba-la-mật-đa được cố định là sáu. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:213] [213: BA182 MSA: 16.6; D4020: Phi 21M-2.] 




Không chấp thủ vào các đối tượng là một phương tiện;

Phương tiện khác là không bận tâm tìm cách sở hữu chúng

Không bỏ rơi chúng sinh, tăng trưởng các thiện hạnh

Và xua tan che chướng là những phương tiện khác.



Những lời giải thích sau đây tạo ra niềm tin vững mạnh về sáu Ba-la-mật-đa. Để không phân tâm bởi các đối tượng nhục dục, quý vị cần hạnh bố thí mà không tham chấp. Để ngăn chận các cảm nghiệm giác quan khởi sinh, quý vị cần giới hạnh, vốn hạn chế sự phân tâm bởi các sự việc vô nghĩa lý [các hành động sai lầm do bị ngăn cấm hoặc các hành động sai lầm do bản chất]. Trong hoàn cảnh có rất nhiều chúng sinh ứng xử không tốt mà quý vị có nguy cơ gặp gỡ thường xuyên, quý vị cần một cơ duyên mạnh mẽ để lấy nhẫn nhục như là một biện pháp đối trị để buông xả vì phúc lợi của họ. Nhằm tăng cường công đức trong khuôn khổ của một số lớn các hành vi và tu tập của nó trong thời gian dài, quý vị cần có hạnh tinh tấn, vốn mang lại niềm hứng khởi lớn lao và lâu dài có được từ việc quán chiếu lợi ích của các hành vi thiện đức … Nhằm đoạn diệt phiền não, quý vị cần tu tập thiền định và để phá huỷ các hạt giống và các che chướng nhận thức, quý vị cần trí huệ. [362]



(f) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ trên tam vô lậu học

Bản chất của việc tu tập giới luật [phần đầu tiên của tam vô lậu học] là hành trì giới luật. Tiền đề của việc tu tập giới luật là hạnh bố thí vì một khi quý vị đã có lòng bố thí, vốn giúp quý vị không coi trọng của cải, quý vị có thể tuân thủ giới luật một cách thích hợp. Phương tiện hỗ trợ tu tập giới luật là hạnh nhẫn nhục bởi vì lòng nhẫn nhục, không trả thù khi bị chửi mắng chẳng hạn, sẽ giúp quý vị nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật. Thiền định là luyện tâm [phần thứ hai, tu tập về thiền định] và trí huệ là tu tập về trí huệ [phần thứ ba]. Hạnh tinh tấn thì được thu nhiếp trong cả ba pháp tu, do đó, số lượng các Ba-la-mật-đa được gút lại là sáu. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:214] [214: BA183 MSA: 16.7; D4020: Phi 21b2-3.] 




Đức Phật đã trình bày đúng về sáu Ba-la-mật-đa

Liên quan đến tam vô lậu học: phần đầu tiên là ba hạnh

Hai trong sáu Ba-la-mật-đa liên quan đến hai phần còn lại

Còn Ba-la-mật-đa kia được bao hàm trong cả tam học.



Với một đời sống thiện hảo, quý vị sẽ đáp ứng mục tiêu của người khác hay của chính quý vị. Quý vị thực hành một số pháp môn vì có được nhiều phương tiện khác nhau, tuỳ thuộc vào truyền thừa mà quý vị quy ngưỡng. Hãy hiểu theo cách rằng sáu Ba-la-mật-đa bao gồm và sẽ đáp ứng các phương diện nêu trên – cuộc sống, các mục tiêu, Đại thừa, các phương tiện và các tu tập. Hãy quán chiếu cho đến khi quý vị được thuyết phục thêm thật sâu cách thức sáu Ba-la-mật-đa là tổng của tất cả các điểm cốt lõi trong tu tập Bồ-tát.



Hơn nữa, có hai nguyên nhân khiến cho người ta thoạt tiên không thể vượt thoát luân hồi được là tham chấp của cải và tham chấp gia đình. Các biện pháp đối trị lần lượt là Ba-la-mật-đa bố thí và giới luật.



Một lần quý vị có thể phát khởi các tham chấp sau đây, nhưng vẫn quay đi mà không đạt đến điểm cuối cùng. Có hai lý do: khổ đau từ hành động sai trái của chúng sinh và trở nên chán nản về chiều dài của thời gian mà quý vị đã ra công. Các biện pháp đối trị lần lượt là nhẫn nhục và tinh tấn. Một khi quý vị hiểu cách thức duy trì việc xem nhẹ mọi khổ đau và nguy hại, cũng như là duy trì một nhiệt tâm để xem vĩnh hằng như là chỉ có một ngày, quý vị phải thực hành chúng theo nhiều cách khác nhau. [363] Nếu quý vị thực hiện điều này thì quý vị sẽ phát khởi được lòng nhẫn nhục và sự tinh tấn vốn có thể tác động như biện pháp đối trị các nguyên nhân khiến quý vị quay đi. Do đó, chúng rất là quan trọng. Đừng bận tâm đến vấn đề các Bồ-tát hạnh, ngay cả với mối liên hệ đến sự nuôi dưỡng thiện đức ngày nay, có nhiều người khởi đầu nhưng chỉ có một số ít không quay bước sau một thời gian bởi vì (1) khả năng chịu đựng gian khổ của họ kém cỏi (2) nhiệt tâm của họ đối với đường tu không đáng kể. Đây là hậu quả của việc không thực hành các lời dạy biệt truyền về nhẫn nhục và tinh tấn.



Có hai lý do khiến thiện đức của quý vị trở nên uổng phí ngay cả khi quý vị không quay bước sau một thời gian tu tập: đó là sự xao lãng, nó khiến quý vị không chú tâm được vào một đối tượng thiện lành trong lúc hành thiền và phát khởi trí huệ sai lạc. Biện pháp chữa trị lần lượt là thiền định và tuệ giác. Thiền định là một biện pháp đối trị bởi vì chẳng hạn ngay cả với các thực hành công đức như tụng chú hay tụng kinh hàng ngày đều là vô nghĩa nếu sự chú tâm của quý vị lang thang đến nơi nào khác. Tuệ giác là một biện pháp đối trị bởi vì nếu quý vị thất bại trong việc phát triển trí huệ để khai triển toàn bộ kho tàng tri kiến của Phật, thì quý vị sẽ sai lầm về điều cần được tiếp nhận và cái phải bị loại bỏ, ngay cả đối với điều hiển nhiên, và sau đó, tự mình sẽ hành xử sai trái. Điều này xác định số lượng các Ba-la-mật-đa là sáu trong vai trò chúng là biện pháp đối trị để loại bỏ các pháp không tương hợp với thiện đức.



Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa được gút lại thành sáu căn cứ trên dữ liệu rằng chúng là nền tảng cho việc thành tựu từng phẩm tính của Phật. Đó là vì bốn Ba-la-mật-đa đầu tiên là tiền đề cho thiền định, nên, qua bốn Ba-la-mật-đa này, quý vị thành tựu được thiền định – Ba-la-mật-đa của sự phi phân tâm. Hơn nữa, khi quý vị nuôi dưỡng trí huệ trên cơ sở định tâm này, quý vị sẽ thấu hiểu được thực tại.



Cố định số lượng các Ba-la-mật-đa lại thành sáu về phương diện phù hợp của chúng với việc giúp đỡ chúng sinh trưởng thành cũng đồng nghĩa với điểm thứ ba [đáp ứng mục tiêu của người khác] đã đề cập trước đây.



Tôi đã giải thích ở đây các lời dạy của tôn giả Vô Trước như là đã được trình bày bởi đại sư Sư Tử Hiền {skt. Haribhadrā} [trong tác phẩm Hiện Quán Trang Nghiêm Phẩm (Abhisamayalaṃkārāloka)[footnoteRef:215] của ngài]. Điều cực kỳ quan trọng là vững tin vào sáu Ba-la-mật-đa. [215: Tên Phạn đầy đủ của bộ luận này là Āryāṣṭa-sāhasrikā-prajñāpāramitā-vyākhyāna-abhisamayalaṃkārāloka-nāma (nghĩa là Bát Thiên Bát-nhã Ba-la-mật-đa Thích Hiện Quán Trang Nghiêm Phẩm).] 




2” Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba-la-mật-đa

Phần này có ba nội dung:

1. Thứ tự khởi sinh

2. Thứ tự cao thấp

3. Thứ tự thô lậu và vi tế



 (a) Thứ tự khởi sinh

Khi quý vị có thi hành bố thí, dửng dưng và không tham chấp đối với của cải tức là quý vị hành trì giới luật. [364] Khi quý vị giữ giới để không làm điều gì sai trái thì quý vị nhẫn nhục đối với kẻ hại quý vị. Khi quý vị có lòng nhẫn nhục thì quý vị sẽ không chán nản trước gian khó; các duyên {điều kiện} để từ bỏ thiện đức rất ít, nên quý vị có năng lực để tinh tấn. Một khi quý vị tinh tấn ngày đêm, quý vị sẽ phát khởi được sự tập trung từ thiền khiến dễ dàng cho việc dụng công sự chú tâm của quý vị lên các đối tượng thiện đức của thiền. Khi tâm quý vị ở trạng thái cân bằng thiền, quý vị sẽ thấy biết thực tại một cách chính xác.



 (b) Thứ tự cao thấp

Mỗi Ba-la-mật-đa đứng trước thì thấp hơn Ba-la-mật-đa đứng sau.



(c) Thứ tự thô lậu và vi tế

Ba-la-mật-đa đứng trước dễ tu tập và thực hành hơn Ba-la-mật-đa đứng sau và do đó, thô lậu hơn Ba-la-mật-đa sau. Ba-la-mật-đa sau khó tu tập và thực hành hơn Ba-la-mật-đa trước và do đó, vi tế hơn Ba-la-mật-đa trước. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng: [footnoteRef:216] [216: BA184 MSA: 16.14; D4020: Phi 21b4-5.] 




Bởi vì Ba-la-mật-đa sau khởi sinh phụ thuộc vào các Ba-la-mật-đa trước

Bởi vì chúng được phân thành thấp cao

Và bởi vì chúng vi tế và thô lậu

Nên chúng được thuyết giảng theo thứ tự.




[bookmark: Chương_9][bookmark: _Toc331028154]Chương 9: Bố Thí Ba-la-mật-đa



c” Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa

1” Cách tu tập các hạnh Bồ-tát nói chung

(a) Tu tập các Ba-la-mật-đa để tăng trưởng phẩm chất mà quý vị sẽ có khi thành Phật

(i) Cách tu tập Ba-la-mật-đa bố thí

(a’) Bố thí là gì?

(b’) Cách bắt đầu nuôi dưỡng đức bố thí

(c’) Phân loại bố thí

(1’) Vì sao mọi người nên thực hành đức bố thí

(2’) Các Phân loại bố thí theo mối quan hệ đến các cá nhân 

(3’) Các phân loại bố thí thực tế

(a’’) Pháp thí

(b’’) Vô úy thí

(c’’) Tài vật thí 

(1’’) Thực tế bố thí về Tài vật

(a)) Cách tiến hành tài thí

(1)) Người nhận bố thí

(2)) Động lực bố thí

(a’)) Loại động lực đòi hỏi

(b’)) Loại động lực phải loại trừ





––––––––––––––––––



c” Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa

Phần này bao gồm hai nội dung:

1. Cách tu tập hạnh Bồ-tát nói chung (chương 9 – 15)

2. Cụ thể, cách thức tu tập hai Ba-la-mật-đa sau cùng (quyển 3)



1” Cách tu tập các hạnh Bồ-tát nói chung

Phần này bao gồm hai mục:

1. Tu tập các hạnh để tăng trưởng phẩm chất mà quý vị sẽ có khi đạt thành một vị Phật (chương 9 – 14)

2. Bốn cách thu nạp đệ tử để giúp người khác trở nên chín chắn (chương 15)



(a) Tu tập các Ba-la-mật-đa để tăng trưởng phẩm chất mà quý vị sẽ có khi trở thành một vị Phật

Phần này bao gồm sáu nội dung:

1. Cách tu tập Ba-la-mật-đa bố thí (chương 9 – 10)

2. Cách tu tập Ba-la-mật-đa trì giới (chương 11)

3. Cách tu tập Ba-la-mật-đa nhẫn nhục (chương 12)

4. Cách tu tập Ba-la-mật-đa tinh tấn (chương 13)

5. Cách tu tập Ba-la-mật-đa thiền định (chương 14)

6. Cách tu tập Ba-la-mật-đa trí huệ (chương 14)



(i) Cách thức tu tập bố thí Ba-la-mật-đa

Phần này bao gồm bốn nội dung:

1. Bố thí là gì?

2. Cách bắt đầu sự nuôi dưỡng bố thí Ba-la-mật-đa

3. Phân loại bố thí Ba-la-mật-đa (chương 9 – 10)

4. Tóm tắt (chương 10)



(a’) Bố thí là gì?



Bồ-tát Địa Kinh dạy rằng:[footnoteRef:217] [217: BA185 Bbh, Wogihara 1971:114; D4037: Wi 61b4-5.] 




Bản chất của bố thí là gì? Đó là ý định đi kèm sự vô chấp dửng dưng của các Bồ-tát đối với tất cả các vật sở hữu và thân thể của họ, và phát khởi từ động lực đó, các hành động bố thí liên quan đến thân và khẩu được cho ra.



Do đó, bố thí là công đức về thái độ rộng lượng và các hành vi về thân và khẩu được thúc đẩy bởi điều này. [365]

Việc đem lại sự hoàn tất của Ba-la-mật-đa bố thí không phải là loại bỏ sự nghèo khó của người khác bằng cách tặng quà cho họ.



Nếu không thì chư Phật đã không thể thành tựu được Ba-la-mật-đa bố thí vì vẫn còn có vô số người nghèo. Do đó, khía cạnh thân và khẩu của sự bố thí không phải là chủ yếu, cái chủ yếu chính là khía cạnh tinh thần {khía cạnh ý}. Đó là bởi vì quý vị thành tựu Ba-la-mật-đa bố thí sau khi quý vị đã phá bỏ sự chấp thủ chi li đối với mọi thứ mà quý vị sở hữu – thân thể, tài sản, và các cội rễ của công đức – và quý tạo duyên cho tâm thức bố thí chúng cho chúng sinh từ tận đáy con tim. Không những thế, mà còn hồi hướng quả {công đức} của việc bố thí này cho họ. Do đó. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:218] [218: BA186 BCA: 5.9-10.] 




Nếu bố thí sẽ toàn hảo {tức là Ba-la-mật-đa} 

Bằng việc loại bỏ nghèo khốn của chúng sinh

Thì do chúng sinh vẫn còn túng bấn

Sao chư Phật thành tựu được Ba-la-mật-đa này?

 

Nói rằng bố thí được toàn mãn {tức là Ba-la-mật-đa}

Qua thái độ bố thí cho cả chúng sinh

Tất mọi thứ mà ngươi sở hữu, kể luôn các quả của bố thí đó

Cho nên, bố thí là một trạng thái của tâm.



Do đó, nội dung của pháp tu tập Ba-la-mật-đa bố thí kéo theo việc phát khởi nhiều cách chủ ý khác nhau để cho đi

và tăng cường sự bố thí này một cách vững chắc, ngay cả khi quý vị có khi thực sự không cho ai một vật gì.



(b’) Cách bắt đầu nuôi dưỡng đức bố thí

Việc đơn thuần dẹp bỏ tính bủn xỉn liên quan đến tài sản và thân thể của quý vị thì không phải là bố thí Ba-la-mật-đa bởi vì tính bủn xỉn thuộc về sự tham chấp và như nếu thế ngay cả hai hàng A-la-hán Tiểu thừa cũng đã hoàn toàn dẹp bỏ được tính đó cùng các hạt giống của nó. Do vậy, điều nhất thiết ở đây là không những quý vị phải dẹp bỏ tính keo kiệt bủn xỉn, vốn ngăn trở quý vị thực hành bố thí, mà còn phải phát triển từ đáy tim mình ý định cống hiến những người khác tất cả những gì quý vị đang sở hữu. Để làm việc này, quý vị phải thiền lên các sai lầm của tham chấp và lợi ích của bố thí. Do đó, tôi sẽ bàn thảo các điều này.



Nguyệt Đăng Kinh (Candra-pradīpa-sūtra) dạy như sau:[footnoteRef:219] [219: BA187 Candra-pradīpa-sūtra (tên khác của Samādhi-rāja-sūtra {tức Định Vương Kinh}), D127: Da 73b4-6; được dẫn trong śikṣāsamuccaya, Vaidya 1961b: 14; D3940: Khi 13b5-6.] 




Những kẻ non dại ấy bám chấp

Vào thân thể thối hư này

Và sức sống vội vàng, mà vốn cả hai đều không độc lập

Và tựa như mộng như trò huyễn ảo. [366]

Nên, những người hạ trí đấy tạo nhiều điều kinh khiếp

 

Rơi vào sự khống chế của tội lỗi

Rồi sẽ bị mang đi bởi cỗ xe của thần chết

Vào địa ngục bất kham nhẫn chịu .



Điều này nói lên rằng quý vị phải nên ngừng tham chấp bằng cách quán thân này là bất tịnh, cuộc sống vội vàng này tựa như một dòng thác chảy xuống từ đỉnh núi. Cả thân thể lẫn cuộc đời đều là một cái ngã phụ thuộc bởi vì chúng bị nghiệp lực chi phối, và cả hai đều sai lầm như một giấc mơ hay một trò huyễn ảo. Hơn nữa, nếu quý vị không kết thúc tham chấp thì quý vị sẽ bị nó khống chế, khiến làm nên sai lầm to tát và sa vào các cõi khổ đau.



Vô Biên Môn Đà La Ni Mật Ngữ (Ārya-ananta-mukha-nirhāra-dhāraṇī) cũng dạy rằng:[footnoteRef:220] [220: BA188 Sự trích dẫn của Ārya-ananta-mukha-nirhāra-dhāraṇī / Āryānanta-mukha-sādhaka-nāma-dhāraṇī {Vô Biên Môn Thành Tựu Nhân Mật Ngữ }, D525 (cf. Āryānanta-mukha-sādhaka-nāma-dhāraṇī-ṭīkā {Vô Biên Môn Thành Tựu Nhân Mật Ngữ Thích} của Jñanagarbha {tên dịch nghĩa Trí Tạng}.] 




Nguyên nhân chúng sinh tranh chấp nhau

Chính là bám chấp vào tự ngã

Vậy hãy từ bỏ điều ngươi tham ái

Xóa bỏ thèm muốn này là Mật ngôn[footnoteRef:221] [221: Đoạn này được đối chiếu theo bản dịch của ngài Sopa.  Theo như bản Anh ngữ của Cutler chúng tôi thấy có chi tiết không rõ ý. Nguyên văn của đoạn này theo Bản Cuttler như sau:
	As to living beings who dispute with others,
	It is tightfistedness that is the root cause.
	So renounce that which you crave.
	After you give up craving, the formula will work.
	Tức là:
	Những ai tranh chấp với người
	Nguyên nhân chính là kẹo bẩn
	Nên khi từ bỏ điều ngươi tham muốn
	Thì phương tiện sẽ hoạt hoá.] 




Bồ-tát Học Luận dạy rằng:[footnoteRef:222] [222: BA189 Śiksā-samuccaya Vaidya 1961b: 194; D3940: Khi 13b6-7.] 




Thân tôi và tâm tôi

Thay đổi từng sát na

Nếu, với thân vô thường, 

Lấm bụi hồng trần này

Tôi đạt thành giác ngộ

Vốn trường tồn và thanh tịnh

Thì chẳng phải là tôi 

Thành tựu điều vô giá?



Và Bổn Sinh Kinh (Jātaka-mālā) dạy rằng:[footnoteRef:223] [223: BA190 Jātaka-mālā 22; D4150: Hu 3b4-5.] 




Thân thể này không có tự ngã, đang hư hoại, mà cũng chẳng có bản chất

Đau khổ, bạc hạnh, thường xuyên bất tịnh

Phải chăng mang lại lợi lạc cho chúng sinh

Mà không hoan hỷ thịnh tình

Thì chẳng là một bậc thiện tri



Mặc dù quý vị bỏ nhiều nỗ lực chăm sóc thân thể mình, vốn chẳng có bản tánh, quý vị sẽ phải lìa bỏ nó. Bằng cách thành tâm bố thí nó cho những người khác, quý vị sẽ viên thành đa phần mục tiêu của mình và của tha nhân. Sau khi đã tư duy: ”Mình sẽ là dại dột nếu không luyện tâm để làm việc này”, hãy làm tất cả những gì có thể để phát sinh ý định bố thí thân quý vị và các thứ tương tự cho người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:224] [224: BA191 BCA: 3.11.] 




Bằng cách bố thí tất cả, 

Tôi vượt qua phiền não

Nên, tâm đạt niết-bàn

Cuối cùng cũng bỏ lại 

Hết mọi thứ trên đời

Nên tốt nhất bố thí 

Cho tất cả chúng sinh. [367]



Và Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:225] [225: BA192 PS: 1.49-54; D3944: Khi 221a3-4 {Đây là tác phẩm của ngài Āryaśūra tức Thánh Dũng}.] 




Nếu ngươi thấy của cải vô thường 

Và tự động tâm đại bi khởi sắc

Ngươi sẽ hiểu với lý lẽ xác tín 

Những của cải mình có trong nhà

Vốn thật là thuộc về người khác



Chẳng gì đáng ngại với những thứ cho đi

Chính của cải trong nhà mới làm ngươi sợ hãi

Rằng nó chưa đủ, nó tầm thường, hay phải thường xuyên gìn giữ

Nếu khi ngươi bố thí nó cho người ngoài, 

Thì những sợ hãi trên chẳng bao giờ ám hại được ngươi



Với bố thí, ngươi đạt phúc hạnh trong nhiều kiếp tới

Thiếu cho đi, khổ đau khơi dậy ngay cả trong đời này

Của cải tài lộc ví tựa sao băng sa

Dù chẳng được cho đi, chúng vẫn sẽ ngừng có mặt.



Tài vật không được đem cho bị chuyển hoá và sẽ ra đi 

Qua bố thí chúng lưu lại trở thành kho tàng trân quý

Của không đáng giá sẽ trở nên giá trị

Khi ngươi {dùng vào} nỗ lực cứu giúp chúng sinh.

 

Thiện tri thức tán dương bố thí 

Kẻ dại khờ thích tích luỹ giàu sang

Qua ôm níu, chẳng lộc tài nào giữ được

Bởi cho đi, diệu hạnh vẫn tăng cường



Bố thí các thứ, ngươi không còn ôm chấp các phiền não,

Không còn nuôi dưỡng phiền não khốn cùng trên đường hạ tiện

Các thánh giả dạy bố thí là đạo pháp tuyệt hảo

Ngược lại với điều đó là đường hướng xấu xa.



Nếu quý vị dâng hiến từ tận đáy con tim tất cả cội nguồn của thiện hạnh, bất luận lớn nhỏ thế nào, cho mục đích thành tựu lợi ích và hạnh phúc bao quát, của toàn bộ chúng sinh, cả trong tạm thời hay rốt ráo, và sau đó khi cho đi một điều gì đó, thì công đức quý vị nhận được sẽ dính dáng đến từng chúng sinh. Do đó quý vị dễ dàng hoàn tất việc tích luỹ công đức. Bảo Hành Vương Chính Luận thuyết rằng:[footnoteRef:226] [226: BA193 Ra: 5.86-87; Hahn 1982:162-163.] 




Nếu công đức nhận về

Do cúng dường dâng hiến

Được đổi thành sắc tướng

Thì bao công đức đó

Hơn cả cát sông Hằng

Nó sẽ chẳng thể nào

Chứa vừa trong thế giới.



Đấy là điều Phật ban

Cũng có một chứng minh,

Chúng sinh là vô vàn 

Nên lợi ích nguyện ban

Công đức cũng vô hạn [368] 



Hơn nữa, không nên chấp thủ vào những hành trang và sở hữu, vốn đã ngăn không cho quý vị tăng cường khả năng bố thí, vốn đã làm mạnh sự keo bẩn của quý vị, vốn đã làm ngưng phát triển hay làm suy giảm khuynh hướng bố thí của quý vị. Đừng mang theo những thứ hành trang này hoặc tham chấp, đừng nhận những món quà vật chất, ngay cả khi người khác trao tặng cho quý vị. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng: [footnoteRef:227]  [227: BA194 PS: 1.3-4; D3944: Khi 218b7-219al.] 




Bồ-tát xả buông mọi sở hữu

Vốn làm tăng tính keo bẩn

Hoặc giảm đi lòng rộng lượng

Những thứ giả trá vốn trở thành chướng ngại.



Bồ-tát không nên thu nạp

Châu báu, của cải hoặc cả giang san

Nếu chúng hại đến lòng độ lượng

Và che khuất đạo giác ngộ Ba-la-mật-đa.



Nếu quý vị hành động theo cách này thì sự keo kiệt sẽ có thể khiến quý vị cảm thấy tham chấp vào của cải. Nếu đúng thế thì hãy xả ly bằng cách quán: “Thánh nhân đạt giác ngộ sau khi đã bố thí mọi thứ sở hữu. Trước đây, khi nhớ lại ước nguyện theo gương các ngài, mình đã bố thí thân thể mình, mọi thứ của cải và toàn bộ thiện hạnh Ba-la-mật-đa cho tất cả chúng sinh. Nếu mình vẫn còn bị tham chấp vào của cải, thì mình cũng sẽ hành xử như một con voi bị mặt trời hành hạ, đi xuống sông để tắm, rồi lên đất khô và lăn lộn trên đất dơ. Sau đó, lại thấy mình phủ đầy đất cát, nó quay ra tắm nước và làm cùng một hành động trở lại”. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:228]  [228: BA195 PS: 1.5-6; D3944: Khi 219al-3] 




Nhớ đến hành động thánh nhân cao cả 

Gắng sức noi gương và quán chiếu hạnh nguyện của ta

Hãy thấu hiểu các ý tưởng tuyệt vời sau

Mọi chấp thủ vào của cải đều ly xả.



“Ta bố thí thân này cho mọi chúng sinh

Rồi ta buông xả công hạnh của sự bố thí ấy.

Cuộc sống của ta, bám chấp vào ngoại cảnh, 

Là vô nghĩa, như con voi đang tắm nước”.



Nếu quý vị có thể khởi tâm hoan hỷ mãnh liệt như khi quán chiếu lợi ích vô vàn của việc bố thí cũng như phát khởi sự sợ hãi tràn ngập khi nghĩ về các khiếm khuyết của tính keo bẩn thì thái độ rộng lượng sẽ đến với quý vị một cách tự nhiên. [369] Do đó, hãy khởi ý nghĩ bố thí tất cả cho những người khác vào giai đoạn cuối của việc nuôi dưỡng lòng bi mẫn hoặc khi kết thúc việc quán chiếu những câu chuyện về cuộc đời của đức Phật, chư Bồ-tát và vv... Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy cách thực hiện điều này:[footnoteRef:229] [229: BA196 BCA: 3.10.] 




Ta sẽ bố thí mà không cảm thấy mất

Thân thể ta và tài sản của ta

Cũng như trọn cả công hạnh quá khứ, hiện tại và vị lai

Vì lợi lạc cho cả mọi loài chúng sinh.



Quý vị chú tâm vào ba vật: thân thể, tài sản và gốc rễ công hạnh của quý vị và một cách tinh thần bố thí cho tất cả chúng sinh. Nếu quý vị đoạn diệt lòng tham xem mọi thứ là tài sản của riêng và liên tục tạo duyên cho chính mình thái độ bố thí tất cả cho tha nhân thì quý vị sẽ được gọi là Bồ-tát. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:230] [230: BA197 PS: l.llcd-12; D3944: Khi 219a6. ] 




“Tất cả những thứ này là của người

Ta không tự hào rằng chúng thuộc về ta”.



Kẻ nào thường xuyên có ý nghĩ kinh ngạc này

Và noi theo phẩm chất của đức Phật toàn hảo

Được gọi là một vị Bồ-tát – 

Đức Phật – đấng tối cao bất khả tư nghì đã thuyết.



Hiện nay, vì quyết tâm của quý vị chưa chín chắn và còn yếu ớt nên quý vị chưa thực sự bố thí xương thịt mình {thân thí} vv... mặc dù là trong ý nghĩ, quý vị đã bố thí thân quý vị cho mọi chúng sinh. Tuy nhiên, theo Bồ-tát Học Luận, nếu quý vị không tu tập thân thí và đời sống của quý vị bằng ý nghĩ thì quý vị sẽ không thể quen với việc này và như thế, sẽ không thể bố thí thân thể và đời sống của quý vị. Do đó, hãy tu tập ý nghĩ bố thí này ngay từ bây giờ.

Nếu quý vị sử dụng thực phẩm, y phục, nhà cửa vv..., mà quý vị đã thành tâm bố thí cho tất cả chúng sinh và quý vị làm như vậy vì lòng tham cho lợi ích cá nhân mà quên đi ý nghĩ: ”Tôi sẽ sử dụng chúng vì lợi ích của người khác” thì quý vị đã phạm trọng giới {vi phạm nặng}. Nếu quý vị không khởi lòng tham nhưng lại quên ý nghĩ chú trọng đến tất cả chúng sinh hoặc nếu quý vị sử dụng các tiện ích đó cho một cá nhân cụ thể vì lòng bám chấp thì quý vị phạm phải khinh giới {vi phạm nhẹ}. [370]



Về các tài sản vật chất mà quý vị đã bố thí cho người khác, Bồ-tát Học Luận cho rằng[footnoteRef:231] khi quý vị sử dụng các thứ này vì tư lợi khi ý thức hoàn toàn rằng chúng là tài sản của người khác thì quý vị đang ăn cắp và khi tổng giá trị đã đạt đến mức đầy đủ thì quý vị phạm nghịch tội trong biệt giải thoát giới. Trả lời cho vấn đề này, một số người lại nói rằng bởi vì quý vị đã bố thí thực phẩm vv... của mình cho tất cả chúng sinh, thì tổng giá trị một phần của một người sẽ không thể nào đầy đủ được và như thế quý vị không phạm nghịch tội. Số người khác nói rằng điều này không đúng bởi vì quý vị đã bố thí tài sản của quý vị như một tổng thể cho từng chúng sinh một. Một số người nữa lý luận rằng mặc dù việc bố thí cho tha nhân của quý vị đã diễn ra trong ý nghĩ, nhưng cá nhân các chúng sinh không sở hữu các tài sản này nên chẳng phạm nghịch tội. [231: BA198 Śiksā-samuccaya Vaidya 1961b: 79; D3940: Khi 80b3-4.] 




Ẩn ý chính của lời tuyên thuyết này trong Bồ-tát Học Luận là quý vị phạm nghịch tội (với giả thiết rằng yêu cầu đối với tổng giá trị đã được thỏa mãn) khi quý vị thành tâm bố thí thực phẩm vv... cho một chúng sinh và người này biết được điều này, đã sở hữu thực phẩm được bố thí nhưng ngay lúc đó quý vị lại tiếm dụng của bố thí cho mục đích cá nhân. Do đó, lập luận của những người khác là sai. 



Sẽ không có sai sót trong việc sử dụng một số tài sản của chúng sinh khác nếu trong lúc sử dụng các tài sản này, quý vị nghĩ “Tôi làm như vậy vì lợi lạc của họ”. Bồ-tát Học Luận dạy rằng:[footnoteRef:232]  [232: BA199 Ibid.: Khi 80b4-5.] 




Sẽ không phạm tội nếu khi sử dụng tài sản của người khác ngươi có nghĩ rằng: “Ta đang chăm sóc cho thân thể ta vốn do người khác sở hữu với các tài sản này vốn do người khác sở hữu”. Các nô lệ không có tài sản vật chất riêng để mà sinh tồn.





Có thể quý vị nghĩ: ”Tôi đã phạm tội vì sau khi đã bố thí các vật dụng này cho các chúng sinh, tôi sử dụng chúng mà không được phép của họ”. Bồ-tát Học Luận dạy rằng:[footnoteRef:233] [233: BA200 Ibid.: Khi 80b5-6.] 


 

Một người tôi tớ làm việc cực nhọc thay cho người chủ có thể sử dụng vật dụng của chủ mà không xin phép khi tâm thức của người chủ không rõ ràng do bệnh tật vv... mà không bị phạm tội.



Đừng làm mất tín tâm và nghĩ rằng: “Bố thí tất cả bằng ý nghĩ trong khi không thực sự bố thí mọi thứ cho chúng sinh cũng đồng nghĩa với nói dối, và do đó, là không có thực chất”. Bồ-tát Học Luận dạy rằng:[footnoteRef:234] [234: BA201 Ibid.: Khi 80b6-7.] 




Một số người gần gũi với một vị Bồ-tát tu tập {bố thí} theo cách này sẽ không thể hiểu biết thấu đáo và sinh ra mất tín tâm. Điều này thật không xác đáng bởi vì họ đã quá quen thuộc với một người, vốn có hạnh bố thí vĩ đại và tuyệt vời. [371] Việc họ ngờ vực phương pháp tu tập này là sai trái.



(c’) Phân loại bố thí

Phần này có ba nội dung:

 1. Cách thức mỗi người nên tu tập

 2. Phân loại bố thí theo hành giả cụ thể

 3. Phân loại bố thí thực thụ (Chương 9-10)



(1’) Cách thức mỗi người nên tu tập

Nhiếp Đại Thừa Luận của ngài Vô Trước dạy rằng quý vị phải tu tập hạnh bố thí kết hợp với sáu phạm trù tối thượng sau. Nền tảng tối thượng (1) có nghĩa là quý vị tu tập hạnh bố thí trên cơ sở sở Bồ-đề tâm; ví dụ như quý vị hành động sau khi được thúc đẩy từ động cơ của tâm Bồ-đề. Các vật bố thí tối thượng (2) một cách tổng quát có nghĩa là quý vị bố thí tất cả những gì có thể cho, và thậm chí khi tiến hành các hành vi bố thí cụ thể, quý vị không từ bỏ ý nghĩ bố thí tất cả. Mục đích tối thượng (3) là khi quý vị bố thí cho mọi chúng sinh vì hạnh phúc tức thời và lợi ích tối hậu của họ. Phương tiện thiện xảo tối thượng (4) là khi việc bố thí thấm nhuần tuệ giác siêu phàm không phân biệt {phi danh định}; các vị Bồ-tát mới tu tập nên xem đây là tuệ giác hiểu biết sự thiếu vắng tự tính của các sự vật {các pháp}. Hồi hướng tối thượng (5) có nghĩa là quý vị hồi hướng công đức bố thí để hoàn thành giác ngộ. Thanh tịnh tối thượng (6) có nghĩa là quý vị đoạn trừ cả phiền não chướng {các chướng ngại do phiền não gây ra} lẫn sở tri chướng {các chướng ngại do hiểu biết gây ra}.



Trong Bát Thiên Tụng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh[footnoteRef:235] dạy rằng quý vị phải tu tập hạnh bố thí trong mối liên hệ với sáu Ba-la-mật. Ví dụ như khi quý vị bố thí Pháp, uy lực sẽ cực kỳ lớn nếu quý vị tu tập cả sáu Ba-la-mật-đa. Quý vị có giới hạnh khi quý vị không để mình vướng vào các mối bận tâm của các bậc Thanh Văn và Duyên Giác. Quý vị có nhẫn nhục khi chịu bất kỳ gian khổ nào trong lúc cầu mong các phẩm tính của toàn trí và khi quý vị chịu nhẫn nhục lúc bị người khác ngược đãi. Quý vị tinh tấn khi khao khát mong cầu sự tăng trưởng mãi của đức bố thí. Quý vị có thiền định khi cống hiến cho sự viên mãn toàn giác công đức mà quý vị nuôi dưỡng bằng nhất tâm không bị trộn lẫn với các mối bận tâm của Tiểu Thừa. Và quý vị có trí huệ khi hiểu biết rằng người bố thí, vật bố thí và người được bố thí cũng đều tựa như trò huyễn thuật.[footnoteRef:236] [235: Skt. Aṣṭa-sāhasrikā-prajñāpāramitā, nghĩa là Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa 80,000 câu tụng. Đây là tác phẩm của ngài Sư Tử Hiền (skt. Haribhadrā).]  [236: Cách thức chung mà những hành giả tại gia lẫn xuất gia tu tập có hai phương diện. Phương diện đầu đề cập đến sáu phạm trù tối thượng. Phương diện thứ nhì là phương thức mà trong đó việc tu tập bố thí sẽ bao gồm tất cả các Ba-la-mật-đa khác. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. C9. P272. Wisdom. 2008.] 




(2’) Phân loại bố thí theo hành giả cụ thể

Nói chung, các Bồ-tát tại gia bố thí của cải vật chất và các Bồ-tát xuất gia bố thí giáo pháp. [372] Bồ-tát Giới Kinh dạy rằng:[footnoteRef:237] [237: BA202 Trích dẫn của Bodhisattva-prātimokṣa-catuṣka-nirhāra-nāma-mahāyānā-sūtra {Bồ-tát Giới Tứ Viên Mãn Đại Thừa Kinh} D248, từ trong Śiksā-samuccaya Vaidya 1961b: 80; D3940: Khi 81a7-b2.] 




Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát xuất gia chỉ giảng một đoạn kệ bốn dòng cũng có công đức vượt xa hơn Bồ-tát tại gia cúng dường các cõi Phật trang phủ đầy châu báu, nhiều như cát sông Hằng lên các vị Như Lai, A-la-hán, Phật toàn giác. Này Xá-lợi-phất, Như Lai không cho phép những người xuất gia bố thí của cải vật chất.



Bồ-tát Học Luận nói ý chỉ của đức Phật ở đây là các bố thí vật chất sẽ trở thành chướng ngại cho việc tu học và các việc tương tự. Người xuất gia bị cấm không được bố thí của cải vật chất mà họ có được nhờ lao động, nhưng họ phải bố thí chúng nếu họ nhận được nhiều của cải nhờ trợ lực của phước đức trước đây và không được làm ngăn trở công hạnh của họ. Sha-ra-wa (Sharaba) cũng nói rằng:



Ta không nói với ngươi về lợi ích của việc bố thí mà ta đang nói với ngươi về các khiếm khuyết của tính bủn xỉn.



Thật không vui chút nào khi nghe thấy rằng người xuất gia làm tổn hại giới hạnh của mình vì cố gắng cùng cực kiếm của cải vật chất để mà bố thí.



(3’) Phân loại bố thí thực thụ

Phần này bao gồm ba nội dung:

1. Pháp thí {tib. ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ}

2. Vô úy thí {tib. མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ}

3. Tài thí {tib. ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ} (Chương 9-10)

 

(a”) Pháp thí

Pháp thí là các giảng dạy giáo pháp tối thượng một cách không sai sót, giảng dạy các nghệ thuật và các môn tương tự (các nghề nghiệp thế tục trong sạch và thích hợp để học) và khuyên bảo người khác tuân thủ giới luật căn bản.


(b”) Vô úy thí

Vô úy thí là bảo vệ chúng sinh khỏi sợ hãi về con người, như các vị vua và các tên ăn trộm, khỏi sợ hãi các chúng sinh phi nhân, như sư tử, cọp, cá sấu, và khỏi sợ tứ đại, như nước và lửa chẳng hạn.



(c”) Tài thí

Phần này được giảng giải theo hai nội dung:

1. Tài thí thực thụ (Chương 9-10) [373]

2. Tài thí chỉ qua ý nghĩ



(1”) Tài thí thực thụ

Phần này bao gồm ba nội dung:

1. Cách tài thí (Chương 9-10)

2. Phải làm gì nếu quý vị không thể bố thí (Chương 10)

3. Các biện pháp đối trị các chướng ngại ngăn trở bố thí



(a)) Cách thi hành tài thí

Đoạn này bao gồm bốn mục:

1. Những người nhận bố thí

2. Động lực bố thí

3. Cách bố thí (Chương 10)

4. Những vật bố thí (Chương 10)





(1)) Những người nhận bố thí

Có mười đối tượng: (1) những người bạn và người thân giúp đỡ quý vị, (2) những kẻ thù hãm hại quý vị, (3) những người bình thường không gây hại mà cũng chẳng giúp quý vị, (4) những người có phẩm chất tốt, có giới hạnh chẳng hạn, (5) những người có khuyết điểm, đã phạm giới chẳng hạn, (6) những người có vai vế thấp hơn quý vị, (7) những người ngang bằng quý vị, (8) những người có vai vế cao hơn quý vị, (9) những người giàu có và hạnh phúc, và (10) những ai khốn khó và bần cùng.



(2)) Động lực bố thí

Bao gồm hai phần:

1. Loại động lực đòi hỏi

2. Loại động lực cần loại bỏ



(a’)) Loại động lực đòi hỏi

Động lực của quý vị phải nên có ba thuộc tính: (1) sự tập trung vào mục đích, nghĩ rằng: ”Trên cơ sở của việc này, tôi sẽ hoàn tất tu tập bố thí Ba-la-mật-đa vốn là một tiền đề cho giải thoát vô thượng”; (2) một sự tập trung vào vật bố thí, nghĩ rằng: ”Ngay từ đầu, một Bồ-tát cho đi tất cả vật dụng sở hữu cho các chúng sinh; do đó, của cải vật chất mà tôi đang bố thí thuộc về người khác như thể họ đang nhận vật uỷ thác” và (3) một sự tập trung vào người nhận bố thí, nghĩ rằng: “Bởi vì những người này, dầu có hỏi xin bố thí hay không”, đều đem đến sự hoàn tất cho bố thí Ba-la-mật-đa của tôi cho nên họ là thầy tôi”. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:238] [238: BA203 PS: 1.55; D3944: Khi 221a7-bl.] 




Khi có người đến xin vật gì

Để tạo tiền đề cho toàn giác, 

Các Bồ-tát xem tất cả sở hữu đều thuộc về người khác, 

Bố thí như sự giao phó

Và xem người đó như vị thầy.



Về việc bố thí vật riêng lẻ, hãy thấu hiểu chi tiết trong Đồng Tử Vấn Kinh (Subāhu-paripṛcchā) và Ba-la-mật-đa Tập Luận về động lực của sự tập trung lên mục đích bố thí của quý vị, vốn là tư tưởng ”Tôi sẽ bố thí vật này vì mục đích này hay nọ”. Về động lực của sự tập trung lên người nhận đã được giải thích bên trên, thì quý vị nên áp dụng nó trong mọi tình huống bố thí; vì vậy, đó là động lực chung. [374] Các động lực cụ thể, sẽ hình thành khi quý vị bố thí cho người gây hại mình lúc mà quý vị đã xác lập một thái độ yêu thương; khi bố thí cho những kẻ đau khổ mà quý vị đã xác lập một thái độ từ ái; khi bố thí cho những ai có nhiều phẩm chất tốt đẹp mà quý vị đã xác lập thái độ hoan hỷ; và khi bố thí cho người giúp quý vị mà quý vị đã xác lập thái độ vô tư.



Hơn nữa, quý vị phải có tâm bình đẳng đối với tất cả người nhận, hãy bố thí cho chúng sinh, chẳng hạn như những người cầu xin và vv..., mọi kết quả công đức của việc bố thí, và đặc biệt, là hãy có lòng bi mẫn với các người nhận đang có hoàn cảnh khốn khổ. Ngài Nguyệt Xứng dạy rằng:



Một khi việc bố thí không có keo bẩn

Người cho phải bố thí một cách bi mẫn

Vật cho phải đi với tâm bình đẳng 

Cho cả ai cao cả hoặc thấp hơn.



Quả của việc bố thí như thế

Đồng thời đến cho người lẫn ta .

Thánh chúng tán dương đức bố thí không keo bẩn

Cho những người cầu tìm bố thí.





Và Tán Dương Công Đức Vô Lượng dạy rằng:[footnoteRef:239] [239: BA204 Guṇāparyanta-stotra, D1155: Ka 197a4-5.] 


 

Thậm chí khi một số gặp kẻ khốn cùng và thấp kém

Họ chẳng quan tâm và, vì tham nhiều thành quả

Nên tìm đến người nhận bố thí có phẩm chất tốt cao.

Họ có một động lực cốt lõi; 



Phật dạy dù là những người cho, 

Họ cũng giống như những người nhận.

Do đó, hãy giữ tận tâm từ lòng bi mẫn

Mà bố thí cho các người hỏi xin. 



(b’)) Những động lực cần bị loại trừ

1. Động lực tin vào tà kiến. Không có động lực này có nghĩa là quý vị không bố thí trong lúc nghĩ rằng: ”Bố thí chẳng được lợi lạc gì cả”, ”Việc cúng tế máu nguy hại là tôn giáo”, ”Tôi đang bố thí bởi vì tôi tự áp dụng điều tốt và lợi lạc” hoặc: ”Chỉ riêng với sự hoàn tất bố thí, tôi sẽ thoát khỏi các bám chấp thế tục và siêu thế”.



2. Động lực kiêu mạn. Không có động lực này có nghĩa là quý vị không khinh rẻ người xin, quý vị không tranh đua với người khác và sau khi đã bố thí đều gì đó, quý vị không nghĩ một cách kiêu mạn rằng: “Ta rộng lượng biết bao, chẳng ai có thể làm được như vậy”. [375]



Nghiệp Chướng Thanh Tịnh Kinh (Karmāvaraṇa-viśuddhi-sūtra) giải thích rằng khi phàm phu bố thí, họ mất niềm tin nơi những người keo kiệt, bởi vì tâm sân hận và vì sẽ bị tái sinh vào địa ngục, nên, điều này gây chướng ngại cho việc bố thí. Khi những phàm phu này trì giữ giới luật, họ nói xấu những người phạm giới, do đó, họ mất niềm tin nơi nhiều chúng sinh và sẽ đọa sinh vào cõi thấp bởi sự mất niềm tin này; và khi những phàm phu này tu hạnh nhẫn nhục và những pháp tương tự, họ gièm pha những kẻ không nhẫn nhục và như vậy, gây chướng ngại cho việc trì giới của chính họ vv....



Do đó, quý vị phải làm theo lời dạy của Tán Dương Công Đức Vô Lượng {skt. Guṇāparyanta-stotra}:[footnoteRef:240] [240: BA205 Ibid.:Kal97b3.] 




Vào lúc những người khác học theo ngươi, thật là hiền trí ngươi chẳng tự cao;

Ngươi ca ngợi và kính trọng những người có chút phẩm hạnh đẹp

Ngươi vì huân tập được nhiều phẩm chất tốt, ngươi cũng nắm bắt ngay cả một khuyết điểm nhỏ trong chính hành vi mình.



3. Động lực vì sự hậu thuẫn. Không có động lực này có nghĩa là quý vị không bố thí với hy vọng được tán dương hay được danh tiếng.



4. Động lực của sự nản chí. Không có động lực này có nghĩa là sau khi quý vị bố thí thì trở nên hoan hỉ thậm chí hơn cả lúc trước khi hành động bố thí, lòng quý vị tràn ngập niềm tin và sau đó chẳng hối tiếc gì sau khi đã bố thí; và ngay cả khi quý vị nghe về hạnh bố thí vô lượng của Bồ-tát, quý vị chẳng nản lòng mà còn tăng thêm hứng khởi và không xem nhẹ chính mình.



5. Động lực của sự lãnh đạm. Không có động lực này có nghĩa là quý vị bố thí với lòng bi mẫn khách quan, vô tư đối với kẻ thù, bè bạn và người thường.



6. Động lực mong được báo đáp. Không có động lực này có nghĩa là quý vị không bố thí với hy vọng người nhận bố thí sẽ giúp đỡ quý vị nhưng bởi vì quý vị thấy những chúng sinh này không có hạnh phúc, bị thiêu đốt bởi lửa dục, không có khả năng thoát khổ và bẩm sinh khốn cùng.



7. Động lực mong thành quả. Không có động lực này có nghĩa là quý vị không hy vọng về thành quả của một thân người tốt và giàu có trong các kiếp sau nhưng quý vị bố thí bởi vì quý vị thấy rằng tất cả các sự vật cấu hợp {pháp hữu vi} đều không có tự tính nhưng lại có thể dẫn đến giác ngộ vô thượng. Điều này không ngăn trở quý vị dự đoán các hậu quả ngắn hạn nhưng không cho quý vị lấy thân người và của cải trong kiếp luân hồi làm mục đích.[376]



Bênh cạnh các động lực này, quý vị phải bố thí mà không có động lực về sinh nhai sai trái, theo đó, quý vị nghĩ rằng ”Nếu tôi bố thí, thì người lãnh đạo vv... sẽ xem tôi như một người rộng lượng và tôi sẽ được tôn trọng”. Đừng bố thí vì sợ rằng mình sẽ nghèo hoặc với động lực lừa đảo người hỏi xin bố thí. Hãy bố thí khi quý vị không bị phân tâm, không có tâm oán ghét hay sân hận. Hãy bố thí khi quý vị không ở trong tâm trạng nản lòng do các hành vi sai trái của người hỏi xin bố thí. Ngay cả khi quý vị thấy khuyết điểm của kẻ đã dối gạt quý vị vv..., đừng bố thí với động lực tuyên cáo những sai sót này cho người khác. Cuối cùng, hãy bố thí với niềm tin không thể lay chuyển được là mỗi hành động bố thí riêng rẽ sẽ làm khởi phát một hậu quả riêng rẽ. 
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(3)) Cách thức bố thí

(a’)) Dạng bố thí nên tránh

(b’)) Cách thức bố thí

(4)) Các vật bố thí

(a’)) Giới thiệu vắn tắt vật bố thí được và vật không được bố thí 

(b’)) Giải thích chi tiết vật bố thí được và vật không được bố thí 

(1’)) Giải thích chi tiết về vật nội thân {các chi tiết của thân thể} không được bố thí

(a’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian

(b’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích

(c’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện người xin bố thí

(2’)) Giải thích chi tiết về vật bên ngoài {vật ngoại thân} được và không được bố thí

(a’’)) Cách thức không bố thí vật bên ngoài

(1’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian

(2’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện vật cho

(3’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện người {nhận bố thí} 

(4’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện vật chất

(5’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích

(b’’)) Cách thức bố thí vật ngoại thân

(b)) Phải làm gì nếu không thể bố thí

(c)) Sử dụng biện pháp đối trị chướng ngại trong việc bố thí

(1)) Chướng ngại không quen bố thí

(2)) Chướng ngại tài sản sa sút

(3)) Chướng ngại tham chấp

(4)) Chướng ngại không nhìn thấy mục tiêu

(2’’) Bố thí thuần túy bằng ý nghĩ

(d”) Tóm tắt



––––––––––––––––––





(3)) Cách thức bố thí

Phần này có hai nội dung

1. Dạng bố thí nên tránh

2. Cách thức bố thí



(a”)) Dạng bố thí nên tránh

Hãy bỏ qua một bên mười ba cách thức bố thí sau bởi vì chúng cần được loại trừ: (1) không bố thí ngay mà chỉ bố thí sau khi đã chần chừ; (2) bố thí dưới áp lực; (3) bố thí sau khi đã tự mình tham gia các công việc không phù hợp cả về phương diện giáo pháp lẫn các phương thức thế tục; (4) Tạo trước một cam kết rằng “ta sẽ bố thí bao nhiêu đây này” nhưng sau đó lại bố thí với số lượng ít hơn hoặc phẩm chất kém hơn; (5) bố thí để nhận lại điều mình mong muốn; (6) bố thí từng phần trong khi có thể bố thí tất cả trong một lần; (7) như là người cai trị, thả người phối ngẫu hay con cái của người khác mà vốn mình đã bắt cóc; (8) dùng áp lực để lấy của cải của cha mẹ, tôi tớ vv... rồi bố thí cho những người khác; (9) bố thí bằng phương pháp mà nó sẽ gây tổn thương cho người khác; (10) thuê dùng người khác để thực hiện việc bố thí trong khi mình không làm chi cả; (11) bố thí trong lúc chỉ trích hay khinh miệt người xin bố thí, trong lúc quý vị đang gián tiếp chỉ trích và có khinh thị với người hỏi xin hoặc trong lúc quý vị làm người nhận sợ hãi với những lời nói khó nghe; (12) bố thí trong lúc quý vị đang phạm các giới luật do đức Phật răn cấm và (13) không bố thí khi vừa tạo được của cải mà chỉ bố thí sau khi đã tích lũy chúng trong một thời gian dài. [377]



Thật vậy, các Bồ-tát xem việc bố thí của cải mà quý vị tích trữ là sai trái, nhưng không có gì sai trái khi bố thí ngay lúc vừa có chúng. Bởi vì chẳng có thêm chút công đức nào trong việc tích lũy của cải rồi bố thí ngay trong một lần, và bởi vì quý vị đã khước từ những lời cầu xin bố thí trong lúc quý vị đang tích trữ của cải; rồi quý vị cảm thấy ray rứt và có khi lại bố thí cho người không có nhu cầu hỏi xin. Những điểm nêu trên, đề cập trong Bồ-tát Địa, rất quan trọng bởi vì quý vị có thể thấy rằng trong suốt quá trình tích trữ của cải, quý vị gây ra nhiều phiền não như tính bủn xỉn vv..., rằng rắc rối trong việc bảo vệ tài sản trở thành một chướng ngại cho nhiều thiện hạnh và thông thường là quý vị sẽ đánh mất chúng vào một lúc nào đó và cuối cùng sẽ không còn có thể bố thí được nữa.



(b”)) Cách thức bố thí 

Trước tiên, hãy nở nụ cười với vẻ mặt rạng rỡ rồi mới cho một người nhận bất kỳ, thể hiện sự kính trọng bằng lời lẽ chân thật. Hãy bố thí bằng chính đôi tay của quý vị, vào lúc thích hợp mà không làm thương tổn người nào hết và chia sẻ nỗi thống khổ của khó khăn bất kỳ. Kết quả của những hành động này được mô tả trong Đế Giả Phẩm:[footnoteRef:241] [241: BA206 Satyaka-parivarta (nghĩa là Người Thuyết Chân Lý thuộc chương thứ tư của Arya-bodhisattva-gocaropaya-visayavikurvana-nidreśa-nama-mahayana-sutra (dịch là: Bồ-tát Hạnh Cảnh Biến Hiện Phương Tiện Cảnh Đại Thừa Kinh) D146: Pa 112b2-3.] 




Bằng tấm lòng từ thiện có bởi một ý thức phục vụ, ngươi sẽ nhận được sự phục vụ từ những người khác, như thân nhân của ngươi chẳng hạn; với sự bố thí bằng chính đôi tay của mình, ngươi sẽ có được những người phục vụ ngươi; với sự bố thí vào thời điểm thích hợp, ngươi sẽ thành tựu mục đích của mình đúng lúc.



Và lại nữa:



Bằng tấm lòng từ thiện không gây tổn thương bất kỳ ai, ngươi sẽ có được của cải ổn định; với việc bố thí trong lúc chịu đựng điều không thoải mái, ngươi sẽ có được những người bạn đồng hành thân thuộc.

  

Vi Diệu Pháp Báu Luận của ngài Thế Thân thuyết rằng từ việc làm từ thiện bằng chính đôi tay của mình, quý vị sẽ nhận được lượng của cải to tát. Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích giải thích rằng “của cải ổn định” có nghĩa là những của cải đó không bị ai xâm phạm và không bị lửa vv... hủy hoại. [378]



Hơn nữa, có một cách thức giúp những người khác trở nên rộng lượng. Nếu quý vị có một số của cải, hãy đến nhà các người keo kiệt, chưa từng bố thí, dù chỉ một vài lần. Với thái độ hoan hỷ và thư giãn, hãy dẫn dắt họ như sau: “Tôi thực sự có một số lượng lớn các tài vật. Tôi mong có một số người đến hỏi xin để tôi hoàn thiện bố thí Ba-la-mật-đa. Do đó, nếu ngài có gặp những người hỏi xin, thì thay vì quay lưng đi và chẳng bố thí gì, hãy lấy tài vật của tôi để bố thí cho họ. Hoặc hãy dẫn họ đến với tôi và hãy hoan hỷ với sự rộng lượng của tôi”. Việc này không làm hao hụt tài sản của các người keo kiệt này và họ sẽ hoan hỷ thực hiện lời yêu cầu của quý vị. Theo cách thức này thì họ gieo một hạt giống để loại bỏ tính keo kiệt. Bằng cách thức từ từ làm quen với hành động này, họ sẽ cho đi một ít tài sản của mình và bớt tham chấp một chút. Rồi cứ như thế, sự giảm thiểu tham chấp của họ sẽ lên mức thông thường, cứ như thế, họ sẽ bớt tham chấp rất lớn. Như là thông lệ, hãy bố thí những thứ mà quý vị sở hữu cho những ai như là thầy trụ trì, thầy, các học trò và bạn bè, mà vốn là những người tham chấp nhiều và không thể bố thí, và bố thí cho những ai không như thế nhưng lại chẳng có gì để bố thí, và sau đó khiến cho họ cúng dường cho tam bảo thay vì quý vị tự làm. Hành động này của quý vị sẽ tạo ra rất nhiều công đức. Nó hóa giải các phiền não của một số người, đáp ứng nguyện vọng thực hành giáo pháp trong số tha nhân, tập hợp mọi người lại chung quanh quý vị và giúp họ tinh tấn.



Tương tự vậy, nếu quý vị không có tài sản riêng thì quý vị có thể tạo dựng tài sản bằng một nghề tay chân hay một công việc rồi bố thí nó đi. Hoặc quý vị có thể kể cho người khác nghe một câu chuyện đạo, trong đó thậm chí những người cùng đinh hay đau khổ cũng mong muốn được bố thí. Hoặc là tự đưa những kẻ xin bố thí đến nhà các người giàu có và có tín tâm và giúp đỡ tổ chức bố thí trong phạm vi mà quý vị có thể. Lại nữa, khi phân loại tài vật bố thí, hãy bố thí những thứ tốt trước và bố thí tất cả các tài vật dùng cho mục đích thiện nguyện.



(4)) Vật bố thí

Phần này có hai nội dung:

1. Giới thiệu vắn tắt vật bố thí được và vật không được bố thí 

2. Giải thích chi tiết vật bố thí được và vật không được bố thí 



 (a”)) Giới thiệu vắn tắt vật bố thí được và vật không được bố thí

Nói tóm lược, các Bồ-tát nên bố thí tha nhân những vật dụng có thể mang lại ngay lập tức các xúc cảm thú vị mà vốn không có các nguyên nhân gây ra sự tái sinh đau khổ và sẽ mang ích lợi tối hậu cho họ, do việc hoặc là xoá sạch tội lỗi của họ hoặc đặt họ vào với công đức. Ngay cả khi những thí vật này không tức khắc mang lại hạnh phúc, các Bồ-tát vẫn nên bố thí nếu chúng mang lại lợi lạc sau cùng. Các Bồ-tát không được bố thí những vật gây đau đớn tức khắc và cuối cùng gây tổn hại hoặc những vật đem lại sự thú vị trước mắt nhưng cuối cùng lại gây tổn hại.



(b’’)) Giải thích chi tiết vật bố thí được và vật không được bố thí

Phần này có hai nội dung:

1. Giải thích chi tiết về vật nội thân được và không được bố thí

2. Giải thích chi tiết về vật ngoại thân được và không được bố thí



(1’’)) Giải thích chi tiết về vật nội thân được và không được bố thí

Một khi quý vị đã hiểu rõ về cách mà những vật nội thân không được dùng để bố thí, quý vị sẽ biết được ý nghĩa của điều trái ngược: những gì mà quý vị nên bố thí. Do đó, trước tiên, tôi sẽ giảng về vật không dùng để bố thí. Có ba ý:

1. Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian

2. Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích

3. Bố thí không thích hợp về phương diện người hỏi xin vật thí



 (a’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian

Ngay từ lúc đầu, các Bồ-tát bố thí cho mọi chúng sinh thân thể của các ngài vv... một cách thức hoàn toàn chân thành. Tuy nhiên, dù quý vị có thể được yêu cầu, thì đừng bố thí nhục thân mình vv... cho đến khi nào quý vị phát triển được thái độ đại bi. Rồi quý vị sẽ không phải tuyệt vọng trước nỗi khó khăn khi được yêu cầu bố thí những vật này. Bồ-tát Học Luận dạy rằng:[footnoteRef:242] [242: BA207 Śikṣāsamuccaya Vaidya 1961b: 79; D3940: Khi 34a2-3. ] 




Đâu là sự tinh tấn đã khiến ngươi nản chí? Đó là khi một người có sức lực nhỏ bé lại đảm nhiệm hành động nặng nề hoặc mở rộng trong một thời gian dài; hoặc là khi những ai có tín tâm chưa hoàn toàn chín muồi lại đảm nhiệm những thao tác khó khăn, chẳng hạn như bố thí thịt da của mình và vv.... Mặc dù những Bồ-tát mới bắt đầu này đã bố thí thân thể mình cho tất cả mọi chúng sinh, họ vẫn né tránh việc sử dụng thân thể không đúng lúc. Nếu không thì họ sẽ tuyệt vọng khi có những chúng sinh đến hỏi xin bố thí thịt da của họ và như thế, làm tiêu tốn vô lượng kết quả tốt do việc phung phí hạt giống Bồ-đề tâm của họ. [380] Do đó, Hư Không Bảo Vấn Kinh {Kinh hỏi về báu vật từ hư không} dạy rằng:”Các ước nguyện chưa đúng lúc là hoạt động ma quỷ”.



Nhập Bồ-đề Hành Luận cũng dạy rằng:[footnoteRef:243] [243: BA208 BCA: 5.87. ] 




Đừng bố thí thân thể của ngươi

khi lòng bi mẫn chưa thanh tịnh.

Bằng mọi giá, hãy thí thân để đạt mục tiêu cao cả

trong kiếp này và những kiếp về sau.



(b’’)) Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích

Đừng bố thí thân thể quý vị cho mục đích nhỏ nhoi. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:244] [244: BA209 BCA: 5.86.] 


 

Đừng hại thân vì lý do vụn vặt

Nó dùng cho tu tập giáo pháp tối cao

Theo cách này ngươi sẽ nhanh chóng

hoàn thành mục đích của các chúng sinh.



Khi từ trong tầm nhìn về mình, quý vị đã không còn các chướng ngại để bố thí – bao gồm keo kiệt và vv... – và khi từ trong tầm nhìn về tha nhân, {quý vị} có một mục đích về việc thành tựu các mục tiêu của nhiều chúng sinh cần mà mục đích này vốn to tát hơn việc thân thí của quý vị, thì đừng bố thí thân thể và vv... nếu được hỏi xin. Khi quý vị được yêu cầu bố thí thân thể vv... cho những mục đích sai trái, như giết chóc chẳng hạn, vốn làm nguy hại quý vị và người khác thì hãy đừng bố thí nó dầu chỉ là tạm thời.



(c”)) Bố thí không thích hợp về phương diện người hỏi xin

Đừng bố thí tay chân vv... cho các ác thần hay cho kẻ bị ác thần nhập yêu cầu với chủ tâm gây hại bởi vì điều này sẽ gây tổn thương cho họ. Đừng bố thí khi người điên hay người có tâm thần không ổn định yêu cầu bởi vì những người này không thật tâm yêu cầu và các đòi hỏi của họ không đáng quan tâm. Chẳng những sẽ chẳng phạm giới nếu không bố thí cho họ mà sẽ phạm giới nếu bố thí.



Tùy duyên, ngoài những trường hợp trên quý vị nên bố thí thân thể mình nếu được yêu cầu. Ngoài ra, có hai cách thức bố thí thân thể: (1) Chặt đứt tay chân rồi bố thí hoàn toàn và (2) Tự giao nộp mình tạm thời cho người khác để làm nô bộc chẳng hạn để viên thành mục đích tôn giáo của họ.



(2”)) Giải thích chi tiết vật bên ngoại thân được và không được dùng để bố thí

Phần này có hai nội dung:

1. Cách thức không bố thí vật ngoại thân

2. Cách thức bố thí vật ngoại thân



(a”)) Vật ngoại thân không được bố thí

Phần này có năm ý:[381]

1. Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian

2. Bố thí không thích hợp về phương diện vật thí

3. Bố thí không thích hợp về phương diện người nhận 

4. Bố thí không thích hợp về phương diện vật chất

5. Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích



(1”)) Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian

Một ví dụ của hành động này là bố thí cơm sau bữa trưa cho người xuất gia hay người thọ giới một ngày.



 (2”)) Bố thí không thích hợp về phương diện vật thí

Việc bố thi; không phù hợp về phương diện vật thí chẳng hạn là bố thí thức ăn và thức uống thừa cho một người giữ giới; bố thí thức ăn và thức uống bị ô nhiễm, dính phân, nước tiểu, nướng miếng, nước mũi, đồ bị nôn ra và máu mủ; bố thí tỏi, hành, thịt, rượu hoặc đồ ăn uống đã bị dính những thứ này cho những người cử những thứ này hay đang giữ giới cấm dùng những thứ này, mặc dù họ có thể cũng muốn dùng những thứ này; bố thí một đứa trẻ, một người nô bộc hoặc những đối tượng tương tự – ngay cả khi quý vị đã giải thích rõ ý nghĩa của việc bố thí và những người này vui vẻ chấp thuận – theo yêu cầu của một người mà quý vị không ưa thích, của ma quỷ, yêu tinh, cho kẻ thích gây gổ, kẻ vô ơn hay đãng trí; bố thí thức ăn uống không tốt lành và ngay cả bố thí thức ăn uống tốt lành nhưng với số lượng không điều độ cho người bệnh; bố thí thức ăn thơm ngon khi được yêu cầu của những người cực kỳ tham ăn vốn đã no đủ rồi; và bố thí kinh điển cho những triết gia ngoại đạo thích thương mãi, đang tìm chỗ chỉ trích, hoặc không muốn học hỏi ý nghĩa của kinh điển. Đó là cách thức diễn đạt trong Bồ-tát Địa.[footnoteRef:245] Hãy tìm hiểu thêm chi tiết trong Quyết Định Yếu Luận (Viniścaya-saṃgrahaṇi):[footnoteRef:246] [245: BA210 Bbh, Wogihara 1971:126; D4037: Wi 68b4-5. ]  [246: BA211 Viniścaya-saṃgrahaṇi D4038: Zi 39a3-b2.  {tên khác Yogā-caryā-bhūmi-nirṇaya-saṃgraha tức Du-già Hạnh Địa Định Hợp Luận}.] 




Nếu ngươi bố thí một bản kinh văn Phật giáo đầy đủ theo yêu cầu của những người có trí tuệ non kém thì ngươi đã phạm giới. Nếu ngươi xin thỉnh kinh từ người khác rồi bố thí cho họ thì ngươi cũng phạm giới. Nếu ngươi bố thí nhưng lòng nghĩ rằng ngươi có thể khêu gợi sự hứng thú nơi họ hoặc khiến họ hành trì giáo pháp thâm diệu thì ngươi sẽ không phạm giới.[382] Nếu ngươi bố thí một bản văn giáo thuyết dối trá hay một tập luận do những triết gia ngoại đạo soạn thảo cho các chúng sinh có tín tâm sau khi ngươi đã in chép nó ra hay từ cuốn sách mà ngươi sẵn có hay xin được của những người khác thì ngươi đã phạm giới.



Các Bồ-tát xóa bỏ kinh văn của các triết gia ngoại đạo mà họ sở hữu và in chép kinh Phật hoặc phải nhận thức rằng kinh văn ngoại đạo không hề có thực chất, phải thông báo rõ ràng cho người khác biết hay tốt hơn là xóa bỏ chúng đi và in chép các kinh Phật.



Nếu có người hỏi xin quý vị, một vị Bồ-tát, một xấp giấy trắng dự định để in chép kinh thì quý vị phải hỏi: “Người định làm gì với xấp giấy này”. Nếu câu trả lời là “Tôi sẽ dùng nó vào mục đích thương mãi” và đó là xấp giấy mà quý vị dự định dùng để in chép kinh thì không nên bố thí. Nếu quý vị có một khoản tiền tương đương với trị giá xấp giấy thì hãy bố thí {số tiền} cho người ta. Nếu không đủ số tiền tương đương với lượng giấy đó và không thể bố thí tiền lẫn giấy, thì quý vị sẽ chẳng phạm giới.



Nếu quý vị không định dùng chồng giấy trắng cho một mục đích tôn giáo, thì sẽ thật là vui sướng để khiến chồng giấy đó được trở nên hữu dụng qua việc bố thí nó đi. Cũng giống vậy, ngươi sẽ không phạm giới nếu không đáp ứng lời hỏi xin bố thí chồng giấy đó xuất phát từ tham vọng chuyển tải một quyển sách có nội dung thật sự xấu xa. Cũng cùng như thế cho trường hợp có người xin giấy để in chép một nội dung xoàng xĩnh. Nhưng hãy ý thức rằng quý vị sẽ phạm giới nếu từ khước lời yêu cầu của một người muốn in chép một bản văn có nội dung cao thượng.



(3”)) Bố thí không thích hợp về phương diện người nhận bố thí

Một ví dụ về bố thí cho người nhận không thích hợp là việc bố thí một kinh văn theo yêu cầu của một người trong khi quý vị vẫn mong muốn tìm hiểu văn bản này – quý vị vẫn chưa nắm được mục đích của văn bản nhưng không còn bị dính mắc của sự keo kiệt.



Lý do vì sao việc cho này lại không thích hợp được nêu ra sau đây. Bố thí giáo pháp này là nhắm vào bất kỳ trong ba mục đích: (1) Loại bỏ tính keo kiệt (2) hoàn tất việc đại huân tập tuệ giác tối thượng và (3) viên thành mục tiêu lớn lao của những người khác. Như vậy, nếu quý vị không bố thí thì quý vị vẫn có thể hoàn thành hai mục đích còn lại trong khi, nếu bố thí, hai mục đích này sẽ không còn được thực hiện nữa. [383] Quý vị không cần thực hiện mục đích thứ nhất vì trong trường hợp này, quý vị không còn tính bủn xỉn nên chẳng cần loại bỏ phiền não này. Nếu quý vị không bố thí thì quý vị sẽ thấy sự huân tập tuệ giác tối thượng sẽ tăng trưởng trong lúc, nếu bố thí thì sự tăng trưởng sẽ không bằng. Hơn nữa, nếu quý vị không bố thí thì quý vị sẽ thành tựu được sự huân tập tuệ giác tối thượng vì lợi lạc và hạnh phúc của toàn bộ chúng sinh và như vậy, quý vị sẽ có thể mang hạnh phúc đến cho người hỏi xin cũng như tất cả các chúng sinh khác. Trong khi nếu quý vị bố thí thì chỉ có một chúng sinh được hạnh phúc mà thôi.



Các mục đích lớn, nhỏ đều được đề cập theo cách thức này trong Bồ-tát Địa.[footnoteRef:247] Nhập Bồ-đề Hành Luận cũng dạy rằng:[footnoteRef:248] “Đừng bỏ cái lớn vì cái nhỏ”. Do đó, ở đây không chỉ có vấn đề không phạm giới nếu không bố thí. [247: BA212 Bbh, Wogihara 1971:126-127; D4037: Wi 68b6-69a6.]  [248: BA213 BCA: 5.83c.] 




Cách thức từ chối bố thí là tránh dùng từ ngữ thô lỗ, như: “ta sẽ không bố thí vật ấy cho ngươi” mà thông báo bằng phương tiện thiện xảo rồi mời người đó đi.



Phương tiện thiện xảo có nghĩa như sau. Trước hết, với tâm ý thanh tịnh, các Bồ-tát cúng dường mọi vật sở hữu cho tất cả chư Phật và chư Bồ-tát mười phương. Đây cũng giống như cách thức các tỳ kheo giữ tăng y và các vật dụng tương tự và để riêng ra trong ý nghĩ cho thầy trụ trì hay sư phụ của họ. Bởi vì các tỳ kheo đã cúng dường tăng y như vậy nên mặc dù họ để dành vật dụng sở hữu nhưng lại được gọi là “các Bồ-tát sống trong gia đình tôn giả”[footnoteRef:249] và dứt khoát là có công đức tăng trưởng vô lượng.  [249: BA214 “Các Bồ-tát sống trong gia đình tôn giả” nghĩa là các tăng sĩ thuộc truyền thừa được xác định do bởi việc từ bỏ thế tục trong {gia đình đó} mỗi thành viên chỉ có một bộ y bát cũ tu tập những điều họ nên tiếp thu và tránh những gì họ nên xa bỏ. ] 




Sau đó, các Bồ-tát giữ vật dụng sở hữu của mình làm tin như thể đó dành cho chư Phật và chư Bồ-tát. Nếu có kẻ hỏi xin và nếu vật dụng ấy thích hợp cho kẻ này thì Bồ-tát sẽ bố thí với ý nghĩ “Tôi không có vật dụng sở hữu nào mà chư Phật và chư Bồ-tát lại không bố thí cho mọi chúng sinh”. Nếu vật dụng ấy không thích hợp để bố thí, thì tuỳ theo các vật dụng đã được của họ đã được cúng dường lên chư Phật và Bồ-tát theo cách thức tương tự nghi thức để nhận vật dụng sở hữu của mình, các Bồ-tát thông báo cho người xin biết tình trạng và nói với từ ngữ dịu dàng “Này thiện nhân của tôi, vật này thuộc về người khác. Đây không phải là thứ mà ta có thể bố thí cho người”. Hoặc cách khác là Bồ-tát có thể bố thí số tiền gấp hai hay ba lần trị giá cuốn sách mà họ đã từ chối bố thí cho người xin. [384] Trong mọi trường hợp, thì người xin bố thí sẽ nghĩ về Bồ-tát như sau “Không phải là lòng tham chấp đã ngăn người này bố thí cuốn sách cho ta; ông ấy không có quyền bố thí cuốn sách này”. Hành động này là sự rộng lượng của người khôn ngoan.



(4”)) Bố thí không thích hợp về phương diện vật chất

Một số ví dụ cho việc bố thí không thích hợp về phương diện vật chất là bố thí cha mẹ; bố thí các thức ăn uống có sâu bọ; bố thí vợ, con, nô bộc vv... mà quý vị chưa báo trước hay đã báo trước nhưng họ không đồng ý; hoặc bố thí vợ, con là những người thuộc loại đã quen với sự tiện nghi. Mặc dù quý vị không nên bố thí vợ, con vv... để phục vụ cho người khác, tôi đã bao gồm các bố thí này vào nhóm “vật chất” vì bố thí vật chất là hình thức bố thí được nhất mạnh nhất.



Quyết Định Yếu Luận dạy rằng ngay cả khi quý vị không thoả mãn một yêu cầu xin bố thí ba loại tăng y và bất kỳ loại y phục nào khác ngoài những loại y mà đức Phật đã cho phép người xuất gia được sở hữu, quý vị sẽ không phạm lỗi nếu quý vị không có thái độ tham chấp chúng và chúng là cần thiết để quý vị nuôi dưỡng công đức. Do đó, luận dạy rằng:[footnoteRef:250] [250: BA215 Viniścaya-saṃgrahaṇi. D4038: Zi 39al-3. Ba loại y tăng: lớp áo trong, áo giữa, và áo choàng ngoài cho một tăng hay ni. Các tăng ni phải luôn giữ một bộ y tăng. {Một bộ áo tăng (skt. kāṣāya tên phiên âm: cà-sa) sẽ gồm ba loại áo hay ba thứ tăng y (hay tam y) tức là ba lớp áo cho tăng sĩ bao gồm: (1) nội y (skt. Antaravāsaka – tên phiên âm Y an-đà-hội) dùng mặc bên trong; (2) tăng y (skt. Uttarāsaṇga  - tên phiên âm Y uất-đa-la-tăng) dùng để mặc khi thọ trai, giảng kinh, lễ bái … nên còn gọi là nhập chúng y; và (3) đại y (skt. saṃghāti – tên phiên âm Y tăng-già-lê) áo đắp ngoài chỉ dùng khi đi hành khất, lễ tháp, kính lễ cao tăng hay nghe kinh. Tăng Sĩ và Chiếc Áo Cà Sa. Thích Đồng Trí. Truy cập 10/10/2011.
	<http://www.phattuvietnam.net/nghiencuu/14930.html>}] 




Nếu các Bồ-tát xuất gia bố thí vật dụng có dư – bao gồm các tăng y khác với tam y của họ – đã được đức Phật cho phép, vốn là tài sản của chính họ, và cần thiết để duy trì sự thoải mái của họ, và rồi bố thí sau khi đã xem xét kỹ càng những người muốn có và hỏi xin thì họ sẽ không phạm lỗi. Ngay cả khi không bố thí thì họ cũng không phạm chút lỗi nào nếu lý do không bố thí là vì mục đích nuôi dưỡng công đức và nếu họ không tham chấp vào chúng.



Bồ-tát Giới Kinh dạy rằng:[footnoteRef:251] [251: BA216 Trích dẫn này của Bồ-tát Giới Kinh {skt. Bodhisattva-prātimokṣa} là từ trong Bồ-tát Học Luận {skt. Śikṣāsamuccaya} Vaidya 1961b: 80; D3940: Khi 81b4-5.] 




Này Xá-lợi-phất, nếu các Bồ-tát lại cho đi ba loại tăng y của mình, đối xử với người hỏi xin quan trọng hơn chính mình thì họ đã không tuỳ theo vài tham vọng {để xem xét có nên bố thí không}.



Do đó, nếu Bồ-tát xuất gia bố thí ba loại tăng y của họ thì họ sẽ phạm giới. [385]

 

(5”)) Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích

Ví dụ cho việc bố thí không thích hợp về phương diện mục đích là khi quý vị đáp ứng yêu cầu xin độc dược, khí giới, lửa hoặc rượu, vốn nhắm làm hại cho chính bản thân quý vị hay người khác; khi quý vị đáp ứng yêu cầu xin bố thí các món để chơi và giải trí có quan can đến một hiểm hoạ bị ngăn cấm vì việc tích tích lũy các nguyên nhân tái sinh ở cõi thấp; hoặc khi quý vị đáp ứng yêu cầu xin, hay học về bẫy, ổ phục và vv... nhằm để săn bắt các chúng sinh. Điều này có nghĩa là thật sự không thích hợp ngay cả khi chỉ dẫn về các thứ này nhằm mục đích gây hại cho sinh mạng và tài sản của họ. Một số ví dụ khác là bố thí đất đai hay ao hồ khi mà chúng được hỏi xin để gây hại chúng sinh cư ngụ trong các vùng nước hay đất khô; bố thí cho nhà cầm quyền những nơi chốn này để làm hại người sinh sống ở đó; hoặc khi được hỏi xin những vật thí bởi một người mà quý vị không ưa, thì thay vào đó lại đem bố thí cho kẻ thù của người này. 



(b”)) Cách thức bố thí vật bên ngoài (vật ngoại thân)

Quý vị phải bố thí vật ngoại thân nếu thời điểm bố thí không bị đạo sư ngăn cấm nhận vật thí đó và nếu việc bố thí cho người này là phù hợp và thích đáng. Hơn thế nữa, nếu quý vị, với tư cách người bố thí là một cá nhân ngược lại với điều giải thích trên {tức là bản thân người cho vì lý do gì đó không thích hợp để giữ vật thí} và tham chấp kinh văn, thì quý vị phải bố thí cho người hỏi xin và những ai mong muốn hiểu kinh văn này, ngay cả khi quý vị vẫn chưa hoàn tất áp dụng nó. Nói thế này, nếu quý vị có bản thứ hai thì quý vị bố thí bản này và nếu không có thì bố thí chi phí in chép kinh văn. Nếu quý vị không có tiền thì dứt khoát là quý vị nên bố thí kinh văn với ý nghĩ: “Dù với việc bố thí này, tôi có thể vẫn còn tối dạ trong kiếp này nhưng điều đó không sao; tôi sẽ không dung thứ cho lòng tham chấp của mình”.



Về vật chất, quý vị phải bố thí tất cả ngoại trừ những thứ liệt kê ở trên. Nếu quý vị là nhà cầm quyền và có người hỏi xin vợ con của người khác và vv... thì thật không thích hợp để đáp ứng yêu cầu bố thí này qua việc chia rẽ gia đình của họ nhưng quý vị có thể bố thí cho họ toàn bộ gia đình và nhà ở và các thứ tương tự cùng nhau. Cũng như vậy, quý vị phải đáp ứng yêu cầu bố thí đồ chơi mà với các thứ này không thể trở thành nguyên nhân khiến người ta tái sinh cõi thấp; bố thí các bẫy không làm hại chúng sinh khác; bố thí đất khô hoặc ao hồ mà chúng sinh trú ngụ khi không có sự nguy hiểm nào xảy ra; và bố thí đồ ăn, thức uống không có sâu bọ. [386] Thậm chí quý vị cũng nên bố thí thuốc độc, khí giới, lửa và rượu nếu có người xin để nhằm đem lại lợi cho chính họ và người khác.



Vấn: Ngài phải làm gì khi bố thí vật chất và có hai người cùng hỏi xin, một người thì nghèo và người kia thì giàu?



Đáp: Nếu quý vị cùng gặp hai người ngay từ đầu này và có thể đáp ứng yêu cầu của cả hai thì cứ bố thí. Tuy nhiên, nếu quý vị không thể làm như vậy thì trước tiên quý vị phải nghĩ: “Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của người nghèo kia” và làm việc để bố thí cho người này. Như vậy, quý vị phải cho người giàu có biết tình hình và nói lời lẽ dịu dàng:“Bạn ơi, tôi đã dự tính ngay lúc đầu sẽ bố thí vật này cho người nghèo khó kia” và bố thí tài vật cho người không có tài sản.



Tôi đã viết các cách thức tu học các loại bố thí khác nhau vì chúng cực kỳ quan trọng cho những người mới hành trì giới Bồ-tát. Ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt, tôi đã giải thích tất cả theo chủ ý của Bồ-tát Địa.[footnoteRef:252] [252: BA217 một thí dụ về một trường hợp đặc biệt sẽ là lời giải thích về cách thức dẫn dắt một người keo kiệt trở nên rộng lượng (LRCM: 378).  Đây là trường hợp đặc biệt vì thông thường quý vị phải hỗ trợ.] 




(b)) Phải làm gì nếu không thể bố thí

 Trong trường hợp lòng bám chấp chế ngự, khi có người hỏi xin, quý vị hãy nghĩ như sau: “Tài vật này và bản thân tôi chắc chắn sẽ xa rời nhau bởi cái chết; Nó sẽ bỏ ta và ta sẽ bỏ nó. Vậy thì, ta cũng có thể hoan hỷ bố thí vật này, đặt nó vào chỗ hữu dụng, chia tay nó cũng giống như tại thời điểm chết đi. Nếu ta bố thí thì ta sẽ không tham chấp của cải vào phút giây ta lìa đời. Ta sẽ không hối hận và lòng ta sẽ hoan hỷ và vui sướng”.



Nếu quý vị không thể bố thí ngay cả khi quý vị đã quán chiếu theo cách này, sau đó thông báo cho người hỏi xin bằng phương tiện của ba điều mà họ nên biết. Việc này được mô tả trong Cư sĩ Ugra Vấn Kinh[footnoteRef:253]; vốn thuyết điều quý vị nên nói: ”Tôi là người mới tu tập Đại thừa và tôi vẫn là người có căn cơ và thiện căn chưa chín muồi. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ thiếu rộng lượng. Hơn nữa, tôi là người chấp mạnh mẽ vào quan điểm về ngã và về nhận thức thường hằng của ngã và các thuộc tính của ngã. Do đó, hỡi người trác tuyệt, hãy thứ lỗi và đừng đưa tôi vào tình thế khó xử. Tôi sẽ cố gắng làm thoả mãn những ý tưởng của các ngài và của tất cả chúng sinh”. [387] Theo Bồ-tát Học Luận, điều này nhằm loại trừ lỗi lầm tiếp theo của từng việc đánh mất tin tưởng của người khác, nhưng không loại trừ được lỗi lầm của sự keo kiệt, một lỗi lầm nơi Bồ-tát mà tất cả đều nhìn vào. Tuy nhiên, dường như thực hiện điều này có thể ngăn ngừa việc phạm trọng giới về việc không bố thí giáo pháp và tài sản do tính keo kiệt. Ba-la-mật–đa Tập Luận cũng dạy rằng:[footnoteRef:254] [253: BA218 Trích dẫn về Cư Sĩ Ugra Cầu Vấn Đại Thừa Kinh {skt. Ārya-gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra} D63: Nga 264b5-265a4 từ trong Tập Bồ-tát Học Luận {skt. Śikṣāsamuccaya} Vaidya 1961b: 14-15; D3940: Khi 14al-15a4.]  [254: BA219 PS: 1.57-58; D3944: Khi 221bl-2. ] 




 Nếu ngươi không thể bố thí do căn cơ quá thấp

 Mặc dù có người đến hỏi xin

 Để tránh cho họ không bị tủi thân

 hãy an ủi họ với ngôn từ mềm mỏng



 Từ nay nếu có người đến xin bố thí 

 hãy cố gắng không để họ tủi thân và tuyệt vọng

 và sửa chữa khuyết điểm keo kiệt.

 Hết lòng cố gắng đoạn trừ sự bám chấp.



(c)) Dựa vào các biện pháp đối trị các chướng ngại trong việc bố thí

Theo những chi tiết được tìm thấy trong Quyết Định Yếu Luận, {skt. Yogā-caryā-bhūmi-nirṇaya-saṃgraha được dịch là Du-già Hạnh Địa Định Hợp Luận} có bốn chướng ngại sau:

 

(1)) Chướng ngại không quen bố thí

(2)) Chướng ngại tài sản sa sút

(3)) Chướng ngại tham chấp

(4)) Chướng ngại không nhìn thấy mục đích

 

(1)) Chướng ngại không quen bố thí

Chướng ngại không quen bố thí là khi quý vị không muốn bố thí cho người hỏi xin ngay cả khi quý vị có tài vật để bố thí. Biện pháp đối trị là tránh phạm khuyết điểm không quen bố thí bằng cách nhanh chóng tỉnh thức, xem xét tình trạng và quán chiếu: “Khuyết điểm này dứt khoát là hậu quả của sự không quen bố thí trước đây của ta” và: “Hơn nữa, nếu ta không bố thí vật này, ta cũng sẽ không thích bố thí trong kiếp sau”. Do đó, hãy rộng lượng.



(2)) Chướng ngại tài sản giảm thiểu

Chướng ngại tài sản giảm thiểu là khi quý vị không cảm thấy rộng lượng bởi vì quý vị có ít của cải. Biện pháp đối trị là bố thí sau khi quý vị mong muốn chấp nhận nỗi khổ của sự nghèo khó với ý nghĩ: “Trong suốt thời gian trôi lăn trong luân hồi, ta đã không giúp đỡ tha nhân và đã phải chịu nhiều nỗi khổ không thể chịu đựng nỗi như đói, khát vv... cũng như là phải bị khống chế của một tác nhân nào khác – mà đó chính là nghiệp ban đầu của ta. [388] Bởi thế, ngay cả nếu ta chết từ nỗi khổ của cuộc đời này do giúp đỡ người khác, thì chỉ có tốt hơn cho ta khi rộng lượng; trong khi quay lưng đi với người hỏi xin thật là điều không phải. Ngay cả khi không có những tài vật kia, ta sẽ vẫn sẽ sống như một số loài cây dại”.



(3)) Chướng ngại tham chấp

Chướng ngại do tham chấp là khi quý vị không cảm thấy độ lượng chừng nào quý vị vẫn còn bám chấp những vật chất cực kỳ hấp dẫn và quý giá vốn được đem bố thí. Biện pháp đối trị là nhanh chóng nhận biết khuyết điểm tham chấp của quý vị rồi suy nghĩ “Nhận thức sai lầm cho rằng ‘ta hạnh phúc’ trong mối liên hệ đến thứ có bản chất là khổ sẽ đem lại khổ đau cho ta trong trong tương lai”. Hãy hiểu điều này, đoạn trừ tâm tham chấp và bố thí tài vật của quý vị.

 

(4)) Chướng ngại không nhìn thấy mục đích

Chướng ngại không thấy được mục địch là khi quý vị không hiểu biết lợi ích của việc đạt giác ngộ hoàn hảo, vốn phụ thuộc vào bố thí, nhưng lại nghĩ về lợi ích có nhiều của cải rồi mới bố thí. Biện pháp đối trị là nhanh chóng nhận biết khuyết điểm này và xem xét cách thức, mà nói chung, tất cả các vật do duyên sinh huỷ diệt lập tức theo từng thời điểm, và nói riêng, của cải cũng sẽ tiêu tan và lìa xa quý vị; và sau đó hoàn toàn hồi hướng công đức bố thí cho mục đích đại giác ngộ.



Nếu quý vị bố thí mà chỉ nghĩ đến nghiệp quả của bố thí là của cải và những thứ tương tự thì quý vị sẽ có nhiều của cải nhưng sẽ không đạt giải thoát cũng giống như các thương gia bố thí không do dự tất cả hàng hóa của họ cho người khác đánh đổi lấy một cái giá là lợi nhuận, nhưng lại không nhận được công đức. Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên dạy rằng:[footnoteRef:255] [255: BA220 Tứ Bách Kệ Tụng (skt. Catuḥ-śataka-śāstra-kārikā-nāma) 5.95; D3846: Tsha 6a7. ] 




“Từ sự bố thí cho người này

ta sẽ nhận về một phần thưởng to tát”.

Cho và nhận như thế được xem thấp

Thành muốn lợi lạc trong kinh doanh.



(2”) Bố thí thuần túy bằng ý nghĩ

Việc bố thí thuần túy bằng ý nghĩ có nghĩa là sau khi đến chỗ vắng người, quý vị hướng tâm vào trong, với động cơ thuần khiết và tín tâm từ đáy con tim, quý vị kiến tạo bằng các ý tưởng một lượng khổng lồ bất khả tư nghì các vật thí phong phú và quán tưởng là mình đang cúng dường cho tất cả các chúng sinh khác. [389] Việc này làm tăng trưởng vô lượng công đức không mấy khó khăn, và hơn nữa, đây là sự bố thí của các Bồ-tát thiện tri như đề cập trong Bồ-tát Địa.[footnoteRef:256] Tuy Đồng Tử Vấn Kinh[footnoteRef:257] dạy rằng đây là việc được hoàn tất bởi những ai không có của cải nhưng cũng vẫn thích hợp những người giàu có. [256: BA221 Bbh, Wogihara 1971:126; D4037: Wi 68b3-4.]  [257: BA222 Đồng Tử Vấn Kinh (skt. Subāhu-paripṛcchā) D70: Ca 156a4-b5.] 




Những cách thế này dành cho các Bồ-tát thiện tri bố thí khi họ không có của cải và công ăn việc làm cho đến khi họ đạt được mức thứ nhất {địa đầu tiên}, quả vị hoan hỷ địa mà tại đó không còn sự nghèo khó về của cải. Bồ-tát Địa dạy rằng:[footnoteRef:258] [258: BA223 Bbh, Wogihara 1971:126; D4037: Wi 68b3-4.] 




Như vậy, đây là cách thức bố thí của các Bồ-tát thiện tri khi họ không có của cải và cho đến khi họ đạt quả vị hoan hỷ địa. Vì Bồ-tát hoan hỷ địa đạt được quả vị siêu vượt các cõi tái sinh nghèo khó nên họ cũng của cải bất khả cạn kiệt trong tất cả các kiếp.



(d’’) Tóm tắt

Sau khi quý vị đã thọ Bồ-tát giới, hãy có các khấn nguyện tu học cách thực hành bố thí ở các mức độ cao, và rồi sau đó hãy hành trì các pháp này. Hãy thông hiểu và tu học những điều được phép làm và không được làm trong các cách thức bố thí mà quý vị có thể tiến hành ngay lập tức như đã giải thích bên trên.

 

Cụ thể là quý vị phải dựa vào các biện pháp đối trị sự keo kiệt về thân thể, của cải và các thiện căn của quý vị. Sau khi quý vị đã cố gắng tinh tấn đều đặn trong pháp bố thí, quý vị phải phát tâm hoan hỷ trong việc thực hành và phải khởi lên cảm xúc nuối tiếc vì đã không luyện tâm theo cách thức này sớm hơn. Bởi vì, như Đồng Tử Vấn Kinh[footnoteRef:259] đã dạy rằng một khi quý vị làm điều này, quý vị sẽ có thể hoàn tất được bố thí Ba-la-mật-đa không mấy khó khăn trong một kiếp sống khác, trong khi nếu quý vị chịu thua không làm gì và bỏ nó qua một bên, thì, không những quý vị sẽ liên tục bị ô uế bởi các lỗi rất nặng, mà trong những kiếp khác, các người cũng sẽ không muốn tiến hành bố thí, và như thế điều đó sẽ trở nên vô cùng khó để nhập Bồ-tát hành. [390] [259: BA224 Đồng Tử Vấn Kinh D70: Ca 157a6.] 




Hơn nữa, Bồ-tát Học Luận dạy rằng:[footnoteRef:260] [260: BA225 PS: 1.61; D3944: Khi 221b4.] 




Tâm Bồ-đề là gốc rễ của các bố thí như thế

Vậy nên, đừng từ bỏ động cơ này để làm bố thí 

Đấng Chiến thắng đã dạy ”Hình thức bố thí tối thượng trên thế gian

là ước muốn bố thí kèm với tâm Bồ-đề ”.



Do đó, hãy toàn tâm {giữ chánh niệm} với Bồ-đề tâm – tức là nền tảng của các Bồ-tát hạnh – hãy tu tập, hãy cầu giải thoát và hãy khấn nguyện để trở nên giác ngộ tạo nên gốc rễ của tất cả mọi bố thí và loại bố thí tối cao, nên hãy tu tập chăm chỉ các điều này. Đây là điểu mấu chốt tuyệt vời được tổng kết ý nghĩa trong Đồng Tử Vấn Kinh.




[bookmark: Chương_11][bookmark: _Toc331028156]Chương 11: Trì Giới Ba-la-mật-đa



(ii) Cách thức tu tập trì giới Ba-la-mật-đa

(a’) Trì giới là gì?

(b’) Cách bắt đầu tu tập trì giới 

(c’) Phân loại giới luật

(1’) Giới luật kiềm chế

(2’) Giới luật tích luỹ công đức

(3’) Giới luật hành động vì lợi lạc chúng sinh

(c’) Cách tu tập

(d’) Tóm tắt



––––––––––––––––––

 

(ii)) Cách thức tu tập đức hạnh trì giới 

Phần này có năm nội dung:

1. Trì giới là gì?

2. Cách thức bắt đầu nuôi dưỡng đức hạnh trì giới 

3. Phân loại giới luật

4. Cách thức tu tập

5. Tóm tắt



(a’) Trì giới là gì?

Trì giới là một thái độ kiêng tránh, hướng tâm thức xa khỏi việc gây hại chúng sinh khác cũng như là những gốc rễ của các nguy hại như thế. Do đó, quý vị thực thi việc trì giới Ba-la-mật-đa bằng cách dần dần tăng trưởng thói quen với thái độ nói trên đến khi quý vị đạt được thành tựu. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp quý vị tiến hành trì giới Ba-la-mật-đa đến chỗ viên mãn trong thế giới bên ngoài qua việc đưa các chúng sinh đến một trạng thái thoát khỏi tất cả các nguy hại. Nếu không, bởi vì vẫn còn chúng sinh chưa thoát khỏi nguy hại, chư Phật nhập thế trong quá khứ đã không thể thành tựu được việc hoàn thiện hạnh trì giới của các ngài – điều này vốn phi lý – và do đó, không thể dẫn dắt chúng sinh từ nơi nguy hại đến chốn tự do. Bởi thế, dù mọi chúng sinh trong thế giới bên ngoài có thoát hay không thoát được sự nguy hại cũng không khác biệt nhau trong ngữ cảnh này; tu tập hạnh trì giới chỉ là sự thuần thục trong nội tâm của quý vị với thái độ kiêng tránh, xa lánh việc hại người. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:261] [261: BA226 BCA.-5.il.] 




Ở đâu chúng sinh như cá có thể được chuyển dời

Nơi mà chúng sẽ không hề bị giết?

Do đó, bằng cách thành tựu thái độ kiêng tránh

Ngươi đạt giới hạnh Ba-la-mật-đa. [391]



Mặc dù đức hạnh trì giới được phân ra thành ba loại [trì giới kiềm chế, trì giới huân tập công đức, trì giới hành vi vì lợi lạc chúng sinh], trong nội dung này, nó được giảng giải như là thái độ kiêng tránh theo nghĩa của hạnh trì giới kiềm chế – nhánh chính trong ba phân loại. Hơn nữa, về phương diện động cơ, chính mười điều giới loại bỏ mười điều ác[footnoteRef:262]; và về phương diện nó thực sự là gì, chính bảy điều giới, vốn là bản chất hành động của của thân và khẩu, là sự kiên tránh bảy điều bất thiện. Nhập Trung Luận Thích (Madhyamakāvatāra-bhāṣya) của ngài Nguyệt Xứng dạy rằng:[footnoteRef:263] [262: Mười điều thiện (thập thiện đạo) và mười điều bất thiện (thập bất thiện đạo) thật ra là các nói trái ngược nhau khi giữ giới không vi phạm các điều bất thiện tức là thi hành mười điều thiện. Mười điều bất thện cần tránh bao gồm giết hại, trộm cắp, tà dâm (ba giới về thân), nói dối, nói vu khống, nói lời vô nghĩa, nói lăng mạ, dèm pha (4 giới về khẩu), tham lam, sân hận, và cố chấp những quan điểm sai trái (si) (3 giới về ý). Như vậy ba điều thuộc về thân và bốn điều thuộc về khẩu lập nên 7 điều giới.]  [263: BA227 Madhyamakāvatāra-bhāṣya (MAVbh) chú giải về Madhyamakāvatāra 2.1a;D3862: Ha 231a2-4.  Đây  là cách dùng theo ý nghĩa của một số gốc từ Phạn ngữ có thể tạo thành từ mới s'ito (nghĩa là "giới"): s'i ("để xuống"), s'i ("trì theo") and syai (cp. slta) (nghĩa là "làm hạ nhiệt").  ] 




Nó được gọi là trì giới vì nó không dung nạp phiền não, vì nó không cho lỗi lầm phát sinh, vì nó là nguồn mát mẻ dập tắt ngọn lửa của niềm đau thương hay vì nó là chỗ dựa của sự hoàn hảo bởi do nó là nguyên nhân của hạnh phúc. Hơn nữa, nó được đặc trưng bởi bảy điều giới. Chúng được Ba phẩm tính: không tham chấp, không hận thù và chánh kiến chính làm động cơ thúc đẩy của chúng. Do đó, trì giới được giảng giải như là thập đạo nghiệp {mười con đường của hành vi} trong nội dung bao hàm động cơ.



(b’) Cách thức bắt đầu tu tập hạnh trì giới

Là một người phát tâm cầu giác ngộ {Bồ-đề tâm} và phát nguyện tu tập Bồ-tát hạnh, quý vị đã hứa mang lại cho mọi chúng sinh trang nghiêm trì giới của chư Phật toàn hảo; do đó, quý vị phải thành tựu các mục đích của mọi chúng sinh. Về việc này, trước hết quý vị phải phát triển sức mạnh hạnh trì giới thanh tịnh của chính quý vị; bởi vì nếu sự trì giới của chính mình không được thanh tịnh và suy thoái, thì quý vị sẽ đọa sinh cõi thấp và do đó, quý vị sẽ không thể viên thành lợi lạc của chính quý vị huống chi là lợi lạc của người khác. Bởi thế, một khi bắt đầu hành động vì lợi lạc của người khác, hãy đề cao trì giới của quý vị. Quý vị cần tập trung cao độ vào việc trì giữ nó và kiềm chế hành vi của mình. Đừng buông lơi chút nào. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:264] [264: BA228 PS: 2.1, 2.48; D3944; Khi 221b4, 224al-2. ] 




Những người cố gắng mang đến cho tất cả chúng sinh

Sự trang nghiêm từ hạnh trì giới của chư Phật toàn hảo

trước tiên tịnh hóa trì giới của chính họ;

Với trì giới thanh tịnh, họ phát triển uy lực. [392]



Và:



Nếu ngươi không thể thành tựu lợi lạc cho mình vì phạm giới

Thì uy lực đâu để lo lợi lạc cho người?

Do đó, những ai phấn đấu vì lợi ích tha nhân

Không buông lơi việc tu tập trì giới.



Hơn nữa, trì giới thanh tịnh được dựa trên việc tu tập – như đã được ghi thành điều luật – tiếp thu điều gì và đừng làm điều gì. Hơn nữa, việc này phụ thuộc vào một thái độ mạnh mẽ và bền bỉ mong muốn trì giữ giới. Như vậy, hãy phát tiển một ước nguyện trì giới của quý vị qua việc quán chiếu trong một thời gian dài về những hậu quả nghiêm trọng khi phạm giới và những lợi ích của trì giới.



Liên quan đến điều thứ nhất, hậu quả nghiêm trọng của việc phạm giới, Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:265] [265: BA229 PS: 2.49ab; D3944: Khi 224a2.] 




Do đó, hãy thấy được nỗi sợ hãi khôn tả

Và đoạn trừ điều phải đoạn trừ dù là nhỏ nhất.



Do đó, một khi đã khiếp sợ các hậu quả nghiêm trọng từ những hành động sai trái của mình, quý vị phấn đấu kiềm chế không để tái phạm, dù là lỗi nhỏ nhặt nhất. Hãy nghĩ như tôi đã giảng giải trước đây về hậu quả nghiêm trọng của thập bất thiện hành – tức là các hành vi thô lậu nhất vốn không thích hợp.[footnoteRef:266]  [266: BA230 LRCM: 158-203; Đại Pháp quyển 1, chương 14 and 15. ] 




Về phương diện lợi ích của việc giữ giới, tôi đã giảng giải ở phần trước[footnoteRef:267] và nội dung này cũng được đề cập trong Ba-la-mật-đa Tập Luận[footnoteRef:268] của ngài Thánh Dũng {Āryaśūra} vĩ đại. [267: BA231 LRCM: 269-270; Great Treatise 1:342-343. ]  [268: BA232 PS: 2.47; D3944: Khi 223b6-224al.] 




Những tố chất thiêng liêng, những khả năng của con người, nhờ đó mà hoan hỷ

Và niềm hỷ lạc tối thượng và những mùi vị tối thượng là sự diệu kỳ của các giác thể

Có điều gì tuyệt vời hơn đến từ giới luật?

Ngay cả chư Phật và giáo pháp cũng khởi sinh từ đấy.



Hơn nữa, tuỳ thuộc theo việc trì giới dòng tâm thức của quý vị dần dần phát triển; việc tu tập của quý vị trở nên sánh cùng với chư Bồ-tát-ma-ha-tát[footnoteRef:269], vốn có bản tánh bi mẫn; và quý vị sẽ đạt trí huệ siêu phàm thanh tịnh loại bỏ được tất cả các mầm mống của hành vi sai trái {ác nghiệp}. Những trang sức thế tục, khi được mang trên mình các người rất trẻ và rất già, làm họ trông rất buồn cười và do đó là xấu xí. Nhưng bất kỳ người nào có trang nghiêm giới luật – già, trẻ hay trung niên – cũng đều hoan hỷ; do đó, nó là thứ trang sức tốt nhất. Mùi hương ngọt ngào của giới luật danh tiếng tỏa khắp muôn phương trong khi các mùi hương ngọt ngào khác phải theo hướng gió và do đó bị hạn chế. [393] Kem tẩm mùi đàn hương, vốn giải nhiệt, bị cấm dùng cho các người xuất gia nhưng nước giải nhiệt phiền não thì không bị cấm và là thích hợp cho họ. Một kẻ bắt chước dáng vẻ bên ngoài của một người xuất gia nhưng có được hạt ngọc giới luật thì siêu việt hơn người khác. Ba-la-mật-đa Tập Luận[footnoteRef:270] dạy rằng: [269: Thuật ngữ Phạn là Bodhisattva-mahasattva dịch nghĩa là đại Bồ-tát.  Riêng thuật ngữ maha-sattva hàm ý sự thanh tịnh vĩ đại. Bồ-tát ma-ha-tát là tên phiên âm thường thấy trong các  kinh Hán-Việt.]  [270: BA233 PS: 2.60-61; D3944: Khi 224b3-5.] 




Giới luật là con đường thành tựu đặc biệt

Thành tựu ngang bằng những ai có bản tánh bi mẫn,

và có được bản tánh vô song của tuệ giác tối thượng.

Không chút tỳ vết, đó là loại trang nghiêm tốt nhất.



Đó là mùi hương ngọt ngào lan tỏa tam giới

và là nước thơm không cấm người xuất gia dùng.

Ngay cả những kẻ bắt chước đắp y, nếu trì giới luật 

Họ sẽ hơn hẳn những người còn lại.



Hơn nữa, những lợi ích khác cũng khởi sinh từ việc trì giới: mặc dù quý vị không dùng lời lẽ khôn khéo và không cố gắng hết sức trong gian nan, quý vị sẽ tự nhiên huân tập được ngay tức khắc những nguồn tài lực cần thiết; ngay cả không có vũ lực hay đe dọa mà tất cả chúng sinh đều đảnh lễ quý vị; không có đồn đại phù phiếm về dòng họ quý vị; những người trước đây chưa hề biết hay giúp đỡ quý vị thì nay lại đối xử tử tế với quý vị một cách tự nhiên; chư thiên và người đều tôn quý hạt bụi dưới bước chân quý vị và mang về để thờ tự. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng[footnoteRef:271]:  [271: BA234 PS: 2.62-64; D3944: Khi 224b5-7.] 




Ngay cả khi không nhắc đến hay trải qua gian khó

Ngươi lập tức tích luỹ các nhu yếu và sự phục vụ

Chẳng hề đe dọa mà cả thế giới bái yết ngươi

Ngươi có được uy lực mà chẳng cần dụng công hay chịu cực nhọc.



Ngươi thuộc loại người mà chẳng ai dám lộng ngôn.

Thậm chí những kẻ không quen biết ngươi từ trước

Chẳng hề giúp đỡ hay đáp ứng các thứ ngươi cần

Đều bái yết ngươi – một người hành trì giới hạnh.



Thiện nhân sùng bái hạt bụi được bàn chân ngươi gia hộ,

Khấu đầu trên đó; chư thiên và người đều cúi đầu

Đặt bụi trên đỉnh đầu và mang theo tất cả những gì thỉnh được. [394]

Do đó, người trì giới thuộc về dòng truyền thừa tối thượng.



Thiện tri thức vốn quán chiếu kỹ những lợi ích và hậu quả nghiêm trọng trên đây phải trì giới của họ như được giảng giải trong Ba-la-mật-đa Tập Luận:[footnoteRef:272]  [272: BA235 PS: 2.49cd, 2.51c-52b; D3944: Khi 224a2-3,224a4.] 




Do tham chấp hạnh phúc của họ {chúng sinh}, chư Bồ-tát 

không phạm giới luật, vốn cần được giữ gìn.



Và 



Bởi vì ngươi điều phục chính mình, ngươi có được hạnh phúc;

Bởi vì ngươi có trang sức được xưng tụng bởi bậc thiện tri, ngươi giữ gìn giới luật;

Khi viên thành mọi pháp tu,

Hãy nương dựa hoàn toàn vào giới luật mà không kiêu ngạo.



Hơn nữa, sau khi quý vị đã xua đi nỗi sợ hãi thuần túy về các cảnh giới đau khổ và ước mong đối với sự thù thắng của chư thiên và cõi người, hãy trì giới của mình vì việc đưa mọi chúng sinh trong giới luật. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:273] [273: BA236 PS: 2.59,2.65; D3944: Khi 224b2-3,224b7.] 




Bất cứ người nào phát nguyện xác lập giới luật thuần tịnh 

Mỗi chúng sinh trong thế giới vô lượng

Và dựa vào giới luật để làm lợi cho thế gian

Được gọi là trì giới Ba-la-mật-đa.



Do đó, hãy xua đi nỗi sợ hãi về các giới khốn khổ

Và ước mong đến các diệu kỳ của những vương quốc và địa vị thanh cao;

Gìn giữ giới luật không hoen ố và hãy dựa trên

Sự trì giới vì ngươi đang phấn đấu vì lợi lạc của thế gian.



(c’) Phân loại giới luật

Có ba loại giới luật

1. Giới luật kiềm chế

2. Giới luật huân tập thiện hạnh

3. Giới luật hành động vì lợi lạc chúng sinh



(1’) Giới luật kiềm chế

Bồ-tát Địa dạy rằng giới luật kiềm chế là bảy điều của biệt giải thoát giới.[footnoteRef:274] Do đó, giả sử có người đã thọ biệt giải thoát giới và cũng hành trì Bồ-tát giới, thì giới luật kiềm chế hoặc là những điều biệt giải thoát giới thực thụ của nhóm các cư sĩ hay tăng sĩ, hoặc là một thực hành kiềm chế hay kiêng tránh vốn có liên quan đến các điều giới thật sự đó. [395] Lại nữa, giả sử có những người đã thọ Bồ-tát giới mà vốn không thuận tiện để thọ nhận biệt giải thoát giới, thì giới luật kiềm chế chính là sự tu tập kiềm chế và kiêng tránh, không thực hiện các hành vi sai trái về bản chất hay bất kỳ hành vi nào bị giới cấm vốn liên quan đến các điều luật biệt giải thoát giới. [274: BA237 Bảy loại trong biệt giải thoát giới được liệt kê theo người nhận giới: Tỳ-kheo {skt. bhikkhu} và tỳ-kheo ni {bhikkhunī}; sa-di nam {skt. sāmanera}  và sa-di nữ {skt. sāmaṇerī}, nam cư sĩ {skt. upāsaka} và nữ cư sĩ {skt. upāsikā}, và học tôn ni {sikkhāmānā} để trở thành một tỳ kheo ni [Sau hai năm trì giới để xem có thể đủ duyên trở thành tì-kheo ni] {Ở đây thuật ngữ học tôn ni được người dịch dùng chiếu theo chữ Phạn của nó đồng thời nhận thấy có sự khác biệt về cách xác định trong một số tài liệu phật giáo Việt ngữ dùng chỉ người mới gia nhập tăng đoàn trong vòng hai năm tập sự và thường gọi là học nữ}.] 




(2’) Giới luật huân tập công đức

Giới luật huân tập thiện hạnh {công đức} có nghĩa là quý vị chuyên chú vào các thiện hạnh, như sáu Ba-la-mật-đa chẳng hạn, rồi phát triển các thiện hạnh mà quý vị chưa phát triển trong tâm thức, tránh không làm tổn hại đến các thiện hạnh mà quý vị đã phát triển và tăng cường cả hai lên một tầm cao hơn.



(3’) Giới luật hành động vì lợi lạc chúng sinh

Giới luật hành động vì lợi lạc chúng sinh có nghĩa là quý vị chuyên chú vào lợi lạc của mười một loại chúng sinh và sau đó hoàn tất các mục tiêu của họ trong kiếp này và các kiếp sau theo một phương thức thích hợp mà không có hành vi sai trái nào.[footnoteRef:275] Bởi vì tôi đã đề cập chi tiết đến các điều nói trên trong tác phẩm Lộ Trình Cơ Bản Đế Tỉnh Giác[footnoteRef:276] của ta, nhất định quý vị nên đọc đi đọc lại tác phẩm này. [275: BA238 Mười một loại chúng sinh {thập nhất chủng chúng sinh} là (1) người cần sự giúp đỡ; (2) người bối rối để có được phương tiện đúng đắn; (3) người giúp đỡ; (4) người phiền não do sợ hãi; (5) người phiền não do đau buồn; (6) người nghèo khó; (7) người mong muốn nơi trú ngụ; (8) người muốn hài hoà tinh thần; (9) người hành vi đúng đắn; (10) người hành vi sai trái; và (11) người cần được giữ giới bởi các năng lực siêu nhiên.]  [276: BA239 Byang chub sems dpa'i tshul khrims kyi mam được chi tiết hoá từ byang chub gzhung lam, Tatz 1986:115, 121-132. Tên ở đây là Tshul khrims le'u mam bshad.] 




Như vậy, bởi vì các biệt giải thoát giới là một phương diện của giới luật cho các tu sĩ xuất gia đã thọ Bồ-tát giới, chúng không được tách riêng khỏi Bồ-tát giới. Lại nữa, trong ba lớp giới luật, giới luật kiềm chế – tức là các biệt giải thoát giới thật sự hay là việc tu tập xúc tiến những gì được tiếp thu hay từ bỏ những gì bị kiêng tránh – thật cực kỳ quan trọng trong giai đoạn khởi đầu, ngay cả đối với các Bồ-tát tu tập theo cách này. Quyết Định Yếu Luận dạy rằng:[footnoteRef:277] [277: BA240 Viniścaya-saṃgrahaṇi {Quyết Định Yếu Luận} P5539: 80.5.5-7.] 




Trong ba phương diện của giới luật, thì giới luật kiềm chế bao gồm và đạt mức hai giới luật kia; khi ngươi hành trì và giữ gìn giới luật kiềm chế thì ngươi cũng hành trì và giữ gìn hai giới luật kia và khi ngươi không hành trì và giữ gìn giới luật kiềm chế thì ngươi cũng không hành trì và giữ gìn hai giới luật kia. Hậu quả là nếu giới luật kiềm chế của các Bồ-tát thoái chuyển thì tất cả các giới luật khác cũng thoái chuyển.



Nếu quý vị nghĩ rằng biệt giải thoát giới là dành cho các bậc Thanh Văn, nếu quý vị bỏ qua các phép tắc luật lệ và nghiêm cấm của giới này và nói rằng: ”Có những điều giới khác, các Bồ-tát giới, để hành trì” thì quý vị không nắm được điểm mấu chốt của việc tu tập Bồ-tát giới bởi người ta thường nói rằng giới luật kiềm chế là nền tảng và nguồn gốc của hai loại giới luật kia. [396]



Hơn nữa, khía cạnh chủ yếu của giới luật kiềm chế là kiêng tránh thực hiện các hành vi sai trái về bản chất. Hơn nữa, tất cả các thừa, thấp và cao, đều dạy rằng việc kiêng tránh thực hiện các hành vi sai trái về bản chất là việc kiêng tránh thập bất thiện nghiệp, vốn cấu thành từ điểm then chốt của các sai lầm chính yếu trong hành vi sai trái về bản chất. Quý vị phải ngăn chặn một cách đúng đắn chính thân, khẩu, ý của mình, qua việc không cho phép dù một tia ý loé lên của động cơ đơn thuần cho mười hành vi sai trái đó. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:278] [278: BA241 LRCM: 371.13. ] 




Đừng để cho mười thiện hành thoái chuyển

Đó là đạo pháp đến diệu lạc quả vị cao hay giải thoát

Bằng cách trì giữ các giới này, ngươi đạt mục tiêu của mình

Vốn là quán chiếu đặc biệt, trong đó, ngươi nghĩ về việc giúp đỡ chúng sinh



Hãy kiểm soát thân, khẩu, ý ngươi thật đúng đắn

Phật thuyết “giản ngôn: đây là giới”.

Mọi giới luật gồm trong nền tảng này

Vậy nên hãy trì giới kiềm chế.



Đạo sư Nguyệt Xứng cũng giảng giải tu tập trì giới Ba-la-mật-đa là xa lánh mười hành vi bất thiện trong chương trì giới Ba-la-mật-đa của tác phẩm Nhập Trung luận Thích của ngài và những lời giảng giải này cũng được thể hiện trong nhiều bộ kinh, như Bồ-tát Địa chẳng hạn. Do đó, nếu từ đầu quý vị luyện tâm qua sự kiềm chế như được đề cập ở trên thì quý vị sẽ dễ dàng thành tựu hai loại giới luật kia.



(c’) Cách thức tu tập

Quý vị tu tập ba loại giới luật trong sự liên hệ với sáu phạm trù tối thượng[footnoteRef:279] và sáu Ba-la-mật-đa. Khi quý vị tu tập kết hợp với sáu Ba-la-mật-đa thì sự rộng lượng của hạnh trì giới sẽ xác lập các chúng sinh khác trong hạnh trì giới sau khi quý vị đã tự ổn định chính mình trong đó. Các Ba-la-mật-đa còn lại được đề cập ở trên.[footnoteRef:280] [279: Sáu phạm trù tối thượng tức là: (1) Nền tảng tối thượng, (2) Các vật thí tối thượng, (3) Mục đích tối thượng, (4) Phương tiện thiện xảo tối thượng, (5) Hồi hướng tối thượng, và (6) Thanh tịnh tối thượng. Xem lại giải thích chi tiết trong chương 9.(c').1 Phân loại bố thí.]  [280: BA242 LRCM: 371.13.] 




(e’) Tóm lược

Đừng để suy yếu mà hãy ngày càng tăng cường tâm giác ngộ {tâm Bồ-đề} – nền tảng của các Bồ-tát hạnh – là gốc rễ của việc tiến hành trì giới và vv.... Đó cũng là cách tốt nhất từ bỏ việc gây hại cho bất kỳ chúng sinh nào. Hãy thiết tha thực hành đức tính trì giới của những bậc đã đạt quả vị cao và rồi hãy tu dưỡng tâm mình. [397] Hãy thành tâm học hỏi tức khắc những gì cần theo, những gì cần bỏ và bắt đầu hành trì giới luật của một Bồ-tát bậc thấp. Cụ thể là hằng ngày hãy thường xuyên rèn luyện một thái độ kiêng tránh những hành vi mà quý vị biết là sai trái về bản chất, như mười hành vi bất thiện chẳng hạn, và những hành vi sai lạc do bị ngăn cấm. Lại nữa, trong số những giới cấm này, hãy nỗ lực lập đi lập lại việc áp dụng thái độ kiêng tránh đối với các vi phạm trọng yếu về các giới mà quý vị đã thọ nhận. Một khi quý vị làm như vậy, quý vị sẽ có khả năng thành tựu Bồ-tát hạnh trong một kiếp khác như là một hậu quả hoạt hoá tương ứng về duyên khởi với ít khó khăn và gian khó hơn. Tuy nhiên, nếu quý vị xem nhẹ những điều này, quý vị sẽ liên tục bị ô nhiễm bởi trọng tội và phạm giới; hơn nữa quý vị sẽ không thể nào tu học Bồ-tát hạnh trong nhiều kiếp. Do đó, từ nay hãy phấn đấu cho các thực hành này.
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(iii) Cách tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa

(a’) Nhẫn nhục là gì?

(b’) Cách thức bắt đầu tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 

(c’) Phân loại nhẫn nhục

(1’) Phát triển nhẫn nhục bất kể nguy hại xảy ra cho mình

(a’’) Ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại mình 

(1’’) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ ngăn trở hạnh phúc của mình và những kẻ gây đau khổ cho mình

(a)) Chứng minh rằng sân hận là không đúng 

(1)) Phân tích về mặt đối tượng thì sân hận là không chính đáng 

(a’)) Phân tích cho thấy bất kể đối tượng có tự chế được hay không, thì sân hận là không chính đáng 

(b’)) Phân tích cho thấy bất kể là ngẫu nhiên hay bản năng, thì sân hận là không chính đáng. 

(c’)) Phân tích cho thấy bất kể sự gây hại là trực tiếp hay gián tiếp, thì sân hận là không chính đáng 

(d’)) Phân tích cho thấy bất kể nguyên nhân thúc đẩy kẻ gây ác, thì sân hận là không chính đáng 

(2)) Phân tích về mặt chủ quan thì sân hận là không chính đáng 

(3)) Phân tích về cơ bản, thì sân hận là không chính đáng 

(a’)) Phân tích nguyên nhân của việc gây hại và sự sai sót từ đâu

(b’)) Phân tích sự cam kết của mình

(b)) Chỉ ra rằng lòng bi mẫn là phù hợp

(2’’) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai ngăn trở sự tôn kính, tiếng tăm hay danh dự của mình và với những ai xem thường mình hoặc những ai nói lời xúc phạm hay khó nghe về mình

(a)) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những người ngăn trở mình ba sự việc  ̶ sự tôn kính, tiếng tăm hay danh dự

(1)) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn thiếu các phẩm tính tốt đẹp

(2)) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn có các khiếm khuyết

(3)) Sự cần thiết hoan hỷ nhờ có những ai ngăn trở sự tôn kính và vv... của mình

(b)) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai xem thường hoặc nói những lời xúc phạm hay khó nghe về mình

(b’’) Ngừng cả sự không hài lòng với thành công của những người gây hại lẫn sự thoả thích khi họ gặp rắc rối

(2’) Phát triển nhẫn nhục chấp nhận khổ đau

(a’’) Lý do phải dứt khoát chấp nhận khổ đau

(b’’) Cách thức phát triển sự chấp nhận

(1’’) Bác bỏ ý nghĩ cho rằng khi khổ đau xảy đến thì đó là tuyệt đối khó chịu.

(2’’) Chứng minh rằng chấp nhận khổ đau là phù hợp

(a) Quán chiếu về các phẩm tính tốt của khổ đau

(b) Quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu đựng các gian khó khổ đau

(1)) Quán chiếu về các lợi lạc cốt lõi chẳng hạn như sự giải thoát và vv...

(2)) Quán chiếu về lợi ích của việc xua tan khổ đau bất khả tư lường {đau khổ khôn lường}

(c) Cách thức mà việc chịu đựng khổ đau không còn khó nữa nếu mình từng bước làm quen với nó, bắt đầu với khổ đau nhỏ

(c’’) Giải thích chi tiết từ các quan điểm của các nền tảng 

(3’) Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp

(d’) Cách tu tập

(e’) Tóm tắt



––––––––––––––––––



(iii) Cách tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 

Giải thích về cách tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa gồm có năm nội dung:

1. Nhẫn nhục là gì?

2. Cách bắt đầu nuôi dưỡng nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 

3. Phân loại nhẫn nhục

4. Cách thức tu tập

5. Tóm tắt

 

(a’) Nhẫn nhục là gì?

Nhẫn nhục là (1) không chú trọng đến nguy hại xảy ra cho bản thân, (2) chấp nhận khổ đau phát sinh trong dòng tâm thức quý vị, và (3) xác tín về giáo pháp và giữ vững tín tâm. Có ba yếu tố không tương hợp với các điều này: tương phản với điều thứ nhất là sự thù hận; với điều thứ hai là sự thù hận và thiếu can đảm; với điều thứ ba là thiếu lòng tin và không ưa thích. Nhẫn nhục Ba-la-mật-đa có nghĩa là quý vị đơn thuần hoàn tất việc tạo điều kiện cho một trạng thái của tâm mà ở đó quý vị đã ngừng được sân hận và các xúc cảm tương tự. Điều đó không phụ thuộc vào việc giải thoát cho tất cả chúng sinh khỏi các hành vi thiếu đạo đức {của họ}, bởi vì quý vị sẽ không thể nào làm việc này được, và bởi vì quý vị thành tựu hoàn tất mục tiêu của mình bằng cách rèn luyện tâm thức của chính mình. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:281] [281:  BA243 BCA: 5.12-14.] 




Kẻ hành xử tùy tiện nhiều như hư không 

Ngươi sẽ chẳng thể nào đổi thay được họ

Nhưng nếu đơn thuần chiến thắng tâm sân hận

Thì điều này khác chi đánh bại mọi kẻ thù. [398]



Ở đâu ngươi kiếm cho đủ số da thuộc

Để bao trùm cả bề mặt thế gian đây?

Chỉ cần mang một đôi dép da này

Có khác chi phủ che toàn trái đất.



Tương tự thế, không thể nào đổi được

Vật bên ngoài, nhưng nếu một khi 

Ta thay đi trạng thái của tâm mình

Thì đâu cần đổi thay các vật khác?



(b’) Cách thức bắt đầu tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 

Mặc dù có nhiều cách để tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa, để mở đầu, tôi sẽ giảng giải về quán chiếu lên các lợi lạc của sự nhẫn nhục và những khiếm khuyết của sự thiếu nhẫn nhục. Các lợi lạc này được đề cập trong Bồ-tát Địa:[footnoteRef:282] [282:  BA244 Bbh, Wogihara 1971:195-196; D4037: Wi 105b3-6.] 




Trước tiên, các Bồ-tát xem xét các lợi ích của nhẫn nhục. Họ nghĩ rằng “những người có lòng nhẫn nhục sẽ không có nhiều kẻ thù và sẽ không có nhiều phân ly với những người thân cận của họ. Họ sẽ có nhiều hạnh phúc và mãn nguyện. Họ sẽ không hối tiếc vào thời điểm lìa bỏ cõi đời và khi thân xác tan rã, họ cũng sẽ tái sinh vào hàng ngũ chư Thiên trong các cõi hạnh phúc ở trạng thái cao quý”. Bằng cách nhìn vào các lợi ích như vậy, họ cũng trở nên nhẫn nhục. Họ ứng xử với người khác trong việc trì giữ nhẫn nhục, và họ cũng tán thán lòng nhẫn nhục. Khi nhìn thấy những người có đức tính nhẫn nhục, họ lấy làm hoan hỷ và lòng tràn ngập niềm vui.



Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:283] [283:  BA245 PS: 3.3-5,3.8bc; D3944: Khi 225al-3,225a5.] 




Được dạy rằng “Nhẫn nhục là phương cách hay nhất

Khắc phục khuynh hướng xem thường lợi ích tha nhân

Nhẫn nhục, đối trị sai sót sân hận, 

Bảo vệ mọi toàn hảo của thế gian này



Nhẫn nhục là trang sức đẹp nhất của người dũng mãnh 

Uy lực lớn nhất của các bậc tu khổ hạnh

Và là dòng nước dập tắt lửa ác tâm

Nhẫn nhục rửa bớt đi nguy hại của đời này và kiếp khác.



Những mũi tên trong lời nói từ những ai vô kỷ luật

Bị lụt cùn bởi giáp nhẫn nhục của thượng nhân

Những kẻ vô luân sau này dâng lời hoa mỹ

Vốn vì sự hấp dẫn bởi vỏ trang sức của danh thơm.[399] 



Lại nữa:



Nhẫn nhục cũng là thợ khéo chạm khắc sắc thân Phật

Trang nghiêm thành hảo tướng cho các phẩm hạnh tuyệt vời.



Như vậy, ngài Thánh Dũng {skt. Āryaśūra – tác giả của Ba-la-mật-đa Tập Luận} tán dương nhẫn nhục bởi nhiều lợi lạc mà nó mang lại: nó ngăn không cho quý vị quay lưng bỏ lại lợi ích của người khác do các cảm nhận sai lạc của chúng sinh; nó giúp quý vị ngưng khởi tâm sân hận, vốn là kẻ thù hủy diệt nhiều thiện căn; nó là món trang sức quyến rũ vì nó chịu được tác hại của những ai có chút quyền lực; nó là sức mạnh siêu việt của những tu sĩ khổ hạnh, vốn bị giày vò bởi phiền não; nó là dòng nước dập tắt đám lửa lớn của ác tâm; nó là áo giáp không thể bị đâm thủng bởi các mũi tên tà kiến của những người hành xử vô kỷ luật; nó là thợ khéo tạc tượng kim thân Phật, thu hút ánh mắt và tâm thức chúng sinh. Hơn nữa, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:284] [284: BA246 BCA: 6.6cd.] 




Kẻ nào tinh tấn tu tập và chiến thắng được sân hận

Được hạnh phúc trong kiếp này và cả những đời sau.



Khi quý vị thường xuyên có nhẫn nhục, quý vị sẽ không làm hư hoại thái độ hoan hỷ của mình, do đó, quý vị luôn luôn hạnh phúc, ngay cả trong đời này. Hơn nữa, nhẫn nhục kết thúc sự tái sinh vào cõi thấp trong các kiếp sau, khiến tái sinh một cách đặc biệt trong các cảnh giới hạnh phúc và cuối cùng mang đến sự tốt đẹp chắc chắn, do đó, một cách tối hậu, quý vị sẽ được hạnh phúc trong kiếp này và những kiếp sau.



Hãy quán chiếu về các lợi lạc này cho đến khi quý vị đạt đến một xác quyết mạnh mẽ, chắc chắn về mối quan hệ nhân quả, trong đó những lợi lạc như vậy phát sinh từ nhẫn nhục.



Về những khiếm khuyết của sân hận, những khiếm khuyết vô hình đề cập sau đây. Nhập Bồ-đề Hành Luận thuyết:[footnoteRef:285] [285: BA247 BCA: 6.1.] 




Bất kỳ những thiện hạnh nào, 

Như hạnh bố thí và cúng dường các Thiện Thệ {skt. sugata}

Mà ngươi đã huân tập được qua cả ngàn kiếp lượng

Tất cả đều tiêu tan trong một thoáng hận sân.



Ngài Thánh Dũng nêu lên vấn đề này một cách chính xác như được trình bày trong Nhập Bồ-đề Hành Luận. Văn-thù-sư-lợi Du Hí Đại thừa Kinh {skt. Mañjuśrī-vikrīḍita-nāma-mahāyānā-sūtra} có đề cập đến việc thiện đức tích lũy trong hàng trăm kiếp lượng bị tiêu hủy và Nhập Trung Quán Luận của ngài Nguyệt Xứng cũng dạy rằng thiện đức tích lũy qua nhiều trăm trung kiếp tu tập bố thí và trì giới Ba-la-mật-đa sẽ bị tiêu tan với chỉ một thoáng ý nghĩ sân hận.[400]



Về việc người thọ nhận và các thọ nhận sự sân hận hủy hoại như thế phải là ai, thì một số cho rằng là các Bồ-tát, trong khi một số khác lại khẳng định là một người thọ nhận thông thường. Ý kiến thứ nhất phù hợp với câu kệ sau trong Nhập Trung Quán Luận:[footnoteRef:286] [286: BA248 MAV: 3.6ac; D3861: Ha 203a5-6.] 




Cho nên, một thoáng sân hận đến con Phật {một Bồ-tát} 

Phá hủy thiện đức phát khởi do bố thí và trì giới 

Đà tích lũy hơn nhiều trăm kiếp lượng.



Liên quan đến người khởi sân hận, Nhập Trung Quán Luận của ngài Nguyệt Xứng dạy rằng nếu sân hận bởi các Bồ-tát có thể phá hủy các thiện căn của họ, điều đó không nói đến sự sân hận của người không phải là Bồ-tát hướng đến các Bồ-tát. Bất kể việc liệu người nhận của sân hận này có đúng là một Bồ-tát hay việc liệu các khiếm khuyết được hiểu vốn là nguyên nhân của sự sân hận là thật hay không thì việc hủy hoại của các thiện căn cũng sẽ giống như đã được giải thích trên đây [nghĩa là thiện căn tích lũy suốt hàng trăm kiếp lượng bị tiêu tan].



Nói chung, sự phá hủy của các thiện căn không nhất thiết đòi hỏi sự sân hận hướng tới các Bồ-tát hay không phải Bồ-tát. Bồ-tát Học Luận dạy:[footnoteRef:287] [footnoteRef:288] [287: BA249 Śikṣā-samuccaya D3940: Khi 84a2-7.]  [288: Trích dẫn này thuộc về Phẩm Hộ Thọ Dụng Phước (quyển 10) Tập Bồ-tát Học Luận từ Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.  Có một bản dịch Việt của Thích Như Điển (dịch từ Hán văn – bản in 2010). Có vài chi tiết sai biệt về nội dung của đoạn kinh văn này vốn có gốc Hán văn. Cũng tìm thấy một số bản dịch Anh ngữ nữa được phổ biến, chẳng hạn thư viện Đại Học Toronto Canada (Truy cập: 30/10/2011
	<http://www.archive.org/details/sikshasamuccayac00santuoft>) cho thấy các bản Anh ngữ dù khác khác nhau về văn tự nhưng đều đồng nghĩa nên chúng tôi quyết định theo sát nội dung nguyên Bản Anh ngữ. ] 




Kinh thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ {skt. Ārya-sarvāstivādin} cũng thuyết: đức Thế Tôn dạy “Này các tỳ kheo, hãy xem xét một tỳ kheo có tín tâm hạ bái hoàn toàn một bảo tháp có chứa móng tay và tóc của đức Phật”.

“Bạch Thế Tôn, vâng”. 

“Này các tỳ kheo, vị này sẽ trải nghiệm trị vì như một vị Chuyển Luân Vương một ngàn lần số lượng các hạt cát trong phạm vi tám mươi bốn ngàn dậm dưới mặt đất được che phủ do thân thể của người này khi hạ bái – sâu cho đến lớp dĩa vàng chống đỡ trần gian“.

Kế tiếp, tôn giả Ưu-ba-ly {skt. Upali}, lúc đó đang ở xa nơi đức Phật đang ngồi, chắp tay cung kính bạch rằng: “Thế Tôn đã bảo rằng thiện căn của vị tỳ kheo này rất lớn. Bạch Thế Tôn, làm sao mà các thiện căn này lại có thể cạn kiệt, giảm sút, xóa bỏ và tiêu tán?” [401]

“Này Ưu-ba-ly, khi một tội như ác ý đã xảy ra cho một đạo hữu thì điều đó tựa như một vết thương hay một phế tật. Thật Ta {cũng} không thấy hết nổi toàn bộ tác hại của nó. Hỡi Ưu-ba-ly, điều {tội lỗi} này làm suy giảm, xóa bỏ và tiêu tán các thiện căn to tát đó. Cho nên, này Ưu-ba-ly, nếu ngươi không cảm xúc ác ý lên một tàn cây cháy rụi thì có cần chi phải đề cập về việc cảm xúc {ác ý} đó hướng tới một thân xác có ý thức?” 



Lập thuyết của một số học giả: “ý nghĩa của việc phá hủy thiện căn là trong việc phá hủy khả năng trổ quả nhanh chóng của những thiện đức trước đây, quý vị làm chậm quá trình trổ quả của chúng. Do đó, sân hận chẳng hạn, sẽ trổ quả trước nhưng chắc chắn không phải là trường hợp các hạt giống thiện căn sẽ không trổ quả khi gặp đủ duyên sau này, bởi vì, nếu cho rằng không có lộ trình thế tục nào có thể loại bỏ những nhân cần loại bỏ thì {lộ trình ấy cũng} không thể loại bỏ các hạt giống phiền não được”.



Đáp: Lập luận này là không có cơ sở bởi vì (1) ngay cả việc tịnh hóa theo đó phàm phu tẩy trừ các bất thiện đức bằng biện pháp đối trị của nó là bốn năng lực của sám hối cũng không phải là sự loại bỏ các hạt giống của nó; tuy nhiên, các hạt giống đó sẽ không thể trổ quả dù cho sau này chúng có thể gặp đủ duyên; (2) ngay cả khi thiện và bất thiện nghiệp, vốn được hoạt dụng thông qua các quả riêng biệt của chúng, không bị mất đi các hạt giống, thì dù ngay cả các hạt giống đó gặp đủ các yêu cầu, chúng không còn có thể trổ quả được; và (3) khi quý vị đạt được trình độ cuối cùng và trình độ nhẫn nhục của giai đoạn chuẩn bị [trình độ thứ 2 và thứ 3 của cấp độ thứ tư] thì quý vị không loại bỏ nhân của ác hạnh dẫn đến tà kiến và các cõi đọa sinh thấp; tuy nhiên, ngay cả khi gặp đủ duyên, nhân của ác hạnh không thể dẫn đến tà kiến và các cõi đọa sinh thấp được nữa.



Hơn nữa, lập luận này là không có cơ sở bởi vì đoạn kệ đã trích dẫn ở phần trên [Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích của ngài Thế Thân] nói rằng:[footnoteRef:289]  [289: BA250 Abhidharma-kośa-bhāṣya D4090: Khu 94b4-5, cũng được trích dẫn trong LRCM: 188.16; Đại Pháp 1: 242.] 




Khi các nghiệp khởi sinh luân hồi

Có nghiệp nặng, có nghiệp gần kề

Có cái quen thuộc, có cái đã gây trước hết

Trong số này, nghiệp ban đầu sẽ chín trước. 



Bất kỳ thiện hay bất thiện nghiệp nào đang tựu quả thật sẽ tạm thời ngưng cơ hội trổ quả của một nghiệp khác; tuy nhiên, cũng không có nghĩa là {chúng ta} không thể xác lập được rằng việc hoạt hóa của quả đi trước có phá hủy thiện đức hay bất thiện đức không. Cũng không phù hợp để cho rằng: “việc phá hủy các thiện căn” có nghĩa là tạm thời trì hoãn quá trình trổ quả; nếu không, điều phi lý theo đó là tất cả các nghiệp bất thiện mạnh mẽ phải được xem là tác nhân hủy diệt của các thiện căn. [402]



Do đó, liên quan đến vấn đề này, đạo sư Thanh Biện {skt. Bhavaviveka} nói (như đã giải thích)[footnoteRef:290] rằng trong cả trường hợp tịnh hóa ác hạnh bằng bốn năng lực sám hối lẫn sự phá hủy các thiện căn với tà kiến và ác ý, thì các hạt giống của thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp đều không thể thể trổ quả khi gặp đủ điều kiện đòi hỏi cũng giống như hạt đậu bị hư không thể trở thành cây giá dù có thể gặp đủ điều kiện. [290: BA251 LRCM: 199-200; Đại Pháp 1: 255-256.] 




Hơn nữa, như đã giải thích[footnoteRef:291] mặc dù quý vị gột rửa sự huân tập tội lỗi thông qua việc tịnh hóa bằng bốn năng lực sám hối[footnoteRef:292], điều này vẫn không mâu thuẫn với thực tế là quý vị làm chậm đi việc phát sinh các lộ trình tu tập cao hơn. Theo đó, đối với một số người, sân hận phá hủy của cải và thân thể quý hiếm của họ – tức là các quả tương ứng của việc bố thí và gìn giữ giới luật – nhưng không thể phá hủy khả năng dễ dàng tái tạo ra các thiện căn bởi việc bố thí và trì giới qua các ý nghĩa về hậu quả ứng xử tương hợp một cách nhân quả của các thói quen bố thí và trì giới cũng như là thái độ kiêng tránh của họ. Đối với một số người khác, sân hận phá hủy sự xuất hiện liên tục của một loại ứng xử thiện đức tương hợp nhân quả như là trì giới và vv..., nhưng sân hận lại không phá hủy sự tạo thành của một thân quý hiếm, của các tài sản và vv.... Một số [Bồ-tát] chứng ngộ được đạo pháp qua đó họ thăng tiến đến sự hoàn thiện trong một kiếp lượng nếu họ không khởi tâm sân hận đối với một vị Bồ-tát khác đã có linh kiến về sự giác ngộ sắp tới của mình (như đã giải thích ở phần trên).[footnoteRef:293] Nếu họ chỉ khởi một niệm sân hận đối với một vị Bồ-tát khác như vậy thì đạo pháp không bị loại bỏ ra khỏi dòng tâm thức của họ nhưng sự tiến bộ trên lộ trình tu chậm lại theo độ dài của một kiếp lượng.  [291: BA252 LRCM: 201-202; Đại Pháp 1: 257.]  [292: Bốn năng lực của việc sám hối bao gồm: (1) Năng lực về hỗ trợ – nghĩ nhớ đến tất cả chúng sinh có thể bị làm tổn thương, phát Bồ-đề tâm và quy y Tam Bảo; (2) Năng lực về hối tiếc – tự kiểm thảo và công nhận các hành vi tiêu cực của mình; (3) Năng lực về giải trừ – tự hứa không tái phạm các hành vi sai trái đó; và (4) năng lực về hành vi đối trị – tiến hành các hành vi thiện đức chẳng hạn như bái lạy Phật, đọc chân ngôn (Mật chú), cúng dường, …]  [293: BA253 LRCM: 334.] 




Tóm lược, cũng như trong trường hợp tịnh hóa bất thiện đức, không cần thiết tịnh hóa từng hậu quả ứng xử, về việc phá hủy thiện đức, không nhất thiết phải phá hủy từng hành vi hậu quả ứng xử. Tuy nhiên, bởi vì điều quan trọng và cấp thiết là việc phân tích nó theo các kinh sách của đức Phật vô song và việc suy luận dựa trên các kinh văn đó, quý vị nên nghiên cứu kinh sách kỹ càng và tiến hành phân tích.



Như vậy, những khiếm khuyết vô hình của sân hận là nó tự phóng hoạt các quả, vốn cực kỳ khó chịu, và nó ngăn chặn việc khởi sinh các quả thiện đức đối nghịch, vốn rất thú vị.



Những khiếm khuyết nhãn tiền của sân hận trong kiếp này là quý vị sẽ không thể nào trải nghiệm được tâm an lạc và thiện lành; niềm vui và hạnh phúc mà quý vị đã có trước đây phai tàn và quý vị không thể nào lấy lại niềm vui và hạnh phúc đó; quý vị sẽ không thể nào ngủ ngon; và quý vị sẽ làm suy yếu sự ổn định trong đó tâm quý vị được bình thản. Khi lòng quý vị tràn ngập sự thù hằn thì ngay cả những người mà trước đây quý vị quan tâm chăm sóc sẽ quên đi lòng tốt của quý vị và sẽ giết quý vị; ngay cả bạn bè và người thân cũng sẽ cảm thấy khó chịu và rời xa quý vị; mặc dù quý vị chiêu tập người khác với sự bố thí của mình, họ vẫn không ở lại; và vv.... Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:294] [294: BA254 BCA: 6.3-5.] 




Bám chấp vào nỗi đau tinh thần của sân hận

Tâm các ngươi không nếm trải bình an

Không tìm ra hạnh phúc hay hỷ lạc

Giấc ngủ chưa yên và ngươi mất quân bằng.



Cả những ai phụ thuộc vào người chủ

Lo cho họ bằng của cải và phục vụ

Sẽ nổi dậy và sẽ trừ khử

Vị chủ khởi tâm sân hận kia.



Sân hận của ông ta làm bạn bè chán ngại

Dẫu ông ta chiêu người qua của cải

Họ chẳng phục vụ ông. Nói tóm lại

Chẳng ai nào giận sân lại hạnh phúc.



Bổn Sanh Kinh cũng dạy rằng:[footnoteRef:295] [295: BA255 Jātaka-mālā: 21.29-33; D4150: Hu 73al-4.] 




Khi bề ngoài ngươi hậm hực vì lửa sân hận

Ngươi không thể đẹp dẫu trang sức ngọc ngà

Ngươi có thể được ngủ trên giường xa hoa

Nhưng tâm ngươi phải xót xa do sân hận.



Quên hoàn tất các mục tiêu lợi lạc cho mình 

Giày xé bởi sân hận, ngươi dìm thân vào ác đạo.

Phá tan thành tựu của mục đích và danh cao

Sự cao thượng của ngươi lụi tàn như ánh trăng mờ khuyết.



Mặc dù bạn bè thương yêu 

Ngươi vẫn rơi vào vực thẳm của sai lầm.

Trí phân lợi - hại của ngươi suy yếu

Ngươi hầu như phạm giới và tâm xáo trộn.



Qua sân hận, ngươi quen dần hành ác

Nên đọa đày giới dữ nhiều trăm năm.

Có mối hại nào lớn hơn thế đã làm ra

Gây hại lớn cho mình ngay cả vì kẻ thù? 



Sân hận này là kẻ thù trong

Ta biết được như vậy.

Ai có thể chịu đựng

Sự tăng cường của nó? [404]



Hãy quán chiếu cho đến khi ngươi xác quyết chắc chắn rằng các hậu quả nghiêm trọng như vậy phát sinh từ sân hận. Do đó, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:296] [296: BCA: 6.2.] 




Chẳng có lỗi lầm nào như sân hận

Và dũng khí nào như sự nhẫn nhục

Do đó, hãy nghiêm cần tu tập

Nhẫn nhục trong nhiều cách khác nhau.



Trước hết, hãy hiểu các lợi ích và khiếm khuyết rồi nỗ lực tu tập nhẫn nhục theo nhiều cách khác nhau. Lý do ẩn đàng sau dòng kệ đầu tiên được ngài Nguyệt Xứng dàn trải trong Nhập Trung Luận Thích Chú Giải.[footnoteRef:297] [297: BA257 MAVbh, D3862: Ha 237al.] 




Ngươi không thể nào lường được các hậu quả của sân hận cũng như ngươi không thể nào cân đo được nước ngoài đại dương với một cái cân. Do đó, vì việc phóng lớn của các hậu quả không dễ chịu và việc làm tổn hao công đức, thì tội lỗi nào lớn hơn là thiếu nhẫn nhục để phóng chiếu các hậu quả tồi tệ và sự hao tổn công đức thì không có lỗi lầm nào lớn hơn thiếu đi đức tính nhẫn nhục. 



Vì rằng, mặc dù các lỗi lầm khác cũng dẫn đến việc trổ quả cực kỳ khó chịu, chúng không phải là những trọng tội khi xem xét riêng rẽ, nếu chúng không phá hủy các thiện căn. Tuy nhiên, nhiều sai trái khác hơn sân hận lại kết hợp cả việc nảy sinh quả khủng khiếp lẫn việc phá hủy các thiện căn, như tà kiến phủ nhận nhân quả, từ bỏ giáo pháp tối thượng, ngã mạn đối với Bồ-tát, bổn sư, và những vị tương tự, do đó là xem thường họ quá mức và vv.... Bồ-tát Học Luận cũng dạy những điều này. 



(c’) Phân loại nhẫn nhục

Phân loại nhẫn nhục có ba phần:

1. Phát triển nhẫn nhục bất kể nguy hại xảy ra cho mình

2. Phát triển nhẫn nhục chấp nhận khổ đau

3. Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp



(1’) Phát triển nhẫn nhục bất kể nguy hại xảy ra cho mình

Có hai ý:

1. Ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại mình 

2. Ngưng cả sự không hài lòng với thành công của những người gây hại lẫn sự thoả thích khi họ gặp rắc rối



(a”) Ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại mình

Việc ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại mình có hai ý:

1. Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ ngăn trở hạnh phúc của mình và những kẻ gây đau khổ cho mình [405]

2. Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai ngăn trở sự tôn kính, tiếng tăm hay danh dự của mình và với những ai xem thường mình hoặc những ai nói lời xúc phạm hay khó nghe về mình



(1”) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ ngăn trở hạnh phúc của mình và những kẻ gây đau khổ cho mình

Việc ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ ngăn trở hạnh phúc của mình và những kẻ gây đau khổ cho mình có hai ý:

1. Chứng minh rằng sân hận là không chính đáng 

2. Chứng minh lòng bi mẫn là phù hợp



(a)) Chứng minh rằng sân hận là không chính đáng 

Có ba ý:

1. Phân tích về mặt đối tượng thì sân hận là không chính đáng 

2. Phân tích về mặt chủ thể thì sân hận là không chính đáng

3. Phân tích về mặt cơ bản, thì sân hận là không chính đáng



(1)) Phân tích về mặt đối tượng thì sân hận là không chính đáng 

Việc phân tích về mặt đối tượng thì sân hận là không chính đáng có bốn ý:

1. Phân tích cho thấy bất kể đối tượng có tự chế được hay không, thì sân hận vẫn là không chính đáng

2. Phân tích cho thấy bất kể là ngẫu nhiên hay bản chất, thì sân hận là không chính đáng 

3. Phân tích cho thấy bất kể sự gây hại là trực tiếp hay gián tiếp, thì sân hận là không chính đáng 

4. Phân tích cho thấy bất kể nguyên nhân thúc đẩy của kẻ gây ác, thì sân hận là không chính đáng 



(a’)) Phân tích cho thấy bất kể đối tượng có tự chế được hay không, thì sân hận là không chính đáng 

Hãy phân tích với ý tưởng “Đâu là cơ sở hợp lý để khởi tâm thù hận với người gây hại?” Khi đó, quý vị có thể nghĩ rằng “Thoạt tiên, họ có ý nghĩ làm hại ta, chuẩn bị phương tiện, rồi sau đó hoặc là ngăn trở hạnh phúc của ta, hoặc làm khổ ta về thân xác hay tinh thần, nên sự thù hận là có lý”. Phải chăng quý vị khởi tâm sân hận bởi vì họ làm hại quý vị trong lúc họ tự kiểm soát rằng sẽ không làm hại quý vị hay là quý vị khởi tâm sân hận bởi vì họ tuyệt nhiên không tự kiềm chế được và làm hại quý vị trong lúc bị thúc ép một cách vô vọng bởi một điều chi khác? Trong trường hợp đầu tiên, sân hận của quý vị là không chính đáng bởi vì những kẻ làm hại quý vị không tự khống chế được mình, vì khi các nhân và duyên – bao gồm các hạt giống {tập khí} đã được để lại từ các phiền não mà vốn chúng {các tập khí đó} đã trở thành thói quen, một đối tượng gần đó và các tri kiến sai lầm {tà kiến} – được hội đủ, chúng làm phát khởi ý tưởng gây hại mặc dù người gây hại không hề nghĩ là: “Ta sẽ khởi ác tâm”; trong khi nếu các nhân và duyên chưa hội đủ, chúng sẽ không bao giờ làm sinh khởi ý tưởng gây hại ngay cả khi người gây hại nghĩ rằng: “Ta sẽ khởi ác tâm”. Những nhân và duyên này tạo ra ý muốn làm hại; điều này đến lượt nó, đến hành vi làm hại và rồi điều này tạo khổ cho người khác; nên, những người gây hại không hề có dù một mảy may tự chủ. Hơn nữa, họ trở thành tựa như là tôi tớ của chính phiền não của họ bởi vì họ đang chịu sự khống chế của các thứ khác: nghĩa là các phiền não của chính mình. 



Trong trường hợp sau, quý vị khởi tâm sân hận bởi vì người gây hại tuyệt nhiên không tự kiểm chế được và làm hại quý vị trong lúc bị thúc ép một cách vô vọng bởi một điều chi khác, nên gây cho quý vị đau đớn; thế thì sân hận của quý vị toàn toàn phi lý. [406] Ví dụ như có một số người bị tà ma nhập và chịu sự điều khiển của tà ma có thể mong muốn gây đau đớn cho những ai đang giúp họ thoát khỏi tình trạng ma nhập và do đó đánh đập người giúp và vv.... Cũng như vậy, khi Bồ-tát bị người khác hại, các ngài nghĩ rằng: “họ làm vậy bởi vì tà ma của phiền não đã tước mất quyền tự kiểm soát của họ”. Không một chút sân hận đối với những người này, các ngài phải khởi tâm cầu giác ngộ với ý nghĩ: “Ta sẽ nỗ lực trong Bồ-tát hạnh để giải thoát cho những người này khỏi phiền não”. Do đó, Tứ bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên dạy rằng:[footnoteRef:298] [298: BA258 Catuḥ­śataka: 109; D3846: Tsha 6a7-bl.] 




Tựa lương y không đánh nhau chỉ ân cần hỗ trợ

Những bệnh nhân ma nhập dẫu họ nổi sân

Nên, thánh nhân thấy phiền não là sai sót

Kẻ đang phiền não chẳng phải là lầm lỗi.



Đạo sư Nguyệt Xứng cũng khẳng định rằng:



“Đây không phải là lỗi ở chúng sinh

Vấn đề chính là phiền não tinh thần”.

Vậy nên, thiện tri thức biết dùng phân biện

Không đánh nhau phân phải trái với ai.



Mặc dù nhiều lập luận được đưa ra trong Nhập Bồ-đề Hành Luận {của Tịch Thiên}, thật dễ để xác quyết điều này và nó {nhẫn nhục} là một biện pháp đối trị sân hận mạnh mẽ. Bồ-tát Địa {của Vô Trước} cũng có cùng một ý tương tự, ở chỗ kinh dạy rằng quý vị có thể chịu đựng được nguy hại sau khi đã thiền quán về ý tưởng của các các pháp đơn thuần[footnoteRef:299]; do đó, hãy không ngừng quán chiếu về biện pháp đối trị này cho đến khi quý vị đạt được một số tri kiến liên quan đến nó. [299: Theo giảng giải của Sopa Rinpoche về câu này thì lý do khiến người bị làm hại khởi tâm sân hận là vì họ chỉ đơn thuần thấy kẻ gây hại là độc lập, thật có và tuyệt đối được xem là “kẻ thù” nhận thức này khởi lên do vô minh. Trong khi nếu có nhận thức đúng đắn về đặc tính thiếu vắng tự tồn, tự hữu hay độc lập của mọi pháp (kể cả người gây hại), ta thấy rõ các hậu quả đều tùy thuộc các nhân và duyên thì các pháp đều đơn thuần có bản chất ảo, không có một kẻ thù thật sự và độc lập kia. Steps on the Path to Enlightenment. Vol3. Lhundub Sopa. Wisdom 2008. ] 




Nếu những người này tự kiểm soát được mình thì họ đã không có bất kỳ khổ đau nào, vì họ không muốn khổ đau và vì họ có thể kiểm soát được đau khổ. Hơn nữa, quý vị có thể ngừng sân hận bằng cách nghĩ rằng: “Khi những người này chịu tác động mạnh bởi phiền não thì họ có thể tự tử, nhảy xuống vực sâu, dùng vật nhọn, hung khí để tự hại mình, tuyệt thực và vv... [407] Nếu họ làm được điều này đối với cái ngã vô cùng trân trọng và quý yêu của mình thì dĩ nhiên họ sẽ đi hại người khác”. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:300] [300: BA259 BCA: 6.31, 6.33-34, 6.37.] 




Do đó, mỗi vật đều phụ thuộc vào vật khác

Và, bởi vì đến lượt nó cũng phụ thuộc, nó không tự tồn.

Hiểu được điều này chớ sinh sân hận

Với mọi thứ, tất cả đều chỉ tựa như ảo ảnh mà thôi



Lại nữa:



Cho nên, nếu ngươi thấy một bạn hay thù

Đang làm điều sai trái

Thì hãy nghĩ rằng “Điều này khởi sinh do duyên cụ thể”

Và hãy an trụ trong phúc lạc

Nếu tất cả chúng sinh

Đều đạt được thành quả

Theo như họ ước vọng

Vậy do chẳng ai mong đau khổ

Sẽ không ai thọ khổ đau.



Lại nữa:



Trong khi bị các khổ đau của mình kiểm soát

Một số người tự hủy ngay cả thân xác quý yêu.

Thì sao ngươi có thể ngóng trông hay kỳ vọng

Họ sẽ không gây hại thân xác những người ngoài.



(b’)) Phân tích cho thấy bất kể là ngẫu nhiên hay bản chất, thì sân hận là không chính đáng

Lỗi lầm hại người hoặc là bản chất hoặc không là bản chất của chúng sinh. Nếu là bản chất của họ thì việc khởi tâm sân hận là không đúng, điều đó giống như khởi tâm sân hận đối với lửa vì nó nóng và thiêu cháy là không đúng. Tương tự vậy, nếu đó là ngẫu nhiên thì khởi tâm sân hận cũng không đúng, điều này tựa như khi khói và các thứ như thế xuất hiện {ngẫu nhiên} trong bầu trời, thật là sai để mà sân hận chỉ vì các vệt dơ của khói và vv.... Quán chiếu như vậy rồi hãy ngưng sân hận. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:301] [301: BA260 BCA: 6.39-40.] 




Nếu việc gây chuyện hại người 

Là tự nhiên với lũ trẻ

Thì thật sai khi giận chúng

Như giận lửa vì đốt thiêu.



Dẫu, sai sót đó tình cờ 

Và tánh chúng sinh bổn thiện

Thì, sân hận vẫn không đúng 

Tựa thù giận khói trên trời



(c’)) Phân tích cho thấy bất kể sự gây hại là trực tiếp hay gián tiếp, thì sân hận là không chính đáng 

Nếu quý vị sân hận đối với tác nhân gây hại, vốn trực tiếp gây ra mối nguy hại, thì quý vị sẽ phải nổi giận đối với cây gậy và vv... cũng giống như quý vị nổi giận đối với người gây hại[footnoteRef:302]. Nếu quý vị nổi giận người gián tiếp gây hại thì cũng giống như người đã thúc ép cây gậy và các thứ như thế để gây ra sự tai hại, chính thái độ thù địch cũng đã thúc ép người gây hại[footnoteRef:303]. [408] Do đó, hãy nổi giận với thái độ thù địch này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:304] [302: Vì cây gậy hay các thứ dùng làm vũ khí tương tự là tác nhân trực tiếp đánh trúng người bị hại.]  [303: Vai trò ngược lại, thái độ thù địch mới thật sự gián tiếp gây ra sự tai hại, không phải cây gậy dùng để đánh, hay người gây hại. ]  [304: BA261 BCA: 6.41.] 




Cây gậy và hung khí trực tiếp gây hại 

Nhưng nếu ta giận dữ với kẻ vung cây

Thì bởi thái độ hận thù thúc ép họ

Tốt hơn là nên giận dữ với thái độ hận thù.



Nếu quý vị không nổi giận lên cây gậy thì sân hận với người vung gậy cũng không đúng; Nếu quý vị sân hận lên người vung gậy thì việc sân hận đối với thái độ thù hận cũng là điều đúng đắn. Nếu không tin vào điều này, thì tâm thức quý vị đã bị lạc vào tà đạo. Do đó, hãy xác quyết về sự thống nhất hoàn toàn của lập luận ở đây và hãy định hướng tâm thức mình không sân hận người vung gậy cũng như quý vị đã không nổi giận lên cây gậy. Hơn nữa, hãy dùng lập luận đã giảng ở phần trên để phủ nhận ý tưởng về mọi thứ đều có sự tự kiểm soát để hiểu được rằng quý vị không nên phân biệt cây gậy và người vung gậy qua việc liệu rằng chúng có ác ý hay không.



(d’)) Phân tích cho thấy bất kể nguyên nhân thúc đẩy của kẻ gây ác, thì sân hận là không chính đáng

Sự trải nghiệm khổ đau phát sinh bởi những người gây hại không xảy đến mà không có nguyên nhân hoặc phát sinh từ những nguyên nhân không có liên quan gì với nhau, nên, nó xuất hiện từ những nguyên nhân tương hợp với nhau; nghĩa là từ các bất thiện nghiệp mà quý vị đã phạm trong quá khứ. Do đó, người gây hại bị thúc bách một cách không cưỡng được khiến gây hại do nghiệp lực. Hậu quả là, hãy tự trách mình với ý nghĩ: “Đây là lỗi lầm của ta và ta đã sai lầm khi sân hận kẻ khác” và hãy ngưng sân hận trong tất cả các dịp. Điều này cũng giống như chúng sinh tạo ra âm binh bằng nghiệp xấu của họ rồi chính những âm binh này lại làm hại họ. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:305] [305: BA262 BCA: 6.42, 6.45-47.] 




Trước đây, ta đã 

Hại người như thế

Thì nay bị hại

Giống vậy cũng phải.



Lại nữa:



Trẻ dại không muốn khổ đau

Lại tham luyến nhân của bao đau khổ.

Sao nên nổi giận với người 

Khi đau đớn ấy mười phần tại ta



Cũng giống những vệ binh địa ngục

Và địa ngục Rừng Lá Gươm Đao

Nghiệp hại này ta tự tạo [409]

Nên sân hận biết báo cho ai? 



Những ai tâm khởi hại đến ta

Đều do bởi nghiệp ta đà thôi thúc

Nếu vì thế họ sa địa ngục

Chẳng phải là ta hủy hoại họ sao?



Ngài Sha-bo-ba cũng nói rằng: “Khi quý vị nói: Tôi không có lỗi, thì điều này chứng tỏ rằng thực sự quý vị chẳng nhập tâm chút giáo pháp nào’. 



(2)) Phân tích về mặt chủ quan thì sân hận là không chính đáng 

Nếu quý vị nổi giận với người gây hại vì người đó thiếu khả năng chịu đựng khổ đau, thì điều này là mâu thuẫn bởi vì ngay cả khi quý vị thất bại để gánh chịu chút đau khổ trong hiện tại, quý vị đang tích cực tạo nhân cho vô lượng khổ đau trong các cõi thấp. Do đó, hãy tự cảm thấy xấu hổ với ý nghĩ: “Ta thật là ngu ngốc” và hãy hành động kiềm chế cơn giận. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:306] [306: BA263 BCA: 6.73.] 




Nếu ta không thể nếm trải

Chỉ một chút đau khổ trong hiện tại

Vì sao không ngưng cơn giận

Nguyên nhân của khổ đau trong địa ngục. 



Phiền não phát khởi do việc gây hại là hậu quả của nghiệp xấu từ trước; bằng cách nếm trải nó, quý vị làm cho nghiệp này tiêu tán. Nếu quý vị gánh chịu cam khổ, quý vị sẽ không tích lũy thêm các tội mới và sẽ tăng trưởng rất nhiều công đức. Do đó, quý vị không được xem người gây hại phá hủy thiện đức của họ ra sao mà hãy xem họ như kiểu người trong đó họ được nghĩ đến như là người đã tiến hành các hành vi nhằm tẩy sạch các tội lỗi của quý vị. Bổn Sanh Kinh dạy rằng:[footnoteRef:307] [307: BA264 Jātaka-mālā: 33.15; D4150: Hu 132a7-bl.] 




Ta không nghĩ người này tự phá hủy thiện đức

Mà nghĩ rằng người hành động tẩy tội lỗi cho ta

Nếu ta không nhẫn nhục ngay với cả người này

Thì còn kẻ nào lại tệ bạc hơn ta?



Nhập Trung Quán Luận Thích của ngài Nguyệt Xứng dạy rằng:[footnoteRef:308] [308: BA265 MAV: 3.5; D3861: Ha 203a4-5.] 




ngươi muốn nói rằng ngươi đã tịnh hóa

Các quả của nghiệp xấu đã tạo khi xưa

Sao ngươi lại vẫn gieo thêm mầm đau khổ

Qua việc nổi sân và hãm hại tha nhân.



Do đó, cũng giống như quý vị chấp nhận chảy máu hay phỏng như một phương cách điều trị bệnh nặng, điều thích hợp là chịu chút khổ đau để ngăn ngừa khổ đau to tát {do thiếu nhẫn nhục}. [410]



(3)) Phân tích về cơ bản, thì sân hận là không chính đáng 

Phần này có hai nội dung:[footnoteRef:309] [309: BA266 Hai phân mục này không được trình bày rõ ràng trong bộ luận nhưng được bao hàm trong dàn bài của sTag-bu-yongs-‘dzin, trang 139.] 


1. Phân tích nguyên nhân của việc gây hại và sự sai sót từ đâu

 2. Phân tích sự cam kết của mình



(a’)) Phân tích nguyên nhân của việc gây hại và sự sai sót từ đâu

Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:310] [310: BA267 BCA: 6.43-44,6.67.] 




Lưỡi kiếm người và thân thể ta

Đều là nguyên nhân gây đau khổ.

Người có kiếm, ta có thân mình

Lên thứ nào ta nên sân hận?



Nếu, do bám luyến mù quáng, ta có được 

Túi thịt máu mủ mang hình dạng người 

Đau đớn đến không chịu được khi bị chạm

Ta phải giận ai khi thân này đau?



Lại nữa:



Nếu có ai, vì mơ hồ nên làm hại kẻ khác

Người bị hại, trong bối rối nổi giận kẻ gây hại

Vậy thì ai là người không đáng trách

Và còn ai là kẻ để quy lỗi đây?



(b’)) Phân tích sự cam kết của mình

Hãy phát triển nhẫn nhục một cách tinh cần với ý nghĩ rằng: “Thiếu nhẫn nhục và nổi sân hận là không đúng đắn, ngay cả đối với các bậc Thanh Văn, là những người chỉ tu tập để thành đạt mục tiêu riêng của mình. Do đó, dĩ nhiên là không đúng với tôi rồi. Tôi phát nguyện thành tựu lợi lạc và hạnh phúc cho mọi chúng sinh khi tôi khởi tâm cầu giác ngộ {tâm Bồ-đề}. Tôi hành động vì phúc lạc của người khác và quan tâm đến mọi chúng sinh”. Ngài Bo-do-wa cũng nói rằng:



Giáo pháp của đức Phật là không phạm lỗi lầm. Khi quý vị thất bại trong việc nuôi dưỡng nhẫn nhục với một ý gây hại rất nhỏ thì quý vị đưa ra lời nguyền: “Cầu cho việc này nhổ tận gốc rễ giáo pháp”. Bởi đó, quý vị không giữ giới nữa và điều này bứng rễ giáo pháp. Chúng ta không có giáo pháp như một hệ thống toàn diện; khi chúng ta phá giới, chúng ta làm tiêu tán những cái mà chúng ta có được. 



Lại nữa:



Khi một con bò Yak {một loại bò tót} được đóng yên để chở hàng, nếu yên xiết chặt vào đuôi nó thì nó sẽ nhảy chồm lên và cái yên lại đập vào chân nó. Nếu cái yên được nới lỏng, dây đai sẽ rớt xuống và bò sẽ vui sướng. Tương tự vậy, nếu ngươi không thả lỏng với người gây hại thì người đó sẽ trả nũa và chắc chắn là ngươi sẽ trở nên ưu phiền hơn.



(b)) Chứng minh lòng bi mẫn là phù hợp 

Hãy quán chiếu từ đáy con tim của mình rằng: “Tất cả chúng sinh đã ở trong luân hồi từ vô thủy và không có ai là không phải là thân bằng quyến thuộc của ta – cha, mẹ vv.... Do vô thường, họ chết đi và trở nên khốn khổ bởi ba loại khổ đau[footnoteRef:311]. Bị ma phiền não làm điên đảo, họ tự hủy hoại phúc lạc của chính họ trong kiếp này và các kiếp sau. [411] Ta phải phát khởi lòng bi mẫn đối với họ. Nổi giận hay trả nũa thì làm sao mà đúng được”. [311: Xin nhắc lại 3 loại khổ đau đó là (1) khổ vì đau đớn (khổ khổ) tức là các khổ đau thể chất hay vật lý; (2) khổ vì sự thay đổi (hoại khổ) tức là loại khổ do sự biến đổi hoại diệt của luật vô thường mang lại; và (3) khổ vì duyên sinh (hành khổ) là các khổ sở tinh thần do vô minh không hiểu rõ bản chất tối hậu về thực tại.  The Fourth Noble Truths. Dalai Lama. P50 – 57.  HarperCollin. 1997. Bản Dịch Việt Võ Quang Nhân. Truy cập: 11/08/2011. 
	<http://old.thuvienhoasen.org/tudieude-ducdatlailatma-02.htm>.] 




(2”) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai ngăn trở sự tôn vinh, tiếng tăm hay danh dự của mình và với những ai xem thường mình hoặc những ai nói lời xúc phạm hay khó nghe về mình

Có hai nội dung:

1. Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những người ngăn trở mình ba sự việc  ̶ sự tôn vinh, tiếng tăm hay danh dự

2. Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai xem thường hoặc nói những lời xúc phạm hay lời khó nghe về mình



(a)) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những người ngăn trở mình ba sự việc  ̶  sự tôn vinh, tiếng tăm hay danh dự {của mình}

Nội dung này có ba ý:

1. Quán chiếu rằng ba thứ này vốn thiếu các phẩm tính tốt đẹp

2. Quán chiếu rằng ba thứ này vốn có các khiếm khuyết

3. Sự cần thiết hoan hỷ nhờ có những ai ngăn trở sự tôn vinh và vv... của mình



(1)) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn thiếu các phẩm tính tốt đẹp

Khi người khác ca ngợi quý vị và lan truyền danh tiếng của quý vị, thì điều đó không phục vụ cho cả hai mục đích: trong kiếp này, nó không mang đến cho quý vị sự trường thọ, sức khỏe vv... và trong những kiếp sau nó cũng chẳng mang lại cho quý vị công đức vv.... Do đó, đừng tham chấp vào danh tiếng và lời ca ngợi mà hãy tự trách mình với ý nghĩ: “Sự khó chịu của ta khi danh tiếng và lời ca ngợi không còn cũng chẳng khác gì tiếng khóc trẻ thơ khi lâu đài cát, mà vốn chẳng có các yếu tố cấn thiết của một nơi trú ngụ, bị sụp đổ’. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:312] [312: BA268 BCA: 6.90-91ab, 6.93.] 




Tôn vinh, danh tiếng và danh dự

Chẳng mang lại công đức hay trường thọ

Cũng chẳng mang lại thể lực, hay sức khỏe

Cũng chẳng mang thể hình tốt đẹp.



Một khi hiểu được phúc lợi của chính mình

Thì đối với ta, những thứ đó có ý nghĩa gì?



Lại nữa: 



Khi lâu đài bằng cát của mình sụp đổ

Trẻ con khóc lóc rất bi thán

Cũng giống vậy, tâm thức ta thật khờ dại

Khi lời ngợi ca và danh tiếng lụi tàn.



(2)) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn có khiếm khuyết

Hãy khởi tâm chán ghét ba thứ này với ý nghĩ: “Lời tán dương, danh tiếng và danh dự làm ta phân tâm với điều vô nghĩa, phá hủy sự chán ghét của tôi đối với luân hồi, làm tôi ganh ghét những người có phẩm tính tốt và làm hư hỏng các hành vi thiện đức mình”. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:313] [313: BA269 BCA: 6.98.] 




Tôn vinh, danh tiếng và danh dự làm ta phân tâm

Phá hủy sự chán ghét của ta

Làm ta thêm ganh ghét những người có phẩm tính tốt

Và hủy hoại tất cả những gì thiện hảo. [412]



(3)) Sự cần thiết phải hoan hỷ nhờ những ai ngăn trở ba điều này

Hãy kết thúc cơn giận và cảm thấy sự hoan hỷ tận đáy lòng với ý nghĩ: “Trong trường hợp đó, việc gây tổn hại đến sự tán dương, danh tiếng và danh dự của ta bảo vệ ta khỏi bị đọa các cảnh giới khổ đau, cắt đứt tham luyến và, như được Phật gia hộ, đóng cánh cửa ngỏ vào chốn khổ đau mà ta sắp vào”. Nghĩ như vậy, từ trong thâm tâm, quý vị phải ngưng cơn giận và cảm thấy hoan hỷ. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:314] [314: BA270 BCA: 6.99-101.] 




Vậy, chẳng phải những ai hủy hoại 

Sự tôn vinh, danh tiếng, danh dự này 

Đã tiến hành việc bảo hộ cho ta

Khỏi lạc sa cảnh giới đọa dày?



Ta chăm chỉ tìm nơi giải thoát

Và cần chi buộc với lợi danh

Làm sao ta có thể thù hằn

Với người cứu ta khỏi vòng trói buộc?



Ta sắp sửa bước vào cõi khổ

Nhưng, như được chư Phật gia hộ, 

Họ mang đến cơ may thoát khổ.

Làm sao ta sân hận với họ đây?



(b)) Kết thúc lòng thiếu kiên nhẫn đối với những kẻ ngăn trở sự ca ngợi, danh tiếng hay danh dự và đối với những kẻ khinh khi mình hoặc nói những lời xúc phạm hay khó nghe đối với mình

Hãy ngăn chặn nổi bất hạnh với ý nghĩ: “Vì tâm không phải là vật chất nên kẻ khác không thể trực tiếp làm hại nó được. Trong khi tâm có thể bị gián tiếp làm hại bởi việc trực tiếp làm hại thân thể, mà thân thể không thể nào bị làm hại bởi sự khinh khi, những lời xúc phạm và những lời khó nghe. Những thứ này không làm hại được cả thân thể lẫn tâm thức nên ta phải hoan hỷ”. Khi quý vị ngăn chặn sự bất hạnh của quý vị thì quý vị không được cho phép thù hận phát khởi. Do đó, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:315] [315: BA271 BCA: 6.52-53.] 




Bởi tâm thức không là vật chất

Nên chưa ai hủy được tâm thần

Nó lại kết thật chặt cùng thân thể

Nên nó tổn hao vì nổi đau thể chất 



Sự khinh khi, những lời xúc phạm

Và ngôn từ không mấy thuận tai

Không gây hại được thân thể chất

Vậy sao tâm lại phải hận sân.



Ngài Sha-ra-wa đã dạy:



Bất kể ba vị Geshe Kam-lung-ba, Neu-sur-ba (sNe’u-zur-pa) và Drab-pa (Grab-pa) có nghe thấy gì, điều này chẳng khác với việc nói chuyện với đất và đá, nên các ngài đã trụ trong an lạc. Bởi vì ngày nay, mọi người đều phản ứng rất nhanh chóng với những gì nghe dạy nên họ trở nên bất hạnh.



Khi có người rỉ tai với ngài Shen-don (gShen-ston): “Anh ta đã nói này nói nọ” thì ngài trả lời: “Người ta vẫn nói sau lưng nhà vua. Mi đã phạm tội nói lời chia rẽ, vậy hãy sám hối đi”. [413]

Khi có người nói với hành giả Shay-rap-dor-jay (Shes-rab-rdo-rje) rằng: “Người ta đang nói chuyện về chúng ta và nói rằng các thị giả của chúng ta quá thả lỏng” thì ngài trả lời: “Đấy, chuyện nói của con người sẽ đề cập về con người, họ sẽ nói về điều gì khác được?”. Từ đó, người đó ngưng hoàn toàn không còn nói lời chia rẽ nữa.

 

Phản biện: Khi có người khinh khi tôi chẳng hạn, những người khác sẽ không thích tôi, nên, đây là lý do làm tôi phiền về chuyện đó.



Đáp: Điều này sẽ có phần đúng nếu việc không ưa thích quý vị của người khác là nhằm hại quý vị. Đằng này, việc họ không ưa quý vị chẳng động chạm gì đến quý vị, vậy hãy thôi phiền não đối với sự khinh khi của người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:316] [316: BA272 BCA: 6.54.] 




Việc người khác không ưa thích ta

Không thể nào làm hủy hoại ta

Trong kiếp này cả những kiếp sau.

Tại sao ta cảm thấy bất mãn?



Phản đối: Dĩ nhiên là việc họ không ưa tôi không làm hại được tôi nhưng lệ thuộc vào chuyện đó tôi có thể bị ngăn trở trong việc tiếp nhận các thứ từ họ, nên tôi sẽ nổi giận những kẻ khinh thị, mắng mỏ hay nói lời khó nghe đối với tôi.



Đáp: Cho dù quý vị có tiếp nhận các phẩm vật từ họ, quý vị vẫn phải để chúng lại trên cõi đời này trong khi tội lỗi sân hận sẽ theo quý vị. Do đó, trong hai lựa chọn – giữa hai điều: chết yểu trong khốn khó cô độc hoặc sống lâu một cách không đúng đắn – lựa chọn thứ nhất sẽ tốt hơn.

Ngay cả khi tiếp nhận được các phẩm vật của họ và sống lâu, quý vị sẽ vẫn phải chết bởi vì quý vị chưa thoát khỏi luân hồi. Vào thời điểm lìa đời, thật chẳng có chi khác nhau giữa việc quý vị đã vui sống một trăm năm hay vui sống mới chỉ có một năm vì hai trường hợp này không có gì nhiều hơn việc đơn thuần chỉ là các đối tượng của trí nhớ; và, vào lúc đó, thật không hề có đem lại sự khác biệt nào cho hạnh phúc và đau khổ của quý vị. Điều này tương tự như cách thức mà trong một giấc mơ, sự trải nghiệm về sung sướng không khác biệt chút nào trong phương diện hạnh phúc hay đau khổ của quý vị khi tỉnh giấc.



Khi quý vị quán chiếu như vậy và thôi bám luyến lợi lộc và danh dự, quý vị sẽ không trở nên buồn phiền vì những lời khó nghe và sự khinh bỉ. Quý vị không quan tâm đến việc trở nên người đặc biệt trong ánh mắt người khác, nên, quý vị sẽ không đánh mất sự toại ý của quý vị. Do đó, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:317] [317: BA273 BCA: 6.55-59.] 




Dẫu không thích bị khinh khi và tương tự

Vì chúng ảnh hưởng sự thịnh vượng của ta

Ta bỏ lại những thành đạt trên đời 

Nhưng chắc chắn là mang theo tội lỗi. [414]



Chẳng thà ta chết tốt hôm nay

Còn hơn sống dai đời sai lạc.

Kẻ như ta có thể sống lâu

Nhưng sau đó chỉ là khổ đau của cái chết.



Ai đó có thể tỉnh cơn mơ

Sau khi thấy hạnh phúc cả trăm năm;

Kẻ khác có khi tỉnh giấc

Chỉ thấy mình hạnh phúc trong phút giây.



Với cả hai, khi vừa tàn giấc mộng

Hạnh phúc kia cũng không thể quay về

Thời khắc lìa đời hầu như thế đó

Dẫu đời ngươi có ngắn hay dài lâu.



Sau khi thủ đắc thật nhiều thứ

Ta có khi vui hưởng thật khá lâu

Nhưng rồi đó tựa khi người gặp cướp

Lúc lìa đời ta trần trụi và trắng tay.



(b”) Ngưng cả sự không ưa thích thành công của những người gây hại lẫn việc vui mừng khi họ gặp rắc rối

Hãy quán chiếu như sau: “Sau khi tôi đã phát tâm Bồ-đề vì mục đích hoàn thành lợi lạc và hạnh phúc của tất chúng sinh, tôi lại sân hận với người gây hại khi họ có được hạnh phúc riêng. Sau khi tôi đã nói rằng ta muốn cho mọi chúng sinh thành Phật thì tôi lại không hạnh phúc khi người gây hại có được dù rất ít thịnh vượng và danh dự. Điều này thật là vô cùng mâu thuẫn”. Quý vị phải loại bỏ sự ganh ghét đối với mọi thành tựu của người khác và cảm thấy hoan hỷ từ trong thâm tâm. Nếu không, tâm Bồ-đề của quý vị và sự thành tựu lợi lạc và hạnh phúc của chúng sinh không là gì cả ngoại trừ lời lẽ suông. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:274



Vì ngươi muốn chúng sinh đều hạnh phúc 

Nên ngươi đã phát tâm cầu giác ngộ.

Nhưng khi họ tự tìm ra phúc hạnh 

Sao với người, ngươi lại nảy hận thù?



Nếu ngươi muốn cho chúng sinh lợi lạc 

Thành tựu Phật quả, ba cõi tôn nghiêm,

Sao ngươi lại khổ đau khi được thấy

Mối lợi danh dẫu nhỏ nhất của người



Khi một thân nhân tìm nơi trợ giúp

Với người này, ngươi tất phải chăm nom—

Làm đối tượng lo toan và rộng lượng

Ngươi có hận không, thay vì hoan hỷ?



Nếu không muốn chúng sinh được điều nhỏ

Sao có thể ước họ giải thoát đây?

Và ở đâu là tâm cầu bến giác

Của những ai hận người thành đạt?[415]



Dù kẻ thù được vật chi từ người khác

Hay vật đó vẫn ở tại mạnh thường quân

Nó vẫn không là vật của ngươi, sao giận dữ

Bất kể rằng được hay chẳng được cho?



Các ác ý của quý vị, vui mừng khi kẻ thù của quý vị gặp rắc rối hay mong muốn sự hủy hoại của họ, ngay cả khi không thể làm hại họ, chúng chỉ mang đến đau khổ đến cho chính quý vị mà thôi. Tuy nhiên, nếu ác ý như thế đã gây hại họ, quý vị nên chấm dứt nó hoàn toàn. Trong khi quán chiếu rằng khuyết điểm này sẽ làm tổn hại quý vị và người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:318] [318: BA275 BCA: 6.87-89.] 




Khi kẻ thù của ta đau khổ

Có gì để ta lại hài lòng?

Những ước muốn đơn lẽ của ta

Sẽ chẳng khiến họ thành tai hại.



Cả khi nếu ước muốn đó làm ai đau khổ

Thì điều gì đây khiến ta lại hài lòng?

Nếu ta bảo ta sẽ trở nên thỏa mãn

Thì còn chi có thể gây thất bại hơn.



Một khi ta mắc lưỡi câu sắc nhọn, khủng khiếp

Của những ngư phủ – những phiền não kia,

Chắc chắn ta sẽ bị luộc bởi âm binh

Trong chiếc bình dành cho chúng sinh âm phủ.



Quý vị sẽ cảm thấy bất hạnh nếu quý vị nhìn một cách tuyệt đối về các chướng ngại không mong mỏi xảy ra cho các sự việc mong muốn của quý vị và bạn bè, các sự việc xảy ra trong các hướng mà mình không muốn có, cũng như là các thuận lợi xảy đến cho sự thịnh vượng của những kẻ thù. Nếu điều bất hạnh này gia tăng thì quý vị sẽ trở nên thù địch. Nếu quý vị kết thúc sự không ưa thích một cách tuyệt đối đối với ba điều trên thì quý vị sẽ ngăn chặn được bất hạnh. Một khi quý vị làm được như vậy, quý vị sẽ không còn cảm xúc thù địch. Do đó, hãy xua tan sự không ưa thích một cách tuyệt đối từ các điều này bằng cách dùng lập luận đã giảng giải ở trên. Hãy dùng nhiều tiếp cận để ngưng cơn giận vì nó là một lỗi lầm to tát.



Những giáo huấn nói trên – bao gồm những dòng lập luận của chư Phật và chư Bồ-tát đã trình bày ở trên – trang bị cho quý vị những kỹ năng để đánh bại kẻ thù lớn nhất của quý vị: sân hận. Chúng bao gồm việc tranh luận về chính phiền não của quý vị và việc nhìn vào bên trong chính mình. Khi quý vị phân tích kỹ càng với tuệ giác phân biệt và ngưng sân hận qua sự lập luận chi tiết, quý vị sẽ ngăn chặn được nhiều loại sân hận khác nhau và quý vị trở nên nhẫn nhục trong nhiều phương diện.[416] Bởi vì đây là một trải nghiệm có được nhờ việc thấu suốt được hiểu biết vốn sử dụng lập luận không sai sót để nắm bắt ý nghĩa của các kinh điển đúng đắn, nó sẽ lưu lại một tập khí cực kỳ ổn định.



Những ai phản bác thiền quán phân tích với tuệ giác phân biệt là những người phản bác toàn bộ việc nhập Bồ-tát hành vĩ đại như vậy. Hãy hiểu rằng sự phản bác đó là chướng ngại tồi tệ nhất cho việc dùng cuộc đời nhàn nhã vì lợi ích của mình và tha nhân. Hãy tránh xa nó ra kẻo không quý vị sẽ bị ô uế. 



(2’) Phát triển sự nhẫn nhục chấp nhận khổ đau

Việc phát triển sự nhẫn nhục chấp nhận khổ đau có ba nội dung:

1. Lý do phải dứt khoát chấp nhận khổ đau

2. Cách thức phát triển sự chấp nhận

3. Giải thích chi tiết từ các quan điểm của các nền tảng



(a”) Lý do phải dứt khoát chấp nhận khổ đau

Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:319] [319: BA276 BCA: 6.12ab.] 




Nhân của hạnh phúc chỉ đôi khi xảy đến

Nhân của đau khổ lại xuất hiện thường xuyên.



Bởi vì quý vị liên tục trải nghiệm với loại khổ đau nào đó phù hợp với mình, dứt khoát là quý vị phải biết cách đem nó vào với đường tu. Nếu không, như đề cập trong Bồ-tát Học Luận, hoặc là quý vị sẽ khởi sinh thù hận hoặc là quý vị trở nên nản chí đối với việc tu tập; mỗi tình huống đều gây trở ngại cho việc dụng công của mình vào đức hạnh.



Hơn nữa, một số khổ đau sẽ do người khác tạo ra, một số khổ đau lại do nghiệp trước đây của quý vị, dù quý vị có nỗ lực hay không trên lộ trình tu. Một số khổ đau, như sẽ được giải thích dưới đây, xảy ra khi quý vị xúc tiến hành vi thiện đức và sẽ không xuất hiện khi quý vị không tiến hành việc này. Trong thời gian này, quý vị không thể nào xua tan các khổ đau chắc chắn được tạo ra bởi nghiệp lực từ trước và các duyên tức thời. Quý vị phải chấp nhận chúng khi chúng khởi hiện bởi vì (1) nếu quý vị không thực hiện điều này thì bên cạnh khổ đau chính, quý vị sẽ có thêm khổ đau do sự lo âu phát sinh bởi chính các ý tưởng của mình và khi đó đau khổ sẽ trở nên rất khó chịu đựng; (2) nếu quý vị chấp nhận khổ đau thì quý vị để đau khổ chính xảy ra, không dừng nó lại nhưng quý vị sẽ không bao giờ khổ đau do lo lắng vốn tạo ra sự bất cập quá mức khi quý vị tập trung lên khổ đau chính; và (3) bởi vì quý vị sử dụng một phương tiện để đem khổ đau chính vào đường tu, quý vị sẽ làm vơi rất nhiều nỗi khổ của mình, nên quý vị có thể chịu đựng được nó. Do đó, phát khởi sự nhẫn nhục chấp nhận khổ đau là vô cùng quan trọng. [417]



(b”) Cách phát triển sự chấp nhận

1. Bác bỏ ý nghĩ cho rằng khi khổ đau xảy đến thì đó là tuyệt đối khó chịu

2. Chứng minh rằng chấp nhận khổ đau là phù hợp



(1”) Bác bỏ ý nghĩ cho rằng khi khổ đau xảy đến thì đó là tuyệt đối khó chịu

Nếu quý vị có thể cứu chữa cho một tình huống trong đó có khổ đau xảy đến thì quý vị không cần cảm thấy rằng nó khó chịu. Nếu quý vị không thể cứu chữa được, thì thật vô ích để thấy nó khó chịu, nên không cần thiết để cảm thấy thế, hay thật là không hữu hiệu cho việc không cảm thấy dễ chịu; thậm chí là một sự bất lợi. Nếu quý vị thật thiếu nhẫn nhục, thì chỉ một chút khổ đau thôi cũng vô cùng khó cho quý vị chịu đựng được, trong khi nếu quý vị giảm thiểu sự thiếu nhẫn nhục thì quý vị có thể chịu được khổ đau to tát.  Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:320] [320: BA277 BCA: 6.10, 6.16.] 




Nếu có cách đối trị

Thì sao lại khó chịu?

Nếu không có cách để trị

Thì khó chịu ích chi?



Lại nữa:



Ta sẽ nhẫn nhục với

Nóng, lạnh, gió và mưa

Bệnh tật, giam cầm, đánh dập …

Nếu không: tai họa tăng thêm. 



(2”) Chứng minh rằng chấp nhận khổ đau là phù hợp

1. Quán chiếu về các phẩm tính tốt của khổ đau

2. Quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu đựng gian khó của khổ đau

3. Cách thức mà việc chịu đựng khổ đau không khó nữa nếu mình từng bước làm quen với nó, bắt đầu với khổ đau nhỏ



(a)) Quán chiếu về các phẩm tính tốt của khổ đau

Khổ đau có năm phẩm tính tốt: (1) Phẩm tính thúc giục quý vị bước nhanh đến giải thoát. Lý do là bởi vì nếu quý vị không khổ đau thì quý vị sẽ không phát triển quyết tâm thoát khổ. (2) Phẩm tính dẹp bỏ kiêu mạn. Lý do là vì khi khổ đau giáng xuống quý vị thì nó sẽ giảm bớt thái độ độc tôn của quý vị. (3) Phẩm tính khiến quý vị xa lánh tội lỗi. Lý do là vì những tâm trạng đau đớn mà quý vị trải nghiệm khởi sinh từ bất thiện, do đó, nếu không muốn các hậu quả thì quý vị phải tránh các nhân của chúng. (4) Phẩm tính khiến quý vị thiết tha nuôi dưỡng thiện đức. Lý do là vì khi quý vị bị giày vò bởi khổ đau, quý vị sẽ mong cầu hạnh phúc và một khi quý vị đã muốn hạnh phúc rồi thì quý vị sẽ phải nuôi dưỡng những thiện đức vốn là các nguyên nhân của hạnh phúc. [418] (5) Phẩm tính khởi sinh lòng bi mẫn đối với những ai còn lang thang trong luân hồi. Lý do là bởi vì sau khi quý vị đã đánh giá về hoàn cảnh của chính mình, quý vị sẽ nghĩ rằng: “Các chúng sinh khác cũng đau khổ như vậy”. Từ năm phẩm tính này và nội dung mà chúng thể hiện, hãy tự nhận thức các phẩm tính tốt khác và không ngừng luyện tâm với ý nghĩ: “Khổ đau này là một duyên mà ta muốn”. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:321] [321: BA278 BCA: 6.12cd, 6.21. Có cùng hai trích dẫn trình bày ở LRCM: 115.14; Đại Pháp 1:162.] 




Bởi vì nếu không có khổ đau, sẽ không có quyết tâm thoát khổ

Hỡi tâm thức, mi hãy an trụ một chỗ!



Lại nữa:



Hơn nữa, các phẩm tính khác của khổ đau là

Ngươi dẹp bỏ ngã mạn với sự tỉnh mộng

Phát triển lòng bi mẫn đối với chúng sinh trong luân hồi

Cẩn thận tránh xa tội lỗi và hoan hỷ trong thiện hạnh.



(b)) Quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu đựng gian khó khổ đau

Việc quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu đựng các gian khó khổ đau có hai nội dung:

1. Quán chiếu về các lợi lạc cốt lõi chẳng hạn như sự giải thoát và vv...

2. Quán chiếu về lợi ích của việc xua tan khổ đau bất khả tư lường {đau khổ khôn lường}



(1)) Quán chiếu về các lợi lạc mấu chốt như sự giải thoát…

Hãy không ngừng cố định tâm thức với ý nghĩ: “Tôi biết là trong quá khứ, khi trôi lăn trong luân hồi, tôi đã khổ vì những ham muốn tầm thường và những nhu cầu vặt vãnh, tuy vậy, tôi đã không đếm xỉa đến nhiều khổ đau, chịu đựng rất nhiều khổ đau không mục đích, vốn sẽ, đến lượt nó, tạo ra vô vàn khổ đau cho tôi trong các kiếp sau. Với điều này, giờ thì tôi biết mình đang xúc tiến công đức vốn sẽ thành tựu bất khả tư lường các lợi lạc và hạnh phúc cho tôi và cho người khác, nên thật vẫn thích hợp cho tôi việc chấp nhận đau khổ hàng ngàn tỷ lần nhiều hơn trước – nên dĩ nhiên tôi sẽ chấp nhận các đau khổ nhỏ hơn thế”. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:322] [322: BA279 BCA: 6.74-75.] 




Vì tham muốn, ta đà gánh chịu

Thiêu đốt vv... trong địa ngục ngàn lần

Vẫn không thành tựu mảy may

Lợi lạc cho ta hay bất kỳ ai khác.



Điều này không hại như trên

Và nó thành tựu được mục tiêu lớn

Nên, việc đúng ở đây chỉ nên hoan hỷ

Trong khổ đau vốn trị lành vết thương cho tất cả chúng sinh.



Như vậy, sau khi quý vị đã quán chiếu về cách mà quý vị đã làm trước đây chỉ là sự khó nhọc vốn không hoàn tất được bất kỳ mục tiêu nào cho chính mình và cho tha nhân, hãy đề cao tinh thần, nghĩ rằng: “Tại sao bây giờ ta lại không chịu đựng khổ nhục để thành tựu mục đích to lớn? Mặc dù, ta đang khổ sở, nhưng thật là tuyệt hảo rằng ta đã tìm ra điều gì đó như thế này để làm”. [419] Hơn nữa, hãy phát triển một thái độ vô úy {không sợ hãi} đối với gian khổ trong lúc suy nghĩ về cách mà quý vị đã bị dẫn dắt sai đường bởi các đạo sư xấu, không có mục đích, theo đó, quý vị chịu đựng các thực hành khổ hạnh, như nhảy trên đinh ba, ngồi sát năm ngọn lửa và vv...[footnoteRef:323]. Quý vị cũng hãy quán chiếu về việc tự đày đọa của mình với nhiều nỗi khổ sở trong nông nghiệp, thương trường và chiến tranh vì các mục đích thế tục, thấp kém. [323: Ngài Tsongkhapa nhắc đến các pháp tu khổ hạnh phổ biến của các vị thầy dạy ngoại đạo – Bà-la-môn – dùng chúng trong việc tẩy nghiệp. Đặc biệt, có pháp sử dụng năm ngọn lửa trong việc tế lễ nhằm thanh tịnh nghiệp chướng. Khái niệm năm ngọn lửa (skt. Panchagni) trong đó 4 ngọn lửa được đốt lên còn ngọn lửa thứ 5 là lửa mặt trời. Xem thêm chi tiết về 5 ngọn lửa: Panchagni – the Bath of Fire. Yoga Magazine Website. Swami Satyasangananda Saraswati. Truy cập: 20/11/2011.
	<http://www.yogamag.net/archives/2002/esep02/panch.shtml>.] 




(2)) Quán chiếu về lợi ích của việc xua tan vô lượng khổ đau

Hãy quán chiếu kỹ càng về sự khác biệt giữa khổ đau ngắn hạn và dài hạn với ý nghĩ: “Một người sắp bị hành hình sẽ vô cùng sung sướng nếu, thay cho việc hành hình, anh ta chỉ bị chặt một ngón tay. Sẽ thật tuyệt làm sao nếu, tương tự vậy, bởi giá trị của một ít khổ đau con người mà tôi có thể vĩnh viễn xua tan khổ đau vô hạn của luân hồi nói chung, và đặc biệt là khổ đau của các tái sinh xấu chẳng hạn như địa ngục vv...”. Nếu quý vị làm tốt thì quý vị sẽ tạo ra dũng khí vô úy đối với gian khó. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:324] [324: BA280 BCA: 6.72.] 




Có bất hạnh chăng nếu một kẻ sắp bị hành hình

Được tha mạng nếu chỉ chịu chặt lìa tay?

Có bất hạnh chăng nếu với khổ đau trong đời,

Ngươi lại được rời xa khỏi địa ngục?



(c)) Cách thức mà việc chịu đựng khổ đau không còn khó nữa nếu mình từng bước làm quen với nó, bắt đầu với khổ đau nhỏ



Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:325] [325: BA281 BCA: 6.14.] 




Chẳng có thứ gì trên đời

Lại không thành dễ khi đã quen.

Nên quen dần qua những khổ đau nhỏ

Những khổ đau lớn rồi cũng sẽ vượt qua.



Sau khi quý vị đã xác định tư tưởng chấp nhận khổ đau tựa như chiếc áo giáp, quý vị từng bước pha trộn nó với khổ đau, bắt đầu với loại khổ đau nhỏ. Khi quý vị làm việc này, quý vị sẽ nâng cao một cách vững chắc khả năng chấp nhận khổ đau của quý vị. Bồ-tát Học Luận dạy rằng:[footnoteRef:326] [326: BA282 Śikṣā-samuccaya Vaidya 1961b: 101; D3940: Khi 101b6-7.] 




Một khi ngươi đã tiến triển trước hết qua việc quen chịu đựng với những khổ đau nhỏ, quý vị sẽ quen thuộc với những khổ đau lớn và những khổ đau rất lớn. Ví dụ: Cũng giống như tất cả chúng sinh đều có ý nghĩ rằng khổ đau là hạnh phúc thông qua khả năng của duyên, vậy, quý vị nên duy trì thái độ hoan hỷ mỗi khi trải qua khổ đau bằng cách tập cho quen việc áp dụng tư tưởng hoan hỷ vào những trải nghiệm này.[420]



Về cách thực hành, Cư sĩ Ugra Vấn Kinh dạy rằng:[footnoteRef:327]  [327: BA283 Đoạn trích của Gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-sūtra D63: Nga 26b5-6 là từ Śikṣā-samuccaya  D3940: Khi 101a6-7.] 




Hãy tự giải phóng tâm mình vốn nhẹ tựa như một miếng bông



Và Hoa Nghiêm Kinh dạy rằng:[footnoteRef:328] [328: BA284 Đoạn trích của Gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-sūtra, D3940: Khi 101a7.] 




Này thiện nữ nhân, để tiêu diệt mọi phiền não, ngươi nên phát triển một tâm thức khó khuất phục.



Do đó, quý vị cần sự dũng cảm vốn rất cứng rắn và kiên định; quý vị sẽ không thể nào chấp nhận được khổ đau với một tâm thức mềm yếu.



Nếu thoạt đầu quý vị phát triển một mức độ dũng cảm mạnh mẽ, thì ngay cả những khổ đau to tát cũng trở nên hữu ích. Điều này giống như trường hợp các chiến binh lâm trận thấy máu của chính mình để tăng cường dũng khí. Nếu ngay từ lúc đầu, quý vị lại hạ thấp mình và nói rằng: “Tôi chưa từng nghe nói đến một điều như vậy và thậm chí, nếu đã nghe, tôi sẽ không thể làm được một điều như thế” thì ngay cả một chút khổ đau cũng trở thành nguyên nhân kéo quý vị ra khỏi đường tu. Điều này cũng giống như trường hợp các kẻ hèn nhát trông thấy máu của người khác rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:329] [329: BA285 BCA: 6.17-1 Sab. ] 




Một số, thấy máu của mình

Lại càng trở nên dũng mãnh hơn.

Số khác, trông thấy máu người

Quá đớn hèn lăn ra bất tỉnh.

Điều này xuất phát từ một tâm dũng cảm

Hoặc sự hèn yếu của nó.



(c”) Giải thích chi tiết từ các quan điểm của các nền tảng 

Vấn: Cho rằng người ta phải chấp nhận khổ đau xảy đến, những khổ đau này đến từ đâu và ta chấp nhận chúng như thế nào?



Đáp: Có tám cơ sở để chấp nhận khổ đau.



1. Chấp nhận khổ đau dựa trên các đối tượng. Tăng bào, của bố thí, giường, ghế, thuốc và các nhu yếu phẩm là những vật dụng làm tăng trưởng hạnh kiểm thanh tịnh. Không chút kém vui hay bất mãn, quý vị phải chấp nhận đau khổ phát sinh khi những thứ này được bố thí cho quý vị và quý vị phát hiện ra rằng chúng kém về phẩm chất và số lượng hoặc chúng được cho với sự thiếu tôn trọng hoặc sau một thời gian dài trì hoãn.



2. Chấp nhận khổ đau dựa trên đến những lo âu thế tục. Tám lo âu thế tục là (1) tổn thất; (2) thất sủng; (3) quở trách hay đổ lỗi; (4) đau đớn; (5) phân rã; (6) tiêu tan; (7) già; (8) bệnh và (9) cái chết của những đối tượng phải chết sau giai đoạn hư hoại. Sau khi quý vị đã phân tích nỗi khổ liên quan đến tất cả hay từng điều nói trên, quý vị sẽ chấp nhận khổ đau.



3. Chấp nhận khổ đau liên quan đến những hoạt động thể chất. Bốn hoạt động thể chất là di chuyển, đứng, ngồi và nằm. Khi quý vị đêm ngày tịnh hóa tâm mình khỏi các ngăn trở bằng hai hoạt động thứ nhất [di chuyển] và thứ hai [ngồi]) trong số bốn hoạt động trên. Tuy nhiên, quý vị không được thư giãn trên nệm, ghế hoặc giường rơm hay lá khi không phải lúc.



4. Chấp nhận khổ đau liên quan đến việc phát huy giáo pháp. Giáo pháp có thể được phát huy theo bảy cách sau: (1) Tôn thờ và phụng sự Tam bảo; (2) tôn thờ và phụng sự đạo sư; (3) thông hiểu giáo pháp; (4) giảng giải rộng rãi cho người khác giáo pháp mà mình đã thông hiểu; (5) tụng các bài tán với giọng to và rõ; (6) quán chiếu về sự nơi ở cô liêu một cách đúng đắn và (7) tu tập thiền chỉ và thiền quán với sự chú tâm của một thiền giả. Khi quý vị nỗ lực thực hành các điều này thì quý vị chấp nhận những nỗi khổ đang phát sinh.



5. Chấp nhận khổ đau liên quan đến việc khất thực để sống. Bảy khía cạnh của lối sống khất thực là (1) quý vị mang ngoại hình xấu vì cạo râu, tóc; (2) quý vị mặc quần áo vá và có màu sắc đơn điệu; (3) quý vị sống kiềm chế không làm theo hành vi của những người thế tục và hành xử theo cách khác với cách của họ; (4) quý vị từ bỏ nghề nông vv... và sống nhờ sự bố thí của người khác, do đó, quý vị sống phụ thuộc người khác; (5) bởi vì quý vị không tích lũy và sử dụng vật chất đạt được nên quý vị nhận của bố thí, như tăng y và vv..., từ người khác suốt cuộc đời quý vị; (6) bởi vì từ bỏ việc gần gũi xác thịt nên quý vị quay lưng đi với những ham muốn thế tục cho đến khi quý vị lìa bỏ cõi đời này; và (7) bởi vì quý vị từ bỏ việc múa hát, cười cợt và những thứ tương tự nên quý vị quay lưng đi với thú vui thế tục cho đến khi quý vị lìa bỏ cõi đời này nhằm xa lìa bạn bè, những người đồng hành thân thuộc, bạn từ lúc trẻ thơ và tương tự cũng như các thú tiêu khiển và hoan lạc. Quý vị chấp nhận sự khổ đau dựa trên những thứ này. [422]



6. Chấp nhận khổ đau liên quan đến sự mệt nhọc do nỗ lực tinh tấn. Quý vị phải chấp nhận sự khổ đau phát sinh từ những xáo trộn, gian khó và sự mệt nhọc về thể xác và tinh thần trong lúc quý vị đang nỗ lực tu tập thiện đức.



7. Chấp nhận khổ đau liên quan đến sự hoạt động vì lợi lạc của chúng sinh. Có mười một hoạt động vì lợi lạc của chúng sinh; quý vị phải chấp nhận sự khổ đau phát sinh từ những hoạt động này.[footnoteRef:330] [330: Theo Sopa Rinpoche thì tựa đề của phân mục này là Nhẫn Nhục Về Sự Xác Tín vào Thực Tại. Ở đây ý giảng chính là tri kiến về Nhân Quả (hay Duyên Khởi). Về nội dung hoàn toàn phù hợp với nội dung trên. Steps on the Path to Enlightenment. P412. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.] 




8. Chấp nhận khổ đau liên quan đến những nhiệm vụ hiện tại. Quý vị phải chấp nhận sự khổ đau phát sinh từ những nhiệm vụ của một người xuất gia, chẳng hạn như công việc liên quan bình bát, tăng y, vv... hoặc công việc của người chủ gia như công việc hoàn hảo ngoài đồng, trong kinh doanh, của một viên chức chính phủ vv....



Ngay cả khi quý vị đã bị tác động của bất kỳ khổ đau nào khởi lên phụ thuộc vào tám cơ sở này, hãy đừng buông bỏ thái độ hoan hỷ tinh tấn chịu đựng từng loại khổ đau một. Quý vị hành động vì mục đích giác ngộ, hãy hoan hỷ đừng để những khổ đau như vậy trở thành chướng ngại khiến quý vị thoái lui sau khi quý vị đã dấn bước.



(3’) Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp[footnoteRef:331] [331: BA285 BCA: 6.17-1 Sab. ] 


Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp có nghĩa là phát khởi lòng nhẫn nhục về việc giữ tín tâm. Có tám đối tượng:



1. Đối tượng tín tâm: Đây là những phẩm tính tốt của Tam bảo.

2. Đối tượng cần được thực chứng: Đây là thực tại của hai loại vô ngã {nhân vô ngã và pháp vô ngã}.

3. Đối tượng mong cầu: Đây là ba đại lực của chư Phật và chư Bồ-tát – gồm năng lực trí tuệ siêu việt, năng lực của sáu Ba-la-mật-đa và năng lực nội tại {Phật tánh}.

4. Đối tượng cần được tiếp nhận: Đây là mong muốn bao gồm cả nguyên nhân – hành vi thiện đức – lẫn hậu quả của những thiện hạnh này.

5. Đối tượng cần được loại bỏ: Đây là ước muốn xa lìa cả nguyên nhân – hành vi sai lạc – lẫn hậu quả của những hành vi này.

6. Đối tượng thiền định là mục đích cần thành tựu: Đây là sự giác ngộ.

7. Đối tượng thiền định là phương tiện để thành tựu mục đích: Đây là tất cả những lộ trình tu tập với tâm Bồ-đề.

8. Đối tượng của việc tu tập tiếp theo thông qua tu học và phân tích: Theo ngài Dro-lung-ba (Gro-lung-pa) thì điều này là lĩnh vực của những điều để am hiểu, như là vô thường[footnoteRef:332] và vv.... [423] Chương “Truyền thừa Uy dũng” (Bala-gotra-parivarta) trong Bồ-tát Địa đề cập về đối tượng thứ tám này thì giáo pháp tối thượng – bao gồm mười hai loại kinh điển và vv... – do đó, tôi nghĩ rằng quý vị phải lấy nó làm đối tượng {của việc tu học}. [332: Ngài Lhundub Sopa giảng thêm vài tri kiến cần nắm bắt là sự phân định rõ ràng giữa vô thường hay thường hằng, giữa hạnh phúc hay bất hạnh, thiện hay bất thiện … vân vân.  Steps on the Path to Enlightenment. P413. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.] 




Phương cách xây dựng tín tâm là trở nên xác tín về các đối tượng này theo như chúng vốn là và rồi quán chiếu chúng thường xuyên, am hiểu chúng mà không có mâu thuẫn.

Theo nội dung của Bồ-tát Địa, tôi đã xác định một hệ thống tám cơ sở liên quan đến nhẫn nhục chấp nhận khổ đau và tám đối tượng liên quan đến nhẫn nhục xác tín giáo pháp. Đặc biệt, có nội dung chi tiết của nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp.



(d’) Cách tu tập

Khi tu tập bất kỳ loại nhẫn nhục Ba-la-mật-đa nào, cũng cần kết hợp với sáu phạm trù tối thượng và tất cả sáu Ba-la-mật-đa. Điều này cũng giống như lời giảng giải trước đây, ngoại trừ bố thí nhẫn nhục có nghĩa là xác lập người khác trong nhẫn nhục Ba-la-mật-đa.[footnoteRef:333]  [333: BA287 LRCM: 371.13.] 




(e’) Tóm tắt

Hồi tưởng và tu tập tâm Bồ-đề – tức nền tảng của Bồ-tát hạnh – là gốc rễ của ước muốn để xác lập tất cả chúng sinh trong một sự nhẫn nhục mà ở đó ô nhiễm bị đoạn diệt. Sau khi quý vị đã vững vàng nâng cao Bồ-đề tâm này, hãy phát nguyện tu tập nhẫn nhục của các hành vi Bồ-tát ở các địa cao và luyện tâm trên cơ sở ấy. Hãy phân biệt cách tu tập nhẫn nhục của một Bồ-tát sơ địa và rồi tu học một cách phù hợp. Nếu quý vị phạm giới như đã giải thích thì quý vị phải nỗ lực sám hối. Nếu quý vị bỏ qua việc phạm giới trong lúc tu tập các rèn luyện này, quý vị sẽ bị liên tục hoen ố bởi nhiều hành vi sai lạc lớn lao và ngay cả trong những kiếp sau, việc tu tập Bồ-tát hạnh tuyệt diệu của quý vị sẽ cực kỳ khó khăn. Thấy được tinh túy của đường tu là tối thượng, hãy tu tập tức khắc những gì có thể và khắc ghi ý định sẽ tu tập những gì quý vị chưa thể tu tập trong lúc này. Nếu quý vị thực hiện điều này thì, như đã dạy trong Đồng Tử Vấn Kinh, quý vị sẽ thành tựu nhẫn nhục Ba-la-mật-đa với ít khó khăn và khổ đau. [424] 




[bookmark: Chương_13][bookmark: _Toc331028158]Chương 13: Tinh Tấn[footnoteRef:334] [334: Thuật ngữ tinh tấn dùng ở đây có một hàm ý quan trọng là đặc tính tiến triển đều đặn không ngừng một cách hoan hỷ bất kể mọi khó khăn chướng ngại để thành tựu mục tiêu cuối cùng. Trong bộ sách này, thuật ngữ tinh tấn sẽ theo ý này.] 






(iv) Cách thức tu tập tinh tấn Ba-la-mật-đa

(a’) Tinh tấn là gì?

(b’) Cách bắt đầu tu tập tinh tấn

(c’) Phân loại tinh tấn 

(1’) Các Phân loại thực tế 

(a”) Tinh tấn như áo giáp 

(b”) Tinh tấn huân tập công đức

(c”) Tinh tấn của hành vi vì lợi lạc của chúng sinh 

(2’) Phương pháp phát triển tinh tấn

(a”) Loại trừ các duyên {điều kiện} không thuận lợi ngăn trở tinh tấn

(1”) Nhận diện những yếu tố không tương thích với tinh tấn 

(2”) Vận dụng phương pháp để loại bỏ những yếu tố không tương thích

(a)) Ngưng thói lười biếng trì hoãn

(b)) Ngưng tham luyến vào những hoạt động thấp kém

(c)) Ngưng chán nản hay tự khinh miệt

(1)) Ngưng chán nản về mục tiêu

(2)) Ngưng chán nản về các phương tiện để đạt mục đích

(3)) Ngưng chán nản bởi vì bất kể ngươi ở đâu đều là nơi để tu tập

(b”) Thu thập các năng lực của sự thuận duyên 

(1”) Phát triển năng lực của ước nguyện

(2”) Phát triển năng lực của kiên định 

(3”) Phát triển năng lực của hoan hỷ

(4”) Phát triển năng lực của ngừng nghỉ   

(c”) Căn cứ vào việc loại bỏ những duyên không thuận lợi và huân tập thuận duyên, hãy chuyên chú tinh tấn 

(d”) Cách thức vận dụng tinh tấn để đưa thân và tâm vào trạng thái hoạt dụng {trạng thái hoạt động tốt}

(d’) Cách tu tập

(e’) Tổng kết



––––––––––––––––––



(iv) Cách thức tu tập tinh tấn Ba-la-mật-đa

Phần này có năm nội dung:

1. Tinh tấn là gì?

2. Cách thức bắt đầu tu tập tinh tấn

3. Phân loại tinh tấn

4. Cách thức tu tập

5. Tổng kết

 

(a’) Tinh tấn là gì?

Khi quý vị chú tâm vào một điều thiện đức {công đức} thì tinh tấn là sự hứng khởi dành cho thiện đức này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:335] [335: BA288 BCA: 7.2a.] 




Tinh tấn là gì? Đó là sự hỷ lạc trong thiện đức,



Bồ-tát Địa giải thích rằng đó là một trạng thái tâm thức không sai sót vốn hứng khởi trong việc tích lũy thiện đức và làm việc vì lợi lạc của chúng sinh cùng với hoạt động về thân, khẩu, ý mà trạng thái tâm thức này thúc đẩy.



(b’) Cách bắt đầu tu tập tinh tấn

Hãy thường xuyên quán chiếu về các lợi ích của tinh tấn và những khuyết điểm của việc không làm thế, vì quý vị sẽ phát triển tinh tấn nếu quý vị tự tập cho quen thuộc với sự quán chiếu này. Về các lợi ích của nó, Thâm Tâm Tỉnh Giác Đại thừa Kinh dạy rằng:[footnoteRef:336] [336: BA289 Ārya-adhyāśaya-saṃcodana-nāma-mahāyānā-sūtra, {Thâm Tâm Tỉnh Giác Đại Thừa Kinh} D69: Ca 147b5-7.] 




Hãy luôn dựa vào tinh tấn tôn nghiêm,

Vốn xua tan mọi đau khổ, tối tăm,

Vốn là nền tảng của giải thoát khỏi các giới khốn cùng,

Và vốn được mọi Phật-đà tán thán.



Những ai thường tinh tấn 

Không khó khăn hoàn tất mọi công trình

Cho dẫu là điều thế tục hay siêu thế.

Ai thiện tri lại nản lòng do tinh tấn?



Ai nêu cao giác ngộ của Phật-đà,

Biết sai sót của thờ ơ và mê ngủ,

Và liên tục kiên gan cùng hứng khởi.

Vậy cho nên ta đã dẫn dắt họ.



Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận cũng dạy rằng:[footnoteRef:337] [337: BA290 MSA: 16.65-66,70.] 




Tinh tấn là thiện đức tối cao

Dựa vào đó, ngươi có phần còn lại.

Qua đó ngươi đạt đại hỷ lạc

Cả thành tựu thế tục và siêu thế.



Với tinh tấn, ngươi đạt các thú vị mong ước trong đời

Thủ đắc được thanh tịnh tối hậu

Được giải thoát, vượt xa tầm nhìn về các hoại uẩn

Và đạt Phật quả, sự giác ngộ tối cao. [425]



Và nữa: 



Người nào có tinh tấn 

Thì không bị giáng hạ 

Bởi thịnh vượng, phiền não

Nản chí hay thành đạt nhỏ.



Bồ-tát Địa cũng dạy rằng:[footnoteRef:338]  [338: BA291 Bbh, Wogihara 1971:201; D4037: Wi 108a4-5.] 




Bởi vì chính tinh tấn, chứ không phải điều chi khác, là nguyên nhân nền tảng và tối cao cho sự thành tựu đúng đắn của các phẩm tính thiện đức của một vị Bồ-tát nên các Như Lai đã chỉ ra và tuyên thuyết rằng: “Tinh tấn là điều dẫn đến việc chứng đắc giác ngộ toàn hảo, vô thượng”



Tập Bồ-tát Học Luận cũng dạy rằng:[footnoteRef:339]  [339: BA292 PS: 4.2cd, 4.41cd-42; D3944: Khi 226b4-5, 228b3-4.] 




Nếu ngươi hoàn toàn không mỏi mệt và có tinh tấn Ba-la-mật-đa thì chẳng có gì mà ngươi không đạt hay thành tựu được.



Và:

Chí đến cả phi nhân cũng hoan hỷ giúp 

Ngươi thành tựu tất cả các loại thiền định

Và tận dụng đêm ngày một cách hiệu quả.

Các công đức huân tập không bị sa sút

Và các mục đích của ngươi vượt trên việc của loài người

Sẽ nở rộ như liên hoa xanh lam[footnoteRef:340]. [340: Tên Phạn (được trình bày trong nguyên bản Anh ngữ) của loại hoa sen xanh lam này là Utpala. Nó biểu tượng cho sự thuần tịnh. Hoa sen này thường thấy trình bày trong các thangka (tranh Phật giáo Tây Tạng dùng trong tu tập và thờ phụng), trên tay của các vị Tārā chẳng hạn.] 




Về những khuyết điểm do không có tinh tấn Ba-la-mật-đa, Hải Long Vương Vấn Kinh dạy rằng:[footnoteRef:341] [341: BA293 Ārya-sāgaramati-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, {Hải Long Vương Vấn Kinh} D152: Pha 40a5-7.] 




Việc giác ngộ của những kẻ lười biếng là vô cùng xa xôi và cách biệt. Kẻ lười biếng thiếu tất cả các Ba-la-mật-đa, từ bố thí đến trí huệ. Kẻ lười biếng không hành động vì lợi lạc của người khác.



Và Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại cũng dạy rằng:[footnoteRef:342] [342: BA294 Sad-dharmānusmṛty-upasthāna, {Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại} D287: Ya 128a6.] 




Những ai có thói biếng nhác

Nền tảng duy nhất của khổ đau

Kẻ nào cảm thấy chây lười 

Thiếu thốn tất cả các thiện tánh.



Cho nên, nếu quý vị thiếu tinh tấn thì quý vị sẽ bị lười biếng chi phối và sẽ thiếu hụt tất cả các phẩm tính thiện đức; do đó, quý vị sẽ đánh mất mọi mục đích tạm thời và tối hậu của con người[footnoteRef:343]. [343: Xin nhắc lại mục đích tạm thời là có đủ thiện nghiệp để không bị đọa sinh vào các cõi thấp (bao gồm súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục) và để có đủ duyên tiếp tục tu tập và mục đích tối hậu là đạt giác ngộ.] 


 

(c’) Phân loại tinh tấn 

Phần này có hai nội dung:

1. Phân loại thực tế 

2. Phương pháp phát triển tinh tấn [426]



(1’) Phân loại thực tế 

1. Tinh tấn như áo giáp 

2. Tinh tấn trong tích lũy công đức

3. Tinh tấn trong hành động vì lợi lạc của chúng sinh 



(a”) Tinh tấn như áo giáp 

Khi chư Bồ-tát tinh tấn, trước khi tự mình chủ động hành sự, các ngài mặc áo giáp với một tư tưởng hứng khởi ban đầu như là: “cho đến tập hợp của một ngàn tỷ của ba bất khả tư lường đại kiếp lượng mà mỗi thời kỳ này bao gồm số ngày dài như một ngàn đại kiếp[footnoteRef:344], ta sẽ không buông lơi việc thực hành tinh tấn. Vì mục đích giảm thiểu khổ đau của mỗi một chúng sinh, ta sẽ hoan hỷ trụ lại chỉ như một chúng sinh ở địa ngục cho đến ngày ta đạt được Phật quả. Bởi vì ta nỗ lực trong phương cách này cho mục đích toàn giác, nên có gì cần thiết để bàn sự tinh tấn của ta qua một thời lượng ngắn hơn hay lúc đối diện với khổ đau nhỏ hơn?”. [344: Mỗi đại kiếp sẽ tương đương với một chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt cùa vũ trụ. Mỗi chu kỳ thành hay trụ hay hoại hay diệt của vũ trụ bằng một trung kiếp (tức một đại kiếp bằng 4 trung kiếp); và mỗi trung kiếp bao gồm 20 tiểu kiếp. Vậy, lượng thời gian ghi bên trên tương ứng với 3 A-tăng-kỳ kiếp. Tuy nhiên, về thời lượng chính xác và cách đặt tên của chúng còn tùy theo sự định danh của kinh luận cụ thể nên có thể có khác nhau. Theo như giải thích của Geshe Sopa thì chu kỳ bất khả tư lường kiếp lượng (hay một A-tăng-kỳ kiếp) này tương ứng với 10 lũy thừa 60 của một kiếp lượng. Steps on the Path to Enlightenment. Vol 3. P426. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.] 




Đó là sự tinh tấn tựa như áo giáp. Một vị Bồ-tát dẫu ngay cả ước nguyện hay chỉ có tín tâm vào sự tinh tấn cũng sẽ tiến tu vững chãi; cần thêm bao nhiêu nữa để cho một người vốn được trang bị sự tinh tấn này, cho rằng vị Bồ-tát đó đang nuôi dưỡng vô lượng các nguyên nhân cho việc tinh tấn vi mục tiêu giác ngộ vô thượng. Bồ-tát Địa dạy rằng đối với một người như vậy thì tuyệt nhiên không có hành động nào vì người khác hay vì sự giác ngộ lại có thể gây nản chí hay gian khó. Khi quý vị đã trở nên đủ duyên với một tâm thức như vậy, dứt khoát là nó sẽ trở thành nhân khai mở tiềm năng của quý vị đối với Đại Thừa; do đó, hãy tu tập điều đó.



Về sự tinh tấn như áo giáp. Tập Bồ-tát Học Luận dạy rằng:[footnoteRef:345] [345: BA295 PS: 4.5-7; D3944: Khi 226b6-227al.] 




Trong nhiều kiếp lượng như số giọt nước của biển,

Kiếp lượng trong đó các năm được tạo thành

Từ những ngày dài, đêm thâu ngang bằng nhau

Thậm chí bằng cả khoảng thời gian của luân hồi,



Ngươi một lần phát khởi tâm Bồ-đề tối thượng.

Dẫu ngươi phải hoàn tất mọi huân tập khác

Ngươi không thối chí nhờ lòng bi mẫn của mình,

Và đạt giác ngộ siêu phàm mà chẳng hề chùn bước.[427]



Để tạo ra áo giáp vô cùng kiên định này

Trong khi việc xem nhẹ khổ đau luân hồi của ngươi

Được tuyên hứa thi hành đúng đắn trước tiên

Cho kẻ hùng anh trì giữ lòng bi mẫn



Hơn nữa, ngay cả nếu quý vị mất một trăm ngàn năm để một lần phát khởi tâm Bồ-đề và để diện kiến một vị Phật, nơi mà một năm ở đây bao gồm mười hai tháng, mỗi tháng có ba mươi ngày và mỗi ngày dài như khoảng thời gian từ vô thủy luân hồi đến nay; và ngay cả khi quý vị tiêu tốn khoảng thời gian này nhân với số lượng cát sông Hằng để hiểu biết về tâm thức và ứng xử của một chúng sinh; thì một cách tương tự, quý vị phải đến được chỗ thấy biết tâm thức và ứng xử của tất cả chúng sinh. Vô Tận Ý Đại thừa Kinh {skt. Ārya-akṣayamati-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra} dạy rằng chiếc áo giáp ngoan cường là chiếc áo giáp không mệt mỏi; đây là tinh tấn Ba-la-mật-đa tựa áo giáp có phẩm chất cao nhất.



Tóm lại, nếu quý vị có thể phát khởi một thái độ duy nhất như vậy, quý vị sẽ có thể dễ dàng hoàn tất các tích lũy vô lượng và tịnh hóa được vô số vô minh. Việc này trở thành nguyên nhân tối thắng cho sự bất thoái chuyển; chỉ bởi tâm hỷ lạc bất kể mất bao lâu thời gian, quý vị sẽ nhanh chóng thành Phật. Những ai muốn thành Phật trong một thời gian ngắn nhưng lại chẳng hoan hỷ chút nào trong những vô hạn hành vi và trong khoảng thời gian rất dài cần thiết sẽ mất thời gian rất dài để đạt Phật quả vì họ thất bại để làm sinh khởi được dũng khí tuyệt vời của chư Bồ-tát.



Sau khi đã khoác áo giáp như thế, quý vị tinh tấn đối vì hai mục đích: huân tập công đức {thiện hạnh} và hành động vì lợi ích của các chúng sinh. 



 (b”) Tinh tấn trong tích lũy công đức

Tinh tấn trong huân tập công đức là tự mình áp dụng tu tập sáu Ba-la-mật-đa để hoàn tất chúng một cách phù hợp.

 

(c”) Tinh tấn hành động vì lợi ích của chúng sinh

Tinh tấn trong hành vi vì lợi ích của chúng sinh là việc tự mình áp dụng đúng đắn tu tập về mười một hoạt động vì lợi ích của tha nhân.[footnoteRef:346]  [346: Mười một hoạt động vì lợi ích của tha nhân là các hành vi Bồ-tát nhằm thỏa mãn mười một nhu cầu của chúng sinh trên cơ sở tạm thời và tối hậu. Mười một nhu cầu này chính là mười một loại chúng sinh đã được nêu trong chương 11. Phần phân loại giới luật. Steps on the Path to Enlightenment. Vol 3. P 548. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.] 


(2’) Phương pháp phát triển tinh tấn

Như đã giảng giải bên trên, bởi vì quý vị tạo lập, duy trì và tăng trưởng tất cả thiện hạnh của hai bồ tư lương trong sự phụ thuộc vào tinh tấn, nên tu tập phát triển nó vô cùng quan trọng. Ta sẽ bàn luận về bản văn Nhập Bồ-đề Hành Luận của đại học giả và đại thiện tri thức Tịch Thiên; lưu ý rằng nó thật là đầy đủ và dễ dàng để tìm hiểu cũng như để duy trì tu tập. [428] Phương pháp phát triển tinh tấn này có bốn nội dung:



1. Loại bỏ những điều kiện không thuận lợi ngăn trở tinh tấn

2. Thu thập các năng lực của sự thuận duyên

3. Căn cứ vào việc loại bỏ những duyên không thuận lợi và huân tập thuận duyên, hãy chuyên chú tinh tấn.

4. Cách thức vận dụng tinh tấn để đưa thân và tâm vào trạng thái hoạt dụng.



 (a”) Loại bỏ những duyên không thuận lợi ngăn trở tinh tấn

Bao gồm hai nội dung:

1. Nhận diện những yếu tố không tương thích với tinh tấn 

2. Vận dụng phương pháp để loại bỏ những yếu tố không tương thích



(1”) Nhận diện những yếu tố không tương thích với tinh tấn 

Có hai yếu tố không tương thích với việc bước vào đạo pháp: (1) Không bước vào đạo pháp mặc dù quý vị thấy rằng mình có thể tu tập được và (2) Không bước vào lộ trình tu tập bởi vì quý vị trở nên nản chí với ý nghĩ: “Làm sao ta có thể thực hành pháp như thế được?”. Thực ra thì còn có một lý do khác để không bước vào đạo pháp là bởi vì quý vị không quan tâm đến việc liệu quý vị có khả năng hay không nhưng điều này là không phù hợp ở đây vì lời giảng giải này chỉ dành cho những người đi tìm giải thoát.



Trong yếu tố thứ nhất, có hai khả năng: (1) Quý vị có tật lười biếng trì hoãn với ý nghĩ: “vẫn còn thời gian” và (2) Quý vị không chần chừ trì hoãn, nhưng lại bị choáng ngợp bởi sự tham luyến vào các hoạt động thông thường và thấp kém. Về ý này, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:347] [347: BA296 BCA: 7.2b-d.] 




Các yếu tố không hợp cho tinh tấn 

Là lười nhác, tham luyến với những thấp hèn

Và tự khinh bởi do nhụt chí.



Các nguyên nhân khiến sinh lười biếng là không ưa thích, tham luyến vào các thú vui thấp kém, tham muốn ngủ nghê và thiếu tâm chán ghét luân hồi. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:348] [348: BA297 BCA: 7.3.] 




Lười biếng có, do tham dục 

Từ thiếu hứng thú, ham chơi, ham ngủ;

Và do từ sự thiếu vắng

Lòng chán ghét sinh tử luân hồi.



Một số người cho rằng hai dòng đầu là hình thức biểu thị của lười biếng hơn là nguyên nhân của nó.



(2”) Vận dụng phương pháp để loại bỏ những yếu tố không tương thích

Có ba nội dung:

1. Ngưng thói lười biếng trì hoãn

2. Ngưng tham luyến vào những hoạt động thấp kém

3. Ngưng chán nản hay tự khinh miệt



(a)) Ngưng thói lười biếng trì hoãn

Điều này liên can đến ba sự quán chiếu về: quý vị suy tưởng rằng thân thể hiện nay của mình đang phân rã nhanh chóng, rằng sau khi chết quý vị sẽ bị đọa sinh xuống các cõi khổ đau và rằng sẽ rất khó khăn để tìm lại một đời sống tốt đẹp như thế này. Hãy quán chiếu các chủ đề này ngăn chận biếng nhác vốn cho là còn nhiều thời gian; do đó, phát khởi sự xác tín trong tâm thức quý vị rằng chẳng có thời gian để dự trữ. [429] Ba chủ đề quán chiếu này được giảng giải trước đây trong phần nói về loại người có căn cơ thấp[footnoteRef:349]. [349: BA298 LRCM: 83,98-132; Great Treatise 1:124-125,145-175.] 




(b)) Ngưng bám luyến vào những hoạt động thấp kém 

Quý vị thấy rằng giáo pháp tối thượng là nguồn cội của niềm hỷ lạc vô tận cho kiếp này và những kiếp sau, cũng như thấy rằng mình làm mất đi ý nghĩa lớn lao của nó khi quý vị phân tâm vào các chuyện phiếm và trò vui, vốn là nguồn gốc của nhiều khổ đau vô nghĩa sau này. Hãy quán chiếu điều này và ngưng bám luyến vào đó. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:350] [350: BA299 BCA: 7.15.] 




Sao ngươi có thể từ bỏ nguồn gốc của niềm vui bất tận

Của niềm hỷ lạc lớn lao, của giáo pháp siêu phàm,

Để tìm vui trong các thú tiêu khiển, và phân tâm

Vốn là nguyên nhân của nhiều đau khổ?



(c)) Ngưng chán nản hay tự xem thường

Tìm hỷ lạc trong giáo pháp siêu phàm sau khi quý vị không còn lười biếng trì hoãn và ngưng các hoạt động thấp kém thật vẫn chưa đủ; quý vị phải tu tập như một hành giả Đại Thừa. Do đó, nếu quý vị trở nên nản chí với ý nghĩ: “Một người như tôi không đủ sức thực hành được pháp đó” thì quý vị phải loại bỏ sự nản chí này. Ngưng nản lòng hay tự xem nhẹ mình có ba phần: 

1. Ngưng chán nản với mục tiêu

2. Ngưng chán nản với phương tiện để đạt mục đích

3. Ngưng chán nản bởi vì bất kể ngươi ở đâu đều là nơi để tu tập



 (1)) Ngưng chán nản về mục tiêu

Vấn: Nếu mục đích là Phật quả – tức sự đoạn diệt hoàn toàn các sai sót và viên mãn hoàn toàn tất cả các phẩm tính tốt, thật vô cùng khó cho tôi để hoàn tất ngay cả một vài phẩm tính tốt hay loại trừ một ít sai sót, làm thế nào một người như tôi có khả năng đạt đến một thành quả như thế?



Đáp: Nếu một ý tưởng nản chí như vậy khởi lên thì đây là một khuyết điểm rất lớn bởi vì nó cấu thành việc từ bỏ tâm giác ngộ. Ngay cả khi tư tưởng đó chưa hoàn toàn hiển lộ thì quý vị phải kết liễu nó khi nó mới trong giai đoạn khởi sinh.



Làm thế nào để ngăn chặn nó? Hãy tự động viên mình với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn – đấng quyền năng thuyết điều chân thật và đúng đắn, không bao giờ sai trái và lỗi lầm – đã dạy rằng ngay cả loài ruồi vv... cũng sẽ có thể đạt giác ngộ. Thế nên, vì sao tôi lại không thể đạt giác ngộ khi mà tôi vẫn không từ bỏ sự kiên trì – trong vị trí sinh ra làm người cho tôi một cơ sở thù thắng và tôi có năng lực tinh thần để phân tích, điều nên theo và điều nên bỏ?’ [430] Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:351]  [351: BA300 BCA: 7.17-19.] 


 

”Làm sao tôi có thể đạt giác ngộ?”

Tôi sẽ không nản chí như thế

Vì Như Lai tuyên thuyết chân lý

Đã dạy về điều ấy như sau:

 

“Ngay cho đến các loài ruồi, muỗi

Ong và sâu bọ sẽ cùng viên mãn 

Giác ngộ vô song, việc rất khó đạt,

Một khi chúng phát năng lực tinh tấn”.



Vậy tại sao một kẻ như ta

Sanh làm người, biết lợi biết tai ương,

Lại không thể đạt thành giác ngộ

Chừng nào ta không ngưng hành Bồ-tát?



Hơn nữa, hãy ngăn chận chán nản nhụt chí với ý nghĩ: “Trong quá khứ thì có chư Phật quá khứ, hiện tại thì có những vị Hoạt Phật và trong tương lai sẽ có những người sẽ thành Phật. Ở đây không phải là trường hợp chỉ một người vốn đã thành Phật hoàn tất được lộ trình tu tập. Đúng hơn là, những người chỉ như là ta đây, tiến hóa dần, đã và sẽ trở thành các vị Phật. Bảo Vân Kinh dạy rằng:[footnoteRef:352] [352: BA301 Ratna-megha-sūtra {Bảo Vân Kinh} D231: Wa 21a3-6.] 




Bồ-tát nghĩ như sau: “Tất cả các Như Lai, A-la-hán, chư Phật toàn hảo vốn là những người đã thành tựu, là những người đang thành tựu và là những người sẽ thành tựu giác ngộ hoàn, đã, đang và sẽ đạt đến giác ngộ hoàn toàn qua phương tiện này, qua loại lộ trình này, qua cách tinh tấn này”. Do đó, đây không phải là trường hợp tất cả các Như Lai kia chỉ là một người, vốn đã trở thành một vị Như Lai đạt giác ngộ hoàn toàn. Đúng hơn là tôi đây cũng sẽ đạt đến tất cả sự toàn thiện trong sự giác ngộ viên mãn, toàn hảo và vô thượng một cách tối hậu. Với sự tinh tấn chung cùng với toàn bộ chúng sinh và với sự tinh tấn hướng đến tất cả chúng sinh, ta cũng sẽ cầu tìm và nỗ lực để giác ngộ. [431]



 Tán Dương Công Đức Vô Lượng cũng dạy rằng:[footnoteRef:353] [353: BA302 Guṇāparyanta-stotra {Tán Dương Công Đức Vô Lượng} D1155: Ka 196b7-197al. ] 




Ngay cả một số người thời trước đã đạt trạng thái thiện thệ cũng đã từng bị giáng xuống những trạng thái thấp hơn trạng thái này nhiều trước khi đắc quả thiện thệ này. Nghĩ như thế và để động viên chúng ta, ngài [đức Thế Tôn] không tự hạ thấp uy tín mình ngay cả khi ngài lâm vào một điều kiện khủng khiếp. Tự hạ thấp mình là sai, làm cho những ai có căn cơ phát triển trở nên nản chí. 



Về sự thoái chí này, vì phẩm tính tốt đẹp của một vị Phật là vô hạn và các thành quả ứng theo các nguyên nhân, nên quý vị phải thành tựu các phẩm tính tốt đẹp và loại bỏ các sai sót thông qua vô số ngả đường trong khi dấn bước trên đạo pháp. Sau khi quý vị đã hiểu được điều này một cách tường minh, quý vị có thể trở nên thoái chí khi tự nhìn chính mình.[footnoteRef:354] [354: Ở đây sự nản chí có thể xảy đến sau khi hành giả hiểu ra được bản chất của giác ngộ và mức khó khăn đến thế nào để thành tựu giác ngộ. Steps on the Path to Enlightenment. Vol 3. P 440. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.] 




Tuy nhiên, sự nản chí cụ thể này sẽ không bao giờ khởi sinh tại một thời điểm như hiện tại khi một hiểu biết thiếu sót về lộ trình tu tập đang trong sự hoạt dụng. Giờ đây, khi tu tập để thành tựu các phẩm tính Phật vô lượng, quý vị giả định rằng chúng được thành tựu một phương diện qua việc theo đuổi thực hiện chỉ một hay một phần của một phẩm tính và làm việc cật lực với nó. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc quý vị không chán nản không phải là một dấu hiệu tốt. Đúng hơn đó là hậu quả của việc quý vị không biết chắc chắn về cách thức để xúc tiến trên lộ trình tu tập – hoặc chỉ hiểu biết sơ lược nhưng không đặt vào sự thực hành – cho nên, quý vị bị lơ mơ bởi sự vì sự dễ dàng ở bề ngoài của pháp tu. Cho đến khi quý vị tìm đến tu rèn và nhận được sự giải thích tương đối đầy đủ về giai trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, quý vị lại thốt lên: “Nếu cần nhiều đến như vậy thì ai có thể thực hành nổi?” và sẽ bỏ cuộc hoàn toàn.[footnoteRef:355] Ngài Sha-ra-wa cũng dạy rằng:  [355: Theo cách diễn giảng của ngài Sopa thì tình trạng hành giả tương tự như khi thấy quả núi từ xa hiện ra nhỏ bé, chúng ta có thể nghĩ rằng: “thật là dễ dàng và thích thú để lên đến đỉnh núi”. Khi ta đến gần hơn thì quả núi trông thật lớn. Khi đặt bước đến chân núi chúng ta lại nghĩ: “Chả biết bao giờ tôi mới lên nổi đến đỉnh”. Steps on the Path to Enlightenment. Vol 3. P 440. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.] 




Đối với các Bồ-tát chưa có dịp xúc tiến thực hành thì tất cả các hành vi Bồ-tát dường như dễ dàng, như một cái đích để bắn tên, và thậm chí không hề nản chí. Hiện tại, chúng ta ngay cả chưa đạt đến mức độ mà ở đó chúng ta sẽ chán nản hay tự xem thường mình. Đến khi chúng ta hoàn toàn tiếp cận giáo pháp, thì có một mối nguy lớn về sự nhụt chí và tự xem thường mình.



Điều này khá đúng.



(2)) Ngưng chán nản về các phương tiện để đạt mục đích

Vấn: Để đạt Phật quả, người ta phải bố thí tay, chân mình vv... nhưng tôi không có khả năng cho những kỳ tích như vậy. [432]

Đáp: Quý vị phải chịu khổ đau đến mức độ như vậy bởi vì ngay cả những kẻ sống thoải mái, không xúc tiến trải nghiệm các thực hành Bồ-tát, như khi họ đi qua luân hồi, sẽ chịu nhiều khổ đau không thể diễn tả được như chặt chém, phân thây, đâm, thiêu đốt chẳng hạn mà vẫn không hoàn tất được lợi ích của chính mình. Khổ đau sinh ra bởi các gian khổ diễn ra vì mục tiêu giác ngộ thì không bằng được phần nhỏ của đau khổ {do luân hồi} này, và nó còn có mục tiêu vĩ đại về việc thành tựu cho cả lợi ích của chính quý vị và của tha nhân. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:356]  [356: BA303 BCA: 7.20-23.] 




 “Nhưng thật đáng sợ là ta phải

Bố thí tay, chân và tương tự”.

Không phân khổ đau lớn hay nhỏ

Sự hoang mang làm ta sợ hãi.



Trong vô lượng chục triệu kiếp 

Ta sẽ bị đâm chém

Thiêu đốt, phân thây nhiều lần

Bởi đó vẫn không đạt giác ngộ.



Khổ đau nào đưa ta đến bờ giác

Đều mang theo một giới giới hạn rõ ràng.

Thật giống như cơn đau trong vết mổ

Để cắt đi một vết nội thương.



Các lương y chữa lành bệnh tật

Qua dạng điều trị không dễ ưa

Cho nên ta gánh thêm chút khó

Để diệt trừ đi bao khổ đau. 



Về việc bố thí thân thể {thân thí}, quý vị sẽ không bố thí ngay từ lúc ban đầu khi quý vị còn lo sợ. Nhưng thông qua việc từng bước tu tập bố thí, quý vị sẽ hết bám luyến thân thể mình. Một khi sức mạnh về lòng bi mẫn của quý vị đã tăng trưởng, quý vị sẽ không còn khó khăn để cho chúng đi sử dụng thân đó vì một mục đích vĩ đại. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:357] [357: BA304 BCA: 7.24-26.] 




Lương y thượng thặng không sử dụng

Liều thuốc thông thường như thế đâu

Ông chữa vô vàn kinh niên chứng

Bằng những chăm lo thật dịu dàng



Thoạt đầu, hướng dẫn chỉ thị ngươi

Bố thí rau quả và vv...

Sau đó, khi ngươi đà thuần thục

Ngươi dần bố thí cả thịt mình.



Một khi ta hiểu thân thể mình

Vai trò cũng tựa như rau quả

Thì khó khăn chi việc cho ra 

Các thứ như là thịt da ta.



Một số người cho rằng bởi vì các hành giả của Ba-la-mật-đa thừa {tức Đại thừa} phải bố thí cả thân thể và mạng sống nên họ rất đau đớn và tu tập trên một lộ trình rất khó theo. Rõ ràng là bản văn trên đây bác bỏ điều vừa phát biểu bởi vì quý vị không thực hành chừng nào mà quý vị còn nhận thức rằng đó là một hành động khó khăn, nhưng đáng ra là làm việc đó khi mà nó trở nên dễ dàng, tựa như cho đi rau quả. [433]



(3)) Ngưng chán nản bởi vì bất kể ngươi ở đâu đều là nơi để tu tập

Vấn: Việc đạt đến Phật quả đòi hỏi tái sinh vô số lần trong luân hồi, cho nên, tôi sẽ bị hại bởi khổ đau nơi đó. Tôi không đủ khả năng là thế.



Đáp: Hãy quán chiếu như sau. Chư Bồ-tát đã xóa sạch mọi tội lỗi; do đó, hậu quả của lỗi lầm – tức cảm thọ về khổ đau – sẽ không khởi sinh bởi vì họ đã ngăn chận được nguyên nhân {của phiền não}. Qua tri kiến vững chắc rằng luân hồi thiếu vắng một tự tánh, tựa như các trò ảo thuật, các ngài cũng không có khổ đau về tinh thần. Với giả sử là hỷ lạc về thể chất và tinh thần của các Bồ-tát tăng trưởng, thì họ không có lý do gì để ngã lòng dù rằng họ vẫn ở trong cõi luân hồi. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:358] [358: BA305 BCA: 7.27-28, 7:30.] 


 

Vì tội bị xóa sạch, nên chẳng có khổ đau

Thông qua trí hiểu biết, chẳng thiếu niềm hỷ lạc

Tà kiến và lỗi lầm

Làm hại thân và tâm.



Qua công đức, nên thân hỷ lạc;

Qua trí huệ, tâm cũng được an.

Chịu luân hồi vì lợi lạc tha nhân,

Kẻ từ bi tại sao phải ngã lòng? 



Và:

 

Cho nên, sau khi cưỡi chiến mã của tâm Bồ-đề

Vốn xua tan mọi chán nhàm và mỏi mệt,

Ngươi tiếp diễn từ hỷ lạc này đến diệu lạc nọ.

Dẫu có mẫn cảm nào ai cam ngã lòng? 



Tương tự vậy, đừng nản chí ngay cả qua việc bị trì hoãn trong luân hồi trong một thời gian dài không đo đếm được, bởi vì thời gian dài lâu tự nó không phải là nguyên do việc nản lòng. Nếu khổ đau là cực kỳ mãnh liệt, thì ngay cả một thoáng chốc trong đau khổ cũng gây nản chí. Nếu không có khổ đau và quý vị được hạnh phúc thì ngay cả một thời gian dài cũng không gây nản chí. Bảo Hành Vương Chính Luận của ngài Long Thọ dạy rằng:[footnoteRef:359] [359: BA306 Ra; 3.25-27; Hahn 1982: 76-77.] 




Khi đau khổ, dù thoáng qua cũng khó gánh

Có cần đâu kể đến khoảng dài lâu?

Nếu không khổ và an trong hỷ lạc,

Thì ngại chi khoảng vô tận thời gian?

Chư Bồ-tát thân không hề thọ khổ;

Thì làm sao tâm lại phải ưu phiền?

Do bi mẫn, âu lo vì cõi thế;

Nên các ngài chịu ở lại dài lâu.



Theo gương đó, hãy đừng nên thất chí

Bằng ý suy: “Phật quả quá xa vời”.

Luôn nỗ lực, hãy huân tập tư lương

Dứt lỗi lầm và nhận về phẩm hạnh.[434]



Lại nữa, bởi vì việc viên thành các tư lương vô lượng không phải là khó khăn, hãy đừng tự làm mình nản chí với ý nghĩ: “Việc trở thành một vị Phật đòi hỏi hoàn tất các tích lũy vô lượng về công đức và trí huệ. Việc này thật khó khăn nên có thể tôi không thể nào làm nổi”. Trước hết, hãy tự động viên mình với ước nguyện thành tựu vô lượng các phẩm tính Phật vì lợi lạc của vô lượng chúng sinh mà quý vị muốn cứu giúp. Kế đến, hãy tập trung vào việc lưu lại luân hồi trong một khoảng thời gian không đo được và thọ Bồ-tát giới với ý nghĩ: ”Tôi sẽ viên thành hai bồ tư lương vô lượng!” Sau đó, chừng nào quý vị vẫn trì giới, dù quý vị có bị phân tâm hay không, dù thức hay ngủ, quý vị sẽ liên tục tích lũy công đức vô lượng như hư không. Bảo Hành Vương Chính Luận dạy rằng:[footnoteRef:360] [360: BA307 Ra: 3.15-20; Hahn 1982: 74-75.] 




Chỉ như tất cả mười phương 

Hư không, đất, nước, lửa và gió

Là vô lượng, nên chúng ta khẳng định

Các chúng sinh khổ đau cũng vô lường.



Với lòng bi mẫn, chư Bồ-tát

Cứu độ chúng sinh vô lượng này

Thoát khỏi khổ đau và quyết ý 

Đưa họ sang bến cõi Phật-đà.



Ai gìn giữ kiên trinh bằng cách ấy

Thật đúng ngay khởi phát ước nguyện này

Rồi sau đó, dù ngủ mê hay tỉnh giác

Và cả khi vô ý chẳng nghĩ chi



Họ không ngưng tích phước đức vô lường

Như con số chúng sinh là vô lượng

Hãy nên biết, do điều vô số ấy

Phật quả kia, chẳng khó dẫu vô biên.



Ai trụ lại trong thời gian vô hạn

Để truy tầm giác ngộ vô biên

Vì lợi ích vô vàn sinh chúng

Và thực hành công đức vô lượng



Thế cho nên, dẫu giác ngộ khôn lường

Sao có thể, họ không thành đạt được

Trong thời gian không mấy dài lâu

Do kết hợp bốn vô số[footnoteRef:361] này? [361: Tức là Chúng sinh vô số, phật đạo vô biên, công đức vô lượng và thời gian vô hạn.] 




Không gì tuyệt vời hơn khi nghĩ rằng: “Giá như ta có thể đạt Phật quả trong một thời gian ngắn vì lợi lạc của chúng sinh”, bởi vì quý vị bị xúc động bởi sức mạnh mãnh liệt của tình yêu thương, lòng bi mẫn và tâm giác ngộ của chính quý vị. [435] Tuy nhiên, khi quý vị không thuộc vào bầu không gian tác động của những động cơ này, cũng như là quý vị thấy sự cần thiết của một thời dài gian tu tập qua những hành động vô tận và đòi hỏi nhiều công việc khó khăn thì quý vị có thể nghĩ rằng: “Nếu vậy thì ai có thể làm được điều đó?”. Nếu sau đó quý vị cho rằng quý vị đang tìm một lộ trình nhanh chóng thì quý vị sẽ trực tiếp làm tổn hại đến tâm Bồ-đề đã hành và gián tiếp làm tổn hại đến Bồ-đề tâm nguyện. Căn cơ của quý vị đối với Đại thừa sẽ suy yếu nhanh chóng và sự giác ngộ của quý vị trở nên xa vời vì quý vị đã một cách tối hậu mâu thuẫn với những gì mà các ngài Long Thọ và Vô Trước cho là ý nghĩ của đấng Chiến Thắng về cách thức tăng cường sức mạnh của Bồ-đề tâm.



Do đó, bởi vì việc trở nên thoái chí và duy trì tình trạng đó chẳng hề mang lại lợi ích gì và chỉ dẫn đến thêm chán nản mà thôi, nên hãy thấu hiểu kỹ càng các phương pháp thành tựu giác ngộ và tự nâng cao tinh thần của mình. Khi quý vị làm được điều này, việc hoàn thành các mục tiêu kể như đang nằm trong lòng bàn tay của quý vị. Bổn Sanh Kinh dạy rằng:[footnoteRef:362]  [362: BA308 Jātaka-mālā, {Bổn Sanh Kinh – Truyện về các tiền kiếp của đức Phật} D4150: Hu 52b3.] 


 

Thoái chí không giúp ngươi thoát khỏi nghịch duyên,

Nên, thay vì tự giày vò trong ưu phiền

Hãy phát triển năng lực kiên định cho mục tiêu cần đạt.

Rồi ngay cả việc rất khó cũng trở nên dễ dàng, đem đến giải thoát.



Vậy, hãy đạt đến điều phải xong bằng phương tiện đã chỉ bày

Mà không tự làm mình sợ hãi hay bất hạnh.

Hãy tự giúp mình với sự ổn định của tài năng sáng chói

Rồi việc thành tựu tất cả các mục tiêu đều ở trong bàn tay ngươi.



Thánh giả Vô Trước liên tục dạy rằng quý vị phải hiểu biết rõ ràng cả các phương tiện tu tập bao quát mà không bị nản chí lẫn việc không tự thỏa mãn với các phẩm tính nhỏ bé. Hiện tại, quý vị nghĩ rằng: ”Ta đã đạt được trình độ cao trong đạo pháp tu tập”, khi quý vị đã tạo được một phẩm tính tốt duy nhất; cho dù đó là một phẩm tính tốt thực sự, đó cũng chỉ là một khía cạnh của lộ trình. Quý vị hài lòng khi quán chiếu đơn thuần về điều này. Nhưng sau đó, các thiện tri thức, từ trong các điểm mấu chốt của đạo pháp, giải thích theo sự hướng dẫn của kinh điển và lập luận rằng đó thật là một phần của thiện hạnh; nhưng nếu chỉ điều đó thôi thì quý vị chưa đạt đến đâu hết. Khi quý vị hiểu ra được những gì họ nói thì quý vị trở nên vô cùng chán nản. [436] Do đó, những người không thỏa mãn với một phần công đức đã thành tựu được, tìm cách vươn cao thêm và không nản chí ngay cả với sự cần thiết để tu học vô hạn trui rèn là cực kỳ hiếm hoi.



(b”) Thu thập các năng lực của sự thuận duyên 

Phần này có bốn nội dung:

1. Phát triển năng lực của ước nguyện

2. Phát triển năng lực của sự kiên định 

3. Phát triển năng lực của sự hoan hỷ

4. Phát triển năng lực của xả bỏ



(1”) Phát triển năng lực của ước nguyện

Chúng ta biết rằng các hành vi do mong ước đóng vai trò nền tảng cho tinh tấn, ước nguyện nói đến ở đây là việc mong ước. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:363] [363: BA309 BCA: 7.39-40ab.] 




Cảnh cơ hàn hiện tại của ta đã khởi

Từ việc không ước nguyện giáo pháp của ta

Cả trong hiện tại và quá khứ xa xăm.

Ai sẽ rời bỏ ước nguyện đến giáo pháp?

Thánh hiền đã tuyên thuyết về ước nguyện này

Là cội nguồn của mọi khía cạnh công đức.



Sau đó, bản luận thuyết về cách thức để phát triển nguyện ước[footnoteRef:364] [364: BA310 BCA: 7.40cd.] 




Cội rễ đó, đến lượt, là thiền quán thường hằng

Về thành quả tạo ra vốn từ nghiệp



Điều này có nghĩa rằng cách thức để phát triển nguyện ước là quán chiếu xem làm thế nào các hậu quả dễ ưa và khó chịu khởi sinh tương ứng từ các nghiệp thiện và bất thiện ra sao. Đó là vì tín tâm vốn được giảng dạy như là đóng vai trò nền tảng cho sự nguyện ước, cho nên lòng tin vào hai loại gồm nghiệp và các hậu quả của nghiệp sẽ phát khởi thành hai loại nguyện ước: loại nhằm giải trừ bất thiện nghiệp và loại nhằm tiếp thụ thiện nghiệp. Hơn nữa, quý vị xem xét nghiệp và các nghiệp báo của nó nói chung, cụ thể là quan hệ nhân quả đằng sau các lợi ích của các hành vi Bồ-tát và những sai sót của việc phạm Bồ-tát giới. Hãy thấu hiểu những điều ở đây từ những đoạn liên quan của chánh văn này.[footnoteRef:365] [365: BA311 Về nghiệp và các hậu quả của nó nói chung, xem Đại Pháp V. 209-242. Về các lợi ích của các hành vi Bồ-tát và các hậu quả vi phạm xem về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn xem quyển 2 LRCM. Về bình ổn thiền và định từ thiền cũng như là trí huệ và tuệ giác xem quyển 3 LRCM. ] 




Một khi quý vị khát khao đến Đại thừa thì quý vị nhập môn với thệ nguyện rửa sạch tất cả các lỗi lầm và thành tựu tất cả phẩm tính tốt cho quý vị và cho người khác. Quý vị phải tự khích lệ mình với ý nghĩ: “Tôi sẽ phải thiền trong nhiều kiếp để tịnh hóa từng lỗi lầm cùng tập khí của nó và phát triển từng phẩm tính tốt đến mức độ viên mãn nhất. Tuy nhiên, bởi vì tôi chẳng mảy may có một chút tinh tấn cần thiết để rửa sạch những lỗi lầm hay thành tựu những phẩm tính tốt, tôi đã phí phạm thời gian rỗi rảnh của mình một cách vô nghĩa”. [437] Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:366] [366: BA312 BCA: 7.33-36.] 




Ta sẽ hủy bất khả tư lường

Lỗi lầm của ta và của người khác.

Để dẹp tan từng lầm lỗi một

Sẽ mất một đại dương kiếp lượng.



Nhưng ta chẳng thấy ngay cả một chút

Nỗ lực cần để tiêu hủy một lỗi lầm

Ta là nguồn cội của khổ đau vô lượng.

Thế tại sao tim ta không vỡ tan?



Ta sẽ thành tựu vô số 

Hảo phẩm tính cho ta và người.

Để nuôi dưỡng một phẩm tính tốt.

Cần cả đại dương các kiếp lượng này,



Nhưng ta chưa bao giờ tự tạo duyên

Ngay cả một phần cho phẩm tính tốt.

Bằng cách nào đó, ta được kiếp sống này—

Thật đáng nhục khi ta phung phí nó.



(2”) Phát triển năng lực của sự kiên định 

Phát triển năng lực của sự kiên định có nghĩ là quý vị đem lại kết thúc, không có thoái chuyển về bất kỳ điều gì mà quý vị tinh tấn. Thứ nhất, hãy đừng cố gắng làm mọi thứ; hãy xem xét tình thế một cách cẩn thận. Nếu quý vị thấy rằng quý vị có thể làm được thì hãy xúc tiến; nếu quý vị không thể làm được thì đừng dấn bước. Ngay cả quý vị cũng không nên bắt tay làm ngay những gì mà quý vị sẽ làm một thời gian rồi lại bỏ. Lý do là khi quý vị đã quen thói bỏ dang dở nửa chừng điều mà quý vị nguyện làm thì, qua tập khí này, trong những kiếp khác, quý vị sẽ bỏ dở sở nguyện tu tập và vv.... Hậu quả là tội lỗi của quý vị sẽ tăng trưởng trong kiếp đó, và trong những kiếp tiếp theo, đau khổ vốn là hậu quả của tội lỗi này sẽ tăng thêm. Hơn nữa, quý vị sẽ không thành tựu các thiện hạnh khác được bởi vì quý vị sẽ nghĩ tưởng đến việc thực thi ước nguyện trước đó; sẽ có một kết quả thấp kém vì quý vị đã quay lưng với lời nguyện trước đó; và ước nguyện trước đó tự nó sẽ không được thỏa mãn vì quý vị đã không theo rốt ráo. Tóm lại, hứa nguyện làm một việc gì nhưng lại để nó dở dang là một chướng ngại để quý vị thành tựu các kế hoạch khác và việc tạo duyên này cũng sẽ làm mất ổn định giới nguyện mà quý vị đã thọ. Liên quan đến ý này, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:367] [367: BA313 BCA: 7.47-48.] 




Trước tiên ta khảo sát công việc

Rồi mới quyết tiến hành hay không.

Nếu không đủ sức thì đừng nhận

Đã bắt đầu làm chớ có quay lưng.



Nếu không, ta quen thói bỏ việc trong các kiếp

Và tội lỗi cùng khổ đau của ta sẽ tăng nhanh.

Cũng thế, các nghiệp khác cùng quả báo

Sẽ làm ta nghèo nàn và dở dang. [438]



Do đó, nếu quý vị muốn hoàn tất những gì mình đã cam kết thực hiện thì hãy nuôi dưỡng ba niềm tôn nghiêm.[footnoteRef:368] Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:369] [368: Tôn nghiêm (hay hãnh tiến) phân biệt với kiêu mạn hay tự hào một cách tổng quát được xem là một phiền não tinh thần và chắc chắn kiêu ngạo tự mãn là điều cần bị loại bỏ. Tuy nhiên, trong một số tu tập tôn giáo, có các trạng thái tâm thức được gọi là tôn nghiêm vì trong một số khía cạnh nào đó trạng thái này trông giống như trạng thái tự hào. Nhưng tôn nghiêm là trạng thái tích cực, thiện đức và là điều nên được nuôi dưỡng. Steps on the Path to Enlightenment. Vol 3. P 456. Lhundub Sopa. Wisdom. 2008.]  [369: BA314 BCA: 7.49ab.] 




Ngươi phải tôn nghiêm trong ba lĩnh vực:

Hành động, khả năng và các phiền não.



Niềm tôn nghiêm về mặt hành động có nghĩa là, cho dù có bạn đồng hành nào đi chăng nữa trên đường tu, quý vị không dựa vào họ mà tự tay hoàn thành công việc. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:370] [370: BA315 BCA: 7.49cd.] 




“Một mình ta sẽ làm điều đó”.

Đấy là tôn nghiêm trong hành vi.



Bằng Hữu Thư (Suhṛl-lekha) của ngài Long Thọ cũng dạy rằng:[footnoteRef:371] [371: BA316 Suhṛl-lekha {Bằng Hữu Thư – Các lá thư ngài Long Thọ Gửi cho bạn} 52ab; D4182: Me 43a4.] 




Việc giải thoát phụ thuộc vào chính mình

Không xảy ra qua trợ giúp của người.



Ý nghĩ: “Chỉ mình ta sẽ hoàn tất việc này mà không kỳ vọng vào người khác” cũng có nghĩa như niềm tôn nghiêm nên được đặt tên là “Niềm tôn nghiêm trong hành vi”.



Niềm tôn nghiêm trong khả năng có nghĩa là quý vị thành tựu lợi lạc của chính mình và những người khác với ý nghĩ: “bởi vì chúng sinh chịu dưới áp lực của phiền não chi phối, nên họ không thể thành tựu ngay cả lợi lạc của chính mình, huống hồ là của người khác. Ta lại có khả năng thành tựu lợi lạc của cả chính mình lẫn của những người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:372] [372: BA317 BCA: 7.50.] 




Chúng sinh trong cõi đời, là đối tượng của phiền não,

Chẳng thể thành tựu lợi lạc cho chính mình.

Họ không có đủ khả năng làm được việc như ta

Cho nên ta sẽ có các hành vi vì họ.



Hơn nữa, hãy tu tập với ý nghĩ “Nếu những chúng sinh này không ngừng cố gắng thực hiện những hành động thấp nhỏ, thì sao ta lại không tiến hành các hành vi sẽ hoàn tất kết quả toàn hảo nhất?”. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:373] [373: BA318 BCA: 7.51ab.] 




Nếu kẻ khác thực hiện những hành vi nhỏ mọn

Thì làm sao ta có thể lặng yên?



Tuy nhiên, khi quý vị có được hai niềm tôn nghiêm [trong mặt hành động và trong khả năng] này thì quý vị không nên làm điều đó với sự kiêu mạn, từ sự khinh thường những người khác. Trái lại, phải có lòng bi mẫn đối với những người khác và đừng để kiêu mạn trộn lẫn vào. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:374] [374: BA319 BCA: 7.51cd] 




Ta không làm điều này từ kiêu ngạo

Ta không nên có ngã mạn kia.



Ý tưởng: ”những người khác không có khả năng nhưng tôi có" tựa như kiêu hãnh, nên, nó được gán tên là “tôn nghiêm”.



Niềm tôn nghiêm trong phiền não có nghĩa là với sự xem thường các phiền não vào mọi dịp, quý vị nghĩ rằng: “Tôi sẽ chiến thắng các phiền não này; chúng không thể đánh bại được tôi”.[439] Điều này có nghĩa là quý vị phải kiên định sau khi đã phát tâm dũng mãnh đoạn diệt các yếu tố không thuận lợi. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:375] [375: BA320 BCA: 7.55.] 




Ta sẽ chiến thắng tất cả;

Không gì đánh bại ta.

Ta, đứa con của Thắng Sư Tử,

Sẽ tiếp tục gìn giữ sự tôn nghiêm này.



Nếu không, khi quý vị đánh mất can đảm, thì ngay cả một yếu tố nhỏ, không thuận lợi cũng có thể làm hại quý vị. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:376] [376: BA321 BCA: 7.52-53ab.] 




Ngay đến quạ cũng hành động tựa chim thần

Khi tìm được một con rắn chết.

Nếu ta đây thật là nhu nhược

Thì lỗi nhỏ cũng hại được ta.



Sao cho đặng kẻ bỏ cuộc, nản chí

Lại tìm thấy tự do trong yếu hèn?



Ngài Sha-ra-wa đã dạy rằng:



Hạnh phúc của những kẻ bỏ bê giáo pháp chẳng vượt khỏi hạnh phúc của họ trước khi làm vậy. Hãy xem xét một thực tế rằng nếu ngươi bỏ bê giáo pháp trong đời này, thì sau đó ngươi sẽ phải chịu vô tận khổ đau. Nếu ngươi không nỗ lực thì các phiền não sẽ không nhìn ngươi với sự bi mẫn. Và pháp đối trị cũng không nói rằng: “Nếu ngươi không nuôi dưỡng ta, thì ta sẽ hoàn tất nhiệm vụ cho ngươi”. Ngay cả chư Phật và chư Bồ-tát cũng sẽ không thể che chở cho ngươi. 



Nếu quý vị vận dụng ba niềm tôn nghiêm nói trên thì ngay cả những yếu tố không thuận lợi lớn cũng không thể gây chướng ngại cho quý vị, do đó, quý vị phải khởi phát ba niềm tôn nghiêm này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:377] [377: BA322 BCA: 7.53cd-54ab.] 




Đối với những người nỗ lực với lòng tôn nghiêm

Ngay đến các chướng ngại lớn cũng không bị quấy rầy.

Do đó, với tâm thức kiên định

Ta sẽ vượt qua những khuyết điểm của mình.



Nếu không, ước nguyện chế ngự các phiền não trong ba cõi của các hành giả sẽ trở thành sự xấu hổ cho người tu học nếu họ bị đánh bại bởi các phiền não của mình. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:378] [378: BA323 BCA: 7.54cd.] 




Nếu ta bị các khuyết điểm đánh bại

Thì ước nguyện chế ngự ba cõi của ta trở thành trò cười.



Đây được gọi là “Niềm tôn nghiêm trong phiền não” bởi vì quý vị xem nhẹ phiền não và do đó, muốn tiêu hủy chúng.



Một số người bình luận Nhập Bồ-đề Hành Luận đã giải thích niềm tôn nghiêm về mặt chế ngự phiền não này theo một cách khác nhưng ta nghĩ lời giải thích trên đây là phù hợp với chánh văn. [440]



Do đó, hãy ngưng trông chờ vào người khác và hãy khoác áo giáp tự làm việc đó một mình. Tức là tự tin và nghĩ: “Không giống như tôi, những người khác không làm được điều này nhưng tôi lại có thể”. Nếu quý vị tu tập theo cách nhìn này thì chắc chắn là quý vị sẽ đánh bại được các phiền não – chúng sẽ không thể nào đánh bại được quý vị – và quý vị xem xét rằng thật là một lỗi lầm khi từ bỏ nguyện ước sau một thời gian. Hãy tự rèn luyện mình cho đến khi tâm quý vị trở nên kiên định với ước muốn hoàn tất mọi thứ đã phát nguyện sau khi đã cẩn thận xem xét mình có thể làm được việc ấy hay không. 



(3”) Phát triển năng lực của sự hoan hỷ

Quý vị phát triển năng lực của sự hoan hỷ sau năng lực của ước nguyện, một sự nguyện ước mãnh liệt, tạo nên sự tinh tấn chưa từng hiện diện trước đây và quý vị đã thành tựu năng lực của sự kiên định (còn được gọi là năng lực của lòng tôn nghiêm) điều này khiến cho tinh tấn vốn đã phát triển trở nên bất thoái chuyển. Năng lực của sự hoan hỷ có nghĩa là khi quý vị trước tiên xúc tiến một hoạt động nào đó thì quý vị thực hiện một cách hoan hỷ và một khi quý vị đã dấn bước, quý vị có một ý thức đam mê thể hiện ở chỗ quý vị không muốn cho hoạt động này bị gián đoạn. Liên quan đến cách thức phát triển ý thức đam mê này, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:379] [379: BA324 BCA: 7.62.] 




Như những kẻ muốn vui từ chơi đùa

Chư Bồ-tát rất nhiệt thành

Trong bất kỳ hoạt động nào họ phải làm.

Một cách đam mê, họ tìm vui trong công việc.



Nên, hãy nỗ lực với một thái độ như những đứa trẻ mà quý vị đang tiến hành chơi đùa không biết nhàm chán. Điều này có nghĩa là quý vị phải đam mê về điều tạo ra các hậu quả vui sướng cũng như là đam mê các hậu quả tự chúng. Bởi vì nếu phàm phu nỗ lực ngay cả khi họ không chắc là liệu họ có một kết quả tốt lành thì cần gì phải đề cập đến các hoạt động chắc chắn sẽ mang lại các kết quả tốt lành. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:380] [380: BA325 BCA: 7.63.] 




Mặc dù họ hành động vì mục đích hạnh phúc 

Vẫn không chắc là hạnh phúc sẽ đến hay không.

Nhưng đối với những người mà chính công việc là hạnh phúc 

Thì làm sao họ có thể hạnh phúc trừ phi họ làm việc?



Đây cũng là lý do vì sao thái độ thỏa mãn là sai. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:381] [441]  [381: BA326 BCA: 7.64.] 


 

Nếu ta không bao giờ thỏa mãn với nhục dục

Vốn giống như liếm mật trên lưỡi dao

Thì làm sao lại thỏa mãn với công đức

Vốn kết quả là hạnh phúc và an lạc.



Hãy phát triển một thái độ không thỏa mãn với ý nghĩ: “việc say mê với nhục dục tựa như liếm mật trên cạnh sắc bén của lưỡi dao; nguồn vị ngọt chẳng đáng là bao nhưng lưỡi sẽ bị cắt đứt. Nếu tôi không thể hài lòng về việc trải nghiệm này, điều vốn mang lại cho tôi đau khổ to tát chỉ vì một chút vui sướng tạm thời, thì có nghĩa gì đâu để được trong cảm xúc thỏa mãn về các tích lũy công đức và trí huệ, vốn đem lại hạnh phúc không sai sót và vô hạn trong cả tức thời và về lâu về dài?”.



Do đó, để hoàn thành các hành vi công đức mà quý vị đã xúc tiến, hãy dấn bước như một con voi mà da bị cháy nắng bước xuống ao sen tươi mát lúc giữa trưa. Hãy rèn luyện cho đến khi tạo được thái độ này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:382] [382: BA327 BCA: 7.65.] 




Vậy, để hoàn thành công việc

Ta sẽ dấn bước y như 

Con voi, bị nắng trưa thiêu đốt

Đến một cái ao để ngâm mình.



(4”) Phát triển năng lực của dừng nghỉ 

Nếu quý vị trở nên mỏi mệt về thể xác hay tinh thần do tinh tấn quá mức thì quý vị phải nghỉ ngơi một chút. Nếu không, quý vị sẽ kiệt sức và trở nên rất nản chí, bởi đó, sau này sẽ gây chướng ngại cho tinh tấn của mình. Ngay sau khi đã dừng nghỉ, hãy tiếp tục tinh tấn trở lại và sau khi đã hoàn thành hoạt động trước đây của quý vị, đừng thỏa mãn với việc này. Quý vị phải tinh tấn với các hoạt động khác cao hơn. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:383] [383: BA328 BCA: 7.66.] 




Khi sức lực của ta đã suy giảm

Ta sẽ để việc sang bên và làm lại sau đó

Khi nó đã hoàn thành thì ta để nó một bên

Rồi truy tầm việc kế và kế nữa.



Việc kế tiếp là quan trọng bởi vì nếu quý vị xem xét mỗi phẩm chất tốt đẹp trước đây là đủ rồi thì đây sẽ là một chướng ngại lớn cho việc thành tựu nhiều phẩm tính cao hơn.



Trình bày trên đây cho thấy cách thức tu tập tinh tấn. Đừng bắt mình làm việc quá sức. Quý vị phải tránh cả việc gắng sức quá mức lẫn việc thư giãn quá mức và hãy giữ gìn cho sự nỗ lực được liên tục như một dòng sông. [442]. Nhất Bách Ngũ Thập kệ Tụng của Mẫu hầu dạy rằng:[footnoteRef:384] [384: BA329 Śata-pañcāśataka-nāma-stotra {Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng – Một trăm năm chục câu kệ tán dương} 2.21; Bailey 1951:49.] 




Để làm cho mình được hưng phấn hơn

Ngươi đừng bao giờ cố gắng hay thư giãn quá.

Như vậy, các thiện đức của ngươi là bất khả phân 

Bởi thiện đức trước và thiện đức đến sau.



Ngài Bo-do-wa cũng dạy rằng:

Những trinh sát của Se-mo-dru-wa (Se-mo-dru-ba) chẳng hạn, không bao giờ đến được nơi đó. Nhưng những trinh sát của Chang-wa (Byang-ba) thì không vội vã ngay từ lúc đầu và truy lùng những kẻ cướp cho đến khi họ bắt được chúng. Cũng như vậy, hãy tu tập theo một nhịp độ điều hòa mà quý vị có thể duy trì được. Một con rận, chẳng hạn, bò với một tốc độ nhỏ nhưng không bao giờ ngừng nên sớm đến đích trong khi một con bọ chét lại nhảy từng bước dài liên tiếp và ngừng lại nên không bao giời đến đích được.



(c”) Căn cứ vào việc loại bỏ những duyên không thuận lợi và huân tập thuận duyên, hãy chuyên chú tinh tấn[footnoteRef:385]  [385: BA330 Ở điểm này trong bộ luận (LRCM 442.7) có trình bày đầu đề từ LRCM 328.3 và lời chú: (de gnyis la brten nas brtson 'grus brtson pa lhur blang ba ni) 'di ni par gzhan du chad  “(Dựa trên hai đoạn trước, chủ ý là về tinh tấn). Điều này bị thiếu trong các ấn bản khác”. Đầu đề này không được bao gồm trong Ganden Bar Nying (220b.4).] 


Sau khi quý vị đã nhận diện ba điều kiện không thuận lợi cho tinh tấn thì quý vị sẽ chú trọng đến các pháp đối trị. Quý vị khởi phát ba năng lực: năng lực của ước nguyện vốn là điều kiện thuận lợi cho việc làm suy giảm các chướng duyên chưa bị làm yếu, năng lực của sự kiên định vốn là nguyên nhân cho sự bất thoái chuyển một khi quý vị đã bắt tay vào việc và năng lực của sự hoan hỷ vốn không bao giờ muốn làm gián đoạn một hoạt động một khi quý vị đã tham gia. Qua năng lực của sự tạm ngưng, quý vị đã trở nên thiện xảo trong phương cách để tinh tấn. Tại điểm này, quý vị phải phát triển năng lực chuyên chú vào tinh tấn, cho nên, tôi sẽ giải thích điều này.



Về cách thức hành động khi quý vị tinh tấn loại trừ những thứ cần được loại trừ, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:386] [386: BA331 BCA: 7.67.] 




Như một chiến binh dày dạn tiến công

Một thanh gươm lâm chiến với kẻ thù

Ta sẽ gạt đi những đòn đánh của phiền não

Và mạnh mẽ tấn công chúng, kẻ thù của ta.



Chẳng hạn như khi các chiến binh dày dạn – những người lão luyện quen việc chiến đấu – bước vào một trận đọ gươm và vv... với kẻ thù, họ không chỉ chú trọng đến việc tiêu diệt kẻ thù của mình. Đúng hơn họ phải hoàn thành hai việc: khéo léo tránh những nhát gươm đâm chém về phía mình và tiêu diệt kẻ thù. Cũng như vậy, khi hành giả chiến đấu với các phiền não của mình, họ phải nỗ lực bền gan để tinh thông hai điều: chú ý giữ sự phòng thủ và như vậy, tránh cho tâm thức không bị thương tích và tấn công tiêu diệt phiền não bằng cách dùng các pháp đối trị. [443] Bởi vì, nếu không thì trong lúc họ khả dĩ dùng pháp đối trị để ngăn chặn hoạt động của một phần các phiền não, thì hoặc họ bị tước đi một số phương diện nào đó của công đức bởi các phiền não khác, hoặc là họ sẽ phát triển ra một lỗi lầm lớn trong tâm thức khiến cho sự tai hại của các phiền não bằng với sự tạo thành của công đức, theo đó việc đạt được tiến bộ xa hơn trong tu tập thiện hạnh dùng pháp đối trị sẽ là điều khó khăn.



Minh họa dẫn ra là một số người có thể nghĩ rằng kiến thức là quan trọng nhất để thực hành giáo pháp và chỉ chú trọng đến tri kiến. Sau đó, khi họ thẩm tra các giáo pháp, họ xua tan mơ hồ về vô minh qua phương tiện tu học, nhưng đồng thời, do không cảnh giác đối với các phiền não khác, dòng tâm thức của họ một cách rốt ráo bị ô nhiễm nặng nề bởi vết hoen ố của hành xử sai lạc. Một số người khác thì có thể cho rằng giữ giới cho tâm thức là quan trọng hơn tri kiến nhiều và do đó, nhấn mạnh mặt thiền. Bỏ qua cảnh giác đối với kẻ thù là sự mơ hồ, họ sẽ chẳng thể nào nghiên cứu hay tu học giáo pháp, do đó, họ trở nên rất mơ hồ về việc xúc tiến những điều để được thu nhận và loại bỏ những thứ để kiêng tránh theo giới luật đã thọ lãnh và do đó, họ thường xuyên phạm giới.



Nếu, trong trận chiến, thanh gươm rớt khỏi tay mình, quý vị sẽ nhặt nó lên không chút ngập ngừng vì sợ mất mạng. Tương tự vậy, khi quý vị chiến đấu với phiền não và đánh mất vũ khí chánh niệm (vốn không quên các khía cạnh khách quan và chủ quan của việc xúc tiến những điều để tiếp nhận và loại trừ những thứ để kiêng tránh), quý vị phải lập tức tái áp dụng chánh niệm vì sợ sẽ bị đọa sinh vào các cõi thấp. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:387] [387: BA332 BCA: 7.68.] 




Nếu lỡ rớt thanh gươm trong trận chiến

Ngươi nhanh lẹ nhặt lên vì sợ.

Tương tự thế, nếu ta đánh mất vũ khí chánh niệm

Ta nhanh chóng phục hồi vì sợ lo địa ngục.



Trong Bằng Hữu Thư, hộ pháp Long Thọ cũng dạy về vai trò vô cùng quan trọng của chánh niệm:[footnoteRef:388] [388: BA333 Suhṛl-lekha , 54; D4182: Ne 43a5.] 




Thưa ngài, đấng Thiện Thệ đã tuyên thuyết chánh niệm về thân

Là một đạo pháp cần hành trì .

Hãy bám chắc và gìn giữ nó

Khi chánh niệm suy yếu, mọi công đức tiêu tan.



Hơn nữa, về đối tượng mà chánh niệm hướng đến, chánh niệm nắm bắt một đối tượng mà trí tuệ đã hoàn toàn phân biệt được; chánh niệm không tự nhận biết đối tượng. [444]



Vấn: Trí tuệ phân biệt đóng vai trò gì?



Đáp: Nói chung, trí tuệ phân biệt tất cả các thứ để được thu nhận và để được kiêng tránh như được giảng giải trong kinh; cụ thể, nó phân biệt điều để được thu giữ và điều để được kiêng tránh theo các giới mà quý vị đã thọ lãnh. Do đó, một khi quý vị giữ chánh niệm và cảnh tỉnh {tỉnh giác, tỉnh thức} đối với những điều này thì quý vị sẽ thành tựu việc tu tập; quý vị sẽ không thành tựu nếu chỉ áp dụng chánh niệm và tỉnh thức trong phạm vi nhỏ hẹp của sự chú ý đến một đối tượng thiền.



Hơn nữa, khi lâm trận, các chiến binh cố gắng không để rơi gươm; khi họ vô tình làm rớt gươm thì họ nhặt nó lên lập tức. Hai hành động này dựa trên nỗi sợ hãi bị giết, chứ không phải là những lời nói suông. Tương tự vậy, những hành giả tu tập cũng sợ đánh mất chánh niệm vốn không quên điều để được thu giữ và điều để kiêng tránh; ngay cả khi họ đánh mất chánh niệm, họ nhanh chóng tái áp dụng nó ngay. Hai hành động này được dựa trên nỗi sợ hãi đang phát triển trong tâm họ về một sự đọa sinh thực sự vào các cõi thấp do phạm giới và phạm lỗi xảy ra khi bị thất niệm. Điều này đến lượt, lại phụ thuộc vào việc tạo nghiệp và các nghiệp quả của nó trở thành trung tâm của sự tu tập của họ và trì giữ cách tiếp cận này. Những ai không nuôi dưỡng được nhận thức rằng các điểm này là những giáo huấn thâm diệu chặt đứt gốc rễ của các phẩm tính thiện lành khởi sinh từ sự tu tập làm hoan hỷ các thiện tri thức, nền tảng thiêng liêng của đường tu.



Vấn: Vậy thì vì sao cần thiết để trông chừng với một sự sợ hãi cả những hành vi sai trái nhỏ bé và không để nó tiếp diễn mà phải ngăn chặn nó tức thời?



Đáp: Hãy lấy ví dụ về mũi tên độc gây ra một vết thương nhỏ trên bề mặt thân thể. Chẳng bao lâu chất độc từ vết thương này sẽ lan rộng khắp cơ thể. Quý vị sẽ phải mổ xẻ vết thương và hút chất độc ra. Tương tự vậy, ngay cả khi một ứng xử sai trái không gây ra điều chi nghiêm trọng hơn một vết thương nhỏ trong tâm thức, nhưng nếu quý vị bỏ qua, thì nó sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp tâm thức quý vị và trở thành vết thương lớn. Do đó, ngay từ lúc đầu quý vị phải ngăn ngừa không để hành vi sai trái xảy ra và nếu nó xảy ra thì quý vị phải kết thúc nó ngay lập tức. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:389] [389: BA334 BCA: 7.69.] 




Cũng như chất độc ngấm khắp người

Vận chuyển theo dòng máu

Một lỗi lầm lan ra trong tâm thức

Nếu nó tìm thấy một cơ hội bất kỳ. [445] 



Vấn: Vậy thì những người muốn chiến thắng phiền não phải giữ chánh niệm và tỉnh thức ra sao?



Đáp: Quý vị phải nhiếp tâm như Nhập Bồ-đề Hành Luận đã dạy:[footnoteRef:390] [390: BA335 BCA: 7.70.] 




Một hành giả phải nhiếp tâm

Như kẻ đang mang bình đầy dầu mù tạt

Đang lo sợ khi một kiếm sĩ trước mặt 

Dọa sẽ giết nếu rơi vãi một giọt dầu.



Hãy thấu hiểu điều này qua câu kinh liên quan đến vùng biên giới trong câu chuyện của Ka-chiên-diên.[footnoteRef:391] Trong lúc quý vị đang tập trung nếu nói chung là quý vị hành động sai trái hay nói riêng là quý vị trải nghiệm các nguyên nhân của sự lười biếng, như sự buồn ngủ chẳng hạn, thì quý vị không được ưng thuận theo chúng mà phải đối đầu và đẩy lui chúng. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:392] [391: BA336 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 587.6) liên hệ đến câu chuyện của tôn giả Ca-chiên-diên (skt. Kātyāyana) được mời thuyết pháp bởi vị vua thuộc biên cương. Khi ngài Ca-chiên-diên và các môn đệ đến đó, vị vua chào đón họ với một màn trình diễn lớn rất ấn tượng. Sau đó nhà vua bèn hỏi Ca-chiên-diên và môn đệ nghĩ gì về các màn trình diễn, ngài tôn giả đã trả lời rằng họ không hề để ý đến chúng, vì ngài và các đệ tử đang tu tập kiềm chế các giác quan (Xem Đại Pháp 1:101-102). Vị vua đã không tin vào điều này nên ngài Ca-chiên-diên đã yêu cầu một người vác một cái hủ chứa đầy đến miệng dầu mù-tạt đi vòng quanh cung điện; và đe dọa nếu ông ta làm đổ dù chỉ một giọt dầu thì sẽ bị giết. Ngài cũng yêu cầu cho tái diễn cùng một màn trình diễn ấn tượng kia trong lúc người đàn ông tiến hành công việc. Sau khi người này thành công, vị vua đã hỏi ông ta có cảm tưởng gì về màn trình diễn.  Người này đã trả lời là không hề để ý đến một chút nào, thì vị vua đã tin ngài Ca-chiên-diên và các môn đệ.]  [392: BA337 BCA: 7.71] 




Như vậy khi rắn bò vào chân ngươi

Ngươi sẽ liền đứng bật dậy thật nhanh.

Cũng thế khi buồn ngủ và biếng lười 

Hãy nhanh chóng mà đẩy lùi chúng đi.



Hơn nữa, chẳng những không tái phạm lỗi mà còn chủ động tự cảm thấy không hài lòng khi chúng xảy ra. Hãy quán chiếu như sau: “Bởi vì trong quá khứ ta cũng đã tiếp tục như thế này nên ta đã trôi lăn trong luân hồi đến tận lúc này. Đặc biệt, đáng trách là ta đã thọ Bồ-tát giới nhưng lại tiếp tục có những hành động không phù hợp với giới luật”. Hãy tự truyền cảm hứng để tự kiềm chế từ nay về sau với ý nghĩ “Từ nay, ta sẽ không để lỗi lầm này xảy ra nữa”. Hãy thường xuyên vận dụng cả hai thái độ này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:393] [393: BA338 BCA: 7.72.] 




Mỗi khi một sai sót xảy ra

Ta sẽ tự trách và suy ngẫm thật lâu

“Ta sẽ làm mọi điều có thể

Để lỗi lầm này sẽ không thể xảy ra”.



Hãy cố gắng nỗ lực với những nguyên nhân sâu xa làm khởi sinh chánh niệm mạnh mẽ và liên tục, vốn là nền tảng của pháp tu này. Hãy theo đuổi các hoạt động như ở gần đạo sư giỏi, đạo hữu xuất chúng và tu học uyên bác, vốn là nhân cho chánh niệm mạnh mẽ này. Liên quan đến ý đó, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:394] [394: BA339 BCA: 7.73.] 




 “Trong mọi tình cảnh thế này

Ta sẽ thực hành ngay chánh niệm”,

Mong gặp thầy bằng động cơ đó

Và tham gia các hành động hợp thời. [446]



Tóm lại, quý vị phải tu học và phân định kỹ điều nào mà việc tu tập Bồ-tát đòi hỏi quý vị tiếp thu và điều nào loại bỏ, rồi kiên trì giữ chánh niệm liên tục trong việc thực hành tất cả các hạnh kiểm về điều mà quý đã hiểu việc được tiếp thu và việc loại bỏ. Do đó, không phạm sai lầm về đối tượng quý vị cần trì giữ đến là cực kỳ quan trọng.



(d”) Cách thức vận dụng tinh tấn để đưa thân và tâm vào trạng thái hoạt dụng {trạng thái hoạt động tốt và hiệu quả}

Phương pháp vận dụng tinh tấn để chuyển hóa thân tâm vào trạng thái hoạt dụng là năng lực của sự thành thạo. Trong chương “Cẩn Trọng”[footnoteRef:395] trong Nhập Bồ-đề Hành Luận, ngài Tịch Thiên đã đề cập đến sự cần thiết phải tu học Bồ-tát; những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nếu quý vị không tu tập các pháp này sau khi quý vị đã phát nguyện sẽ thực hành; cách thức xem các phiền não như kẻ thù và những phương cách phát khởi dũng khí xem gian khổ của việc chiến đấu với phiền não như một món trang sức hơn là một gánh nặng. Hãy quán chiếu những điều này trước khi nhận trách nhiệm tu tập các hành vi Bồ-tát. Do đó, ngưng tất cả những trở ngại ngăn chận quý vị dùng thân và tâm vào các hoạt động thiện đức, hoan hỷ vươn lên để đảm đương trách nhiệm này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:396] [395: Tức là chương 5.  Tác phẩm này đã được dịch Việt bởi nhiều tác giả.  Theo bản dịch của Thích Trí Siêu thì chương này được đặt tên là “Giữ Gìn Tâm Ý”. Bồ-tát Hạnh. Chương 5. Thích Trí Siêu dịch Việt. Truy cập 12/04/2011.
	<http://www.bodetam.org/Vietnamese/BoDeTamLuan/BoTatHanh-TriSieu/BoTatHanh00.htm>.]  [396: BA340 BCA: 7.74.] 




Để có được sức mạnh

Cho mọi việc trên đời

Trước khi xúc tiến nó

Ta sẽ nhớ lời khuyên

Về giữ gìn tâm ý

Và hoan hỷ khởi hoạt



Vấn: Sự tinh tấn do những nỗ lực như vậy sẽ tạo ra sắc thái như thế nào?



Đáp: Cũng như ngọn gió thổi mảnh hoa gòn qua lại, thì một năng lực hoan hỷ vốn đã gây hưng phấn cho thiện đức kiểm soát thân và tâm quý vị. Khi quý vị hành động với năng lực này thì tinh tấn được thiết lập vững chắc. Một khi quý vị đã làm được việc này, quý vị sẽ dễ dàng thành tựu các tích lũy {hai tư lương}. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng:[footnoteRef:397]  [397: BA341 BCA: 7.75] 




Chỉ như các hoa gòn

Dưới sức mạnh của gió

Đưa đẩy đến và đi

Nên ta sẽ hăng hái

Theo cách như thế này

Ta hoàn thành tất cả



Mặc dù những công việc này là khó khăn, thì bỏ cuộc là điều sai trái. Đúng hơn, như đã đề cập Nhất Bách Ngũ Thập kệ Tụng của ngài tôn giả Mẫu Hầu, quý vị phải nỗ lực:[footnoteRef:398] [398: BA342 Śata-pañcāśataka-nāma-stotra: 2.20; D1147; Bailey 1951: 49.] 




“Trạng thái tối thượng, vốn khó đạt

Không thể thành công không có khó”.

Biết thế, ngươi tinh tấn dõng mãnh

Không để tâm mình đến bản thân. [447]



(d’) Cách tu tập

Quý vị phải tu tập mọi loại tinh tấn bất kỳ kết hợp với sáu phạm trù tối thượng và tất cả sáu Ba-la-mật-đa. Sự rộng lượng về tinh tấn đang là việc xác lập cho tha nhân trong tinh tấn sau khi quý vị đã ổn định được chính mình. Các Ba-la-mật-đa còn lại cũng tương hợp với phần giảng giải trước đây.[footnoteRef:399] [399: BA343 LRCM: 371.13.] 




(e’) Tóm tắt

Việc ghi nhớ và nuôi dưỡng tâm giác ngộ – nền tảng của các Bồ-tát hành – gây cảm hứng cho quý vị tu tập để đặt tất cả chúng sinh vào trong tinh tấn. Do đó, hãy vững vàng phát triển Bồ-đề tâm {tâm giác ngộ} này, rồi khởi ước nguyện và tu tập theo những phương tiện về tinh tấn dành cho người có trình độ cao. Lại nữa, hãy nỗ lực tối đa như là quý vị có thể làm được trong các phương pháp tu tập tinh tấn của một Bồ-tát mới bắt đầu. Cụ thể là hãy ngăn chặn có hiệu quả các hình thức nản chí khác nhau, chúng có thể chỉ bị loại trừ một cách độc nhất bởi tinh tấn. Trong ý nghĩ, hãy mặc áo giáp tinh tấn, đó là sự hăng hái về các điều sau: mục đích của giác ngộ, mục tiêu viên mãn hạnh phúc và loại bỏ khổ đau cho mọi chúng sinh, giai đoạn tu tập rất lâu dài, tích lũy vô lượng và các gian khó bất khả tư lường. Hãy nỗ lực cho thái độ này bởi vì, như Đồng Tử Vấn Kinh đã dạy, chỉ qua việc khởi phát mạnh mẽ dấy lên một quyết tâm như thế, thì quý vị có thể tích lũy được một đợt sóng công đức to tát. Nếu quý vị không làm điều này thì quý vị thất bại trong việc bảo lưu truyền thống Đại thừa của mình và cũng sẽ thường xuyên bị ô nhiễm bởi nhiều hành động sai trái. Rồi cũng như trong các kiếp khác, quý vị sẽ thấy rằng việc tu học Bồ-tát hành là rất khó. Lại nữa, sau khi quý vị đã nhận biết được những điều như vậy, ngay cả nếu quý vị không tu tập toàn hảo, hãy tự thúc đẩy mình theo hướng đó. Sau đó, nếu quý vị tinh tấn theo hết khả năng của mình, thì như Đồng Tử Vấn Kinh đã dạy, quý vị sẽ nhanh chóng thành tựu tinh tấn trong những đời sau với ít khó khăn và không khổ đau.








[bookmark: Chương_14][bookmark: _Toc331028159]Chương 14: Thiền Định và Trí Huệ



(v) Cách thức rèn luyện thiền định Ba-la-mật-đa

(a’) Sự ổn định từ thiền {an định thiền} là gì?

(b’) Cách bắt đầu tu tập thiền định 

(c’) Phân loại thiền định

(d’) Cách thức tu tập

(e’) Tổng kết

(vi) Cách thức rèn luyện trí huệ Ba-la-mật-đa

(a’) Trí huệ là gì?

(b’) Làm thế nào để khởi phát trí huệ 

(c’) Phân loại trí huệ

(1’) Trí huệ hiểu biết chân đế {tối hậu}

(2’) Trí huệ hiểu biết tục đế {tương đối}

(3’) Trí huệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh

(d’) Cách thức tu tập

(e’) Tổng kết



––––––––––––––––––





(v) Cách thức tu tập thiền định Ba-la-mật-đa

Cách thức tu tập thiền định Ba-la-mật-đa có năm nội dung:

1. Sự an định thiền là gì?

2. Cách bắt đầu nuôi dưỡng định lực từ thiền

3. Phân loại thiền định [448]

4. Cách tu tập

5. Tổng kết



(a’) Sự an định thiền[footnoteRef:400] là gì? [400: Trong thiền Phật giáo có ba thể loại chính là: (1) thiền để đạt một định lực cao (thường gọi thiền định hay thiền chỉ), (2) thiền để thấu suốt được bản chất thật của một sự việc tức là đạt đến tuệ giác (thường được gọi tên là thiền phân tích, thiền quán, hay thiền minh sát) và loại thứ ba (3) là thiền để rèn luyện cả định lực lẫn tuệ giác song song. Trong nguyên bản, thuật ngữ được dùng là “meditative stabilization” nhấn mạnh sự bình ổn hóa tâm thức từ việc thiền và không nói rõ là loại thiền nào. Đối với các mức thiền khác với thiền định thì hành giả hoặc đã đạt được định lực đủ mạnh từ các rèn luyện trong thiền định từ trước đó, hoặc đang nuôi dưỡng song song định lực cùng với trí huệ. Từ đây, chúng ta sẽ dùng thuật ngữ bình ổn thiền (hay an định thiền, ổn định thiền) để chỉ tu tập thiền nhằm tăng trưởng về định lực nhưng có thể không xác định rõ là thiền chỉ hay thiền kết hợp.] 


Bình ổn thiền là một trạng thái thiện đức và nhất tâm vốn giữ cố định {an trụ} vào đối tượng của thiền mà không phân tán sang những sự việc khác[footnoteRef:401]. Bồ-tát Địa dạy rằng:[footnoteRef:402] [401: Theo giải thích của Ngài Sopa thì tổ Vô Trước giải thích trong Bồ-tát Địa rằng để tập trung nhất tâm được lên một đối tượng chúng ta cần biết đối tượng đó một cách tỉ mỉ. Việc biết các đối tượng tiếp cận trong Bồ-tát đạo đòi hỏi việc tu học các kinh điển và lắng nghe các giảng giải về chúng. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P480. Wisdom. 2008.]  [402: BA344 Bbh, Wogihara 1971: 206-207; D4037: Wi lllal-3.] 




Đó là một trạng thái nhất tâm – bình ổn hóa lên công hạnh, thế tục hoặc siêu việt – của chư Bồ-tát là những người trước tiên đã tu học suy ngẫm về các tạng kinh của các Bồ-tát. Bất kể là nó được định hướng về định từ thiền {thiền định, thiền chỉ} hay về tuệ giác {thiền quán, thiền minh sát} hay về hướng lộ trình kết hợp cả hai, thì hãy hiểu rằng trạng thái nhất tâm này là sự bình ổn thiền của chư Bồ-tát



Và Nhập Bồ-đề Hành Luận cũng dạy rằng:[footnoteRef:403] [403: BA345 BCA: 8.1ab.] 


 

Sau khi đã phát khởi tinh tấn 

Hãy đặt tâm ngươi vào sự tập trung thiền.



(b’) Cách bắt đầu tu tập bình ổn hóa thiền 

Hãy suy nghĩ về những lợi ích của việc tu tập bình ổn thiền và các khuyết điểm của việc không tu tập nó. Ta sẽ giải thích điều này trong phần định từ thiền.[footnoteRef:404] [404: BA346 LRCM: 468ff; Đại Pháp 3, Phần Một.] 




(c’) Phân loại Bình ổn thiền

Phù hợp với đoạn trích dẫn trên đây [từ Bồ-tát Địa], nếu quý vị phân chia bình ổn thiền căn cứ vào bản chất thì có hai loại: thế tục và siêu thế tục và nếu quý vị phân loại căn cứ theo khuynh hướng thì có ba loại [định hướng về thiền chỉ, định hướng về thiền quán hay loại kết hợp cả hai]. Nếu quý vị phân loại theo chức năng thì có ba loại: loại an định thiền để bình ổn thân và tâm trong sự hỷ lạc nội trong kiếp sống này, loại an định thiền {để} thành tựu các phẩm tính tốt và loại an định thiền để thực hiện lợi ích của chúng sinh. Loại thứ nhất, tức loại an định thiền thân và tâm trong sự hỷ lạc trong kiếp sống này, là tất cả các loại bình ổn thiền tạo ra sự nhu hoạt {khinh an}[footnoteRef:405] khi quý vị nhập thiền với sự cân bằng[footnoteRef:406]. Loại thứ hai, bình ổn thiền để thành tựu các phẩm tính tốt, là tất cả các an định thiền vốn hoàn thành các phẩm tính tốt đẹp có được ở các vị Thanh Văn – bao gồm các tri kiến siêu việt, các giải thoát, các viên dung, các thần thông vv.... Loại thứ ba, an định thiền vốn để tiến hành lợi ích cho các chúng sinh, là bình ổn thiền vốn để hoàn tất mười một hoạt động cho lợi ích của tha nhân.  [405: Trạng thái nhu hoạt là trạng trạng thái mà thân và tâm trở nên hoạt dụng; tùy theo mức độ đạt đến, trong trạng thái đó có thể bao gồm (1) sự khả dụng của tâm tức là khả năng trở nên linh hoạt của tâm có thể cài đặt lên mục đích thiện đức bất kỳ mà không bị trở ngại tinh thần nào, các trạng thái thô lậu khác của tâm đã bị loại trừ; (2) sự khả dụng về thể chất tức là thân thể có thể được sử dụng cho mục tiêu mong muốn thiện đức bất kỳ mà không bị cảm giác khó khăn, lúc này hành giả không còn các cảm xúc thô lậu nữa và cảm xúc về thân thể trở nên nhẹ êm mềm mại (cảm giác khinh an). Meditative States in Tibetan Buddhism. Lati Rinbochay. P69-70. Wisdom. 1983.]  [406: Trạng thái cân bằng trong thiền là trạng thái của tâm thức khi đang nhập thiền mà hành giả không còn bị chao động bởi trạo cữ (phân tâm) hay bị mất tập trung bởi hôn trầm (buồn ngủ hay mất tỉnh táo, mơ hồ). Đây là một trạng thái cân bằng động vì tâm thức hành giả vẫn sáng suốt linh hoạt trong khi thiền. Trạng thái này sẽ được giải thích chi tiết trong quyển ba. Chương 1 và các chương sau đó. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P484. Wisdom. 2008.] 




(d’) Cách tu tập

Khi quý vị tu tập bất kỳ loại thiền định công hạnh nào, hãy tu tập kết hợp với sáu phạm trù tối thượng và sáu Ba-la-mật-đa. Bố thí trong bình ổn thiền duy trì sự bình ổn thiền cho chính quý vị và sau đó xác lập các tha nhân trong đó. [449] Hãy hiểu các Ba-la-mật-đa còn lại như đã giảng giải ở phần trên.[footnoteRef:407] [407: BA347 LRCM: 371.13.] 




(e’) Tổng kết

Việc ghi nhớ và nuôi dưỡng tâm Bồ-đề – nền tảng của Bồ-tát hành – là điều tạo hứng khởi cho quý vị tu tập để đặt tất cả chúng sinh trong thiền định không cấu nhiễm. Sau khi quý vị đã tăng cường sự ổn định của tâm giác ngộ này, hãy ước nguyện đến các bình ổn thiền cao và tu tập trong đó. Ngay cả khi quý vị không thể hoàn toàn phát triển sự bình ổn thiền, quý vị phải nỗ lực thường xuyên thực hành tập trung nhất tâm trong chừng mực mà quý vị có thể làm. Vì nếu quý vị không làm như vậy, quý vị sẽ liên tục bị ô nhiễm do phạm giới và trong những kiếp sau quý vị cũng sẽ rất khó khăn để học tập các rèn luyện cho việc bước vào nhiều cánh cửa của các bình ổn thiền của chư Bồ-tát. Nếu quý vị không bao giờ bỏ rơi nỗ lực của mình, thì ngay cả trong kiếp này tâm thức quý vị sẽ trở nên từng bước bớt phân tán, khiến cho việc tích lũy công đức thật sự mạnh mẽ. Trong các đời sau, như dạy trong Đồng Tử Vấn Kinh, quý vị sẽ có một sự an lạc thể chất và tinh thần và một tâm thức hoan hỷ, từ đó dễ dàng hoàn tất thiền định Ba-la-mật-đa.



Ở đây, ta sẽ không nói thêm về phần này vì ta sẽ giảng giải nội dung này một cách kỹ lưỡng trong phần định từ thiền.



(vi) Cách thức rèn luyện trí huệ Ba-la-mật-đa

Cách thức rèn luyện trí huệ Ba-la-mật-đa có năm nội dung:

1. Trí huệ là gì?

2. Làm thế nào để phát khởi trí huệ

3. Phân loại trí huệ

4. Cách thức tu tập

5. Tổng kết



(a’) Trí huệ là gì?

Một cách tổng quát, trí huệ là sự phân biệt một cách thấu suốt trạng thái bản thể của đối tượng đang được phân tích {quán chiếu}, nhưng trong nội hàm này, trí huệ chỉ sự thành thạo trong năm đề tài tri thức và các thứ liên quan. Bồ-tát Địa dạy rằng:[footnoteRef:408] [408: BA348 Bbh, Wogihara 1971: 210; D4037: Wi 113a6-7.] 




Hãy biết rằng trí huệ của chư Bồ-tát là sự phân tích xuyên suốt về các hiện tượng {các pháp} vốn đang xúc tiến hoặc được xúc tiến lên tất cả các điều muốn biết và {sự phân tích này} vốn vận hành thông qua việc tập trung vào năm đề tài của tri kiến – bao gồm Phật học, ngữ pháp, luận lý học, các công nghệ và y học.[footnoteRef:409] [450] [409: Cùng một trích dẫn, nhưng theo cách chuyển dịch của Ngài Sopa, đoạn văn này được diễn ý rõ hơn thành: Hãy biết rằng bản chất về trí huệ của chư Bồ-tát là việc thấu hiểu tất cả các pháp – tức là các đối tượng của tri thức mà hành giả lĩnh hội cũng như là các đối tượng của tri thức mà hành giả đã nắm bắt – thông qua một sự phân tích toàn diện về năm đề tài của tri thức gồm Phật học, luận lý học, y học, ngôn ngữ học và công nghệ.  Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P484. Wisdom. 2008.] 




Ở đây, trí huệ vốn ”đang xúc tiến” là trí huệ trước khi thành tựu các địa {cấp độ} Bồ-tát; trí huệ ”đã xúc tiến” chỉ trí huệ sau khi thành tựu các địa Bồ-tát đó.[footnoteRef:410] [410: Theo giải thích của Ngài Sopa, thì đại sư Vô Trước phân biệt thành hai dạng tri kiến tương ứng là với tri kiến của các Bồ-tát chưa trực chứng tính Không và tri kiến của các Bồ-tát đã trực ngộ được thực tại tối hậu.  Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P484. Wisdom. 2008.] 




(b’) Làm thế nào để khởi sự việc phát sinh trí huệ

Cách thức khởi sự việc phát sinh trí huệ là quán chiếu các lợi ích của việc làm trí huệ phát sinh và những khiếm khuyết do không thực hiện việc này. Vì tôi sẽ giảng giải các lợi ích và các sai sót về việc hay thiếu trí huệ về thực tại – tức vô ngã – trong phần tuệ giác, tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây.[footnoteRef:411] Nhưng tôi sẽ nói một ít về các loại trí huệ còn lại. [411: BA349 LRCM: 564ff; Đại Pháp 3, Phần Hai. ] 




Liên quan đến việc biểu thị các lợi ích của trí huệ, trí huệ là gốc rễ của tất cả các phẩm tính tốt trong kiếp này và các kiếp sau. Như trong Bát-nhã Nhất Bách Luận Tụng, hộ pháp Long Thọ đã dạy:[footnoteRef:412] [412: BA350 Prajñā-śataka-nāma-prakaraṇa D4328: No 99b6-7.] 




Trí huệ là gốc rễ mọi thiện đức

Đã thấy được hoặc chưa nhìn thấy được.

Để thành tựu cho cả hai thứ này

Hãy nắm chặt lấy trí huệ.



Nguồn gốc to lớn của điều ngươi tìm

Và cho giải thoát đó là tri thức.

Nên, hãy quý trọng nó ngay từ đầu,

Bám sát trí huệ, người mẹ vĩ đại.

 

Như Bảo Công Đức Bát Thiên Kệ đã dạy, trí huệ đóng vai trò như con mắt hướng dẫn năm Ba-la-mật-đa khác, như hạnh bố thí vv...[footnoteRef:413]. [413: BA351 Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā {tên đầy đủ Ārya-prajñāpāramitā-ratnaguṇa-sañcaya-gāthā – Bát-nhã Ba-la-mật-đa Bảo Công Đức Bát Thiên Kệ} 7.2; D13: Ka 6a5-6.] 




Khi các Ba-la-mật-đa khác được bổ túc bởi trí huệ

Chúng có thêm mắt và viên thành tên gọi [của chúng]

Cũng giống như bức tranh sẽ hoàn thành ngoại trừ đôi mắt

Nhưng thù lao sẽ không có cho đến khi đôi mắt được vẽ xong.



Sự cần thiết của trí huệ cho các phẩm tính tốt khác có thể được minh họa qua ví dụ một món châu báu đặc biệt bằng vàng ròng sẽ trở nên quyến rũ hơn nếu được điểm tô với một viên ngọc lục bảo quý giá. Cũng như vậy, nếu món trang sức bằng vàng của năm Ba-la-mật-đa từ bố thí đến thiền định được điểm tô bằng trí huệ, vốn có thể phân biệt được đúng và sai thì nó sẽ trở nên tuyệt diệu hơn bởi vì trí huệ sẽ làm cho chúng trở nên thuần khiết hơn. Điều này tương tự cách mà ý thức, qua việc phân biệt các công đức và sai lạc từ các đối tượng của năm giác quan (mắt, tai vv...)[footnoteRef:414], khiến cho quý vị xúc tiến điều cần tiếp thu và loại trừ điều cần loại bỏ. Đây là điều đã được giảng giải trong Ba-la-mật-đa Tập Luận của tôn giả Thánh Dũng[footnoteRef:415]. [414: Năm giác quan (còn được gọi là ngũ căn) bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân (hay các danh từ Hán-việt tương ứng là nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt và thân) tương ứng với các giác quan này sẽ là các đối tượng mà chúng thụ cảm là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, và tiếp xúc (hay sắc, thanh, hương, vị, xúc).]  [415: BA352 PS: 6.1-2; D3944: Khi 231b5-6..] 




Công đức của bố thí và vv...

Mạnh mẽ hơn khi có trí huệ làm chủ

Cũng giống như những châu báu vàng ròng

Rực rỡ hơn nếu được cẩn thêm ngọc quý.



Chính trí huệ này làm cho quảng đại

Khả năng thiện đức vì mục đích của từng người

Như năng lực cộng thêm của tâm thức hiển bày

Các đối tượng tương ứng của các giác quan.



Tương tự vậy, trí huệ cũng đóng vai trò tối yếu đối với các phẩm tính cơ sở khác, như tín tâm và vv....[footnoteRef:416] Khi trí huệ hiện diện trong vai trò thủ lĩnh, thì các phẩm tính bố thí[footnoteRef:417], tín tâm và vv... của quý vị hiểu rõ được công đức của phẩm hạnh và khiếm khuyết của tính bủn xỉn vv... và do đó, quý vị sẽ trở nên thiện xảo trong việc đoạn trừ phiền não và tăng trưởng phẩm tính tốt. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:418] [416: Các phẩm tính này bao gồm tín tâm, tinh tấn, chánh niệm hay toàn tâm, định lực và tuệ giác còn được gọi cùng tên là ngũ căn một thành phần của 37 phẩm trợ đạo (gồm Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ Pháp như ý túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất giác chi và Bát chánh đạo). Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P493. Wisdom. 2008.]  [417: Ngài Tsongkhapa chỉ viết phẩm tính đầu là bố thí và các phần tiếp theo được hiểu ngầm do chữ “vv…” tức là các phẩm tính Ba-la-mật-đa còn lại; tương tự cho trường hợp của thuật ngữ tín tâm.]  [418: BA353 PS: 6.4; D3944: Khi 231b7.] 




Trong số các căn, như tín tâm chẳng hạn

trí huệ làm chủ, như tâm thức với các căn

Với trí huệ làm chủ, ngươi phân biệt lỗi lầm và công đức

Nên, ngươi thiện xảo trong đoạn trừ phiền não.



Chư Bồ-tát dựa vào trí huệ để tịnh hóa năm Ba-la-mật-đa còn lại, là bố thí và vv.... Ngay cả khi các ngài bố thí thịt da cho người cầu thí, các ngài không bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng như tự hào, nản chí vv.... Điều này như thể các ngài xẻo một lát từ một cây thuốc. Đó là bởi vì trí huệ của các ngài khiến cho thực tại hiển lộ. Với trí huệ thấy rõ cả những phiền hà của luân hồi lẫn sự an lạc của niết-bàn, các ngài thành tựu trì giới vì sự lợi lạc của người khác, nên các ngài hành trì giới luật thanh tịnh. Qua trí huệ, các ngài biết được các khiếm khuyết của sự thiếu nhẫn nhục và công đức của hạnh nhẫn nhục rồi điều phục tâm thức mình sao cho chúng không bị chế ngự bởi khổ đau và cảm nhận sai lạc của người khác về các ngài. Qua trí huệ, các ngài hiểu tường tận mọi việc mà bởi đó các ngài tinh tấn; cho nên, sự tinh tấn của các ngài mang lại đại thành tựu trên đường tu. Và thông qua trí huệ dựa vào suy lý, các ngài thành tựu được niềm hỷ lạc tối thượng trong bình ổn thiền, vốn trụ vào ý nghĩa của thực tại. [452] Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:419] [419: BA354 PS: 6.6,6.12, 6.14-15ab, 6.17; D3944: Khi 232al, 232a5-6, 232a6-7, 232bl-2.] 




Một khi chư Bồ-tát đã khai mở tuệ nhãn tỏ tường

Ngay cả khi họ thí nhục thân không hề nghĩ ngợi

Họ chẳng bao giờ tự hào hay nản chí

Tựa như cắt đi một cây thuốc mà thôi.



Lại nữa:



Bậc trí giả không hành trì giới luật vì mục đích cho mình

Họ thấy các sai sót trong ngục tù của sinh tử luân hồi

Và ước nguyện giải thoát cho toàn thể chúng sinh

Nên dĩ nhiên là họ không hành động vì mục tiêu thế tục.



Lại nữa:

 

Vết thương gây ra cho bậc hiền trí không hề hấn

Bởi vì họ có hảo tính của nhẫn nhục

Như con voi thuần hóa nhất trong đàn voi

Vốn nhẫn nhục với nhiều nhiệm vụ khác.



Nhẫn nhục riêng mình nó, sẽ kết thúc trong cạn kiệt

Nếu được nương bởi trí huệ, lại thành tựu đại mục tiêu



Lại nữa:



Làm sao niềm hỷ lạc tối cao của các ổn định thiền như thế

Lại có thể được an lập trong tâm thức những người lỗ mãng

Vốn dựa vào lý lẽ đã dẫn dắt họ đến với con đường sai lạc

Vốn bị ô nhiễm bởi sự khiếm khuyết lớn lao các lỗi lầm tích lũy.



Hai phẩm tính tốt dường như loại trừ lẫn nhau lại chứng tỏ không hề mâu thuẫn đối với những người có trí huệ. Khi chư Bồ-tát trở thành pháp vương vũ trụ với quyền lực chi phối toàn bộ thế giới thì các ngài vẫn không bị kiểm soát bởi các đối tượng của các giác quan. Đây là năng lực của việc có trí huệ như là một vị thượng thư. Tương tự, tình yêu thương của chư Bồ-tát dõi nhìn chúng sinh với sự trìu mến thì mãnh liệt nhưng lại không bị chút bám luyến nào trộn lẫn; mặc dù các ngài có lòng bi mẫn bền vững và rất mạnh mẽ, không thể chịu nổi cảnh chúng sinh bị khổ đau, các ngài không lười nhác bị lấn lướt với tuyệt vọng và bởi đó, đánh mất nhiệt tâm đối với thiện hạnh; các ngài có niềm hỷ lạc không thể đo lường, nhưng tâm thức các ngài thoát khỏi sự thiếu ổn định, vốn sẽ làm các ngài phân tán khỏi sự tập trung của mình; và các ngài thường xuyên sở hữu lòng bình đẳng bao la nhưng không hề bỏ qua, dù trong chốc lát, lợi lạc của tất cả chúng sinh. Trí huệ đã làm nên tất cả những điều này bởi vì nó là thứ tháo dỡ các chướng ngại để thành tựu một sức mạnh cân bằng trong các phẩm tính tốt lành này. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:420] [420: BA355 PS: 6.43-45; D3944: Khi 233b5-7.] 




Ngay cả chư Bồ-tát cai quản nhiều đại vương quốc,

Có các đối tượng của giác quan tựa của thánh thần,

Vẫn giữ lại bản chất không hoen ố.[453]

Đây là năng lực có trí huệ như một thượng thư.



Tình thương của các ngài, bất khả phân với việc giúp tha nhân

Một cách tối hậu không ô nhiễm do tham chấp.

Bi mẫn của các ngài, không cầm lòng trước khổ đau của người khác

Chẳng chịu thua là lười nhác do gánh nặng của tuyệt vọng.



Có hỷ lạc tối thượng, các ngài không xa rời thực tại.

Lòng bình đẳng bao la chẳng bao giờ xem nhẹ lợi lạc của chúng sinh.

Đại trí huệ loại trừ tất cả những gì chống lại

Những phẩm tính tốt này và như vậy, làm cho chúng đẹp hơn.



Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn của ngài Mātṛceṭa {tên dịch nghĩa: Mẫu Hầu} cũng dạy rằng:[footnoteRef:421] [421: BA356 Varṇā-varṇe-bhagavato-buddhasya-stotre-śākya-stava {Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn} 5.23a-b; Hartmarm, 1987:184.] 




Chẳng hề loại bỏ thật tánh

Ngài cũng hòa theo cùng {sự tồn tại} ước lệ[footnoteRef:422]. [422: Ở đây ngài Tsongkhapa nói về Nhị Đế (hai chân lý) bao gồm chân lý có tính ước lệ, {thường tục hay tương đối} (Tục đế) và chân lý tối hậu hay tuyệt đối {hay tối hậu} vốn là thực tánh của các pháp (Chân đế) và dường như với kẻ phàm thì Tục đế và Chân đế là mâu thuẫn nhau. Chân lý tối hậu là các pháp đều thiếu vắng sự tồn tại tự tính. Dưới quan điểm tối hậu thì sự vật đều chỉ được quy gán, chúng chỉ tồn tại tùy thuộc vào sự định danh {do cách đặt tên, cách định nghĩa, cách phân biệt với các vật khác hay cách đặt thành khái niệm về sự vật đó}. Chân lý ước lệ là cách thức mà sự vật trình hiện ra trước tâm thức người thường. Sự vật như tồn tại thật sự, có đối tượng có chủ thể, có nhân có quả, tốt xấu và chúng dường như tồn tại thật sự và tách biệt. Cái nhìn này dường như mâu thuẫn với Chân đế thiếu vắng thật tính hay tự tính. Đối với một thiền giả trực tiếp giác ngộ tính Không thì mâu thuẫn này hoàn toàn được giải quyết. Không có một cơ sở bên trong hay bên ngoài nào tồn tại tự tính, tối hậu hay độc lập. Trong cùng lúc chúng ta chấp nhận luật duyên khởi – tức là một nguyên nhân đặc thù sản sinh một hậu quả riêng rẽ. với trí huệ, không cần phải quay lưng với Chân đế để tiếp nhận Tục đế. Họ thấu hiểu bản chất ảo tưởng của các pháp và của luật nhân quả. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P499-500. Wisdom. 2008.] 




Do đó, quý vị không cần phải từ bỏ thực tánh vốn chứng tỏ sự xác thực to tát rằng thậm chí chẳng có đến một hạt tử của điều mà các tiến trình suy tưởng của quý vị nắm bắt như là các biểu tướng của sự tồn tại thực sự. Và quý vị cũng tương hợp và không mâu thuẫn với ước lệ, vốn cho một xác quyết sâu xa rằng các hậu quả phát khởi từ các duyên và nhân bên trong và bên ngoài tương ứng của chúng. Đối với người khác, những điều này trông có vẻ loại trừ lẫn nhau hoàn toàn nhưng đối với những người có trí huệ, có sự tương hợp và thiếu vắng tính mâu thuẫn.



 Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn dạy rằng:[footnoteRef:423] [423: BA357 Ibid.: 5.7.] 




Về những điều bị loại trừ và cấm kỵ của ngài

Một số ngôn từ là liễu nghĩa

Một số lời dạy khác thì không,

Nhưng giữa chúng, chẳng hề có mâu thuẫn.



Hai dữ kiện – rằng có nhiều dị biệt trong các điều bị loại trừ và kiêng cấm giữa các thừa thấp và thừa cao và giữa kinh điển và Mật điển, và rằng chúng là tất cả các pháp tu tập của một người duy nhất – là mâu thuẫn đối với những người đang bối rối và thiếu sức mạnh của trí tuệ để tìm ra chủ ý của vô lượng kinh văn. Tuy nhiên, với trí huệ, thiện tri thức biết rằng chúng không loại trừ lẫn nhau.



Có vô số điều mà người thiểu tri xem là có mâu thuẫn với nhau nhưng người thiện tri lại xem là thiếu vắng sự mâu thuẫn – các trình bày về Nhị đế và nhiều tôn chỉ có trong một bản kinh văn lại là các điều cấm kỵ trong các kinh văn khác và ngược lại. Nói rằng trí huệ phân biệt được tính phi mâu thuẫn, ý nghĩa chủ tâm ẩn sau các trình bày đó là lời tán thán vô song về trí huệ.[454] Tóm lại, mọi phẩm tính tốt đều bắt nguồn từ trí huệ. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:424] [424: BA358 PS: 6.39cd-42; D3944: Khi 233b3-5.] 




Tuyệt làm sao những pháp tối thắng như thế đến từ trí huệ

Cũng giống như mẹ hiền yêu mến con trẻ của mình.



Thập lực của đấng thiện thệ, tối thắng nhất trong các sức mạnh;

Mọi hành động tối thượng, vô song

Và tất cả các huân tập thiện hạnh khác của toàn thể

Đều khởi sinh, dựa trên trí huệ đó làm nhân.



Các công nghệ và kho báu quý nhất trong các cõi

Sự phong phú của việc tu học thiêng liêng tựa con mắt;

Gia hộ, tỉnh thức, minh chú và vv...;

Các phẩm tính khác nhau của giáo pháp đã tuyên thuyết các điều này;



Thật nhiều cửa đến tự do và giải thoát

Mỗi khía cạnh của đây và đó vốn hữu ích cho các chúng sinh,

Là một năng lực Bồ-tát thực thi những điều to lớn

Đều phát sinh từ năng lực của tuệ giác thâm sâu.



Những khiếm khuyết của việc thiếu trí huệ là như sau. Không có trí huệ, bố thí và các Ba-la-mật-đa khác như thể bị mù lòa. Bảo Công Đức Bát Thiên Kệ dạy rằng:[footnoteRef:425] [425: BA359 Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā: 7.1; D13: Ka 6a6 .] 




Hàng tỉ kẻ mù không người hướng dẫn

Không biết đường, sao vào được thành đô?

Khi năm Ba-la-mật này thiếu đi trí huệ;

Thiếu dẫn đường, họ khó thể sang bờ giác bên kia.



Hậu quả là bố thí và các Ba-la-mật-đa khác không thể trở nên thanh tịnh và quý vị không thể tìm thấy được chánh kiến. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:426] [426: BA360 PS: 6.5,6.11,6.13,6.16,6.18ab; D3944: Khi 231b7-232al, 232a4-5,232a6,232bl, 232b2.] 




Nếu những mục tiêu đạt thành quả sau cùng mà không trí huệ.

Thì họ không thể tịnh hóa qua bố thí của mình

Đức Phật thuyết: “Bố thí vị tha là đệ nhất bố thí”.

Những loại bố thí khác chỉ làm tăng giàu mạnh mà thôi



Lại nữa:



Giới luật không thể trở nên thanh tịnh

Trừ phi ánh sáng trí huệ xua tan bóng tối.

Giới luật thiếu trí huệ thì sẽ thường xuyên

Trở nên ô nhiễm bởi phiền não của vô minh.



Lại nữa:



Nếu tâm thức ngươi ô nhiễm do trí thông minh sai lạc

Ngươi không quan tâm đến việc hành trì nhẫn nhục

Ngươi thường không thích cân nhắc công đức và lỗi lầm

Và như một ông vua bất tài lại đang trở thành nổi tiếng.



Lại nữa:



Với người thiện xảo, trí huệ được tán dương nhiều nhất

Không gì khác vi tế và thâm diệu hơn.

Thiếu trí huệ, ngươi không thể thẳng bước trên đường tâm linh

Không bị che mờ bởi sai lạc của dục vọng



Lại nữa:



Không hành trì tinh tấn theo các phương tiện trí huệ

Tri kiến ngươi sẽ không trở nên thanh tịnh.



Ở đây, “ông vua bất tài lại đang trở thành nổi tiếng” là vì vua không xứng đáng có danh chỉ một lần rồi suy thoái.



Quý vị không thể xua đi bóng tối về sự mơ hồ của ảo tưởng chừng nào mà đại quang trí huệ chưa sáng chói nhưng khi nó đã sáng rực rỡ thì quý vị xua tan bóng tối, cho nên, quý vị phải nỗ lực để phát khởi trí huệ bằng tất cả năng lực và dũng khí mà quý vị có. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:427] [427: BA361 PS: 6.25,28cd; D3944: Khi 232b7-233al, 233a2.] 




Như những tia sáng bình minh của vầng dương rực rỡ

Năng lực khổng lồ của ánh sáng trí huệ phát sinh

Và trong tâm thức chúng sinh mọi bóng tối ẩn tàng 

Bị xua tan, chỉ còn danh định rơi lại phía sau.

 

Lại nữa:



Do đó, với tất cả năng lực mà ngươi bố trí

Hãy chuyên cần với các phương tiện phát sinh trí huệ thế kia



Đâu là các nguyên nhân của sự mơ hồ: các nhân này từ trên bạn xấu, giải đãi, biếng lười, ngủ quá, không thích thú trong phân tích và phân biệt, thiếu quan tâm đến sự đa dạng lớn lao của các pháp, ngã mạn với ý nghĩ ”ta biết” trong khi quý vị không biết, các quan điểm sai trái quan trọng, sự nản chí với ý nghĩ “Một người như ta sẽ không thể làm được điều này”, do đó, không thích dựa vào bậc thiện tri thức. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:428] [428: BA362 PS: 6.52-53; D3944: Khi 234a4-6.] 




Lười biếng, giải đãi và dựa vào bạn xấu

Để cho ngủ nghê điều ngự, không có trí phân biệt

Không quan tâm đến trí tuệ siêu việt của bậc hiền giả

Học hỏi với ảnh hưởng của lòng kiêu căng giả tạo.



Thiếu tín tâm để dựa vào các học giả

Vì chấp ngã từ các xúc cảm không thỏa đáng 

Chất độc mạnh của nhận thức sai lầm vốn là tà kiến

Đây chính là các nguyên nhân của mơ hồ.



Do đó, Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng:[footnoteRef:429] [429: BA363 PS: 6.47ab; D3944: Khi 234al.] 




Hãy phụng sự và tôn kính một đạo sư đáng tin cậy

Và hãy tu học để thành tựu trí huệ.



Một khi quý vị dựa vào bậc thiện tri thức, quý vị phải tu học theo sức của chính mình bởi vì nếu không, quý vị sẽ không làm phát sinh được trí huệ vốn khởi lên từ sự tu học cũng như là trí huệ vốn khởi lên từ sự quán chiếu, bởi đó, quý vị sẽ không biết thiền tập về cái gì.[456] Và nếu quý vị có tu học, thì quý vị sẽ làm phát sinh trí huệ vốn khởi lên từ sự quán chiếu bằng cách suy ngẫm về ý nghĩa của những điều mà mình đã học, và từ đây, quý vị sẽ thành tựu được trí huệ bao la vốn được khởi lên từ thiền định. Một lần nữa, ngài Thánh Dũng vinh quang đã dạy:[footnoteRef:430] [430: BA364 PS: 6.48; D3944: Khi 234a2.] 




Tu học ít tựa như mù – ngươi không biết, làm thế nào thiền tập?

Thiếu tu học, lấy gì quán chiếu?

Vậy cho nên, từ nguyên nhân việc nỗ lực tu học

Ngươi thiền định phù hợp với tư duy, và bởi đó, đạt trí huệ bao la.



Tôn giả Di-lặc cũng dạy trong Đại thừa Tối Thượng Mật điển:[footnoteRef:431] [431: BA365 RGV: 5.14-15. P5525: 31.4.6-7.] 




Các khái niệm hóa của tam giới

Được khẳng định là trở ngăn của nhận thức

Trong khi các khái niệm như tính keo bẩn và tương tự

Được xác định là các che mờ của phiền não.



Chỉ riêng trí huệ là nguyên nhân,

Để loại trừ chúng không gì khác,

Vậy nên trí huệ là tối thượng

Nền tảng trí huệ là tu dưỡng

Thế nên tu dưỡng là tối thượng



 Tập Bồ-tát Học Luận (Śiksā-samuccaya-kārikā) của ngài Tịch Thiên dạy rằng:[footnoteRef:432] [432: BA366 Śiksā-samuccaya-kārikā {Tập Bồ-tát Học Luận} : 22a-c; D3939: Khi 2b4.] 




Hãy kiên nhẫn và tu tập

Ẩn cư trong rừng sâu, 

Rồi tinh tấn cân bằng thiền.



Phần tự luận giải của ngài [Bồ-tát Học Luận] dạy rằng:[footnoteRef:433] [433: BA367 Śikṣāsamuccaya {Bồ-tát Học Luận} Bendall and Rouse: 179; D3940: Khi 100b3-4.] 




Thiếu trì nhẫn, ngươi sẽ trở nên nản chí và không thể chịu đựng, nên sự tinh tấn và vv... của ngươi trong tu học sẽ giảm xuống. Và thiếu tu học, thì ngươi sẽ không hiểu hiểu biết về phương tiện cho cả việc bình ổn thiền lẫn việc xua tan phiền não. Do đó, không chút nản chí, hãy tu học.



Nārāyaṇa[footnoteRef:434] Cầu Vấn Vượt Thắng Quân Chân Ngôn cũng dạy rằng:[footnoteRef:435] [434: Từ Nārāyaṇa (phiên âm là Na-la-diên) có nhiều nghĩa, theo kinh văn Bà-la-môn, đây là tên của vị Phạm thiên Vishnu tối cao. Theo nghĩa khác trong Phạn ngữ thì chữ này nghĩa là Thủy Tạng, nghĩa khác nữa là chỗ nghỉ ngơi của tất cả chúng sinh và cũng có nghĩa là Chúng sinh tối cao làm nền tảng cho tất cả nam giới. Xem Narayana. Wikipedia. Truy cập: 07/12/2011.
	<http://en.wikipedia.org/wiki/Narayana>.]  [435: BA368 Nārāyaṇa-paripṛcchā-ārya-mahāmayā-vijaya-vāhinī-dhāraṇi {Na-la-diên Vấn Đại Thừa Vượt Thắng Quân Chân Ngôn} D134: Na 92b2.] 




Là như vầy, hỡi đệ tử của truyền thừa diệu hảo, nếu ngươi tu học thì trí huệ sẽ đến. Nếu ngươi có được trí huệ thì các phiền não sẽ bị lắng xuống. Nếu ngươi không có phiền não thì các ma chướng[footnoteRef:436] sẽ không có cơ hội làm hại ngươi. [436: Theo cách giải thích của Sopa Rinpoche, ngài dùng thuật ngữ các tội lỗi (eng. evils) thay vì các ma chướng  (eng. demons). Theo như cách giải thích này trong số bốn loại ma chướng thì có đến ba loại là ma chướng nội tại. Ba loại ma chướng nội  tại được gọi một cách phân biệt thành các tội lỗi bao gồm: (1) ma chướng đầu tiên là các phiền não tinh thần như tham, sân, si, vân vân; (2) sự hoạt hóa của các phiền não này tạo ra nghiệp mà kết quả là ngũ uẩn của thân và tâm, cho nên ma chướng thứ hai là các uẩn; (3) Khi chúng ta ra đời do năng lực của các phiền não đó, nên thân và tâm là nơi chốn của khổ sở, khó khăn, đau đớn và hủy diệt cho nên ma chướng thứ ba là tội lỗi về cái chết. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P510. Wisdom. 2008.] 




Kinh và luận xác lập điều sau đây: những ai mong muốn thực hành giáo pháp một cách đúng đắn cần phải tu học sâu rộng các kinh tinh khiết và các luận về chúng, là các nguyên nhân vô thượng làm khởi sinh trí huệ vốn hoàn toàn phân biệt được các pháp một cách thấu suốt, vốn là sinh lực thiêng liêng của đạo pháp.[457] Tuy nhiên, việc không thành tựu được trí huệ trong khi nghĩ rằng sự tu học sâu rộng là cần thiết để phát triển trí huệ đơn thuần là sai sót về việc quý vị không nhận thức được tính thiết yếu về thiền quán của trí huệ phân biệt khi mà thời điểm chín muồi cho tu tập, và là lỗi lầm của ý tưởng cho rằng thiền quán là không cần thiết. Do đó, trong số quý vị, nếu có ai muốn điều tốt nhất cho mình thì hãy nên loại bỏ các tin tưởng sai lầm như vậy như là tránh xa thuốc độc vậy. Ngài Nal-jor-chen-bo đã dạy:



Này Jo-wo-pa, để đạt đến trạng thái giác ngộ nhất thiết trí thì bất luận là ngươi có khoe ra hay giấu kín rằng người chỉ tu học với một cẩm nang, thì ngươi sẽ không thể đạt đến đâu nếu thiếu việc học hỏi các kinh sách chất đầy trên lưng con bò yak.      



Ngài Pu-chung-wa (Phu-chung-ba) đã để một thánh thư mở bên cạnh chiếc gối nằm của mình và nói: 



Chúng ta phải học các kinh sách, do đó, ngay cả khi ngươi không có cơ hội đọc, hãy ước nguyện là sẽ được đọc tất cả. Nếu có kẻ nói rằng ngươi nên thực hành giáo pháp mà thiếu đi việc hiểu biết về giáo pháp thì ngươi sẽ làm như thế nào.



Ngài Bo-do-wa đã lập lại ba lần với một tăng sĩ của Jen-nga-wa (sPyan-snga-ba), người đang đi theo hộ tống ngài “Ngươi đang hưởng lạc cho chính mình quá mức”. Rồi ngài nói tiếp:



Ngươi đang đi theo thầy ta, ngài giống như bầu trời che phủ mặt đất, cho nên đừng thèm muốn đến các vị đạo sư khác. Bởi vì ngươi không phải đọc các chánh văn, các luận giải của các chánh văn đó và đánh dấu vào các đoạn liên quan, ngươi không có nhiều việc để làm. Ngươi sung sướng vì ngươi chẳng phải lo nghĩ gì đến nhân và quả trong lúc ngươi thực hiện một số hoạt động qua phương tiện của một số mật pháp. Và ngươi có thể nào hài lòng với những chuyện này chăng?



Ngài Sha-ra-wa nói rằng:



Cho đến khi ngươi thành Phật thì việc tu học của ngươi vẫn chưa kết thúc. Việc tu học kết thúc khi ngươi là một vị Phật.



Ngài Ga-ma-pa (Ka-ma-ba) dạy:



Một số người nói rằng: ”Nếu các người thực hành giáo pháp thì cần kiến thức để làm gì?” và họ suy thoái đi. Ý kiến này là một hiểm họa thực sự đối với những ai trong chúng ta là những người học hành ít ỏi. Một số khác lại nói: “Nếu các ngươi thực cố gắng thì các ngươi không cần kiến thức”. Điều này rất nguy hiểm. Nếu quý vị đang có một nỗ lực lớn vào vào giáo pháp thì tri thức là cần thiết; bởi vì việc đó không thể nào được hoàn tất trong một kiếp ngắn ngủi, nên chúng ta phải quyết tâm: “Tôi sẽ tu học liên tục qua nhiều kiếp mà không làm gián đoạn chuỗi các cuộc sống có thì giờ và cơ hội”. Một số người nghĩ rằng các thiền giả không cần học hỏi, chỉ những người giảng Pháp mới cần. Nhưng những người giảng Pháp và không tu học đơn thuần có nguy cơ phạm lỗi lầm trong lúc một cách chính xác là thiền giả phải tu học để tránh đi chệch đường tu.



Do đó, quý vị phải xác tín rằng trí huệ và sự tu học – nguyên nhân của trí huệ  ̶  là cần thiết cho việc thực hành [giáo pháp] đúng đắn. Hơn nữa, trừ khi quý vị đạt được xác tín về sự cần thiết cho thiền minh sát khi tu tập, thì quý vị sẽ rất khó khăn để tiến lên.



Thậm chí, một số học giả nổi tiếng về kinh điển đã nói rằng: “Hãy hiểu rằng hoặc việc học chỉ là một sự chuẩn bị để tu tập hoặc là một nền tảng hỗ trợ – như ngọn núi đứng sau lưng một thung lũng – chứ không phải là những giáo huấn thực sự. Vì lý do này, ngươi cần tu tập để nhanh chóng đạt Phật quả và việc học để làm lợi lạc cho giáo pháp đức Phật”. Đây là một sự mâu thuẫn vô nghĩa. Chỉ có hai loại giáo Pháp: giáo Pháp theo như kinh điển và giáo Pháp vốn đã được đặt vào trong thực hành; loại giáo pháp đầu làm rõ các thao tác tu tập và loại thứ hai làm nhập tâm tu tập sau khi quý vị đã hiểu rõ các thao tác tu tập. Do đó, thực thi tu tập mà không phạm sai lầm là cách tốt nhất để xiển dương giáo pháp. Hơn nữa, xiển dương giáo pháp một cách không sai lạc về mặt thực hành phụ thuộc vào việc hiểu biết không sai lạc về giáo pháp kinh văn.



Do đó, quên đi nội dung đã học hỏi vào lúc thực hành là không đúng bởi vì trước hết, quý vị phải biết nhiều giáo pháp rồi sao đó, đặt ý nghĩa đích thực của chúng vào thực hành khi đã đến lúc để tiến hành như thế. 



Ngay cả khi vào ban đầu quý vị không hiểu giáo pháp thì cũng đừng nản chí mà hãy nỗ lực tu học theo năng lực trí tuệ của mình, càng khả thi càng tốt, bất kể là học được ít hay nhiều. Đừng tách rời học hỏi và thực hành. Đúng hơn là ngay ở pháp tu mà quý vị thực hành phải đúng chính là điều mà quý vị học hỏi đầu tiên và quán chiếu. Các Bồ-tát mới bắt đầu phải phụ thuộc với một lòng tin chắc chắn vào một phương pháp tu tập duy nhất của lộ trình – tức là một sự thực hành không bị thiên vị hay thành kiến về một phía mà là toàn diện trong mọi khía cạnh của đường tu. Khi năng lực trí tuệ của họ nhỏ yếu thì họ, trong duyên cảnh chính mình, chỉ xúc tiến tiến trình này về việc học hỏi được theo sau bởi sự thực hành. Nếu năng lực trí tuệ của họ mạnh mẽ hoặc dù ban đầu có yếu kém, sau đó do duyên đã trở nên mạnh mẽ, thì họ sẽ vững vàng mở rộng sang giai đoạn của lộ trình mà họ biết việc thực thi trong mối liên hệ đến tất cả các kinh điển và các luận giải tinh khiết của chúng. Họ không cần phải học hỏi gì thêm ngoài các thứ này [459].



Do đó, nếu các giáo huấn là chuẩn xác và toàn diện thì, mặc dù đã được tóm lược, tất cả những điểm then chốt của các lộ trình hiển thừa và mật thừa, của Đại thừa và Tiểu thừa phải được đề cập; một khi chúng đã được diễn giải chi tiết, thì quý vị phải có thể xuyên suốt tất cả các giáo pháp. Cho đến khi quý vị đạt đến điều tương tự như thế này, thật khả dĩ để cảm thấy vui mừng về một số phần tu tập của quý vị, nhưng thật không thể nắm chắc hết về các điểm then chốt trên về sự thực hành của toàn bộ các giáo pháp.



Hậu quả là, hãy dựa vào các đạo hữu và đạo sư xuất chúng. Hãy tạo nên một nền tảng giới luật thanh tịnh mà quý vị sẽ tự mình cam kết. Hãy thường xuyên lắng nghe các giáo huấn, hãy thực hành bốn thời thiền và duy trì đối tượng thiền và các khía cạnh chủ quan của nó. Sau khi quý vị đã chí thành khấn nguyện chư thiên và các đạo sư, hãy nỗ lực cho tất cả các nguyên nhân của việc tiến hành từ nhiều hướng trong các tích lũy tư lương và trong việc tịnh hóa các chướng ngại. Nếu quý vị thực hiện điều này thì quý vị sẽ đạt chắc chắn một cách sâu sắc rằng các phẩm tính tốt trong tâm thức quý vị sẽ được cải thiện vững vàng. Các bậc tiền bối kiệt xuất đã dạy:



Hãy làm cho tất cả giáo pháp mà các ngươi đã nghe trước đây được hoàn toàn rõ ràng trong tâm mình. Ngươi phải thường xuyên quán chiếu, đánh giá và cân nhắc về chúng. Nếu ngươi tự để cho mình quên các giáo pháp thì việc học cách ổn định tâm vào một đối tượng thiền sẽ chẳng đem lại được điều gì. Những thiền giả giỏi nhất là những người thầy giỏi nhất. Những thiền giả tầm thường là những người thầy tầm thường. Các ngươi cần tri thức về giáo pháp và về thiền một cách tương xứng mà vốn cả tri thức lẫn giáo pháp tiếp tục ở các cấp độ cao hơn bao giờ hết;

 

Một khi ngươi đã xác quyết một cách chắc chắn từ các quán chiếu như thế, thì ngươi sẽ không nghe lời các bạn xấu nói: ”Mọi tư tưởng, thiện và bất thiện, đều là các danh định và do đó, phải bị loại bỏ”. Trái lại, quý vị phải nghĩ: “Các giáo pháp không đề cập điều này mà thầy ta cũng chẳng khẳng định nó”. Bằng không, nếu ngươi là người có chút ít tín tâm nhưng chẳng có trí huệ thì ngươi cũng giống như dòng nước từ trên cao chảy xuống đồi – ai dẫn dắt quý vị đi đâu thì quý vị sẽ theo đó, tin theo bất kỳ điều gì được bảo là sự thật, cảm thấy muốn khóc khi thấy người khác khóc, muốn cười khi thấy người khác cười.



 (c’) Phân loại trí huệ

Phần này có ba nội dung:

1. Trí huệ hiểu biết tối hậu [460]

2. Trí huệ hiểu biết ước lệ

3. Trí huệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh



 (1’) trí huệ hiểu biết tối hậu

Trí huệ hiểu biết tối hậu {hay chân đế} tri nhận thực tại vô ngã, hoặc qua phương tiện của danh định hoặc theo một dạng thức trực tiếp.



(2’) trí huệ hiểu biết ước lệ

Trí huệ hiểu biết ước lệ {hay tục đế} là trí huệ am tường năm lĩnh vực tri thức. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:437] [437: BA369 MSA: 9.60; D4020: Phi 15b4-5.] 




Thiếu tinh tấn trong năm lĩnh vực tri thức

Thì ngay cả bậc siêu phàm không thể đạt toàn trí.

Cho nên, họ phải nỗ lực về những môn này để phản bác người khác

Để chăm lo cho tha nhân và để hiếu biết mọi điều.



Các lĩnh vực này được phân biệt theo các loại mục đích khác nhau để theo đuổi. Để bác bỏ những người không tin giáo pháp thì quý vị cần theo học văn phạm và luận lý. Để giúp những ai có tín tâm thì quý vị cần theo học công nghệ và y học. Để đạt được tri thức về tất cả cho mình thì quý vị cần theo học Phật pháp. Để đạt Phật quả thì không có sự phân biệt giữa chúng với nhau; quý vị cần theo đuổi tất cả năm đề tài của tri kiến.



 (3’) Trí huệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh

Trí huệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh hiểu biết con đường để hoàn tất một cách không thể chê trách vì lợi lạc của chúng sinh trong kiếp hiện tại và các kiếp sau của họ.



(d’) Cách thức tu tập

Khi phát triển ba loại trí huệ này, quý vị phải kết hợp với sáu phạm trù tối thượng và tất cả sáu Ba-la-mật-đa. Bố thí của trí huệ là việc xác lập cho tha nhân trong trí huệ sau khi quý vị đã tự ổn định mình trong trí huệ. Các Ba-la-mật-đa còn lại được trình bày ở phần trên.[footnoteRef:438] [438: BA370 LRCM: 371.13.] 




 (e’) Tổng kết

Ngay cả khi quý vị đã có trí huệ nhận thức tánh Không thì điều đó cũng không trở thành Bồ-tát hành nếu không có tâm Bồ-đề {tâm giác ngộ}, cho nên hãy tăng cường một cách vững chãi tâm giác ngộ  ̶  nền tảng của những Bồ-tát hành. Kế tiếp, hãy ước nguyện có được trí huệ của những người ở trình độ cao rồi tu dưỡng tâm theo đó. Từ lúc này, quý vị phải nỗ lực khởi sinh ba loại trí huệ  ̶  phương tiện để thành tựu việc đại huân tập trí huệ tối thượng vô song – và quý vị phải học hỏi. Bởi vì nếu quý vị không làm điều này, quý vị mâu thuẫn với giới luật căn bản và sẽ bị hủy hoại bởi các sai lạc và các phạm giới; và trong những kiếp sau, quý vị cũng sẽ không ưa thích tu học sâu rộng. Hậu quả là quý vị sẽ không thể học tập các rèn luyện Bồ-tát. [461] Trong khi, nếu quý vị nỗ lực tu tập các phương pháp phát triển trí huệ trong kiếp này, quý vị ngăn ngừa được việc vi phạm về việc không rèn luyện sáu Ba-la-mật-đa như đã phát nguyện, và trong những kiếp sau, như Đồng tử Vấn kinh đã dạy, quý vị sẽ có thể dễ dàng thành tựu trí huệ.



Hiện nay, trong sáu Ba-la-mật-đa – là trọng tâm của các lộ trình Hiển thừa và Mật thừa – chỉ tồn tại trong sự đo lường hạn chế các giai đoạn của tu tập về bình ổn thiền, nhưng các giai đoạn tu tập về năm Ba-la-mật-đa còn lại đã biến mất. Do đó, tôi đã giảng giải những điểm mấu chốt một cách vắn tắt và ít ỏi về phương pháp tạo ra tri kiến vững chắc về sự tu tập của năm Ba-la-mật-đa đó. Dưới đây, tôi sẽ giảng dạy một cách chi tiết hai chủ đề lấy từ các bản văn cổ xưa: các giai đoạn về cách tu tập tuệ giác – trí huệ quán sát thực tánh và sự phân hóa của các pháp – và các giai đoạn tu tập định lực từ thiền, vốn là sự bình ổn thiền.



Tất cả chư Bồ-tát sẽ thành Phật đạo đều thực hành như vậy dựa vào sáu Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Địa nhấn mạnh điều này ở cuối phần thảo luận của từng Ba-la-mật-đa một. Vì thế, sáu Ba-la-mật-đa này được biết đến như là con đường mà chư Bồ-tát trọng quá khứ, hiện tại và tương lai đều đi theo. Và bởi vì sáu Ba-la-mật-đa này là đại dương của mọi thiện hạnh, chúng là sự tóm tắt toàn hảo về các điểm tu tập mấu chốt. Bồ-tát Địa dạy rằng:[footnoteRef:439] [439: BA371 Bbh, Wogihara 1971: 216; D4037: Wi 115b2-4.] 




Chư Bồ-tát đạt giác ngộ vô thượng, toàn hảo bởi sáu Ba-la-mật-đa này được gọi là một con sông lớn, một đại dương của thiện hạnh; Bố thí và vv... là các nhân quý giá nhất của mọi điều tối thắng cho tất cả các chúng sinh. Do đó, không có gì có thể so sánh được với sự viên mãn bất khả tư lường của các Ba-la-mật-đa về các huân tập công đức và trí huệ siêu việt và về thành quả của giác ngộ toàn hảo vô thượng.[462]
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(b) Tu tập tứ nhiếp pháp để thu phục đệ tử, giúp người khác trưởng thành 

(i)    Tứ nhiếp pháp là gì?

(ii)   Lý do chúng được ước định là bốn phương pháp

(iii)  Các chức năng của Tứ nhiếp pháp

(iv)  Việc cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp của những người thu phục đệ tử 

(v)   Vài giảng giải chi tiết



––––––––––––––––––



(b) Tu tập tứ nhiếp pháp[footnoteRef:440] để thu phục môn đồ, giúp người khác trưởng thành  [440: Tứ Nhiếp Pháp có tên Phạn ngữ là catvāri saṃgraha-vastūni chỉ bốn phương pháp để thu nạp đệ tử (với tên Phạn tương ứng) lần lược là: (1) Bố thí nhiếp (skt. dāna-saṃgraha), (2) Ái ngữ nhiếp (skt. priya-vādita-saṃgraha), (3) Lợi hành nhiếp (skt. artha-caryā-saṃgraha) và (4) Đồng sự nhiếp (skt. samānārthatā-saṃgraha).] 


Việc tu tập tứ nhiếp pháp để thu phục đệ tử, giúp người khác trưởng thành có năm nội dung: 



1. Tứ nhiếp pháp là gì?

2. Lý do chúng được ước định là bốn phương pháp

3. Chức năng của Tứ nhiếp pháp

4. Cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp cho những người thu phục môn đệ

5. Một số giảng giải chi tiết



(i) Tứ nhiếp pháp là gì?

(1) Bố thí như đã giảng giải trước đây trong chương nói về bố thí Ba-la-mật-đa;[footnoteRef:441] (2) Ái ngữ là việc giảng dạy các pháp Ba-la-mật-đa cho môn đồ; (3) Lợi hành nhiếp là việc sắp xếp cho đệ tử công việc vì các mục tiêu như đã được giảng dạy hoặc dẫn dắt họ đảm đương các mục tiêu này một cách đúng đắn; (4) Đồng sự nhiếp là tự ổn định hóa chính quý vị nhằm mục đích mà quý vị đã xác lập cho tha nhân, và sau đó rèn luyện họ theo những mục tiêu này. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:442] [441: BA372 LRCM: 364-390.]  [442: BA373 MSA: 16.73 ; D4020: Phi 24b6-7.] 




Bố thí như trước dây; chỉ dạy các Ba-la-mật-đa

Dẫn dắt người khác tham gia, và tự mình tham gia cùng

Lần lượt ta gọi chúng là Ái ngữ nhiếp, 

Lợi hành nhiếp và Đồng sự nhiếp.



(ii) Lý do chúng được ước định là bốn phương pháp

Vấn: Vì sao số lượng các phương pháp thu nạp đệ tử đặt thành bốn

 

Đáp: Nhằm mục đích thu phục môn đồ để xác lập họ trong thiện hạnh, trước hết, họ phải hài lòng. Hơn nữa, điều này lại phụ thuộc vào việc quý vị bố thí tài vật cho họ, đem lợi ích đến cho thân họ. Được chiều lòng như vậy, trước hết họ cần phải biết cách kết nối với đạo pháp. Nghĩa là, bằng cách dùng lời nói dịu dàng để giáng giải giáo Pháp, quý vị có thể khiến cho họ loại bỏ được vô minh và nghi ngờ, và rồi sau đó, khiến họ hiểu rõ các mục tiêu một cách đúng đắn. Một khi họ đã thấu hiểu những điều này, quý vị khiến cho họ hoàn tất thiện hạnh bằng cách làm việc hướng theo các mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu bản thân quý vị chưa thành đạt được thiện hạnh thì khi quý vị nói với người khác: ”Các người phải xúc tiến điều này, phải từ bỏ cái kia”, thì họ sẽ trả lời: “Sao ông bảo người khác ‘Hãy hoàn thành mục tiêu này’ khi mà bản thân ông vẫn chưa làm được điều đó? Ông vẫn cần người khác sửa sai cho ông”. Họ sẽ không lắng nghe những điều mà họ phải tu tập. Nhưng nếu bản thân quý vị đang thực hành tu tập thì họ sẽ nghĩ rằng: “Người này được xác lập trong thiện hạnh để dẫn dắt chúng ta theo đó, nên, dứt khoát là chúng ta sẽ nhận được lợi ích và hạnh phúc nếu chúng ta hoàn tất thiện hạnh này”. Sau đó, hoặc là họ sẽ bắt đầu tham gia hoặc (trong trường hợp họ đã tiến hành) họ sẽ không phản bác và trở nên bền vững trong việc tu học. [463] Vì thế, quý vị phải kiên định trong ứng xử của mình. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:443] [443: BA374 MSA: 16.74; Phi 24b7.] 




Hãy biết rằng có tứ nhiếp pháp:

Một phương pháp để bố thí, 

Giúp người thấu hiểu giáo pháp, 

Dẫn dắt họ tiến hành 

Và tự mình tiến hành như thế.



(iii) Chức năng của Tứ nhiếp pháp

Vấn: Bốn phương pháp thu nạp môn đồ này có tác dụng gì đối với các đệ tử?



Đáp: Bố thí khiến họ trở thành bình chứa thích hợp[footnoteRef:444] nghe giáo pháp bởi vì nó làm cho họ hài lòng với người giảng pháp. Ái ngữ giúp cho họ quan tâm đến giáo pháp được giảng thuyết bởi vì nó giúp cho họ một hiểu biết chi tiết về các mục tiêu và xua tan những mối nghi hoặc. Lợi hành nhiếp làm cho họ tu tập một cách phù hợp với những điều đã được dạy. Đồng sự nhiếp khiến những ai đã xúc tiến trong các giáo pháp không loại bỏ chúng mà tu tập chúng trong một thời gian dài. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:445] [444: Tâm thức để tiếp thu kiến thức của người học hỏi được ví như một bình chứa nước. (1) Bình lủng bao nhiêu nước đổ vào thì cũng đều chảy mất hết để chỉ loại người học xong là quên; (2) Bình úp ngược không chứa được nước để chỉ loại người không chịu khiêm tốn lắng nghe giáo pháp; (3) Bình dơ chứa được nước nhưng vì dơ bẩn nên làm cho nước đổ vào bị nhiễm bẩn không còn dùng được để chỉ loại người học nhưng với tâm không thanh tịnh trộn lẫn kiến thức học được với các thành kiến khác. A Commentary on Attitude - Training Like the Rays of the Sun. Day One: Introductory Discussion. Dalai Lama. The Berzin Archieves. Truy cập 12/20/2011. 
	<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/e-books/unpublished_manuscripts/commentary_attitude_training_rays_sun/day_1.html>.]  [445: BA375 MSA: 16.75, Phi 25al.] 




Bởi pháp đầu, họ trở thành bình chứa;

Pháp thứ hai, họ khởi sự quan tâm;

Pháp thứ ba, họ xúc tiến thực hành;

Pháp thứ tư, họ bỏ công tu tập;



(iv) Việc cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp cho những người thu phục đệ tử

Bởi vì chư Phật đã tuyên thuyết rằng Tứ nhiếp pháp để thu phục môn đồ là điều đạt tới tất cả mục tiêu của tất cả môn đồ và là phương tiện siêu việt nên những người thu phục môn đệ phải biết dựa vào Tứ nhiếp pháp. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:446] [446: BA376 MSA: 16.78, Phi 25a2.] 




Những người thu nhận đệ tử

Hãy nương dựa lên phương thức này

Tứ nhiếp pháp được tán thán như cách tuyệt vời

Thành tựu tất cả mục tiêu cho mọi người.



(v) Một số giảng giải chi tiết

Có hai loại ái ngữ. Thứ nhất là loại ái ngữ liên quan đến các tập quán thế tục, nghĩa là trước hết quý vị mang khoác một biểu hiện trong sáng, không giận dữ, mỉm cười và sau đó làm vui lòng chúng sinh bằng những cách thức thế tục, như hỏi thăm sức khỏe chẳng hạn. Thứ hai là loại ái ngữ liên quan đến việc trình bày giáo pháp hoàn hảo, nghĩa là quý vị chỉ dạy giáo Pháp cho chúng sinh vì lợi lạc và hạnh phúc của họ, khởi đầu với các giáo pháp về phát triển tín tâm, trì giới, tu học, bố thí và trí huệ.



Các lộ trình của ái ngữ như sau: Đối với một kẻ thù sẽ giết quý vị, thì quý vị sẽ nói những lời bổ ích không khiếm khuyết từ trái tim mình. Đối với những người rất chậm hiểu, quý vị sẽ cố tình tạo sự thử thách, thuyết Pháp không mệt mỏi và khiến cho họ không rời thiện hạnh. [464] Đối với những kẻ thủ đoạn, phản thầy, phản sư trụ trì vv... và làm điều sai trái thì quý vị sẽ nói những lời dịu dàng, hữu ích, không chút giận dữ và giảng Pháp cho cả người khó khăn nhất. Để cho những người có tâm thức chưa trưởng thành có thể loại bỏ các chướng ngại và tái sinh trong những cõi hạnh phúc, thì quý vị sẽ giảng cho họ về các pháp thực hành sơ khởi như bố thí và trì giới. Đối với những người có tâm thức đã trưởng thành, đã thoát khỏi che chướng và có một khuôn khổ hỷ lạc của tâm thức thì quý vị sẽ giảng Pháp toàn hảo và tối thắng về Tứ diệu đế. Quý vị khuyến khích các cư sĩ và người xuất gia lơ đểnh trở nên cần mẫn và đối với những kẻ nghi hoặc thì quý vị sẽ nói năng một cách cặn kẽ và giảng Pháp giúp họ xua tan những nghi ngờ của họ.



Lợi hành nhiếp bao gồm hai khía cạnh: giúp cho những người chưa trưởng thành được trưởng thành và giải thoát cho những người đã trưởng thành. Điều này được trình bày với ba phần sau: (1) Thu hút các cá nhân đảm đương các mục đích của kiếp sống này là khiến cho họ sử dụng những phương tiện phù hợp với giáo pháp để tiếp thu, bảo vệ và tăng trưởng các nguồn tài lực của họ. (2) Dẫn dắt người đảm đương các mục đích của các kiếp sống tương lai là xác lập cho người trong đời sống người xuất gia, sống đời khất thực sau khi đã từ bỏ các sở hữu của mình. Mặc dù điều này chắn chắn mang lại hạnh phúc trong những kiếp sau, thật là không chắc làm được như vậy trong kiếp này. (3) Dẫn dắt người đảm đương các mục đích của cả kiếp này lẫn các kiếp sau là khiến cho cư sĩ và người xuất gia thoát khỏi các bám luyến thế tục và siêu việt bởi vì điều này tạo ra sự nhu hoạt về thân và tâm trong kiếp hiện tại và sự thành tựu bổn tôn tịnh hóa và niết-bàn trong tương lai.



Hãy thực hành Lợi hành nhiếp ngay cả khi nó rất khó khăn. Thật khó để thực hiện các mục tiêu này với những người chưa từng tích lũy các cội rễ của thiện đức để thi hành thiện đức. Thực hành Lợi hành nhiếp cũng là khó khăn đối với những ai đã có nhiều nguồn tài lực vì họ sống trong tình trạng mà ở đó có khá nhiều cơ sở cho sự tắc trách. Và cũng thật là khó để thực hiện Lợi hành nhiếp đối với những ai bị tiêm nhiễm bởi các tri kiến triết học phi Phật giáo bởi vì những người này thù hằn giáo pháp, do khờ dại của mình, không hiểu được suy lý. [465]



Về giai trình để thực hiện Lợi hành nhiếp, trước hết quý vị hãy làm cho những người có trí huệ như trẻ thơ nương theo các lời giáo huấn riêng biệt dễ dàng. Sau đó, khi hiểu biết của họ đã đạt đến trình độ trung bình thì hãy làm cho họ nương theo các lời giáo huấn riêng biệt cho trình độ trung cấp. Cuối cùng, khi trí huệ của họ đã mở rộng sâu rộng thì hãy cho họ tu theo giáo pháp thâm diệu và các lời giáo huấn riêng biệt, tinh tế.



Đồng sự nhiếp có nghĩa là quý vị duy trì các thực hành ngang bằng hay cao hơn so với những người mà quý vị xác lập cho họ. Theo đó, mặc dù trong bất cứ việc nào quý vị làm, quý vị trước hết phải tập trung vào lợi ích của chúng sinh và không lơi lỏng quyết tâm của quý vị vì lợi ích của tha nhân, quý vị phải tự giữ kỹ luật trong mối liên kết với các mưu cầu này. Tán Dương Công Đức Vô Lượng của ngài Triratadāsa {Tên dịch nghĩa Tam Bảo Công Bộc} dạy rằng:[footnoteRef:447] [447: BA377 Guṇāparyanta-stotra, D1155: Ka 197a5-6. ] 




Vài kẻ không giữ giới, dùng lời hợp lý

Lại mâu thuẫn với lời lẽ nên bị xem là ”không thể giúp người khác tự giữ giới”.

Hiểu điều này, ngươi đặt mọi chúng sinh trong tim mình,

Và nỗ lực tự trì giữ những yếu kém trước đây.



Tứ nhiếp pháp còn được bao gồm hai loại: thu phục đệ tử bằng vật chất và thu phục môn đồ bằng giáo pháp. Tài thí là một trong bốn phương pháp thu phục môn đồ. Ba phương pháp còn lại được bao hàm trong nhóm thứ hai: thu phục môn đồ bằng giáo pháp. Hơn nữa, loại thứ hai này còn bao gồm giáo pháp về các đối tượng thiền, giáo pháp khi đưa vào thực hành và giáo pháp về việc tự tịnh hóa qua việc thực hành hai nhóm pháp này. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:448] [448: BA378 MSA: 16.76, D4020: Phi 25al.] 




Bốn phương pháp thu phục đệ tử

Được phân thành hai cách thực thi:

Bằng tài thí và bằng pháp thí,

Nghĩa là trình bày về các đối tượng thiền …



Hơn nữa, Tứ nhiếp pháp còn là phương cách mà chư Bồ tát của ba thời thực hành vì lợi lạc của người khác, do đó, đây là con đường duy nhất để đi. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng:[footnoteRef:449] [449: BA379 MSA: 16.78, D4020: Phi 25a2-3.] 




Tất cả người đã thu phục môn đồ,

Đang hoặc sẽ thu nạp đệ tử

Hãy thực thi theo cách này; do đó, đây là lộ trình

Cho sự trưởng thành của chúng sinh. 



Nói chung, mặc dù Bồ-tát hành là vô lượng, Lục độ Ba-la-mật-đa và Tứ nhiếp pháp là những pháp tổng kết tốt nhất của các ngài. Bởi vì chư Bồ tát chỉ có hai trách nhiệm là sự trưởng thành về các tư lương cho Phật quả của chính các ngài và làm trưởng thành các dòng tâm thức của các chúng sinh; các ngài thành tựu cả hai thông qua các Ba-la-mật-đa và pháp thu phục đệ tử. Do đó, Bồ-tát Địa cũng dạy rằng:[footnoteRef:450] [450: BA380 Bbh, Wogihara 1971: 226; D4037: Wi 121a5-6.] 




Lục độ Ba-la-mật-đa đem lại sự trưởng thành viên mãn các Phật tín mà ngươi sẽ có. Các pháp thu phục môn đồ làm tâm thức chúng sinh trưởng thành hoàn toàn. Tóm lại, hãy biết rằng các pháp này là sự biểu hiện tích cực của các phẩm chất thiện đức của một vị Bồ-tát.



Do đó, tôi đã đề ra trong phần này hai nhóm thực hành. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì hãy đọc Bồ-tát Địa.



Về cách thực hành những pháp này trong và sau thời gian cân bằng thiền, Trưởng Lão[footnoteRef:451] dạy rằng:[footnoteRef:452] [451: BA381 Hṛdaya-nikṣepa {Tâm Lưu Ký} P5346: 47.2.3-4.]  [452: Đại Trưởng Lão là cách gọi ngài Atiśa.] 




Các hành vi của chư Bồ-tát là

Sáu Ba-la-mật-đa diệu kỳ và vv...

Hành giả khởi sinh cân bằng thiền

Hoàn tất lộ trình huân tập thật kiên quyết



Những Bồ-tát mới bắt đầu, đã thọ Bồ tát giới và đang thực hành con đường tích lũy chỉ hành trì sáu Ba-la-mật-đa mà thôi, bất kể là trong lúc tu tập cân bằng thiền hay thời gian sau khi thiền {hậu thời thiền}. Họ duy trì một số các Ba-la-mật-đa trong cân bằng thiền và số Ba-la-mật-đa khác ở sau buổi tu tập trạng thái cân bằng {thiền}. Một số khía cạnh của thiền định (vốn là bình ổn thiền) và một số khía cạnh của tuệ giác (vốn là trí huệ Ba-la-mật-đa) được nuôi dưỡng trong cân bằng thiền, trong lúc một số khía cạnh khác của thiền định và trí huệ được duy trì sau buổi tu tập trạng thái cân bằng, cùng với ba Ba-la-mật-đa đầu {tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục}. Tinh tấn xảy ra với cả hai trong khi tu tập trạng thái cân bằng thiền và hậu thời thiền, trong khi đó, một loại nhẫn nhục – tức là một số khía cạnh nào đó trong sự nhẫn nhục của sự xác tín về các giáo pháp thâm diệu – cũng xảy ra trong cân bằng thiền. Trưởng Lão dạy rằng:[footnoteRef:453] [453: BA382 Mahāyāna-patha-sādhana-varṇa-saṃgraha, {Đại Thừa Đạo Thành Tựu Pháp Hạng Tập} P5351: 51.4.1-3.] 


 

Trong những giai đoạn sau buổi cân bằng thiền

Hãy nuôi dưỡng tri kiến rằng mọi pháp

Đều tựa trò huyễn thuật như tám ảo tưởng.[footnoteRef:454] [454: BA383 Tám thí dụ về ảo tưởng (Bát ảo tưởng tỉ dụ) là sự so sánh các pháp đều tựa như: (1) các trò ảo thuật, (2) các giấc mơ, (3) các ảo giác, (4) các phản ảnh của chiếc gương, (5) các bóng che, (6) tiếng vang, (7) ánh trăng trên nước và (8) sự phát xạ.] 


Hãy chú trọng tâm ý ở hậu thời thiền

Sự tịnh hóa và tu tập qua phương tiện.

Trong thời gian cân bằng thiền

Hãy tạo duyên cho chính mình

Định và Tuệ thật cân bằng lượng định.



Với các Bồ-tát nào mà tâm thức chưa được trui rèn trong những hành vi thâm diệu nhưng khó khăn này, khi nghe nói về các hành vi đó thì họ cảm thấy nản chí.[467] Mặc dù, trước tiên họ không thể thực hành những điều đó nhưng họ sẽ lĩnh hội được và sau đó, tự tập luyện cho thấm nhuần với chúng như là các đối tượng của nguyện ước. Rồi họ xúc tiến chúng một cách tự nhiên mà không cần dụng công. Do đó, làm cho quen dần là quan trọng nhất vì nếu những Bồ-tát này nhận biết sự bất lực của mình trong việc thật sự tiến hành các hành vi như thế và rồi từ bỏ ngay cả việc làm quen lợi ích cho việc trui rèn tâm thức, họ sẽ trì hoãn lớn lao việc thành tựu lộ trình thanh tịnh. Tán Dương Công Đức Vô Lượng dạy rằng:[footnoteRef:455] [455: BA384 Guṇāparyanta-stotra, D11.55: Ka 198a7-bl.] 




Những hành vi gây đau đớn phàm giới ngay cả chỉ nghe về chúng

Và ngay cả ngươi không tiến trong một thời gian dài

Hãy tự làm cho quen dần để chúng đến được một cách tự nhiên theo thời gian.

Cho nên, thật khó để phát triển phẩm tính tốt mà không làm cho quen dần.



Những người đã thọ Bồ tát giới không có lựa chọn nào khác ngoài việc tu học Bồ-tát hành. Nhưng ngay cả những ai chưa tiếp thu tâm giác ngộ qua nghi lễ hãy nỗ lực khắc sâu trong tâm khảm ước nguyện tu học Bồ-tát hành, do đó, gia tăng cường lực hăng hái để tu học chúng. Rồi khi họ thọ giới, sự trì giới sẽ trở nên cực kỳ ổn định; cho nên, hãy nỗ lực thực hiện việc này.



Qua nội dung liên quan đến các giai đoạn của đường tu dành cho người có căn cơ cao, đến đây đã kết thúc phần giảng giải về các giai đoạn của đường tu để rèn luyện Bồ-đề tâm và tu học Bồ-tát hành nói chung.
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